
Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

A

I BAN DÂN TỘC 0 0 0 0

II BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1 0 0 1

1

1.1

1.1.1 TRẦN THỊ THU HÀ 22/02/2021 08/03/2021 x

2

2.1

2.1.1 NGUYỄN THU PHƯƠNG 15/03/2021 29/03/2021

III SỞ CÔNG THƯƠNG 489 0 1 15

1

1.1

1.1.1 CÔNG TY TNHH XD&TM QUANG MINH 15/03/2021 24/03/2021

1.2

1.2.1 CÔNG TY TNHH XD & TM QUANG MINH 15/03/2021 24/03/2021

2

2.1

2.1.1 CÔNG TY TNHH 27-7 09/03/2021 15/03/2021 x

2.1.2 CÔNG TY TNHH HIỆP PHÚ 15/03/2021 19/03/2021 x

3

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

Lao động

Thủ tục tiếp nhận thông báo Thỏa ước lao động tập thể

Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

Đầu tư

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Biểu mẫu 01

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC HỒ SƠ CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điện

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỪ NGÀY 16/02/2021 ĐẾN NGÀY 15/3/2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:  09/BC-VP ngày 22 /3/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (VLNCN)

Xúc tiến thương mại



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1

3.1.1 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.2 LÃ THỊ MAI 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.3 VÕ BÍCH TRÂM 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.4 NGUYỄN THIÊN THẮNG 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.5 MAI THỊ ÁI NHI 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.6 NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.7 MAI THỊ ÁI NHI 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.8 SHOICHI HASEGAWA 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.9 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.10 NGUYỄN THỊ MINH OANH 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.11 NGUYỄN MINH TRUNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.12 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.13 VÕ BÍCH TRÂM 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.14 NGUYỄN MINH TRUNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.15 TRỊNH MINH HÒA 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.16 NGUYỄN MINH TRUNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.17 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.18 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.19 HỨA QUÍ CẢNH 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.20 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.21 LÂM NGUYỄN XUÂN VI 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.22 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.23 LÂM NGUYỄN XUÂN VI 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.24 NGUYỄN MINH TRUNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.25 MAI THANH TRÚC 01/03/2021 04/03/2021 x

Thông báo hoạt động khuyến mại



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.26 MAI THỊ ÁI NHI 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.27 PHẠM NHƯ QUỲNH 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.28 MAI THỊ ÁI NHI 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.29 PHẠM THỊ TƯƠI 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.30 DƯƠNG HỒNG SƠN 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.31 DƯƠNG HỒNG SƠN 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.32 PHẠM NHƯ QUỲNH 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.33 TRỊNH MINH HÒA 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.34 PHÙNG THỊ KIM CƯƠNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.35 PHAN THỤY HIỀN NHÂN 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.36 TRẦN HẠNH VÂN 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.37 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.38 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.39 HỨA QUÍ CẢNH 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.40 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.41 NGUYEN VAN SON 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.42 VÕ BÍCH TRÂM 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.43 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.44 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.45 PHẠM THỊ BÍCH NGÀ 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.46 LÊ THÙY TRANG 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.47 NGUYỄN THỊ THÊU 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.48 NGUYỄN HOÀNG AN DUY 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.49 PHẠM DUY PHƯƠNG 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.50 DƯƠNG THỊ THANH MAI 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.51 HỨA QUÍ CẢNH 03/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.52 LÊ THÙY TRANG 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.53 NGUYỄN THỊ DUNG 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.54 NGUYỄN HOÀNG AN DUY 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.55 LÊ BẢO NGỌC 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.56 NGUYỄN THỊ MINH OANH 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.57 NGUYỄN NGỌC CHÂU 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.58 LÊ HUYỀN TRANG 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.59 BÙI LAN ANH 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.60 LÊ THÙY TRANG 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.61 BÙI THỊ THU THẢO 03/03/2021 08/03/2021 x

3.1.62 BÙI THỊ THU THẢO 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.63 PHẠM NHƯ QUỲNH 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.64 PHẠM NHƯ QUỲNH 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.65 BÙI THỊ THU THẢO 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.66 TRẦN HẠNH VÂN 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.67 PHẠM NHƯ QUỲNH 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.68 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.69 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.70 NGUYỄN PHƯƠNG HOÀI LINH 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.71 LÊ THÙY TRANG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.72 PHẠM NHƯ QUỲNH 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.73 LÂM NGUYỄN XUÂN VI 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.74 LÂM NGUYỄN XUÂN VI 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.75 NGUYỄN THIÊN THẮNG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.76 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.77 PHẠM MẠCH LAM PHƯƠNG 04/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.78 PHẠM MẠCH LAM PHƯƠNG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.79 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.80 NGUYỄN THỊ THÊU 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.81 NGUYEN VAN SON 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.82 VÕ BÍCH TRÂM 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.83 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.84 HOÀNG ĐÌNH HIẾU 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.85 NGUYỄN THỊ LIÊN 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.86 HỨA QUÍ CẢNH 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.87 DƯƠNG HỒNG SƠN 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.88 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.89 HOÀNG ĐỨC 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.90 DƯƠNG HỒNG SƠN 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.91 NGO THI THU HA 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.92 HOÀNG ĐỨC 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.93 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.94 PHẠM DUY PHƯƠNG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.95 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.96 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.97 HUỲNH CÔNG TUẤN 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.98 PHẠM MẠCH LAM PHƯƠNG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.99 NGUYỄN PHƯƠNG HOÀI LINH 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.100 PHẠM MẠCH LAM PHƯƠNG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.101 VŨ THỊ TUYẾT 04/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.102 LƯU NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.103 DƯƠNG HỒNG SƠN 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.104 NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.105 NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.106 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.107 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.108 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.109 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.110 SHOICHI HASEGAWA 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.111 MAI THỊ ÁI NHI 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.112 MAI THỊ ÁI NHI 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.113 NGUYỄN LÂM NGỌC LINH 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.114 HỨA QUÍ CẢNH 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.115 SHOICHI HASEGAWA 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.116 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.117 LÊ VÕ THÙY TRANG 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.118 ĐẶNG THỊ HUYỀN 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.119 VÕ BÍCH TRÂM 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.120 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.121 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.122 PHẠM HUỆ ANH	 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.123 SHOICHI HASEGAWA 08/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.124 VÕ BÍCH TRÂM 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.125 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.126 VŨ THỊ TIM 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.127 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.128 VŨ CHÍ KHANH 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.129 VŨ CHÍ KHANH 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.130 HỨA QUÍ CẢNH 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.131 TRẦN THỊ HẠNH 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.132 VŨ CHÍ KHANH 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.133 CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.134 NGUYỄN CÁT ĐẰNG 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.135 BÙI NGỌC THANH VY 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.136 BÙI NGỌC THANH VY 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.137
NGUYỄN NGỌC MINH TRANGNGUYỄN NGỌC 

MINH TRANG
08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.138 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.139 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.140 NGUYỄN THỊ DUNG 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.141 VŨ CHÍ KHANH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.142 VÕ BÍCH TRÂM 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.143 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.144 VÕ THỊ MỸ HUYỀN 09/03/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.145 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.146 VŨ THỊ TIM 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.147 MAI THỊ ÁI NHI 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.148 VÕ THỊ MỸ HUYỀN 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.149 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.150 HÀ THỤY TÚ QUỲNH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.151 VŨ THỊ THÚY 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.152 MAI THỊ ÁI NHI 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.153 VÕ THỊ MỸ HUYỀN 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.154 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.155 CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.156 HỨA QUÍ CẢNH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.157 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.158 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.159 PHẠM NHƯ QUỲNH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.160 PHẠM NHƯ QUỲNH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.161 HÀ THỤY TÚ QUỲNH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.162 MAI THỊ ÁI NHI 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.163 BÀ NGUYỄN VÂN ANH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.164 TÔ THỊ PHƯƠNG HẢO 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.165 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.166 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 09/03/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.167 TRƯƠNG HẢI LINH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.168 TRƯƠNG HẢI LINH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.169 NGUYỄN NGỌC CẨM VÂN 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.170 LÊ VÕ THÙY TRANG 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.171 LÊ VÕ THÙY TRANG 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.172 PHẠM HUỆ ANH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.173 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.174 HỨA QUÍ CẢNH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.175 TRƯƠNG HẢI LINH 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.176 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.177 THÂN TRỌNG NAM PHƯƠNG 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.178 THÂN TRỌNG NAM PHƯƠNG 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.179 PHUNG THI KIM CUONG 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.180 NGUYEN THI THEU 10/03/2021 15/03/2021 x

3.1.181 HỨA QUÍ CẢNH 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.182 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.183 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.184
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

SOLARGATES
11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.185 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.186 LÊ VÕ THÙY TRANG 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.187 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 11/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.188 THÂN TRỌNG NAM PHƯƠNG 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.189 THÂN TRỌNG NAM PHƯƠNG 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.190 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.191 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.192 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.193 BÙI VIẾT HIỆP 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.194 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.195 HOÀNG ĐÌNH HIẾU 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.196 VÕ BÍCH TRÂM 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.197 PHẠM DUY PHƯƠNG 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.198 PHẠM HUỆ ANH 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.199 DƯƠNG HỒNG SƠN 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.200 DƯƠNG HỒNG SƠN 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.201 VŨ THỊ TIM 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.202 VŨ THỊ TIM 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.203 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.204 VŨ NGỌC HIẾU 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.205 HỨA QUÍ CẢNH 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.206 NGUYỄN THỊ DUNG 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.207 NGUYỄN LÂM NGỌC LINH 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.208 NGUYỄN LÂM NGỌC LINH 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.209 NGUYỄN PHƯƠNG HOÀI LINH 12/03/2021 17/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.210 LÊ VÕ THÙY TRANG 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.211 VÕ BÍCH TRÂM 12/03/2021 17/03/2021 x

3.1.212 NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG 12/03/2021 17/03/2021 x

3.1.213 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 15/03/2021 18/03/2021 x

3.1.214 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 15/03/2021 18/03/2021 x

3.1.215 LÂM NGUYỄN XUÂN VI 15/03/2021 18/03/2021 x

3.1.216 DƯƠNG HỒNG SƠN 15/03/2021 18/03/2021 x

3.1.217 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 15/03/2021 18/03/2021 x

3.1.218 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 15/03/2021 18/03/2021 x

3.1.219 PHÙNG THỊ KIM CƯƠNG 15/03/2021 18/03/2021 x

3.1.220 SẦM THỊ DIỆU SƯƠNG 15/03/2021 18/03/2021 x

3.1.221 VŨ THỊ TIM 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.222 NGUYỄN MINH HẢI 15/03/2021 18/03/2021

3.1.223 VŨ THỊ NGỌC TRANG 15/03/2021 18/03/2021

3.1.224 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 15/03/2021 18/03/2021

3.1.225 PHẠM THỊ BÍCH NGÀ 15/03/2021 18/03/2021

3.1.226 HỨA QUÍ CẢNH 15/03/2021 18/03/2021

3.1.227 SHOICHI HASEGAWA 15/03/2021 18/03/2021

3.1.228 NGUYỄN MINH TRUNG 15/03/2021 18/03/2021

3.1.229 NGUYỄN MINH TRUNG 15/03/2021 18/03/2021

3.1.230 VÕ BÍCH TRÂM 15/03/2021 18/03/2021

3.1.231 VÕ BÍCH TRÂM 15/03/2021 18/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.232 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 15/03/2021 18/03/2021

3.1.233 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 15/03/2021 18/03/2021

3.1.234 PHẠM HUỆ ANH 15/03/2021 18/03/2021

3.1.235 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.236 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.237 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.238 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.239 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.240 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.241 NGUYỄN MINH TRUNG 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.242 NGUYỄN MINH TRUNG 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.243 VŨ THỊ THÚY 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.244 HỨA QUÍ CẢNH 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.245 VŨ THỊ THÚY 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.246 VŨ THỊ THÚY 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.247 VŨ THỊ THÚY 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.248 PHẠM THỊ THÚY DIỄM 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.249 NGUYỄN THỊ DUNG 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.250 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.251 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.252 HỨA QUÍ CẢNH 17/02/2021 22/02/2021 x

3.1.253 BÙI VĂN CƯỜNG 18/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.254 HÀ THỤY TÚ QUỲNH 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.255 VÕ BÍCH TRÂM 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.256 LÂM NGUYỄN XUÂN VI 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.257 LÂM NGUYỄN XUÂN VI	 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.258 VÕ BÍCH TRÂM 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.259 LÂM NGUYỄN XUÂN VI 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.260 LÂM NGUYỄN XUÂN VI 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.261 LÂM NGUYỄN XUÂN VI 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.262 DƯƠNG HỒNG SƠN 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.263 LÂM NGUYỄN XUÂN VI 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.264 PHẠM NHƯ QUỲNH 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.265 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.266 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.267 HỨA QUÍ CẢNH 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.268 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.269 MAI THỊ ÁI NHI 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.270 MAI THỊ ÁI NHI 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.271 PHẠM NHƯ QUỲNH 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.272 NGUYỄN MINH TRUNG 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.273 NGUYỄN THỊ HOÀNG DUNG 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.274 NGUYỄN MINH TRUNG 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.275 TRƯƠNG HẢI LINH 18/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.276 PHẠM NHƯ QUỲNH 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.277 PHẠM THỊ QUỲNH NGỌC 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.278 NGUYEN VAN SON 18/02/2021 23/02/2021 x

3.1.279 TRỊNH MINH HÒA 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.280 DƯƠNG HỒNG SƠN 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.281 TRỊNH MINH HÒA 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.282 TRỊNH MINH HÒA 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.283 TRỊNH MINH HÒA 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.284 TRỊNH MINH HÒA 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.285 LÊ VÕ THÙY TRANG 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.286 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.287 DƯƠNG HỒNG SƠN 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.288 NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.289 MAI THỊ ÁI NHI 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.290 MAI THỊ ÁI NHI 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.291 MAI THỊ ÁI NHI 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.292 MAI THỊ ÁI NHI 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.293 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.294 TRẦN VÂN ANH 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.295 MAI THỊ ÁI NHI 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.296 TRẦN VÂN ANH 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.297 MAI THỊ ÁI NHI 19/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.298 NGUYỄN THANH THÚY 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.299 MAI THỊ ÁI NHI 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.300 MAI THỊ ÁI NHI 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.301 MAI THỊ ÁI NHI 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.302 MAI THỊ ÁI NHI 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.303 PHẠM NHƯ QUỲNH 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.304 PHAN THỤY HIỀN NHÂN 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.305 MAI THỊ ÁI NHI 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.306 MAI THỊ ÁI NHI 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.307 MAI THỊ ÁI NHI 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.308 PHẠM NHƯ QUỲNH 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.309 NGUYỄN KHẮC HÙNG 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.310 NGUYỄN THANH MỸ 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.311 VŨ THỊ THÚY 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.312 VŨ THỊ THÚY 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.313 VŨ THỊ THÚY 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.314 VŨ THỊ THÚY 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.315 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.316 NGUYỄN THỊ MINH OANH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.317 NGÔ QUỐC TIẾN/ PHẠM THỊ THANH NI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.318 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.319 HỨA QUÍ CẢNH 23/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.320 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.321 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.322 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.323 PHẠM NHƯ QUỲNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.324 TẠ THỊ XUYẾN 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.325 NGÔ QUỐC TIẾN/ PHẠM THỊ THANH NI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.326 MAI THANH TRÚC 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.327 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.328 PHẠM NHƯ QUỲNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.329 LÊ VÕ THÙY TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.330 TRỊNH MINH HÒA 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.331 PHẠM NHƯ QUỲNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.332 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.333 TRỊNH MINH HÒA 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.334 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.335 DƯƠNG HỒNG SƠN 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.336 TRỊNH MINH HÒA 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.337 VÕ BÍCH TRÂM 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.338 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.339 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.340 PHẠM ĐĂNG HỒNG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.341 VÕ BÍCH TRÂM 23/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.342 TRỊNH MINH HÒA 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.343 NGUYỄN THỊ NỤ 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.344 DƯƠNG HỒNG SƠN 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.345 DƯƠNG HỒNG SƠN 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.346 DƯƠNG HỒNG SƠN 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.347 NGUYỄN LÂM NGỌC LINH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.348 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.349 PHẠM HUỆ ANH	 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.350 VÕ BÍCH TRÂM 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.351 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.352 VÕ BÍCH TRÂM 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.353 PHẠM NHƯ QUỲNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.354 NGUYỄN THỊNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.355 VÕ BÍCH TRÂM 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.356 NGUYỄN QUỲNH CHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.357 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.358 VŨ THỊ NGỌC TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.359 VŨ THỊ NGỌC TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.360 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.361 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.362 TRỊNH MINH HÒA 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.363 PHẠM HUỆ ANH 23/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.364 VŨ THỊ NGỌC TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.365 TRỊNH MINH HÒA 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.366 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.367 PHẠM NHƯ QUỲNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.368 TRỊNH MINH HÒA 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.369 HỨA QUÍ CẢNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.370 TRỊNH MINH HÒA 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.371 HỨA QUÍ CẢNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.372 TẤT AN ĐÔNG NGHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.373 PHẠM NHƯ QUỲNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.374 HỨA QUÍ CẢNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.375 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.376 HỨA QUÍ CẢNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.377 HỨA QUÍ CẢNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.378 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.379 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.380 PHẠM NHƯ QUỲNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.381 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.382 PHẠM NHƯ QUỲNH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.383 HUỲNH CÔNG TUẤN 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.384 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.385 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.386 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.387 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.388 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.389 PHẠM THỊ QUỲNH ANH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.390 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.391 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.392 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.393 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.394 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.395 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.396 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.397 NGUYỄN PHƯƠNG HOÀI LINH 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.398 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.399 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.400 TRẦN QUỐC HOÀN 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.401 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.402 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.403 NGUYỄN MINH TRUNG 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.404 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.405 LỮ NHẬT THUYÊN 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.406 MAI THỊ ÁI NHI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.407 VŨ THỊ TIM 23/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.408 VŨ THỊ TIM 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.409 PHẠM THỊ NGỌC 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.410 PHẠM NHƯ QUỲNH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.411 VŨ THỊ TIM 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.412 TRỊNH MINH HÒA 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.413 CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.414 LÊ THỊ THU HƯƠNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.415 NGUYỄN QUANG HẢI 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.416 NGUYỄN THỊ THU THẢO 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.417 NGUYỄN THỊ DUNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.418 TRƯƠNG HẢI LINH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.419 PHAN ĐỖ HẠNH PHƯƠNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.420 NGUYỄN THANH THỦY 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.421 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.422 NGUYỄN THỊ BẢO CHÂN 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.423 DƯƠNG HỒNG SƠN 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.424 DƯƠNG HỒNG SƠN 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.425 DƯƠNG HỒNG SƠN 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.426 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.427 ĐỖ THỊ XUÂN 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.428 DƯƠNG HỒNG SƠN 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.429 PHẠM NHƯ QUỲNH 24/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.430 PHẠM NHƯ QUỲNH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.431 PHẠM NHƯ QUỲNH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.432 LẠI THU CÚC 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.433 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.434 LUONG THE VU 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.435 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.436 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.437 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.438 VÕ BÍCH TRÂM 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.439 VÕ BÍCH TRÂM 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.440 LỮ NHẬT THUYÊN 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.441 LÂM THÚY ÁI 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.442 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.443 VÕ BÍCH TRÂM 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.444 VÕ BÍCH TRÂM 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.445 NGUYỄN NGỌC CẨM VÂN 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.446 HỨA QUÍ CẢNH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.447 NGUYỄN THỊ MINH OANH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.448 HỨA QUÍ CẢNH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.449 VÕ BÍCH TRÂM 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.450 MR THẮNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.451 LE ANH DUY 24/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.452 HỒ TRỌNG TÍN 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.453 CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.454 MR THẮNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.455 NGUYỄN THỊ MINH OANH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.456 HỒ TRỌNG TÍN 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.457 HỒ TRỌNG TÍN 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.458 PHẠM THANH TÙNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.459 PHẠM THANH TÙNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.460 BÙI THÀNH TRUNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.461 PHẠM DUY PHƯƠNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.462 LÊ THỊ CHÂU THUYÊN 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.463 HÀN THỊ PHƯƠNG UYÊN 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.464 HÀN THỊ PHƯƠNG UYÊN 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.465 LÊ THỊ CHÂU THUYÊN 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.466 NGUYỄN THỊ THU THẢO 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.467 VÕ BÍCH TRÂM 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.468 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.469 DƯƠNG HỒNG SƠN 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.470 LÂM NGUYỄN XUÂN VI	 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.471 LÂM NGUYỄN XUÂN VI	 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.472 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.473 SHOICHI HASEGAWA 25/02/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.474 SHOICHI HASEGAWA 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.475 VÕ BÍCH TRÂM 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.476 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.477 TẠ THỊ XUYẾN 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.478 TẠ THỊ XUYẾN 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.479 TẠ THỊ XUYẾN 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.480 NGUYỄN THỊ ÁNH 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.481 LÊ VÕ THÙY TRANG 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.482 BÙI PHẠM HỒNG THẢO 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.483 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.484 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.485 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.486 PHAN THANH THÚY 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.487 VŨ THỊ TIM 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.488 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.489 HỨA QUÍ CẢNH 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.490 VU THI DUNG 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.491 VÕ BÍCH TRÂM 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.492 NGUYỄN VĂN HẢI 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.493 VÕ BÍCH TRÂM 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.494 LÃ THỊ MAI 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.495 TRẦN KHÁNH LY 26/02/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.496 TRẦN VĂN SỸ 26/02/2021 03/03/2021 x

3.2

3.2.1 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 03/03/2021 08/03/2021 x

3.2.2 LÊ NGUYỆT MINH CHÂU 08/03/2021 11/03/2021 x

3.2.3 VU THI DUNG 24/02/2021 01/03/2021 x

3.2.4 LÂM NGUYỄN XUÂN VI 17/02/2021 22/02/2021 x

3.2.5 LÊ NGUYỆT MINH CHÂU 17/02/2021 22/02/2021 x

IV SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 737 880 0 91

1

1.1

1.1.1 HOÀNG TUẤN KHANH 11/03/2021 12/03/2021 x

1.1.2 TRẦN AN KHANG 11/03/2021 12/03/2021 x

1.1.3 AN TUẤN CƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

1.1.4 HOÀNG THỊ THAO 11/03/2021 12/03/2021 x

1.1.5 ĐINH VĂN VINH 11/03/2021 12/03/2021 x

1.1.6 TRẦN BÍCH NGỌC 11/03/2021 12/03/2021 x

1.1.7 ĐỖ QUANG KHÁNH 11/03/2021 12/03/2021 x

1.2

1.2.1
CHI NHÁNH TUYÊN QUANG-CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
01/03/2021 03/03/2021 x

1.2.2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

PHƯƠNG DIỆU
01/03/2021 03/03/2021 x

1.2.3 TRẦN THỊ NGA 08/03/2021 10/03/2021 x

1.2.4
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO 

TRUNG TUYÊN QUANG
23/02/2021 25/02/2021 x

1.2.5 LÊ THỊ XUÂN 23/02/2021 25/02/2021 x

Đổi Giấy phép lái xe do Ngành Giao thông vận tải cấp

Đường bộ

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.6
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI TUYÊN QUANG
23/02/2021 25/02/2021 x

1.3

1.3.1 TRIỆU XUÂN SƠN 08/03/2021 09/03/2021 x

1.4

1.4.1 NGUYỄN THỊ BICH HỒNG 04/03/2021 05/03/2021 x

1.4.2 NGUYỄN THỊ BICH HỒNG 04/03/2021 05/03/2021 x

1.4.3 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

1.4.4 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

1.4.5 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

1.4.6 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

1.4.7 NGUYỄN THỊ BICH HỒNG 19/02/2021 22/02/2021 x

1.4.8 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

1.4.9 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

1.4.10 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

1.5

1.5.1 HOÀNG ĐỨC TIẾN 03/03/2021 05/03/2021 x

1.6

1.6.1
CHI NHÁNH TUYÊN QUANG-CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
01/03/2021 02/03/2021 x

1.6.2
HTX KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ 

TÂN YÊN
08/03/2021 09/03/2021 x

1.6.3 CN HTX HÒA BÌNH XANH TẠI TUYÊN QUANG 08/03/2021 09/03/2021 x

1.6.4 TRIỆU XUÂN SƠN 08/03/2021 09/03/2021 x

1.6.5
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI TUYÊN QUANG
23/02/2021 24/02/2021 x

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

Cấp Giấy phép xe tập lái

Cấp lại Giấy phép lái xe tập lái

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, 

bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh 

doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.6.6
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI 

ANH
23/02/2021 24/02/2021 x

1.6.7
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI 

ANH
23/02/2021 24/02/2021 x

1.6.8
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI TUYÊN QUANG
23/02/2021 24/02/2021 x

1.7

1.7.1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

TUYÊN QUANG
01/03/2021 02/03/2021 x

1.7.2
CHI NHÁNH TUYÊN QUANG-CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
08/03/2021 09/03/2021 x

1.7.3 LÊ ANH ĐỨC 08/03/2021 09/03/2021 x

1.7.4 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH TUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.5 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO 

TRUNG TUYÊN QUANG
23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.6 LÊ THỊ XUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.7 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH TUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.8 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI TUYÊN QUANG
23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.9
CHI NHÁNH TUYÊN QUANG-CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.10 MAI NGỌC ĐƯỢC 23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.11
HTX KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ 

TÂN YÊN
23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.12
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG THUẬN
23/02/2021 24/02/2021 x

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, 

bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh 

doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.7.13
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG THUẬN
23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.14
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG THUẬN
23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.15
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG THUẬN
23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.16 PHẠM DUY HÀ 23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.17 BÙI QUANG THỰC 23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.18
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI 

THÀNH TUYÊN
23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.19
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI 

CÔNG NGHỆ MAI LINH TUYÊN QUANG
23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.20
HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KHUÔN 

HÀ
23/02/2021 24/02/2021 x

1.7.21
CHI NHÁNH TUYÊN QUANG-CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
23/02/2021 24/02/2021 x

1.8

1.8.1 Phạm Minh Đức 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.2 Trịnh Minh Hoa 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.3 Trần Ngọc Mai 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.4 Trần Thanh Hải 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.5 Nguyễn Thị Thanh Thủy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.6 Vương Thị Hương 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.7 Vũ Thành Long 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.8 Đặng Hải Nam 11/03/2021 22/03/2021 x

Cấp mới Giấy phép lái xe



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.9 Nguyễn Đức Thắng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.10 Trần Đức Trọng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.11 Bùi Thanh Tùng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.12 Đặng Tuấn Anh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.13 Lê Ngọc Ánh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.14 Nguyễn Lệ Chi 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.15 Ma Thị Diệu 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.16 Quan Đức Dũng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.17 Phạm Văn Dưỡng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.18 Nguyễn Thanh Hà 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.19 Nguyễn Thị Minh Hà 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.20 Hoàng Thúy Hằng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.21 Triệu Văn Hạnh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.22 Hoàng Văn Hậu 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.23 Nguyễn Thị Phương Hoa 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.24 Nguyễn Như Hoài 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.25 Hoàng Thúy Hồng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.26 Đinh Thị Hương 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.27 Nguyễn Tiến Huy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.28 Bạch Thị Thu Huyền 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.29 Đinh Thị Huyền 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.30 Lê Thị Huyền 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.31 Nguyễn Xuân Kiên 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.32 Cao Tùng Lâm 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.33 Ma Thị Loan 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.34 Nguyễn Thị Loan 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.35 Nguyễn Đình Mạnh 11/03/2021 22/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.36 Mai Thị Thúy Màu 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.37 Bùi Công Minh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.38 Triệu Chòi Mình 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.39 Bùi Văn Nam 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.40 Mai Văn Nam 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.41 Trần Hoài Nam 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.42 Đinh Khánh Ngọc 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.43 Ma Thị Nhiêu 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.44 Vũ Kiều Oanh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.45 Triệu Tiến Phin 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.46 Nguyễn Bá Phong 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.47 Trần Thị Thu Phương 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.48 Trần Thị Phượng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.49 Cao Văn Sĩ 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.50 Cháng Văn Thắng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.51 Lý Quốc Thắng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.52 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.53 Nguyễn Thị Thảo 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.54 Đoàn Văn Thiết 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.55 Tăng Văn Thiết 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.56 Hoàng Thị Thu 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.57 Lù Tiến Thực 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.58 Phan Thị Thu Thủy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.59 Trịnh Thanh Thủy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.60 Lê Thị Tình 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.61 Trần Anh Tú 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.62 Nguyễn Tiến Tuân 11/03/2021 22/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.63 Trần Mạnh Tuân 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.64 Nguyễn Anh Tuấn 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.65 Triệu Văn Tùng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.66 Quách Thị Tuyết 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.67 Đặng Ngọc Bằng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.68 Nguyễn Doãn Bình 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.69 Nguyễn Quốc Chính 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.70 Nguyễn Đức Chung 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.71 Nguyễn Thị Chung 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.72 Lê Thị Ngọc Diệp 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.73 Đỗ Thị Thùy Dung 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.74 Lê Bích Dung 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.75 Nguyễn Thị Thùy Dung 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.76 Nguyễn Thu Dung 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.77 Đặng Tiến Dũng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.78 Trần Văn Dũng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.79 Đặng Văn Dương 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.80 Phạm Hoàng Dương 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.81 Triệu Văn Duy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.82 Khổng Thị Hà 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.83 Nguyễn Văn Hải 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.84 Nguyễn Thị Hằng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.85 Phạm Thu Hằng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.86 Trần Thị Thúy Hằng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.87 Hà Thị Hoàng Hiến 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.88 Ngô Thị Hiền 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.89 Trần Thị Hòa 11/03/2021 22/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.90 Vũ Thị Hoàn 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.91 Quàng Thị Hồng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.92 Phạm Thế Hùng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.93 Lê Thị Hương 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.94 Trần Quang Huy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.95 Đinh Thị Thương Huyền 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.96 Trương Thiện Kế 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.97 Nguyễn Gia Khánh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.98 Nguyễn Thị Khánh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.99 Lê Diệu Linh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.100 Hà Thị Luyến 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.101 Ninh Thị Luyện 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.102 Phạm Đình Luyện 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.103 Lê Tuấn Minh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.104 Nguyễn Thu Mỹ 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.105 Dương Thị Nghĩa 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.106 Ma Thị Minh Nghĩa 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.107 Trần Thị Ánh Ngọc 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.108 Đào Thị Nhâm 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.109 Tạ Thị Phượng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.110 Hoàng Tiến Quận 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.111 Hoàng Văn Quý 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.112 Nguyễn Văn Thắng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.113 Trần Thị Thanh Thanh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.114 Lê Văn Thành 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.115 Nguyễn Xuân Thành 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.116 Vương Thị Thảo 11/03/2021 22/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.117 Phạm Thị Thiện 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.118 Vũ Trung Thống 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.119 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.120 Trần Thị Thủy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.121 Cao Văn Tiến 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.122 Trần Văn Tiến 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.123 Bùi Văn Tính 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.124 Trần Huyền Trang 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.125 Ngô Việt Trung 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.126 Vũ Thị Ánh Tuyết 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.127 Nguyễn Đình Du 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.128 Nguyễn Văn Hiệp 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.129 Nguyễn Văn Yên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.130 Hoàng Quốc Vương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.131 Trần Thị Hằng Nga 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.132 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.133 Trần Quốc Tuấn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.134 Nông Văn Thìn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.135 Phạm Đức Việt 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.136 Hoàng Ngọc Viên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.137 Bàn Thị Trình 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.138 Đặng Công Tuyền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.139 Ban Văn Vinh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.140 Đào Thị Phương Thảo 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.141 Vũ Đình Nam 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.142 Đặng Thị Ngân 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.143 Chu Văn Quân 11/03/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.144 Đinh Văn Tuyến 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.145 Lò Thị Thuông 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.146 Nguyễn Thị Thơm 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.147 Tạ Thị Tài 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.148 Đỗ Đình Quang 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.149 Nguyễn Ngọc Tú 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.150 Lê Văn Tuấn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.151 Lương Văn Tuấn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.152 Lê Văn Tụn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.153 Húng Văn Vấn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.154 Trương Thị Vinh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.155 Tô Đức Anh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.156 Trịnh Nam Anh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.157 Lý Văn Bốn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.158 Trần Trọng Chính 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.159 Chu Mạnh Cường 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.160 Đặng Thị Dẫn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.161 Nguyễn Tiến Đạt 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.162 Nguyễn Văn Dự 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.163 Nguyễn Văn Dương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.164 Lý Seo Gìn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.165 Nguyễn Hải Hà 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.166 Đặng Văn Hải 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.167 Mai Hữu Hải 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.168 Nguyễn Viết Hải 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.169 Hà Thị Hiệp 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.170 Lý Văn Hiếu 11/03/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.171 Giàng Thị Hoa 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.172 Nguyễn Công Hoàn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.173 Nguyễn Công Hoàn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.174 Nguyễn Việt Hoàng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.175 Lê Văn Học 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.176 Nguyễn Văn Hùng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.177 Nguyễn Mạnh Hưng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.178 Vũ Lan Hương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.179 Lê Quang Hưởng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.180 Nguyễn Cao Huy 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.181 Dương Trung Kiên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.182 Tô Thị Lập 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.183 Nguyễn Thị Bích Lệ 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.184 Lâm Đức Linh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.185 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.186 Vùi Thị Mai 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.187 Đặng Thị Minh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.188 Trần Anh Minh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.189 Lê Thị Na 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.190 Phạm Văn Nam 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.191 Vũ Đình Nam 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.192 Trần Thị Hằng Nga 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.193 Đặng Thị Ngân 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.194 Đặng Văn Phúc 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.195 Đặng Văn Phương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.196 Chu Văn Quân 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.197 Đỗ Hồng Quân 11/03/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.198 Đỗ Đình Quang 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.199 Tạ Thị Tài 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.200 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.201 Đào Thị Phương Thảo 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.202 Nông Văn Thìn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.203 Nguyễn Thị Thơm 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.204 Lò Thị Thuông 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.205 Bàn Thị Trình 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.206 Trần Quốc Tuấn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.207 Đinh Văn Tuyến 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.208 Đặng Công Tuyền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.209 Hoàng Ngọc Viên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.210 Phạm Đức Việt 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.211 Ban Văn Vinh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.212 Hoàng Quốc Vương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.213 Nguyễn Văn Yên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.214 Nguyễn Ngọc Huyền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.215 Nguyễn Thị Trinh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.216 Nguyễn Đức Trung 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.217 Lý Thị Huệ 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.218 Nguyễn Văn Hùng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.219 Nguyễn Thị Xuyên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.220 Giàng A Dong 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.221 Đoàn Thị Lành 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.222 Trần Văn Nghĩa 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.223 Tho Thị Quý 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.224 Phạm Thanh Loan 11/03/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.225 Lù Thị Hoa 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.226 Nguyễn Công Quý 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.227 Lê Văn Hùng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.228 Tô Văn Thuận 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.229 Đặng Thị Mai 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.230 Cao Thị Phương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.231 Nguyễn Thị Minh Phương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.232 Đào Duy Đại 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.233 Nông Văn Bản 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.234 Lý Văn Xuân 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.235 Hoàng Anh Chúc 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.236 Phạm Thị Điệp 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.237 Âu Văn Hiếu 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.238 Nịnh Thị Lệ 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.239 Trần Thị Luyến 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.240 Chu Văn Độ 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.241 Nguyễn Thị Lý 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.242 Phạm Hoàng Hưng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.243 Sạ Thị Nền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.244 Vi Thị Phương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.245 Đinh Hoàng Anh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.246 Nguyễn Văn Ba 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.247 Vũ Quang Biên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.248 Lương Linh Chi 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.249 Trương Văn Chuyên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.250 Lã Thành Công 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.251 Húng Văn Đề 11/03/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.252 Cao Văn Đông 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.253 Tho Văn Dũng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.254 Dương Văn Duy 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.255 Lê Bá Duy 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.256 Phạm Âu Đăng Duy 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.257 Thèn Thị Hà 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.258 Đặng Văn Hảo 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.259 Hà Thị Mỹ Hảo 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.260 Đỗ Thị Hậu 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.261 Nguyễn Văn Hậu 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.262 Lê Thị Hiền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.263 Nông Thị Thu Hiền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.264 Hà Thị Hòa 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.265 Triệu Thị Hồng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.266 Nguyễn Xuân Hùng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.267 Nguyễn Xuân Hưng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.268 Hà Văn Hường 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.269 Nguyễn Thị Thu Hường 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.270 Trần Quang Huy 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.271 Nguyễn Thị Huyên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.272 Triệu Thị Huyền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.273 Nguyễn Nam Khánh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.274 Hoàng Minh Kiên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.275 Lâm Trung Kiên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.276 Trần Thị Lệ 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.277 Nông Văn Lương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.278 Giàng Văn Mèo 11/03/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.279 Trần Công Minh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.280 Đặng Phương Nam 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.281 Thèn Thị Nghì 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.282 Lê Minh Ngọc 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.283 Bàn Thị Nhung 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.284 Bàn Thị Hồng Nhung 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.285 Bùi Thị Mỹ Ninh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.286 Trương Đình Phúc 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.287 Triệu Thị Quý 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.288 Nguyễn Thị Bé Quyên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.289 Phan Thị Quỳnh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.290 Đặng Văn Sơn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.291 Lý Thị Tám 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.292 Bùi Đức Tâm 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.293 Hà Thị Thái 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.294 Triệu Hồng Thái 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.295 Trần Thị Thanh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.296 Vũ Xuân Thế 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.297 Lê Quang Thịnh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.298 Nguyễn Trung Thông 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.299 Hà Đình Thuần 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.300 Hà Thị Thuận 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.301 Hoàng Thị Thương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.302 Lý Khánh Toàn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.303 Lê Văn Trường 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.304 Nguyễn Ngọc Tú 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.305 Lê Văn Tuấn 11/03/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.306 Lương Văn Tuấn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.307 Lê Văn Tụn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.308 Húng Văn Vấn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.309 Trương Thị Vinh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.310 Tô Đức Anh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.311 Trịnh Nam Anh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.312 Lý Văn Bốn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.313 Trần Trọng Chính 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.314 Chu Mạnh Cường 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.315 Đặng Thị Dẫn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.316 Nguyễn Tiến Đạt 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.317 Nguyễn Văn Dự 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.318 Nguyễn Văn Dương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.319 Lý Seo Gìn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.320 Nguyễn Hải Hà 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.321 Đặng Văn Hải 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.322 Mai Hữu Hải 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.323 Nguyễn Viết Hải 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.324 Hà Thị Hiệp 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.325 Lý Văn Hiếu 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.326 Giàng Thị Hoa 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.327 Nguyễn Công Hoàn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.328 Nguyễn Công Hoàn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.329 Nguyễn Việt Hoàng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.330 Lê Văn Học 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.331 Nguyễn Văn Hùng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.332 Nguyễn Mạnh Hưng 11/03/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.333 Vũ Lan Hương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.334 Lê Quang Hưởng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.335 Nguyễn Cao Huy 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.336 Dương Trung Kiên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.337 Tô Thị Lập 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.338 Nguyễn Thị Bích Lệ 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.339 Lâm Đức Linh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.340 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.341 Vùi Thị Mai 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.342 Đặng Thị Minh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.343 Trần Anh Minh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.344 Lê Thị Na 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.345 Phạm Văn Nam 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.346 Đặng Văn Phúc 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.347 Đặng Văn Phương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.348 Đỗ Hồng Quân 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.349 Nguyễn Ngọc Huyền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.350 Nguyễn Thị Trinh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.351 Nguyễn Đức Trung 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.352 Lý Thị Huệ 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.353 Nguyễn Văn Hùng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.354 Nguyễn Thị Xuyên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.355 Giàng A Dong 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.356 Đoàn Thị Lành 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.357 Trần Văn Nghĩa 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.358 Tho Thị Quý 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.359 Phạm Thanh Loan 11/03/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.360 Lù Thị Hoa 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.361 Nguyễn Công Quý 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.362 Lê Văn Hùng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.363 Tô Văn Thuận 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.364 Đặng Thị Mai 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.365 Cao Thị Phương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.366 Nguyễn Thị Minh Phương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.367 Đào Duy Đại 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.368 Nông Văn Bản 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.369 Lý Văn Xuân 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.370 Hoàng Anh Chúc 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.371 Phạm Thị Điệp 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.372 Âu Văn Hiếu 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.373 Nịnh Thị Lệ 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.374 Trần Thị Luyến 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.375 Chu Văn Độ 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.376 Nguyễn Thị Lý 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.377 Phạm Hoàng Hưng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.378 Sạ Thị Nền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.379 Vi Thị Phương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.380 Đinh Hoàng Anh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.381 Nguyễn Văn Ba 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.382 Vũ Quang Biên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.383 Lương Linh Chi 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.384 Trương Văn Chuyên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.385 Lã Thành Công 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.386 Húng Văn Đề 11/03/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.387 Cao Văn Đông 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.388 Tho Văn Dũng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.389 Dương Văn Duy 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.390 Lê Bá Duy 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.391 Phạm Âu Đăng Duy 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.392 Thèn Thị Hà 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.393 Đặng Văn Hảo 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.394 Hà Thị Mỹ Hảo 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.395 Đỗ Thị Hậu 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.396 Nguyễn Văn Hậu 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.397 Lê Thị Hiền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.398 Nông Thị Thu Hiền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.399 Hà Thị Hòa 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.400 Triệu Thị Hồng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.401 Nguyễn Xuân Hùng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.402 Nguyễn Xuân Hưng 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.403 Hà Văn Hường 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.404 Nguyễn Thị Thu Hường 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.405 Trần Quang Huy 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.406 Nguyễn Thị Huyên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.407 Triệu Thị Huyền 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.408 Nguyễn Nam Khánh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.409 Hoàng Minh Kiên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.410 Lâm Trung Kiên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.411 Trần Thị Lệ 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.412 Nông Văn Lương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.413 Giàng Văn Mèo 11/03/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.414 Trần Công Minh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.415 Đặng Phương Nam 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.416 Thèn Thị Nghì 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.417 Lê Minh Ngọc 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.418 Bàn Thị Nhung 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.419 Bàn Thị Hồng Nhung 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.420 Bùi Thị Mỹ Ninh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.421 Trương Đình Phúc 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.422 Triệu Thị Quý 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.423 Nguyễn Thị Bé Quyên 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.424 Phan Thị Quỳnh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.425 Đặng Văn Sơn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.426 Lý Thị Tám 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.427 Bùi Đức Tâm 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.428 Hà Thị Thái 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.429 Triệu Hồng Thái 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.430 Trần Thị Thanh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.431 Vũ Xuân Thế 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.432 Lê Quang Thịnh 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.433 Nguyễn Trung Thông 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.434 Hà Đình Thuần 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.435 Hà Thị Thuận 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.436 Hoàng Thị Thương 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.437 Lý Khánh Toàn 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.438 Lê Văn Trường 11/03/2021 19/03/2021 x

1.8.439 Trương Thị Hoạch 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.440 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/03/2021 22/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.441 Nguyễn Thị Hồng Thúy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.442 Đào Vũ Hoàng Anh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.443 Nguyễn Mạnh Cường 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.444 Bùi Thị Hà 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.445 Nguyễn Đăng Toản 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.446 Nguyễn Thị Thu Chang 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.447 Lê Thị Dần 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.448 Vương Văn Như 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.449 Nguyễn Bảo Ngọc 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.450 Phùng Thị Tình 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.451 Lưu Thị Đào 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.452 Nguyễn Thị Hoàn 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.453 Hà Thị Lan 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.454 Nguyễn Thị Loan 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.455 Trần Hoàng Giang Nam 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.456 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.457 Lương Thúy Quỳnh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.458 Lương Thị Thiệp 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.459 Nguyễn Thị Tươi 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.460 Trần Thị Hiệp 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.461 Lê Văn Hùng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.462 Xa Thị Lan 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.463 Trần Thị Lĩnh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.464 Tô Thị Minh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.465 Trần Văn Nghiệm 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.466 Nguyễn Thị Thúy Thêm 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.467 Phùng Thị Thùy 11/03/2021 22/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.468 Chu Thị Tú Anh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.469 Nguyễn Tiến Anh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.470 Nguyễn Việt Anh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.471 Hoàng Sơn Bách 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.472 Phạm Quang Bản 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.473 Trần Thị Bằng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.474 Trần Văn Bình 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.475 Nguyễn Hữu Cảnh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.476 Nguyễn Thị Chanh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.477 Bùi Quang Chính 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.478 Nguyễn Thành Công 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.479 Lê Tiến Đạt 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.480 Phùng Văn Đô 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.481 Nguyễn Hoàng Dũng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.482 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.483 Phan Khánh Duy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.484 Triệu Quang Hà 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.485 Lê Thị Hảo 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.486 Lộc Thị Bích Hảo 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.487 Triệu Bích Hảo 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.488 Nguyễn Thị Hiền 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.489 Lê Trung Hiếu 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.490 Vũ Quang Hiếu 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.491 Phạm Văn Học 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.492 Nguyễn Đức Hồng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.493 Nguyễn Văn Hùng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.494 Trần Văn Hùng 11/03/2021 22/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.495 Nguyễn Thị Hưng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.496 Vàng Thị Hương 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.497 Trần Quốc Huy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.498 Lương Thị Thanh Huyền 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.499 Trần Quang Khải 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.500 Phạm Trung Kiên 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.501 Phạm Thị Ngọc Lan 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.502 Bùi Thị Bích Liên 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.503 Trần Văn Lực 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.504 Nguyễn Thị Khánh Ly 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.505 Phạm Phương Mai 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.506 Nguyễn Huy Minh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.507 Ma Thị Bích Mười 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.508 Trần Thị Trà My 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.509 Ma Văn Nam 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.510 Bùi Đức Nghĩa 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.511 Hoàng Văn Ngọc 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.512 Nguyễn Thu Thảo Nguyên 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.513 Hoàng Yến Nhi 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.514 Tráng Thị Nhọt 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.515 Lê Hữu Phúc 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.516 Trần Thanh Phúc 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.517 Tống Thị Phượng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.518 Vũ Thị Phượng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.519 Đỗ Việt Quang 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.520 Phan Văn Quyền 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.521 Đặng Văn Sang 11/03/2021 22/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.522 Tống Văn Sáu 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.523 Lưu Thị Kim Sen 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.524 Hà Đức Sơn 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.525 Trần Xuân Tài 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.526 Nguyễn Ngọc Tân 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.527 Nguyễn Thị Tạo 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.528 Trần Đức Thắng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.529 Nguyễn Phương Thanh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.530 Nguyễn Thị Thanh Thanh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.531 Nguyễn Thị Thảo 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.532 Nguyễn Thị Kim Thoa 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.533 Vàng Văn Thường 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.534 Bùi Thị Thu Thủy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.535 Lương Văn Tiền 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.536 Hoàng Văn Tình 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.537 Long Huyền Trang 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.538 Trịnh Thu Trang 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.539 Hầu Văn Tú 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.540 Hoàng Anh Tuấn 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.541 Trần Anh Tuấn 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.542 Lê Thị Vân 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.543 Vàng Sào Văn 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.544 Hoàng Văn Xiêm 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.545 Nguyễn Thị Xuân 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.546 Phạm Thế Anh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.547 Phan Thị Châm 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.548 Mai Thị Linh Chi 11/03/2021 22/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.549 Nguyễn Hoàng Cương 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.550 Trần Đình Cường 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.551 Xa Thị Bích Đào 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.552 La Thị Diệp 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.553 Lê Văn Dự 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.554 Trần Anh Đức 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.555 Nguyễn Hoàng Hà 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.556 Đinh Ngọc Hiếu 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.557 Thăng Thị Hoa 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.558 Đinh Xuân Hoàng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.559 Trần Văn Huân 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.560 Hà Việt Hùng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.561 Đinh Tuấn Hưng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.562 Đàm Thị Hương 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.563 Nguyễn Ngọc Huy 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.564 Ma Quốc Khởi 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.565 Lý Thị Mai 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.566 Đặng Đức Mạnh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.567 Lục Đức Mạnh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.568 Trần Công Minh 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.569 Đặng Phương Nam 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.570 Hà Sĩ Nam 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.571 Nguyễn Văn Nam 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.572 Nguyễn Thị Nhuận 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.573 Lý Thị Nông 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.574 Lê Thị Phòng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.575 Vi Thị Kim Phúc 11/03/2021 22/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.576 Nguyễn Thị Phượng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.577 Nguyễn Ngọc Quý 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.578 Lường Văn Sơn 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.579 Cao Xuân Thắng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.580 Hà Văn Thắng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.581 Xa Văn Thắng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.582 Bùi Chí Thành 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.583 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.584 Lường Thị Thu 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.585 Phùng Văn Thuyên 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.586 Bùi Văn Tiến 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.587 Triệu Văn Tính 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.588 Dì Thị Huyền Trang 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.589 Trịnh Thị Thu Trang 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.590 Hà Minh Trí 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.591 Đoàn Lưu Trung 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.592 Triệu Văn Tú 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.593 Lương Văn Tùng 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.594 Bùi Duy Văn 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.595 Nguyễn Thị Yến 11/03/2021 22/03/2021 x

1.8.596 Thạch Kim Cương 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.597 Lê Công Hậu 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.598 Nguyễn Thị Hiến 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.599 Trần Đức Hòa 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.600 Bùi Thị Hồng Huệ 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.601 Lý Đức Hùng 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.602 Đặng Thanh Tùng 18/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.603 Ma Trung Chiến 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.604 Lương Ngọc Đoàn 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.605 Nguyễn Đăng Doanh 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.606 Nguyễn Hữu Dư 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.607 Lê Trung Dũng 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.608 Nguyễn Đức Dũng 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.609 Nguyễn Tiến Dũng 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.610 Lâm Thanh Hằng 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.611 Bùi Thị Thu Hiền 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.612 Lê Trung Hiếu 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.613 Hà Trung Kiên 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.614 Nguyễn Trung Kiên 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.615 Vũ Văn Lâm 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.616 Nguyễn Thị Lan 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.617 Lục Thị Linh 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.618 Trần Hoàng Thúy Linh 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.619 Lô Thùy Long 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.620 Nguyễn Thị Nga 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.621 Hồ Bích Ngọc 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.622 Trần Quang Ngọc 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.623 Hoàng Văn Tuấn 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.624 Nguyễn Thanh Tuấn 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.625 Vũ Mạnh Tường 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.626 Lê Thị Hải Vân 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.627 Nguyễn Thị Vân 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.628 Hoàng Trung Kiên 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.629 Trần Sỹ Yên 18/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.630 Nguyễn Đạt Hiến 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.631 Hoàng Thị Hiền 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.632 La Thị Thu Hiền 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.633 Vũ Văn Hiếu 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.634 Nguyễn Thu Hoài 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.635 Trần Thị Minh 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.636 Đặng Hà Oánh 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.637 Trần Văn Thành 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.638 Trịnh Thủy Châu 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.639 Vũ Đức Công 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.640 Hoàng Văn Doãn 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.641 Ngô Quốc Dương 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.642 Nguyễn Đức Hải 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.643 Hoàng Thị Huệ 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.644 Vi Thị Hường 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.645 Bùi Thị Khánh Linh 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.646 Ma Thị Nga 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.647 Nguyễn Thanh Phúc 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.648 Trần Minh Quang 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.649 Hoàng Thị Phương Thoa 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.650 Nguyễn Thị Kim Thoa 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.651 Vũ Khắc Toàn 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.652 Hà Anh Tú 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.653 Nguyễn Ngọc Tường 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.654 Vũ Thị Hoài Bích 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.655 Đặng Thị Duyên 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.656 Hồn Thu Hảo 18/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.657 Nguyễn Văn Hòa 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.658 Nguyễn Văn Nam 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.659 La Thị Thu 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.660 Vũ Hoài Thu 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.661 Nguyễn Văn Toàn 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.662 Hoàng Thị Tuyến 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.663 Quách Thị Vân 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.664 Triệu Thị Việt 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.665 Hoàng Ngọc Vinh 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.666 Khuất Huy Vũ 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.667 Nguyễn Thu Yên 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.668 Bùi Trung Hiếu 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.669 Phùng Văn Mạnh 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.670 Mã Đức Tám 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.671 Phùng Xuân Thu 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.672 Nguyễn Văn Thuyết 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.673 Nguyễn Minh Giang 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.674 Phạm Minh Chiến 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.675 Phạm Thanh Hải 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.676 Nguyễn Xuân Sơn 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.677 Lèng Seo Vần 18/02/2021 01/03/2021 x

1.8.678 Nguyễn Hữu Võ 18/02/2021 01/03/2021 x

1.9

1.9.1
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI 

CÔNG NGHỆ MAI LINH TUYÊN QUANG
23/02/2021 24/02/2021 x

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh 

doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2

2.1

2.1.1 Nguyễn Hữu Tính 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.2 Phạm Văn Sự 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.3 CTY CP XDTM Hợp An 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.4 Công ty TNHH phát triển Y Học Việt 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.5 Lã Huy Vượng - 1977 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.6 Trần Quốc Huy 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.7 Đinh Quốc Huy 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.8 Phan Thị Ngọc Huế 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.9 Nguyễn Văn Dân 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.10 Phạm Hồng Hải. SN 1978 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.11 Phạm Hữu Điềm 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.12 Vũ Cao Đồng 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.13 Trung Tâm Dạy Nghề - Sát Hạch Lái Xe 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.14 Trung Tâm Dạy Nghề - Sát Hạch Lái Xe 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.15 Trung Tâm Dạy Nghề - Sát Hạch Lái Xe 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.16 Trung Tâm Dạy Nghề - Sát Hạch Lái Xe 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.17 Trung Tâm Dạy Nghề - Sát Hạch Lái Xe 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.18 Trung Tâm Dạy Nghề - Sát Hạch Lái Xe 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.19 Văn Tiến Cường - 1997 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.20 Bùi Văn Thực 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.21 Nguyễn Văn Phương 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.22 Nguyễn Thị Minh 1976 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.23 Hợp tác xã vận tải 27-7 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.24 Trần Quốc Toản 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.25 Nguyễn Sỹ Quảng 1977 26/02/2021 01/03/2021 x

Đăng Kiểm

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.26 Công ty TNHH MTV Vận tải Gia Tiến 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.27
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Giao thông tỉnh Tuyên Quang
26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.28
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Giao thông tỉnh Tuyên Quang
26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.29 Ma Đức Kính 1973 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.30 Vũ Đình Viết 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.31 Vũ Đình Viết 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.32 Vũ Đình Viết 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.33 Vũ Đình Viết 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.34 Vũ Đình Viết 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.35 Vũ Đình Viết 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.36 Vũ Duy Cường 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.37 Lại Văn Vững 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.38 Lại Văn Vững 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.39 Nguyễn Thị Tình 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.40 Công ty TNHH Hồng Thuận 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.41 Nguyễn Hưng Đạo - 1974 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.42 Nguyễn Phương Danh 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.43 Nguyễn Phương Danh 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.44 Nguyễn Thái Lương 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.45 Nguyễn Văn Nghĩa 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.46 Cty TNHH Nam Thắng Phú Thọ 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.47 Trần Mạnh Dũng 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.48 Trần Quang Thưởng 1964 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.49 Nguyễn Lưu Lợi - 1958 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.50 Trần Kim Vân -1989 26/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.51 Trần Ngọc Tính 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.52 Phạm Quang Dần 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.53 Lê Văn Tuyết 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.54 Trần Anh Ninh 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.55 Công ty TNHH 1 Thành viên Trung Hiếu 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.56 Nguyễn Văn Tuyên 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.57 Nguyễn Văn Lân - 1954 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.58 Chu Văn Vinh 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.59 Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.60 Phạm Thị Bích Liên 1978 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.61 Trần Xuân An 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.62 Vũ Văn Hợp 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.63 công ty sơn hải phòng 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.64 công ty sơn hải phòng 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.65 Trịnh Văn Tuyến 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.66 Phan Đức Thành 1990 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.67 Nguyễn Dương Thảo 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.68 nguyễn Văn Anh 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.69 Phạm Tuấn Hùng 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.70 vũ thị kim chi 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.71 Trần Văn Sơn 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.72 Trần Văn Sơn 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.73 Trần Văn Sơn 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.74 Trần Văn Sơn 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.75 Trần Văn Sơn 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.76 Trần Văn Sơn 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.77 Trần Văn Sơn 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.78 Trần Văn Sơn 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.79 Trương Văn Tâm 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.80 Lê Tuấn Ngọc 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.81 Mai  Xuân Tiến 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.82 Đinh Quốc Hưng 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.83 Vũ Văn Hợp 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.84 Quan Văn Hiền 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.85 Nguyễn Khắc Quyền 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.86 Hoàng Văn Thành-SN:1953 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.87 Trần Văn Nghị - 1983 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.88 Mai Trung Kiên 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.89 Nguyễn Văn Hải - 1975 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.90 Nguyễn Đình Quý 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.91 Nguyễn Đức Cương - 1960 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.92 Công ty TNHH  Hiệp Ngân Tuyên Quang 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.93 Bùi Văn Lập 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.94 Lê Thanh Tuấn. SN/1987. 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.95 Lê Thanh Tuấn. SN/1987. 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.96 Đỗ Văn Tài 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.97 Phùng Quốc Anh 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.98 Nguyễn Thị Hoà 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.99 Trần Duy Thành - 1959 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.100 Hà Thị Phương Thúy 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.101 Công ty TNHH TM và ĐTPT Nông Nghiệp Xanh 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.102 Bùi Thị Thuý Hằng 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.103 Công ty TNHH Hiệp Ngân Tuyên Quang 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.104 Trần Văn Trọng - 1986 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.105 Hà Văn Tuấn  - 1981 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.106 Hà Văn Tuấn  - 1981 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.107 Hà Văn Tuấn  - 1981 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.108 CT TNHH Trà Hoàng Long 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.109 Trương Duy Đông - 1990 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.110 Trương Duy Đông - 1990 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.111 Trương Duy Đông - 1990 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.112 Trương Duy Đông - 1990 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.113 Trịnh Thị Trà Giang 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.114 Đỗ Xuân Trường 1982 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.115 Trường Cao đẳng Nghề KTCN Tuyên Quang 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.116 Tần Thị Thu Hà 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.117 Đặng Tuấn Nghĩa 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.118 Đoàn Minh Thông 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.119 Bùi Đức Thịnh 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.120 Nguyễn Mạnh Hải 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.121 Vũ Xuân Hùng 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.122 Nguyễn Mạnh Hùng - 1971 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.123 Nguyễn Mạnh Hùng - 1971 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.124 Vũ Tiến Sỹ. SN/1977. 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.125 Công ty TNHH MTV Hùng Hằng Tuyên Quang 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.126 Công ty TNHH MTV Hùng Hằng Tuyên Quang 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.127 Công ty TNHH MTV Hùng Hằng Tuyên Quang 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.128 Nguyễn Văn Tùng 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.129 Nguyễn Văn Tùng 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.130 Nguyễn Văn Tùng 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.131 Nguyễn Văn Tùng 02/03/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.132 Nguyễn Văn Tùng 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.133 Nguyễn Văn Tùng 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.134 Nguyễn Văn Tùng 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.135 Nguyễn Văn Tùng 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.136 Lương Mạnh Hùng - 1988 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.137 Nguyễn Văn Thái 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.138 Trần Thị Đàm 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.139 Dương Công Triệu 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.140 CNCTCPTM Đoan Hùng tại Tuyên Quang 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.141 Lương Văn Cường - 1991 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.142 Đỗ Tiến Dũng 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.143 Thiều Đức Tuyên - 1980 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.144 Chu Văn Hải - 1957 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.145 Hoàng Văn Hải 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.146 Dương Thị Thu Hà 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.147 Nguyễn Đức Hoàn 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.148 Dương Quang Thụ 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.149 Phạm Văn Khánh 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.150 Lục Văn Sáng 1976 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.151 Nguyễn Thị Thuý Dậu 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.152 Đinh Đức Tiến 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.153 Công ty TNHH MTV TM & XD Thuận Môn 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.154 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.155 Nguyễn Văn Hoá 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.156 Lương Thị Mai Oanh 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.157 Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Hoàng Sơn 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.158 CTY TNHH TM Hoà Tiến 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.159 Nguyễn Thanh Hà 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.160 Nguyễn Văn Phú - 1979 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.161 Nông Văn Sơn 1966 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.162 Nguyễn Trần Sen 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.163 Nguyễn Long Biên 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.164 Vũ Văn Khoa 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.165 Nguyễn Hải Quân - 1987 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.166 Trần Thiện Toản  - 1979 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.167 Trần Văn Phong - 1989 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.168 Công Ty TNHH MTV Thành Phúc 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.169 Nguyễn Thái Sơn 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.170 Công Ty CP 19/5 Đoan Hùng 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.171 Cao Thanh Minh 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.172 Cao Thanh Minh 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.173 Cao Thanh Minh 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.174 Cao Thanh Minh 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.175 Cao Thanh Minh 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.176 Cao Thanh Minh 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.177 Cao Thanh Minh 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.178 Phạm Văn Bình 1973 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.179 Phạm Văn Bình 1973 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.180 Phạm Văn Bình 1973 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.181 Phạm Văn Bình 1973 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.182 Phạm Văn Bình 1973 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.183 Phạm Văn Bình 1973 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.184 Đàm Xuân Kiểm 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.185 Đàm Xuân Kiểm 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.186 Công ty TNHH MTV Thương Mại Long Giang 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.187 Công ty TNHH MTV Thương Mại Long Giang 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.188 Doãn Văn Tâm 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.189 Tạ Thị Phương Thảo - 1970 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.190 Phạm Văn Bình 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.191 Lưu Quốc Khải 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.192 Đinh ĐĂng Chiến 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.193 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.194 Nguyễn Thị Việt Phương 1970 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.195 Vũ Văn Điều 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.196 Công ty TNHH phát triển Y Học Việt 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.197 Đặng Tiến Dũng - 1997 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.198 Đỗ Anh Tuấn 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.199 Văn Phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.200 Nguyến KiênCường 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.201 Trương Công Thành 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.202 Văn Phòng  huyện Yên Sơn 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.203 Công ty TNHH Vĩnh Hưng Tuyên Quang 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.204 Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Công Ty 

TNHH Tâm Anh
04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.205 Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Công Ty 

TNHH Tâm Anh
04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.206 Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Công Ty 

TNHH Tâm Anh
04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.207 Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Công Ty 

TNHH Tâm Anh
04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.208 Công ty TNHH  Hiệp Ngân Tuyên Quang 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.209 Văn phòng UBND Huyện Đoan Hùng 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.210 Công Ty TNHH Đầu Tư Và XD Thành Hưng 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.211 Công Ty TNHH Đầu Tư Và XD Thành Hưng 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.212 Công Ty TNHH Quỳnh Anh 04/03/2021 05/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.213 Công Ty TNHH Quang Bắc 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.214 Công ty TNHH MTV VT & TM Quang Vinh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.215 Công ty TNHH MTV VT & TM Quang Vinh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.216 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.217 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.218 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.219 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.220 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.221 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.222 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.223 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.224 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.225 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.226 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.227 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.228 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.229 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.230 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.231 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.232 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.233 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.234 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.235 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.236 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.237 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.238 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.239 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.240 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.241 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.242 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.243 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.244 Trịnh Ngọc Anh 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.245 Nguyễn Công Phương 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.246 Công ty TNHH phát triển Y Học Việt 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.247 Hoàng Xuân Toán 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.248 Hà Mạnh Vinh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.249 Đỗ Khắc Tuyên 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.250 Công Ty TNHH MTV Hùng Huế 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.251 Trung Tâm Dạy Nghề - Sát Hạch Lái Xe 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.252 Trung Tâm Dạy Nghề - Sát Hạch Lái Xe 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.253 Trung Tâm Dạy Nghề - Sát Hạch Lái Xe 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.254 Trung Tâm Dạy Nghề - Sát Hạch Lái Xe 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.255 Văn Phòng HĐND & UBND Thành phố Tuyên Quang 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.256 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.257 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.258 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.259 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.260 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.261 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.262 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.263 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.264 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.265 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.266 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.267 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.268 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.269 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.270 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.271 Nguyễn Hồng Minh 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.272 Công Ty TNHH Toàn Thắng 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.273 Công Ty TNHH MTV Xây dựng Trường Mai 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.274 Công ty TNHH Phát Đạt 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.275 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.276 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.277 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.278 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.279 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.280 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.281 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.282 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.283 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.284 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.285 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.286 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.287 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.288 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.289 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.290 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.291 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.292 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.293 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.294 Nguyễn Văn Tân 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.295 Đỗ Ngọc Trang 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.296 Nguyễn Văn Hùng 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.297 Nguyễn Xuân Hoà - 1978 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.298
Công Ty TNHH Thương mại & Xuất Nhập Khẩu hải 

Sơn
08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.299 Nguyễn Văn Trí 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.300 Trần Hữu Tư 1961 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.301 Nguyễn Xuân Lập 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.302 Trần Thị Lan 1954 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.303 Tiêu Hồng Tuấn SN: 1978 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.304 Công Ty TNHH Lan Sơn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.305 Nguyễn Hữu Hùng 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.306 VNPT Tuyên Quang 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.307 Phan Bảo Dũng 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.308 Nguyễn Xuân Phương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.309 Trương Thị Sâm - 1971 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.310 Phạm Văn Đức 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.311 Phạm Văn Đức 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.312 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.313 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.314 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.315 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.316 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.317 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.318 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.319 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.320 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.321 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.322 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.323 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.324 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.325 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.326 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.327 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.328 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.329 Vũ Ngọc Cương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.330 Nguyễn Đình Dũng 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.331 Nguyễn Ngọc Chiến 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.332 Dương Văn Kiên 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.333 Dương Công Nguyên 1971 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.334 Hoàng Hải Kế - 1968 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.335 Vũ Văn Đạt - 1973 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.336 Nguyễn Văn Đội - 1989 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.337 Hoàng Thị Chuyên-1970 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.338 Nguyễn Hồng Quân 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.339 Trung Tâm Y Tế Huyện Sơn Dương 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.340 Nguyễn Hải Quân - 1987 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.341 Trường Cao đẳng Nghề KTCN Tuyên Quang 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.342 Công Ty TNHH Hoàng Ngọc 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.343 Đoàn Tuấn Anh - 1975 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.344 Công ty TNHH MTV TM Hoàng Tùng 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.345 Công ty TNHH MTV TM Hoàng Tùng 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.346 Công ty TNHH MTV TM Hoàng Tùng 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.347 Vi Văn Lành- 1981 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.348 Công Ty TNHH MTV 27-7 Hưng Thịnh 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.349 Công Ty TNHH MTV 27-7 Hưng Thịnh 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.350 Hoàng Mạnh Đạt 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.351 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.352 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.353 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.354 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.355 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.356 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.357 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.358 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.359 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.360 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.361 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.362 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.363 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.364 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.365 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.366 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.367 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.368 Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.369 Trương Văn Đoàn-1991 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.370 Nguyễn Đức Long 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.371 Phan Trung Hiếu 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.372 Đào Công Luận 1990 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.373 Đỗ Anh Hòai - 1978 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.374 Nguyễn Công Bình 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.375 Đỗ Văn Tuấn 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.376
CN CTY TNHH MTV Bò Sữa VN - Trang trại Bò 

Sữa Tuyên Quang
09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.377 Công Ty TNHH Thành Sơn Tuyên Quang 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.378 Trần Văn Sáng 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.379 Hoàng Thị Thuý 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.380 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.381 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.382 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.383 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.384 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.385 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.386 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.387 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.388 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.389 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.390 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.391 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.392 Đỗ Xuân Huy 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.393 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đăng Sơn 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.394 Nguyễn Chí Tiến 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.395 Dư Kim Long 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.396 Công Ty TNHH Tâm Đại Phát YB 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.397 Nguyễn Thị Mai Liên 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.398 Công Ty TNHH Hoàng Ngọc 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.399 Trịnh Doãn Thoan 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.400 Trịnh Doãn Thoan 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.401 Trịnh Doãn Thoan 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.402 Trịnh Doãn Thoan 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.403 Công Ty TNHH MTV SESHIN VN2 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.404
Trung tâm công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 

Tuyên Quang
09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.405 Lê Minh Nguyên 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.406 Đỗ Mạnh Cường 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.407 Đặng Việt Vương Tiến - 1984 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.408 Phạm Trung Ngân - 1986 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.409 Lê Sỹ Quốc 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.410 Lê Sỹ Quốc 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.411 Lê Sỹ Quốc 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.412 Lê Sỹ Quốc 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.413 Lê Sỹ Quốc 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.414 Lê Sỹ Quốc 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.415 Lê Sỹ Quốc 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.416 Lê Sỹ Quốc 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.417 Lường Văn Chung 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.418 Lường Văn Chung 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.419 Đoàn Văn Tuấn - 1986 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.420 Đoàn Văn Tuấn - 1986 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.421 Đoàn Văn Tuấn - 1986 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.422 Đoàn Văn Tuấn - 1986 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.423 Đoàn Văn Tuấn - 1986 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.424 Đoàn Văn Tuấn - 1986 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.425 Phạm Hoàng Huy 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.426 Ngô Tuấn Sơn 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.427 Bùi Minh Đại 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.428 Công Ty TNHH Đầu Tư Và XD Thành Hưng 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.429 Công Ty TNHH Đầu Tư Và XD Thành Hưng 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.430 Nguyễn Văn Tình 1973 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.431 Nguyễn Hồng Quyên 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.432 Nguyễn Hồng Quyên 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.433 Nguyễn Hồng Quyên 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.434 Nguyễn Hồng Quyên 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.435 Hà Anh Tuấn 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.436 Vũ Xuân Thành 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.437 Đỗ Hồng Kiên - 1972 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.438 Nguyễn Văn Toàn 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.439 Nguyễn Văn Toàn 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.440 Nguyễn Văn Toàn 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.441 Nguyễn Văn Toàn 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.442 Ma Doãn Hưng - 1969 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.443 Ma Doãn Hưng - 1969 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.444 Ma Doãn Hưng - 1969 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.445 Ma Doãn Hưng - 1969 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.446 Ma Doãn Hưng - 1969 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.447 Ma Doãn Hưng - 1969 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.448 Ma Doãn Hưng - 1969 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.449 Ma Doãn Hưng - 1969 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.450 Ma Doãn Hưng - 1969 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.451 Chi Cục Chăn nuôi và Thú Y Tỉnh Tuyên Quang 10/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.452 Phạm Văn Linh 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.453 Phạm Văn Linh 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.454 Phạm Văn Linh 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.455 Phạm Văn Linh 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.456 Phạm Văn Linh 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.457 Phạm Văn Linh 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.458 Trương Kiên Cường 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.459 Trương Kiên Cường 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.460 Nguyễn Văn Quyết 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.461 Phạm Đức Mạnh - 1978 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.462 Hoàng Vũ Long 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.463 Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.464 Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.465 Phạm Ngọc Thái - 1983 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.466 Nguyễn Thị Hằng 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.467 Hà Mạnh Hùng - 1971 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.468 Hà Mạnh Hùng - 1971 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.469 Hà Mạnh Hùng - 1971 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.470 Hà Mạnh Hùng - 1971 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.471 Hà Mạnh Hùng - 1971 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.472 Hà Mạnh Hùng - 1971 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.473 Hà Mạnh Hùng - 1971 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.474 Bùi Hoàng Long 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.475 Cty CP DL Thế Hệ Mới 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.476 Hoàng Nữ Kim Chi 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.477 Lê Văn Ngà 19265 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.478 Văn phòng Tỉnh Uỷ Tuyên Quang 11/03/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.479 Hoàng Minh Đức 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.480 Mai Xuấn Tiến - 1978 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.481 Công Ty TNHH Tư vấn Đầu Tư xây dựng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.482 Vũ Mạnh Điệp - 1982 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.483 Nguyễn Kim Vương 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.484 Văn Phòng Huyện Uỷ Hàm Yên 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.485 Nguyễn Văn Thắng - 1974 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.486 Lê Ngọc Bắc 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.487 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.488 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.489 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.490 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.491 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.492 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.493 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.494 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.495 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.496 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.497 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.498 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.499 Vũ Lâm Hồng 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.500 Vũ Anh Chinh 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.501 Vũ Anh Chinh 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.502 Bùi Văn Thành 1991 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.503 Lê Ngọc Đông - Công Ty TNHH MTV Tuyến Đông. 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.504 Lê Văn Tuân 1983 11/03/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.505 Lê Duy Thành - 1977 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.506 Lê Duy Thành - 1977 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.507 Lê Duy Thành - 1977 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.508 Lê Duy Thành - 1977 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.509
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TÂM PHÁT
11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.510 Phan Phương Huệ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.511 Phan Phương Huệ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.512 Phan Phương Huệ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.513 Phan Phương Huệ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.514 Phan Phương Huệ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.515 Phan Phương Huệ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.516 Phan Phương Huệ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.517 Phan Phương Huệ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.518 Phan Phương Huệ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.519 Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.520 Công Ty TNHH SX & TM Long Phú 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.521 Nguyễn Thị Thu 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.522 Công ty TNHH phát triển Y Học Việt 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.523 Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.524 Nguyễn Quang Huy 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.525 Nguyễn Quang Huy 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.526 Nguyễn Quang Huy 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.527 Nguyễn Quang Huy 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.528 Nguyễn Quang Huy 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.529 Nguyễn Quang Huy 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.530 Nguyễn Quang Huy 12/03/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.531 Nguyễn Quang Huy 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.532 Nguyễn Quang Huy 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.533 Nguyễn Quang Huy 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.534 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đoan Hùng 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.535 Trung Tâm Dạy Nghề - Sát Hạch Lái Xe 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.536 Đỗ Thành Nam - 1990 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.537 Công ty TNHH Thống Nhất 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.538 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.539 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.540 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.541 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.542 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.543 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.544 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.545 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.546 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.547 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.548 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.549 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.550 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.551 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.552 Đặng Văn Sen 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.553 Hoàng Anh ảnh - 1965 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.554 Hán Trọng Bằng 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.555 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.556 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.557 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.558 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.559 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.560 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.561 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.562 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.563 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.564 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.565 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.566 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.567 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.568 Tô Quang Thanh 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.569 Nguyễn Mạnh Khướng - 1984 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.570 Nguyễn Tấn Hoà - 1997 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.571 Công ty TNHH MTV Hùng Hằng Tuyên Quang 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.572 Tạ Xuân Phương 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.573 Tạ Xuân Phương 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.574 Tạ Xuân Phương 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.575 Tạ Xuân Phương 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.576 Tạ Xuân Phương 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.577 Tạ Xuân Phương 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.578 Tạ Xuân Phương 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.579 Lê Mạnh Quân 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.580 Hà Hiểu Huế - 1992 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.581 Công Ty TNHH LOGITEM Việt Nam 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.582 Nguyễn Bá Chiến 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.583 Vương Thành - 1978 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.584 Cao Mạnh Hùng 13/03/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.585 Trần Thị Thu Hiền 1976 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.586 Công ty TNHH MTV Kim Sơn Phong 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.587 Công ty TNHH Phú Hưng 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.588 Công Ty Cổ Phần  xây dựng Tổng Hợp Tuyên Quang 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.589 Văn Phòng UBND Huyện Yên Sơn 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.590 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.591 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.592 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.593 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.594 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.595 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.596 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.597 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.598 Trương Văn Thự 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.599 Trương Văn Thự 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.600 Trần Thị Bắc 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.601 Ngô Văn Đoàn - 1983 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.602 Ngô Văn Đoàn - 1983 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.603 Ngô Văn Đoàn - 1983 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.604 Vương Đức Minh 15/03/2021 16/03/2021

2.1.605 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Giao thông tỉnh Tuyên Quang
15/03/2021 16/03/2021

2.1.606 Lê Cảnh Hiền-1975 15/03/2021 16/03/2021

2.1.607 Trần Quang Chung 1972 15/03/2021 16/03/2021

2.1.608 Lê Thanh Tân 15/03/2021 16/03/2021

2.1.609 Trần Thị Hương 15/03/2021 16/03/2021

2.1.610 Phạm Đức Bắc 1970 15/03/2021 16/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.611
Công ty điện lực Tuyên Quang - Chi Nhánh TCT 

Điện Lực Miền Bắc
15/03/2021 16/03/2021

2.1.612 Công ty TNHH phát triển Y Học Việt 15/03/2021 16/03/2021

2.1.613 Nguyễn Ngọc Hùng - 1991 15/03/2021 16/03/2021

2.1.614 Công Ty TNHH Đầu Tư Và XD Thành Hưng 15/03/2021 16/03/2021

2.1.615 Sở Ngoại vụ Tuyên Quang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.616 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh 

Tuyên Quang
15/03/2021 16/03/2021

2.1.617 Cục Thuế Tỉnh Tuyên Quang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.618 Cục Thuế Tỉnh Tuyên Quang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.619 Văn phòng huyện Lâm Bình 15/03/2021 16/03/2021

2.1.620 Công Ty TNHH Vân Trang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.621
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi 

nhánh Tuyên Quang
15/03/2021 16/03/2021

2.1.622 Trần Xuân Cảnh 15/03/2021 16/03/2021

2.1.623 Nguyễn Quỳnh Hương 1980 15/03/2021 16/03/2021

2.1.624 Hội chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.625 Công Ty TNHH Đầu Tư Và XD Thành Hưng 15/03/2021 16/03/2021

2.1.626 Công Ty TNHH Đầu Tư Và XD Thành Hưng 15/03/2021 16/03/2021

2.1.627 Công Ty TNHH Đầu Tư Và XD Thành Hưng 15/03/2021 16/03/2021

2.1.628 Công ty TNHH Thuỷ Sơn 15/03/2021 16/03/2021

2.1.629 Lưu Thiện Anh 15/03/2021 16/03/2021

2.1.630 Triệu Công Khanh 15/03/2021 16/03/2021

2.1.631 Hà Trọng Nghĩa 15/03/2021 16/03/2021

2.1.632 Nguyễn Tân Quang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.633 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.634 Hợp TX SXDV Hoàng Thịnh Phát 15/03/2021 16/03/2021

2.1.635 Vũ Văn Giang 15/03/2021 16/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.636 Vũ Văn Giang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.637 Trần Anh Quyết 15/03/2021 16/03/2021

2.1.638 Nguyễn Hữu Quang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.639 Đỗ Ngọc Thuỷ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.640 Lương Thị Kim 1973 15/03/2021 16/03/2021

2.1.641 Nguyễn Quảng Hồng  - 1952 15/03/2021 16/03/2021

2.1.642 Lê Văn Thực - 1963 15/03/2021 16/03/2021

2.1.643 Nguyễn Quốc Hùng - 1969 15/03/2021 16/03/2021

2.1.644 Ngô Chí Thọ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.645 Nhữ Văn Vụ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.646 Hà Ngọc Trường - 1986 15/03/2021 16/03/2021

2.1.647 Sở Tài Chính Tuyên Quang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.648 Nguyễn Quang Trung 1979 15/03/2021 16/03/2021

2.1.649 Sở Giao Thông Vận Tải Tuyên Quang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.650 Trần Thế Anh 1989 15/03/2021 16/03/2021

2.1.651 Công Trọng Nghĩa 15/03/2021 16/03/2021

2.1.652 Nguyễn Văn Tuấn 15/03/2021 16/03/2021

2.1.653 Công ty TNHH Vân Trang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.654 Hà Văn Dương 15/03/2021 16/03/2021

2.1.655 Trần Xuân Sắc 15/03/2021 16/03/2021

2.1.656 Lê Xuân Thực 15/03/2021 16/03/2021

2.1.657 Lê Quang Hà 15/03/2021 16/03/2021

2.1.658 Hán Văn Bằng 15/03/2021 16/03/2021

2.1.659 Cty CP XD&PTTM Quang Minh 15/03/2021 16/03/2021

2.1.660 Nguyễn Văn Thiệp 15/03/2021 16/03/2021

2.1.661 Nguyễn Văn Thiệp 15/03/2021 16/03/2021

2.1.662 Vũ Văn Đàm 15/03/2021 16/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.663 Phạm Tuyết Mai 15/03/2021 16/03/2021

2.1.664 Vương Thế Anh 15/03/2021 16/03/2021

2.1.665 Mã Sỹ Hiền 15/03/2021 16/03/2021

2.1.666 Lê Hoài Thu 15/03/2021 16/03/2021

2.1.667 Nguyễn Mạnh Cường 15/03/2021 16/03/2021

2.1.668 Tạ Hoàng Minh 15/03/2021 16/03/2021

2.1.669 Trịnh Văn Cần 15/03/2021 16/03/2021

2.1.670 Hoàng Ngọc Quý 15/03/2021 16/03/2021

2.1.671 Tạ Mạnh Cường 15/03/2021 16/03/2021

2.1.672 Tạ Mạnh Cường 15/03/2021 16/03/2021

2.1.673 Nguyễn Thanh Hải 15/03/2021 16/03/2021

2.1.674 Nguyễn Văn Thử 15/03/2021 16/03/2021

2.1.675 Phạm Văn Dũng 15/03/2021 16/03/2021

2.1.676 Nguyễn Minh Thu 1983 15/03/2021 16/03/2021

2.1.677 Văn phòng huyện ủy Chiêm Hóa 15/03/2021 16/03/2021

2.1.678 Trung Tâm Văn Hoá Thể Thao Yên Sơn 15/03/2021 16/03/2021

2.1.679 Công Ty CP Khảo Sát Thiết Kế Tuyên Quang 15/03/2021 16/03/2021

2.1.680 Lê Thị Liên - 1954 15/03/2021 16/03/2021

2.1.681 Lã Minh Tứ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.682 Lã Minh Tứ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.683 Lã Minh Tứ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.684 Lã Minh Tứ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.685 Lã Minh Tứ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.686 Lã Minh Tứ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.687 Lã Minh Tứ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.688 Lã Minh Tứ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.689 Lã Minh Tứ 15/03/2021 16/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.690 Lã Minh Tứ 15/03/2021 16/03/2021

2.1.691 Lê Văn Đăng 1998 15/03/2021 16/03/2021

2.1.692 Lê Văn Đăng 1998 15/03/2021 16/03/2021

2.1.693 Lê Văn Đăng 1998 15/03/2021 16/03/2021

2.1.694 CTy TNHH DLDVXD Bảo Yến 15/03/2021 16/03/2021

2.1.695 Nguyễn Trọng Anh 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.696 Âu Xuân Chiến 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.697 Giàng Xuân Chiến. Sn: 1982 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.698 Bùi Anh Chiến 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.699 Nguyễn Quang Luận 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.700 Mai Phạm Hoàn Hảo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.701 Phạm Quốc Hưng 1987 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.702 Nguyễn Công Thành 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.703 Lê Văn Phụng 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.704 An Quang Thắng 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.705 Bùi Đức Sáng 1986 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.706 Nguyễn Quang Trung 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.707 Phạm Duy Tùng 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.708 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Bình 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.709 Nguyễn Văn Dư 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.710
Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên 

Quang
19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.711 Hợp Tác Xã Thành Đạt. 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.712 Huyện ủy Đoan Hùng 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.713 Công ty TNHH ĐT DV VT Ngọc Long 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.714
Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên 

Quang
19/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.715 Nguyễn Đình Tuân 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.716 Hoàng Thuý Hoà - 1973 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.717 Phạm Ngọc Khánh - 1962 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.718 Thân Thị Thu Hiền 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.719 Công ty Thủy điện Tuyên Quang - CN Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam
19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.720 Vũ Mạnh Cường 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.721 Công Ty TNHH Hồng Thuận 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.722 Nguyễn Hữu Tài. 1969 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.723 Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Xây dựng An Phú 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.724 Khúc Văn long 1977 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.725 Đinh Công Thành 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.726 Bùi Đức Hoán 1974 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.727 Nguyễn Duy Hưng 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.728 Nguyễn văn Đạo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.729 Nguyễn văn Đạo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.730 Nguyễn văn Đạo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.731 Nguyễn văn Đạo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.732 Nguyễn văn Đạo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.733 Nguyễn văn Đạo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.734 Nguyễn văn Đạo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.735 Nguyễn văn Đạo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.736 Nguyễn văn Đạo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.737 Nguyễn văn Đạo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.738 Nguyễn văn Đạo 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.739 Mạc Văn Tứ - 1985 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.740 Mạc Văn Tứ - 1985 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.741 Mạc Văn Tứ - 1985 19/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.742 Mạc Văn Tứ - 1985 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.743 Mạc Văn Tứ - 1985 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.744 Mạc Văn Tứ - 1985 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.745 Mạc Văn Tứ - 1985 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.746 Mạc Văn Tứ - 1985 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.747 Mạc Văn Tứ - 1985 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.748 Mạc Văn Tứ - 1985 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.749 Mạc Văn Tứ - 1985 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.750 Trần Ngọc Uẩn 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.751 Trần Ngọc Uẩn 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.752 Trần Ngọc Uẩn 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.753 Trần Ngọc Uẩn 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.754 Trần Ngọc Uẩn 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.755 Trần Ngọc Uẩn 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.756 Trần Ngọc Uẩn 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.757 Trần Ngọc Uẩn 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.758 Nguyễn Anh Bảy 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.759 Nguyễn Anh Bảy 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.760 Nguyễn Minh Hoàng 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.761 Phạm Văn Mão 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.762 Nguyễn Bá Thiết 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.763 Trần Thị Thanh Hương - 1972 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.764 Lê Thanh Bình 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.765 Đỗ Văn Đạo 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.766 Đỗ Minh Tú 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.767 Trần Tuấn Bình - 1978 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.768 Nguyễn Văn Quyến - 1978 20/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.769 Bùi Đăng Khoa 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.770 Trần Khắc Toản 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.771 Bàn Chí Thanh - 1975 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.772 Nguyễn Phương Lan 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.773 Hoàng Văn Hưng 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.774 Trần Thị Tuyết Nga 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.775 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đoan Hùng 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.776 Nguyễn Xuân Lợi 20/02/2021 22/02/2021 x

2.1.777 Nguyễn Hồng Cường 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.778 Nguyễn Phú Tuyên 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.779 Công Ty TNHH Minh Phương Tuyên Quang 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.780 Nghiêm Trọng Khải 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.781 Dương Kim Doanh 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.782 Đỗ Mạnh Khương 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.783 Hoàng Trung Huyền 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.784 Ngô Văn Hồng-1967 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.785 Ngô Văn Đồng 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.786 Nguyễn Kiên Định 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.787 Công Ty TNHH Vỵ Loan 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.788 Trần Giang Sơn. SN/1974. 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.789 Lương Văn Thắng 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.790 Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.791 Phạm Văn Long 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.792 Văn Phòng HĐND & UBND Thành phố Tuyên Quang 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.793 Công Ty TNHH MTV Chiến Mỹ 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.794 Nguyễn Hữu Bình 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.795 Cty CP Linh Đức 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.796 Hà Đức Bình 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.797 Công Ty TNHH Đầu Tư Và XD Thành Hưng 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.798 Trần Văn Sơn - 1975 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.799 Phạm Quốc Trung 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.800 Phạm Quốc Trung 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.801 Phan Vĩnh Khanh - 1967 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.802 Trần Xuân Hậu 1967 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.803 Trần Xuân Hậu 1967 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.804 Đoàn Ngọc Hà 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.805 Chẩu Văn Hoành - 1981 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.806 Trần Gia Kỳ 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.807 Trần Văn Tuyên 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.808 Nguyễn Việt Hà 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.809 Nguyễn Thị Lan 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.810 Nguyễn Thị Lan 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.811
Công ty TNHH MTV Sản xuất & Thương mại Gia 

Huy
22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.812 Nguyễn Thế Sáng 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.813 Lê Hải Linh 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.814 Phùng Đỉnh Lai 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.815 Dương Đình Châm 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.816 Dương Đình Châm 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.817 Hà Lê Giang 1971 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.818 Công Ty CPTM Và DL Thắng Hiền 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.819 Công Ty CPTM Và DL Thắng Hiền 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.820 Công Ty CPTM Và DL Thắng Hiền 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.821 Công Ty CPTM Và DL Thắng Hiền 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.822 Trần Minh Mạnh 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.823 Công Ty TNHH TM Tổng Hợp Đức Minh 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.824 Cao Xuân Quảng 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.825 TT TV Chuyển Giao C/Nghệ Nước Sạch và 

M/Trường
22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.826 Đinh Công Khang 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.827 Phạm Thị Mai 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.828 Phạm Thị Mai 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.829 Phạm Thị Mai 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.830 Phạm Thị Mai 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.831 Phạm Thị Mai 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.832 Phạm Thị Mai 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.833 An Như Long 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.834 An Như Long 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.835 Nguyễn Ngọc Thiện 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.836 Nguyễn Ngọc Thiện 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.837 Nguyễn Ngọc Thiện 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.838 Nguyễn Ngọc Thiện 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.839 Nguyễn Ngọc Thiện 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.840 Nguyễn Ngọc Thiện 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.841 Nguyễn Ngọc Thiện 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.842 Nguyễn Ngọc Thiện 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.843 Nguyễn Ngọc Thiện 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.844 Nguyễn Văn Dự 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.845 Nguyễn Văn Dự 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.846 Phạm Văn Đạt, SN/1989 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.847 Phan Xuân Thành 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.848 Vũ Thị Tố Trâm 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.849 Nguyễn Duy Luật 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.850 Công ty TNHH Vận Tải Ôtô Việt Bắc 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.851 Phạm Ngọc Quang 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.852 Vũ Anh Tú - 1982 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.853 Đinh Văn Thạch - 1978 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.854 Vú Chi Mai 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.855 Nguyễn Thị Kim Thuý 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.856 Nguyễn Nam Tiến 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.857 Bùi Anh Hùng  - 1969 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.858 Bùi Anh Hùng  - 1969 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.859 Bùi Anh Hùng  - 1969 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.860 Bùi Anh Hùng  - 1969 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.861 Bùi Anh Hùng  - 1969 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.862 Công ty TNHH DABACO Tuyên Quang 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.863 Công ty TNHH Thịnh Hưng 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.864 Công Ty TNHH MTV XD và TM Thanh Phú 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.865 Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tuyên Quang 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.866 Nguyễn Minh Chính 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.867 Nguyễn Minh Chính 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.868 Nguyễn Minh Chính 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.869 Nguyễn Minh Chính 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.870 Nguyễn Minh Chính 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.871 Nguyễn Minh Chính 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.872 Nguyễn Minh Chính 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.873 Nguyễn Minh Chính 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.874 Nguyễn Minh Chính 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.875 Nguyễn Minh Chính 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.876 Nguyễn Minh Chính 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.877 Nguyễn Văn Khoa - 1962 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.878 Nguyễn Văn Khoa - 1962 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.879 Nguyễn Văn Khoa - 1962 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.880 Nguyễn Văn Khoa - 1962 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.881 Nguyễn Văn Khoa - 1962 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.882 Nguyễn Văn Khoa - 1962 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.883 Nguyễn Minh Việt 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.884 Nguyễn Văn Viện 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.885 Nguyễn Văn Huy 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.886 Nguyễn Hữu Hùng 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.887 Bùi Văn Chính 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.888 Đoàn Văn Thành 1956 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.889 CTy CP TM & Hợp Tác QT Đại La 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.890 Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.891 C/TY TNHH Long Giang Tỉnh Điện Biên 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.892
Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên 

Quang
24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.893 Lê Hồng Thuyết. 1987 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.894 Hạt Kiểm Lâm Thành phố Tuyên Quang 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.895 Phạm Ngọc Công 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.896 Đồng Bá Lượng 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.897 Phạm Hồng Lưu 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.898 Vũ Duy Đoài 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.899 Đào Thị Bích Luận 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.900 Nguyễn Đức Chính - 1981 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.901 Nguyễn Văn Dũng 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.902 Nguyễn Văn Dũng 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.903 Công Ty TNHH Bảo Tiến 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.904 Đỗ Thanh Hưng 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.905 Lương Sáng Nguyên - 1974 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.906 Lương Sáng Nguyên - 1974 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.907 CT TNHH Thống Nhất 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.908 Nguyễn Văn Duẩn. SN:1992 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.909 Hoàng Văn Giang - 1994 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.910 Hoàng Văn Giang - 1994 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.911 Nguyễn Thanh Hải 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.912 Nguyễn Văn Trung - 1978 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.913 Ly Mí Phứ. 1999 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.914 Nguyễn Văn Hồ 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.915 Trần Văn Linh 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.916 Công Ty TNHH Hoàng Ngọc 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.917 Nguyễn Thanh Xuân 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.918 Trần Thị Phương Thảo - 1990 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.919 Trần Thị Phương Thảo - 1990 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.920 Phạm Tiến Hưng 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.921 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tân Hà 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.922 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tân Hà 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.923 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tân Hà 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.924 Công Ty CP Công Nghiệp Tân Hà 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.925 Công Ty CP Công Nghiệp Tân Hà 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.926 Hồ Bá Vũ 1995 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.927 Phí Văn Dương 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.928 Phí Văn Dương 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.929 Trung Tâm Phòng Chống HIV/AIDS 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.930 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tuyên Quang 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.931 Nguyễn Công Thi 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.932 DNTN Hoàng Hùng 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.933 Trần Văn Thụ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.934 Nguyễn Trọng Thuỷ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.935 Chu Văn Vinh 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.936 Công ty TNHH VT & TMDV Thành Trung 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.937 Công ty TNHH VT & TMDV Thành Trung 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.938 HTX Công Nghiệp Tràng An 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.939 Phan Văn Khải 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.940 Công ty  TNHH MTV XD Hùng Thịnh 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.941 Nguyễn Bá Đức 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.942 Nguyễn Hữu Hùng - 1967 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.943 Nguyễn Văn Lộc 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.944 Trần Quốc Ngọc 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.945 Đỗ Văn Tuyên 1966 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.946 Trần Đức Cương 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.947 Trường Cao đẳng Nghề KTCN Tuyên Quang 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.948 Công Ty TNHH Xuân Anh Quý 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.949 Công Ty TNHH Xuân Anh Quý 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.950 Vương Ngọc ánh 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.951 Vương Ngọc ánh 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.952 Vương Ngọc ánh 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.953 Vương Ngọc ánh 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.954 Công ty cổ phần xây dựng cầu đường giao thông 

Tuyên Quang
25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.955 Cao Thanh Hải 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.956 Nguyễn Nam Thái  - 1994 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.957 Trần Minh Lãng 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.958 Lê Xuân Thực 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.959 Trường Cao đẳng Nghề KTCN Tuyên Quang 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.960 Trường Cao đẳng Nghề KTCN Tuyên Quang 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.961 Nông Quang Hào - 1962 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.962 Nguyễn Thị Mỹ Nga 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.963 Lý Ton Nương 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.964 Lý Ton Nương 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.965 Lý Ton Nương 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.966 Công ty Cổ Phần Hưng Long Tuyên Quang 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.967 Công Ty CP Công Nghiệp Tân Hà 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.968 Công Ty CP Công Nghiệp Tân Hà 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.969 Công Ty CP Công Nghiệp Tân Hà 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.970 Nguyễn Ngọc Hưng 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.971 Lê Xuân Trọng 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2

2.2.1 VŨ VĂN TẤN 09/03/2021 11/03/2021 x

2.2.2 LƯU THỊ ĐẬU 09/03/2021 11/03/2021 x

2.2.3 NGUYỄN SỸ DẬU 09/03/2021 11/03/2021 x

2.2.4 NGUYỄN VĂN HÒA 09/03/2021 10/03/2021 x

V 23 5 0 0

1

1.1

1.1.1 VŨ ĐÌNH THUẬN 24/02/2021 10/03/2021 x

1.1.2 MA VĂN THẾ 22/02/2021 08/03/2021 x

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Giáo dục & Đào tạo

Thủ tục Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.3 TRƯỜNG THPT HÒA PHÚ 04/03/2021 18/03/2021 x

1.1.4 TRƯỜNG THPT KIM XUYÊN 02/03/2021 16/03/2021 x

2

2.1

2.1.1 PHẠM VĂN BẢY 01/03/2021 x

2.1.2 LẠI QUANG HUY 23/02/2021 x

2.1.3 NGUYỄN HỒNG NHUNG 23/02/2021 x

2.1.4 HÁN THỊ HUYỀN 04/03/2021 x

2.1.5 NGÔ THỊ XUÂN THU 03/03/2021 x

3

3.1

3.1.1 TRƯỜNG THPT HÒA PHÚ 04/03/2021 16/03/2021 x

4

4.1

4.1.1 PHẠM NGỌC QUÝ 01/03/2021 04/03/2021 x

4.1.2 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 08/03/2021 11/03/2021 x

4.1.3 ÔN ĐỨC TOÀN 08/03/2021 11/03/2021 x

4.1.4 LƯU TRUNG ĐỨC 08/03/2021 11/03/2021 x

4.1.5 LƯƠNG QUANG DŨNG 08/03/2021 11/03/2021 x

4.1.6 NGUYỄN TUẤN LINH 08/03/2021 11/03/2021 x

4.1.7 NGUYỄN HUYỀN TRANG 08/03/2021 11/03/2021 x

4.1.8 NGUYỄN THANH HUYNH 09/03/2021 12/03/2021 x

4.1.9 HOÀNG THỊ THU TRANG 10/03/2021 15/03/2021 x

4.1.10 TRẦN VĂN THÁI 25/02/2021 02/03/2021 x

4.1.11 LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 23/02/2021 26/02/2021 x

4.1.12 ĐINH THỊ LÊ 23/02/2021 26/02/2021 x

4.1.13 HOÀNG THỊ LÀNH 23/02/2021 26/02/2021 x

4.1.14 VŨ THỊ LINH 01/03/2021 04/03/2021 x

4.1.15 HOÀNG THỊ LỢI 04/03/2021 09/03/2021 x

Giáo dục Trung học

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Thủ tục xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.1.16 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 01/03/2021 04/03/2021 x

4.1.17 LÝ THỊ THÁI 23/02/2021 26/02/2021 x

4.1.18 VŨ TRỌNG QUYỀN 04/03/2021 09/03/2021 x

VI 0 0 0 1

1

1.1

1.1.1 HOÀNG VĂN THÀNH 22/02/2021 26/05/2021

VII 61 6 0 0

1

1.1

1.1.1 PHẠM THỊ HOA (PHẠM KHÁNH HOA) 26/02/2021 02/03/2021 x

1.1.2 NÔNG VĂN TIỆP 09/03/2021 11/03/2021 x

1.2

1.2.1 PHAN QUỐC HUY 08/03/2021 10/03/2021 x

1.2.2 NGUYỄN TIẾN NGỌC 26/02/2021 02/03/2021 x

1.2.3 BÙI QUANG TIẾN 26/02/2021 02/03/2021 x

1.2.4 HOÀNG THỊ CÚC 25/02/2021 01/03/2021 x

1.2.5 TRIỆU VĂN QUY 23/02/2021 25/02/2021 x

1.2.6 ĐÀO MẠNH LƯU 19/02/2021 23/02/2021 x

1.2.7 VŨ THỊ NGỌC ĐIỆP 18/02/2021 22/02/2021 x

1.2.8 NGUYỄN MINH HIẾU 09/03/2021 11/03/2021 x

1.2.9 LÝ BẢO QUYẾT 03/03/2021 05/03/2021 x

1.2.10 PHẠM HOÀNG GIANG 01/03/2021 03/03/2021 x

1.2.11 VŨ QUANG BẮC 10/03/2021 12/03/2021 x

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.12 BÙI XUÂN QUYỀN 10/03/2021 12/03/2021 x

1.3

1.3.1 HOÀNG THỊ LỆ KHUYÊN 03/03/2021 05/03/2021 x

1.4

1.4.1 DƯƠNG VĂN NGOAN 08/03/2021 12/03/2021 x

1.4.2 VŨ THỊ LAN 09/03/2021 15/03/2021 x

1.5

1.5.1 VŨ QUANG TIẾN 05/03/2021 09/03/2021 x

1.5.2 TRIỆU LAN HƯƠNG 25/02/2021 01/03/2021 x

1.5.3 PHẠM TUẤN HIỆP 03/03/2021 05/03/2021 x

1.6

1.6.1 NÔNG THỊ MINH ÁNH 02/03/2021 04/03/2021 x

1.6.2 LÊ THỊ THU VÂN 08/03/2021 10/03/2021 x

1.6.3 ĐINH NGUYỄN HOÀI NAM 09/03/2021 11/03/2021 x

1.6.4 MA VIỆT LÂM 10/03/2021 12/03/2021 x

1.6.5 LƯU VĂN TÚ 09/03/2021 12/03/2021 x

1.6.6 NGUYỄN MAI HOA 26/02/2021 02/03/2021 x

1.6.7 ĐÀO MẠNH LƯU 23/02/2021 25/02/2021 x

1.6.8 TRẦN VĂN NINH 01/03/2021 03/03/2021 x

1.7

1.7.1 LÊ THỊ HẰNG 25/02/2021 01/03/2021 x

1.7.2 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 22/02/2021 24/02/2021 x

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.7.3 NGUYỄN HẢI HÀ 03/03/2021 05/03/2021 x

1.7.4 TRẦN XUÂN HƯNG 05/03/2021 09/03/2021 x

1.8

1.8.1 NGUYỄN VĂN DŨNG 01/03/2021 03/03/2021 x

1.8.2 NGUYỄN THÀNH NAM 26/02/2021 02/03/2021 x

1.9

1.9.1 NGUYỄN THÀNH TRUNG 22/02/2021 24/02/2021 x

1.9.2 VŨ MẠNH CƯỜNG 10/03/2021 12/03/2021 x

1.9.3 NGUYỄN XUÂN HẢI 08/03/2021 10/03/2021 x

1.1

1.10.1 NGUYỄN VĂN HÙNG 01/03/2021 05/03/2021 x

1.10.2 TRẦN THIÊN HƯƠNG 01/03/2021 05/03/2021 x

1.10.3 HOÀNG THỊ THƠM 25/02/2021 02/03/2021 x

1.10.4 NGUYỄN HỒNG MINH 02/03/2021 08/03/2021 x

1.10.5 LÝ BẢO QUYẾT 10/03/2021 15/03/2021 x

1.10.6 NGUYỄN THỊ MAI 26/02/2021 04/03/2021 x

1.10.7 NGUYỄN TIẾN NGỌC 09/03/2021 15/03/2021 x

1.10.8 CHU LÊ GIANG 09/03/2021 15/03/2021 x

1.10.9 NGUYỄN MAI HOA 09/03/2021 12/03/2021 x

1.10.10 PHẠM THỊ THU THẢO 18/02/2021 24/02/2021 x

1.11

1.11.1 TRẦN ANH TUẤN 08/03/2021 10/03/2021 x

1.11.2 CHU LÊ GIANG 09/03/2021 11/03/2021 x

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12

1.12.1 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 03/03/2021 08/03/2021 x

1.12.2 NGUYỄN NGỌC LIỆU 26/02/2021 02/03/2021 x

1.13

1.13.1 VŨ THỊ HOA 05/03/2021 09/03/2021 x

1.13.2 TRẦN ĐĂNG DOANH 04/03/2021 08/03/2021 x

1.14

1.14.1 NGUYỄN THÀNH NAM 03/03/2021 09/03/2021 x

1.14.2 HÀN THỊ HỒNG NHUNG 05/03/2021 10/03/2021 x

1.15

1.15.1 NGUYỄN QUANG VINH 09/03/2021 11/03/2021 x

1.15.2 MA THANH TUYỀN 22/02/2021 24/02/2021 x

1.15.3 NGUYỄN MẠNH HÙNG 25/02/2021 01/03/2021 x

1.16

1.16.1 HÀN THỊ HỒNG NHUNG 02/03/2021 04/03/2021 x

1.17

1.17.1 NGUYỄN HẢI HÀ 02/03/2021 04/03/2021 x

1.18

1.18.1 LÊ TRUNG HƯỜNG 02/03/2021 08/03/2021 x

1.18.2 VŨ VĂN KIÊN 25/02/2021 02/03/2021 x

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa 

kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn 

điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

Giải thể doanh nghiệp



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.18.3 VŨ QUANG TIẾN 09/03/2021 15/03/2021 x

1.19

1.19.1 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 22/02/2021 26/02/2021 x

1.19.2 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 22/02/2021 26/02/2021 x

1.19.3 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 22/02/2021 26/02/2021 x

1.2

1.20.1 NGUYỄN VĂN DŨNG 03/03/2021 x

VIII 120 5 0 233

1

1.1

1.1.1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 12/03/2021 19/03/2021 x

1.1.2 NGUYỄN THỊ HIỀN 12/03/2021 19/03/2021 x

2

2.1

2.1.1 MA THỊ ÁNH (VỢ LS: LẠI BẮC VIỆT) 15/03/2021 05/04/2021

2.1.2 PHẠM VĂN XUÂN (HƯỞNG T/C TB) 15/03/2021 05/04/2021

2.1.3 PHẠM VĂN XUÂN (HƯỞNG TC CĐHH) 15/03/2021 05/04/2021

2.2

2.2.1 ĐỖ XUÂN TUYỀN 15/03/2021 05/04/2021

2.2.2 TÔ XUÂN TRƯỜNG 15/03/2021 05/04/2021

2.2.3 TỐNG VĂN CHIẾN 15/03/2021 05/04/2021

2.2.4 PHAN ĐÌNH HIẾU 05/03/2021 26/03/2021 x

2.2.5 NGUYỄN VĂN ĐỆ 05/03/2021 26/03/2021 x

Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Thủ tục Cấp (cấp lại, cấp mới) giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm Chất độc hóa học

Người có công

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Lao động, Tiền lương, quan hệ lao động



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.6 LÊ QUỐC TUYÊN 15/03/2021 05/04/2021

2.2.7 LÊ TIẾN BỘ 05/03/2021 26/03/2021 x

2.2.8 LÊ TIẾN BỘ 05/03/2021 26/03/2021 x

2.3

2.3.1 ÂU THỊ NHUNG 03/03/2021 x

2.3.2 HOÀNG THỊ HỒNG TUYÊN 01/03/2021 x

2.3.3 VƯƠNG THỊ THỈNH 03/03/2021 x

2.3.4 HOÀNG VĂN HUYNH 26/02/2021 x

2.3.5 RIÊU THỊ HUN 22/02/2021 x

2.3.6 HOÀNG MINH VĂN 04/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.3.7 PHÙNG THỊ XUÂN 25/02/2021

2.4

2.4.1 NÔNG VĂN PÁO 08/03/2021 12/04/2021

2.4.2 NGUYỄN VĂN DỰ 08/03/2021 12/04/2021

2.4.3 HOÀNG VĂN TUẤN 19/02/2021 26/03/2021

2.4.4 TRẦN THỊ NGA 04/03/2021 08/04/2021

2.4.5 NGUYỄN VIẾT LÂN 15/03/2021 19/04/2021

2.4.6 ĐỖ VĂN QUÂN 26/02/2021 02/04/2021 x

2.4.7 ĐỖ THỊ NỤ 26/02/2021 02/04/2021 x

2.4.8 HOÀNG VĂN HAI 15/03/2021 19/04/2021

2.4.9 NGUYỄN TRUNG THÀNH 10/03/2021 14/04/2021

2.4.10 TRẦN VĂN CHÍNH 23/02/2021 30/03/2021 x

2.4.11 NGUYỄN THỊ CHÚC ( NGUYỄN ĐÌNH THI) 23/02/2021 30/03/2021 x

Thủ tục hồ sơ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

Thủ tục hồ sơ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ 

Quốc tế



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.4.12 NGUYỄN THỊ TUYẾT ( NGUYỄN VĂN TOÀN) 23/02/2021 30/03/2021 x

2.4.13 TRẦN THỊ ĐƯỢC ( NGUYỄN XUÂN VY) 23/02/2021 30/03/2021 x

2.4.14 HÀ HỮU KIỆM 03/03/2021 07/04/2021 x

2.4.15 ÂU VĂN LƯU 15/03/2021 19/04/2021

2.4.16 LĂNG VĂN QUỲNH 24/02/2021 31/03/2021 x

2.4.17 NGÔ THÚY HỒNG (TRẦN THỊ XUÂN) 22/02/2021 29/03/2021 x

2.4.18 HÁN VĂN QUANG (TRẦN THỊ THU) 10/03/2021 14/04/2021

2.4.19 HOÀNG THỊ YÊN 12/03/2021 16/04/2021

2.4.20 MA THỊ VIỆT 12/03/2021 16/04/2021

2.4.21 DƯƠNG THỊ BIỂU 01/03/2021 05/04/2021 x

2.4.22 TRỊNH THỊ DANH 24/02/2021 31/03/2021 x

2.4.23 CHU THỊ CHIỀU 02/03/2021 06/04/2021 x

2.4.24 ĐỖ THỊ NGỪNG 05/03/2021 09/04/2021 x

2.4.25 MA ĐÌNH TUỆ 05/03/2021 09/04/2021 x

2.4.26 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 11/03/2021 15/04/2021

2.4.27 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 04/03/2021 08/04/2021

2.4.28 NGUYỄN THỊ HIÊN 26/02/2021 02/04/2021 x

2.4.29 NGUYỄN THỊ HIÊN 26/02/2021 02/04/2021 x

2.4.30 LỤC VĂN LIÊN 26/02/2021 02/04/2021 x

2.4.31 LÈNG THỊ Y 18/02/2021 25/03/2021 x

2.4.32 HOÀNG VĂN TÀI 24/02/2021 31/03/2021 x

2.4.33 HOÀNG VĂN HUYỀN (MTP HOÀNG VĂN LỢI) 04/03/2021 08/04/2021

2.5 Thủ tục hồ sơ mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.1 HOÀNG THỊ LÝ 08/03/2021 12/04/2021

2.6

2.6.1 ĐẶNG VĂN PHÚC 26/02/2021

2.7

2.7.1 LƯU THỊ PÁM 18/02/2021

2.7.2 HÀ THỊ KHU 18/02/2021

2.7.3 MA VĂN QUYẾT 25/02/2021

2.7.4 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 23/02/2021

2.7.5 NÔNG THỊ THANH (PHÙNG XUÂN PHÚC) 01/03/2021

2.7.6 HOÀNG VĂN QUÂN 24/02/2021

2.7.7 NGUYỄN THỊ TOÀN 15/03/2021

3

3.1

3.1.1 HÀ THỊ BÍCH PHƯƠNG 26/02/2021 22/03/2021 x

3.1.2 TRẦN THỊ LẠC 26/02/2021 22/03/2021 x

3.1.3 NGUYỄN THANH TÂM 26/02/2021 22/03/2021 x

3.1.4 NGUYỄN THỊ LỰU 26/02/2021 22/03/2021 x

3.1.5 TRẦN ANH ĐỨC 25/02/2021 19/03/2021 x

3.1.6 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 25/02/2021 19/03/2021 x

3.1.7 ĐỖ KIM PHƯỢNG 25/02/2021 19/03/2021 x

3.1.8 BÙI KHẮC TUYÊN 25/02/2021 19/03/2021 x

Thủ tục hồ sơ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, 

Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005

Thủ tục hồ sơ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, chính sách đối với 

đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, 

thôi việc

Việc Làm

Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Và hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.9 CAO VĂN CHUNG 25/02/2021 19/03/2021 x

3.1.10 ĐỖ DOANH TRƯỜNG 25/02/2021 19/03/2021 x

3.1.11 ĐẶNG THỊ PHẤN 25/02/2021 19/03/2021 x

3.1.12 NGUYỄN HỒNG QUẢNG 25/02/2021 19/03/2021 x

3.1.13 BÀN VĂN THÁI 25/02/2021 19/03/2021 x

3.1.14 PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG 25/02/2021 19/03/2021 x

3.1.15 ĐOÀN THỊ DUYÊN 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.16 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.17 TRỊNH THỊ THẢO 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.18 LÊ THỊ HOA 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.19 PHƯƠNG TIẾN HOÀNG 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.20 NGUYỄN THỊ LAN 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.21 HOÀNG THỊ TRANG 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.22 HOÀNG THỊ LÝ 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.23 LÊ QUANG HOÀNH 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.24 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.25 MA THỊ HỒNG NGƠI 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.26 HOÀNG THỊ QUYÊN 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.27 PHAN THỊ TÌNH 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.28 MAI THANH HUYỀN 24/02/2021 18/03/2021 x

3.1.29 MA THỊ UYÊN 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.30 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 23/02/2021 17/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.31 ĐỔNG THỊ HOA 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.32 LƯƠNG NGỌC TUẤN 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.33 LẠI THỊ HỢI 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.34 TRẦN THỊ MAI 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.35 SẰM THỊ XUYÊN 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.36 TRẦN THỊ THANH 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.37 CHẨU VĂN CHINH 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.38 VI VĂN KIÊN 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.39 HOÀNG THỊ HUYỀN 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.40 NGUYỄN THANH BÌNH 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.41 NGUYỄN VĂN ĐẠT 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.42 NGUYỄN THỊ THƠM 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.43 VŨ VĂN HUẤN 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.44 ĐÕ THỊ LÝ 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.45 HOÀNG THỊ BIÊN 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.46 LƯƠNG THỊ HƯƠNG 23/02/2021 17/03/2021 x

3.1.47 BÙI THỊ DUNG 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.48 TRẦN THỊ NGÂN 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.49 NGUYEN THI QUE 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.50 VÕ THỊ HUY PHƯƠNG 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.51 HOÀNG THỊ DỰ 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.52 HÀ ĐĂNG TUẤN 22/02/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.53 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂM 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.54 PHAN ĐÌNH LƯỢNG 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.55 NGUYỄN THỊ TÂM 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.56 NGUYỄN THỊ NHUNG 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.57 MA XUÂN ĐINH 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.58 TRẦN ĐỨC HẠNH 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.59 TRẦN HẢI QUÂN 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.60 VƯƠNG VĂN THÂN 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.61 PHẠM VĂN ĐỨC 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.62 HOÀNG THỊ HUẾ 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.63 TRỊNH THỊ DUNG 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.64 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.65 LÈNG VĂN THI 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.66 NGUYỄN THỊ CHINH 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.67 HÀ VĂN HOAN 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.68 LÝ THỊ LOAN 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.69 HÀ THỊ TÔ 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.70 LƯỜNG THỊ THANH KIỀU 22/02/2021 16/03/2021 x

3.1.71 NGUYỄN THỊ QUYÊN 19/02/2021 15/03/2021 x

3.1.72 NGUYỄN THỊ HUỆ 19/02/2021 15/03/2021 x

3.1.73 ĐỖ VĂN DUY 19/02/2021 15/03/2021 x

3.1.74 HOÀNG THỊ HƯƠNG 19/02/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.75 NỊN THỊ LỢI 19/02/2021 15/03/2021 x

3.1.76 MA THỊ KIÊN 19/02/2021 15/03/2021 x

3.1.77 TRẦN THỊ LUYẾN 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.78 NGUYỄN VĂN QUYỀN 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.79 TRIỆU PHƯƠNG THẢO 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.80 DƯƠNG ĐÌNH CHIẾN 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.81 TRỊNH TRUNG VIỆT 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.82 TRẦN THỊ PHẤN 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.83 LƯƠNG TIẾN PHƯƠNG 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.84 DƯƠNG THỊ NĂM 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.85 BÙI DUY LONG 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.86 NGUYỄN VĂN HÙNG 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.87 TRIỆU THỊ LUYẾN 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.88 TRẦN ÁNH NGỌC 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.89 HÀ VĂN VŨ 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.90 TRIỆU THỊ LUYẾN 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.91 GIÀNG THỊ LIÊN 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.92 PHƯƠNG THỊ NHUNG 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.93 TRẦN THỊ VÍN 18/02/2021 12/03/2021 x

3.1.94 NGUYỄN SỸ HÙNG 17/02/2021 11/03/2021 x

3.1.95 NGUYỄN THỊ DƯƠNG 01/03/2021 23/03/2021

3.1.96 VƯƠNG THỊ XUÂN 01/03/2021 23/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.97 LÝ VĂN LIU 01/03/2021 23/03/2021 x

3.1.98 LÊ THỊ THI 15/03/2021 06/04/2021

3.1.99 PHAN THỊ KHUYẾN 15/03/2021 06/04/2021

3.1.100 NỊNH THỊ BỘ 15/03/2021 06/04/2021

3.1.101 TRẦN VĂN MẠNH 15/03/2021 06/04/2021

3.1.102 PHẠM DUY HUY 15/03/2021 06/04/2021

3.1.103 HOÀNG THỊ ÁNH 15/03/2021 06/04/2021

3.1.104 TRỊNH ĐỨC NGHĨA 15/03/2021 06/04/2021

3.1.105 NGUYỄN THANH HẰNG 15/03/2021 06/04/2021

3.1.106 ĐẶNG THỊ ĐỊNH 15/03/2021 06/04/2021

3.1.107 ĐẶNG THỊ HIÊN 15/03/2021 06/04/2021

3.1.108 VI THỊ LAN 15/03/2021 06/04/2021

3.1.109 LỤC THỊ HOÀ 15/03/2021 06/04/2021

3.1.110 VŨ ĐẶC CÔNG 15/03/2021 06/04/2021

3.1.111 NGUYỄN THỊ NHÀN 15/03/2021 06/04/2021

3.1.112 ĐẶNG THỊ NGA 15/03/2021 06/04/2021

3.1.113 NGUỴ THỊ TÀI 15/03/2021 06/04/2021

3.1.114 HOÀNG QUỐC KHÁNH 15/03/2021 06/04/2021

3.1.115 BÙI XUÂN PHƯƠNG 15/03/2021 06/04/2021

3.1.116 NGUYỄN THỊ YẾN 15/03/2021 06/04/2021

3.1.117 HÀ PHÚC CƯỜNG 15/03/2021 06/04/2021

3.1.118 ĐẶNG THỊ HOA 15/03/2021 06/04/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.119 NÔNG THỊ DINH 15/03/2021 06/04/2021

3.1.120 MA THỊ DINH  	 12/03/2021 05/04/2021

3.1.121 MA THỊ MIỀN 12/03/2021 05/04/2021

3.1.122 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12/03/2021 05/04/2021

3.1.123 QUAN THỊ TIÊN 12/03/2021 05/04/2021

3.1.124 TRIỆU THỊ HOÀNG THUYÊN 12/03/2021 05/04/2021

3.1.125 NGUYỄN THỊ LAN 12/03/2021 05/04/2021

3.1.126 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 12/03/2021 05/04/2021

3.1.127 LÊ THỊ HẢI YẾN 12/03/2021 05/04/2021

3.1.128 NÔNG VĂN TÚ 12/03/2021 05/04/2021

3.1.129 BÀN THỊ LINH 11/03/2021 02/04/2021

3.1.130 TRẦN THỊ HIỀN 11/03/2021 02/04/2021

3.1.131 TRÁNG THỊ THƠM 11/03/2021 02/04/2021

3.1.132 MA THỊ LINH 11/03/2021 02/04/2021

3.1.133 NÔNG THỊ HẢO 11/03/2021 02/04/2021

3.1.134 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 11/03/2021 02/04/2021

3.1.135 NÔNG HOÀNG ĐẠI 11/03/2021 02/04/2021

3.1.136 TRẦN THỊ HẰNG 11/03/2021 02/04/2021

3.1.137 PHAN VĂN VŨ 11/03/2021 02/04/2021

3.1.138 LÊ THỊ THÚY 11/03/2021 02/04/2021

3.1.139 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 11/03/2021 02/04/2021

3.1.140 PHẠM THỊ TÂM 11/03/2021 02/04/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.141 MA THỊ SỰ 11/03/2021 02/04/2021

3.1.142 CHU THỊ HÈ 11/03/2021 02/04/2021

3.1.143 TRẦN THỊ LĨNH 11/03/2021 02/04/2021

3.1.144 ĐẶNG THỊ THU HÀ 11/03/2021 02/04/2021

3.1.145 ĐỖ ANH QUÝ 11/03/2021 02/04/2021

3.1.146 PHẠM THỊ MÃO 11/03/2021 02/04/2021

3.1.147 PHẠM DUY TÂN 11/03/2021 02/04/2021

3.1.148 MA THỊ PHẤN 10/03/2021 01/04/2021

3.1.149 TRẦN ANH TUẤN 10/03/2021 01/04/2021

3.1.150 HOÀNG THỊ THONG 10/03/2021 01/04/2021

3.1.151 BÙI THANH HẢO 10/03/2021 01/04/2021

3.1.152 NGUYỄN VĂN NGẦN 10/03/2021 01/04/2021

3.1.153 HOÀNG ĐÌNH MINH 10/03/2021 01/04/2021

3.1.154 NGÔ THỊ DUNG 10/03/2021 01/04/2021

3.1.155 QUÁCH THỊ HOA 10/03/2021 01/04/2021

3.1.156 ĐỖ THỊ NGUYỆT 10/03/2021 01/04/2021

3.1.157 HOÀNG THỊ THUẬN 10/03/2021 01/04/2021

3.1.158 NGÔ THỊ TOAN 10/03/2021 01/04/2021

3.1.159 LƯƠNG THỊ HỘI 10/03/2021 01/04/2021

3.1.160 LÝ THỊ HÈ 10/03/2021 01/04/2021

3.1.161 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10/03/2021 01/04/2021

3.1.162 TRẦN THÁI HIỂU 10/03/2021 01/04/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.163 ĐÀM QUỐC VIỆT 10/03/2021 01/04/2021

3.1.164 BÀNG THỊ HỒNG HẢI 10/03/2021 01/04/2021

3.1.165 HOÀNG THỊ TÍNH 10/03/2021 01/04/2021

3.1.166 HOÀNG ANH TUẤN 10/03/2021 01/04/2021

3.1.167 MA THỊ NGỌC BÍCH 10/03/2021 01/04/2021

3.1.168 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 10/03/2021 01/04/2021

3.1.169 NGUYỄN THỊ LANH 10/03/2021 01/04/2021

3.1.170 PHẠM THỊ KHÁNH LY 10/03/2021 01/04/2021

3.1.171 MA THỊ NẤM 10/03/2021 01/04/2021

3.1.172 NGUYỄN THỊ DỤNG 09/03/2021 31/03/2021

3.1.173 LÊ VĂN HỤT 09/03/2021 31/03/2021

3.1.174 LỤC VĂN THÀNH 09/03/2021 31/03/2021

3.1.175 TRẦN THỊ NỤ 09/03/2021 31/03/2021

3.1.176 DƯƠNG QUANG VIẾT 09/03/2021 31/03/2021

3.1.177 TRẦN ÁNH KIM 09/03/2021 31/03/2021

3.1.178 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 09/03/2021 31/03/2021

3.1.179 HOÀNG TRỌNG ĐỨC 09/03/2021 31/03/2021

3.1.180 LÙ THỊ QUỲNH 09/03/2021 31/03/2021

3.1.181 NGUYỄN THỊ THU HÀ 09/03/2021 31/03/2021

3.1.182 BÀN CÀN TRƯỜNG 09/03/2021 31/03/2021

3.1.183 TRẦN MẠNH CƯỜNG 09/03/2021 31/03/2021

3.1.184 NÔNG THỊ DIỆP 09/03/2021 31/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.185 HÀ VĂN DƯƠNG 09/03/2021 31/03/2021

3.1.186 QUÂN THỊ KHUYẾT 09/03/2021 31/03/2021

3.1.187 TRẦN THIÊN HƯƠNG 09/03/2021 31/03/2021

3.1.188 QUAN THỊ ĐOAN 08/03/2021 30/03/2021

3.1.189 NGUYỄN VĂN BẠCH 08/03/2021 30/03/2021

3.1.190 HOÀNG ANH LÊ 08/03/2021 30/03/2021

3.1.191 HOÀNG THỊ HIỀN 05/03/2021 29/03/2021

3.1.192 NGUYỄN THỊ THÁI 05/03/2021 29/03/2021

3.1.193 TRỊNH THỊ THÙY LINH 05/03/2021 29/03/2021

3.1.194 NGUYỄN THỊ THU 05/03/2021 29/03/2021

3.1.195 VŨ MẠNH HIỆP 05/03/2021 29/03/2021

3.1.196 ĐẶNG THỊ YẾN 05/03/2021 29/03/2021

3.1.197 NỊNH THỊ THÁNH 05/03/2021 29/03/2021

3.1.198 BÙI QUANG NGỌC 05/03/2021 29/03/2021

3.1.199 PHÚC VĂN VĨ 05/03/2021 29/03/2021

3.1.200 MA THỊ HOÀN 04/03/2021 26/03/2021

3.1.201 NGUYỄN THỊ QUỲNH 04/03/2021 26/03/2021

3.1.202 LƯƠNG THỊ LỤA 04/03/2021 26/03/2021

3.1.203 DƯƠNG VĂN BINH 04/03/2021 26/03/2021

3.1.204 NGUYỄN THỊ MINH 04/03/2021 26/03/2021

3.1.205 HOÀNG THỊ THÚY 04/03/2021 26/03/2021

3.1.206 SẰM KIM HẢI 04/03/2021 26/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.207 NGUYỄN VĂN THỤ 04/03/2021 26/03/2021

3.1.208 VƯƠNG THỊ TÍNH 04/03/2021 26/03/2021

3.1.209 TRẦN THỊ LY 03/03/2021 25/03/2021

3.1.210 TRIỆU THỊ HIỀN 03/03/2021 25/03/2021

3.1.211 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 03/03/2021 25/03/2021

3.1.212 CHƯƠNG THỊ NGHỊ 03/03/2021 25/03/2021

3.1.213 TÁI THỊ HUỆ 03/03/2021 25/03/2021

3.1.214 MA THỊ DIỆU 03/03/2021 25/03/2021

3.1.215 MA THỊ BẢY 03/03/2021 25/03/2021

3.1.216 TRẦN THU HIỀN 03/03/2021 25/03/2021

3.1.217 LÂM THỊ THÚY 03/03/2021 25/03/2021

3.1.218 TƯỚNG THỊ SIU 03/03/2021 25/03/2021

3.1.219 BÀN THỊ MINH 03/03/2021 25/03/2021

3.1.220 VI VĂN KIÊN 03/03/2021 25/03/2021

3.1.221 NGUYỄN THÙY TRANG 02/03/2021 24/03/2021

3.1.222 HÀ ĐỨC ANH 02/03/2021 24/03/2021

3.1.223 BẾ THÙY LINH 02/03/2021 24/03/2021

3.1.224 NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH 02/03/2021 24/03/2021

3.1.225 MA THU HÀ 02/03/2021 24/03/2021

3.1.226 BÀN THỊ LUẬN 02/03/2021 24/03/2021

3.1.227 BÀN THỊ THU HẢO 02/03/2021 24/03/2021

3.1.228 BÀN VĂN TIẾN 02/03/2021 24/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.229 LÝ VĂN THẢO 02/03/2021 24/03/2021

3.1.230 HÀ BIÊN THÙY 02/03/2021 24/03/2021

3.1.231 TRIỆU THỊ HUỆ 02/03/2021 24/03/2021

3.1.232 LÙ THỊ NƯƠNG 02/03/2021 24/03/2021

3.1.233 HOÀNG THỊ LUYẾN 02/03/2021 24/03/2021

3.1.234 ĐÀO THỊ TƯƠI 02/03/2021 24/03/2021

3.1.235 LƯƠNG THỊ TUYÊN 02/03/2021 24/03/2021

3.1.236 PHẠM HÙNG CƯỜNG 02/03/2021 24/03/2021

3.1.237 NGUYỄN VĂN NGỌC 02/03/2021 24/03/2021

3.1.238 LÔ THỊ MAI 02/03/2021 24/03/2021

3.1.239 VI VĂN KIÊN 02/03/2021 24/03/2021

3.1.240 LƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 02/03/2021 24/03/2021

3.1.241 TRIỆU THỊ THU 02/03/2021 24/03/2021

3.1.242 ĐẶNG THỊ NIÊN 02/03/2021 24/03/2021

3.1.243 LÊ THỊ TOÀN 02/03/2021 24/03/2021

3.1.244 HỒ THỊ PHƯỢNG 02/03/2021 24/03/2021

3.1.245 LA THỊ MINH 02/03/2021 24/03/2021

3.1.246 LƯƠNG THỊ LOAN 02/03/2021 24/03/2021

3.1.247 TRIỆU VĂN BÌNH 02/03/2021 24/03/2021

3.1.248 VŨ CÔNG HUÂN 02/03/2021 24/03/2021

3.1.249 NGUYỄN VĂN BẮC 02/03/2021 24/03/2021

3.1.250 LÊ THỊ HẰNG 02/03/2021 24/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.251 HÀ THỊ THI 02/03/2021 24/03/2021

3.1.252 MA THỊ MUỘN 02/03/2021 24/03/2021

3.1.253 BÙI THỊ NGA 01/03/2021 23/03/2021

3.1.254 NÔNG THỊ HÀ 01/03/2021 23/03/2021

3.1.255 ĐẶNG HỒNG TUÂN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.256 VŨ CHÍ HIẾU 01/03/2021 23/03/2021

3.1.257 TRIỆU THỊ QUỲNH 01/03/2021 23/03/2021

3.1.258 DƯƠNG VIỆT HÀ 01/03/2021 23/03/2021

3.1.259 TRIỆU VĂN KHÁNH 01/03/2021 23/03/2021

3.1.260 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 01/03/2021 23/03/2021

3.1.261 NGUYỄN THÀNH TRUNG 01/03/2021 23/03/2021

3.1.262 NGUYỄN THỊ THỎA 01/03/2021 23/03/2021

3.1.263 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 01/03/2021 23/03/2021

3.1.264 NGUYỄN THỊ OANH 01/03/2021 23/03/2021

3.1.265 VŨ BÍCH NGUYỆT 01/03/2021 23/03/2021

3.1.266 LA THỊ NHÂN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.267 ĐẰNG VĂN TRUNG 01/03/2021 23/03/2021

3.1.268 LÊ HOÀI NAM 01/03/2021 23/03/2021

3.1.269 PHÙNG THỊ HUYỀN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.270 LÂM THỊ THOAN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.271 NGUYỄN THỊ TUYẾT 01/03/2021 23/03/2021

3.1.272 TRẦN VĂN HOÀ 01/03/2021 23/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.273 ĐINH THỊ HUYỀN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.274 MA THỊ VUI 01/03/2021 23/03/2021

3.1.275 ĐỖ THỊ VÂN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.276 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.277 ĐẶNG MAI THÂN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.278 ĐÀM VĂN TUYÊN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.279 LA TIẾN HIẾU 01/03/2021 23/03/2021

3.1.280 NGHIÊM THỊ NỤ 01/03/2021 23/03/2021

3.1.281 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 01/03/2021 23/03/2021

3.1.282 PHẠM VĂN TRƯỜNG 01/03/2021 23/03/2021

3.1.283 ĐỖ THỊ PHƯƠNG 01/03/2021 23/03/2021

3.1.284 HÀ THỊ TIỆN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.285 PHẠM CÔNG QUYỀN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.286 LƯU THỊ VĂN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.287 ĐỖ THỊ HƯƠNG THỦY 01/03/2021 23/03/2021

3.1.288 LÊ THỊ LIỄU 01/03/2021 23/03/2021

3.1.289 NÔNG THỊ THU TRANG 01/03/2021 23/03/2021

3.1.290 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 01/03/2021 23/03/2021

3.1.291 HOÀNG THỊ THUẬN 01/03/2021 23/03/2021

3.1.292 BÀN THỊ TỴ 01/03/2021 23/03/2021

3.1.293 NGUYỄN QUẢNG HÓA 01/03/2021 23/03/2021

3.1.294 NGUYỄN THỊ HOẠT 01/03/2021 23/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.295 NGUYỄN HỒNG QUẢNG 01/03/2021 23/03/2021

3.1.296 LƯỜNG THỊ HỒNG NHUNG 01/03/2021 23/03/2021

IX 2 0 0 0

1

1.1

1.1.1 QUAN VĂN PHÙNG 04/03/2021 23/03/2021 x

1.1.2 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 23/02/2021 12/03/2021 x

X 345 7 0 12

1

1.1

1.1.1 MA THỊ HÀ 04/03/2021 24/03/2021

1.1.2 LÂM THỊ HOA 05/03/2021 25/03/2021

1.1.3 TRẦN THỊ THANH 05/03/2021 25/03/2021

1.1.4 HOÀNG VĂN TÙNG 10/03/2021 30/03/2021

1.1.5 HỨA QUANG SỬ 11/03/2021 31/03/2021

1.1.6 LƯƠNG VĂN SÁNG 11/03/2021 31/03/2021

1.2

1.2.1 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÒA BÌNH 26/02/2021 09/03/2021 x

1.3

1.3.1 NÔNG VĂN TIỆP 24/02/2021 09/03/2021 x

2

2.1
Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 

thuộc Phụ lục II và III CITES

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Bảo vệ Thực vật

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Công tác lãnh sự

Thủ tục Cho phép các đoàn khách nước ngoài, đoàn khách quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

Lâm nghiệp

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

SỞ NGOẠI VỤ



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.1 NGUYỄN VĂN SƠN 23/02/2021 06/04/2021

3

3.1

3.1.1 VŨ THẾ VINH 05/03/2021 09/03/2021 x

4

4.1

4.1.1 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 08/03/2021 12/03/2021 x

4.1.2 NÔNG VĂN TIỆP 08/03/2021 12/03/2021 x

4.1.3 NỊNH VĂN LỰC 15/03/2021 19/03/2021

4.2

4.2.1 LÈNG THỊ LÝ 08/03/2021 16/03/2021 x

4.2.2 CAO VĂN HOÀN 23/02/2021 03/03/2021 x

4.3

4.3.1 MA VĂN HIỆU 22/02/2021 25/02/2021 x

4.3.2 MA VĂN HIỆU 08/03/2021 11/03/2021 x

4.3.3 MA VĂN HIỆU 01/03/2021 04/03/2021 x

4.3.4 TRẦN THỊ THU HUYỀN 23/02/2021 24/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

4.3.5 TRẦN THỊ THU HUYỀN 23/02/2021 24/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

4.3.6 TRẦN THỊ THU HUYỀN 28/02/2021 01/03/2021 x

4.3.7 TRẦN VÂN ANH 28/02/2021 01/03/2021 x

Thú y

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; 

khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.8 HỨA THỊ THÊU 28/02/2021 01/03/2021 x

4.3.9 HỨA THỊ THÊU 28/02/2021 01/03/2021 x

4.3.10 VŨ THỊ THUÝ SEN 28/02/2021 01/03/2021 x

4.3.11 LƯƠNG THỊ THU TRANG 28/02/2021 01/03/2021 x

4.3.12 LƯƠNG THỊ THU TRANG 28/02/2021 01/03/2021 x

4.3.13 TRẦN THỊ THU HUYỀN 28/02/2021 01/03/2021 x

4.3.14 TRẦN THỊ THU HUYỀN 28/02/2021 01/03/2021 x

4.3.15 TRẦN THỊ THU HUYỀN 28/02/2021 01/03/2021 x

4.3.16 TRẦN THỊ THU HUYỀN 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.17 TRẦN VÂN ANH 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.18 TRẦN THỊ THU HUYỀN 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.19 TRẦN THỊ THU HUYỀN 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.20 LƯƠNG THỊ THU TRANG 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.21 TRẦN THỊ THU HUYỀN 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.22 LƯƠNG THỊ THU TRANG 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.23 TRẦN THỊ THU HUYỀN 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.24 TRẦN THỊ THU HUYỀN 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.25 TRẦN THỊ THU HUYỀN 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.26 TRẦN THỊ THU HUYỀN 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.27 HỨA THỊ THÊU 27/02/2021 28/02/2021 x

4.3.28 HỨA THỊ THÊU 27/02/2021 28/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.29 TRẦN THỊ THU HUYỀN 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.30 TRẦN VÂN ANH 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.31 TRẦN THỊ THU HUYỀN 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.32 VÕ THỊ LUYẾN 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.33 TRẦN THỊ THU HUYỀN 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.34 TRẦN THỊ THU HUYỀN 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.35 TRẦN THỊ THU HUYỀN 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.36 LƯƠNG THỊ THU TRANG 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.37 LƯƠNG THỊ THU TRANG 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.38 HỨA THỊ THÊU 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.39 HỨA THỊ THÊU 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.40 VŨ THỊ THUÝ SEN 26/02/2021 27/02/2021 x

4.3.41 TRẦN VÂN ANH 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.42 TRẦN VÂN ANH 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.43 TRẦN THỊ THU HUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.44 TRẦN THỊ THU HUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.45 LƯƠNG THỊ THU TRANG 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.46 HỨA THỊ THÊU 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.47 LƯƠNG THỊ THU TRANG 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.48 HỨA THỊ THÊU 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.49 TRẦN THỊ THU HUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.50 TRẦN THỊ THU HUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.51 TRẦN THỊ THU HUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.52 TRẦN THỊ THU HUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.53 TRẦN THỊ THU HUYỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.54 TRẦN VÂN ANH 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.55 TRẦN THỊ THU HUYỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.56 TRẦN THỊ THU HUYỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.57 TRẦN THỊ THU HUYỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.58 TRẦN THỊ THU HUYỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.59 HỨA THỊ THÊU 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.60 HỨA THỊ THÊU 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.61 VŨ THỊ THUÝ SEN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.62 LƯƠNG THỊ THU TRANG 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.63 LƯƠNG THỊ THU TRANG 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.64 TRẦN THỊ THU HUYỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.65 TRẦN VÂN ANH 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.66 TRẦN VÂN ANH 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.67 LƯƠNG THỊ THU TRANG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.68 LƯƠNG THỊ THU TRANG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.69 TRẦN THỊ THU HUYỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.70 TRẦN THỊ THU HUYỀN 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.71 TRẦN THỊ THU HUYỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.72 TRẦN THỊ THU HUYỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.73 HỨA THỊ THÊU 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.74 HỨA THỊ THÊU 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.75 TRẦN VÂN ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

4.3.76 LƯƠNG THỊ THU TRANG 22/02/2021 23/02/2021 x

4.3.77 LƯƠNG THỊ THU TRANG 22/02/2021 23/02/2021 x

4.3.78 TRẦN THỊ THU HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

4.3.79 HỨA THỊ THÊU 22/02/2021 23/02/2021 x

4.3.80 HỨA THỊ THÊU 22/02/2021 23/02/2021 x

4.3.81 TRẦN THỊ THU HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

4.3.82 TRẦN THỊ THU HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

4.3.83 TRẦN THỊ THU HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

4.3.84 VŨ THỊ THUÝ SEN 22/02/2021 23/02/2021 x

4.3.85 TRẦN VÂN ANH 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.86 TRẦN VÂN ANH 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.87 TRẦN THỊ THU HUYỀN 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.88 LƯƠNG THỊ THU TRANG 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.89 LƯƠNG THỊ THU TRANG 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.90 TRẦN THỊ THU HUYỀN 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.91 TRẦN THỊ THU HUYỀN 21/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.92 TRẦN THỊ THU HUYỀN 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.93 TRẦN THỊ THU HUYỀN 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.94 TRẦN THỊ THU HUYỀN 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.95 TRẦN THỊ THU HUYỀN 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.96 HỨA THỊ THÊU 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.97 HỨA THỊ THÊU 21/02/2021 22/02/2021 x

4.3.98 TRẦN THỊ THU HUYỀN 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.99 VŨ THỊ THUÝ SEN 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.100 TRẦN VÂN ANH 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.101 TRẦN THỊ THU HUYỀN 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.102 TRẦN THỊ THU HUYỀN 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.103 TRẦN THỊ THU HUYỀN 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.104 TRẦN THỊ THU HUYỀN 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.105 TRẦN THỊ THU HUYỀN 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.106 LƯƠNG THỊ THU TRANG 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.107 LƯƠNG THỊ THU TRANG 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.108 HỨA THỊ THÊU 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.109 HỨA THỊ THÊU 20/02/2021 21/02/2021 x

4.3.110 TRẦN THỊ THU HUYỀN 19/02/2021 20/02/2021 x

4.3.111 TRẦN THỊ THU HUYỀN 19/02/2021 20/02/2021 x

4.3.112 LƯƠNG THỊ THU TRANG 19/02/2021 20/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.113 LƯƠNG THỊ THU TRANG 19/02/2021 20/02/2021 x

4.3.114 TRẦN VÂN ANH 19/02/2021 20/02/2021 x

4.3.115 HỨA THỊ THÊU 19/02/2021 20/02/2021 x

4.3.116 HỨA THỊ THÊU 19/02/2021 20/02/2021 x

4.3.117 TRẦN THỊ THU HUYỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.118 TRẦN THỊ THU HUYỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.119 VŨ THỊ THUÝ SEN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.120 LƯƠNG THỊ THU TRANG 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.121 HỨA THỊ THÊU 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.122 LƯƠNG THỊ THU TRANG 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.123 HỨA THỊ THÊU 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.124 LƯƠNG THỊ THU TRANG 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.125 LƯƠNG THỊ THU TRANG 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.126 TRẦN VÂN ANH 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.127 HỨA THỊ THÊU 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.128 HỨA THỊ THÊU 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.129 VŨ THỊ THUÝ SEN 16/02/2021 17/02/2021 x

4.3.130 TRẦN VÂN ANH 16/02/2021 17/02/2021 x

4.3.131 LƯƠNG THỊ THU TRANG 16/02/2021 17/02/2021 x

4.3.132 LƯƠNG THỊ THU TRANG 16/02/2021 17/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.133 HỨA THỊ THÊU 16/02/2021 17/02/2021 x

4.3.134 HỨA THỊ THÊU 16/02/2021 17/02/2021 x

4.3.135 TRẦN THỊ THU HUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.136 TRẦN THỊ THU HUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.137 TRẦN THỊ THU HUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.138 TRẦN THỊ THU HUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.139 TRẦN THỊ THU HUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.140 TRẦN THỊ THU HUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.141 TRẦN THỊ THU HUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.142 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.143 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.144 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.145 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.146 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.147 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.148 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.149 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.150 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.151 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.152 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.153 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.154 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.155 TRẦN THỊ THU HUYỀN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.156 TRẦN THỊ THU HUYỀN 13/03/2021 14/03/2021 x

4.3.157 TRẦN THỊ THU HUYỀN 13/03/2021 14/03/2021 x

4.3.158 TRẦN THỊ THU HUYỀN 13/03/2021 14/03/2021 x

4.3.159 TRẦN THỊ THU HUYỀN 13/03/2021 14/03/2021 x

4.3.160 TRẦN THỊ THU HUYỀN 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.161 TRẦN THỊ THU HUYỀN 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.162 TRẦN THỊ THU HUYỀN 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.163 TRẦN VÂN ANH 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.164 TRẦN THỊ THU HUYỀN 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.165 TRẦN THỊ THU HUYỀN 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.166 LƯƠNG THỊ THU TRANG 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.167 LƯƠNG THỊ THU TRANG 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.168 HỨA THỊ THÊU 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.169 HỨA THỊ THÊU 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.170 TRẦN THỊ THU HUYỀN 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.171 TRẦN THỊ THU HUYỀN 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.172 TRẦN THỊ THU HUYỀN 12/03/2021 13/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.173 VŨ THỊ THUÝ SEN 12/03/2021 13/03/2021 x

4.3.174 TRẦN THỊ THU HUYỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.175 TRẦN THỊ THU HUYỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.176 TRẦN THỊ THU HUYỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.177 TRẦN VÂN ANH 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.178 TRẦN VÂN ANH 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.179 LƯƠNG THỊ THU TRANG 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.180 LƯƠNG THỊ THU TRANG 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.181 TRẦN THỊ THU HUYỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.182 HỨA THỊ THÊU 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.183 HỨA THỊ THÊU 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.184 TRẦN THỊ THU HUYỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.185 TRẦN THỊ THU HUYỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

4.3.186 TRẦN THỊ THU HUYỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.187 ĐÀO VIỆT DŨNG 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.188 NGUYỄN THANH HƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.189 TRẦN VÂN ANH 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.190 LƯƠNG THỊ THU TRANG 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.191 LƯƠNG THỊ THU TRANG 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.192 TRẦN THỊ THU HUYỀN 10/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.193 TRẦN THỊ THU HUYỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.194 TRẦN THỊ THU HUYỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.195 TRẦN THỊ THU HUYỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.196 HỨA THỊ THÊU 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.197 HỨA THỊ THÊU 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.198 VŨ THỊ THUÝ SEN 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.199 TRẦN THỊ THU HUYỀN 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.200 TRẦN THỊ THU HUYỀN 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.201 TRẦN THỊ THU HUYỀN 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.202 ĐÀO VIỆT DŨNG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.203 ĐÀO VIỆT DŨNG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.204 ĐÀO VIỆT DŨNG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.205 TRẦN THỊ THU HUYỀN 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.206 TRẦN THỊ THU HUYỀN 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.207 TRẦN VÂN ANH 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.208 TRẦN VÂN ANH 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.209 HỨA THỊ THÊU 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.210 LƯƠNG THỊ THU TRANG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.211 LƯƠNG THỊ THU TRANG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.212 TRẦN THỊ THU HUYỀN 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.213 TRẦN THỊ THU HUYỀN 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.214 HỨA THỊ THÊU 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.215 NGUYỄN THANH HƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.216 NGUYỄN THANH HƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.217 NGUYỄN THANH HƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.218 NGUYỄN THANH HƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.219 NGUYỄN THANH HƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.220 TRẦN THỊ THU HUYỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.221 TRẦN THỊ THU HUYỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.222 TRẦN VÂN ANH 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.223 LƯƠNG THỊ THU TRANG 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.224 LƯƠNG THỊ THU TRANG 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.225 TRẦN THỊ THU HUYỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.226 TRẦN THỊ THU HUYỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.227 TRẦN THỊ THU HUYỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.228 VŨ THỊ THUÝ SEN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.229 HỨA THỊ THÊU 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.230 HỨA THỊ THÊU 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.231 TRẦN THỊ THU HUYỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.232 TRẦN THỊ THU HUYỀN 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.233 TRẦN THỊ THU HUYỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.234 NGUYỄN THỊ HẢI THƯƠNG 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.235 NGUYỄN THỊ HẢI THƯƠNG 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.236 NGUYỄN THỊ HẢI THƯƠNG 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.237 TRẦN THỊ THU HUYỀN 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.238 TRẦN THỊ THU HUYỀN 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.239 LƯƠNG THỊ THU TRANG 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.240 TRẦN VÂN ANH 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.241 LƯƠNG THỊ THU TRANG 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.242 TRẦN VÂN ANH 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.243 HỨA THỊ THÊU 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.244 HỨA THỊ THÊU 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.245 TRẦN THỊ THU HUYỀN 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.246 TRẦN THỊ THU HUYỀN 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.247 TRẦN THỊ THU HUYỀN 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.248 TRẦN THỊ THU HUYỀN 07/03/2021 08/03/2021 x

4.3.249 TRẦN THỊ THU HUYỀN 06/03/2021 07/03/2021 x

4.3.250 TRẦN THỊ THU HUYỀN 06/03/2021 07/03/2021 x

4.3.251 TRẦN VÂN ANH 06/03/2021 07/03/2021 x

4.3.252 TRẦN THỊ THU HUYỀN 06/03/2021 07/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.253 VŨ THỊ THUÝ SEN 06/03/2021 07/03/2021 x

4.3.254 HỨA THỊ THÊU 06/03/2021 07/03/2021 x

4.3.255 HỨA THỊ THÊU 06/03/2021 07/03/2021 x

4.3.256 TRẦN THỊ THU HUYỀN 06/03/2021 07/03/2021 x

4.3.257 TRẦN THỊ THU HUYỀN 06/03/2021 07/03/2021 x

4.3.258 LƯƠNG THỊ THU TRANG 06/03/2021 07/03/2021 x

4.3.259 LƯƠNG THỊ THU TRANG 06/03/2021 07/03/2021 x

4.3.260 TRẦN THỊ THU HUYỀN 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.261 TRẦN THỊ THU HUYỀN 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.262 TRẦN THỊ THU HUYỀN 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.263 TRẦN THỊ THU HUYỀN 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.264 TRẦN THỊ THU HUYỀN 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.265 LƯƠNG THỊ THU TRANG 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.266 LƯƠNG THỊ THU TRANG 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.267 TRẦN VÂN ANH 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.268 TRẦN VÂN ANH 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.269 TRẦN THỊ THU HUYỀN 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.270 TRẦN THỊ THU HUYỀN 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.271 HỨA THỊ THÊU 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.272 TRẦN THỊ THU HUYỀN 05/03/2021 06/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.273 HỨA THỊ THÊU 05/03/2021 06/03/2021 x

4.3.274 VÕ THỊ LUYẾN 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.275 VÕ THỊ LUYẾN 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.276 VÕ THỊ LUYẾN 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.277 TRẦN THỊ THU HUYỀN 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.278 TRẦN VÂN ANH 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.279 TRẦN THỊ THU HUYỀN 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.280 TRẦN THỊ THU HUYỀN 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.281 HỨA THỊ THÊU 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.282 TRẦN THỊ THU HUYỀN 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.283 HỨA THỊ THÊU 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.284 VŨ THỊ THUÝ SEN 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.285 LƯƠNG THỊ THU TRANG 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.286 LƯƠNG THỊ THU TRANG 04/03/2021 05/03/2021 x

4.3.287 TRẦN THỊ THU HUYỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.288 VÕ THỊ LUYẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.289 VÕ THỊ LUYẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.290 VÕ THỊ LUYẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.291 VÕ THỊ LUYẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.292 TRẦN THỊ THU HUYỀN 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.293 LƯƠNG THỊ THU TRANG 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.294 LƯƠNG THỊ THU TRANG 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.295 TRẦN THỊ THU HUYỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.296 TRẦN THỊ THU HUYỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.297 TRẦN THỊ THU HUYỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.298 TRẦN THỊ THU HUYỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.299 TRẦN VÂN ANH 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.300 TRẦN VÂN ANH 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.301 HỨA THỊ THÊU 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.302 HỨA THỊ THÊU 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.303 TRẦN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.304 TRẦN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.305 TRẦN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.306 TRẦN VÂN ANH 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.307 TRẦN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.308 TRẦN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.309 TRẦN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.310 TRẦN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.311 TRẦN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.312 LƯƠNG THỊ THU TRANG 02/03/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.313 LƯƠNG THỊ THU TRANG 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.314 TRẦN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.315 TRẦN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.316 TRẦN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.317 HỨA THỊ THÊU 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.318 HỨA THỊ THÊU 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.319 VŨ THỊ THUÝ SEN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.320 NGUYỄN THỊ HẢI THƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.321 NGUYỄN THỊ HẢI THƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.322 TRẦN THỊ THU HUYỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.323 TRẦN VÂN ANH 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.324 TRẦN VÂN ANH 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.325 LƯƠNG THỊ THU TRANG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.326 LƯƠNG THỊ THU TRANG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.327 TRẦN THỊ THU HUYỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.328 TRẦN THỊ THU HUYỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.329 HỨA THỊ THÊU 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.330 HỨA THỊ THÊU 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.331 TRẦN VÂN ANH 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.332 HỨA THỊ THÊU 15/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.333 HỨA THỊ THÊU 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.334 LƯƠNG THỊ THU TRANG 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.335 LƯƠNG THỊ THU TRANG 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.336 LƯƠNG THỊ THU TRANG 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.337 LƯƠNG THỊ THU TRANG 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.338 TRẦN VÂN ANH 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.339 HỨA THỊ THÊU 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.340 HỨA THỊ THÊU 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.341 VŨ THỊ THUÝ SEN 14/03/2021 15/03/2021 x

4.3.342 TRẦN VÂN ANH 13/03/2021 14/03/2021 x

4.3.343 LƯƠNG THỊ THU TRANG 13/03/2021 14/03/2021 x

4.3.344 LƯƠNG THỊ THU TRANG 13/03/2021 14/03/2021 x

4.3.345 HỨA THỊ THÊU 13/03/2021 14/03/2021 x

4.3.346 HỨA THỊ THÊU 13/03/2021 14/03/2021 x

5

5.1

5.1.1

UBND HUYỆN LÂM BÌNH (THẨM ĐỊNH ĐIỀU 

CHỈNH, BỔ SUNG THIẾT KẾ + DỰ TOÁN CÔNG 

TRÌNH: KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SUỐI VÀ CẦU 

VƯỢT TẠI THÔN BẢN KHIỂN)

10/03/2021 29/03/2021

Hoạt động xây dựng

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ 

thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.2

5.2.1

BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG 

NGHIỆP VÀ PTNT (CÔNG TRÌNH ĐẬP DÂNG 

PHAI TRÀO, XÃ CÔNG ĐA)

01/03/2021 15/03/2021 x

5.2.2

BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG 

NGHIỆP VÀ PTNT (KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

THIÊN TAI CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC 

PĂNG MO, XÃ HÒA AN))

12/03/2021 26/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

XI 5 0 0 2

1

1.1

1.1.1 TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN 12/03/2021 02/04/2021

1.1.2 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 12/03/2021 02/04/2021

2

2.1

2.1.1 ĐINH MINH QUÂN 22/02/2021 24/02/2021 x

2.1.2 ĐINH MINH QUÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.3 NGUYỄN VĂN TIẾN 25/02/2021 01/03/2021 x

2.1.4 TRIỆU THỊ HỒNG THÚY 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.5 ĐẶNG THỊ NHUNG 08/03/2021 09/03/2021 x

XII 4 0 0 1

1

1.1

1.1.1 NGUYỄN THỊ THU HÀ 22/02/2021 08/03/2021 x

2

Thi đua - Khen thưởng

Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Xuất Bản, In và Phát hành

SỞ NỘI VỤ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây 

dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các 

công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1

2.1.1 NGỤY NHƯ ÁNH DƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.2 NGỤY NHƯ ÁNH DƯƠNG 19/02/2021 12/03/2021 x

2.1.3 HOÀNG THỊ KIM HUẾ 12/03/2021 02/04/2021

2.1.4 NGỤY NHƯ ÁNH DƯƠNG 19/02/2021 12/03/2021 x

XIII 62 0 0 0

1

1.1

1.1.1 LÊ THỊ THU QUYÊN 09/03/2021 16/03/2021 x

1.1.2 LÊ THỊ THU QUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

1.1.3 LÊ THỊ THU QUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

1.1.4 LÊ THỊ THU QUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

1.1.5 LÊ THỊ THU QUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

1.1.6 LÊ THỊ THU QUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

1.1.7 LÊ THỊ THU QUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

1.1.8 LÊ THỊ THU QUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

1.1.9 LÊ THỊ THU QUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

1.1.10 TRẦN THỊ THANH HẰNG 18/02/2021 25/02/2021 x

1.1.11 LÊ THỊ THU QUYÊN 17/02/2021 24/02/2021 x

1.1.12 LÊ THỊ THU QUYÊN 17/02/2021 24/02/2021 x

1.1.13 LÊ THỊ THU QUYÊN 17/02/2021 24/02/2021 x

1.1.14 LÊ THỊ THU QUYÊN 17/02/2021 24/02/2021 x

1.1.15 LÊ THỊ THU QUYÊN 17/02/2021 24/02/2021 x

Quản lý giá

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

SỞ TÀI CHÍNH

Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.16 LÊ THỊ THU QUYÊN 17/02/2021 24/02/2021 x

1.1.17 LÊ THỊ THU QUYÊN 17/02/2021 24/02/2021 x

1.1.18 LÊ THỊ THU QUYÊN 17/02/2021 24/02/2021 x

1.1.19 TRẦN THỊ THANH HẰNG 01/03/2021 08/03/2021 x

1.1.20 LÊ THỊ THU QUYÊN 02/03/2021 09/03/2021 x

1.1.21 LÊ THỊ THU QUYÊN 02/03/2021 09/03/2021 x

1.1.22 LÊ THỊ THU QUYÊN 02/03/2021 09/03/2021 x

1.1.23 LÊ THỊ THU QUYÊN 02/03/2021 09/03/2021 x

1.1.24 LÊ THỊ THU QUYÊN 02/03/2021 09/03/2021 x

1.1.25 LÊ THỊ THU QUYÊN 02/03/2021 09/03/2021 x

1.1.26 LÊ THỊ THU QUYÊN 02/03/2021 09/03/2021 x

1.1.27 LÊ THỊ THU QUYÊN 02/03/2021 09/03/2021 x

1.1.28 LÊ THỊ THU QUYÊN 09/03/2021 16/03/2021 x

1.1.29 LÊ THỊ THU QUYÊN 09/03/2021 16/03/2021 x

1.1.30 LÊ THỊ THU QUYÊN 09/03/2021 16/03/2021 x

1.1.31 LÊ THỊ THU QUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

1.1.32 LÊ THỊ THU QUYÊN 09/03/2021 16/03/2021 x

1.1.33 LÊ THỊ THU QUYÊN 09/03/2021 16/03/2021 x

1.1.34 LÊ THỊ THU QUYÊN 09/03/2021 16/03/2021 x

1.1.35 LÊ THỊ THU QUYÊN 09/03/2021 16/03/2021 x

1.1.36 TRẦN THỊ THANH HẰNG 09/03/2021 16/03/2021 x

1.1.37 TRẦN THỊ BÍCH DIỆP 10/03/2021 17/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.38 TRẦN THỊ BÍCH DIỆP 10/03/2021 17/03/2021 x

1.1.39 NGUYỄN THỊ VI PHƯỢNG 10/03/2021 17/03/2021 x

1.1.40 NGUYỄN THỊ VI PHƯỢNG 11/03/2021 18/03/2021 x

1.1.41 NGUYỄN THỊ VI PHƯỢNG 11/03/2021 18/03/2021 x

1.1.42 NGUYỄN THỊ VI PHƯỢNG 11/03/2021 18/03/2021 x

1.1.43 NGUYỄN THỊ VI PHƯỢNG 11/03/2021 18/03/2021 x

1.1.44 LÊ THỊ THU QUYÊN 17/02/2021 24/02/2021 x

2

2.1

2.1.1
Ban quản lý công trình thủy lợi Minh Hương, xã 

Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
26/02/2021 03/03/2021 x

2.1.2
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh huyện Sơn Dương Tuyên Quang
05/03/2021 10/03/2021 x

2.1.3
Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Tuyên Quang tại địa điểm mới
26/02/2021 03/03/2021 x

2.1.4
Ban quản lý thực hiện đề án bê tông hóa đường giao 

thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025
23/02/2021 26/02/2021 x

2.1.5

Quy hoạch, xây dựng điểm Trường Tiểu học và điểm 

Trường Mầm non Kỳ Lãm, phường Đội Cấn, thành 

phố Tuyên Quang.

22/02/2021 25/02/2021 x

2.1.6
Xây dựng kè chống sạt lở tuyến đường thôn Bản Man, 

xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
22/02/2021 25/02/2021 x

2.1.7

Đóng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý 

rác thải xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang.

10/03/2021 15/03/2021 x

Tin học và thống kê

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.8
Cải tạo, nâng cấp trường Trung học phổ thông Tân 

Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang .
10/03/2021 15/03/2021 x

2.1.9

Đóng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý 

rác thải xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang.

10/03/2021 15/03/2021 x

2.1.10

Đóng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý 

rác thải xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang.

10/03/2021 15/03/2021 x

2.1.11

Đóng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý 

rác thải xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang.

10/03/2021 15/03/2021 x

2.1.12
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh huyện Hàm Yên Tuyên Quang
08/03/2021 11/03/2021 x

2.1.13
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang
08/03/2021 11/03/2021 x

2.1.14
Xây dựng đường Noong Tuông đi thôn Tân Thành, xã 

Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
08/03/2021 11/03/2021 x

2.1.15

Chỉnh trang đô thị xây dựng hệ thống rãnh dọc thoát 

nước, lát tô toa vỉa hè, nâng cấp mặt đường tuyến 

đường ĐT.189 đoạn trung tâm xã Phù Lưu, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

08/03/2021 11/03/2021 x

2.1.16

Sửa chữa nền, mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ 

Km236+500÷Km248+510 (Phúc Yên-Khau Cau), 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

05/03/2021 10/03/2021 x

2.1.17
Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên giai đoạn 

2021-2030
05/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.18

Xây dựng NLH và lớp học bộ môn; nhà ở, nhà bếp ăn 

cho hs bán trú; phòng chức năng khu hiệu bộ; nhà đa 

năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Trung 

Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

26/02/2021 03/03/2021 x

XIV 879 42 0 799

1

1.1

1.1.1 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 13/04/2021

1.2

1.2.1 PHẠM THÚY HẰNG 05/03/2021 02/04/2021

1.2.2 ĐẶNG MINH HOÀNG 10/03/2021 07/04/2021

1.2.3 TRỊNH THỊ THỦY 09/03/2021 06/04/2021

1.3

1.3.1 LƯU THỊ HẰNG 03/03/2021 31/03/2021

1.3.2 TRẦN BÀNG THỐNG 03/03/2021 31/03/2021

1.3.3 NGUYỄN THỊ ĐÀO 10/03/2021 07/04/2021

1.3.4 CAO THỊ TÂM 11/03/2021 08/04/2021

1.3.5 PHẠM VĂN HIỀN 11/03/2021 08/04/2021

1.3.6 PHẠM XUÂN THUỶ 11/03/2021 08/04/2021

1.3.7 PHẠM VĂN THU 11/03/2021 08/04/2021

1.3.8 TRẦN VĂN LAI 11/03/2021 08/04/2021

1.3.9 NGUYỄN XUÂN QUYỀN 11/03/2021 08/04/2021

1.3.10 TRỊNH XUÂN LUÂN 11/03/2021 08/04/2021

1.3.11 GIÀNG A THẲNG 11/03/2021 08/04/2021

1.3.12 NGUYỄN VĂN BẰNG 11/03/2021 08/04/2021

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Thủ tục Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Đất đai

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.3.13 TRỊNH XUÂN LUÂN 11/03/2021 08/04/2021

1.3.14 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 11/03/2021 08/04/2021

1.3.15 BÙI THỊ HƯƠNG 11/03/2021 08/04/2021

1.3.16 HOÀNG VĂN KHẢI 15/03/2021 12/04/2021

1.3.17 NGUYỄN XUÂN BÌNH 23/02/2021 23/03/2021

1.3.18 BÙI VĂN MAI 23/02/2021 23/03/2021

1.3.19 NGUYỄN XUÂN BÌNH 23/02/2021 23/03/2021

1.3.20 NGÔ THÀNH TIẾN 02/03/2021 30/03/2021

1.3.21 MA THỊ NGÂN 02/03/2021 30/03/2021

1.3.22 NGUYỄN VĂN THÀNH 03/03/2021 31/03/2021

1.4

1.4.1 MA CÔNG CHẨN 11/03/2021 20/04/2021

1.4.2 ĐỒNG QUYẾT THẮNG 05/03/2021 12/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.3 HOÀNG VĂN THÀNH 05/03/2021 14/04/2021

1.4.4 ĐẶNG XUÂN THỦY 08/03/2021 15/04/2021

1.4.5 NGUYỄN THỊ THÚY 08/03/2021 15/04/2021

1.4.6 HÁN VĂN TÍNH 08/03/2021 15/04/2021

1.4.7 NGUYỄN VĂN SƠN 12/03/2021 22/04/2021

1.4.8 ĐỖ KIM THỤ 01/03/2021 08/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.9 LỤC VĂN SẰM 23/02/2021 02/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.10 NGUYỄN VĂN SÁU 08/03/2021 15/04/2021

1.4.11 NGUYỄN THỊ THÚY HÒA 25/02/2021 06/04/2021 x

1.4.12 LÊ XUÂN HÀ 25/02/2021 06/04/2021

1.4.13 QUÁCH VĂN CƯỜNG 12/03/2021 22/04/2021 Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết
1.4.14 ĐINH XUÂN HẢI 15/03/2021 23/04/2021

1.4.15 CHẨU VĂN THIỆU 15/03/2021 23/04/2021

1.4.16 HÀ DOÃN HỪNG 15/03/2021 23/04/2021

Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.4.17 HÀ DOÃN HỪNG 15/03/2021 23/04/2021

1.4.18 HÀ DOÃN HỪNG 15/03/2021 23/04/2021

1.4.19 HÀ DOÃN HỪNG 15/03/2021 23/04/2021

1.4.20 HOÀNG VĂN THỰ 02/03/2021 09/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.21 HOÀNG VĂN CẤP 02/03/2021 09/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.22 LÃ THÙY LINH 02/03/2021 09/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.23 LÃ QUẤN KHÌ 02/03/2021 09/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.24 HOÀNG THỊ CHIÊNG 02/03/2021 09/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.25 MA VĂN QUANG 04/03/2021 13/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.26 MA VĂN QUANG 04/03/2021 13/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.27 PHƯƠNG VĂN BÁO 05/03/2021 14/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.28 TRƯƠNG VĂN BÌNH 05/03/2021 14/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.29 HOÀNG VĂN THỦY 05/03/2021 14/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.30 TRẦN THỊ DẦN 08/03/2021 15/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.31 HOÀNG VĂN THỔ 23/02/2021 02/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.32 HOÀNG VĂN THỔ 23/02/2021 02/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.33 MA PHÚC TRÌNH 23/02/2021 02/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.34 CHẨU VĂN TỤ 24/02/2021 05/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.35 ĐỒNG THỊ CỬU 25/02/2021 06/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.36 LƯU VĂN KHẢM 25/02/2021 06/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.37 NGUYỄN ĐÌNH NHU 25/02/2021 06/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.38 MA VĂN MÔN 25/02/2021 06/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.39 MA VĂN MÔN 25/02/2021 06/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.40 MA VĂN MÔN 25/02/2021 06/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.4.41 NGUYỄN THỊ NGA 24/02/2021 05/04/2021 x

1.4.42 LÊ MINH CHÂU 25/02/2021 06/04/2021 x

1.4.43 TÔ THỊ HOAN 09/03/2021 29/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.4.44 NGUYỄN ĐỨC VĨNH 23/02/2021 15/03/2021 x

1.4.45 PHẠM THỊ THU HÀ 02/03/2021 07/04/2021

1.4.46 NGUYỄN VĂN MƯỜI 12/03/2021 22/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.5

1.5.1 NGUYỄN VĂN MƯƠI 17/02/2021 11/03/2021 x

1.5.2 LƯƠNG MINH SÔI 17/02/2021 11/03/2021 x

1.5.3 MA HOÀI QUANG 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.4 NGUYỄN TRANG NHUNG 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.5 TRẦN KHẮC THƠI 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.6 VŨ TRỌNG LONG 12/03/2021 05/04/2021

1.5.7 QUÁCH VĂN CƯỜNG 12/03/2021 05/04/2021

1.5.8 HÀ VĂN QUANG 15/03/2021 06/04/2021

1.5.9 NGUYỄN VĂN HUẤN 15/03/2021 06/04/2021

1.5.10 NGUYỄN VĂN HUẤN 15/03/2021 06/04/2021

1.5.11 TRẦN THANH THỦY 15/03/2021 06/04/2021

1.5.12 PHẠM THỊ NAM 15/03/2021 06/04/2021

1.5.13 TRẦN QUANG TƠN 19/02/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.5.14 NGÔ THỊ PHƯƠNG ANH 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.15 VŨ KHẮC TOAN 01/03/2021 23/03/2021

1.5.16 NGÔ VĂN CẢM 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.17 HOÀNG KIM BẢO 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.18 VŨ DUY BẨY 02/03/2021 24/03/2021

1.5.19 NGUYỄN VĂN HÀ 03/03/2021 25/03/2021

1.5.20 NÔNG THỊ LAN 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.21 NÔNG VĂN TẠ 04/03/2021 26/03/2021 x

Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy 

tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa 

vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.22 LỘC VĂN NHẢY 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.23 BÙI XUÂN HÓA 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.24 LẠI CÔNG DOANH 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.25 TRƯƠNG THỊ THÊU 09/03/2021 31/03/2021 x

1.5.26 PHẠM VĂN LAI 09/03/2021 31/03/2021

1.5.27 NGUYỄN VĂN VINH 11/03/2021 02/04/2021

1.5.28 NGUYỄN XUÂN HÒA 19/02/2021 15/03/2021 x

1.5.29 ĐINH THỊ LỊCH 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.30 BÙI VĂN TĨNH 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.31 NGUYỄN XUÂN THẮNG 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.32 TRẦN THỊ CẦN 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.33 PHẠM VĂN THẮNG 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.34 LƯƠNG VĂN MẠNH 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.35 TRẦN THỊ BẠCH NHUNG 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.36 TRẦN THỊ BẠCH NHUNG 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.37 NỊNH VĂN LO 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.38 PHAN ĐÌNH HIẾU 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.39 HOÀNG VĂN CƯƠNG 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.40 LẠI MẠNH ĐỊNH 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.41 LÊ VĂN QUANG 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.42 PHAN THỊ NĂM 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.43 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.44 HOÀNG VĂN CƯƠNG 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.45 NHỮ THỊ DUNG 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.46 NGUYỄN CÔNG BẮC 04/03/2021 26/03/2021 Hồ sơ đã hủy

1.5.47 NGUYỄN HỒNG ĐEN 04/03/2021 26/03/2021 Hồ sơ đã hủy

1.5.48 NGUYỄN HỒNG ĐENG 04/03/2021 26/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.49 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.50 NGUYỄN VĂN TÁM 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.51 NGUYỄN VĂN HƯNG 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.52 CHẨU VĂN LUÂN 15/03/2021 06/04/2021 x

1.5.53 NGUYỄN THỊ TIỆM 17/02/2021 11/03/2021 x

1.5.54 NGUYỄN THỊ TIỆM 17/02/2021 11/03/2021 x

1.5.55 NGUYỄN TRUNG MÃO 17/02/2021 11/03/2021 x

1.5.56 NGUYỄN TRUNG MÃO 17/02/2021 11/03/2021 x

1.5.57 NGUYỄN TRUNG MÃO 17/02/2021 11/03/2021 x

1.5.58 NGUYỄN THỊ MƯƠI 17/02/2021 11/03/2021 x

1.5.59 ĐỖ THÚY GIANG 03/03/2021 25/03/2021

1.5.60 ĐỖ THÙY LINH 03/03/2021 25/03/2021

1.5.61 BÙI VĂN HỘI 03/03/2021 25/03/2021

1.5.62 ĐỖ HỮU VIỆT 03/03/2021 25/03/2021

1.5.63 PHẠM VĂN BẢN 03/03/2021 25/03/2021

1.5.64 NGUYỄN THỊ MẾN 04/03/2021 26/03/2021

1.5.65 LÂM THỊ LIỄU 04/03/2021 26/03/2021

1.5.66 ĐINH THẾ CHUYỀN 05/03/2021 29/03/2021

1.5.67 ĐÀM TRỌNG HẢI 08/03/2021 30/03/2021

1.5.68 NGUYỄN THỊ XUYÊN 09/03/2021 31/03/2021

1.5.69 ĐẶNG THẾ LONG 09/03/2021 31/03/2021

1.5.70 LÊ THỊ KIM THU 10/03/2021 01/04/2021

1.5.71 NGUYỄN HỮU BÀO 10/03/2021 01/04/2021

1.5.72 NGUYỄN VĂN NGHIÊM 10/03/2021 01/04/2021

1.5.73 ĐINH THANH SƠN 11/03/2021 02/04/2021

1.5.74 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 11/03/2021 02/04/2021

1.5.75 HÀ THỊ NGỰ 02/03/2021 24/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.76 LÊ XUÂN ĐIỆP 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.77 LÊ XUÂN ĐIỆP 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.78 NGUYỄN THỊ THƠ 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.79 DÌU VĂN TƯƠI 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.80 DÌU VĂN TƯƠI 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.81 NGUYỄN THANH CẢNH 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.82 NGUYỄN THANH CẢNH 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.83 TRẦN THỊ HOÀI 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.84 TRẦN THỊ HOÀI 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.85 HOÀNG THỊ CHIÊNG 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.86 TRẦN THỊ CHUNG 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.87 NGUYỄN QUANG HẠNH 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.88 NGUYỄN QUANG HẠNH 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.89 PHẠM ĐỨC THẮNG 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.90 HÀ THỊ THẢO 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.91 HOÀNG ĐÌNH THI 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.92 LƯƠNG NGỌC THẮNG 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.93 NGUYỄN VĂN DŨNG 11/03/2021 02/04/2021

1.5.94 NÔNG VĂN NHỰ 11/03/2021 02/04/2021

1.5.95 PHẠM THỊ THU 11/03/2021 02/04/2021

1.5.96 ĐÀM VĂN SỸ 15/03/2021 06/04/2021

1.5.97 MA ĐÌNH SANH 19/02/2021 15/03/2021 x

1.5.98 ĐỖ VIẾT VÂN 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.99 ĐỖ VIẾT VÂN 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.100 NGUYỄN QUỐC SỰ 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.101 MA CÔNG DUYỆT 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.102 LƯU VĂN KHẢM 25/02/2021 19/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.103 NGUYỄN ĐÌNH NHU 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.104 BẾ THỊ CÂN 12/03/2021 05/04/2021 x

1.5.105 CHẨU THỊ HUYỀN 15/03/2021 06/04/2021 x

1.5.106 NGUYỄN VĂN VÂN 15/03/2021 06/04/2021 x

1.5.107 PHẠM THẾ KIỀN 18/02/2021 12/03/2021 x

1.5.108 TRƯƠNG MINH TRUYỀN 18/02/2021 12/03/2021 x

1.5.109 TRẦN VĂN HÙNG 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.110 SEO VĂN VÙNG 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.111 ĐOÀN THỊ NIÊN 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.112 HOÀNG THỊ THẬT 26/02/2021 22/03/2021 x

1.5.113 LÊ ĐÌNH LÂN 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.114 QUAN VĂN TÔ 02/03/2021 24/03/2021

1.5.115 HOÀNG THỊ NÔNG 02/03/2021 24/03/2021

1.5.116 ĐỖ XUÂN DƯƠNG 02/03/2021 24/03/2021

1.5.117 NGUYỄN TIẾN DŨNG 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.118 NGUYỄN THỊ TUYẾT 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.119 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 05/03/2021 29/03/2021

1.5.120 TRẦN THỊ THU HÀ 11/03/2021 02/04/2021

1.5.121 PHẠM VĂN ĐỨC 18/02/2021 12/03/2021 x

1.5.122 NGUYỄN HẢI THUẬN 19/02/2021 15/03/2021 x

1.5.123 MAI NGỌC TRANG 19/02/2021 15/03/2021 x

1.5.124 NGUYỄN MINH TUẤN 19/02/2021 15/03/2021 x

1.5.125 TRẦN SỸ LÝ 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.126 ĐỖ LAN PHƯƠNG 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.127 NGUYỄN DUY THANH 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.128 TRẦN THỊ ẤT 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.129 NGUYỄN VĂN MINH 22/02/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.130 ĐẶNG THỊ BÍCH HẬU 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.131 TRẦN THỊ QUẾ 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.132 ĐẶNG QUỐC HIỂN 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.133 VŨ ĐỨC DOÃN 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.134 HOÀNG THÁI VÂN 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.135 NGUYỄN XUÂN BÌNH 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.136 TRẦN MẠNH TUẤN 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.137 HOÀNG THIÊN HƯƠNG 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.138 BÙI CÔNG BÌNH 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.139 BÙI CÔNG BÌNH 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.140 NGUYỄN HỒNG THANH 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.141 PHẠM NGỌC DƯƠNG 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.142 HOÀNG ANH TUẤN 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.143 TẠ HỒNG TUẤN 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.144 BÙI ĐỨC KHÁ 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.145 BÙI ĐỨC HẢI 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.146 NGUYỄN THANH NGA 26/02/2021 22/03/2021 x

1.5.147 TRỊNH VĂN HÀ 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.148 ĐẶNG THỊ MẾN 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.149 TRIỆU THỊ TỤNG 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.150 TRIỆU THỊ TỤNG 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.151 MA THỊ HỢI 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.152 MA THỊ HỢI 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.153 LÊ THỊ ÁNH THƯ 08/03/2021 30/03/2021 x

1.5.154 BÙI NAM KHANG 05/03/2021 29/03/2021

1.5.155 NGUYỄN THỊ THUỲ 05/03/2021 29/03/2021

1.5.156 HỒ ĐỨC VINH 08/03/2021 30/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.157 NGUYỄN HỒNG SƠN 08/03/2021 30/03/2021

1.5.158 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 08/03/2021 30/03/2021

1.5.159 LA THỊ LÝ 08/03/2021 30/03/2021

1.5.160 VŨ TRỌNG CĂN 09/03/2021 31/03/2021

1.5.161 HOÀNG VĂN NĂM 09/03/2021 31/03/2021

1.5.162 HỒ THỊ MINH SỐ 09/03/2021 31/03/2021

1.5.163 KHUẤT THỊ PHÚ 09/03/2021 31/03/2021

1.5.164 LÝ MINH THOÒNG 09/03/2021 31/03/2021

1.5.165 NHỮ NGỌC QUANG 10/03/2021 01/04/2021

1.5.166 NGUYỄN ANH TIẾN 10/03/2021 01/04/2021

1.5.167 ĐINH THỊ THÁI 10/03/2021 01/04/2021

1.5.168 TRẦN THỊ VINH 10/03/2021 01/04/2021

1.5.169 TRẦN ĐỨC THUẬN 10/03/2021 01/04/2021

1.5.170 LƯƠNG VĂN HỒNG 10/03/2021 01/04/2021

1.5.171 DOÃN HỮU DOANH 10/03/2021 01/04/2021

1.5.172 TRẦN ANH TÚ 10/03/2021 01/04/2021

1.5.173 TRẦN ANH TÚ 10/03/2021 01/04/2021

1.5.174 PHÙNG THỊ CÔI 11/03/2021 02/04/2021

1.5.175 MAI THỊ HỒNG THÚY 11/03/2021 02/04/2021

1.5.176 NGUYỄN HỮU TOÀN 11/03/2021 02/04/2021

1.5.177 NGUYỄN HỮU TOÀN 11/03/2021 02/04/2021

1.5.178 CHU THỊ THẢO 11/03/2021 02/04/2021

1.5.179 TRẦN QUANG GIÁP 11/03/2021 02/04/2021

1.5.180 LÝ VĂN ĐỆ 12/03/2021 05/04/2021

1.5.181 NGUYỄN TIẾN VINH 12/03/2021 05/04/2021

1.5.182 TRẦN THỊ THANH HOA 12/03/2021 05/04/2021

1.5.183 TẠ THỊ NGA 12/03/2021 05/04/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.184 HÁN XUÂN VANG 12/03/2021 05/04/2021

1.5.185 KHỔNG MINH CHUNG 12/03/2021 05/04/2021

1.5.186 NGUYỄN VĂN TÂM 12/03/2021 05/04/2021

1.5.187 PHẠM VĂN CÔNG 12/03/2021 05/04/2021

1.5.188 NGUYỄN ĐỨC HỒNG 12/03/2021 05/04/2021

1.5.189 LÝ THỊ ĐIỀN 15/03/2021 06/04/2021

1.5.190 PHẠM VĂN LÂM 15/03/2021 06/04/2021

1.5.191 ĐINH THỊ MAI 15/03/2021 06/04/2021

1.5.192 ĐỖ THỊ VẠN 15/03/2021 06/04/2021

1.5.193 NGUYỄN QUỐC HẢI 15/03/2021 06/04/2021

1.5.194 BÙI MINH TUÂN 15/03/2021 06/04/2021

1.5.195 TRẦN VĂN KHOẢN 15/03/2021 06/04/2021

1.5.196 TRƯƠNG VĂN THÀNH 15/03/2021 06/04/2021

1.5.197 VŨ HỮU BẬT 15/03/2021 06/04/2021

1.5.198 NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG 15/03/2021 06/04/2021

1.5.199 NGUYỄN THỊ LỤA 25/02/2021 19/03/2021

1.5.200 NGUYỄN THỊ KIM ANH 26/02/2021 22/03/2021

1.5.201 NGUYỄN THỊ BÌNH 26/02/2021 22/03/2021

1.5.202 PHẠM VĂN HOÀ 26/02/2021 22/03/2021

1.5.203 ĐINH THỊ HIÊN 26/02/2021 22/03/2021

1.5.204 NGUYỄN MINH TIẾN 26/02/2021 22/03/2021

1.5.205 NGUYỄN MINH TIẾN 26/02/2021 22/03/2021

1.5.206 PHÙNG ĐÌNH TÚ 26/02/2021 22/03/2021

1.5.207 NGUYỄN NGỌC LƯU 26/02/2021 22/03/2021

1.5.208 TRẦN ĐỨC THUẬN 10/03/2021 01/04/2021 Hồ sơ đã hủy

1.5.209 NGUYỄN THẾ LÂM 01/03/2021 23/03/2021

1.5.210 NGUYỄN THẾ LÂM 01/03/2021 23/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.211 HOÀNG HỒNG CHI 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.212 LÂM THỊ HIỀN 01/03/2021 23/03/2021

1.5.213 NGUYỄN THỊ ĐỞN 02/03/2021 24/03/2021

1.5.214 HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC 02/03/2021 24/03/2021

1.5.215 NGUYỄN THỊ AM 02/03/2021 24/03/2021

1.5.216 TRIỆU THỊ DÒNG 02/03/2021 24/03/2021

1.5.217 NGUYỄN VĂN SINH 02/03/2021 24/03/2021

1.5.218 NGUYỄN THỊ LIÊN 01/03/2021 23/03/2021

1.5.219 PHẠM VĂN CHUNG 01/03/2021 23/03/2021

1.5.220 ĐẶNG XUÂN TUYÊN 01/03/2021 23/03/2021

1.5.221 HOÀNG VĂN HẠNH 02/03/2021 24/03/2021

1.5.222 VŨ NGUYỆT ÁNH 02/03/2021 24/03/2021

1.5.223 ĐỖ THỊ THUỘC 02/03/2021 24/03/2021

1.5.224 TRẦN VĂN BẰNG 03/03/2021 25/03/2021

1.5.225 TRẦN VĂN BẰNG 03/03/2021 25/03/2021

1.5.226 TRẦN VĂN BẰNG 03/03/2021 25/03/2021

1.5.227 ĐẶNG VĂN HIẾU 03/03/2021 25/03/2021

1.5.228 TRẦN MINH NGỌC 03/03/2021 25/03/2021

1.5.229 BÙI MINH HÀ 03/03/2021 25/03/2021

1.5.230 VŨ VĂN TIẾN 03/03/2021 25/03/2021

1.5.231 VŨ VĂN TIẾN 03/03/2021 25/03/2021

1.5.232 NGÔ VĂN XUÂN 03/03/2021 25/03/2021

1.5.233 DIÊU THỊ HOÀN 03/03/2021 25/03/2021

1.5.234 TRẦN VĂN XUÂN 03/03/2021 25/03/2021

1.5.235 HOÀNG NGỌC VIỆT 04/03/2021 26/03/2021

1.5.236 NGUYỄN XUÂN NGHIỆP 04/03/2021 26/03/2021

1.5.237 PHẠM THỊ VINH 04/03/2021 26/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.238 NGUYỄN THỊ LIÊN 04/03/2021 26/03/2021

1.5.239 NGUYỄN THỊ THÀNH 04/03/2021 26/03/2021

1.5.240 NGUYỄN THỊ KIM OANH 05/03/2021 29/03/2021

1.5.241 NGUYỄN DUY KIỆM 05/03/2021 29/03/2021

1.5.242 MA MINH TUẤN 05/03/2021 29/03/2021

1.5.243 NGUYỄN HUY CHƯƠNG 05/03/2021 29/03/2021

1.5.244 VŨ THỊ HỢI 05/03/2021 29/03/2021

1.5.245 PHẠM HỒNG NGỌC 12/03/2021 05/04/2021

1.5.246 HOÀNG BẮC CHIẾN 12/03/2021 05/04/2021

1.5.247 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 12/03/2021 05/04/2021

1.5.248 LÊ VĂN THỊNH 15/03/2021 06/04/2021

1.5.249 MAI XUÂN TIẾN 15/03/2021 06/04/2021

1.5.250 MAI XUÂN TIẾN 15/03/2021 06/04/2021

1.5.251 LÊ TIẾN DŨNG 15/03/2021 06/04/2021

1.5.252 DƯƠNG VĂN THÁI 15/03/2021 06/04/2021

1.5.253 ĐỖ CAO TÙNG 15/03/2021 06/04/2021

1.5.254 ĐOÀN ĐÌNH LƯƠNG 15/03/2021 06/04/2021

1.5.255 NGUYỄN MINH TÚ 18/02/2021 12/03/2021 x

1.5.256 TRẦN NHẬT TÂN 18/02/2021 12/03/2021 x

1.5.257 LÊ XUÂN BÁCH 19/02/2021 15/03/2021 x

1.5.258 ĐẶNG THỊ KIM LAN 19/02/2021 15/03/2021 x

1.5.259 TRẦN THANH HƯƠNG 19/02/2021 15/03/2021 x

1.5.260 HÀ QUÝ NHẤT 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.261 NGÔ KIM THANH 22/02/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.262 ĐỖ QUANG QUÝ 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.263 LÊ KIM CÚC 22/02/2021 16/03/2021 x

1.5.264 NGUYỄN THỊ HIỀN 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.265 BÙI HẢI HỒ 23/02/2021 17/03/2021 x

1.5.266 NGUYỄN THỊ OANH 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.267 NGUYỄN THỊ OANH 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.268 LÊ THÙY LINH 24/02/2021 18/03/2021 x

1.5.269 NGUYỄN VIỆT HÀ 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.270 LƯƠNG THỊ LỰ 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.271 NGUYỄN TRUNG TUYỂN 25/02/2021 19/03/2021 x

1.5.272 ĐỖ VĂN QUÂN 26/02/2021 22/03/2021 x

1.5.273 NGUYỄN VĂN KHẢI 26/02/2021 22/03/2021 x

1.5.274 LÂM THỊ THU 26/02/2021 22/03/2021 x

1.5.275 NGUYỄN XUÂN HÒA 26/02/2021 22/03/2021 x

1.5.276 NGUYỄN XUÂN HÒA 26/02/2021 22/03/2021 x

1.5.277 LÊ VIỆT HẢI 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.278 NGUYỄN MINH THU 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.279 ĐỖ THỊ KIM THANH 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.280 TRẦN NGỌC SƠN 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.281 NGUYỄN THỊ MINH 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.282 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.283 NGUYỄN ANH TÚ 05/03/2021 29/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.284 PHẠM VĂN THẮNG 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.285 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.286 NGUYỄN THỊ THANH 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.287 BÙI THỊ TUYẾT 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.288 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.289 ĐOÀN THỊ THU TRANG 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.290 NGUYỄN QUANG VINH VÀ HOÀNG THỊ THU 05/03/2021 29/03/2021 x

1.5.291 LÊ PHƯƠNG THÙY 08/03/2021 30/03/2021 x

1.5.292 NGUYỄN HỒNG QUÂN 08/03/2021 30/03/2021 x

1.5.293 VŨ THỊ LAN HƯƠNG 08/03/2021 30/03/2021 x

1.5.294 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 08/03/2021 30/03/2021 x

1.5.295 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 08/03/2021 30/03/2021

1.5.296 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 08/03/2021 30/03/2021

1.5.297 TRẦN THỊ THU THỦY 08/03/2021 30/03/2021

1.5.298 NGUYỄN THỊ HOAN 08/03/2021 30/03/2021

1.5.299 NGUYỄN THỊ LỆ 08/03/2021 30/03/2021

1.5.300 LÊ VĂN HUẤN 08/03/2021 30/03/2021

1.5.301 NGUYỄN THỊ HẠNH 08/03/2021 30/03/2021

1.5.302 ĐỖ HỒNG THU 08/03/2021 30/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.303 NGUYỄN THANH TÙNG 08/03/2021 30/03/2021

1.5.304 TRẦN NGỌC THÀNH 08/03/2021 30/03/2021

1.5.305 SẰM THỊ MAI 08/03/2021 30/03/2021

1.5.306 BÙI THU THÚY 09/03/2021 31/03/2021

1.5.307 BÙI THỊ PHƯỢNG 09/03/2021 31/03/2021

1.5.308 BÙI THỊ PHƯỢNG 09/03/2021 31/03/2021

1.5.309 CHU ANH TUẤN 09/03/2021 31/03/2021

1.5.310 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 09/03/2021 31/03/2021

1.5.311 BÙI MẠNH QUYẾT 09/03/2021 31/03/2021

1.5.312 NGỮ NGỌC BÌNH 09/03/2021 31/03/2021

1.5.313 NHỮ NGỌC LUẬN 09/03/2021 31/03/2021

1.5.314 NHỮ NGỌC HUẤN 09/03/2021 31/03/2021

1.5.315 NHỮ NGỌC QUANG 09/03/2021 31/03/2021

1.5.316 NHỮ NGỌC QUANG 09/03/2021 31/03/2021

1.5.317 TRẦN DƯƠNG HƯNG 09/03/2021 31/03/2021

1.5.318 TRẦN DƯƠNG HƯNG 09/03/2021 31/03/2021

1.5.319 NINH KIM PHƯƠNG 10/03/2021 01/04/2021

1.5.320 CHU NGỌC TIẾN 10/03/2021 01/04/2021

1.5.321 LÊ THANH HIỀN 10/03/2021 01/04/2021

1.5.322 MAI VĂN CHƯƠNG 10/03/2021 01/04/2021

1.5.323 NGUYỄN VĂN HIẾU 10/03/2021 01/04/2021

1.5.324 THIỀU ĐỨC TUYÊN 10/03/2021 01/04/2021

1.5.325 ĐỖ TRỌNG HIẾU 10/03/2021 01/04/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.326 VŨ HỒNG VÂN 11/03/2021 02/04/2021

1.5.327 PHẠM THỊ TOÀN 11/03/2021 02/04/2021

1.5.328 VŨ THỊ CHÂU 11/03/2021 02/04/2021

1.5.329 NGUYỄN THỊ NGA 11/03/2021 02/04/2021

1.5.330 NINH THỊ XUYẾN 11/03/2021 02/04/2021 x

1.5.331 LÊ XUÂN LỊCH 11/03/2021 02/04/2021

1.5.332 BÀN ANH QUYẾT 12/03/2021 05/04/2021

1.5.333 MAI THỊ KIM QUỲNH 12/03/2021 05/04/2021

1.5.334 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 12/03/2021 05/04/2021

1.5.335 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 12/03/2021 05/04/2021

1.5.336 HÀ THỊ SỸ 12/03/2021 05/04/2021 x

1.5.337 NGUYỄN HỮU THỦY 12/03/2021 05/04/2021

1.5.338 TIÊU XUÂN CHƯƠNG 12/03/2021 05/04/2021

1.5.339 KIỀU MINH TOÀN 12/03/2021 05/04/2021

1.5.340 KIỀU VIẾT CƯỜNG 12/03/2021 05/04/2021

1.5.341 HÀ PHÚC DỰ 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.342 LÊ THANH Ý 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.343 LÊ THANH Ý 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.344 NGUYỄN THỊ THANH 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.345 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.346 VŨ CÔNG UẨN 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.347 ĐÀO QUANG HÀI 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.348 TRẦN THỊ NGỌC 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.349 NINH THỊ VÂN 01/03/2021 23/03/2021 x

1.5.350 NGUYỄN TIẾN DUY 02/03/2021 24/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.351 TRẦN VĂN CHIẾN 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.352 TRẦN MẠNH DIẾN 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.353 NGUYỄN VIỆT HÀ 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.354 TRẦN THỊ HOA 02/03/2021 24/03/2021 x

1.5.355 LÊ PHÚC KHANH 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.356 BÙI THỊ VĨNH 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.357 HÁN NGỌC KHÁNH 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.358 NGUYỄN VIỆT TÂN 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.359 NGUYỄN VIỆT TÂN 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.360 NINH THỊ THANH 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.361 NGUYỄN THỊ MINH DUNG 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.362 ĐỖ VĂN PHONG 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.363 PHẠM THỊ LIÊN HƯƠNG 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.364 NGÔ THỊ HƯỜNG 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.365 TRẦN VĂN NAM 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.366 VŨ VĂN TUẤN 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.367 NGUYỄN THỊ QUỲNH 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.368 NGUYỄN THỊ THANH 03/03/2021 25/03/2021 x

1.5.369 TRẦN VĂN ĐẠT 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.370 NINH VĂN LONG 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.371 NGÔ THỊ TUYẾT LAN 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.372 DƯƠNG VĂN CHU 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.373 HOÀNG THỊ HINH 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.374 NGUYỄN VĂN CHUNG 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.375 NGUYỄN THỊ NỤ 04/03/2021 26/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.376 LÊ VĂN NGÀ 04/03/2021 26/03/2021 x

1.5.377 LÊ HUY TÙNG 04/03/2021 26/03/2021 x

1.6

1.6.1 HOÀNG QUỐC HUY 23/02/2021 09/03/2021 x

1.7

1.7.1 HOÀNG VĂN HOAN 04/03/2021 11/03/2021 x

1.7.2 LÃ TRẦN DƯƠNG 01/03/2021 08/03/2021 x

1.7.3 LƯƠNG THANH BÌNH 01/03/2021 08/03/2021 x

1.7.4 LÝ VĂN GIÁO 02/03/2021 09/03/2021 x

1.7.5 ĐỖ THỊ LIỄU 02/03/2021 09/03/2021 x

1.7.6 NGUYỄN VĂN HIỂN 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.7 NGUYỄN VĂN HIỂN 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.8 HÀ THỊ MẾN 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.9 NGUYỄN THỊ THÌN 04/03/2021 11/03/2021 x

1.7.10 NGUYỄN VĂN TÍN 05/03/2021 12/03/2021 x

1.7.11 NGUYỄN THỊ NHUNG 05/03/2021 12/03/2021 x

1.7.12 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 08/03/2021 15/03/2021 x

1.7.13 NGUYỄN HỒNG QUÂN 08/03/2021 15/03/2021 x

1.7.14 TÔ XUÂN TRƯỜNG 09/03/2021 16/03/2021 x

1.7.15 NGUYỄN VĂN KIÊN 09/03/2021 16/03/2021 x

1.7.16 ĐỖ VĂN THÀNH 10/03/2021 17/03/2021 x

1.7.17 LÊ THỊ HẰNG 10/03/2021 17/03/2021 x

Thủ tục Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt 

quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.7.18 ĐÀO THỊ NGA 10/03/2021 17/03/2021 x

1.7.19 HOÀNG VĂN THOẠI 11/03/2021 18/03/2021 x

1.7.20 NGUYỄN VĂN SƠN 15/03/2021 22/03/2021

1.7.21 CHU THỊ THANH ĐOÀN 17/02/2021 24/02/2021 x

1.7.22 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 17/02/2021 24/02/2021 x

1.7.23 TRẦN VĂN THÔNG 19/02/2021 26/02/2021 x

1.7.24 NGUYỄN VĂN MINH 22/02/2021 01/03/2021 x

1.7.25 NGUYỄN VĂN MINH 22/02/2021 01/03/2021 x

1.7.26 HOÀNG THỊ CHIẾN 23/02/2021 02/03/2021 x

1.7.27 HOÀNG VĂN MINH 26/02/2021 05/03/2021 x

1.7.28 NGUYỄN VĂN LUẬN 26/02/2021 05/03/2021 x

1.7.29 TRẦN VĂN TẠY 26/02/2021 05/03/2021 x

1.7.30 HOÀNG VĂN DỰ 02/03/2021 09/03/2021 x

1.7.31 TRIỆU PHÚC TÀI 04/03/2021 11/03/2021 x

1.7.32 QUAN VĂN BINH 04/03/2021 11/03/2021 x

1.7.33 NGUYỄN VĂN LŨY 10/03/2021 17/03/2021 x

1.7.34 VŨ THỊ HỒNG 01/03/2021 08/03/2021 x

1.7.35 VŨ THỊ HỒNG 01/03/2021 08/03/2021 x

1.7.36 PHÚC VĂN CHU 01/03/2021 08/03/2021 x

1.7.37 NGUYỄN THỊ LÀNH 01/03/2021 08/03/2021 x

1.7.38 NGUYỄN THỊ LÀNH 01/03/2021 08/03/2021 x

1.7.39 NGUYỄN THỊ LÀNH 01/03/2021 08/03/2021 x

1.7.40 NGUYỄN THỊ LÀNH 01/03/2021 08/03/2021 x

1.7.41 BÀN VĂN MINH 01/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.7.42 LÊ VĂN TIẾP 02/03/2021 09/03/2021 x

1.7.43 BÙI VĂN HỘI 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.44 BÙI VĂN HỘI 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.45 BÙI VĂN HỘI 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.46 BÙI VĂN HỘI 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.47 BÙI THỊ LĨNH 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.48 ĐỖ HỮU VIỆT 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.49 LÊ THỊ TÂM 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.50 LÊ THỊ TÂM 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.51 LÊ THỊ TÂM 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.52 LÊ THỊ TÂM 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.53 LÊ THỊ TÂM 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.54 PHẠM VĂN BẢN 03/03/2021 10/03/2021 x

1.7.55 HOÀNG KIM BẢO 04/03/2021 11/03/2021 x

1.7.56 NGUYỄN THỊ MẾN 04/03/2021 11/03/2021 x

1.7.57 LÂM THỊ LIỄU 04/03/2021 11/03/2021 x

1.7.58 ĐINH THẾ CHUYỀN 05/03/2021 12/03/2021 x

1.7.59 ĐINH THẾ TRUYỀN 05/03/2021 12/03/2021 x

1.7.60 ĐINH THẾ TRUYỀN 05/03/2021 12/03/2021 x

1.7.61 BÀN VĂN QUÝ 08/03/2021 15/03/2021 x

1.7.62 ĐẶNG VĂN LỢI 08/03/2021 15/03/2021 x

1.7.63 ĐẶNG VĂN LỢI 08/03/2021 15/03/2021 x

1.7.64 LÊ THỊ KIM THU 10/03/2021 17/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.7.65 TRẦN VĂN THÁI 11/03/2021 18/03/2021 x

1.7.66 HOÀNG THỊ THANH 11/03/2021 18/03/2021

1.7.67 NGUYỄN VĂN VINH 11/03/2021 18/03/2021

1.7.68 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 11/03/2021 18/03/2021

1.7.69 HOÀNG VĂN ĐÁP 15/03/2021 22/03/2021

1.7.70 NGUYỄN VĂN HUẤN 15/03/2021 22/03/2021

1.7.71 NGUYỄN XUÂN HÒA 19/02/2021 26/02/2021 x

1.7.72 NGUYỄN XUÂN HÒA 19/02/2021 26/02/2021 x

1.7.73 TRẦN VĂN HẢI 19/02/2021 26/02/2021 x

1.7.74 HỨA THỊ TƯƠI 19/02/2021 26/02/2021 x

1.7.75 HỨA THỊ TƯƠI 19/02/2021 26/02/2021 x

1.7.76 ĐỖ BẮC BỘ 19/02/2021 26/02/2021 x

1.7.77 ĐỖ BẮC BỘ 19/02/2021 26/02/2021 x

1.7.78 DÌU THỊ HỎI 22/02/2021 01/03/2021 x

1.7.79 TRIỆU VĂN LÃM 23/02/2021 02/03/2021 x

1.7.80 NGUYỄN THỊ HỒNG 24/02/2021 03/03/2021 x

1.7.81 NGUYỄN VĂN CÀNH 24/02/2021 03/03/2021 x

1.7.82 NGUYỄN VĂN BẰNG 01/03/2021 08/03/2021 x

1.7.83 HOÀNG THỊ CHIÊNG 02/03/2021 09/03/2021 x

1.7.84 HOÀNG VĂN THỦY 05/03/2021 12/03/2021 x

1.7.85 BẾ VĂN THẠCH 11/03/2021 18/03/2021 x

1.7.86 BÙI THỊ NGÂN 11/03/2021 18/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.7.87 NÔNG VĂN NHỰ 11/03/2021 18/03/2021 x

1.7.88 CHẨU VĂN TỰC 15/03/2021 22/03/2021

1.7.89 ĐỖ VĂN SƠN 15/03/2021 22/03/2021

1.7.90 HÀ ĐỨC LỴ 15/03/2021 22/03/2021

1.7.91 ĐINH VĂN GIÁP 15/03/2021 22/03/2021

1.7.92 NGUYỄN ĐÌNH NHU 25/02/2021 04/03/2021 x

1.7.93 DƯƠNG VĂN HÙNG 04/03/2021 11/03/2021 x

1.8

1.8.1 NÔNG HẢI DỰ 25/02/2021 25/03/2021

1.8.2 THẠCH XUÂN THÔNG 02/03/2021 30/03/2021 x

1.8.3 VƯƠNG NGỌC QUANG 12/03/2021 09/04/2021

1.8.4 NGUYỄN THỊ  KÌU 12/03/2021 09/04/2021

1.8.5 TẠ VĂN TUYÊN 12/03/2021 09/04/2021

1.8.6 NGÔ TIẾN DŨNG 02/03/2021 30/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.8.7 VŨ THỊ LAN 17/02/2021 17/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.8.8 LÊ TUẤN ANH 05/03/2021 02/04/2021

1.8.9 TRIỆU THANH CẢNH 09/03/2021 06/04/2021

1.8.10 PHẠM QUANG TUYẾN 09/03/2021 06/04/2021

1.8.11 NGUYỄN HAN DANH NGHI 09/03/2021 06/04/2021

1.8.12 TRẦN DOANH TUYẾN 09/03/2021 06/04/2021

1.8.13 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 09/03/2021 06/04/2021

1.8.14 NGUYỄN THỊ LỶ 10/03/2021 07/04/2021

Thủ tục thực hiện Tách thửa hoặc hợp thửa đất



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.8.15 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO 11/03/2021 08/04/2021

1.8.16 VŨ THỊ LAN 10/03/2021 07/04/2021 x

1.9

1.9.1 HOÀNG TRỌNG VỸ 25/02/2021 11/03/2021 x

1.9.2 VŨ THỊ ĐỨC 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.3 HOÀNG THỊ NGÁT 23/02/2021 09/03/2021 x

1.9.4 HOÀNG THỊ NGÁT 23/02/2021 09/03/2021 x

1.9.5 HOÀNG THỊ NGÁT 23/02/2021 09/03/2021 x

1.9.6 HOÀNG THỊ NGÁT 23/02/2021 09/03/2021 x

1.9.7 HÀ DOÃN HỪNG 15/03/2021 29/03/2021

1.9.8 HÀ DOÃN HỪNG 15/03/2021 29/03/2021

1.9.9 HÀ DOÃN HỪNG 15/03/2021 29/03/2021

1.9.10 HÀ DOÃN HỪNG 15/03/2021 29/03/2021

1.9.11 NGUYỄN THÁI LONG 05/03/2021 19/03/2021 x

1.9.12 NGUYỄN THÁI LONG 05/03/2021 19/03/2021 x

1.9.13 LÃ THÙY LINH 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.14 LÃ QUẤN KHÌ 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.15 HOÀNG THỊ CHIÊNG 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.16 MA VĂN QUANG 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.17 MA VĂN QUANG 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.18 TRƯƠNG VĂN BÌNH 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.19 HOÀNG VĂN THỔ 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.20 MA CÔNG DUYỆT 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.21 ĐỒNG THỊ CỬU 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.22 LƯU VĂN KHẢM 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.9.23 NGUYỄN ĐÌNH NHU 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.24 VI TUẤN ANH 23/02/2021 11/03/2021 x

1.9.25 VŨ THẾ VIỆT 03/03/2021 17/03/2021 x

1.9.26 ĐOÀN THỊ HẬU 12/03/2021 26/03/2021

1.9.27 TRẦN HỒNG BÌNH 12/03/2021 26/03/2021

1.9.28 VŨ XUÂN MẬU 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.29 TRẦN ĐỨC KHƯƠNG 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.30 TRẦN THỊ KIM OANH 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.31 PHẠM THỊ LỰ 26/02/2021 12/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.9.32 ĐỖ THỊ THÁI 02/03/2021 16/03/2021 x

1.9.33 KHƯƠNG KIM THÀNH 02/03/2021 16/03/2021 x

1.9.34 BÙI VĂN HIỂN 24/02/2021 10/03/2021 x

1.9.35 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 25/02/2021 11/03/2021 x

1.9.36 ĐÀM VĂN CHINH 01/03/2021 15/03/2021 x

1.9.37 LÊ HẢI HẬU 02/03/2021 16/03/2021 x

1.9.38 LÊ HẢI HẬU 02/03/2021 16/03/2021 x

1.9.39 TRƯƠNG THỊ MỸ LINH 03/03/2021 17/03/2021 x

1.9.40 VŨ THỊ QUANG 04/03/2021 18/03/2021 x

1.9.41 HỨA NGỌC CƯƠNG 05/03/2021 19/03/2021 x

1.9.42 ĐẶNG VĂN THU 11/03/2021 25/03/2021

1.9.43 PHẠM THỊ NGHĨA 11/03/2021 25/03/2021

1.9.44 PHẠM ĐÌNH CHUYÊN 12/03/2021 26/03/2021

1.9.45 BÙI THỊ TÂM 12/03/2021 26/03/2021

1.9.46 ĐỖ THỊ THÚY HÀ 19/02/2021 05/03/2021 x

1.9.47 LỤC VĂN CHƯƠNG 22/02/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.9.48 VŨ DUY THẮNG 24/02/2021 10/03/2021 x

1.9.49 VŨ DUY THẮNG 24/02/2021 10/03/2021 x

1.9.50 VŨ THỊ THỨC 24/02/2021 10/03/2021 x

1.9.51 HOÀNG THỊ NGÂN 24/02/2021 10/03/2021 x

1.9.52 NGUYỄN MẠNH HÙNG 23/02/2021 09/03/2021 x

1.1

1.10.1 QUAN HẢI VẨN 02/03/2021 16/03/2021

1.10.2 HOÀNG LÝ LAN 19/02/2021 05/03/2021 x

1.10.3 TRIỆU PHÚC TÀI 11/03/2021 25/03/2021

1.10.4 TRIỆU PHÚC TÀI 11/03/2021 25/03/2021

1.10.5 PHẠM ĐÌNH CHUYÊN 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đã hủy

1.10.6 VŨ VĂN TOÀN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.10.7 VƯƠNG VĂN THỊNH 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.10.8 PHẠM QUANG TRUNG 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.10.9 LÊ THỊ SINH 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.10.10 LÊ THỊ SINH 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.10.11 VŨ KHẮC TUYÊN 11/03/2021 25/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.10.12 SẦM VĂN HUỆ 11/03/2021 25/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.10.13 TRẦN ĐĂNG NGUYÊN 26/02/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.10.14 PHẠM QUANG TRUNG 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đã hủy

1.10.15 BÙI XUÂN HÓA 01/03/2021 15/03/2021 x

1.10.16 NGUYỄN VĂN CHĂN 02/03/2021 16/03/2021 x

1.10.17 TRIỆU VĂN NAM 01/03/2021 15/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.10.18 SẦM THỊ HUỆ 05/03/2021 19/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.10.19 HỨA THỊ HẰNG 23/02/2021 09/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.10.20 HÀ VĂN ĐÔ 23/02/2021 09/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.10.21 BÙI XUÂN HÓA 23/02/2021 09/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.10.22 PHẠM THỊ LUẬN 03/03/2021 17/03/2021

1.10.23 NGUYỄN TIẾN THUỶ 03/03/2021 17/03/2021

1.10.24 VŨ THỊ THANH THUÝ 01/03/2021 15/03/2021 x

1.10.25 TRỊNH VĂN HÀ 05/03/2021 19/03/2021 x

1.10.26 CAO ĐẠI THẮNG 10/03/2021 24/03/2021 x

1.10.27 TẠ THỊ PHƯƠNG 02/03/2021 16/03/2021 x

1.10.28 MA THỊ HỢI 04/03/2021 18/03/2021 x

1.10.29 MA THỊ HỢI 04/03/2021 18/03/2021 x

1.10.30 NGUYỄN THỊ TÚ 05/03/2021 19/03/2021 x

1.10.31 NGÔ THẾ NHIỆM 08/03/2021 22/03/2021 x

1.10.32 NGÔ THẾ NHIỆM 08/03/2021 22/03/2021 x

1.10.33 NGÔ THẾ NHIỆM 08/03/2021 22/03/2021 x

1.10.34 SẰM THỊ PHONG 09/03/2021 23/03/2021 x

1.10.35 PHẠM THẾ KIỀN 18/02/2021 04/03/2021 x

1.10.36 TRẦN VĂN HÙNG 22/02/2021 08/03/2021 x

1.10.37 NGUYỄN THỊ QUANG 22/02/2021 08/03/2021 x

1.10.38 NGUYỄN XUÂN MÁT 24/02/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.10.39 ĐOÀN THỊ NIÊN 24/02/2021 10/03/2021 x

1.10.40 NGUYỄN VŨ DÂN 02/03/2021 16/03/2021 x

1.10.41 NGUYỄN BẢO NGỌC 03/03/2021 17/03/2021 x

1.10.42 HOÀNG LÝ LAN 19/02/2021 05/03/2021 x

1.10.43 TRIỆU PHÚC TÀI 11/03/2021 25/03/2021

1.11

1.11.1 ĐINH VIỆT ĐỨC 15/03/2021 12/04/2021

1.12

1.12.1 NGÔ QUANG VINH 10/03/2021 24/03/2021

1.12.2 NGÔ QUANG VINH 10/03/2021 24/03/2021

1.12.3 VŨ ĐỨC HOAN 12/03/2021 26/03/2021

1.12.4 ĐINH BẢO GIANG 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.5 HOÀNG THỊ BÍNH 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.6 NGUYỄN HÀ QUYÊN 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.7 BÙI TRUNG THÀ 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.8 ĐỖ XUÂN SANG 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.9 ĐỖ XUÂN SANG 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.10 TRỊNH THỊ HỒNG LỰU 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.11 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 26/02/2021 12/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.12 TRẦN ĐAI NGHĨA 09/03/2021 23/03/2021

1.12.13 LÊ VĂN BA 09/03/2021 23/03/2021

1.12.14 PHẠM THỊ HẢI 09/03/2021 23/03/2021

1.12.15 TRẦN VĂN HUẤN 09/03/2021 23/03/2021

Thủ tục Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 

kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.16 ĐÀO TRỌNG GIANG 09/03/2021 23/03/2021

1.12.17 NGUYỄN VĂN MẠNH 09/03/2021 23/03/2021

1.12.18 VŨ QUỐC HÙNG 09/03/2021 23/03/2021

1.12.19 ĐỖ THỊ THÚY 11/03/2021 25/03/2021

1.12.20 HÀ THỊ HẠNH 11/03/2021 25/03/2021

1.12.21 HÀ VĂN HẠNH 11/03/2021 25/03/2021

1.12.22 VŨ TRẦN HÙNG 11/03/2021 25/03/2021

1.12.23 NÔNG THỊ DỰ 11/03/2021 25/03/2021

1.12.24 TRỊNH VĂN TRƯỜNG 11/03/2021 25/03/2021

1.12.25 PHẠM VĂN TUẤN 11/03/2021 25/03/2021

1.12.26 ĐINH CÔNG TRÌNH 11/03/2021 25/03/2021

1.12.27 NGUYỄN VĂN DUYÊN 11/03/2021 25/03/2021

1.12.28 NGUYỄN VIỆT DŨNG 11/03/2021 25/03/2021

1.12.29 BÙI TRUNG THÀ 11/03/2021 25/03/2021

1.12.30 PHẠM THỊ HUẾ 12/03/2021 26/03/2021

1.12.31 PHẠM HỒNG THÚY 12/03/2021 26/03/2021

1.12.32 PHẠM ĐÌNH HUỲNH 12/03/2021 26/03/2021

1.12.33 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 12/03/2021 26/03/2021

1.12.34 LỘC MINH TÙNG 15/03/2021 29/03/2021

1.12.35 NGUYỄN THỊ DỪA 19/02/2021 22/03/2021

1.12.36 BÙI VĂN ĐÔNG 19/02/2021 22/03/2021

1.12.37 NGUYỄN XUÂN THỦY 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.38 HOÀNG VIỆT TRUNG 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.39 NGUYỄN VĂN CHỈNH 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.40 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.41 NGUYỄN NGỌC TÚ 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.42 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 11/03/2021 25/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.43 PHẠM MINH YẾN 12/03/2021 26/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.44 NGUYỄN ĐĂNG THỊNH 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.45 PHẠM XUÂN HUY 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.46 ĐỖ THANH TÙNG 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.47 PHẠM VĂN ĐOÀN 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.48 VŨ NGỌC CƯƠNG 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.49 VŨ NGỌC CƯƠNG 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.50 VŨ NGỌC CƯƠNG 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.51 DƯƠNG VĂN THÀNH 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.52 NGUYỄN VĂN NGHĨA 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.53 ĐOÀN MINH HỮU 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.54 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.55 ĐỖ VĂN CƯƠNG 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.56 ĐỖ VĂN CƯƠNG 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.57 TRẦN ĐỨC KHANH 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.58 LỘC MINH TÙNG 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.59 NGUYỄN VĂN KHUÊ 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.60 PHAN VĂN HÀ 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.61 CAO THỊ MAI 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.62 NGUYỄN THỊ THẢO 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.63 NGUYỄN THỊ THẢO 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.64 NGUYỄN THANH TÙNG 22/02/2021 22/03/2021 x

1.12.65 ĐỖ NHƯ MƯỜI 08/03/2021 22/03/2021

1.12.66 TẠ KIM HẢI 09/03/2021 23/03/2021

1.12.67 TẠ KIM HẢI 10/03/2021 24/03/2021

1.12.68 TẠ KIM HẢI 10/03/2021 24/03/2021

1.12.69 VŨ THANH HUỆ 10/03/2021 24/03/2021

1.12.70 NGUYỄN TUẤN HƯNG 10/03/2021 24/03/2021

1.12.71 BÙI THU TRANG 10/03/2021 24/03/2021

1.12.72 PHẠM THỊ NGỌ 10/03/2021 24/03/2021

1.12.73 PHAN VĂN TRUNG 10/03/2021 24/03/2021

1.12.74 PHẠM VĂN VINH 10/03/2021 24/03/2021

1.12.75 NGUYỄN THỊ HUỆ 11/03/2021 25/03/2021

1.12.76 VŨ VĂN TIẾN 11/03/2021 25/03/2021

1.12.77 ĐOÀN THỊ TƯƠI 11/03/2021 25/03/2021

1.12.78 NGUYỄN HỮU PHƯƠNG 12/03/2021 26/03/2021

1.12.79 NGUYỄN THẾ ANH 12/03/2021 26/03/2021

1.12.80 PHẠM THANH NGA 12/03/2021 26/03/2021

1.12.81 NGUYỄN XUÂN TỤNG 12/03/2021 26/03/2021

1.12.82 LÊ THỊ ĐỊNH 12/03/2021 26/03/2021

1.12.83 TRẦN HIẾU HẢI 12/03/2021 26/03/2021

1.12.84 TRẦN VĂN TƯỞNG 15/03/2021 29/03/2021

1.12.85 LÊ THỊ VI 15/03/2021 29/03/2021

1.12.86 VŨ CHÍ CƯỜNG 15/03/2021 29/03/2021

1.12.87 PHAN THỊ LOAN 15/03/2021 29/03/2021

1.12.88 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 15/03/2021 29/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.89 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 15/03/2021 29/03/2021

1.12.90 LƯƠNG MINH NGUYỆT 15/03/2021 29/03/2021

1.12.91 ĐINH CÔNG MINH 15/03/2021 29/03/2021

1.12.92 ĐINH CÔNG MINH 15/03/2021 29/03/2021

1.12.93 LÊ QUANG HÒA 15/03/2021 29/03/2021

1.12.94 ĐỖ VĂN VIỆT 15/03/2021 29/03/2021

1.12.95 ĐOÀN VĂN TÂN 15/03/2021 29/03/2021

1.12.96 ĐOÀN VĂN TÂN 15/03/2021 29/03/2021

1.12.97 ĐÀO THỊ PHƯỢNG 15/03/2021 29/03/2021

1.12.98 VŨ THỊ HỒNG Ỷ LA 15/03/2021 29/03/2021

1.12.99 TRẦN THỊ MƯỢI 15/03/2021 29/03/2021

1.12.100 VŨ THỊ VÂN GIANG 15/03/2021 29/03/2021

1.12.101 HOÀNG MINH HÙNG 15/03/2021 29/03/2021

1.12.102 HOÀNG MINH HÙNG 15/03/2021 29/03/2021

1.12.103 LÊ VĂN LUẬN 22/02/2021 23/03/2021

1.12.104 TRẦN THỊ TOAN 23/02/2021 24/03/2021

1.12.105 NGUYỄN NGỌC CHUYÊN 25/02/2021 24/03/2021

1.12.106 LÊ XUÂN BÁCH 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.107 PHẠM THỊ HIÊN 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.108 PHẠM THỊ NGỌC TÂN 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.109 NGUYỄN THỊ YẾN 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.110 NGUYỄN QUỐC TUẤN 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.111 NÔNG THỊ QUYỀN 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.112 TRẦN VĂN XUÂN 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.113 NGUYỄN MẠNH HÙNG 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.114 VŨ ĐÌNH HOÀN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.115 LÝ VĂN TUYÊN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.116 NGUYỄN PHÚ KHÁNH 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.117 HỨA VĂN QUẢNG 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.118 HOÀNG THANH MAI 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.119 PHẠM NGUYỄN BÌNH 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.120 ĐĂNG VĂN CHUNG 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.121 PHẠM VĂN ĐÌNH 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.122 TRẦN HỒNG QUÂN 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.123 PHÙNG THỊ THU THUỶ 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.124 PHÙNG THỊ THU THUỶ 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.125 PHÙNG THỊ THU THUỶ 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.126 NGUYỄN ĐỨC HUY 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.127 NGUYỄN THỊ THANH 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.128 TRẦN THANH HƯƠNG 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.129 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.130 HOÀNG THANH NGỌC 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.131 BÙI MINH HIỀN 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.132 NGUYỄN VĂN HÙNG 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.133 TRẦN ANH ĐỨC 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.134 TRẦN ANH TUẤN 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.135 NGUYỄN THU QUANG 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.136 NGUYỄN DUY CHUNG 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.137 NGUYỄN THỊ GẤM 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.138 PHẠM THỊ NGỌC TÂN 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.139 SÙNG THANH NGA 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.140 DƯƠNG THỊ XUÂN MAI 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.141 CHU THỊ NHUNG 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.142 KHỔNG MINH HOÀ 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.143 LÊ TRUNG KIÊN 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.144 LÊ THỊ HOA 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.145 QUAN VĂN THĂNG 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.146 PHÍ MẠNH HÀ 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.147 LÊ VĂN HẢI 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.148 MAI THỊ LINH 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.149 PHẠM THỊ GIƠI 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.150 ÔN CÁT HÙNG 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.151 VƯƠNG VĂN PAO 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.152 NGUYỄN DUY THÀNH 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.153 NGUYỄN QUỲNH ANH 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.154 LÂM XUÂN TRƯỜNG 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.155 LƯƠNG THỊ SANH 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.156 NGUYỄN THUÝ HẬU 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.157 NGUYỄN THUÝ HẬU 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.158 NGUYỄN THUÝ HẬU 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.159 PHẠM VĂN TRƯỜNG 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.160 LÊ DOÃN NAM 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.161 TRẦN HẢI HÀ 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.162 TRẦN THỊ DIỆU THUÝ 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.163 HOÀNG KIM HOAN 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.164 HÀ THỊ SEN 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.165 LƯƠNG THỊ KIỀU LINH 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.166 NGUYỄN VĂN TƯỞNG 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.167 NGUYỄN VĂN THUẬN 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.168 LÒ MINH THƯƠNG 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.169 LÊ THỊ DUNG 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.170 NGUYỄN QUỐC TUẤN 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.171 NGUYỄN DUY THƯỜNG 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.172 NGUYỄN DUY THƯỜNG 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.173 NGUYỄN DUY THƯỜNG 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.174 NGUYỄN DUY THƯỜNG 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.175 NGUYỄN DUY THƯỜNG 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.176 NGUYỄN DUY THƯỜNG 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.177 MLÝ NGỌC TRÂM 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.178 LÝ NGỌC TRÂM 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.179 LÝ NGỌC TRÂM 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.180 NGUYỄN THANH TÙNG 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.181 PHAN VIẾT HOÀ 01/03/2021 17/03/2021 x

1.12.182 NGUYỄN MINH QUYỀN 02/03/2021 18/03/2021 x

1.12.183 LƯU THỊ THU HÀ 02/03/2021 22/03/2021

1.12.184 PHÙNG THỊ LẦU 03/03/2021 18/03/2021 x

1.12.185 LÊ XUÂN BÁCH 03/03/2021 23/03/2021

1.12.186 DƯƠNG VĂN PHÚC 05/03/2021 22/03/2021

1.12.187 TRẦN XUÂN THÀNH 05/03/2021 23/03/2021

1.12.188 NGUYỄN TIẾN DŨNG 22/02/2021 18/03/2021 x

1.12.189 NGUYỄN VĂN BÌNH 22/02/2021 19/03/2021 x

1.12.190 NGUYỄN NGỌC TUYẾN 23/02/2021 17/03/2021 x

1.12.191 NGUYỄN QUỐC TUẤN 24/02/2021 10/03/2021 x

1.12.192 NGÔ NGỌC ANH 24/02/2021 10/03/2021 x

1.12.193 NGUYỄN ANH NGỌC 24/02/2021 10/03/2021 x

1.12.194 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 24/02/2021 10/03/2021 x

1.12.195 NGUYỄN THỊ TUYẾT 25/02/2021 11/03/2021 x

1.12.196 LÊ VĂN HÀ 25/02/2021 11/03/2021 x

1.12.197 LÝ THỊ THANH XUÂN 25/02/2021 11/03/2021 x

1.12.198 HOÀNG ĐỨC UÝ 25/02/2021 11/03/2021 x

1.12.199 HOÀNG ĐỨC UÝ 25/02/2021 11/03/2021 x

1.12.200 NGUYỄN THỊ THƠM 26/02/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.201 BÙI ĐỨC TAM 26/02/2021 12/03/2021 x

1.12.202 HOÀNG DUY NHÃ 26/02/2021 12/03/2021 x

1.12.203 LÝ THỊ ĐIỀN 05/03/2021 19/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.204 TẠ KIM HẢI 05/03/2021 19/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.205 TRẦN HỒNG PHONG 10/03/2021 24/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.206 TRẦN HUY PHƯƠNG 10/03/2021 24/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.207 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.208 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.209 TRẦN THỊ QUẾ 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.210 TRẦN THỊ QUẾ 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.211 TRẦN THỊ QUẾ 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.212 TRẦN THỊ QUẾ 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.213 TRẦN THỊ QUẾ 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.214 TRẦN THỊ QUẾ 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.215 NGNGUYỄN DUY THƯỜNG 25/02/2021 11/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.216 NGUYỄN DUY TRÁNG 25/02/2021 11/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.217 PHÙNG THỊ LẦU 26/02/2021 12/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.218 HỒ NGỌC TÚ 04/03/2021 22/03/2021 x

1.12.219 TRẦN ANH TUẤN 05/03/2021 22/03/2021 x

1.12.220 NGUYỄN HÀ KHÁNH LY 05/03/2021 24/03/2021

1.12.221 ĐỖ HỒNG KIÊN 05/03/2021 22/03/2021 x

1.12.222 ĐỖ HỒNG KIÊN 05/03/2021 22/03/2021 x

1.12.223 LÊ THỊ TIẾN 10/03/2021 24/03/2021

1.12.224 VŨ THỊ THU DUNG 10/03/2021 24/03/2021

1.12.225 TỐNG CÔNG DÂN 10/03/2021 24/03/2021

1.12.226 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 10/03/2021 24/03/2021

1.12.227 TRẦN ĐĂNG KHOA 10/03/2021 24/03/2021

1.12.228 ĐÀO THỊ HÀ 10/03/2021 24/03/2021

1.12.229 VŨ HỒNG VÂN 11/03/2021 25/03/2021

1.12.230 PHẠM VĂN HÂN 11/03/2021 25/03/2021

1.12.231 PHẠM NAM HƯNG 11/03/2021 25/03/2021

1.12.232 ĐỖ THẾ KIÊN 11/03/2021 25/03/2021

1.12.233 NGUYỄN VĂN KIÊN 11/03/2021 25/03/2021

1.12.234 LÝ MỸ HẠNH 11/03/2021 25/03/2021

1.12.235 PHẠM MINH THẢO 12/03/2021 26/03/2021

1.12.236 ĐỖ ĐÌNH HÓA 12/03/2021 26/03/2021

1.12.237 NGUYỄN THỊ MINH TUẤN 12/03/2021 26/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.238 ĐỖ NGỌC BÍCH 12/03/2021 26/03/2021

1.12.239 ĐỖ TRUNG HIẾU 15/03/2021 29/03/2021

1.12.240 ĐỖ TRUNG HIẾU 15/03/2021 29/03/2021

1.12.241 PHAN THỊ BÍCH 15/03/2021 29/03/2021

1.12.242 PHAN THỊ BÍCH 15/03/2021 29/03/2021

1.12.243 PHẠM VĂN HẰNG 15/03/2021 29/03/2021

1.12.244 HOÀNG ĐÌNH CƯỜNG 15/03/2021 29/03/2021

1.12.245 ĐINH CÔNG MINH 15/03/2021 29/03/2021

1.12.246 ĐẶNG QUÝ TRINH 15/03/2021 29/03/2021

1.12.247 ĐÀO ĐÌNH TIẾN 15/03/2021 29/03/2021

1.12.248 NGUYỄN XUÂN KIÊM 15/03/2021 29/03/2021

1.12.249 NGUYỄN VĂN KIÊM 15/03/2021 29/03/2021

1.12.250 NGUYỄN THỊ TUYẾT 15/03/2021 29/03/2021

1.12.251 TRẦN THỊ ĐỨC 17/02/2021 23/03/2021

1.12.252 HOÀNG THỊ NGUYỆT 18/02/2021 24/03/2021

1.12.253 VŨ VĂN HOAN 18/02/2021 25/03/2021

1.12.254 VŨ VĂN TIẾN 18/02/2021 25/03/2021

1.12.255 ĐOÀN THỊ HOA 22/02/2021 24/03/2021

1.12.256 ĐẶNG DUY ĐỨC 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.257 NGUYỄN DUY DƯƠNG 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.258 NGUYỄN THỊ VÂN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.259 TRẦN THỊ HƯƠNG 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.260 BÙI THỊ HỒNG THẮNG 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.261 TRẦN THỊ HƯƠNG 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.262 NGUYỄN NGỌC THÌN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.263 SÙNG THANH NGA 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.264 LÃ VĂN QUANG 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.265 NGUYỄN NGỌC HIẾU 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.266 ĐÀO ANH TUẤN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.267 VŨ HỒNG VÂN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.268 ĐINH QUANG VINH 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.269 ĐÀO THỊ THỦY 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.270 KHƯƠNG THỊ THÙY ANH 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.271 KHƯƠNG THỊ THÙY ANH 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.272 TRẦN VŨ HƯNG 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.273 NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.274 LÊ QUỐC HỘI 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.275 HOÀNG TIẾN THỨC 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.276 NGUYỄN QUANG NGHĨA 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.277 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.278 NGUYỄN THỊ THÁI THANH 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.279 ĐỖ DUY PHƯƠNG 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.280 NGUYỄN THU HÀ 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.281 NGUYỄN KIM CHÍ 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.282 TRẦN VĂN LUYẾN 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.283 VŨ THỊ HẰNG 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.284 MAI THỊ LINH 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.285 ĐINH HỮU TIỆP 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.286 NGUYỄN THANH HUỆ 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.287 NGUYỄN VĂN HUẤN 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.288 NGUYỄN VĂN HƯNG 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.289 ĐOÀN THỊ LAN HƯƠNG 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.290 TẠ THANH DŨNG 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.291 TẠ QUANG THẮNG 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.292 NGUYỄN VĂN KIÊN 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.293 LÊ TUẤN ANH 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.294 BÙI KHẮC ĐA 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.295 NGÔ PHƯƠNG NGA 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.296 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.297 MAI NGỌC TÀI 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.298 ĐỖ TRUNG HIẾU 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.299 ĐỖ TRUNG HIẾU 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.300 ĐỖ TRUNG HIẾU 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.301 VƯƠNG QUỐC LINH 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.302 NGUYỄN THỊ LÀNH 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.303 BÙI THỊ LAN 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.304 ĐỖ THỊ NGÂN 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.305 HỒ ĐỨC TUYÊN 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.306 NGUYỄN TRẦN MẠNH 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.307 VŨ TÙNG LÂM 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.308 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.309 LÊ THIẾT HÙNG 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.310 HÀ XUÂN THÔNG 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.311 PHẠM VĂN GIỚI 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.312 VŨ HỒNG SƠN 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.313 TRẦN VĂN HUY 17/02/2021 03/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.314 HOÀNG VĂN HƯƠNG 17/02/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.315 PHẠM QUANG TUYẾN 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.316 NGUYỄN HAN DANH NGHI 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.317 TRẦN DOANH TUYẾN 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.318 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.319 NGUYỄN THỊ TUYẾT 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.320 NGUYỄN THU HƯƠNG 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.321 VŨ ĐỨC THIỆU 18/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.322 ĐOÀN THỊ THU LỆ 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.323 HOÀNG ANH XUÂN 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.324 TIÊU THỊ BÍCH 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.325 ĐOÀN THỊ THU LỆ 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.326 LÝ VĂN HOÀN 22/02/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.327 LÊ THỊ HỒNG THUÝ 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.328 ĐINH THỊ LỆ THƯƠNG 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.329 VŨ DUY HÙNG 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.330 CÁY PHẲN VỒ 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.331 NGUYỄN MINH NGỌC 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.332 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.333 BẰNG XUÂN GIANG 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.334 CHU VĂN HIỂN 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.335 NGUYỄN BIÊN THÙY 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.336 BAN BÙI VIỆT 24/02/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.337 ĐỖ THU HƯƠNG 26/02/2021 12/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.338 NGUYỄN TRẦN MẠNH 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đã hủy

1.12.339 NGUYỄN HẢI THUẬN 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đã hủy

1.12.340 CAO THỊ THANH 01/03/2021 15/03/2021 x

1.12.341 PHÙNG THỊ CÔI 04/03/2021 23/03/2021

1.12.342 TRẦN QUANG SƠN 05/03/2021 22/03/2021

1.12.343 BÙI DUY HẢI 05/03/2021 24/03/2021

1.12.344 NGUYỄN HỒNG THANH 17/02/2021 16/03/2021 x

1.12.345 NGUYỄN HỒNG THANH 17/02/2021 16/03/2021 x

1.12.346 TRẦN ĐỘ 17/02/2021 17/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.347 TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA 17/02/2021 17/03/2021 x

1.12.348 PHẠM THANH THỊNH 17/02/2021 19/03/2021 x

1.12.349 LƯƠNG VĂN THẢO 18/02/2021 22/03/2021 x

1.12.350 BÙI THỊ TÍNH 24/02/2021 19/03/2021 x

1.12.351 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 24/02/2021 10/03/2021 x

1.12.352 PHẠM THẾ HÙNG 24/02/2021 10/03/2021 x

1.12.353 TRẦN THỊ BÍCH THỦY 24/02/2021 10/03/2021 x

1.12.354 NGUYỄN THỊ CHÚC HẢO 25/02/2021 11/03/2021 x

1.12.355 NGÔ KHẮC TRƯỜNG 25/02/2021 11/03/2021 x

1.12.356 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 25/02/2021 11/03/2021 x

1.12.357 HOÀNG QUANG TRUNG 26/02/2021 12/03/2021 x

1.12.358 PHẠM TUẤN KHIÊM 26/02/2021 17/03/2021 x

1.12.359 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 01/03/2021 15/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.360 LÊ QUỐC HỘI 01/03/2021 15/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.361 PHẠM ANH QUÂN 05/03/2021 19/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.362 PHẠM HÙNG TÌNH 05/03/2021 19/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.363 PHẠM THỊ LOAN 05/03/2021 19/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.364 ĐỖ ĐÌNH HOÁ 08/03/2021 22/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.365 TRẦN KHẮC CUNG 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.366 ĐỖ VĂN HƯƠNG 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.367 PHẠM QUANG TUYẾN 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.368 PHẠM QUANG TUYẾN 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.369 NGUYỄN HAN DANH NGHI 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.370 NGUYỄN HAN DANH NGHI 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.371 TRẦN DOANH TUYẾN 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.372 TRẦN DOANH TUYẾN 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.373 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.374 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.375 NGUYỄN THỊ LỤA 10/03/2021 24/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.376 NGUYỄN HUY HIỆP 10/03/2021 24/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.377 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 10/03/2021 24/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.378 NGÔ THỊ NGUYỀN 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.379 LÊ NGỌC CHANH 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.380 HÀ XUÂN THÔNG 25/02/2021 11/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.381 PHẠM VĂN MINH 02/03/2021 19/03/2021 x

1.12.382 NÔNG VĂN GIÁP 02/03/2021 19/03/2021 x

1.12.383 VĂN THỊ KIM CHI 10/03/2021 24/03/2021

1.12.384 VĂN HOÀNG TUẤN 10/03/2021 24/03/2021

1.12.385 NÔNG VĂN SƯỚNG 15/03/2021 29/03/2021

1.12.386 NGUYỄN XUÂN TÀI 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.387 NÔNG VĂN THỜI 04/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.388 NGÔ THỊ LÀI 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.389 VŨ THANH XUÂN 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.390 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.391 PHAN TIẾN HƯƠNG 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.392 VŨ THẾ VIỆT 03/03/2021 22/03/2021 x

1.12.393 NGUYỄN VĂN ĐỨC 04/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.394 ĐOÀN VĂN CỬU 18/02/2021 04/03/2021 x

1.12.395 HÀ THỊ NẤM 11/03/2021 25/03/2021

1.12.396 CẦM VĂN ĐỒNG 11/03/2021 25/03/2021

1.12.397 BÙI THỊ KIỀU 11/03/2021 25/03/2021

1.12.398 BÀN VĂN THÁI 11/03/2021 25/03/2021

1.12.399 PHẠM NGỌC SƠN 11/03/2021 25/03/2021

1.12.400 PHẠM VĂN TUYÊN 11/03/2021 25/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.401 TRẦN THỊ HOÀN 11/03/2021 25/03/2021

1.12.402 PHẠM VĂN CHINH 11/03/2021 25/03/2021

1.12.403 TRẦN THỊ ĐỨC 11/03/2021 25/03/2021

1.12.404 TRẦN VĂN THỰC 11/03/2021 25/03/2021

1.12.405 TRẦN VĂN THỰC 11/03/2021 25/03/2021

1.12.406 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 11/03/2021 25/03/2021

1.12.407 NGUYỄN THÀNH CÔNG 11/03/2021 25/03/2021

1.12.408 ĐỖ VĂN KIÊN 11/03/2021 25/03/2021

1.12.409 DƯƠNG TRUNG ÚY 11/03/2021 25/03/2021

1.12.410 NGUYỄN VĂN QUANG 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.411 LÂM PHÚC HIỆP 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.412 LÂM PHÚC HUYÊN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.413 ĐẶNG VĂN NGHI 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.414 NGUYỄN VIẾT DŨNG 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.415 LÂM PHÚC HIỆP 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.416 LÂM PHÚC HUYÊN 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.417 TRẦN VĂN ĐẠI 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.418 NGUYỄN THỊ HƯỚNG 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.419 BÙI ĐỨC SƠN 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.420 BÙI ĐỨC SƠN 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.421 BÙI ĐỨC SƠN 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.422 BÙI ĐỨC SƠN 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.423 HÀ TIẾN TUẤN 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.424 NGUYỄN DUY THÀNH 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.425 ĐÀM VĂN SỸ 15/03/2021 29/03/2021

1.12.426 ĐÀO NGỌC ĐOAN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.427 NGÔ THỊ XƯA 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.428 NGUYỄN TRỌNG NGỌC 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.429 TRẦN TRỌNG YÊN 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.430 HOÀNG VĂN THỦY 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.431 LÝ THỊ NHẤT 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.432 ĐẶNG VĂN TUẤN 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.433 TRẦN QUANG THANH 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.434 BÙI ĐỨC TÀI 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.435 HÀ VĂN KY 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.436 QUAN THỊ NIỆM 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.437 HÀ THỊ HẠNH 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.438 HÀ THỊ HẠNH 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.439 NGUYỄN THỊ KÌU 12/03/2021 26/03/2021

1.12.440 NGUYỄN VĂN GIANG 15/03/2021 29/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.441 HOÀNG VĂN TƯỞNG 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.442 NGUYỄN VĂN HẢI 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.443 LƯƠNG THỊ HỒNG XIÊM 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.444 PHẠM THỊ LÝ 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.445 PHẠM VĂN DÂN 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.446 PHẠM THỊ LÝ 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.447 PHẠM THỊ HỢP 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.448 TRÌNH NGỌC HÙNG 11/03/2021 25/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.449 VƯƠNG NGỌC CƯỜNG 12/03/2021 26/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.450 PHẠM VĂN THANH 12/03/2021 26/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.451 MA THỊ BÍCH HẰNG 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.452 TẠ THỊ ĐÍNH 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.453 PHÙNG THỊ THÚY 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.454 ĐẶNG THỊ HÀ 02/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.455 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.456 NÔNG THỊ THANH NỮ 10/03/2021 24/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.457 ĐÀO CÔNG SỰ 10/03/2021 24/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.458 CAO ĐẮC CỬ 23/02/2021 09/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.459 LÝ VĂN THỦY 11/03/2021 25/03/2021

1.12.460 LÝ VĂN THỦY 11/03/2021 25/03/2021

1.12.461 TRƯƠNG VĂN HOÀNG 12/03/2021 26/03/2021

1.12.462 NGUYỄN THỊ THANH 12/03/2021 26/03/2021

1.12.463 KHƯƠNG NGỌC THĂNG 12/03/2021 26/03/2021

1.12.464 PHẠM THỊ NGÀ 12/03/2021 26/03/2021

1.12.465 PHẠM THỊ NGÀ 12/03/2021 26/03/2021

1.12.466 VƯƠNG THỊ NÀ 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.467 ĐINH THỊ HẠNH 08/03/2021 22/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.468 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.469 ĐÀO CÔNG SỰ 10/03/2021 24/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.470 LÊ THU HIỀN 11/03/2021 25/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.471 NGUYỄN VIẾT XUÂN 18/02/2021 04/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.472 TRIỆU VĂN MINH 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.473 LÊ THỊ KIM 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.474 NGUYỄN THỊ NHUNG 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.475 NGUYỄN THỊ LIÊN 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.476 NGUYỄN THỊ QUYÊN 26/02/2021 12/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.477 VŨ THỊ KIM TÍNH 26/02/2021 12/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.478 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 26/02/2021 12/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.479 ĐẶNG THẾ LONG 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đã hủy

1.12.480 MA QUANG CHUNG 01/03/2021 15/03/2021 x

1.12.481 VI THỊ VĂN 04/03/2021 23/03/2021 x

1.12.482 TỐNG VĂN QUỲNH 04/03/2021 23/03/2021 x

1.12.483 DÌU QUANG HOA 24/02/2021 23/03/2021 x

1.12.484 TRẦN BÁ NGỌC 26/02/2021 23/03/2021 x

1.12.485 TRẦN MINH HỮU 03/03/2021 17/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.486 NGUYỄN TRỌNG THÀNH 05/03/2021 19/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.487 NÔNG VĂN HUY 05/03/2021 19/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.488 ĐẶNG VĂN VĨ 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.489 TẠ THỊ XUÂN 09/03/2021 23/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.490 TRÌNH NGỌC HÙNG 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.491 HÀN NGỌC TRUNG 17/02/2021 03/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.12.492 NGUYỄN VĂN ĐẾN CN NGUYỄN THỊ KHÂM 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.493 HOÀNG THỊ THANH CN TRIỆU THỊ MẨY 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.494 NGUYỄN VĂN BỈNH CN NGUYỄN VĂN ÁNH 19/02/2021 10/03/2021 x

1.12.495 NGUYỄN MẠNH HÙNG TC NGUYỄN VĂN SƠN 22/02/2021 10/03/2021 x

1.12.496 NGUYỄN MẠNH HÙNG TC NGUYỄN VĂN LỢI 22/02/2021 10/03/2021 x

1.12.497 MA ĐỨC KHÁNH TK MA ĐỨC DŨNG 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.498 HÀ THỊ NGHĨA TC HÀ NGUYÊN 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.499 HOÀNG VĂN THẠCH TK CHẨU THỊ THƠ 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.500 MA HOÀI QUANG CN CAO VŨ TRƯỜNG 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

1.12.501 ĐẶNG ĐÌNH NHƯ CN NGUYỄN TIẾN HUÊ 24/02/2021 10/03/2021 x

1.12.502 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 04/03/2021 18/03/2021

1.12.503 NGUYỄN THẾ TẤT 04/03/2021 18/03/2021

1.12.504 NGUYỄN THẾ TẤT 04/03/2021 18/03/2021

1.12.505 NGUYỄN THẾ TẤT 04/03/2021 18/03/2021

1.12.506 LƯƠNG CAO SỰ - KIẾN THIẾT 09/03/2021 23/03/2021

1.12.507 TRẦN ĐỨC TOÀN 11/03/2021 25/03/2021

1.12.508 TRẦN THỊ TUẤT 12/03/2021 26/03/2021

1.12.509 NGUYỄN QUYẾT TÂM 17/02/2021 03/03/2021 x

1.12.510 NGUYỄN VĂN SÁU 18/02/2021 04/03/2021 x

1.12.511 HOÀNG QUỐC HỘI 18/02/2021 04/03/2021 x

1.12.512 LÊ VĂN SƠN 18/02/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.12.513 HÀ THẾ THẢNH 18/02/2021 04/03/2021 x

1.12.514 PHẠM NGỌC CHUNG 18/02/2021 04/03/2021 x

1.12.515 NGUYỄN NGỌC THỨ 18/02/2021 04/03/2021 x

1.12.516 ĐẶNG HOÀNG HIỀN 23/02/2021 09/03/2021 x

1.12.517 HOÀNG TRẦN ANH 25/02/2021 11/03/2021 x

1.12.518 HOÀNG TRẦN ANH 25/02/2021 11/03/2021 x

1.12.519 LƯU THỊ KHANH 08/03/2021 22/03/2021

1.12.520 PHẠM VĂN NAM 01/03/2021 15/03/2021 x

1.12.521 HOÀNG TRỌNG LINH 03/03/2021 17/03/2021 x

1.12.522 VŨ VĂN MINH 05/03/2021 19/03/2021

1.12.523 LE HAI ANH 17/02/2021 03/03/2021 x

1.12.524 NGUYỄN QUYẾT TÂM 17/02/2021 03/03/2021 x

1.12.525 NGUYỄN QUYẾT TÂM 17/02/2021 03/03/2021 x

1.12.526 NGUYỄN QUYẾT TÂM 17/02/2021 03/03/2021 x

1.12.527 NGUYỄN QUYẾT TÂM 17/02/2021 03/03/2021 x

1.12.528 BÀN THỊ ĐÔNG 19/02/2021 05/03/2021 x

1.12.529 ĐỖ VĂN HẰNG 22/02/2021 08/03/2021 x

1.12.530 TIỆP ĐỊA CHÍNH XÃ QUÝ QUÂN 22/02/2021 08/03/2021 x

1.12.531 TIỆP ĐỊA CHÍNH XÃ QUÝ QUÂN 22/02/2021 08/03/2021 x

1.13 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.13.1 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 10/03/2021 14/04/2021

1.13.2 PHẠM THỊ VỊNH 11/03/2021 15/04/2021

1.13.3 TRẦN VĂN NGƯỠNG 18/02/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

1.13.4 LƯƠNG THỊ KIỀU LINH 01/03/2021 05/04/2021

1.13.5 ĐỖ THỊ TÌNH 09/03/2021 13/04/2021 x

1.13.6 LƯƠNG THỊ THU 22/02/2021 29/03/2021 x

1.13.7 PHẠM TIẾN HẢI 26/02/2021 02/04/2021 x

1.13.8 PHẠM TIẾN HẢI 26/02/2021 02/04/2021 x

1.13.9 PHẠM TIẾN HẢI 26/02/2021 02/04/2021 x

1.13.10 NGUYỄN VĂN HƯNG 02/03/2021 06/04/2021

2

2.1

2.1.1 LƯƠNG THỊ HIỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.2 KHÚC VĂN DŨNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.3 NGÔ XUÂN THƯ 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.4 TRẦN VĂN VỈNH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.5 HOÀNG MINH CHÂU 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.6 VŨ MẠNH HÀ 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.7 ĐẶNG VĂN TIÉN 15/03/2021 16/03/2021 x

Đăng ký biện pháp bảo đảm

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử 

dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.8 PHẠM THỊ DINH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.9 ĐẶNG VĂN SANG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.10 ĐỖ XUÂN HUY 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.11 HOÀNG VĂN ĐỨC 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.12 NGUYỄN THỊ THÊM 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.13 HOÀNG VĂN CHUNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.14 TRẦN THÙY DƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.15 NGÔ VĂN CẢM 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.16 NGÔ THỊ PHƯƠNG ANH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.17 NGUYỄN THỊ TĨNH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.18 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.19 BÀN THỊ LÁM 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.20 VŨ TRỌNG LUÂN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.21 PHẠM VĂN ĐÀ 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.22 GIANG VĂN BÍCH 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.23 GIANG VĂN TUẤN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.24 VŨ THỊ NHIỆM 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.25 NGUYỄN THỊ HOA 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.26 MA VĂN THƯỜNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.27 NGUYỄN THỊ KIM 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.28 TRẦN TIẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.29 HOÀNG HỒNG NHUNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.30 HÀ NGỌC KHỞI 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.31 AN VIẾT HÙNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.32 MA QUANG CHUNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.33 TRẦN NGỌC LINH 15/03/2021 16/03/2021

2.1.34 TRẦN VĂN LONG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.35 LÊ THÚY HẠNH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.36 ĐẶNG THỊ THẢO 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.37 NGUYỄN DUY HẢO 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.38 VŨ THỊ NỮ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.39 HOÀNG VĂN THÀNH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.40 TRẦN VĂN LONG 12/03/2021 15/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.41 TRẦN NGỌC LINH 12/03/2021 15/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.42 MA THỊ OANH 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.43 MA THỊ OANH 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.44 MA THỊ OANH 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.45 NÔNG VĂN TOÁN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.46 NÔNG QUANG TẤN 04/03/2021 05/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.47 NÔNG QUANG TẤN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.48 NÔNG VĂN TOÁN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.49 ÔNG ĐỖ DANH ĐỪNG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.50 NGUYỄN XUÂN MAO 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.51 NGUYỄN NGỌC TRÍ 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.52 ĐỖ ĐÌNH NINH 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.53 ĐỖ ĐÌNH NINH 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.54 QUAN VĂN LONG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.55 QUAN VĂN LONG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.56 QUAN VĂN LONG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.57 HOÀNG THỊ MAI 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.58 NGÔ ĐÌNH THANH 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.59 MA ĐÌNH SANH 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.60 ĐỖ VIẾT VÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.61 NGUYỄN VĂN VỊ 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.62 MA VĂN LUYẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.63 NGUYỄN VĂN GIANG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.64 HOÀNG VĂN TUYẾN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.65 HOÀNG VĂN TUYẾN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.66 HOÀNG VĂN TUYẾN 11/03/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.67 MA VĂN HƯNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.68 NGUYỄN VĂN HÀM 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.69 LÝ THANH KHIỂM 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.70 NGÔ THỊ CHÀY 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.71 CAO THỊ HẰNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.72 NGUYỄN THỊ TOAN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.73 TRẦN VĂN HÙNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.74 LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.75 HOÀNG THU THƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.76 NGUYỄN VĂN TUẤN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.77 NGUYỄN THỊ NGA 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.78 SEO VĂN VÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.79 VŨ THỊ LAN 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.80 TRẦN XUÂN LUẬN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.81 MA THỊ NHỊ 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.82 NGUYỄN TRẦN THANH HÀ 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.83 NGUYỄN ANH TÚ 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.84 NGUYỄN THỊ VÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.85 NGUYỄN XUÂN TẬP 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.86 BÙI VĂN HUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.87 BÙI VĂN HUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.88 TRẦN MẠNH LUÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.89 NGUYỄN THANH HÀ 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.90 CÙ THỊ HẢO 18/02/2021 19/02/2021 x

2.1.91 LƯƠNG VĂN ĐÔNG 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.92 CÙ THỊ HẢO 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.93 NGÔ ĐÌNH LUÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.94 NGUYỄN VĂN BẮC 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.95 LÊ THỊ NGA 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.96 NGUYỄN XUÂN THẮNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.97 ĐÀO HÀO VINH 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.98 HÀ DOÃN THÔNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.99 NGUYỄN MINH THẢO 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.100 LÊ XUÂN BÁCH 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.101 NGUYỄN VĂN QUYẾT 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.102 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.103 LÊ NGỌC ÁNH 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.104 ĐỖ THÀNH TÙNG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.105 LÊ VĂN BẢY 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.106 ĐỖ THỊ HỒNG NGỌC 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.107 LÊ THỊ KIM THOA 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.108 PHẠM ĐÌNH THẢO 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.109 BÙI HẢI HỒ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.110 CHẨU VĂN HIẾU 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.111 LE MINH NGUYỆT 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.112 LÊ MINH NGUYỆT 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.113 PHẠM VĂN HẢI 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.114 HOÀNG QUỐC HUY 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.115 PHẠM QUANG SÂM 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.116 PHẠM MẠNH TÚ 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.117 BÙI THỊ THƯ 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.118 VŨ THỊ HOA 26/02/2021 01/03/2021 x

2.1.119 PHÍ THỊ KIM OANH 06/03/2021 08/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.120 PHẠM HỮU NAM 06/03/2021 08/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.121 BÙI VĂN VINH 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.122 PHẠM ĐỨC THUÂN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.123 PHẠM ĐỨC THUẬN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.124 PHẠM ĐỨC THUẬN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.125 NGUYỄN VĂN NGỘ 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.126 NGUYỄN TIẾN DŨNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.127 BÙI THANH TÚ 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.128 ĐỖ XUÂN DƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.129 NINH THỊ VÂN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.130 NGUYỄN THỊ LAN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.131 LÊ BÁ QUỲNH 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.132 NGUYỄN THỊ LƯỠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.133 VŨ THỊ THANH TUYÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.134 VŨ VĂN ĐỘ 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.135 VŨ VĂN ĐỘ 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.136 BÙI VĂN VINH 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.137 LÊ QUỐC THU 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.138 PHẠM THANH TÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.139 HOÀNG CÔNG CHI 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.140 PHAN VĂN TRƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.141 VŨ VĂN ĐỘ 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.142 VŨ VĂN ĐỘ 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.143 NGUYỄN ĐỨC ANH 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.144 ĐINH THỊ THÁI 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.145 BÙI THỊ PHƯỢNG 10/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.146 BUI THỊ PHƯỢNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.147 LÊ MINH ĐỨC 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.148 NGUYỄN XUÂN TIẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.149 NHỮ THỊ BÌNH 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.150 BÙI THỊ PHƯỢNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.151 BÙI THỊ PHƯỢNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.1.152 PHÙNG VĂN HỮU 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.153 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.154 HOÀNG VIỆT THÁI 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.155 LÊ THỊ HOA 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.156 LÂM VĂN THỦY 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.157 LÊ THÙY LINH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.158 BÙI SƠN HẢI 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.159 DƯƠNG PHẠM TƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.160 PHẠM THÚY NHUẬN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.161 TẠ BÁ QUỲNH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.162 PHAN THỊ KIM QUẾ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.163 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.164 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.165 TRẦN QUANG THẮNG 11/03/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.166 TRẦN NGỌC THÀNH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.167 NINH KIM PHƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.168 BÙI DUY KHANH 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.169 LÊ THÀNH VŨ 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.170 BÙI SƠN HẢI 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.171 CHU MẠNH CƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.172 CÔNG TY TNHH MTV GIÀY DA PHÚC SINH 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.173 TRẦN DƯƠNG HƯNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.174 ĐẶNG NGỌC TÀI 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.175 NGUYỄN QUÔC THÁI 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.176 LÊ HỒNG LAN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.177 LÊ HẢI TUYÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.178 TRẦN THỊ HÀ 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.179 ĐỖ TRỌNG HIẾU 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.180 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.181 CHU MẠNH CƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.182 LÊ HẢI HẬU 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.183 LÊ HẢI HẬU 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.184 ĐOÀN THỊ PHẤN 13/03/2021 15/03/2021 x

2.1.185 VŨ HOÀNG NHÃ 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.186 HỒ MINH TOÀN 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.187 TRƯƠNG VĂN BÌNH 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.188 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.189 CHU THÁI CƯ 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.190 NGUYỄN THỊ OANH 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.191 TRẦN MINH PHƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.192 VŨ HOÀNG LONG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.193 TRẦN THANH HƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.194 TRẦN VIỆT THẮNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.195 BÀNG QUANG MINH 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.196 ĐỖ VĂN KHÁNH 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.197 NGUYỄN ANH DŨNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.198 BÙI THỊ HUỆ 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.199 NGUYỄN VĂN CHUNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.200 NGUYỄN TIẾN LÂM 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.201 BÙI THỊ LƯU HƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.202 TRẦN VĂN CHIẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.203 NGUYỄN XUÂN HÒA 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.204 NGUYỄN XUÂN HÒA 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.205 KIM THỊ THÀNH NHÀN 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.206 NGUYỄN THANH TÙNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.207 BÙI THỊ LƯU HƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.208 PHẠM ĐÌNH TỨ 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.209 NGUYỄN THỊ HIỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.210 NGUYỄN TIẾN DUY 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.211 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.1.212 NGUYỄN NGỌC LIÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.213 HÀ PHÚC DỰ 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.214 VŨ THỊ TÁM 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.215 NGUYỄN TIẾN DUY 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.216 NGUYỄN THỊ THANH 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.217 NGUYỄN VĂN CHUNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.218 TRẦN THỊ ĐÀO 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.219 TRẦN MẠNH TUÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.220 LƯƠNG THỊ DIỄM 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.221 LƯƠNG THU TRANG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.222 TRẦN VĂN THAO 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.223 TRẦN MẠNH TUÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.224 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.225 ĐẶNG TIẾN DŨNG 05/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.226 PHẠM DUY DÂN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.227 ĐỖ VIẾT TIẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.228 NGUYỄN THỊ TIỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.229 NGUYỄN THỊ THÁI 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.230 PHẠM VĂN THỰC 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.231 ĐẶNG THÙY DUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.232 NGUYỄN THỊ LIÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.233 MA THỊ LUYỆN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.234 HÁN NGỌC KHÁNH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.235 LIỄU VĂN HỮU 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.236 NGÔ THỊ TUYẾT LAN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.237 PHẠM NGUYÊN BÌNH VÀ NGUYỄN THỊ THÙY 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.238 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.239
NGUYỄN TIẾN HƯNG + NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG
05/03/2021 08/03/2021 x

2.1.240 PHẠM ĐỨC THUẬN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.241 PHẠM ĐỨC THUẬN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.242 PHẠM ĐỨC THUẬN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.243 LƯƠNG THU TRANG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.244 LƯƠNG THỊ DIỄM 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.245 PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.246 NGUYỄN THỊ THÙY 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.247 PHẠM HỒNG PHONG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.1.248 VŨ THỊ QUẢNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2

2.2.1 TRIỆU QUỐC CHIẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.2 LÊ THÀNH DŨNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.3 TRẦN MẠNH HÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.4 TRẦN MINH PHƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.5 TRẦN THỊ NGỌC 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.6 ĐINH QUỐC VIỆT 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.7 TRẦN VĂN CHIẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.8 LÊ ĐỨC MẠNH 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.9 LÊ TUÁN ANH 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2.10 NGUYỄN THỊ VÂN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2.11 NGUYỄN TIẾN LÂM 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2.12 NGUYỄN THỊ TUYẾT 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2.13 NGUYỄN TIẾN DŨNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2.14 VŨ VĂN TUẤN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2.15 NGUYỄN TIẾN DŨNG 02/03/2021 03/03/2021 x

THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ NỘI DUNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.16 DIÊU THỊ HOÀN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2.17 PHẠM THỊ LIÊN HƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.18 NGUYỄN THỊ LÝ 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.19 NGUYỄN THỊ QUỲNH 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.20 HOÀNG THỊ THU 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.21 HOÀNG THỊ THU 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.22 NGUYỄN HỮU THỌ 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.23 NGUYỄN VĂN DŨNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.24 LƯU THÀNH TRUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.25 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.26 TRẦN NGỌC SƠN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.27 NGUYỄN THỊ KIM OANH 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.28 NGUYỄN NGỌC SƠN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.29 ĐOÀN THỊ VINH 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.30 NGUYỄN ANH TÚ 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.31 HOÀNG THIÊN HƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.32 NGUYỄN VĂN ĐỨC 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.33 DƯƠNG DUY BẮC 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.34 TRẦN CHIẾN SỰ 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.35 NGUYỄN THỊ OANH 04/03/2021 05/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.36 HOÀNG THỊ THU 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.37 HOÀNG THỊ THU 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.38 BÙI ANH TÚ 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.39 PHÙNG VĂN HỮU 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.40 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.41 PHẠM THANH TÙNG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.42 TỔ XUÂN TRƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.43 PHẠM DUY LINH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.44 TRÀN THỊ HỒNG LÊ 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.45 PHAN VĂN THÁP VÀ NGUYỄN THỊ VÂN ANH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.46 TRẦN TRANG NHUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.47 LÊ HƯNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.48 KHỔNG MINH CHUNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.49 NGUYỄN THỊ HẠNH 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.50 LÂM VĂN THỦY 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.51 DOÃN HỮU DOANH 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.52 TRẦN QUYẾT THẮNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.53 HOÀNG THỊ DIỆN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.54 NINH KIM PHƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.55 VŨ HỒNG VÂN 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.56 CHU ANH TUẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.57 KHUẤT ĐỨC TUYÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.58 ĐOÀN VĂN CHIẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.59 BÙI THỊ LIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.60 NGUYỄN VĂN CHIẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.61 TRẦN DƯƠNG HƯNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.62 LÊ HỒNG LAN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.63 NGHIÊM VIỆT ĐỨC 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.64 ĐINH THỊ THÁI 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.65 TẠ THỊ THU HÒA 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.66 CHU NGỌC TIẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.67 PHẠM QUANG TRUNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.68 MAI VĂN CHƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.69 NHỮ THỊ BÌNH 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.70 HÀ THỊ SỸ 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.71 NGUYỄN THỊ VÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.72 NHỮ THỊ HÒA 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.73 LÊ THÀNH VŨ 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.74 NHƯ THỊ BÌNH 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.75 THIỀU ĐỨC TUYÊN 10/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.76 VŨ THỊ VÂN GIANG 17/02/2021 18/02/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.77 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.78 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.79 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.80 ĐOÀN VĂN TÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.81 NGUYỄN THỊ THU 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.82 ĐÀO THỊ HÒA 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.83 HOÀNG BÍCH NGỌC 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.84 ĐOÀN VĂN QUYẾT 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.85 NGUYỄN MINH HẢI 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.86 CHU MẠNH CƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.87 LƯU THỊ SEN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.88 NGUYỄN THỊ HUỆ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.89 CHU ANH TUẤN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.90 TRẦN ĐỨC KHANH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.91 LÊ TIẾN DŨNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.92 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.93 NGUYỄN HỮU THỦY 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.94 LÊ THỊ PHƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.95 HOÀNG XUÂN THÀNH 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.96 VŨ THỊ KIM NGÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.97 VŨ HOÀNG LONG 12/03/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.98 BÙI THỊ TUYẾT 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.99 TRẦN MINH DUY 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.100 MAI XUÂN TIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.101 MAI XUÂN TIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.102 VŨ THANH TÙNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.103 TRẦN THỊ TUẤT 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.104 VŨ HỒNG TƯƠI 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.105 NGÔ MINH QUẾ 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.106 NGÔ KIM QUẾ 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.107 PHẠM VĂN HOÀN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.108 PHẠM VĂN HOÀN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.109 NGUYỄN HỒNG QUẢNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.110 ĐÀO THẾ HUỲNH 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.111 NGUYỄN THỊ HƯỢNG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.112 NGUYỄN THỊ DỎN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.113 LÊ THỊ LUẬN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.114 LONG THỊ TÚC 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.115 HOÀNG VĂN KÍNH 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.116 LÊ QUANG CHIẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.117 DƯƠNG VĂN THÀNH 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.118 LÊ THỊ TUYẾT MINH 15/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.119 KHUẤT ĐỨC TUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.120 LƯƠNG MẠNH THẾ 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.121 TRẦN QUỐC KHÁNH 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.122 NGUYỄN THỊ LOAN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.123 PHẠM VĂN LONG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.124 NGUYỄN MINH TÚ 17/02/2021 18/02/2021 x

2.2.125 TRẦN NHẬT TÂN 17/02/2021 18/02/2021 x

2.2.126 VŨ VĂN NGÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.2.127 VŨ VĂN NGÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.2.128 PHAN ANH HÙNG 18/02/2021 19/02/2021 x

2.2.129 ĐỖ PHƯƠNG NINH 18/02/2021 19/02/2021 x

2.2.130 NGUYỄN TẤT THẮNG 18/02/2021 19/02/2021 x

2.2.131 NGUYỄN THỊ SON 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2.132 NGUYỄN VĂN HOAN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2.133 HÀ QUANG BẢN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2.134 NÔNG KIM LIÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2.135 VŨ VĂN PHÚ 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2.136 NGUYỄN VĂN NAM 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.137 NGUYỄN THỊ THÚY 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.138 TẠ VĂN PHÚ 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.139 VŨ ĐỨC DOÃN 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.140 PHẠM DUY DÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.141 PHẠM VĂN TRINH 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.142 NGÔ THỊ TUYẾT LAN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.143 NGUYỄN THÁI SƠN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.144 PHẠM VĂN LÂM 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.145 PHẠM BÁ TRIỆU 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.146 NGUYỄN VĂN TIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.147 HÀ THỊ KHƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.148 ĐỖ VĂN HÀ 18/02/2021 19/02/2021 x

2.2.149 TRẦN VĂN NGƯỠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

2.2.150 DOÃN VĂN YÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2.151 NGUYỄN DUY HÀO 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.152 VŨ MINH TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.153 PHẠM ĐẠI DƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.154 SẦM VĂN CHƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.155 TRỊNH THỊ HỒNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.156 PHẠM ĐÌNH CƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.157 ĐẶNG THỊ THU HÀ 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.158 BÙI HẢI HỒ 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.159 NGUYỄN VĂN HẠNH 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.160 NGUYỄN TRUNG THÀNH 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.161 PHAN VĂN KIỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.162 LÊ NGỌC CHỈNH 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.163 NGUYỄN XUÂN HÒA 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.164 NGUYỄN XUÂN HÒA 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.165 NGÔ VĂN XUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.166 LÊ THỊ MINH 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.167 TRƯỜNG BÌNH 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.168 ĐINH VĂN LOAN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.169 PHẠM QUANG SÂM 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.170 PHẠM THỊ ĐOAN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.171 NGUYỄN THỊ BÌNH 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.172 TRẦN THỊ THI 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.173 TRẦN THỊ THI 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.174 NGUYỄN PHÚ QUANG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.175 ĐỖ THỊ NHẪN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.176 TRẦN THANH TÙNG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.177 BÙI ĐỨC HẢI 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.178 NGUYỄN TRUNG TUYỂN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.179 PHẠM ĐÌNH TỨ 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.180 BÙI ĐỨC KHÁ 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.181 NGUYỄN THỊ MẠNH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.182 VI THỊ LIÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.183 HÀ DƯƠNG ĐIỆP 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.184 NGUYỄN THỊ THANH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.185 VƯƠNG HỒNG SƠN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.186 ĐẶNG TRẦN BÌNH 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.187 LÊ ANH CHIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.188 ĐỖ XUÂN DƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.189 TÔ XUÂN TRƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.190 ĐỖ QUANG DIỆN 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.191 HOÀNG THIÊN HƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.192 HỨA VĂN NINH 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.193 NGUYỄN XUÂN ĐỊNH 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.194 NGUYỄN THỊ THẮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.195 NGUYỄN HƯNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.196 VŨ THỊ THANH TUYÊN 06/03/2021 08/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.2.197 VŨ THỊ HUỆ 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2.198 TRỊNH VĂN HÀ 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.199 VŨ THỊ QUANG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.200 CAO ĐẠI THẮNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.201 PHẠM THỊ CẦN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.202 PHẠM THỊ CẦN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.203 ĐỖ VĂN HOÀN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2.204 NHỮ THỊ HÒA 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.205 PHẠM VĂN KỲ 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.206 TRẦN QUANG QUÝ 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.207 BÙI ANH TUÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.208 NGUYỄN VĂN CHINH 10/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.209 LỤC VĂN BÔNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.210 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2.211 PHẠM THỊ SONG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.212 TRẦN THỊ MỸ BÌNH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.213 VŨ TRỌNG THUYẾT 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.214 HÀ MINH TOẢN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.215 ĐỖ VĂN OÁNH 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.216 NGUYỄN ANHTUẤN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.217 KHÚC VĂN DŨNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.218 NGUYỄN THU HÀ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.219 TRẦN THỊ BẠCH NHUNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.220 HOÀNG VĂN THÀNH 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.221 NGUYỄN CHÍ CÔNG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.222 PHÙNG THỊ THANH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.223 PHẠM VĂN HƯNG 09/03/2021 10/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.2.224 TRẦN THỊ ĐỆ 11/03/2021 12/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.2.225 HOÀNG THỊ HÓA 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.226 HOÀNG VĂN TÔ 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.227 MA VĂN CHUNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.228 VŨ MẠNH HÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.229 ĐỖ VĂN MINH 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2.230 NGUYỄN VĂN TÂM 02/03/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.231 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.232 NGUYỄN PHÚ SANG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.233 PHẠM ĐĂNG KEO 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.234 NGUYỄN VĂN VỊ 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.235 HOÀNG QUANG LƯỢNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.236 TRẦN THỊ CHUNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.237 MA ĐÌNH SANH 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.238 HẠ VĂN HƯỚNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.239 HẠ VĂN HƯỚNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.240 NGUYỄN VĂN GIANG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.241 NÔNG KIM SÓNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.242 LÝ THANH KHIỂM 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.243 AN MINH HẬU 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.244 DƯ THỊ LOAN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.245 CAO THỊ HẰNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.246 NGUYỄN MẠNH TUẤN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.2.247 CHU THẾ BỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.248 CAO XUÂN THẠCH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.249 HOÀNG THỊ KÍU 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.250 HOÀNG THỊ KÍU 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.251 HOÀNG THỊ KÍU 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.252 MA THỊ HỒI 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.253 TRẦN ANH TƯƠI 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.254 LÊ DUY THANH 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.255 NGÔ VĂN CẢM 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.256 VŨ DUY BẨY 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.257 HOÀNG THỊ DUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.258 TRẦN THỊ NĂM 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.259 NGUYỄN THỊ HẰNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.260 NGUYỄN THỊ HẰNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.261 ĐOÀN THỊ THANH 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.262 NGUYỄN THỊ KIM 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.263 TRỊNH DUY GIỚI 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.264 LƯƠNG QUANG THANH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.265 ĐINH MINH ĐỨC 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.266 PHẠM VĂN HƯNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2.267 AN VIỆT HÙNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.268 LÊ VĂN NGÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.269 CHU HOÀI THÔNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.270 BÙI VĂN THÌN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.271 NGUYỄN ĐỨC VỊNH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.272 HÀ VĂN QUANG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.273 VŨ VĂN THANH 12/03/2021 15/03/2021 x

3 Địa chất khoáng sản



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1

3.1.1 TẠ NGỌC ĐIỂN 01/03/2021 29/03/2021

4

4.1

4.1.1 NGUYỄN TÙNG CƯƠNG 23/02/2021 30/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

4.1.2 NGUYỄN TÙNG CƯƠNG 23/02/2021 30/03/2021

XV 218 0 0 1

1

1.1

1.1.1 BÙI THỊ HỒNG HẠNH 03/03/2021 12/03/2021

2

2.1

2.1.1 HOÀNG VĂN THÁI 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.2 HOÀNG VĂN KHOA 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.3 LÒ THỊ DẬU 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.4 NÔNG VĂN TƯ 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.5 VÀNG A SÌ 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.6 LƯƠNG THỊ LIỄU 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.7 MA KHÁNH TÙNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.8 NGUYỄN THỊ THU THỦY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.9 VŨ TRỌNG ĐẠI 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.10 TRẦN VĂN HƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.11 VŨ TRỌNG ĐOÀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.12 ĐƯỜNG NGỌC QUÝ 02/03/2021 23/03/2021 x

SỞ TƯ PHÁP

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Tài nguyên nước

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 

3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Lý lịch tư pháp

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Công chứng

Thủ tục xóa đăng ký hành nghề công chứng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.13 VŨ TRẦN VIỆT HOÀI 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.14 VƯƠNG THU THẢO 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.15 CAO TIẾN TRÌNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.16 TRẦN HOÀNG HIỆP 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.17 ĐÀO MAI VÂN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.18 TƯỚNG THỊ HIỀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.19 NGUYỄN MẠNH HÙNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.20 MA HOÀNG LAN HƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.21 MA VĂN BÌNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.22 MA VĂN HIỂU 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.23 MA VĂN VĨNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.24 LÝ VĂN HẢO 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.25 LỤC VĂN HOÀNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.26 QUAN THỊ THU 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.27 NÔNG THỊ THẮM 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.28 POỌNG THỊ VA 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.29 NGUYỄN THÀNH LẬP 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.30 VŨ THỊ GIANG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.31 NGHIÊM TRUNG HIẾU 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.32 TRIỆU ĐẠI HOÀNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.33 VŨ QUANG LANH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.34 CHU THỊ HÀ MY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.35 HÀ THÚY QUỲNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.36 NGUYỄN DUY KHƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.37 TRIỆU VĂN ĐẠI 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.38 ĐỖ THỊ THẢO 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.39 TRIỆU VĂN QUANG 02/03/2021 23/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.40 PHƯƠNG CÀN LÂM 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.41 DÌU XUẨN PHÚC 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.42 MẠC VĂN TOÀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.43 NGUYỄN VĂN HỢP 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.44 MA MINH NGỌC 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.45 HOÀNG THỊ TRANG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.46 NGUYỄN THỊ NGỌC 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.47 NGUYỄN DUY ĐĂNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.48 NGUYỄN VĂN DUYỆT 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.49 LƯƠNG THỊ DIỆN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.50 BÀN THỊ HÒA 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.51 NÔNG CHÍ KIÊN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.52 HU YONGQIAN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.53 HOÀNG VĂN LẠNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.54 LÝ MINH NGHĨA 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.55 TÔ VĂN HẠNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.56 MA THỊ LINH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.57 ĐỖ ĐĂNG HÒA 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.58 NGUYỄN ĐỨC TUYÊN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.59 NGUYỄN THẾ CƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.60 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.61 ĐƯỜNG QUANG CHÍN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.62 TRƯƠNG NGỌC THIỆN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.63 VŨ VĂN ỔN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.64 NGUYỄN NGỌC LINH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.65 LƯU HỮU HƯỞNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.66 LÝ VĂN THẮNG 02/03/2021 23/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.67 LẠC ĐÌNH THIỆN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.68 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.69 LÝ VĂN ĐÔNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.70 VÙ THỊ IN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.71 QUAN VĂN CHUYÊN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.72 PHÙNG XUÂN NĂM 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.73 HOÀNG XUÂN BÁCH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.74 ĐỖ VĂN TUẤN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.75 TRẦN THỊ TUYẾT 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.76 HOÀNG THỊ HẰNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.77 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.78 VI VĂN THĂNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.79 CAO THỊ TRÀ MY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.80 ĐẶNG VŨ HOÀNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.81 TRIỆU VĂN THAO 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.82 VŨ MINH HIẾU 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.83 NGUYỄN TUYẾT NHUNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.84 ĐINH THÚY HƯỜNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.85 HOÀNG THỊ LÝ 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.86 TRẦN VĂN TUẤN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.87 NGUYỄN THANH TÙNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.88 HOÀNG THỊ HỘI 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.89 MA VĂN THU 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.90 BÙI THỊ HÀ VY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.91 NGUYỄN MẠNH HÙNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.92 CHẨU VĂN THI 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.93 HOÀNG VĂN SÁNG 02/03/2021 23/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.94 LÝ TÀI HIỂU 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.95 LÝ THU HIỀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.96 DƯƠNG QUỐC HƯNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.97 CHU THỊ NGA 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.98 SẰM THỊ HIỀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.99 SẰM THỊ HÒA 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.100 HÀ KIM MINH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.101 CHẨU VĂN THÔNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.102 LA TRỌNG HỢP 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.103 HOÀNG THU THỦY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.104 NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.105 MA VĂN QUYẾT 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.106 HOÀNG VĂN ANH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.107 NGUYỄN THỊ LINH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.108 NGUYỄN VĂN THANH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.109 ĐẶNG MINH VŨ 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.110 NGUYỄN LÊ HOÀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.111 NGUYỄN HỒNG THỦY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.112 TẠ NGUYỄN THÙY GIANG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.113 TẠ THỊ THU TRÀ 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.114 DƯƠNG TUẤN ĐIỆP 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.115 NGUYỄN QUANG HƯỚNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.116 BẾ THỊ HỒNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.117 ĐINH THỊ LINH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.118 HOÀNG VĂN QUÂN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.119 VŨ TIẾN LỢI 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.120 PHÚC THỊ MINH VÂN 02/03/2021 23/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.121 CHẨU VĂN TIẾN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.122 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.123 LÊ THỊ VÂN ANH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.124 NGUYỄN MẠNH HIẾU 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.125 PHẠM HƯƠNG GIANG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.126 HÀ THỊ THÚY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.127 MA THỊ HOAN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.128 MẠC VĂN NGOAN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.129 LÊ MỸ DUYÊN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.130 CHẨU VĂN TÂN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.131 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.132 HÀ PHƯƠNG NAM 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.133 TRẦN QUANG KHÁNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.134 NGUYỄN THỊ HẢI CHÂM 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.135 NGUYỄN HOÀNG ANH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.136 HÀ THỊ HUẾ 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.137 PHÙNG THỊ NGHÍNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.138 MA VĂN HUY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.139 MÃ VĂN HỌC 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.140 TRƯƠNG VĂN TUẤN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.141 ĐỖ NGỌC HOÀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.142 NGUYỄN THÀNH TRUNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.143 CHẨU VĂN BIÊN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.144 CHẨU THỊ PHƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.145 NGUYỄN THÀNH TUYÊN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.146 NGÔ THU HUYỀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.147 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 02/03/2021 23/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.148 NGUYỄN THỊ THU TRANG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.149 NGUYỄN HẢI DŨNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.150 VŨ TUYẾT NHUNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.151 NGUYỄN ANH TUẤN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.152 NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.153 VŨ KIM THÚY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.154 CHU NGỌC TUẤN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.155 MÔNG THU HIỀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.156 VŨ HOÀNG SƠN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.157 CHẨU THỊ TÂM 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.158 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.159 ĐỖ TRỌNG BẮC 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.160 TẠ THANH TÙNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.161 TRIỆU VĂN HUY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.162 NGUYỄN VĂN TÂN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.163 LÝ VĂN THANH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.164 SẰM VĂN TIẾN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.165 LA VĂN THIẾT 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.166 MA TÙNG DƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.167 LÊ TRUNG DŨNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.168 NGUYỄN VĂN TUYÊN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.169 NGUYỄN DUY NGỌC 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.170 BÙI VĂN ĐẠO 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.171 TRƯƠNG MINH ĐĂNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.172 ĐỖ THỊ HUYỀN TRÂM 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.173 TẠ VŨ HÙNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.174 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 02/03/2021 23/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.175 NGUYỄN VĂN DINH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.176 NGUYỄN VĂN TÚ 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.177 NGUYỄN THỊ TRANG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.178 PHAN VĂN MẠNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.179 VŨ THỊ MINH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.180 LẠI KIỀU TRANG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.181 PHẠM QUỐC CƯỜNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.182 VŨ MẠNH CƯỜNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.183 LÊ THÀNH TRUNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.184 LÊ THU THẢO 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.185 ĐOÀN ĐỨC THÀNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.186 BÀNG QUỐC KHÁNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.187 BÙI HUYỀN THƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.188 TRẦN ĐẠI NGHĨA 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.189 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.190 LƯƠNG VĂN QUYỀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.191 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.192 DƯƠNG VĂN TIN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.193 HOÀNG ĐỨC THỊNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.194 MA THỊ OANH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.195 MA VÂN ANH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.196 PHAN THỊ KIM THƯ 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.197 LÊ VIẾT THƯỜNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.198 NGUYỄN VĂN NAM 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.199 NGUYỄN THỊ HIỀN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.200 ĐỖ THỊ THU TRANG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.201 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 02/03/2021 23/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.202 HOÀNG THỊ HỒNG VÂN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.203 NGUYỄN HÀ DUY 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.204 DƯƠNG VĂN LẬP 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.205 VŨ NGỌC CHUNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.206 HÁN THỊ THU HƯƠNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.207 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.208 VƯƠNG VĂN THƠ 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.209 ĐỒNG QUANG DẬU 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.210 LÊ THÀNH TUYÊN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.211 ĐẶNG THỊ LÀNH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.212 MICHELLE TRUMATA GRAVA 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.213 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.214 NÔNG PHÚC BẰNG 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.215 LƯƠNG GIANG NAM 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.216 ĐINH THỊ LAN 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.217 BÀN PHƯƠNG GIA LINH 02/03/2021 23/03/2021 x

2.1.218 ĐOÀN VĂN HOÀN 02/03/2021 23/03/2021 x

XVI 5 0 0 1

1

1.1

1.1.1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 12/03/2021 19/03/2021

1.1.2 NGUYỄN ĐAN MY 03/03/2021 10/03/2021 x

1.1.3 HỒ ĐỨC ĐẠT 10/03/2021 17/03/2021 x

1.1.4
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ QUẢNG CÁO 

HASAPA
09/03/2021 16/03/2021 x

1.1.5 CÔNG TY TNHH TOÀN ĐỨC 09/03/2021 16/03/2021 x

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Văn hóa cơ sở

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.6 NGÔ THỊ LINH 04/03/2021 11/03/2021 x

XVII 8 0 0 5

1

1.1

1.1.1 TRƯƠNG VĂN HÙNG 26/02/2021 18/03/2021 x

1.1.2 HOÀNG VĂN HỮU 08/03/2021 06/04/2021

1.2

1.2.1 NGÔ ANH SƠN 12/03/2021 01/04/2021

1.2.2 NGUYỄN VĂN SỸ 11/03/2021 31/03/2021

1.2.3 PHẠM BẢO THẠCH 22/02/2021 12/03/2021 x

1.2.4 NGUYỄN THỊ THÚY HOA 26/02/2021 18/03/2021

1.2.5 LÊ THỊ THÚY AN  23/02/2021 15/03/2021 x

1.2.6 TRẦN VĂN XUYẾN 26/02/2021 18/03/2021 x

2

2.1

2.1.1 NGUYỄN VĂN QUỐC  24/02/2021 16/03/2021 x

2.1.2 LÊ THỊ VÂN 09/03/2021 07/04/2021

2.1.3 NGUYỄN THÀNH LÊ    25/02/2021 26/03/2021 x

2.1.4 TRƯƠNG VĂN HÙNG 04/03/2021 24/03/2021 x

2.1.5 PHẠM ĐỨC MINH 04/03/2021 24/03/2021 x

XVIII 0 0 0 42

1

SỞ XÂY DỰNG

Quản lý hoạt động xây dựng

Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ 

thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (Trường hợp thiết kế 1 bước)

Hoạt động xây dựng

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

Dược phẩm

SỞ Y TẾ



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1

1.1.1 ĐỖ THỊ HUYỀN TRÂM 12/03/2021 09/04/2021

1.1.2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 12/03/2021 09/04/2021

1.1.3 NGUYỄN THỊ TỦY 11/03/2021 08/04/2021

1.1.4 CHẨU THỊ THẢO 11/03/2021 08/04/2021

1.2

1.2.1 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 15/03/2021 27/04/2021

1.2.2 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG 09/03/2021 20/04/2021

1.3

1.3.1 HOÀNG VĂN MẠC 05/03/2021 16/04/2021

1.4

1.4.1 VŨ THÙY NHUNG 09/03/2021 20/04/2021

1.4.2 NGUYỄN THỊ HẰNG 15/03/2021 27/04/2021

1.4.3 TRẦN THỊ VÂN 12/03/2021 26/04/2021

1.4.4 HOÀNG THỊ HOÀI PHƯƠNG 12/03/2021 26/04/2021

1.4.5 LÊ THỊ TRANG 12/03/2021 26/04/2021

1.4.6 TRẦN THỊ THU 12/03/2021 26/04/2021

1.4.7 PHẠM TRÀ HƯƠNG 11/03/2021 23/04/2021

1.4.8 VŨ THỊ NHẠN 11/03/2021 23/04/2021

1.4.9 TẠ THỊ MIẾN 11/03/2021 23/04/2021

1.4.10 NGUYỄN THỊ HUYỀN 09/03/2021 20/04/2021

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi 

theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ

Thủ tục cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, 

tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh 

dược có làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa Điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền)

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.4.11 NGUYỄN THỊ THÙY 15/03/2021 27/04/2021

1.4.12 HỨA THỊ LAN 08/03/2021 19/04/2021

1.4.13 MÔNG THỊ HỒNG NHUNG 05/03/2021 16/04/2021

1.5

1.5.1 NGUYỄN THỊ NGA 09/03/2021 20/04/2021

2

2.1

2.1.1 DƯƠNG THANH HUYỀN 05/03/2021 16/04/2021

2.1.2 HỨA MINH PHƯƠNG 04/03/2021 15/04/2021

2.1.3 CHẨU THỊ HẰNG 05/03/2021 16/04/2021

2.2

2.2.1 NGUYỄN VĂN TÂN 12/03/2021 26/04/2021

2.2.2 HOÀNG THỊ CẦM 10/03/2021 22/04/2021

2.2.3 PHẠM HẢI ĐÔNG 11/03/2021 23/04/2021

2.2.4 ĐÀO THỊ HIỀN 09/03/2021 20/04/2021

2.2.5 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 04/03/2021 15/04/2021

2.2.6 ĐỖ THỊ THÙY TRANG 15/03/2021 27/04/2021

2.2.7 TRIỆU THỊ GIANG 04/03/2021 15/04/2021

2.2.8 MA THỊ THOA 11/03/2021 23/04/2021

2.2.9 PHẠM THỊ KHUYÊN 04/03/2021 15/04/2021

2.2.10 ĐINH NGUYỆT ÁNH 04/03/2021 15/04/2021

2.2.11 NGUYỄN TIẾN THÀNH 05/03/2021 16/04/2021

2.3

2.3.1 LƯƠNG THANH TÙNG 08/03/2021 19/04/2021

2.3.2 PHẠM HỒNG TÀI 09/03/2021 20/04/2021

Thủ tục Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Khám, chữa bệnh

	Thủ tục Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.3.3 BÙI THỊ HƯƠNG 04/03/2021 15/04/2021

2.3.4 QUÀNG VĂN HOAN 10/03/2021 22/04/2021

2.3.5 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 04/03/2021 15/04/2021

2.3.6 NGUYỄN THỊ THANH HOA 04/03/2021 15/04/2021

2.4

2.4.1 ĐÀM NGỌC HUẤN 04/03/2021 01/06/2021

XIX 6 0 0 1

1

1.1

1.1.1 ĐẶNG SINH CUNG 15/03/2021 22/03/2021

1.1.2 QUAN THỊ HÒA 02/03/2021 09/03/2021 x

1.1.3 ĐỖ MINH HIỆP 02/03/2021 09/03/2021 x

1.1.4 TRIỆU CÀN RẤT 19/02/2021 26/02/2021 x

1.1.5 PHẠM VĂN QUY 11/03/2021 18/03/2021 x

1.1.6 TRÁNG THỊ THÌN 11/03/2021 18/03/2021 x

1.1.7 ĐỒNG VĂN NAM 02/03/2021 09/03/2021 x

B

I 817 62 9 81

I.1

1

1.1

1.1.1 TRIỆU VĂN BÌNH 02/03/2021 03/03/2021 x

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA

UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRỰC THUỘC

HUYỆN CHIÊM HÓA

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Xử lý đơn thư

Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận (cấp huyện)

THANH TRA TỈNH



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.2 HOÀNG THỊ LUYẾN 02/03/2021 03/03/2021 x

1.1.3 TRIỆU THỊ GƠ 24/02/2021 25/02/2021 x

1.1.4 ĐỖ QUỐC HUY 24/02/2021 25/02/2021 x

1.1.5 MA THỊ HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.1.6 ĐỖ THỊ LÝ 22/02/2021 23/02/2021 x

1.1.7 HOÀNG THỊ HƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

1.1.8 PHƯƠNG THỊ NHUNG 17/02/2021 18/02/2021 x

1.1.9 HOÀNG VĂN ĐÀO 15/03/2021 16/03/2021 x

1.1.10 NÔNG THỊ DIỆP 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.11 HOÀNG ĐÌNH MINH 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.12 QUAN THỊ ĐOAN 08/03/2021 09/03/2021 x

1.1.13 MAI THỊ HOA 08/03/2021 09/03/2021 x

1.1.14 NGUYỄN MINH HIẾU 08/03/2021 09/03/2021 x

1.1.15 HOÀNG VĂN LÊ 05/03/2021 08/03/2021 x

1.1.16 HOÀNG THỊ THÚY 04/03/2021 05/03/2021 x

1.1.17 HOÀNG VĂN PHONG 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.18 TÁI THỊ HUỆ 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.19 HÀ BIÊN THÙY 02/03/2021 03/03/2021 x

2

2.1

2.1.1 HOÀNG THỊ LAN ANH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2

2.2.1 MA THỊ LOAN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.2 NGUYỄN BÁ KHUYẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.3 PHẠM THỊ HIÊN 10/03/2021 11/03/2021 x

3

3.1

3.1.1 ĐOÀN VĂN THIÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục chuyển trường cho học sinh trung học cơ sở

Hộ TịCH

Giáo dục & Đào tạo

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS từ sổ gốc



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4

4.1

4.1.1 TRẦN THỊ KỶ 10/03/2021 08/04/2021 x

4.1.2 ĐẶNG VĂN BÁCH 26/02/2021 29/03/2021 x

4.1.3 LÊ VĂN CƯỜNG 10/03/2021 08/04/2021 x

5

5.1

5.1.1 ĐINH THỊ TOANH 02/03/2021 04/03/2021 x

5.1.2 HÀ ĐỨC TOÁN 02/03/2021 04/03/2021 x

5.1.3 TRẦN QUỐC VĨNH 02/03/2021 04/03/2021 x

5.1.4 NGUYỄN ĐỨC NHẬT 02/03/2021 04/03/2021 x

5.1.5 LƯƠNG VĂN PHÚ 02/03/2021 04/03/2021 x

5.1.6 LÊ THỊ CHUNG 02/03/2021 04/03/2021 x

5.1.7 PHAN THỊ TRANG 02/03/2021 04/03/2021 x

5.1.8 ĐẶNG NGỌC HẢI 02/03/2021 04/03/2021 x

5.1.9 PHẠM TIẾN VƯƠNG 02/03/2021 04/03/2021 x

5.2

5.2.1 ĐẶNG LONG HẢI 02/03/2021 04/03/2021 x

5.2.2 ĐỒNG MẠNH TÙNG 02/03/2021 04/03/2021 x

II

1

1

1.1

1.1.1 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2

1.2.1 NGUYỄN MẠNH CƯƠNG 24/02/2021 03/03/2021 x

UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thị Trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa

Quản lý hoạt động xây dựng

Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở 

riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục đăng ký lại khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.3

1.3.1 MAI THỊ MÁ 25/02/2021 02/03/2021 x

1.3.2 NGUYỄN MẠNH TÚ 25/02/2021 02/03/2021 x

1.3.3 TRỊNH THỊ TUYẾT 24/02/2021 01/03/2021 x

1.3.4 DƯƠNG NGỌC HOA 24/02/2021 01/03/2021 x

1.3.5 MẠC THỊ THU HIỀN 24/02/2021 01/03/2021 x

1.3.6 TRẦN MẠNH TUẤN 24/02/2021 01/03/2021 x

1.3.7 TRẦN HÀ GIANG 24/02/2021 01/03/2021 x

1.4

1.4.1 NGÔ PHƯƠNG MAI 24/02/2021 25/02/2021 x

1.4.2 NGUYỄN ĐỨC ANH 24/02/2021 25/02/2021 x

1.4.3 MA ĐỨC DUY 24/02/2021 25/02/2021 x

1.4.4 NGUYỄN HUY TOÀN 24/02/2021 25/02/2021 x

1.4.5 ĐẶNG THÁI SƠN 24/02/2021 25/02/2021 x

1.4.6 HÀ THANH PHONG 24/02/2021 25/02/2021 x

1.4.7 PHAN THANH NHÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

1.5

1.5.1 ĐẶNG ANH VŨ 24/02/2021 25/02/2021 x

1.5.2 HOÀNG VĂN TÀI 24/02/2021 25/02/2021 x

1.5.3 PHAN VŨ HẢI LINH 24/02/2021 25/02/2021 x

1.5.4 TRẦN THỊ NGUYỆT 24/02/2021 25/02/2021 x

1.5.5 VŨ QUỐC TRƯỜNG 24/02/2021 25/02/2021 x

1.5.6 LÊ QUANG MINH 24/02/2021 25/02/2021 x

1.5.7 HOÀNG MẠNH TÚ 24/02/2021 25/02/2021 x

1.5.8 PHẠM NGỌC TUẤN 24/02/2021 25/02/2021 x

2

1

1.1

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh

UBND Xã Bình Nhân huyện Chiêm Hóa



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.1 MA QUỐC VỤ 24/02/2021 03/03/2021 x

2

2.1

2.1.1 MA VĂN THÙY 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.2 NÔNG VĂN TOÀN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.3 MA VĂN TẬP 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.4 MA VĂN TÀI 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.5 HOÀNG VĂN SINH 04/03/2021 05/03/2021 x

3

3.1

2.1.1 HỨA VĂN THUẬN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.2 TRẦN QUỐC TOẢN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.3 HẦU HƯƠNG MƠ 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.4 HẦU THỦY TIÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2

2.2.1 NÔNG VĂN THIẾT 23/02/2021 02/03/2021 x

3.3

2.3.1 ĐẶNG XUÂN TÙNG 02/03/2021 03/03/2021 x

3.4

2.4.1 HẦU VĂN HUYNH 04/03/2021 05/03/2021 x

3.5

2.5.1 NÔNG VĂN TIỆN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.5.2 NÔNG VĂN HẠNH 23/02/2021 24/02/2021 x

2.5.3 MA HỒNG TƯƠI 23/02/2021 24/02/2021 x

3

1

1.1

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh

UBND Xã Bình Phú huyện Chiêm Hóa

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.1 TRIỆU TIẾN KIM 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.2 BÀN VĂN LÂM 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.3 TRIỆU VĂN NĂM 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.4 MẠC VĂN NĂM 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.5 NÔNG VĂN ĐẢO 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.6 NÔNG ĐÌNH THUYẾT 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.7 NÔNG VĂN DUY 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.8 MA THỊ THỦY 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.9 ĐOẠN VĂN THUỘC 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.10 HÀ THIÊN VŨ 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.11 HOÀNG VĂN HIỂN 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.12 HOÀNG VĂN ĐIỆP 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.13 HOÀNG THỊ TIỂN 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.14 ĐÀM THỊ KHUYÊN 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.15 BÙI THỊ NGA 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.16 THO VĂN ĐỔI 23/02/2021 24/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.17 MẠC VĂN ĐIỆN 23/02/2021 24/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.18 LA THỊ THANH 18/02/2021 19/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.19 NGÔN THỊ NGẦN 18/02/2021 19/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.20 HOÀNG VĂN PHÚC 18/02/2021 19/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.21 NGUYỄN THANH TÙNG 18/02/2021 19/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.22 VƯƠNG THỊ VỆ 18/02/2021 19/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.23 NGUYỄN THỊ TƯ 18/02/2021 19/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.24 VŨ THỊ TRINH 18/02/2021 19/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.25 LA VĂN BÁO 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.26 MẠC VĂN NIÊN 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.27 HOÀNG THỊ LẺN 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.28 MA VĂN THÍ 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.29 MA VĂN KHU 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.30 NGUYỄN VĂN TỈNH 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.31 HOÀNG KIM THẢO 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.32 MẠC VĂN PHÙ 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.33 NGUYỄN VĂN NAM 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.34 LÊ THỊ HOA 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.35 NÔNG VĂN VẸ 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.36 HỨA VĂN HỢP 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.37 PHÙNG  THỊ LUYÊN 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.38 NÔNG ĐỨC PHÙNG 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.39 NÔNG VĂN ĐỒ 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.40 HỨA MINH NGUYỆT 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.41 NÔNG VĂN CƯỜNG 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.42 NÔNG THỊ BỞI 15/03/2021 16/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.43 NÔNG VĂN VỤ 12/03/2021 15/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.44 MA VĂN ĐẢO 12/03/2021 15/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.45 HOÀNG  VĂN TỈNH 12/03/2021 15/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.46 MẠC VĂN LẠ 12/03/2021 15/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.47 LA THỊ THỦY 11/03/2021 12/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.48 MA THỊ NGHIÊM 11/03/2021 12/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.49 ĐẶNG VĂN LÊ 10/03/2021 11/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.50 HOÀNG VĂN KHẢNH 10/03/2021 11/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.51 HỨA VĂN BỘ 10/03/2021 11/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.52 ĐẶNG VĂN TUẤN 04/03/2021 05/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.53 PHÙNG VĂN BÁO 04/03/2021 05/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.54 TRIỆU THỊ LƯỢNG 04/03/2021 05/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.55 PHẠM VIỆT TÙNG 04/03/2021 05/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.56 MA KHÁNH LÝ 03/03/2021 04/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.57 TRIỆU VĂN HƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.58 NÔNG VĂN BỘ 03/03/2021 04/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.59 HOÀNG VĂN PHÙNG 03/03/2021 04/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.60 ĐẶN VĂN NÁI 03/03/2021 04/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.61 LA VĂN LÊ 03/03/2021 04/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.62 LA VĂN QUANG 03/03/2021 04/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.63 LA THỊ THỦY 03/03/2021 04/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.64 LA THỊ HÒA 02/03/2021 03/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.65 HÀ THỊ LANH 02/03/2021 03/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.66 LƯƠNG THỊ NAM 02/03/2021 03/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.67 PHAN THỊ MUỐI 02/03/2021 03/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.68 TRIỆU THU HỒNG 02/03/2021 03/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.69 ĐẶNG VĂN SÍNH 26/02/2021 01/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.70 HOÀNG VĂN QUỂ 26/02/2021 01/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.71 TRIỆU TOÀN BẢO 26/02/2021 01/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.72 HOÀNG VĂN THU 25/02/2021 26/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.73 HOÀNG VĂN KHẢNH 25/02/2021 26/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.74 TRIỆU VĂN HUYÊN 25/02/2021 26/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.75 HOÀNG VĂN PHÙNG 25/02/2021 26/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.76 HOÀNG VĂN QUÝ 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.77 HOÀNG ẠNH HỒNG 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.78 ĐẶNG  THANH HÙNG 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.1.79 NÔNG VĂN THỐNG 24/02/2021 25/02/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2

2.1

3.1.1 MA VĂN SÌU 10/03/2021 17/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

4

1

1.1

4.1.1 HOÀNG THỊ TẦM 10/03/2021 11/03/2021 x

4.1.2 SẰM VĂN THANH 10/03/2021 11/03/2021 x

4.1.3 BÀN THỊ THÚY 10/03/2021 11/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

UBND Xã Hà Lang huyện Chiêm Hóa

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.1.4 SẰM THỊ LỆ THÚY 10/03/2021 11/03/2021 x

4.1.5 VŨ QUANG PHƯỢNG 10/03/2021 11/03/2021 x

4.1.6 MA VĂN CHIẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

4.1.7 HOÀNG THỊ VƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

4.1.8 TRẦN THỊ PHƯỢNG 19/02/2021 22/02/2021 x

4.1.9 HOÀNG THỊ THẮM 11/03/2021 12/03/2021 x

2

2.1

4.1.1 HOÀNG VĂN BAO 11/03/2021 18/03/2021 x

2.2

4.2.1 NGUYỄN THỊ TỐ LAN 11/03/2021 16/03/2021 x

4.2.2 NGUYỄN VĂN THƯ 10/03/2021 15/03/2021 x

2.3

4.3.1 NGUYỄN THỊ HOA 19/02/2021 22/02/2021 x

2.4

4.4.1 ĐẶNG VĂN DẦN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.4.2 NGUYỄN MINH HIẾU 19/02/2021 22/02/2021 x

2.5

4.5.1 TRIỆU THỊ HẠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

4.5.2 QUAN THỊ NHUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

4.5.3 MA VĂN DŨNG 24/02/2021 25/02/2021 x

4.5.4 HOÀNG THỊ OANH 02/03/2021 03/03/2021 x

5

1

1.1

5.1.1 TRẦN DOÃN CƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

5.1.2 LỤC THỊ THÔNG 10/03/2021 11/03/2021 x

5.1.3 HÀ CÔNG THỨC 09/03/2021 10/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh

UBND Xã Hòa An - Chiêm Hóa

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.1.4 NGUYỄN THỊ VIỆT CHINH 09/03/2021 10/03/2021 x

5.1.5 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2

2.1

5.1.1 LÊ ĐỨC CHÍ 10/03/2021 11/03/2021 x

6

1

1.1

6.1.1 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 23/02/2021 02/03/2021 Hồ sơ đã hủy

6.1.2 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 23/02/2021 02/03/2021 x

2

2.1

6.1.1 HOÀNG THỊ HIỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

6.1.2 HÀ VIỆT QUANG 01/03/2021 02/03/2021 x

6.1.3 HÀ VĂN TRƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

6.1.4 MAI THỊ THỤC 01/03/2021 02/03/2021 x

6.1.5 HÀ THỊ VỮNG 04/03/2021 05/03/2021 x

6.1.6 HOÀNG VĂN HẢI 03/03/2021 04/03/2021 x

6.1.7 MA THANH BINH 03/03/2021 04/03/2021 x

6.1.8 CHU THANH NGUYỆN 03/03/2021 04/03/2021 x

6.1.9 HÀ THỊ KHÁNH 04/03/2021 05/03/2021 x

6.1.10 HOÀNG NGỌC HOA 04/03/2021 05/03/2021 x

6.1.11 LÝ VĂN BỘ 12/03/2021 15/03/2021 x

6.1.12 HÀ THỊ THƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

3

3.1

6.1.1 HÀ VĂN CHIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND Xã Hòa Phú - Chiêm Hóa



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.1.2 LÝ THỊ LÂM 25/02/2021 26/02/2021 x

6.1.3 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2

6.2.1 MA THỊ THỦY 02/03/2021 09/03/2021 x

6.2.2 NGUYỄN VĂN LÂM 01/03/2021 08/03/2021 x

6.2.3 MA VĂN LÂM 01/03/2021 08/03/2021 x

6.2.4 HOÀNG THỊ THÌ 01/03/2021 08/03/2021 x

6.2.5 LÝ THỊ LÂM 25/02/2021 04/03/2021 x

3.3

6.3.1 MA KHÁNH HUYỀN 01/03/2021 04/03/2021 x

6.3.2 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.4

6.4.1 NÔNG THỊ HUỆ 24/02/2021 01/03/2021 x

3.5

6.5.1 HOÀNG THỊ LÃNG 03/03/2021 04/03/2021 x

6.5.2 HÀ VĂN CHIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

3.6

6.6.1 TRẦN VĂN DOANH 02/03/2021 03/03/2021 x

6.6.2 HÀ VĂN CHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

3.7

6.7.1 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

7

1

1.1

7.1.1 MA QUỐC KHÁNH 02/03/2021 03/03/2021 x

7.1.2 MA THỊ HẠNH 10/03/2021 11/03/2021 x

7.1.3 MẠC VĂN QUÝ 24/02/2021 25/02/2021 x

7.1.4 MA VĂN LIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh

UBND Xã Hùng Mỹ - Chiêm Hóa

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

7.1.5 NÔNG THỊ LỤA 24/02/2021 25/02/2021 x

7.1.6 LỆNH TÙNG DƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

7.1.7 LA THỊ NHẤT 24/02/2021 25/02/2021 x

7.1.8 QUÂN QUỐC HUY 02/03/2021 03/03/2021 x

7.1.9 MA VĂN VẬN 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2

7.2.1 BÀN CÀN NHÌ 24/02/2021 25/02/2021 x

2

2.1

7.1.1 PHÙNG THỊ CHƯƠNG 10/03/2021 17/03/2021 x

7.1.2 LA VĂN THAM 24/02/2021 03/03/2021 x

7.1.3 HỨA LINH TRANG 24/02/2021 03/03/2021 x

7.1.4 HÀ THỊ HẠNH 24/02/2021 03/03/2021 x

2.2

7.2.1 MA THỊ PHƯƠNG LOAN 02/03/2021 05/03/2021 x

2.3

7.3.1 NGUYỄN THỊ LÂM + MA VĂN QUYẾT 24/02/2021 25/02/2021 x

8

1

1.1

8.1.1 HÀ VĂN TÚ 19/02/2021 22/02/2021 x

8.1.2 HOÀNG VĂN THỦY 23/02/2021 24/02/2021 x

8.1.3 HÀ VĂN KỲ 10/03/2021 11/03/2021 x

8.1.4 HOÀNG THỊ XUYẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

8.1.5 LỤC VĂN VINH 22/02/2021 23/02/2021 x

8.1.6 ĐỒNG XUÂN HIẾU 22/02/2021 23/02/2021 x

8.1.7 MAI ĐÌNH DUY 22/02/2021 23/02/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký kết hôn

UBND Xã Ngọc Hội - Chiêm Hóa

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)

Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.1.8 NGUYỄN VĂN HUÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

8.1.9 HOÀNG VĂN TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

8.1.10 HOÀNG ĐINH THÌN 10/03/2021 11/03/2021 x

8.1.11 NGUYỄN THỊ CÚC 19/02/2021 22/02/2021 x

8.1.12 NGUYỄN VĂN SỰ 19/02/2021 22/02/2021 x

8.1.13 LÊ DANH CƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

8.1.14 HOÀNG DIỆU LINH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.1.15 MA THỊ ĐÀO 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2

8.2.1 HOÀNG VĂN TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

8.2.2 NGUYỄN VĂN HUÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

8.2.3 NGUYỄN VĂN SỰ 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.4 HOÀNG VĂN THỦY 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.5 HÀ VĂN KHÈ 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.6 HÀ VĂN QUÝ 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.7 HOÀNG DIỆU LINH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.8 NGUYỄN TIẾN TÀI 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.9 HOÀNG VĂN NHU 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.10 LÝ THỊ NGUYỆT 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.11 PHẠM THỊ THƠM 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.12 NGUYỄN VĂN TÚ 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.13 MA THỊ BÌNH 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.14 MA THỊ ĐÀO 19/02/2021 22/02/2021 x

1.3

8.3.1 HÀ THỊ HẠNH 23/02/2021 25/02/2021 x

8.3.2 NGUYỄN NGỌC THÀNH 23/02/2021 25/02/2021 x

2

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1

8.1.1 LONG XUÂN TRƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

8.1.2 MA THỊ THỰC 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2

8.2.1 TRẦN ANH TÚ 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.2 LÝ VĂN MẠNH 23/02/2021 24/02/2021 x

2.3

8.3.1 HOÀNG VĂN ĐIỆP 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.2 HOÀNG DUY HIỆP 10/03/2021 11/03/2021 x

8.3.3 VŨ QUANG MINH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.4 ĐỖ VĂN HUỲNH 22/02/2021 23/02/2021 x

9

1

1.1

9.1.1 TRIỆU VĂN TÚ 26/02/2021 16/04/2021 x

9.1.2 NẠI VĂN PÈNG 26/02/2021 16/04/2021 x

1.2

9.2.1 MA VĂN HOÀNG 18/02/2021 22/02/2021 x

2

2.1

9.1.1 TẠ QUANG TUYẾN 11/03/2021 18/03/2021 x

9.1.2 NGÔ ĐÌNH HỘI 11/03/2021 18/03/2021 x

9.1.3 TẠ THỊ BÍCH VIỆT 11/03/2021 18/03/2021 x

2.2

9.2.1 PHẠM VĂN LUÂN 11/03/2021 16/03/2021 x

9.2.2 KHỔNG THỊ XUÂN 18/02/2021 23/02/2021 x

9.2.3 HOÀNG TUẤN ANH 18/02/2021 23/02/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh

UBND Xã Phúc Thịnh - Chiêm Hóa

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Hộ TịCH



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.2.4 MA VĂN KHÁNH 15/03/2021 18/03/2021 x

2.3

9.3.1 HOÀNG KHẮC TUẤN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.2 NGÔ ĐÌNH NGUYÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.3 BÁ DUY NGỌC 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.4 NGÔ ĐÌNH CẨN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.5 NGUYỄN VĂN SƠN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.6 MA VĂN HOÀNG 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.7 TẠ VĂN ANH 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.8 VŨ ANH HIỆP 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.9 LỤC VĂN HUY 11/03/2021 12/03/2021 x

2.4

9.4.1 VŨ MẠNH TUẤN 12/03/2021 12/03/2021 x

9.4.2 TRẦN THỊ NGÀ 12/03/2021 12/03/2021 x

9.4.3 HOÀNG MINH PHƯƠNG 12/03/2021 12/03/2021 x

9.4.4 ĐÀO XUÂN VƯỢNG 12/03/2021 12/03/2021 x

9.4.5 LỤC THỊ NGẤM 12/03/2021 12/03/2021 x

9.4.6 HOÀNG THỊ LAN 12/03/2021 12/03/2021 x

9.4.7 HOÀNG KHẮC TÙNG 12/03/2021 12/03/2021 x

2.5

9.5.1 KHỔNG THANH TUẤN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.5.2 CHUNG THỊ DƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

9.5.3 NGUYỄN THỊ THOA 11/03/2021 12/03/2021 x

9.5.4 LỤC XUÂN CHIỀU 11/03/2021 12/03/2021 x

9.5.5 PHÙNG NGỌC HẢI 11/03/2021 12/03/2021 x

9.5.6 PHẠM MINH MẠNH 11/03/2021 12/03/2021 x

9.5.7 HÀ THỊ THUẬN 15/03/2021 16/03/2021 x

9.5.8 TRẦN VĂN CHIÊM 11/03/2021 12/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.5.9 NÔNG VĂN CẢNH 11/03/2021 12/03/2021 x

9.5.10 HOÀNG MINH TUẤN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.5.11 KIỀU ANH TUẤN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.5.12 NGÔ ĐÌNH NGUYÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

10

1

1.1

10.1.1 HOÀNG VĂN LỰ 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.2 TRÀN VĂN THẮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.3 DƯƠNG VĂN PHANH 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.4 LẦU THỊ LÝ 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.5 ĐINH VĂN ĐIỂN 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.6 HỨA QUANG CHIÊM 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.7 HỨA VĂN CHIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.8 NÔNG THỊ THÀNH 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.9 HỨA VĂN THƠM 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.10 LỤC THỊ HOẠT 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.11 BÀN VĂN THẾ 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.12 TRIỆU THỊ THẮM 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.13 MA VĂN SONG 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.14 LÀU VĂN GIÀNG 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.15 HOÀNG VĂN KÍNH 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.16 NGUYỄN THỊ HIỆN 04/03/2021 05/03/2021 x

10.1.17 LƯƠNG VĂN MÌNH 04/03/2021 05/03/2021 x

10.1.18 TRIỆU VĂN ĐỘI 04/03/2021 05/03/2021 x

10.1.19 ĐẶNG VĂN ĐỨC 04/03/2021 05/03/2021 x

10.1.20 BÀN THÙY LINH 04/03/2021 05/03/2021 x

10.1.21 ĐINH VĂN TRONG 04/03/2021 05/03/2021 x

UBND Xã Tri Phú - Chiêm Hóa

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.1.22 PHÙNG THỊ DUYÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

10.1.23 NGUYỄN VĂN LIỆU 04/03/2021 05/03/2021 x

10.1.24 MA VĂN TUẤN 04/03/2021 05/03/2021 x

10.1.25 HỨA NGỌC HOÀNG 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.26 ĐƯỜNG THỊ DUNG 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.27 HOÀNG THỊ PINH 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.28 HOÀNG THỊ VINH 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.29 HỨA VĂN SÀM 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.30 NGUYỄN THỊ SI 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.31 MA VĂN ĐỆ 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.32 TRIEUJ THỊ HỒNG THẢO 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.33 HỨA VĂN HIẾU 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.34 MA VĂN VĨNH 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.35 LẦU VĂN THẠCH 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.36 LÝ VĂN TÍNH 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.37 HOÀNG VĂN DÊ 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.38 DƯƠNG VĂN THANH 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.39 HOÀNG VĂN SINH B 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.40 DƯƠNG VĂN HỒNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2

2.1

10.1.1 ĐINH VĂN PHÚ 02/03/2021 09/03/2021 x

10.1.2 ĐƯỜNG THỊ DUNG 02/03/2021 09/03/2021 x

2.2

10.2.1 HÀ THÚY HẰNG 24/02/2021 01/03/2021 x

2.3

10.3.1 BÀN VĂN HOÀNG 24/02/2021 25/02/2021 x

10.3.2 HOÀNG VĂN ĐƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.3.3 MA VĂN THÔNG 02/03/2021 03/03/2021 x

10.3.4 BÀN NGỌC ĐỨC 02/03/2021 03/03/2021 x

11

1

1.1

11.1.1 CHẨU VĂN TOAN 24/02/2021 03/03/2021 x

12

12.1.2 NGUYỄN VĂN KHA 26/02/2021 05/03/2021 x

12.1.3 PHẠM VĂN LIỀU 26/02/2021 05/03/2021 x

1

1.1

12.1.1 PHÙNG VĨNH ĐỨC 19/02/2021 22/02/2021 x

12.1.2 LA THỊ HƯƠNG QUỲNH 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2

12.2.1 ĐỖ VĂN HẬU 12/03/2021 19/03/2021 x

12.2.2 PHAN KIM CHUYỂN 12/03/2021 19/03/2021 x

12.2.3 HÀ VĂN ANH 05/03/2021 12/03/2021 x

12.2.4 PHẠM THỊ THỦY 04/03/2021 11/03/2021 x

1.3

12.3.1 ĐOÀN THỊ NGÂN 09/03/2021 12/03/2021 x

12.3.2 PHÙNG VĨNH DỰ 22/02/2021 25/02/2021 x

1.4

12.4.1 HÀ NGỌC ĐỊNH 15/03/2021 16/03/2021 x

12.4.2 AN THỊ THOA 17/02/2021 18/02/2021 x

12.4.3 ĐỖ THỊ NGỪNG 02/03/2021 03/03/2021 x

12.4.4 MA THỊ LỘC 19/02/2021 22/02/2021 x

12.4.5 BÙI THỊ HỆ 09/03/2021 10/03/2021 x

12.4.6 BÙI THỊ HỆ 02/03/2021 03/03/2021 x

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

UBND Xã Trung Hà - Chiêm Hóa

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

UBND Xã Vinh Quang - Chiêm Hóa

Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5

12.5.1 ĐINH TIẾN HIỆU 22/02/2021 22/02/2021 x

12.5.2 PHẠM MINH HƯNG 19/02/2021 19/02/2021 x

12.5.3 VI VĂN MẠNH 05/03/2021 05/03/2021 x

12.5.4 VŨ THỊ THÙY 15/03/2021 15/03/2021 x

12.5.5 PHAN VĂN QUẢNG 18/02/2021 18/02/2021 x

12.5.6 ĐẶNG QUỐC TRƯỜNG 03/03/2021 03/03/2021 x

1.6

12.6.1 MA VĂN CỜ 18/02/2021 19/02/2021 x

12.6.2 ĐÀM QUANG HỢI 19/02/2021 22/02/2021 x

12.6.3 TRƯƠNG NGỌC YÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

12.6.4 HOÀNG VĂN THÀNH 22/02/2021 23/02/2021 x

12.6.5 MA VĂN ĐỨC 09/03/2021 10/03/2021 x

13

1

1.1

13.1.1 HÀ VĂN DỤNG 26/02/2021 16/04/2021 x

13.1.2 HÀ THỊ THUẬN 26/02/2021 16/04/2021 x

1.2

13.2.1 HÀ DOÃN TRÍ 26/02/2021 05/03/2021 x

2

2.1

13.1.1 NÔNG THỊ HƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

13.1.2 LƯU TRUNG HOÀNG 26/02/2021 01/03/2021 x

13.1.3 SÂN MẠNH LƯU 26/02/2021 01/03/2021 x

13.1.4 MA VĂN THẠCH 26/02/2021 01/03/2021 x

13.1.5 HOÀNG VĂN THẮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh

UBND Xã Xuân Quang - Chiêm Hóa

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

13.1.6 HÀ DOÃN ĐỘNG 12/03/2021 15/03/2021 x

13.1.7 HÀ DOÃN BÁT 12/03/2021 15/03/2021 x

13.1.8 HÀ THỊ TRƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

13.1.9 NGUYỄN THỊ CÀI 12/03/2021 15/03/2021 x

13.1.10 MA THỊ THINH 15/03/2021 16/03/2021 x

13.1.11 NGUYỄN VĂN TÀI 15/03/2021 16/03/2021 x

13.1.12 HÀ VĂN HUỆ 15/03/2021 16/03/2021 x

13.1.13 HÀ DOÃN HIỆP 15/03/2021 16/03/2021 x

13.1.14 HỨA THỊ THẮM 12/03/2021 15/03/2021 x

13.1.15 NGUYỄN THỊ CHIÊM 12/03/2021 15/03/2021 x

13.1.16 M THỊ BÍCH DIỆP 12/03/2021 15/03/2021 x

13.1.17 HÀ VĂN TUYÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

13.1.18 HÀ DOÃN SÁNG 12/03/2021 15/03/2021 x

13.1.19 MẠC THỊ VIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

13.1.20 HÀ VĂN PHỤNG 12/03/2021 15/03/2021 x

13.1.21 NGUYỄN VĂN VỊ 15/03/2021 16/03/2021 x

13.1.22 VŨ THỊ THỦY 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2

13.2.1 NGUYỄN ĐỨC HÀNG 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.2 CHU THỊ HUỆ 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.3 HÀ DOÃN QUANG 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.4 HÀ THỊ NGỌC HẠNH 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.5 PHÙNG THỊ TRỰC 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.6 PHÙNG THỊ HUẾ 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.7 HÀ THỊ HÀ 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.8 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.9 LÝ THỊ THÁI 23/02/2021 24/02/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

13.2.10 MA VĂN MỆNH 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.11 MẠC THỊ VIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.12 HÀ THỊ TIỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.13 NGUYỄN VĂN TUẤN 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.14 BÙI THỊ THANH THƯ 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.15 NGUYỄN THỊ NGHIÊM 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.16 HOÀNG THỊ NGÂM 24/02/2021 25/02/2021 x

14

1

1.1

14.1.1 HÀ VĂN MẠ 25/02/2021 15/04/2021 x

14.1.2 MA THỊ NGÔN 25/02/2021 15/04/2021 x

14.1.3 MA ĐÌNH CHUYÊN 25/02/2021 15/04/2021 x

1.2

14.2.1 HÀ VĂN NÔNG 25/02/2021 04/03/2021 x

14.2.2 MA THỊ NGÔN 25/02/2021 04/03/2021 x

14.2.3 NÔNG THỊ HỒNG 25/02/2021 04/03/2021 x

2

2.1

14.1.1 NÔNG VĂN HẬU 05/03/2021 12/03/2021 x

2.2

14.2.1 LƯƠNG VĂN TÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

2.3

14.3.1 HÀ VĂN SƠN 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.2 NGUYỄN THỊ HIÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

14.3.3 ĐẶNG VĂN ĐỈNH 05/03/2021 08/03/2021 x

15

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh

UBND xã Kim Bình

UBND Xã Yên Lập - Chiêm Hóa

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1

1.1

15.1.1 LA THỊ THUẬN 11/03/2021 04/05/2021 x

2

2.1

15.1.1 HÀ CÔNG ANH 26/02/2021 01/03/2021 x

15.1.2 LÝ NGỌC CHÍNH 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2

15.2.1 ĐẶNG MAI LINH 19/02/2021 24/02/2021 x

2.3

15.3.1 LÝ NGỌC CHÍNH 26/02/2021 01/03/2021 x

15.3.2 HÀ CÔNG ANH 26/02/2021 01/03/2021 x

15.3.3 VŨ HUY HIỆU 02/03/2021 03/03/2021 x

15.3.4 HÀ THỊ LỊCH 02/03/2021 03/03/2021 x

15.3.5 TRIỆU QUANG HIẾU 02/03/2021 03/03/2021 x

16

0.4

16.4.1 HOÀNG VĂN TƯ 05/03/2021 12/03/2021 x

0.5

16.5.1 CHU VĂN THÔNG 25/02/2021 26/02/2021 x

17

1

1.1

17.1.1 BÀN THỊ PHÚ 26/02/2021 05/03/2021 x

2

2.1

17.1.1 HÀ NGỌC LỆNH 15/03/2021 16/03/2021 x

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai sinh

UBND xã Kiên Đài

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử

UBND xã Linh Phú

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.1.2 LÝ VĂN BẰNG 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.3 ĐỒNG VĂN HÓA 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.4 BÀN VĂN NGỌ 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.5 MA VĂN NHUNG 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.6 BÀN ĐỨC HOÀN 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.7 BÀN VĂN LINH 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.8 BÀN THỊ HƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.9 TRIỆU VĂN THẮNG 12/03/2021 15/03/2021 x

17.1.10 LƯƠNG VĂN THẮNG 12/03/2021 15/03/2021 x

17.1.11 MA VĂN CHUYÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

17.1.12 BÀN VĂN SÁU 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.13 MA VĂN SĨ 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.14 ĐƯỜNG VĂN THANH 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.15 MA THỊ THẮM 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.16 DƯƠNG VĂN TIỆU 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.17 SÙNG VĂN PHƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.18 NGUYỄN THỊ ĐẠO 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.19 MA PHÚC DUY 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.20 NGUYỄN ĐÌNH THUẬT 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.21 HỨA VĂN SÁNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.22 HÀ VĂN MẬN 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.23 QUAN HỒNG THIẾP 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.24 LÝ VĂN SINH 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.25 DƯƠNG VĂN PHÌNH 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.26 BÀN THỊ DUYÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.27 MA TIẾN CƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.28 ĐINH ĐỨC THẮNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.29 HOÀNG THỊ LÝ 11/03/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.1.30 BÀN VĂN TRẬN 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.31 BÀN THỊ LY 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.32 BÀN VĂN XUÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.33 BÀN VĂN HÌNH 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.34 ĐÀO THỊ ĐƠ 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.35 ĐẶNG THÙY CHANG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.36 MA THỊ THÚY HẰNG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.37 HÀ THỊ PHAN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.38 HA THỊ THI 01/03/2021 02/03/2021 x

17.1.39 QUAN HỒNG THIẾP 01/03/2021 02/03/2021 x

17.1.40 ĐÀO VĂN BẰNG 25/02/2021 26/02/2021 x

17.1.41 LẦU VĂN KHÌNH 25/02/2021 26/02/2021 x

17.1.42 NÔNG VĂN CHUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

17.1.43 ĐỒNG MẠNH HÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

17.1.44 BÀN THẾ TRỌNG 25/02/2021 26/02/2021 x

17.1.45 BÀN VĂN HUYNH 24/02/2021 25/02/2021 x

17.1.46 HOÀNG VĂN SINH 24/02/2021 25/02/2021 x

17.1.47 ĐẶNG THỊ YẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

17.1.48 NGUYỄN VĂN TUYẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

17.1.49 MA VĂN SÁNG 24/02/2021 25/02/2021 x

17.1.50 LÝ VĂN DINH 24/02/2021 25/02/2021 x

17.1.51 DƯƠNG VĂN DÌNH 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.52 BÀN VĂN TRỌNG 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.53 LÝ VĂN VIÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.54 QUAN VĂN NGA 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.55 MA THỊ NGẤM 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.56 HÀ MẠNH SẮC 15/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2

17.2.1 BÀN THỊ THỦY 05/03/2021 08/03/2021 x

17.2.2 ĐINH VĂN THỐNG 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.3 HÀ THỊ BẮC 05/03/2021 08/03/2021 x

17.2.4 HOÀNG THỊ CHI 05/03/2021 08/03/2021 x

17.2.5 ĐẶNG THÙY CHANG 04/03/2021 05/03/2021 x

17.2.6 ĐẶNG VĂN HUY 04/03/2021 05/03/2021 x

17.2.7 QUAN VĂN GIÁP 04/03/2021 05/03/2021 x

17.2.8 MA THỊ THÚY HẰNG 04/03/2021 05/03/2021 x

17.2.9 PHƯƠNG THỊ PHẤN 04/03/2021 05/03/2021 x

17.2.10 TRIỆU VĂN VIỆT 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.11 LẦU VĂN PHÌNH 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.12 LÝ THỊ MAI 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.13 BÀN DIỄM QUỲNH 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.14 BÀN CƯỜNG LUÂN 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.15 MA VĂN THUẦN 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.16 ĐINH VĂN ĐIỆP 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.17 QUAN VĂN CAM 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.18 QUAN VĂN NGHĨA 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.19 MA PHÚC KIM 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.20 MA PHÚC DIỄN 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.21 DƯƠNG VĂN SINH 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.22 NÔNG VĂN CHÍN 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.23 HÀ NGỌC LỆNH 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.24 VÀNG THỊ LUYẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.3

17.3.1 PHẠM ĐÌNH TĨNH 11/03/2021 15/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.3.2 VÀNG NGỌC TRÌNH 04/03/2021 08/03/2021 x

3

3.1

17.1.1 ĐÀO THỊ ĐƠ 03/03/2021 10/03/2021 x

3.2

17.2.1 ĐÀO THỊ THU 11/03/2021 16/03/2021 x

3.3

17.3.1 ĐẶNG VĂN YÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.3.2 MA VĂN HỒI 03/03/2021 04/03/2021 x

3.4

17.4.1 HÀ THỊ THIẾT 02/03/2021 03/03/2021 x

17.4.2 ĐẶNG VĂN PHÚC 24/02/2021 25/02/2021 x

17.4.3 HOÀNG THỊ KÍA 05/03/2021 08/03/2021 x

18

1

1.1

18.1.1 MA CÔNG TÙNG 11/03/2021 12/03/2021 x

18.1.2 PHẠM GIA THUẬN 09/03/2021 10/03/2021 x

18.1.3 HOÀNG VĂN CHỨC 01/03/2021 02/03/2021 x

2

2.1

18.1.1 MA THỊ LÚA 01/03/2021 08/03/2021 x

18.1.2 NGUYỄN THẾ CHUYỀN 02/03/2021 09/03/2021 x

18.1.3 MA THỊ VIỂN 18/02/2021 25/02/2021 x

18.1.4 MA THỊ HOA 18/02/2021 25/02/2021 x

18.1.5 MA THỊ BỆ 23/02/2021 02/03/2021 x

18.1.6 MA THỊ LỆ 24/02/2021 03/03/2021 x

2.2

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh

UBND xã Minh Quang

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

18.2.1 HOÀNG THỊ HƯƠNG 24/02/2021 01/03/2021 x

18.2.2 MA THỊ MAI CHI 23/02/2021 26/02/2021 x

18.2.3 MA THỊ DIỆP 25/02/2021 02/03/2021 x

2.3

18.3.1 MA VĂN HIẾU 01/03/2021 02/03/2021 x

18.3.2 MA VĂN HIẾU 25/02/2021 26/02/2021 x

19

1

1.1

19.1.1 HÀ VĂN CƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

19.1.2 BÀN VĂN VUI 26/02/2021 01/03/2021 x

19.1.3 LƯƠNG VĂN TIẾN 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2

19.2.1 HÀ VĂN HÙNG 04/03/2021 08/03/2021 x

2

2.1

19.1.1 BÀN ĐÌNH HẢI 22/02/2021 01/03/2021 x

19.1.2 HÀ THỊ BÍCH 22/02/2021 01/03/2021 x

2.2

19.2.1 LƯƠNG VĂN LIÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

19.2.2 HÀ THỊ CHƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

19.2.3 NGUYỄN THỊ MAI LOAN 23/02/2021 24/02/2021 x

19.2.4 BÀN ĐÌNH NAM 22/02/2021 23/02/2021 x

19.2.5 LÝ THỊ BÍCH 17/02/2021 18/02/2021 x

2.3

19.3.1 LÝ VĂN THANH 22/02/2021 23/02/2021 x

19.3.2 HÀ VĂN ĐÔ 22/02/2021 23/02/2021 x

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

UBND xã Phú Bình - Chiêm Hóa



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

19.3.3 LÝ THUỲ DUNG 02/03/2021 03/03/2021 x

19.3.4 HOÀNG VĂN KHOA 26/02/2021 01/03/2021 x

20

1

1.1

20.1.1 TRIỆU THỊ NGHIM 12/03/2021 15/03/2021 x

20.1.2 TRIỆU PHÚC SINH 12/03/2021 15/03/2021 x

20.1.3 CHẨU VĂN HẠNH 12/03/2021 15/03/2021 x

20.1.4 PHÙNG THỊ HƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

20.1.5 HOÀNG THỊ MÍC 11/03/2021 12/03/2021 x

20.1.6 MA ĐÌNH HIỆU 11/03/2021 12/03/2021 x

20.1.7 PHÙNG THỊ MAI 11/03/2021 12/03/2021 x

20.1.8 HỨA THỊ CƯ 11/03/2021 12/03/2021 x

20.1.9 MA VĂN HẠ 11/03/2021 12/03/2021 x

20.1.10 NÔNG THỤ HƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

20.1.11 HÀ THỊ TOAN 11/03/2021 12/03/2021 x

20.1.12 NGUYỄN THỊ THẢO 11/03/2021 12/03/2021 x

20.1.13 CHU VĂN NGỌC 10/03/2021 11/03/2021 x

20.1.14 HỨA VĂN CHỨC 10/03/2021 11/03/2021 x

20.1.15 ĐINHH THÚY HIỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

20.1.16 MA THỊ YẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

20.1.17 HOÀNG THỊ NHIÊM 10/03/2021 11/03/2021 x

20.1.18 QUAN HỊ HIỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

20.1.19 MA THỊ HƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

20.1.20 MA THỊ SAO 10/03/2021 11/03/2021 x

20.1.21 MA THỊ PHẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

20.1.22 HOÀNG THỊ TÚ 09/03/2021 10/03/2021 x

20.1.23 PHẠM THỊ VÂN ANH 09/03/2021 10/03/2021 x

UBND xã Phúc Sơn - Chiêm Hóa

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

20.1.24 MA THỊ SAO 09/03/2021 10/03/2021 x

20.1.25 CHẨU THỊ NGỌC ÁNH 09/03/2021 10/03/2021 x

20.1.26 CHẨU VĂN THẬP 09/03/2021 10/03/2021 x

20.1.27 HÀ VĂN CHÍNH 09/03/2021 10/03/2021 x

20.1.28 PHÙNG THỊ PHƯƠNG 05/03/2021 08/03/2021 x

20.1.29 TRIỆU THỊ XUÂN 05/03/2021 08/03/2021 x

20.1.30 LÒ THỊ THU 05/03/2021 08/03/2021 x

20.1.31 MA PHÚC QUỲNH 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.32 TRIỆU THỊ MẾN 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.33 HOÀNG THỊ TRANH 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.34 NGUYỄN THỊ HUỆ 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.35 LÝ PHƯỢNG CHU 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.36 BÀN THỊ NGUYỆT 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.37 QUAN VĂN KHU 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.38 ĐẶNG THỊ HUỆ 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.39 LÝ THỊ HẰNG 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.40 LƯƠNG THỊ DIỆP 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.41 ĐẶNG THỊ LINH 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.42 TRIỆU NGUYÊN BẢO 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.43 MA PHÚC TƯỚNG 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.44 NÔNG THỊ NGÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.45 HÀ THỊ YÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.46 CHẨU VĂN CƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.47 CHẨU THỊ TƯỞNG 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.48 MA THỊ TRANG 04/03/2021 05/03/2021 x

20.1.49 TRIỆU PHÚC HƯỚNG 02/03/2021 03/03/2021 x

20.1.50 MA PHÚC BẰNG 02/03/2021 03/03/2021 x

20.1.51 ĐẶNG THỊ DUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

20.1.52 LÝ THỊ PHƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

20.1.53 MA THỊ HUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

20.1.54 HOÀNG TÂN CƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

20.1.55 PHÙNG THỊ DƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

20.1.56 NGUYỄN LÊ DƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

20.1.57 PHÙNG VINH HỘI 25/02/2021 26/02/2021 x

20.1.58 TRIỆU MINH HƯNG 25/02/2021 26/02/2021 x

20.1.59 MA THỊ DÀNH 24/02/2021 25/02/2021 x

20.1.60 CHẨU VĂN CƯỜNG 24/02/2021 25/02/2021 x

20.1.61 QUAN THỊ TUYẾT 24/02/2021 25/02/2021 x

20.1.62 LÝ THỊ HỒNG 24/02/2021 25/02/2021 x

20.1.63 LÝ CÀN HÙNG 24/02/2021 25/02/2021 x

20.1.64 MA PHÚC HẦU 24/02/2021 25/02/2021 x

20.1.65 HÀ VĂN NGHĨA 23/02/2021 24/02/2021 x

20.1.66 HOÀNG VĂN THẮM 23/02/2021 24/02/2021 x

20.1.67 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 23/02/2021 24/02/2021 x

20.1.68 PHÙNG VĂN LONG 23/02/2021 24/02/2021 x

20.1.69 NGUYỄN THỊ THỨC 22/02/2021 23/02/2021 x

20.1.70 TRIỆU THỊ THANN THẢO 22/02/2021 23/02/2021 x

20.1.71 LÝ VĂN XUÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

20.1.72 ĐẶNG PHÚC THANH 22/02/2021 23/02/2021 x

20.1.73 ĐẶNG PHÚC BẢO 22/02/2021 23/02/2021 x

20.1.74 ĐẶNG PHÚC THỌ 22/02/2021 23/02/2021 x

20.1.75 TRẦN THỊ CHI 22/02/2021 23/02/2021 x

20.1.76 ĐẶNG XUÂN DU 22/02/2021 23/02/2021 x

20.1.77 MA VĂN THƯỞNG 22/02/2021 23/02/2021 x

20.1.78 ĐẶNG QUÝ PHÚ 22/02/2021 23/02/2021 x

20.1.79 MA CÔNG QUYẾT 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

20.1.80 MA VĂN MINH 22/02/2021 23/02/2021 x

20.1.81 LƯƠNG VĂN NGUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

20.1.82 NGUYỄN VĂN ĐẠT 19/02/2021 22/02/2021 x

20.1.83 MA PHÚC LƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

20.1.84 LÝ VĂN PHƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

20.1.85 CHU VĂN CƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

20.1.86 LÝ VĂN THÀNH 17/02/2021 18/02/2021 x

20.1.87 ĐẶNG QUỐC VIỆT 17/02/2021 18/02/2021 x

20.1.88 MA CÔNG TUYẾN 17/02/2021 18/02/2021 x

20.1.89 MA ĐÌNH SÁO 17/02/2021 18/02/2021 x

20.1.90 QUAN VĂN CHIÊU 17/02/2021 18/02/2021 x

20.1.91 PHÙNG THỊ LAN 17/02/2021 18/02/2021 x

20.1.92 MA PHÚC LƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

20.1.93 VI VĂN THẾ 15/03/2021 16/03/2021 x

20.1.94 HOÀNG THẾ TUYỂN 15/03/2021 16/03/2021 x

20.1.95 CHẨU VĂN HUY 12/03/2021 15/03/2021 x

20.1.96 MA THỊ HUÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

20.1.97 CHẨU THỊ LIỄU 12/03/2021 15/03/2021 x

1.2

20.2.1 HỨA THỊ CƯ 11/03/2021 15/03/2021 x

20.2.2 TRẦN ĐÀO SƠN 09/03/2021 11/03/2021 x

2

2.1

20.1.1 NÔNG VĂN NGÂM 17/02/2021 18/02/2021 x

2.2

20.2.1 LÝ CÀN ẤY 23/02/2021 02/03/2021 x

2.3

20.3.1 HOÀNG THỊ LÝ 09/03/2021 10/03/2021 x

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.4

20.4.1 HOÀNG THỊ ĐƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.5

20.5.1 CHẨU VĂN LÂM 04/03/2021 05/03/2021 x

20.5.2 BÀN TIẾN THUẬN 02/03/2021 03/03/2021 x

20.5.3 TẢI SÈO ANH 12/03/2021 15/03/2021 x

20.5.4 QUAN VĂN LỰC 02/03/2021 03/03/2021 x

20.5.5 MA CÔNG HOAN 02/03/2021 03/03/2021 x

20.5.6 NÔNG VĂN ĐỒI 04/03/2021 05/03/2021 x

20.5.7 QUAN VĂN NGHIÊM 09/03/2021 10/03/2021 x

20.5.8 LƯƠNG VĂN NGUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

20.5.9 MA NGỌC THẠCH 17/02/2021 18/02/2021 x

20.5.10 ĐẶNG QUÝ  CƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

20.5.11 CHẨU VĂN HỮU 23/02/2021 24/02/2021 x

21

0.6

21.6.1 HOÀNG VĂN ĐIỀN 05/03/2021 12/03/2021 x

0.7

21.7.1 HÀ THỊ LINH 12/03/2021 17/03/2021 x

21.7.2 TRẦN THỊ LỆ UYÊN 15/03/2021 18/03/2021 x

21.7.3 HÀ THỊ MAI THOA 25/02/2021 02/03/2021 x

0.8

21.8.1 MA PHÚC THỊNH 05/03/2021 08/03/2021 x

0.9

21.9.1 BÙI THỊ QUỲNH 15/03/2021 15/03/2021 x

21.9.2 HOÀNG THỊ HIỀN 04/03/2021 04/03/2021 x

0.1

21.10.1 BÙI VĂN LONG 12/03/2021 15/03/2021 x

UBND xã Tân An - Chiêm Hóa

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

21.10.2 MA THỊ KIM BÌNH 12/03/2021 15/03/2021 x

21.10.3 LINH VĂN ĐIỆP 11/03/2021 12/03/2021 x

21.10.4 MA ĐỨC DIỆN 25/02/2021 26/02/2021 x

21.10.5 DƯƠNG VĂN TỪ 12/03/2021 15/03/2021 x

22

0.11

22.11.1 ĐẶNG VĂN THÌN 10/03/2021 17/03/2021 x

0.12

22.12.1 NÔNG THỊ NHƯ 15/03/2021 18/03/2021 x

22.12.2 HOÀNG THỊ MI 15/03/2021 18/03/2021 x

22.12.3 QUAN THỊ MINH 15/03/2021 18/03/2021 x

0.13

22.13.1 HOÀNG VĂN ÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

22.13.2 QUAN VĂN TRẮNG 11/03/2021 12/03/2021 x

22.13.3 MA CÔNG ĐẢNG 11/03/2021 12/03/2021 x

22.13.4 HOÀNG ĐỨC THẮNG 11/03/2021 12/03/2021 x

22.13.5 LÝ VĂN SỈNH 11/03/2021 12/03/2021 x

22.13.6 MA THỊ CHÉNG 15/03/2021 16/03/2021 x

22.13.7 QUAN VĂN TẦN 15/03/2021 16/03/2021 x

22.13.8 HOÀNG VĂN DOANH 15/03/2021 16/03/2021 x

22.13.9 HOÀNG THỊ TIẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

22.13.10 QUÂN VĂN DŨNG 11/03/2021 12/03/2021 x

0.14

22.14.1 QUYỀN VĂN DŨNG 22/02/2021 23/02/2021 x

22.14.2 PHÙNG THỊ HÒA 15/03/2021 16/03/2021 x

22.14.3 HOÀNG VĂN Ú 15/03/2021 16/03/2021 x

22.14.4 VŨ VĂN ĐOÀN 10/03/2021 11/03/2021 x

22.14.5 PHAN THỊ TRANG 22/02/2021 23/02/2021 x

UBND xã Tân Mỹ - Chiêm Hóa

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.14.6 QUAN THỊ THÚY VĂN 22/02/2021 23/02/2021 x

22.14.7 VỪ VĂN DÂỬ 22/02/2021 23/02/2021 x

22.14.8 NGUYỄN THỊ NGA 22/02/2021 23/02/2021 x

22.14.9 HOÀNG THỊ THÙY LINH 22/02/2021 23/02/2021 x

22.14.10 QUAN ĐỨC HIỂN 22/02/2021 23/02/2021 x

22.14.11 HOÀNG THỊ HIỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

22.14.12 TÒNG CÀN CÁN 22/02/2021 23/02/2021 x

22.14.13 HOÀNG THỊ THU HIỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

0.15

22.15.1 QUYỀN THỊ NHA 15/03/2021 16/03/2021 x

22.15.2 QUAN TIẾN ĐẠT 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.3 TỀ THỊ BẢO AN 15/03/2021 16/03/2021 x

22.15.4 QUAN VĂN MINH 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.5 TỀ THỊ BẢO AN 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.6 TÔ VĂN TRƯỚC 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.7 ĐẶNG VĂN LONG 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.8 QUAN THỊ ANH ĐÀO 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.9 QUAN VĂN CỜ 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.10 QUAN ANH THƯ 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.11 QUAN THỊ TƯỜNG VY 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.12 MA THÀNH TUÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.13 LỘC BÌNH AN 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.14 HOÀNG THANH PHONG 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.15 ĐỖ HẠ VY 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.16 QUYỀN TRÀ MY 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.17 HÀ PHÙNG TUYẾT NHUNG 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.18 QUÂN ĐỨC THẮNG 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.19 HOÀNG ĐỨC THỊNH 10/03/2021 11/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.15.20 TRẦN THÙY DUNG 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.21 QUAN DIỄM MY 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.22 QUÂN THIỆN NHÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.23 VỪ THỊ MAI 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.24 LUÂN QUANG SANG 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.25 VỪ THỊ XUÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.26 QUAN HẢI DƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.27 HOÀNG VĂN DUY 10/03/2021 11/03/2021 x

22.15.28 TÒNG THỊ MINH ÁNH 24/02/2021 25/02/2021 x

22.15.29 QUAN THẾ SANG 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.30 QUAN THỊ CHÚC LY 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.31 HOÀNG MINH HIẾU 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.32 QUAN VĂN TIẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.33 QUAN TRÂM ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.34 QUAN PHƯƠNG THANH 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.35 QUAN VĂN QUỐC TRƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.36 ĐOÀN VĂN PHƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.37 QUẠN QUỐC VIỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.38 TRẦN ÁNH NGUYỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.39 HOÀNG ANH THUẬN 22/02/2021 23/02/2021 x

22.15.40 MA DOÃN NGỌC HẢI 15/03/2021 16/03/2021 x

23

1

1.1

23.1.1 CHẨU THỊ THƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

23.1.2 HÀ TIẾN CHỨC 18/02/2021 19/02/2021 x

Xã Trung Hòa huyện Chiêm Hóa

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.1.3 ĐẶNG VĂN HỮU 02/03/2021 03/03/2021 x

23.1.4 HOÀNG ĐỨC THỊNH 02/03/2021 03/03/2021 x

23.1.5 HOÀNG VĂN LÂM 02/03/2021 03/03/2021 x

23.1.6 HOÀNG MINH TÂM 02/03/2021 03/03/2021 x

23.1.7 NGUYỄN THỊ THỎA 02/03/2021 03/03/2021 x

23.1.8 LANG ĐÌNH VIỆT 02/03/2021 03/03/2021 x

23.1.9 HÀ DUY THẾ 12/03/2021 15/03/2021 x

23.1.10 NÔNG THỊ QUÝ 12/03/2021 15/03/2021 x

23.1.11 ĐỖ THỊ THÙY 11/03/2021 12/03/2021 x

23.1.12 TUYỀN VĂN NGOAN 08/03/2021 09/03/2021 x

23.1.13 HÀ KIM DUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

23.1.14 HÀ MINH NGUYỆT 05/03/2021 08/03/2021 x

23.1.15 LÊ THỊ HÀ 05/03/2021 08/03/2021 x

23.1.16 HOÀNG VĂN TUÂN 02/03/2021 03/03/2021 x

23.1.17 HOÀNG VĂN TOÀN 18/02/2021 19/02/2021 x

23.1.18 HÀ THỊ LANH 18/02/2021 19/02/2021 x

23.1.19 TRIỆU THANH PHONG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.1.20 VŨ THỊ HƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.1.21 NGUYỄN ANH ĐƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.1.22 NGUYỄN THỊ ÚT 18/02/2021 19/02/2021 x

23.1.23 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.1.24 HÀ THỊ LIỄU 18/02/2021 19/02/2021 x

23.1.25 HÀ THỊ NGUYỆT 15/03/2021 16/03/2021 x

23.1.26 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 26/02/2021 01/03/2021 x

23.1.27 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 25/02/2021 26/02/2021 x

23.1.28 NGÔ NGỌC QUÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

23.1.29 NGUYỄN VĂN QUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.1.30 TRƯƠNG THỊ TƯƠI 23/02/2021 24/02/2021 x

23.1.31 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.1.32 HOÀNG THỊ HIỆN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.1.33 TRIỆU THỊ NỤ 23/02/2021 24/02/2021 x

23.1.34 PHAN VĂN NGHÈ 23/02/2021 24/02/2021 x

23.1.35 HÀ TIẾN TIẾP 23/02/2021 24/02/2021 x

23.1.36 MA ĐỨC SAO 23/02/2021 24/02/2021 x

23.1.37 ĐÀO TRỌNG YÊM 23/02/2021 24/02/2021 x

23.1.38 HÀ TIẾN TÀI 22/02/2021 23/02/2021 x

23.1.39 LÝ ĐỨC DU 22/02/2021 23/02/2021 x

23.1.40 TRẦN VIẾT TUÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.1.41 LÝ TƯ HUỲNH 19/02/2021 22/02/2021 x

23.1.42 LƯU THỊ THÌN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.1.43 ĐINH VIẾT CHIẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.1.44 NGUYỄN THỊ HÒA 19/02/2021 22/02/2021 x

23.1.45 TRẦN NGUYÊN VINH 19/02/2021 22/02/2021 x

23.1.46 HÀ THỊ CHIÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2

23.2.1 CHẨU THỊ THƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

23.2.2 BẾ VĂN MẠC 02/03/2021 03/03/2021 x

23.2.3 VŨ THỊ LƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

23.2.4 HOÀNG VĂN DIỆN 02/03/2021 03/03/2021 x

23.2.5 LỤC VĂN CƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

23.2.6 THỊNH THỊ NỤ 02/03/2021 03/03/2021 x

23.2.7 TRIỆU THỊ HÒA 12/03/2021 15/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.2.8 HÀ DUY LỰC 12/03/2021 15/03/2021 x

23.2.9 NGUYỄN THÀNH LUÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

23.2.10 HÀ DUY ĐÔNG 11/03/2021 12/03/2021 x

23.2.11 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN 08/03/2021 09/03/2021 x

23.2.12 HÀ THỊ VUI 08/03/2021 09/03/2021 x

23.2.13 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 05/03/2021 08/03/2021 x

23.2.14 HÀ THỊ LANH 05/03/2021 08/03/2021 x

23.2.15 ĐỖ THỊ NÔNG 05/03/2021 08/03/2021 x

23.2.16 TRIỆU VĂN TÙY 05/03/2021 08/03/2021 x

23.2.17 HÀ THỊ NGUYỆT 04/03/2021 05/03/2021 x

23.2.18 TRẦN THỊ DIÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

23.2.19 ĐẶNG THỊ LANG 03/03/2021 04/03/2021 x

23.2.20 PHẠM MINH ÁNH 02/03/2021 03/03/2021 x

23.2.21 HOÀNG VĂN TOÀN 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.22 HÀ THỊ LANH 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.23 TRIỆU THANH PHONG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.24 NGUYỄN THỊ DÍNH 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.25 VŨ THỊ HƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.26 NGUYỄN THỊ ÚT 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.27 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.28 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.29 HÀ THỊ LIỄU 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.30 NÔNG THÚY KIỀU 18/02/2021 19/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.2.31 NÔNG TRUNG KIÊN 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.32 LÝ ĐỨC HUY 15/03/2021 16/03/2021 x

23.2.33 LỤC VĂN KHÁI 26/02/2021 01/03/2021 x

23.2.34 NGUYỄN MINH HIẾU 26/02/2021 01/03/2021 x

23.2.35 LỤC VĂN CANH 25/02/2021 26/02/2021 x

23.2.36 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 25/02/2021 26/02/2021 x

23.2.37 NGÔ NGỌC QUÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

23.2.38 NGUYỄN VĂN QUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.2.39 TRƯƠNG THỊ TƯƠI 23/02/2021 24/02/2021 x

23.2.40 HÀ TIẾN TIẾP 23/02/2021 24/02/2021 x

23.2.41 MA ĐỨC SAO 23/02/2021 24/02/2021 x

23.2.42 TRIỆU THỊ NỤ 23/02/2021 24/02/2021 x

23.2.43 HOÀNG THỊ HIỆN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.2.44 HÀ TIẾN TÀI 22/02/2021 23/02/2021 x

23.2.45 LÝ ĐỨC DU 22/02/2021 23/02/2021 x

23.2.46 NGUYỄN VĂN YÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

23.2.47 LÝ VĂN HUYNH 22/02/2021 23/02/2021 x

23.2.48 LÝ ĐỨC HẢI 22/02/2021 23/02/2021 x

23.2.49 TRẦN VIẾT TUÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.2.50 LÝ TƯ HUỲNH 19/02/2021 22/02/2021 x

23.2.51 LEO THỊ THÚY NGẦN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.2.52 HÀ TIẾN BẢY 19/02/2021 22/02/2021 x

23.2.53 HOÀNG THỊ KIỀU LUYẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.2.54 NGUYỄN VĂN QUANG 19/02/2021 22/02/2021 x

23.2.55 NGUYỄN THỊ HÒA 19/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.2.56 TRẦN NGUYÊN VINH 19/02/2021 22/02/2021 x

23.2.57 HÀ TIẾN CHỨC 18/02/2021 19/02/2021 x

1.3

23.3.1 CAO MẠNH HỒNG 11/03/2021 15/03/2021 x

23.3.2 LỤC VĂN TÍCH 17/02/2021 19/02/2021 x

23.3.3 ĐỖ THỊ TƯƠI 03/03/2021 05/03/2021 x

23.3.4 TRƯƠNG ĐỨC HẠNH 11/03/2021 15/03/2021 x

23.3.5 NGUYỄN HẢI ANH 12/03/2021 16/03/2021 x

23.3.6 TRẦN THỊ NHỊ 12/03/2021 16/03/2021 x

23.3.7 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 19/02/2021 23/02/2021 x

2

2.1

23.1.1 ĐINH VIẾT CHIẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.1.2 VŨ THỊ QUỲNH 22/02/2021 23/02/2021 x

23.1.3 TRẦN THỊ HUYỀN CHANG 17/02/2021 18/02/2021 x

2.2

23.2.1 NGUYỄN THÀNH CÔNG 08/03/2021 15/03/2021 x

23.2.2 NGUYỄN VĂN YÊN 22/02/2021 01/03/2021 x

23.2.3 NÔNG ĐỨC MẠNH 03/03/2021 10/03/2021 x

23.2.4 LỤC VĂN NGỌC 03/03/2021 10/03/2021 x

2.3

23.3.1 ĐỖ THỊ THÙY 11/03/2021 16/03/2021 x

23.3.2 PHẠM VĂN HÙNG 02/03/2021 05/03/2021 x

23.3.3 NGUYỄN VĂN HOÀNG 02/03/2021 05/03/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.4 NGUYỄN VĂN VINH 19/02/2021 24/02/2021 x

23.3.5 HÀ THỊ ĐÀO 09/03/2021 12/03/2021 x

2.4

23.4.1 HÀ TIẾN TRÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

23.4.2 HOÀNG VĂN DƯ 26/02/2021 01/03/2021 x

23.4.3 TRIỆU THỊ LỤC 02/03/2021 03/03/2021 x

2.5

23.5.1 TRIỆU ĐỨC ANH 18/02/2021 19/02/2021 x

23.5.2 TRIỆU ĐỨC ANH 17/02/2021 18/02/2021 x

2.6

23.6.1 NGUYỄN THỊ DÍNH 23/02/2021 24/02/2021 x

23.6.2 HÀ TIẾN TRÀ 12/03/2021 15/03/2021 x

23.6.3 NGUYỄN THỊ LỤA 19/02/2021 22/02/2021 x

23.6.4 LỤC VĂN TUY 05/03/2021 08/03/2021 x

23.6.5 TRẦN VĂN THOAN 08/03/2021 09/03/2021 x

23.6.6 NGUYỄN ANH ĐƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.6.7 HOÀNG VĂN TUÂN 02/03/2021 03/03/2021 x

3

3.1

23.1.1 Đặng Văn Bao 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.2 Hà Tiến Chính 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.3 Lục Văn Khuyến 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.4 Hà Thị Khánh 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.5 Phạm Thị Minh Thảo 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.6 Hà Kim Loan 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.7 Hoàng Văn Dư 12/03/2021 26/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thi đua - Khen thưởng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.1.8 Ma Thị Thanh Hòa 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.9 Nguyễn Đình Du 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.10 Nguyễn Văn Quang 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.11 Hoàng Thế Viện 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.12 Trần Tùng Phấn 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.13 Lê Văn Tuyên 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.14 Phạm Thị Tám 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.15 Lục Thị Xuyên 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.16 Nông Thế Viện 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.17 Hà Kim Hậu 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.18 Hà Duy Thủy 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.19 Lương Thị Tuyên 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.20 Lê Thanh Hải 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.21 Nguyễn Đình Cung 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.22 Trường Tiểu học Trung Hòa 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.23 CHI HỘI NÔNG DÂN 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.24 Chi hội Người  cao tuổi 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.25 Nhân dân và cán bộ thôn Soi Trinh 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.26 Nhân dân và cán bộ thôn Trung Lợi 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.27 Chi hội Nông dân 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.28 Nhân dân và cán bộ thôn Bản Phán 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.29 Chi hội NCT 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.30 Chi hội Nông dân 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.31 Ban CTMTKDC thôn 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.32 Cán bộ và nhân dân Trung Vượng 1 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.33 Dương Thị Dinh 12/03/2021 26/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.1.34 Trần Văn Đoan 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.35 Đỗ Duy Thông 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.36 Hà Kim Lược 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.37 Trương Đức Hạnh 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.38 Phùng Văn Luân 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.39 Hoàng Văn Chương 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.40 Hoàng Văn Chính 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.41 Phạm Văn Thống 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.42 Ma Thị Kim Dung 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.43 LEO THỊ NHẠC 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.44 Leo Văn Mạnh 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.45 Ma Doãn Khoa 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.46 Hoàng Văn Lợi 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.47 Đào Quang Biên 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.48 Đào Xuân Vĩnh 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.49 Nguyễn Thế Anh 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.50 Nguyễn Thị Đoan 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.51 Lường Thị Sinh 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.52 Lý Thị Nhớ 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.53 Trường Tiểu học Trung Hòa 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.54 Trần văn Hòa 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.55 Dương Văn Kem 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.56 Đào Tuấn Phương 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.57 Lý Ngọc Toản 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.58 Hà Thị Ngấm 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.59 Hoàng Thị Chanh 12/03/2021 26/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.1.60 Lý Thị Hải Mến 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.61 Nguyễn Văn Minh 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.62 Lê Văn Hòa 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.63 Triệu Văn Thắng 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.64 Đỗ Văn Đức 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.65 Lý Đình Hiện 12/03/2021 26/03/2021 x

23.1.66 Lục Văn Mão 12/03/2021 26/03/2021 x

24

1

1.1

24.1.1 NGUYỄN THỊ KIÊN 04/03/2021 11/03/2021 x

2

2.1

24.1.1 MÃ THỊ LIÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2

24.2.1 HÀ VĂN CHÂM 19/02/2021 22/02/2021 x

24.2.2 NGUYỄN HOÀNG HÀ TRANG 19/02/2021 22/02/2021 x

24.2.3 PHÀN THỊ CHÍN 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.4 HÀ TIẾN HOÀI 19/02/2021 22/02/2021 x

3

3.1

24.1.1 ĐÀO XUÂN NAM 19/02/2021 22/02/2021 x

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Xã Tân Thịnh huyện Chiêm Hóa



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

24.1.2 NGUYỄN NGỌC SƠN 19/02/2021 22/02/2021 x

24.1.3 HOÀNG KHẮC HUỲNH 19/02/2021 22/02/2021 x

25

1

1.1

25.1.1 HOÀNG ĐỨC NGHĨA 23/02/2021 02/03/2021 x

25.1.2 HOÀNG THỊ THUÝ 23/02/2021 02/03/2021 x

25.1.3 HOÀNG ĐỨC LUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

2

2.1

25.1.1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

II 304 5 0 2

II.1 UBND HUYỆN HÀM YÊN

1

1.1

1.1.1 LÝ VĂN BẰNG 11/03/2021 16/03/2021 x

1.1.2 LÝ THỊ THẮM 09/03/2021 12/03/2021 x

1.1.3 VŨ THỊ HOA 26/02/2021 03/03/2021 x

1.1.4 VƯƠNG THỊ HUỆ 01/03/2021 04/03/2021 x

1.1.5 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 03/03/2021 05/03/2021 x

1.1.6 BÀN THỊ QUÝ 03/03/2021 08/03/2021 x

1.1.7 TRƯƠNG VĂN DỀN 04/03/2021 08/03/2021 x

1.1.8 TRẦN THỊ HIỀN 05/03/2021 10/03/2021 x

Hộ tịch

Người có công

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

HUYỆN HÀM YÊN

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Bảo trợ xã hội

Xã Yên Nguyên huyện Chiêm Hóa



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.9 NGUYỄN QUANG SINH 09/03/2021 11/03/2021 x

1.1.10 VŨ THỊ LÝ 09/03/2021 11/03/2021 x

1.1.11 PHẠM VĂN TUẤN 09/03/2021 12/03/2021 x

1.1.12 PHẠM THỊ HOA 10/03/2021 12/03/2021 x

1.1.13 PHẠM THỊ HOA 10/03/2021 12/03/2021 x

1.1.14 CHU THỊ TÁM 23/02/2021 26/02/2021 x

1.2

1.2.1 HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG 12/03/2021 15/03/2021 x

2

2.1

2.1.1 TRƯƠNG THỊ ĐOÀN 02/03/2021 16/03/2021 x

3

3.1

3.1.1 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 03/03/2021 05/03/2021 x

3.1.2 MA THỊ SƠN 02/03/2021 04/03/2021 x

3.1.3 HOÀNG VĂN QUYẾT 11/03/2021 15/03/2021 x

3.1.4 HÀ THỊ HIỀN 25/02/2021 01/03/2021 x

3.1.5 ĐỖ VĂN MỪNG 25/02/2021 01/03/2021 x

3.1.6 TRỊNH ĐÌNH TRIỂN 23/02/2021 25/02/2021 x

3.1.7 VŨ VĂN TIỆP 09/03/2021 11/03/2021 x

3.1.8 QUÁCH TRƯỜNG SƠN 09/03/2021 11/03/2021 x

3.1.9 PHẠM THỊ THANH NỤ 09/03/2021 11/03/2021 x

3.1.10 QUAN VĂN THỦY 25/02/2021 01/03/2021 x

3.1.11 NGÔ MINH HOẠT 25/02/2021 01/03/2021 x

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (Cấp huyện)

Quản lý hoạt động xây dựng

Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở 

riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.12 ĐINH XUÂN ĐÁT 04/03/2021 08/03/2021 x

3.1.13 TRẦN VĂN NINH 05/03/2021 09/03/2021 x

3.1.14 TỐNG VĂN THÀNH 05/03/2021 09/03/2021 x

3.1.15 ĐINH THỊ MẬN 09/03/2021 11/03/2021 x

3.2

3.2.1 ĐOÀN VĂN QUANG 25/02/2021 01/03/2021 x

3.2.2 BÙI VĂN HẠNH 25/02/2021 01/03/2021 x

3.2.3 NGUYỄN VIẾT THỊ MAI 03/03/2021 05/03/2021 x

3.2.4 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 09/03/2021 11/03/2021 x

3.2.5 ĐINH VĂN LUÂN 05/03/2021 09/03/2021 x

3.3

3.3.1 PHẠM NGỌC VIỆN 01/03/2021 02/03/2021 x

4

4.1

4.1.1 PHẠM NGỌC TÂN 24/02/2021 26/03/2021

II.2

1

1

1.1

1.1.1 VI VĂN DUY 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.2 LÊ VĂN ĐỌC 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.3 CHU THỊ HUYÊN 10/03/2021 11/03/2021 x

1.1.4 LƯƠNG VĂN TRƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

1.1.5 LƯƠNG VĂN CÔNG 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.6 KHA THỊ THÌN 17/02/2021 18/02/2021 x

1.1.7 PHƯỢNG THỊ KHÉ 12/03/2021 15/03/2021

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

UBND Xã Phù Lưu

Tài nguyên & môi trường



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.8 NGUYỄN VĂN THỊNH 12/03/2021 15/03/2021 x

1.1.9 TRIỆU THỊ NHƯ TRANG 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.10 LÝ THỊ XIÊM 11/03/2021 12/03/2021 x

1.1.11 ĐOÀN VĂN HUY 09/03/2021 10/03/2021 x

1.2

1.2.1 BẾ GIA QUYẾT 09/03/2021 10/03/2021 x

1.2.2 HÀ VĂN ĐẠI 09/03/2021 10/03/2021 x

1.2.3 LƯƠNG THẾ ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

1.3

1.3.1 HOÀNG VĂN ĐẢNG 09/03/2021 10/03/2021 x

1.3.2 HOÀNG VĂN THU 23/02/2021 24/02/2021 x

1.3.3 TRẦN THỊ DUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

1.4

1.4.1 BÙI THỊ THOA 25/02/2021 02/03/2021 x

1.5

1.5.1 HOÀNG VĂN DŨNG 11/03/2021 18/03/2021 x

1.5.2 ĐÀM THỊ HUỆ 11/03/2021 18/03/2021 x

1.5.3 HOÀNG THỊ KẾT 10/03/2021 17/03/2021 x

1.5.4 HOÀNG VĂN TUẤN 12/03/2021 19/03/2021 x

1.5.5 HOÀNG THỊ LUẬN 18/02/2021 25/02/2021 x

1.5.6 HÀ THỊ THẮM 19/02/2021 26/02/2021 x

1.5.7 TRIỆU VĂN SỰ 19/02/2021 26/02/2021 x

1.5.8 LÊ THỊ SEN 23/02/2021 02/03/2021 x

1.5.9 MA VĂN HẢI 23/02/2021 02/03/2021 x

1.5.10 NÔNG VĂN TÁM 23/02/2021 02/03/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh                                                                                                                        



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.11 HOÀNG VĂN THU 23/02/2021 02/03/2021 x

1.5.12 MA THỊ NIỆM 25/02/2021 04/03/2021 x

1.5.13 QUAN THỊ TOÁN 25/02/2021 04/03/2021 x

1.5.14 ĐỖ VĂN DŨNG 26/02/2021 05/03/2021 x

1.5.15 LƯU THỊ DƯƠNG 26/02/2021 05/03/2021 x

1.5.16 MA THỊ TÂM 26/02/2021 05/03/2021 x

1.5.17 TRIỆU VĂN KẾT 26/02/2021 05/03/2021 x

1.5.18 TRIỆU THỊ AN 26/02/2021 05/03/2021 x

1.5.19 MA THỊ MÔN 26/02/2021 05/03/2021 x

1.5.20 TRIỆU THANH HUYỀN 03/03/2021 10/03/2021 x

1.5.21 LÝ THỊ MÙI 26/02/2021 05/03/2021 x

1.5.22 PHÙNG VĂN LONG 26/02/2021 05/03/2021 x

1.5.23 MA THỊ TUYẾN 03/03/2021 10/03/2021 x

1.5.24 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 03/03/2021 10/03/2021 x

1.5.25 HỒ THỊ YÊN 03/03/2021 10/03/2021 x

1.5.26 NGUYỄN THỊ LƠ 05/03/2021 12/03/2021 x

1.5.27 ĐẶNG THỊ NHÂM 05/03/2021 12/03/2021 x

1.5.28 LÃ THỊ CHẮC 05/03/2021 12/03/2021 x

1.5.29 LÝ THỊ LẠ 09/03/2021 16/03/2021 x

1.5.30 MA THỊ TƯƠNG 09/03/2021 16/03/2021 x

1.5.31 MA THỊ DƯƠNG 09/03/2021 16/03/2021 x

1.5.32 LƯU THỊ QUYẾN 09/03/2021 16/03/2021 x

1.5.33 MA THỊ LAI 09/03/2021 16/03/2021 x

1.6

1.6.1 TRIỆU THỊ HIỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.6.2 NÔNG VĂN ĐỊNH 05/03/2021 08/03/2021 x

1.6.3 PHẠM THỊ DUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

1.6.4 HOÀNG VĂN KHẮC 03/03/2021 04/03/2021 x

1.6.5 TRIỆU VĂN HOÀNG 17/02/2021 18/02/2021 x

1.6.6 ĐÀO CÔNG SỰ 03/03/2021 04/03/2021 x

1.6.7 HOÀNG THỊ HẰNG 10/03/2021 11/03/2021 x

1.6.8 TƯỚNG VĂN TUẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

1.6.9 NÔNG VĂN VIÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

1.6.10 HOÀNG VĂN HẠ 10/03/2021 11/03/2021 x

1.6.11 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

1.6.12 HOÀNG VĂN SƯN 03/03/2021 04/03/2021 x

1.6.13 NGUYỄN THỊ TOÀN 23/02/2021 24/02/2021 x

2

1

1.1

2.1.1 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 05/03/2021 09/03/2021 x

2.1.2 BÀN THỊ MAI 04/03/2021 08/03/2021 x

2.1.3 PHẠM THỊ A 15/03/2021 17/03/2021 x

2.1.4 TRẦN ĐỖ HẬU 09/03/2021 11/03/2021 x

2.1.5 TRẦN THANH HÀ 09/03/2021 11/03/2021 x

2.1.6 TẠ THỊ HUỆ 11/03/2021 15/03/2021 x

2.1.7 LÊ THỊ MINH 11/03/2021 15/03/2021 x

2

2.1

2.1.1 NGUYÊN DUY TUẤN 15/03/2021 16/03/2021 x

Hộ tịch

UBND xã Bình Xa Hàm Yên

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở                                   



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.2 PHẠM VĂN QUANG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.1.3 TRẦN NGỌC LÂM 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.4 SẦM VĂN HÙNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.5 NGÔ NGỌC TÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.6 VÀNG THỊ BÂU 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.7 LÊ THỊ SÁU 24/02/2021 25/02/2021 x

2.1.8 NGUYỄN VĂN CHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.9 HOÀNG VĂN BÌNH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.10 ĐỖ THỊ MỸ CHINH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.1.11 NGUYỄN VĂN ĐÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.12 TRẦN SỨ CHÚNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.13 HOÀNG THỊ HƯỚNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.14 PHẠM THỊ THẢO 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.15 TRẦN CHÍ PHỀNH 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.16 PHẠM VĂN BẢN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2

2.2.1 NGUYỄN THANH TÙNG 08/03/2021 09/03/2021 x

3

0.3

3.3.1 LÝ HỒNG SƠN 04/03/2021 05/03/2021 x

3.3.2 ĐẶNG VĂN SÁNG 05/03/2021 08/03/2021 x

3.3.3 ĐẶNG THỊ TRANG 05/03/2021 08/03/2021 x

3.3.4 ĐOÀN CÔNG DŨNG 05/03/2021 08/03/2021 x

3.3.5 LA VĂN ĐẠI 10/03/2021 11/03/2021 x

3.3.6 LƯƠNG ĐỨC ANH 18/02/2021 19/02/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND xã Hùng Đức Hàm Yên



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.3.7 ĐẶNG THỊ THẾ 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.8 LÂM THỊ MAI 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.9 VI VĂN TRƯỜNG 24/02/2021 25/02/2021 x

3.3.10 ĐẶNG VĂN TỨ 25/02/2021 26/02/2021 x

0.4

3.4.1 HOÀNG THỊ TRANG 04/03/2021 05/03/2021 x

3.4.2 LÝ VĂN HÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

0.5

3.5.1 BÀN THỊ MAI 22/02/2021 23/02/2021 x

3.5.2 VI VĂN PHÚC 19/02/2021 22/02/2021 x

3.5.3 ĐÀM THỊ CHUNG 04/03/2021 05/03/2021 x

0.6

3.6.1 BÀN THỊ TÌNH 22/02/2021 25/02/2021 x

3.6.2 ĐẶNG THỊ HIỀN 09/03/2021 12/03/2021 x

3.6.3 TƯỚNG THỊ LỆ 11/03/2021 16/03/2021 x

3.6.4 NGUYỄN THỊ TỰ 24/02/2021 01/03/2021 x

3.6.5 ĐẶNG THỊ ĐÔNG 24/02/2021 01/03/2021 x

0.7

3.7.1 LÝ THỊ ÚT 19/02/2021 26/02/2021 x

3.7.2 ĐẶNG VĂN MINH 22/02/2021 01/03/2021 x

3.7.3 LÝ VĂN KẾT 19/02/2021 26/02/2021 x

3.7.4 NGUYỄN VĂN LINH 25/02/2021 04/03/2021 x

3.7.5 NGUYỄN THỊ HUYỀN 25/02/2021 04/03/2021 x

3.7.6 NGUYỄN THỊ THÊM 25/02/2021 04/03/2021 x

4

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh                                                                                                                        

UBND xã Minh Hương - Hàm Yên

Thủ tục đăng ký kết hôn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

0.8

4.8.1 HẦU THỊ CHỢ 09/03/2021 10/03/2021 x

4.8.2 LÝ CÀN MÈO 12/03/2021 15/03/2021 x

4.8.3 LÝ CÀN MÈO 12/03/2021 15/03/2021 x

4.8.4 PHÙNG VĂN SÚNG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.8.5 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

4.8.6 TẠ VĂN QUÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.8.7 TRIỆU THỊ LIÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

0.9

4.9.1 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

4.9.2 TRƯƠNG TIẾN CÔNG 15/03/2021 16/03/2021 x

0.1

4.10.1 ĐƯỜNG BẢO HẢI 19/02/2021 24/02/2021 x

4.10.2 HOÀNG THỊ NGA 18/02/2021 23/02/2021 x

4.10.3 LÊ VĂN VIÊN 23/02/2021 26/02/2021 x

4.10.4 HOÀNG THỊ THƯỢNG 26/02/2021 03/03/2021 x

5

1

1.1

5.1.1 BÀN VĂN NHÂN 05/03/2021 11/03/2021 x

5.1.2 LÝ VĂN LƯƠNG 05/03/2021 11/03/2021 x

2

2.1

5.1.1 DƯƠNG VĂN TÍNH 10/03/2021 11/03/2021 x

5.1.2 TRẦN VĂN BINH 22/02/2021 23/02/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND xã Thành Long Hàm Yên

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.1.3 LẠI VĂN PHONG 01/03/2021 02/03/2021 x

5.1.4 ÂU VĂN THÌN 11/03/2021 12/03/2021 x

5.1.5 LÊ VĂN CẤP 22/02/2021 23/02/2021 x

5.1.6 LƯƠNG VĂN KÝ 01/03/2021 02/03/2021 x

5.1.7 THÔI VĂN TÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

5.1.8 TRẦN VĂN TOÀN 23/02/2021 24/02/2021 x

5.1.9 ĐẶNG VĂN CHI 23/02/2021 24/02/2021 x

5.1.10 ĐẶNG VĂN CHIẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2

5.2.1 LÝ VĂN TỤ 18/02/2021 19/02/2021 x

5.2.2 HOÀNG VĂN HÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

5.2.3 THÔI VĂN TÙNG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.3

5.3.1 LÝ VĂN LƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

5.3.2 NỊNH VĂN ĐINH 04/03/2021 05/03/2021 x

2.4

5.4.1 NỊNH QUANG HỢP 15/03/2021 18/03/2021 x

5.4.2 TRIỆU THỊ HÀNH 11/03/2021 16/03/2021 x

5.4.3 HOÀNG THỊ DUNG 26/02/2021 03/03/2021 x

5.4.4 BÀN THỊ TOÁN 19/02/2021 24/02/2021 x

2.5

5.5.1 ĐẶNG VĂN CHIẾN 15/03/2021 22/03/2021 x

5.5.2 ĐẶNG THỊ GÉM 26/02/2021 05/03/2021 x

5.5.3 TRẦN THỊ KHUYỄN 04/03/2021 11/03/2021 x

5.5.4 TRIỆU THỊ HẰNG 02/03/2021 09/03/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh                                                                                                                        

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.5.5 HOÀNG THỊ TRANG 15/03/2021 22/03/2021 x

2.6

5.6.1 HOÀNG VIỆT DŨNG 01/03/2021 02/03/2021 x

5.6.2 TRIỆU THỊ HÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

5.6.3 HOÀNG VĂN LONG 26/02/2021 01/03/2021 x

5.6.4 BÀN THỊ ÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

5.6.5 NỊNH TUẤN ANH 23/02/2021 24/02/2021 x

5.6.6 NGUYỄN VĂN THẮNG 23/02/2021 24/02/2021 x

5.6.7 VŨ ANH TÙNG 22/02/2021 23/02/2021 x

5.6.8 HOÀNG VĂN NHÂM 19/02/2021 22/02/2021 x

5.6.9 NỊNH VĂN THIỆN 19/02/2021 22/02/2021 x

5.6.10 PHẠM VĂN CHÍNH 18/02/2021 19/02/2021 x

5.6.11 TRIỆU VĂN DŨNG 04/03/2021 05/03/2021 x

5.6.12 BÀN VĂN VỤ 04/03/2021 05/03/2021 x

5.6.13 ĐẶNG VĂN TUẤN 02/03/2021 03/03/2021 x

5.6.14 TRIỆU VĂN DUY 01/03/2021 02/03/2021 x

6

0.7

6.7.1 TẠ HỮU THUẬN 25/02/2021 26/02/2021 x

6.7.2 TƯỚNG VĂN THẲNG 15/03/2021 16/03/2021 x

6.7.3 NINH VĂN CƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

6.7.4 PHAN DUY HIỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

0.8

6.8.1 ĐẶNG VĂN HIỆP 10/03/2021 11/03/2021 x

6.8.2 DOÃN CÔNG ĐỊNH 18/02/2021 19/02/2021 x

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

UBND xã Thái Hòa - Hàm Yên



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.8.3 ĐÀO LƯƠNG ANH 10/03/2021 11/03/2021 x

6.8.4 BÀN VĂN CHIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

6.8.5 ĐÀO VĂN DŨNG 10/03/2021 11/03/2021 x

0.9

6.9.1 ĐINH THỊ NGÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

6.9.2 NGUYỄN QUỐC TUYỂN 10/03/2021 11/03/2021 x

6.9.3 NGUYỄN THANH HIỂN 10/03/2021 11/03/2021 x

6.9.4 PHẠM THỊ NGA 25/02/2021 26/02/2021 x

6.9.5 TỐNG ĐĂNG HỪU 04/03/2021 05/03/2021 x

0.1

6.10.1 ĐẶNG THỊ NGUYỆT 15/03/2021 16/03/2021 x

6.10.2 ĐẶNG VĂN THÔNG 05/03/2021 08/03/2021 x

0.11

6.11.1 HOÀNG HOÀI NAM 05/03/2021 10/03/2021 x

6.11.2 NGUYỄN TIẾN THẠCH 11/03/2021 16/03/2021 x

6.11.3 VŨ THỊ HIÊN 26/02/2021 03/03/2021 x

0.12

6.12.1 ĐẶNG XUÂN BÌNH 11/03/2021 18/03/2021 x

6.12.2 HOÀNG THỊ QUỲNH 11/03/2021 18/03/2021 x

6.12.3 ĐÀO THỊ HUỆ 15/03/2021 22/03/2021 x

6.12.4 TRIỆU THỊ SƠN 15/03/2021 22/03/2021 x

6.12.5 LƯƠNG VĂN SƠN 18/02/2021 25/02/2021 x

6.12.6 PHẠM THỊ NHUNG 24/02/2021 03/03/2021 x

6.12.7 LƯƠNG VĂN ĐẸP 25/02/2021 04/03/2021 x

6.12.8 LÝ VĂN TOÁN 15/03/2021 22/03/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh                                                                                                                        

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch           



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.12.9 ĐINH THỊ NGÂN 09/03/2021 16/03/2021 x

7

0.13

7.13.1 ĐẶNG MẠNH LƯU 22/02/2021 25/02/2021 x

0.14

7.14.1 HOÀNG VĂN CÔNG 22/02/2021 01/03/2021 x

7.14.2 BÀN THỊ TÂM 05/03/2021 12/03/2021 x

8

0.15

8.15.1 HOÀNG ANH HỒNG 09/03/2021 10/03/2021 x

8.15.2 ĐÀO VĂN PAI 10/03/2021 11/03/2021 x

8.15.3 BÀN VĂN NÚC 02/03/2021 03/03/2021 x

8.15.4 HOÀNG THỊ SÀO 08/03/2021 09/03/2021 x

8.15.5 ĐÀO VĂN PAI 10/03/2021 11/03/2021 x

8.15.6 NGUYỄN VĂN NAM 23/02/2021 24/02/2021 x

8.15.7 DƯƠNG VĂN ĐÍNH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.15.8 TRẦN VĂN TOÀN 26/02/2021 01/03/2021 x

8.15.9 ĐẶNG VĂN THẮNG 01/03/2021 02/03/2021 x

8.15.10 LÝ THỊ CÔNG 01/03/2021 02/03/2021 x

8.15.11 LÝ VĂN YÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

8.15.12 LÝ VĂN YÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

0.16

8.16.1 LÝ VĂN SINH 12/03/2021 15/03/2021 x

0.17

8.17.1 ĐÀO VĂN PAI 10/03/2021 11/03/2021 x

UBND xã Thái Sơn Hàm Yên

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh                                                                                                                        

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

UBND xã Yên Lâm Hàm Yên



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.17.2 LƯƠNG THỊ NGA 01/03/2021 02/03/2021 x

0.18

8.18.1 BÀN VĂN SÂM 18/02/2021 25/02/2021 x

8.18.2 LÝ THỊ LINH 18/02/2021 25/02/2021 x

8.18.3 VŨ THỊ TRANG 24/02/2021 03/03/2021 x

8.18.4 BÀN VĂN THIÊN 01/03/2021 08/03/2021 x

0.19

8.19.1 HÀ THỊ THU 01/03/2021 02/03/2021 x

8.19.2 BÀN VĂN BA 01/03/2021 02/03/2021 x

8.19.3 HOÀNG THỊ NĂM 26/02/2021 01/03/2021 x

8.19.4 TRẦN VĂN THƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

8.19.5 ĐẶNG VĂN NAM 26/02/2021 01/03/2021 x

8.19.6 ĐÀO THỊ MAI 25/02/2021 26/02/2021 x

8.19.7 ĐẶNG THỊ XUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

8.19.8 HÀ THỊ TOÁN 23/02/2021 24/02/2021 x

8.19.9 ĐẶNG THỊ HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

8.19.10 ĐẶNG THỊ HƠN 18/02/2021 19/02/2021 x

8.19.11 ĐẶNG VĂN CHÍCH 18/02/2021 19/02/2021 x

8.19.12 ĐẶNG THỊ THU 18/02/2021 19/02/2021 x

8.19.13 THÀO VĂN SAN 10/03/2021 11/03/2021 x

8.19.14 HOÀNG ANH HUÂN 09/03/2021 10/03/2021 x

9

0.2

9.20.1 NGUYỄN NGỌC HƯNG 09/03/2021 10/03/2021 x

9.20.2 PHẠM VĂN NAM 23/02/2021 24/02/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh                                                                                                                        

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND xã Yên Phú Hàm Yên

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.20.3 TRẦN KỲ ANH 18/02/2021 19/02/2021 x

9.20.4 TRẦN NGỌC ANH 18/02/2021 19/02/2021 x

9.20.5 MAI ĐỨC CẢNH 03/03/2021 04/03/2021 x

9.20.6 PHẠM THỊ HIỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

9.20.7 ĐẶNG VĂN THANH 02/03/2021 03/03/2021 x

0.21

9.21.1 LÊ XUÂN TRƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

9.21.2 LÊ PHÚ CƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

0.22

9.22.1 LÝ THỊ THẤM 09/03/2021 10/03/2021 x

9.22.2 NGUYỄN BÌNH NGHỊ 02/03/2021 03/03/2021 x

0.23

9.23.1 TẠ THỊ HƯƠNG TRÀ 04/03/2021 09/03/2021 x

9.23.2 PHÍ THU HÀ 02/03/2021 05/03/2021 x

9.23.3 THIỀU THỊ PHONG 02/03/2021 05/03/2021 x

9.23.4 HOÀNG THỊ BÌNH 12/03/2021 17/03/2021 x

9.23.5 ĐỖ THỊ CẨM VÂN 02/03/2021 05/03/2021 x

0.24

9.24.1 PHẠM THỊ THÚY 23/02/2021 02/03/2021 x

9.24.2 LÊ VĂN NGHỊ 02/03/2021 09/03/2021 x

9.24.3 LÊ THỊ PHƯƠNG 02/03/2021 09/03/2021 x

9.24.4 CẨU THỊ SẮM 04/03/2021 11/03/2021 x

9.24.5 NGUYỄN THỊ TƯƠI 09/03/2021 16/03/2021 x

9.24.6 HOÀNG VĂN THỦY 23/02/2021 02/03/2021 x

9.24.7 VŨ VĂN HUY 23/02/2021 02/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký lại khai sinh                                                                                                                        



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.24.8 NGUYỄN THỊ NIN 23/02/2021 02/03/2021 x

9.24.9 NGUYỄN VĂN HẬU 23/02/2021 02/03/2021 x

10

0.25

10.25.1 NÔNG NGỌC SƠN 01/03/2021 02/03/2021 x

0.26

10.26.1 VŨ THANH HẢI 01/03/2021 02/03/2021 x

0.27

10.27.1 PHẠM VĂN ĐỒNG 11/03/2021 18/03/2021 x

10.27.2 BÙI XUÂN HẬU 09/03/2021 16/03/2021 x

10.27.3 TRIỆU VĂN MINH 09/03/2021 16/03/2021 x

10.27.4 TRƯƠNG VĂN HÀN 09/03/2021 16/03/2021 x

10.27.5 NGUYỄN VĂN HOAN 11/03/2021 18/03/2021 x

10.27.6 ĐỖ THANH TÂM 04/03/2021 11/03/2021 x

0.28

10.28.1 HOÀNG VĂN HÀNH 09/03/2021 10/03/2021 x

10.28.2 ĐẶNG VĂN ĐIỆN 01/03/2021 02/03/2021 x

10.28.3 NÔNG NGỌC SƠN 01/03/2021 02/03/2021 x

10.28.4 HOÀNG VĂN KHÁNH 12/03/2021 15/03/2021 x

10.28.5 TRƯƠNG VĂN HÀN 09/03/2021 10/03/2021 x

10.28.6 PHẠM VĂN ĐỒNG 11/03/2021 12/03/2021 x

10.28.7 TRIỆU VĂN MINH 09/03/2021 10/03/2021 x

10.28.8 PHẠM VĂN ĐỒNG 11/03/2021 12/03/2021 x

10.28.9 NGUYỄN VĂN TRÍ 04/03/2021 05/03/2021 x

III 333 5 2 0

UBND xã Yên Thuận - Hàm Yên

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký lại khai sinh                                                                                                                        

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

HUYỆN LÂM BÌNH



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

III.1

1

1.1

1.1.1 NGUYỄN THỊ THẢO 23/02/2021 24/02/2021 x

1.1.2 NGUYỄN THỊ TÚC 24/02/2021 25/02/2021 x

1.1.3 QUAN KHÁNH TRƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

1.1.4 CHẨU VĂN TUYẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

1.1.5 QUAN VĂN SỬ 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.6 KHỔNG VĂN VINH 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.7 HOÀNG VĂN TÀI 26/02/2021 01/03/2021 x

2

2.1

2.1.1 LÝ VĂN TOẢN 02/03/2021 05/03/2021 x

2.1.2 LÝ VĂN TIM 05/03/2021 10/03/2021 x

2.1.3 LÌU THỊ VIỆN 09/03/2021 12/03/2021 x

2.1.4 MÙNG VĂN HỒNG 10/03/2021 15/03/2021 x

3

3.1

3.1.1 HOÀNG THỊ MAI 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.2 NGUYỄN VIẾT DŨNG 15/03/2021 18/03/2021 x

3.1.3 QUAN VĂN CHẤT 19/02/2021 24/02/2021 x

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Hộ tịch

UBND HUYỆN LÂM BÌNH



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

III.2

1

1

1.1

1.1.1 HOÀNG THỊ LUYỆN 11/03/2021 12/03/2021 x

1.2

1.2.1 MA VĂN HIỂN 11/03/2021 12/03/2021 x

1.3

1.3.1 CHÁNG A ÂM 11/03/2021 12/03/2021 x

1.3.2 CHẨU TUẤN ANH 11/03/2021 12/03/2021 x

1.3.3 HOÀNG VĂN THUYẾT 15/03/2021 16/03/2021 x

1.3.4 LA HỮU PHONG 15/03/2021 16/03/2021 x

1.3.5 TRIỆU ĐỒNG SINH 12/03/2021 15/03/2021 x

1.3.6 BÀN THỊ THỦY 11/03/2021 12/03/2021 x

2

2.1

1.1.1 MA THỊ NGẦN 24/02/2021 03/03/2021 x

1.1.2 MA CÔNG SỸ 24/02/2021 03/03/2021 x

1.1.3 MA THỊ THỊNH 10/03/2021 17/03/2021 x

2.2

1.2.1 TRIỆU THỊ MAI 23/02/2021 26/02/2021 x

2.3

1.3.1 MA THỊ TUỆ 11/03/2021 15/03/2021 x

2.4

1.4.1 MA VĂN THƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.5

1.5.1 BÀN HỮU ĐỨC 04/03/2021 05/03/2021 x

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Chứng thực

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

UBND Xã Bình An

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)

Hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.2 BÀN THỊ XUÂN 09/03/2021 10/03/2021 x

1.5.3 QUAN THỊ CÚC 15/03/2021 16/03/2021 x

1.5.4 HOÀNG VĂN THUYẾT 15/03/2021 16/03/2021 x

1.5.5 TRIỆU VĂN DŨNG 15/03/2021 16/03/2021 x

1.5.6 TRIỆU THỊ NGÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

1.5.7 TRƯƠNG THỊ TIÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

1.5.8 TRIỆU HỮU HIỆN 25/02/2021 26/02/2021 x

1.5.9 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2

1

1.1

2.1.1 PHÙ THỊ THU 15/03/2021 16/03/2021 x

2.1.2 MA CÔNG PHIÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.3 LÝ THỊ MAI 12/03/2021 15/03/2021 x

2.1.4 MA VĂN CỨU 11/03/2021 12/03/2021 x

2.1.5 MA THỊ TAY 01/03/2021 02/03/2021 x

2.1.6 MA BÁ SỨ 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.7 LÝ THỊ CHAI 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.8 LÀN VĂN TỚI 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.9 LÝ VĂN THƯỞNG 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2

2.2.1 BÀN THỊ TUYẾT 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2.2 MA CÔNG SỞ 18/02/2021 19/02/2021 x

2.2.3 MA THỊ THAO 18/02/2021 19/02/2021 x

2.2.4 MA THỊ UYÊN 17/02/2021 18/02/2021 x

2.2.5 MA THỊ UYÊN 17/02/2021 18/02/2021 x

2.2.6 LÝ VĂN TOẢN 17/02/2021 18/02/2021 x

2.2.7 BÀN THỊ SINH 17/02/2021 18/02/2021 x

2.2.8 MA THỊ HẸN 17/02/2021 18/02/2021 x

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

UBND Xã Hồng Quang

Chứng thực



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.9 MA THỊ QUAN 17/02/2021 18/02/2021 x

2.2.10 LÝ VĂN TRÁI 17/02/2021 18/02/2021 x

2.2.11 PHÙ VĂN QUANG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.12 LƯỜNG THỊ TẬP 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.13 LÝ THỊ HƯỜNG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.14 LÝ CÒ MÌNH 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.15 LÝ VĂN HỒNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.16 LÝ QUANG TIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.17 LÝ THỊ THỦY 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.18 LÝ THỊ THÀNH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.19 MA VĂN MONG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.20 ĐẶNG VĂN CHÍN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.21 LÝ THỊ SINH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.22 MA CÔNG XIÊM 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2.23 MAI THỊ HẰNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.24 MA THỊ NGỌC ÁNH 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.25 LÝ THỊ HƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.26 GIÀNG THỊ XOA 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.27 VÀNG A THANH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.28 LÝ VĂN NHẤT 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.29 LÝ VĂN SAM 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.30 MAI THỊ KHANH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.31 LÝ VĂN TOÀN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.32 LÝ VĂN THÀNH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.33 MA CÔNG SỞ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.34 ĐẶNG THỊ HƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.35 ĐẶNG VĂN MÔN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.36 MA VĂN VỊNH 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.37 PHÙ THỊ HIỀN 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.38 HÚNG VĂN KHỎE 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.39 HÚNG VĂN PHONG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.40 BÀN THỊ XUÂN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.41 MÙNG VĂN HỒNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2.42 BÀN THỊ MAI 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.43 MA ĐÌNH DIÊM 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.44 HÚNG VĂN QUAN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.45 MA THỊ DINH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.46 LÝ THỊ NÁI 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.47 MA THỊ HƠN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.48 MA THỊ NHIỂM 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.49 MA CÔNG THIỆP 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.50 MA THỊ DUYÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2.51 MA THỊ LỆ THẢO 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2.52 ĐẶNG VĂN THUẦN 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.53 LÌU THỊ NGHỆ 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.54 MA VĂN GIÁP 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.55 LÝ VĂN HINH 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.56 LÝ THỊ XUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.57 PHÀN VĂN VIỆT 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.58 MA ĐÌNH VÀNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.59 MA BÁ XẾP 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.60 PHÀN VĂN VIỆT 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.61 MA VĂN DŨNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2.62 LÝ THỊ HƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.63 LÝ VĂN HƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.64 CHÚC THỊ GIANG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.65 LÝ VĂN BẢY 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2.66 PHÙ THỊ HIỀN 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.67 LÝ VĂN TIM 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.68 MA ĐÌNH LONG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.69 MA THỊ DỄ 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.70 LÝ VĂN THẮNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.71 MA BÁ MINH HIẾU 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.72 LÝ VĂN HÀM 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.73 TRIỆU THỊ NGUYỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.74 LÝ VĂN THƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.75 MA THỊ SINH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.76 LÝ VĂN TOẢN 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2.77 PHÙ ĐỨC LUẬN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2.78 SÌN VĂN SƠN 19/02/2021 22/02/2021 x

1.3

2.3.1 MA ĐÌNH SUỐI 01/03/2021 02/03/2021 x

2.3.2 TRIỆU ĐỨC VŨ 01/03/2021 02/03/2021 x

2.3.3 PHÙ ĐỨC LUẬN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.3.4 MA VĂN THẾ 17/02/2021 18/02/2021 x

2.3.5 MA THỊ HẸN 17/02/2021 18/02/2021 x

2.3.6 LÝ VĂN TRÁI 17/02/2021 18/02/2021 x

2.3.7 LÝ ĐỨC THUẦN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.3.8 LÝ VĂN THƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.3.9 LÝ VĂN BẢY 23/02/2021 24/02/2021 x

2.3.10 PHÙ THỊ HIỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.3.11 LÝ THỊ HƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.3.12 GIÀNG THỊ XOA 25/02/2021 26/02/2021 x

2.3.13 MA THỊ ĐỢI 18/02/2021 19/02/2021 x

2.3.14 MA ĐÌNH LONG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.3.15 ĐẶNG VĂN XA 09/03/2021 10/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.3.16 MA VĂN UYÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.3.17 MA VĂN NHẬT 09/03/2021 10/03/2021 x

2.3.18 SÌN VĂN SƠN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.3.19 LÝ VĂN TIM 22/02/2021 23/02/2021 x

2.3.20 MA THỊ NHIỂM 03/03/2021 04/03/2021 x

2.3.21 CHÚC THỊ GIANG 23/02/2021 24/02/2021 x

2

2.1

2.1.1 MÙNG VĂN HỒNG 10/03/2021 17/03/2021 x

2.1.2 MA THỊ SINH 22/02/2021 01/03/2021 x

2.2

2.2.1 HOÀNG THỊ DÁNG 05/03/2021 10/03/2021 x

2.2.2 LÌU VĂN SĨ 25/02/2021 02/03/2021 x

2.2.3 TRIỆU THỊ LƯU 18/02/2021 23/02/2021 x

2.3

2.3.1 MA ĐÌNH VĨNH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.4

2.4.1 MA CÔNG THIỆP 01/03/2021 03/03/2021 x

2.5

2.5.1 LÝ VĂN TOÀN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.5.2 MA THỊ NGỌT 02/03/2021 03/03/2021 x

2.5.3 MA THỊ SẨM 24/02/2021 25/02/2021 x

2.6

2.6.1 LÝ THỊ HƯỜNG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.6.2 MA VĂN MONG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.6.3 TRIỆU VIỆT HƯNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.6.4 MA THỊ LEN 10/03/2021 11/03/2021 x

3

0.7

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND Xã Thổ Bình

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.7.1 NGUYỄN THỊ NGHĨA 22/02/2021 01/03/2021 x

0.8

3.8.1 MA THỊ CHIÊNG 22/02/2021 23/02/2021 x

0.9

3.9.1 MA NHÂN TIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

3.9.2 MA CÔNG DƯỢC 22/02/2021 23/02/2021 x

3.9.3 MA CÔNG HUÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

3.9.4 TRƯƠNG Ý THANH 18/02/2021 19/02/2021 x

3.9.5 NGUYỄN GIA HUY 18/02/2021 19/02/2021 x

3.9.6 ĐẶNG VĂN TUẤN 02/03/2021 03/03/2021 x

3.9.7 PHÙNG XUÂN ĐIỆP 02/03/2021 03/03/2021 x

4

1

1.1

4.1.1 GIÀNG THỊ SẤU 11/03/2021 12/03/2021 x

4.1.2 HỎA VĂN THUYẾT 10/03/2021 11/03/2021 x

4.1.3 NGUYỄN  VĂN TÁM 10/03/2021 11/03/2021 x

4.1.4 TRIỆU VĂN LAI 11/03/2021 12/03/2021 x

1.2

4.2.1 ĐẶNG THỊ XUÂN 26/02/2021 01/03/2021 x

4.2.2 VÀNG SEO LAU 25/02/2021 26/02/2021 x

4.2.3 VÀNG A XANH 25/02/2021 26/02/2021 x

4.2.4 VÀNG A THÀO 25/02/2021 26/02/2021 x

4.2.5 LÙ VĂN CHỦNG 25/02/2021 26/02/2021 x

4.2.6 VÀNG A CHÍ 25/02/2021 26/02/2021 x

4.2.7 VÀNG THỊ PHƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

4.2.8 ĐẶNG THỊ MAN 25/02/2021 26/02/2021 x

4.2.9 TRIỆU THỊ MẨY 25/02/2021 26/02/2021 x

1.3

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (cấp xã)

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND Xã Xuân Lập

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.1 VÀNG SEO DẾ 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.2 VÀNG SEO CÚ 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.3 THÀO THỊ DÍNH 25/02/2021 26/02/2021 x

1.4

4.4.1 MA THỊ DẠNH 12/03/2021 15/03/2021 x

4.4.2 VÀNG THỊ DỤ 12/03/2021 15/03/2021 x

4.4.3 LÝ TÒN VĂN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.4.4 HOÀNG THỊ DẲM 18/02/2021 19/02/2021 x

4.4.5 TRIỆU NGUYÊN ĐỊNH 19/02/2021 22/02/2021 x

4.4.6 CHÚC ĐỨC LỘC 22/02/2021 23/02/2021 x

4.4.7 TRƯƠNG THỊ BÌNH 22/02/2021 23/02/2021 x

4.4.8 ĐÀO THỊ SI 22/02/2021 23/02/2021 x

4.4.9 LÒ THỊ CHỢ 22/02/2021 23/02/2021 x

4.4.10 LA THỊ TÀN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.4.11 HOÀNG ĐÌNH MINH 23/02/2021 24/02/2021 x

4.4.12 DƯƠNG HỒNG SINH 08/03/2021 09/03/2021 x

4.4.13 HỎA THỊ LINH 23/02/2021 24/02/2021 x

4.4.14 CHÚC ĐÌNH HÔNG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.4.15 ĐẶNG THỊ CHẠN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.4.16 HỎA VĂN THUYẾT 01/03/2021 02/03/2021 x

4.4.17 TRIỆU TÒN LAI 01/03/2021 02/03/2021 x

4.4.18 VÀNG A HẢI 12/03/2021 15/03/2021 x

4.4.19 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x

4.4.20 TRIỆU TIẾN KIÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

4.4.21 HỎA VĂN THUYẾT 15/03/2021 16/03/2021 x

4.4.22 HẦU THỊ PHƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

4.4.23 TRIỆU TÒN Ú 17/02/2021 18/02/2021 x

4.4.24 HA THỊ THƠM 03/03/2021 04/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.4.25 HỎA THỊ THƠM 03/03/2021 04/03/2021 x

4.4.26 TRIỆU THỪA HƯNG 02/03/2021 03/03/2021 x

4.4.27 HÚNG THỊ HƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

4.4.28 HOÀNG THỊ HOAN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.4.29 TRƯƠNG THỊ BÌNH 02/03/2021 03/03/2021 x

4.4.30 TRIỆU TÒN LƯU 01/03/2021 02/03/2021 x

2

2.1

4.1.1 VÀNG A  LAO 09/03/2021 16/03/2021 x

4.1.2 LA VĂN LAI 02/03/2021 09/03/2021 x

4.1.3 THÀO SAO LỰ 12/03/2021 19/03/2021 x

4.1.4 VÀNG A XÁ 05/03/2021 12/03/2021 x

4.1.5 HOÀNG THỊ NẢI 04/03/2021 11/03/2021 x

2.2

4.2.1 LƯƠNG THỊ CHUNG 02/03/2021 05/03/2021 x

4.2.2 ĐẶNG VĂN PHƯƠNG 17/02/2021 22/02/2021 x

2.3

4.3.1 VÀNG THỊ DUYỆT 09/03/2021 12/03/2021 x

4.3.2 VÀNG  THÚY LOAN 09/03/2021 12/03/2021 x

2.4

4.4.1 GIÀNG ĐÌNH CƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

4.4.2 THÀO SEO CÚ 11/03/2021 12/03/2021 x

4.4.3 LÒ XUÂN VIỆN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.4.4 LÝ TÒN  VĂN 05/03/2021 08/03/2021 x

4.4.5 GIÀNG XUÂN NGUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.4.6 LÒ A QUÝ 26/02/2021 01/03/2021 x

4.4.7 VÀNG SEO LÚA 04/03/2021 05/03/2021 x

2.5

4.5.1 GIÀNG THỊ SẤU 11/03/2021 12/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.5.2 THÀO SEO LỰ 12/03/2021 15/03/2021 x

4.5.3 LÝ TÒN VĂN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.5.4 HỎA THỊ LINH 23/02/2021 24/02/2021 x

4.5.5 CHÚC ĐÌNH HỒNG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.5.6 GIÀNG THỊ NHUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

4.5.7 HOÀNG THỊ NẢI 05/03/2021 08/03/2021 x

4.5.8 LÒ A LỀNH 05/03/2021 08/03/2021 x

4.5.9 MA THỊ DẠNH 08/03/2021 09/03/2021 x

4.5.10 VÀNG THÚY LOAN 09/03/2021 10/03/2021 x

4.5.11 VÀNG  THỊ DUYỆT 09/03/2021 10/03/2021 x

4.5.12 LÒ MINH TRIẾT 09/03/2021 10/03/2021 x

4.5.13 VÀNG A LAO 09/03/2021 10/03/2021 x

5

1

1.1

5.1.1 NGUYỄN XUÂN HỌC 25/02/2021 26/02/2021 x

5.1.2 HOÀNG THỊ XẮM 04/03/2021 05/03/2021 x

5.1.3 MAI VIẾT BẰNG 04/03/2021 05/03/2021 x

5.1.4 QUAN VĂN THẲNG 15/03/2021 16/03/2021 x

5.1.5 TRẦN VĂN HẬU 18/02/2021 19/02/2021 x

5.1.6 QUAN THỊ HỢP 01/03/2021 02/03/2021 x

2

2.1

5.1.1 CHẨU THỊ BẠO 09/03/2021 16/03/2021 x

5.1.2 NGUYỄN VĂN ÁNH 22/02/2021 01/03/2021 x

5.1.3 VI THỊ QUẾ 11/03/2021 18/03/2021 x

5.1.4 CHẨU VĂN LONG 22/02/2021 01/03/2021 x

5.1.5 CHẨU VĂN LỰC 15/03/2021 22/03/2021 x

2.2

UBND xã Khuôn Hà

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.2.1 HOÀNG VĂN PHÚC 04/03/2021 05/03/2021 x

5.2.2 NÔNG VĂN PHONG 25/02/2021 26/02/2021 x

5.2.3 CHẨU THỊ ĐỀU 25/02/2021 26/02/2021 x

2.3

5.3.1 CHẨU VĂN SANH 23/02/2021 25/02/2021 x

2.4

5.4.1 CHẨU THỊ THIẾP 24/02/2021 25/02/2021 x

5.4.2 CHÚC THỊ GHỂN 25/02/2021 26/02/2021 x

5.4.3 CHẨU VĂN ANH 12/03/2021 15/03/2021 x

5.4.4 NÔNG VĂN ĐẠT 04/03/2021 05/03/2021 x

5.4.5 TỀ VĂN ĐÔNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.5

5.5.1 VI THỊ LAN 25/02/2021 26/02/2021 x

5.5.2 CHÚC THỊ GHỂN 25/02/2021 26/02/2021 x

5.5.3 CHẨU THU HUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

5.5.4 QUAN VĂN THẢO 25/02/2021 26/02/2021 x

5.5.5 CHẨU VĂN HOẠCH 24/02/2021 25/02/2021 x

5.5.6 CHẨU VĂN LỆNH 23/02/2021 24/02/2021 x

5.5.7 CHẨU VĂN PHÁP 23/02/2021 24/02/2021 x

5.5.8 CHÚC THỊ NHÍNH 23/02/2021 24/02/2021 x

5.5.9 HOÀNG THỊ ĐƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

5.5.10 QUAN NGỌC THUYẾT 22/02/2021 23/02/2021 x

5.5.11 QUAN THỊ SỨ 22/02/2021 23/02/2021 x

5.5.12 CHẨU VĂN BIÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

5.5.13 CHẨU THỊ KHUYÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

5.5.14 HOÀNG VĂN HỮU 22/02/2021 23/02/2021 x

5.5.15 CHẨU VĂN THÀNH 18/02/2021 19/02/2021 x

5.5.16 HOÀNG VĂN ĐOÀN 18/02/2021 19/02/2021 x

5.5.17 CHẨU VĂN PHƯỢNG 18/02/2021 19/02/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.5.18 LÝ THỊ HẠNH 18/02/2021 19/02/2021 x

5.5.19 HOÀNG THỊ THÚY DUNG 12/03/2021 15/03/2021 x

5.5.20 BÀN THỊ GHẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

5.5.21 VI THỊ HUỆ 11/03/2021 12/03/2021 x

5.5.22 TRỊNH THỊ CHÍNH 09/03/2021 10/03/2021 x

5.5.23 ĐẶNG VĂN THÁY 09/03/2021 10/03/2021 x

5.5.24 NÔNG THỊ HUỆ 05/03/2021 08/03/2021 x

5.5.25 NÔNG VĂN ĐẠT 05/03/2021 08/03/2021 x

5.5.26 TRẦN THỊ THỊ 03/03/2021 04/03/2021 x

5.5.27 QUAN VĂN KHẨN 03/03/2021 04/03/2021 x

5.5.28 NÔNG THỊ CHANG 01/03/2021 02/03/2021 x

5.5.29 MA THÙY DUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

5.5.30 QUAN VĂN BÁCH 01/03/2021 02/03/2021 x

5.5.31 HOÀNG VĂN TÀI 01/03/2021 02/03/2021 x

5.5.32 VI VĂN TUYỂN 01/03/2021 02/03/2021 x

5.5.33 CHÚC VĂN ĐỘI 01/03/2021 02/03/2021 x

5.5.34 MA VĂN ANH 01/03/2021 02/03/2021 x

6

1

1.1

6.1.1 NGUYỄN THỊ DANH 19/02/2021 23/02/2021 x

2

2.1

6.1.1 ĐỖ ĐÌNH NINH 09/03/2021 10/03/2021 x

6.1.2 MA HOÀI QUANG 23/02/2021 24/02/2021 x

3

3.1

6.1.1 ĐẶNG THỊ NHẬY 25/02/2021 04/03/2021 x

3.2 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND xã Lăng Can

Bảo trợ xã hội

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.2.1 NGUYỄN VĂN HOÀI 05/03/2021 10/03/2021 x

3.3

6.3.1 NGUYỄN THỊ DUNG 09/03/2021 12/03/2021 x

3.4

6.4.1 CHẨU XUÂN HIỆP 17/02/2021 18/02/2021 x

6.4.2 TRIỆU PHƯỢNG KHÉN 26/02/2021 01/03/2021 x

6.4.3 BÀN TÒN SỂNH 04/03/2021 05/03/2021 x

6.4.4 NGUYỄN VĂN HUÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

3.5

6.5.1 NGUYỄN THỊ VÂN 10/03/2021 12/03/2021 x

3.6

6.6.1 NGUYỄN VĂN THƯỢNG 11/03/2021 12/03/2021 x

6.6.2 NGUYỄN VĂN CHUNG 12/03/2021 15/03/2021 x

6.6.3 LƯƠNG NGỌC NAM 22/02/2021 23/02/2021 x

6.6.4 NGUYỄN THỊ NỞ 23/02/2021 24/02/2021 x

6.6.5 NGUYỄN THỊ CHUNG 25/02/2021 26/02/2021 x

6.6.6 NGUYỄN THỊ CHI 25/02/2021 26/02/2021 x

6.6.7 HỨA VĂN HÁCH 18/02/2021 19/02/2021 x

6.6.8 LƯƠNG MINH KHỞI 03/03/2021 04/03/2021 x

3.7

6.7.1 NGUYỄN THỊ NIÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

6.7.2 NGUYỄN THỊ DẤU 26/02/2021 01/03/2021 x

7

0.8

7.8.1 LÝ VĂN LƯU 15/03/2021 22/03/2021 x

0.9

7.9.1 TRIỆU DÀO QUẨY 11/03/2021 15/03/2021 x

0.1

7.10.1 TRIỆU THỊ HÀN 15/03/2021 16/03/2021 x

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND xã Phúc Yên

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

0.11

7.11.1 TRIỆU THỊ HÀN 15/03/2021 16/03/2021 x

7.11.2 LÝ VĂN LƯU 15/03/2021 16/03/2021 x

7.11.3 LÝ THỊ TIÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

8

0.12

8.12.1 HOÀNG THỊ NIỆU 19/02/2021 24/02/2021 x

0.13

8.13.1 NGUYỄN ĐỨC BIỆN 01/03/2021 02/03/2021 x

0.14

8.14.1 QUAN VIỆT THĂNG 01/03/2021 03/03/2021 x

8.14.2 TRẦN VĂN VŨ 26/02/2021 02/03/2021 x

0.15

8.15.1 HỎA VĂN HOẢN 04/03/2021 05/03/2021 x

8.15.2 MA VĂN CƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

8.15.3 CHẨU VĂN TẤN 26/02/2021 01/03/2021 x

8.15.4 POỌNG THỊ KIÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

8.15.5 QUAN VĂN TÒNG 19/02/2021 22/02/2021 x

8.15.6 VI VĂN BÌNH 01/03/2021 02/03/2021 x

0.16

8.16.1 HOÀNG VĂN MINH 01/03/2021 02/03/2021 x

8.16.2 CHẨU THỊ KHUYA 01/03/2021 02/03/2021 x

8.16.3 QUAN THỊ VỊ 01/03/2021 02/03/2021 x

8.16.4 QUAN THỊ BẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

8.16.5 LỘC VĂN TÂM 26/02/2021 01/03/2021 x

8.16.6 CHẨU VĂN TRỊNH 18/02/2021 19/02/2021 x

IV 348 18 0 11

IV.1 UBND HUYỆN NA HANG

1

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND xã Thượng Lâm

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

Chứng thực

HUYỆN NA HANG



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1

1.1.1 NGUYỄN VĂN THÌN 26/02/2021 02/03/2021 x

1.1.2 PHẠM HỒNG HẠNH 23/02/2021 25/02/2021 x

1.1.3 VI VĂN KIẾN 23/02/2021 25/02/2021 x

1.1.4 BÀN VĂN DẤU 23/02/2021 25/02/2021 x

1.1.5 NGUYỄN VĂN THÌN 23/02/2021 25/02/2021 x

1.1.6 PHẠM HỒNG HẠNH 26/02/2021 02/03/2021 x

1.1.7 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 19/02/2021 23/02/2021 x

1.1.8 SẠCH THỊ THƯƠNG 04/03/2021 08/03/2021 x

1.1.9 NGUYỄN VĂN HIỀN 03/03/2021 05/03/2021 x

1.1.10 NGUYỄN VĂN HÀ 03/03/2021 05/03/2021 x

1.1.11 VƯƠNG VĂN THÂN 22/02/2021 24/02/2021 x

2

2.1

2.1.1 NGUYỄN THÚY TRÌNH 26/02/2021 19/03/2021 x

2.1.2 TRẦN VĂN THẢO 26/02/2021 19/03/2021 x

2.1.3 NGUYÊN THỊ LINH 26/02/2021 19/03/2021 x

2.1.4 NGUYỄN THỊ TRANG 26/02/2021 19/03/2021 x

2.1.5 LÊ MỸ HUYỀN 24/02/2021 17/03/2021 x

2.1.6 BÀN VĂN NAM 24/02/2021 17/03/2021 x

2.2

2.2.1 CHÚC CÀN NGHÍNH 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.2 LÝ VĂN BÌNH 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.3 BÀN THỊ TÂM 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.4 TRẦN VĂN THẢO 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.5 NGUYỄN THÚY TRÌNH 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2.6 HOÀNG THỊ THỦY 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.7 TRIỆU VĂN HIẾU 24/02/2021 25/02/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.8 HOÀNG THỦY KHIẾT 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2.9 BÀN THỊ CÓI 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.10 NGUYỄN TRÀ MY 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2.11 LÝ VĂN NAM 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.12 ĐƯỜNG THỊ LINH 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.13 TRIỆU THÚY HỒNG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.14 TRIỆU THỊ SỊ 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2.15 ĐẶNG VĂN CƯỜNG 03/03/2021 04/03/2021 x

3

3.1

3.1.1 VI VĂN KIÊN 23/02/2021 04/03/2021 x

IV.2

1

1

1.1

1.1.1 VŨ THỊ LAN 26/02/2021 02/03/2021 x

1.1.2 HOÀNG THU THƯƠNG 11/03/2021 15/03/2021 x

1.1.3 NGUYỄN THẾ NHÂN 01/03/2021 03/03/2021 x

1.1.4 NGUYỄN THỊ TOAN 02/03/2021 04/03/2021 x

1.1.5 VŨ THANH XUÂN 02/03/2021 04/03/2021 x

1.1.6 NGUYỄN XUÂN MÁT 04/03/2021 08/03/2021 x

1.1.7 TRẦN VĂN HÙNG 04/03/2021 08/03/2021 x

1.1.8 NGUYỄN THÚY HỒNG 08/03/2021 10/03/2021 x

1.1.9 LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 09/03/2021 11/03/2021 x

1.1.10 NGÔ THỊ LÀI 01/03/2021 03/03/2021 x

1.1.11 HOÀNG THỊ TRUNG KIÊN 11/03/2021 15/03/2021 x

1.1.12 THIỀU QUANG HẢI 11/03/2021 15/03/2021 x

UBND Thị trấn Na Hang

Chứng thực

Quản lý hoạt động xây dựng

Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở 

riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.13 CHẨU KHOA ĐIỀM 15/03/2021 17/03/2021 x

1.1.14 NGUYỄN VĂN TUẤN 15/03/2021 17/03/2021 x

1.1.15 NGUYỄN THỊ NGA 15/03/2021 17/03/2021 x

1.2

1.2.1 CHẨU MINH HÒA 25/02/2021 26/02/2021 x

1.3

1.3.1 MAI THỊ NÔNG 24/02/2021 25/02/2021 x

1.3.2 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 25/02/2021 26/02/2021 x

1.3.3 LINH VĂN NHÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

1.3.4 LÊ XUÂN CHIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

2

2.1

1.1.1 LƯU VIẾT HOÀNG 23/02/2021 02/03/2021 x

2.2

1.2.1 LƯƠNG THỊ TUYẾN 10/03/2021 15/03/2021 x

1.2.2 LÊ VIỆT HOÀNG 04/03/2021 09/03/2021 x

1.2.3 PHÙNG ĐÌNH TIẾN 09/03/2021 12/03/2021 x

2.3

1.3.1 PHẠM THỊ HUYÊN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.4

1.4.1 NGUYỄN THỊ TƯƠI 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5

1.5.1 PHẠM THỊ THANH 09/03/2021 10/03/2021 x

1.5.2 PHẠM THỊ MỶ 09/03/2021 10/03/2021 x

1.5.3 PHẠM THỊ MỶ 09/03/2021 10/03/2021 x

2

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND xã Côn Lôn Na Hang

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1

1.1

2.1.1 NGUYỄN THỊ HÓA 11/03/2021 04/05/2021

1.2

2.2.1 NGUYỄN CHÍ SÓNG 11/03/2021 18/03/2021 x

3

0.3

3.3.1 VI VĂN TRANH 11/03/2021 04/05/2021

4

0.4

4.4.1 NÔNG VĂN KHÁNH 24/02/2021 03/03/2021 x

0.5

4.5.1 NÔNG VĂN KHÁNH 10/03/2021 26/03/2021 x

1

1.1

4.1.1 PHAN TIẾN HƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2

2.1

4.1.1 BÙI THỊ THỌ 02/03/2021 09/03/2021 x

2.2

4.2.1 HOÀNG THANH CHƯƠNG 11/03/2021 18/03/2021 x

4.2.2 TRIỆU TÀI XƯƠNG 23/02/2021 02/03/2021 x

4.2.3 HOÀNG VĂN TUYỀN 15/03/2021 22/03/2021 x

4.2.4 NÔNG VĂN LỆ 19/02/2021 26/02/2021 x

2.3

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

UBND xã Khâu Tinh Na Hang

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Bảo trợ xã hội

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Chứng thực

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND xã Năng Khả Na Hang

Hộ TịCH



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.1 ĐẶNG THỊ MẾN 02/03/2021 05/03/2021 x

4.3.2 MA THỊ LOAN 12/03/2021 17/03/2021 x

4.3.3 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH 11/03/2021 16/03/2021 x

4.3.4 HOÀNG THỊ THÙY LINH 12/03/2021 17/03/2021 x

2.4

4.4.1 LA THỊ THƠM 12/03/2021 15/03/2021 x

4.4.2 LA TRUNG LÂM 15/03/2021 16/03/2021 x

4.4.3 DƯƠNG VIỆT ĐỨC 15/03/2021 16/03/2021 x

2.5

4.5.1 HOÀNG THỊ TUYẾT 15/03/2021 16/03/2021 x

2.6

4.6.1 MẠC VĂN THUẬT 02/03/2021 03/03/2021 x

4.6.2 LÝ VĂN CHANH 02/03/2021 03/03/2021 x

4.6.3 HOÀNG VĂN BIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

4.6.4 HOÀNG VĂN NỘI 15/03/2021 16/03/2021 x

4.6.5 HOÀNG VĂN CHIẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

4.6.6 TÀM THỊ HIẾU 19/02/2021 22/02/2021 x

4.6.7 HOÀNG THANH HUYỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

4.6.8 HOÀNG THANH HUYỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

4.6.9 HOÀNG TRỌNG LUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.6.10 HOÀNG VĂN LƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.6.11 HOÀNG VĂN HUY 02/03/2021 03/03/2021 x

5

0.7

5.7.1 NÔNG QUÝ SAN 04/03/2021 05/03/2021 x

0.8

5.8.1 HOÀNG THỊ KHÉ 10/03/2021 11/03/2021 x

UBND xã Sinh Long Na Hang

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.8.2 BÀN THỊ KHÉ 10/03/2021 11/03/2021 x

5.8.3 TRIỆU THỊ NGHIM 10/03/2021 11/03/2021 x

0.9

5.9.1 BÀN TRÀ MY 10/03/2021 11/03/2021 x

5.9.2 MẠ VĂN TIẾN 04/03/2021 05/03/2021 x

5.9.3 HOÀNG HÀ LY 04/03/2021 05/03/2021 x

5.9.4 NÔNG THỊ XUYẾN 04/03/2021 05/03/2021 x

5.9.5 HOÀNG THỦY TRANG 10/03/2021 11/03/2021 x

5.9.6 HOÀNG NGỌC THƠ 10/03/2021 11/03/2021 x

5.9.7 HOÀNG HẢI ĐĂNG 10/03/2021 11/03/2021 x

5.9.8 CHÚC BĂNG NHI 10/03/2021 11/03/2021 x

5.9.9 PHÙNG THỦY TIÊN 10/03/2021 11/03/2021 x

6

1

1.1

6.1.1 CHÚC QUANG HUY 18/02/2021 08/04/2021

6.1.2 TRIỆU KIM PHÚ 18/02/2021 08/04/2021

7

0.2

7.2.1 MẠC ĐỨC NINH 18/02/2021 25/02/2021 x

8

0.3

8.3.1 PHƯƠNG VĂN MÁN HS LÝ MÙI PIỀN 23/02/2021 13/04/2021 x

8.3.2 NGUYỄN VAN HÀ (HS NGUYỄN THỊ NỌI) 12/03/2021 05/05/2021

8.3.3 NÔNG VĂN PÁO HS NÔNG MÙI PHAM 23/02/2021 13/04/2021 x

UBND xã Sơn Phú Na Hang

Bảo trợ xã hội

UBND xã Thanh Tương Na Hang

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

UBND xã Thượng Giáp Na Hang



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

0.4

8.4.1 LƯỜNG THỊ HOA (DƯƠNG NHỊ SIM) 11/03/2021 18/03/2021 x

8.4.2 NÔNG VĂN BẰNG (NÔNG THỊ NẬU) 11/03/2021 18/03/2021 x

9

0.5

9.5.1 NGUYỄN VĂN KHAM 23/02/2021 13/04/2021 Hồ sơ đã hủy

9.5.2 DƯƠNG VĂN DUY 23/02/2021 13/04/2021 Hồ sơ đã hủy

9.5.3 NGUYỄN HẢI VIỆT 23/02/2021 13/04/2021 Hồ sơ đã hủy

9.5.4 DƯƠNG VĂN DUY 25/02/2021 15/04/2021 x

9.5.5 NGUYỄN HẢI VIỆT (HOÀNG THỊ TƠ) 25/02/2021 15/04/2021 x

9.5.6 NGUYỄN VĂN KHAM (VƯƠNG THỊ LOÀN) 25/02/2021 15/04/2021 x

0.6

9.6.1 TRẦN VĂN GIÀNG (MTP TRẦN VĂN HẬU) 11/03/2021 18/03/2021 x

1

1.1

9.1.1 NGUYỄN VĂN ĐỨC 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2

9.2.1 VƯƠNG VĂN KHANH 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.2 VƯƠNG VĂN HUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.3 HOÀNG VĂN MÌNH 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.4 NGUYỄN THỊ NUÔI 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.5 HOÀNG VĂN THUYẾT 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.6 HOÀNG THỊ CHI 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.7 NGUYỄN VĂN ÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.8 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

UBND xã Thượng Nông Na Hang

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Chứng thực



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.2.9 HOÀNG VĂN QUỲNH 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.10 NGUYỄN THỊ NHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.11 VƯƠNG THỊ HIỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.12 NGUYỄN TRỌNG DŨNG 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.13 NGUYỄN VĂN THÀNH 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.14 HOÀNG VĂN KHÉ 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.15 HOÀNG THỊ MỦI 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.16 HOÀNG VĂN KHÉ 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.17 NGUYỄN ANH TÚ 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.18 BÀN THÚY DÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.19 BÀN THÚY QUỲNH 01/03/2021 02/03/2021 x

9.2.20 HOÀNG VĂN LINH 08/03/2021 09/03/2021 x

9.2.21 NGUYỄN VI HÙNG 08/03/2021 09/03/2021 x

9.2.22 NGUYỄN VĂN BẮC 08/03/2021 09/03/2021 x

9.2.23 NGUYỄN VĂN THUẬN 08/03/2021 09/03/2021 x

9.2.24 PHÙNG THỊ MỦI 08/03/2021 09/03/2021 x

9.2.25 HÀ THỊ THÙY LINH 08/03/2021 09/03/2021 x

9.2.26 SẰM VĂN KIM 08/03/2021 09/03/2021 x

9.2.27 HOÀNG VĂN CHUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

9.2.28 TRIỆU THỊ HUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

9.2.29 BÀN THỊ NHUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

9.2.30 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 05/03/2021 08/03/2021 x

9.2.31 NGUYỄN THỊ MỒN 05/03/2021 08/03/2021 x

9.2.32 HOÀNG VĂN HUYỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

9.2.33 NÔNG THỊ PHÚC 04/03/2021 05/03/2021 x

9.2.34 TRIỆU THẢO NHI 04/03/2021 05/03/2021 x

9.2.35 DƯƠNG THỊ THÙY 04/03/2021 05/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.2.36 HOÀNG THỊ HOÀI 04/03/2021 05/03/2021 x

9.2.37 ĐẶNG THANH PHẤY 04/03/2021 05/03/2021 x

9.2.38 NGUYỄN THỊ GƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

9.2.39 CHÚC THỊ LAN 04/03/2021 05/03/2021 x

9.2.40 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

9.2.41 NGUYỄN VĂN TÀI 03/03/2021 04/03/2021 x

9.2.42 HOÀNG VĂN NHÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

9.2.43 HOÀNG THỊ THẢO 03/03/2021 04/03/2021 x

9.2.44 HÀ VĂN NGỌ 03/03/2021 04/03/2021 x

9.2.45 TRIỆU THỊ ĐIỆP 03/03/2021 04/03/2021 x

9.2.46 HOÀNG VĂN MÌNH 03/03/2021 04/03/2021 x

9.2.47 LÝ VĂN CHĂNG 03/03/2021 04/03/2021 x

9.2.48 TRIỆU VĂN HUYỆN 03/03/2021 04/03/2021 x

9.2.49 NGUYỄN THỊ HANH 02/03/2021 03/03/2021 x

9.2.50 NGUYỄN THỊ TUYẾT 02/03/2021 03/03/2021 x

9.2.51 NGUYỄN VĂN YÊU 02/03/2021 03/03/2021 x

9.2.52 SẰM VĂN KINH 02/03/2021 03/03/2021 x

9.2.53 NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ 02/03/2021 03/03/2021 x

9.2.54 HOÀNG THỊ THÙY 02/03/2021 03/03/2021 x

9.2.55 HÀ VĂN MINH 02/03/2021 03/03/2021 x

9.2.56 NGUYỄN VI TÂM 02/03/2021 03/03/2021 x

9.2.57 VI VĂN CƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

9.2.58 VI THỊ THẢO 02/03/2021 03/03/2021 x

9.2.59 NGUYỄN THỊ HỘ 15/03/2021 16/03/2021 x

9.2.60 HÀ THỊ CHẤN 15/03/2021 16/03/2021 x

9.2.61 NGUYỄN VĂN THÚ 15/03/2021 16/03/2021 x

9.2.62 HOÀNG VĂN TIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.2.63 NGUYỄN VĂN DŨNG 12/03/2021 15/03/2021 x

9.2.64 HÀ VĂN HIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

9.2.65 LÝ THỊ MẤY 12/03/2021 15/03/2021 x

9.2.66 LÈNG THỊ CHIÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

9.2.67 PHÙNG THỊ BĂNG 12/03/2021 15/03/2021 x

9.2.68 NGUYỄN THỊ BẰNG 12/03/2021 15/03/2021 x

9.2.69 PHÙNG THỊ BĂNG 12/03/2021 15/03/2021 x

9.2.70 HOÀNG VĂN VŨ 11/03/2021 12/03/2021 x

9.2.71 TRƯƠNG THỊ XUÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.2.72 HOÀNG THỊ DIẾT 11/03/2021 12/03/2021 x

9.2.73 NGUYỄN VĂN AN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.2.74 NGUYỄN THỊ LIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.2.75 DƯƠNG THỊ BẰNG 11/03/2021 12/03/2021 x

9.2.76 ĐÀO THỊ MÃ 11/03/2021 12/03/2021 x

9.2.77 DƯƠNG THỊ KÍA 11/03/2021 12/03/2021 x

9.2.78 TRIỆU MINH PHƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

9.2.79 TRIỆU VĂN ĐỨC 11/03/2021 12/03/2021 x

9.2.80 HOÀNG VĂN Ú 10/03/2021 11/03/2021 x

9.2.81 HOÀNG VĂN QUYẾT 10/03/2021 11/03/2021 x

9.2.82 HOÀNG THỊ VIẾT 09/03/2021 10/03/2021 x

9.2.83 QUAY THỊ GIANG 09/03/2021 10/03/2021 x

9.2.84 HOÀNG VĂN NGỰ 09/03/2021 10/03/2021 x

9.2.85 NÔNG THỊ HUÊ 09/03/2021 10/03/2021 x

9.2.86 SẰM THỊ LINH 09/03/2021 10/03/2021 x

9.2.87 SẰM VĂN LANH 08/03/2021 09/03/2021 x

9.2.88 NGUYỄN NGỌC THÀNH 24/02/2021 25/02/2021 x

9.2.89 NGUYỄN THẾ QUỲNH 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.2.90 NÔNG THỊ HUỆ 24/02/2021 25/02/2021 x

9.2.91 PHÙNG THẾ VINH 24/02/2021 25/02/2021 x

9.2.92 HOÀNG VĂN THÁI 24/02/2021 25/02/2021 x

9.2.93 NÔNG VĂN NAM 24/02/2021 25/02/2021 x

9.2.94 TRIỆU VĂN DƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

9.2.95 HOÀNG THỊ HOA 24/02/2021 25/02/2021 x

9.2.96 NGÔ VĂN DINH 24/02/2021 25/02/2021 x

9.2.97 LƯỜNG VĂN SÁU 24/02/2021 25/02/2021 x

9.2.98 NGUYỄN VĂN ONG 24/02/2021 25/02/2021 x

9.2.99 NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

9.2.100 NGUYỄN VĂN TIÊU 23/02/2021 24/02/2021 x

9.2.101 VƯƠNG VĂN KHAM 23/02/2021 24/02/2021 x

9.2.102 ĐÀO VĂN THÀO 23/02/2021 24/02/2021 x

9.2.103 DƯƠNG VĂN NHU 23/02/2021 24/02/2021 x

9.2.104 VI VĂN HIẾN 23/02/2021 24/02/2021 x

9.2.105 ĐÀO VĂN THÀO 23/02/2021 24/02/2021 x

9.2.106 HOÀNG VĂN MÔNG 23/02/2021 24/02/2021 x

9.2.107 LÝ THỊ TƯƠI 19/02/2021 22/02/2021 x

9.2.108 HOÀNG VĂN QUỲNH 19/02/2021 22/02/2021 x

9.2.109 PHÙNG THẾ VINH 19/02/2021 22/02/2021 x

9.2.110 HOÀNG THỊ GIANG 19/02/2021 22/02/2021 x

9.2.111 NGUYỄN THỊ HANH 18/02/2021 19/02/2021 x

9.2.112 CHÚC THỊ LAN 18/02/2021 19/02/2021 x

9.2.113 NGUYỄN THỊ OANH 18/02/2021 19/02/2021 x

9.2.114 NGUYỄN MINH NGHĨA 18/02/2021 19/02/2021 x

9.2.115 HÀ VĂN HƯNG 18/02/2021 19/02/2021 x

9.2.116 TRIỆU CÀN PÚ 18/02/2021 19/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.2.117 NGUYỄN THỊ THẢO 18/02/2021 19/02/2021 x

9.2.118 NGUYỄN THỊ HIẾU 17/02/2021 18/02/2021 x

9.2.119 BÀN VĂN SỶ 17/02/2021 18/02/2021 x

9.2.120 THỌ THỊ NGỌC VIÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

9.2.121 BẾ VĂN NINH 15/03/2021 16/03/2021 x

1.3

9.3.1 NGUYỄN VĂN ÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

9.3.2 LA THỊ HIÊN 18/02/2021 19/02/2021 x

9.3.3 NGUYỄN VĂN YÊU 01/03/2021 02/03/2021 x

9.3.4 DƯƠNG VĂN TUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

9.3.5 VƯƠNG THỊ HIỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

9.3.6 NGUYỄN VĂN THÀNH 01/03/2021 02/03/2021 x

9.3.7 HAONGF THỊ MỦI 01/03/2021 02/03/2021 x

9.3.8 HOÀNG VĂN KHÉ 01/03/2021 02/03/2021 x

9.3.9 NGUYỄN ANH TÚ 01/03/2021 02/03/2021 x

9.3.10 KIỀU THU HÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

9.3.11 BÀN THÚY DÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

9.3.12 BÀN THÚY QUỲNH 01/03/2021 02/03/2021 x

9.3.13 SẰM VĂN KIM 08/03/2021 09/03/2021 x

9.3.14 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 05/03/2021 08/03/2021 x

9.3.15 NGUYỄN THỊ MỒN 05/03/2021 08/03/2021 x

9.3.16 HOÀNG THỊ XOAN 05/03/2021 08/03/2021 x

9.3.17 DƯƠNG THỊ THÙY 05/03/2021 08/03/2021 x

9.3.18 ĐINH THỊ HIỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

9.3.19 LÝ VĂN CHĂNG 05/03/2021 08/03/2021 x

9.3.20 TRIỆU THẢO NHI 05/03/2021 08/03/2021 x

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.3.21 NÔNG THỊ LÊ 03/03/2021 04/03/2021 x

9.3.22 BÀN THỊ THẢO 03/03/2021 04/03/2021 x

9.3.23 NGUYỄN VĂN TÀI 03/03/2021 04/03/2021 x

9.3.24 HOÀNG VĂN NHÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

9.3.25 NGUYỄN THỊ HỘ 15/03/2021 16/03/2021 x

9.3.26 NGUYỄN VĂN DŨNG 12/03/2021 15/03/2021 x

9.3.27 HOÀNG VĂN TIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

9.3.28 HÀ VĂN HIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

9.3.29 LÈNG THỊ CHIÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

9.3.30 PHÙNG THỊ BĂNG 12/03/2021 15/03/2021 x

9.3.31 HOÀNG VĂN VŨ 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.32 TRƯƠNG THỊ XUÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.33 DƯƠNG THỊ KÍA 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.34 HOÀNG THỊ DIẾT 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.35 NGUYỄN THỊ LIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.36 NGUYỄN VĂN AN 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.37 ĐÀO THỊ MÃ 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.38 DƯƠNG THỊ BẰNG 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.39 TRIỆU MINH PHƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

9.3.40 NGUYỄN VĂN CHẤN 10/03/2021 11/03/2021 x

9.3.41 HOÀNG VĂN Ú 10/03/2021 11/03/2021 x

9.3.42 HOÀNG VĂN QUYẾT 10/03/2021 11/03/2021 x

9.3.43 QUAY THỊ GIANG 09/03/2021 10/03/2021 x

9.3.44 HOÀNG THỊ HOA 09/03/2021 10/03/2021 x

9.3.45 SẰM THỊ LINH 09/03/2021 10/03/2021 x

9.3.46 SẰM VĂN LANH 08/03/2021 09/03/2021 x

9.3.47 HOÀNG VĂN LINH 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.3.48 NGUYỄN VI HÙNG 08/03/2021 09/03/2021 x

9.3.49 NGUYỄN VĂN BẮC 08/03/2021 09/03/2021 x

9.3.50 NGUYỄN VĂN THUẬN 08/03/2021 09/03/2021 x

9.3.51 PHÙNG THỊ MỦI 08/03/2021 09/03/2021 x

9.3.52 HÀ THỊ THÙY LINH 08/03/2021 09/03/2021 x

9.3.53 NGUYỄN NGỌC THÀNH 24/02/2021 25/02/2021 x

9.3.54 NGUYỄN THẾ QUỲNH 24/02/2021 25/02/2021 x

9.3.55 LƯỜNG THỊ XUYẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

9.3.56 HOÀNG VĂN QUỲNH 19/02/2021 22/02/2021 x

9.3.57 HOÀNG VĂN PHÚ 18/02/2021 19/02/2021 x

9.3.58 HOÀNG VĂN PHONG 18/02/2021 19/02/2021 x

9.3.59 HOÀNG VĂN QUỲNH 01/03/2021 02/03/2021 x

2

2.1

9.1.1 NGUYỄN THỊ NUÔI 01/03/2021 08/03/2021 x

9.1.2 HỎA VĂN DU 26/02/2021 05/03/2021 x

9.1.3 ĐÀO THỊ MÃ 12/03/2021 19/03/2021 x

9.1.4 NGUYỄN VĂN BẮC 08/03/2021 15/03/2021 x

9.1.5 NÔNG THỊ SINH 03/03/2021 10/03/2021 x

9.1.6 QUAN THỊ HUỆ 05/03/2021 12/03/2021 x

9.1.7 QUAN THỊ HOA 05/03/2021 12/03/2021 x

9.1.8 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 03/03/2021 10/03/2021 x

9.1.9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 12/03/2021 19/03/2021 x

2.2

9.2.1 BÙI MAI ANH 01/03/2021 04/03/2021 x

9.2.2 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03/03/2021 08/03/2021 x

2.3

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.3.1 HOÀNG VĂN HUYỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

9.3.2 NGUYỄN THỊ LUẬN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.4

9.4.1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

9.4.2 NGUYỄN VĂN HỒNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.5

9.5.1 TRIỆU HỮU SANG 15/03/2021 16/03/2021 x

9.5.2 HOÀNG VĂN KHANG 22/02/2021 23/02/2021 x

9.5.3 HOÀNG VĂN NHẬT 26/02/2021 01/03/2021 x

9.5.4 HOÀNG VĂN DANH 18/02/2021 19/02/2021 x

9.5.5 TRẦN BÁ DƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

9.5.6 MÔNG THỊ HINH 17/02/2021 18/02/2021 x

9.5.7 VƯƠNG THỊ THÚY 23/02/2021 24/02/2021 x

2.6

9.6.1 NGUYỄN VĂN ĐỨC 26/02/2021 01/03/2021 x

9.6.2 BÀN THỊ THẢO 25/02/2021 26/02/2021 x

9.6.3 NGUYỄN VĂN LĂNG 23/02/2021 24/02/2021 x

9.6.4 NGUYỄN VĂN PỊA 22/02/2021 23/02/2021 x

9.6.5 HOÀNG THỊ HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

9.6.6 NGUYỄN VĂN TẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

9.6.7 HÀ VĂN ĐÔNG 19/02/2021 22/02/2021 x

9.6.8 TRẦN BÁ DƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

9.6.9 NGUYỄN THỊ OANH 18/02/2021 19/02/2021 x

9.6.10 NGUYỄN THỊ OANH 18/02/2021 19/02/2021 x

9.6.11 HOÀNG VĂN NHÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

9.6.12 NGUYỄN XUÂN TÀI 26/02/2021 01/03/2021 x

9.6.13 HOÀNG CẰN VŨ 11/03/2021 12/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục đăng ký kết hôn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.6.14 NGUYỄN THỊ HUỆ 11/03/2021 12/03/2021 x

9.6.15 HÀ VĂN DÀNH 08/03/2021 09/03/2021 x

9.6.16 HÀ THỊ THÙY LINH 08/03/2021 09/03/2021 x

9.6.17 BÀN VĂN HẠNH 12/03/2021 15/03/2021 x

9.6.18 TRIỆU THỊ SẾNH 15/03/2021 16/03/2021 x

9.6.19 ĐÀO VĂN NĂM 03/03/2021 04/03/2021 x

9.6.20 HOÀNG VĂN THUYẾT 17/02/2021 18/02/2021 x

9.6.21 NÔNG THỊ LÊ 03/03/2021 04/03/2021 x

9.6.22 LÝ VĂN KHÁNH 03/03/2021 04/03/2021 x

9.6.23 HOÀNG THỊ VIỆN 03/03/2021 04/03/2021 x

10

1

1.1

10.1.1 PHÙNG MÙI TÒNG 11/03/2021 04/05/2021

10.1.2 HỨA VĂN NƠI 04/03/2021 23/04/2021

10.1.3 CHU VI CÔNG 11/03/2021 04/05/2021

2

2.1

10.1.1 HOÀNG THỊ THÍM 10/03/2021 11/03/2021 x

10.1.2 VƯƠNG VĂN SỬ 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.3 TRIỆU VĂN BA 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.4 HOÀNG VĂN HÀ 15/03/2021 16/03/2021 x

10.1.5 PHÙNG VĂN THẠCH 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.6 PHÙNG VĂN LÒNG 15/03/2021 16/03/2021 x

10.1.7 HOÀNG VĂN THƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

3 Hộ tịch

UBND xã Đà Vị Na Hang

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1

10.1.1 GIÀNG A TU 11/03/2021 18/03/2021 x

10.1.2 CHU VĂN TUẤN 11/03/2021 18/03/2021 x

3.2

10.2.1 CHU THỊ HẰNG 19/02/2021 24/02/2021 x

10.2.2 HỨA ĐỨC DŨNG 11/03/2021 16/03/2021 x

10.2.3 HOÀNG THỊ NGA 03/03/2021 08/03/2021 x

3.3

10.3.1 VI VĂN HUY 09/03/2021 10/03/2021 x

10.3.2 LÝ CÀN KHÉ 09/03/2021 10/03/2021 x

3.4

10.4.1 HÀ THẾ ANH 18/02/2021 19/02/2021 x

10.4.2 LA VĂN CÔN 23/02/2021 24/02/2021 x

10.4.3 DƯƠNG THỊ TÂM 24/02/2021 25/02/2021 x

10.4.4 LÝ CÀN KHÉ 09/03/2021 10/03/2021 x

10.4.5 CHU THỊ PHƯƠNG 05/03/2021 08/03/2021 x

10.4.6 HẦU A DÌA 25/02/2021 26/02/2021 x

10.4.7 NGUYỄN VĂN CỬ 03/03/2021 04/03/2021 x

10.4.8 HOÀNG VĂN PHÒNG 02/03/2021 03/03/2021 x

10.4.9 LỰ THỊ NGOẠT 01/03/2021 02/03/2021 x

10.4.10 BÀN VĂN TRƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

10.4.11 MA VĂN KHÁNH 12/03/2021 15/03/2021 x

10.4.12 NÔNG VĂN TƯ 12/03/2021 15/03/2021 x

10.4.13 GIÀNG A TU 15/03/2021 16/03/2021 x

10.4.14 CHÚC THANH NGÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

V 5047 88 0 313

V.1 UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký kết hôn

HUYỆN SƠN DƯƠNG



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1

1.1

1.1.1 HOÀNG THỊ BAN 26/02/2021 12/03/2021 x

1.2

1.2.1 NGUYỄN VĂN CHIẾN 10/03/2021 16/03/2021 x

1.2.2 HOÀNG HOÀN 10/03/2021 16/03/2021 x

1.2.3 HOÀNG VĂN THAO 19/02/2021 25/02/2021 x

1.2.4 ĐÀO THỊ LẬP 24/02/2021 02/03/2021 x

1.2.5 PHẠM VĂN TÂM 03/03/2021 09/03/2021 x

1.3

1.3.1 ĐẶNG THỊ CẬN 26/02/2021 10/03/2021 x

1.3.2 TRẦN THỊ TÂN 26/02/2021 10/03/2021 x

1.3.3 SẦM THỊ QUÁN 26/02/2021 10/03/2021 x

1.3.4 TRẦN THỊ BẢY 22/02/2021 04/03/2021 x

1.3.5 PHẠM VĂN SÁU (CON BÀ CÂNG) 09/03/2021 19/03/2021 x

1.3.6 BÙI QUANG KHÁNH 02/03/2021 12/03/2021 x

1.3.7 LÝ THỊ DUNG 02/03/2021 12/03/2021 x

1.3.8 HOÀNG THỊ LIÊN 26/02/2021 10/03/2021 x

1.3.9 SẦM THỊ HỢP 26/02/2021 10/03/2021 x

1.3.10 VŨ THỊ HÀ 26/02/2021 10/03/2021 x

1.3.11 LÝ THỊ CHU 26/02/2021 10/03/2021 x

1.3.12 PHAN THỊ ĐỊNH 26/02/2021 10/03/2021 x

1.3.13 NGUYỄN THỊ MĂNG 26/02/2021 10/03/2021 x

1.3.14 KHANG THỊ TÁM 26/02/2021 10/03/2021 x

2

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Đất đai

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1

2.1.1 NGUYỄN TUẤT THUẬT 24/02/2021 10/03/2021 x

2.1.2
TRẦN VĂN ĐIỆP, NỘP HS NGUYỄN QUỐC 

CƯỜNG
04/03/2021 18/03/2021 x

2.1.3 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 03/03/2021 17/03/2021 x

2.1.4 VŨ ANH PHONG 11/03/2021 25/03/2021

2.1.5 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.1.6 LÊ ANH TUẤN, ĐC NỘP 15/03/2021 29/03/2021

2.1.7
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, NỘP HS NGUYỄN VĂN 

DŨNG
25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2

2.2.1 PHẠM THỊ BẦU, ĐC NỘP 25/02/2021 06/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.2 NGUYỄN VĂN NHO, ĐC NỘP 24/02/2021 05/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.3 VŨ THỊ LOAN, NỘP HS PHẠM HỒNG KIÊN 23/02/2021 02/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.4 BÙI DUY HIẾN 23/02/2021 02/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.5 BÙI DUY HIẾN 23/02/2021 02/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.6 VŨ THỊ THANH, ĐC NỘP 22/02/2021 01/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.7 LƯƠNG VĂN SƠN, NỘP HS NGUYỄN THỊ HẬU 19/02/2021 31/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.8 NGUYỄN TRUNG DŨNG, ĐC NỘP 18/02/2021 30/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.9 ĐOÀN MẠNH HÀ 17/02/2021 29/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.10 ĐÀM VĂN SƠN 08/03/2021 15/04/2021 Hồ sơ đã hủy

Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.11 TRƯƠNG THỊ CÁT, NỘP HS PHẠM ĐÌNH HÀ 04/03/2021 13/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.12 BÙI VĂN DUYỆT, NỘP HS NGUYỄN THỊ ĐÀO 04/03/2021 13/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.13
LƯƠNG QUANG SƠN, NỘP HS NGUYỄN THỊ 

HẬU
01/03/2021 08/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.14 VŨ VĂN DUY 24/02/2021 05/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.2.15 ĐẶNG THỊ THANH 23/02/2021 02/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.2.16
LƯU VĂN MƯỜI, NỘP HS NGUYỄN QUỐC 

CƯỜNG
19/02/2021 31/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.2.17 TRẦN TRUNG DŨNG, ĐC NỘP 18/02/2021 30/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.2.18 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, NỘP HS HỒ THỊ HẰNG 02/03/2021 09/04/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.2.19 TRẦN VĂN Y 26/02/2021 07/04/2021

2.2.20
HOÀNG MẠNH HOAN, NỘP HS NGUYỄN CHÍ 

CÔNG
25/02/2021 06/04/2021

2.2.21 NGUYỄN ĐĂNG LỰC, ĐC NỘP 25/02/2021 06/04/2021

2.2.22 BÙI ĐỨC THI, NỘP HS BÙI ĐỨC ĐỖ 24/02/2021 05/04/2021

2.2.23 ĐẶNG THỊ LIÊN 24/02/2021 05/04/2021

2.2.24 HOÀNG THANH SƠN 23/02/2021 02/04/2021

2.2.25 PHẠM VĂN NHỰ 23/02/2021 02/04/2021

2.2.26
NGUYỄN TRUNG THIỆN, NỘP HS NGUYỄN THỊ 

HẰNG NGA
15/03/2021 23/04/2021

2.2.27 NGUYỄN THỊ NGỌC, ĐC NỘP 15/03/2021 23/04/2021

2.2.28 HOÀNG VĂN HƯNG, ĐC NỘP 12/03/2021 22/04/2021

2.2.29 ĐÕ THỊ ĐIỂM, NỘP HS VŨ NHƯ THÙY 12/03/2021 22/04/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.30 NGUYỄN CHÍ NGHĨA, ĐC NỘP HS 12/03/2021 22/04/2021

2.2.31 HẦU CHÍ BÀN, ĐC NỘP 12/03/2021 22/04/2021

2.2.32 HOÀNG ĐĂNG HIÊN 12/03/2021 22/04/2021

2.2.33 NGUYỄN THỊ HƯƠNG, ĐC NỘP 10/03/2021 19/04/2021

2.2.34 NGUYỄN QUANG DUY 10/03/2021 19/04/2021

2.2.35 ĐINH THỊ SƠN, ĐC NỘP 10/03/2021 19/04/2021

2.2.36 LÊ HỮU SANG, ĐC NÔP 10/03/2021 19/04/2021

2.2.37 VŨ THỊ HẠNH, ĐC NỘP 10/03/2021 19/04/2021

2.2.38 NGUYỄN THỊ HIỆP, ĐC NỘP 10/03/2021 19/04/2021

2.2.39 NGUYỄN ĐÌNH CẨM, ĐC NỘP 10/03/2021 19/04/2021

2.2.40 PHẠM KHOA ĐIỀM, ĐC NỘP 10/03/2021 19/04/2021

2.2.41 NGUYỄN XUÂN TUẤN, ĐC NỘP 10/03/2021 19/04/2021

2.2.42 VŨ THỊ KHƯƠNG, ĐC NỘP 10/03/2021 19/04/2021

2.2.43 VŨ THỊ KHƯƠNG, ĐC NỘP 10/03/2021 19/04/2021

2.2.44 PHẠM XUÂN KỶ, NỘP HS PHÙNG VĂN HẢI 10/03/2021 19/04/2021

2.2.45 ĐỖ THÚY HỒNG, NỘP HS ĐỖ VĂN MINH 10/03/2021 19/04/2021

2.2.46 ĐỖ THÚY HỒNG, NỘP HS ĐỖ VĂN MINH 10/03/2021 19/04/2021

2.2.47 HẦU CÔNG TÂN, ĐC NỘP 10/03/2021 19/04/2021

2.2.48
NGUYỄN TIẾN MẠNH, NỘP HS PHÙNG VĂN 

HẢI
09/03/2021 16/04/2021

2.2.49 TRẦN THỊ LIÊN, NỘP HS PHÙNG VĂN HẢI 09/03/2021 16/04/2021

2.2.50 TRẦN THỊ PHÔ 09/03/2021 16/04/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.51
NGUYỄN PHÚC CHÍ, NỘP HS HOÀNG TRỌNG 

NGUYỆN
08/03/2021 15/04/2021

2.2.52 ĐẶNG VĂN THẢO, ĐC NỘP 05/03/2021 14/04/2021

2.2.53 ĐẶNG VĂN THẢO, ĐC NỘP 05/03/2021 14/04/2021

2.2.54 TRẦN VÂN ANH 05/03/2021 14/04/2021

2.2.55 HOÀNG VĂN NĂM, ĐC NỘP 05/03/2021 14/04/2021

2.2.56 TRẦN NHƯ VIỂN, ĐC NỘP 05/03/2021 14/04/2021

2.2.57 BÙI ĐỨC MINH, ĐC NỘP 05/03/2021 14/04/2021

2.2.58 HÀ DOANH THU 04/03/2021 13/04/2021

2.2.59 DƯƠNG THỊ NA, NỘP H S DƯƠNG VĂN CẢNH 03/03/2021 12/04/2021

2.2.60 MA VĂN HÒA 03/03/2021 12/04/2021

2.2.61 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 03/03/2021 12/04/2021

2.2.62 ĐẶNG VĂN HỒNG 25/02/2021 06/04/2021 x

2.2.63 ĐẶNG VĂN HỒNG 25/02/2021 06/04/2021

2.2.64 ĐẶNG VĂN HỒNG 25/02/2021 06/04/2021

2.2.65 ĐẶNG VĂN HỒNG 25/02/2021 06/04/2021

2.2.66 ĐẶNG VĂN HỒNG 25/02/2021 06/04/2021

2.2.67 ĐẶNG VĂN HỒNG 25/02/2021 06/04/2021

2.2.68 LƯU MINH TRAI 19/02/2021 31/03/2021 x

2.2.69 HOÀNG THỤY YẾN, NỘP HS ĐỖ NGỌC HỢP 02/03/2021 09/04/2021

2.2.70 NGUYỄN THI  HƯƠNG 01/03/2021 08/04/2021 x

2.2.71 TRƯƠNG VĂN TIẾN, ĐC NỘP 25/02/2021 06/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.72 TRẦN VĂN NĂM, ĐC NỘP 25/02/2021 06/04/2021 Hồ sơ đã hủy



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2.73 VŨ QUỐC TOÁN, ĐC NỘP 25/02/2021 06/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.2.74 NGUYỄN VĂN NGUYỆN, ĐC NỘP 25/02/2021 06/04/2021 Hồ sơ đã hủy

2.3

2.3.1 NGUYỄN VĂN TUẤN 24/02/2021 10/03/2021 x

2.3.2 ÔNG THỊ MAI 01/03/2021 15/03/2021 x

2.3.3 LƯƠNG VĂN THUẬN, NỘP HS BÙI THỊ THANH 23/02/2021 09/03/2021 x

2.3.4 PHẠM CÔNG HÙNG 23/02/2021 09/03/2021 x

2.3.5 CHU VĂN THUẦN, NỘP HS CHU VĂN CHỤ 19/02/2021 05/03/2021 x

2.3.6
PHAN VĂN THỌ, NỘP HS PHAN NGUYỄN 

HOÀNG
19/02/2021 05/03/2021 x

2.3.7 TRẦN THỊ THOA, NỘP NGUYỄN THỊ THÚY 15/03/2021 29/03/2021

2.3.8
NGUYỄN VĂN CƯỜNG (ĐÃ CHẾT), NỘP HS 

TRẦN THỊ DIỄN
11/03/2021 25/03/2021 x

2.3.9 ĐỖ HUY SƠN 10/03/2021 24/03/2021 x

2.3.10 TRẦN HỮU ĐIỀN, ĐC NỘP 09/03/2021 23/03/2021 x

2.3.11
NGUYỄN CÔNG ĐA, NỘP HS NGUYỄN VĂN 

TRỌNG
08/03/2021 22/03/2021 x

2.3.12 NGUYỄN TRUNG THỨC, ĐC NỘP 06/03/2021 19/03/2021 x

2.3.13 NGUYỄN VĂN MINH, ĐC NỘP 06/03/2021 19/03/2021 x

2.3.14 NGUYỄN VĂN DŨNG, ĐC NỘP 05/03/2021 19/03/2021 x

2.3.15 PHÙNG VĂN DUNG, ĐC NỘP 05/03/2021 19/03/2021 x

2.3.16 DƯƠNG VĂN DUYÊN,(ĐÃ CHẾT), ĐC NỘP 04/03/2021 18/03/2021 x

2.3.17 NGUYỄN THỊ NỘI 04/03/2021 18/03/2021 x

2.3.18 NGUYỄN TIẾN HÙNG 02/03/2021 16/03/2021 x

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.3.19 LÝ VĂN TƯỚC 23/02/2021 09/03/2021 x

2.4

2.4.1 NGUYỄN VĂN NGHỊ 15/03/2021 29/03/2021

2.4.2 VŨ THỊ KHẨN, ĐC NỘP 15/03/2021 29/03/2021

2.4.3 ĐỖ VĂN SƠN 12/03/2021 26/03/2021

2.4.4
TRẦN NGỌC THANH, NỘP HS TRẦN NGỌC 

THÊM
12/03/2021 26/03/2021

2.4.5 HẦU VĂN THỦY 12/03/2021 26/03/2021

2.4.6 TRẦN THÀNH CHUNG 10/03/2021 24/03/2021

2.4.7 NGUYỄN VĂN TUY, NỘP HS LÊ THỊ TỐ UYÊN 26/02/2021 12/03/2021 x

2.4.8
NGUYỄN XUÂN ANH, NỘP HS NGUYỄN HÙNG 

TUẤN
11/03/2021 25/03/2021 x

2.4.9 TRẦN THỊ VÂN ANH 11/03/2021 25/03/2021 x

2.4.10 HẦU QUANG HUY, ĐC NỘP 10/03/2021 24/03/2021 x

2.4.11 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, ĐC NỘP 26/02/2021 12/03/2021 x

2.4.12 HOÀNG VĂN HƯNG, NỘP HS HOÀNG TUẤN VŨ 26/02/2021 12/03/2021 x

2.4.13 ĐÀO VĂN HÙNG 26/02/2021 12/03/2021 x

2.4.14 PHẠM VĂN TIẾN 26/02/2021 12/03/2021 x

2.4.15 HOÀNG VĂN LAN 25/02/2021 11/03/2021 x

2.4.16 PHAN VĂN TIẾN 25/02/2021 11/03/2021 x

2.4.17 PHAN VĂN TIẾN 25/02/2021 11/03/2021 x

2.4.18 LƯU VĂN KHIỂN, ĐC NỘP 24/02/2021 10/03/2021 x

Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.4.19 TRẦN VĂN BẢY 24/02/2021 10/03/2021 x

2.4.20 LÊ KIM THƯỜNG 24/02/2021 10/03/2021 x

2.4.21 NGUYỄN CÔNG QUYẾT 24/02/2021 10/03/2021 x

2.4.22 HOÀNG TUẤN HỒNG 23/02/2021 09/03/2021 x

2.4.23 LÊ HỮU TƯ, NỘP HS NGUYỄN THỊ LAN ANH 23/02/2021 09/03/2021 x

2.4.24
ĐINH CÔNG MẠNH, NỘP HS NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG
23/02/2021 09/03/2021 x

2.4.25 NGUTYỄN DUY HƯNG 19/02/2021 05/03/2021 x

2.4.26 NGUYỄN ĐÌNH HẢI, NỘP HS ĐÀO THỊ YẾN 18/02/2021 04/03/2021 x

2.4.27 PHẠM TUẤN THỰC 18/02/2021 04/03/2021 x

2.4.28 PHẠM TUẤN THỰC 18/02/2021 04/03/2021 x

2.4.29 BÙI VĂN NHÀN 11/03/2021 25/03/2021 x

2.4.30 LÝ THỊ SINH, NỘP HS ÔNG VĂN ĐIỀN 11/03/2021 25/03/2021 x

2.4.31 ĐỖ TUẤN ANH, NỘP HS VŨ THỊ HOA 11/03/2021 25/03/2021 x

2.4.32 BÙI THẾ CƯỜNG, NỘP HS DƯƠNG THỊ MÃO 10/03/2021 24/03/2021 x

2.4.33 NGUYỄN VĂN HỢP 10/03/2021 24/03/2021 x

2.4.34 NGUYỄN VĂN HÙNG, NỘP HS PHÙNG VĂN HẢI 10/03/2021 24/03/2021 x

2.4.35 NGUYỄN THỊ THÁI, NỘP HS NGUYỄN THỊ NỘI 10/03/2021 24/03/2021 x

2.4.36 ĐẶNG VĂN HIỂN 09/03/2021 23/03/2021

2.4.37 NGUYỄN QUANG TRUNG 09/03/2021 23/03/2021 x

2.4.38 TRIỆU HÙNG MẠNH 09/03/2021 23/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.4.39 NGUYỄN VĂN CẦN 09/03/2021 23/03/2021 x

2.4.40 VŨ VĂN TRƯỜNG 08/03/2021 22/03/2021 x

2.4.41 VŨ VĂN TOẢN 08/03/2021 22/03/2021 x

2.4.42 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 08/03/2021 22/03/2021 x

2.4.43 HÀ VĂN KHÔI 08/03/2021 22/03/2021 x

2.4.44 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 08/03/2021 22/03/2021 x

2.4.45 ĐỖ VĂN CHÁU 08/03/2021 22/03/2021 x

2.4.46 PHẠM VĂN NGHĨA 08/03/2021 22/03/2021 x

2.4.47 ĐINH XUÂN DŨNG, ĐC NỘP 05/03/2021 19/03/2021 x

2.4.48 NGUYỄN THỊ THANH NGA 05/03/2021 19/03/2021 x

2.4.49 ÔNG Á PẠT. 04/03/2021 18/03/2021 x

2.4.50 PHÙNG VĂN TÁM, NỘP HS LÝ THỊ HIẾU 04/03/2021 18/03/2021 x

2.4.51 NGUYỄN THỊ HỒNG 04/03/2021 18/03/2021 x

2.4.52 NÔNG VĂN QUANG 04/03/2021 18/03/2021 x

2.4.53 HOÀNG VĂN TỴ 03/03/2021 17/03/2021 x

2.4.54 NGUYỄN VĂN THÀNH 02/03/2021 16/03/2021 x

2.4.55 VŨ THỊ LOAN 02/03/2021 16/03/2021 x

2.4.56 LÝ VĂN THUẬN, NỘP HS LÝ MINH HẢI 02/03/2021 16/03/2021 x

2.4.57
NGUYỄN THIJ LƯỠNG, NỘP HS NGUYỄN 

NGỌC TUÂN
01/03/2021 15/03/2021 x

2.4.58
NGUYỄN TÒNG BÌNH, NỘP HS PHẠM HỒNG 

KIÊN
01/03/2021 15/03/2021 x

2.4.59 ĐÀO XUÂN LƯƠNG 01/03/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.4.60 VŨ ĐỨC THỜI, NỘP HS NGUYỄN CHÍ CÔNG 26/02/2021 12/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.4.61 LÊ VĂN VINH, ĐC NỘP 26/02/2021 12/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.4.62 NGUYỄN THẾ KỶ 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.4.63 LỤC MINH YÊN 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.4.64 BÙI HƯU THỊNH, NỘP HS ĐẶNG LÂM 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.4.65 TRIỆU HÙNG MẠNH 15/03/2021 29/03/2021

2.4.66 ĐẶNG VĂN THÀNH, NỘP HS ĐẶNG THỊ YẾN 15/03/2021 29/03/2021

2.4.67 PHẠM VIẾT CHIẾN 15/03/2021 29/03/2021

2.5

2.5.1 ĐỖ XUÂN GIANG 05/03/2021 19/03/2021

2.5.2 HÀ NGỌC ANH, NỘP HS NGUYỄN CHI CÔNG 03/03/2021 17/03/2021 x

2.5.3 TRỊNH THỊ HỒNG, NỘP HS ĐỖ THỊ HƯƠNG 26/02/2021 12/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.4 CHU ĐỨC THỊNH, ĐC NỘP 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.5 NGUYỄN NGỌC TUẤN, ĐC NỘP 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.6 LÊ VĂN CHÁU, NỘP HS MẠC THỊ SÁU 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.7 LÊ XUÂN TRƯỜNG, NỘP HỨA THỊ CHUNG 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.8 HOÀNG VĂN LÝ, NỘP HS HOÀNG KIM ÁNH 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.9
NGUYỄN THỊ DUYÊN, NỘP HS NGUYỄN NGỌC 

CHUYỀN
23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.10
NGUYỄN MẠNH TUYỂN, NỘP HS NGUYỄN 

NGỌC CHUYỀN
23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đã hủy

Thủ tục chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.11
NGUYỄN THỊ THIỆN, NỘP HS NGUYỄN NGỌC 

CHUYỀN
23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.12
NGUYỄN NGỌC TUYẾN, NỘP HS NGUYỄN 

NGỌC CHUYỀN
23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.13 NGUYỄN NGỌC CHUYỀN 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.14 NGUYỄN BÁ NAM, NỘP HS TÔ THỊ THU HÀ 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.15 NGUYỄN VĂN KHANH 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.16 ĐỖ MẠNH HỒ, NỘP HS ĐỖ XUÂN GIANG 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.17 ĐỖ XUÂN GIANG 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.18 VŨ CÔNG SỬ 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.19 TRẦN VĂN KHÁNH, ĐC NỘP 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.20 TRẦN VĂN KHÁNH, ĐC NỘP 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.21 TRẦN VĂN THANH 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.22 LONG QUANG THẮNG, ĐC NỘP 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.23 TRẦN THỊ THƠM 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.24 LÂM VĂN THẮNG, NỘP HS MAI NGỌC ÚT 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.25 LÂM VĂN THẮNG, NỘP HS MAI NGỌC ÚT 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.26 LÂM VĂN BẢY, NỘP HS ĐẶNG VIỆT HÀ 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.27 LÂM THỊ TÁM, NỘP HS ĐẶNG VIỆT HÀ 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.28 NGUYỄN VĂN QUÂN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.29 PHẠM VĂN TIỀN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.30 VŨ ĐỨC THỜI, NỘP HS NGUYỄN CHÍ CÔNG 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.31 LƯU VĂN NGỌ, NỘP HS TRẦN THỊ LIÊN 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.32 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.33 NGUYỄN ĐỨC LONG, ĐC NỘP 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.34 NGUYỄN VĂN TỚI, ĐC NỘP 15/03/2021 29/03/2021

2.5.35 TRẦN VĂN DUY 12/03/2021 26/03/2021

2.5.36 NGUYỄN ĐỨC LINH, NỘP HS ĐINH THỊ NỘI 12/03/2021 26/03/2021

2.5.37 NGUYỄN THỊ TRANG, ĐC NỘP 12/03/2021 26/03/2021

2.5.38 ĐỖ QUANG HƯNG 11/03/2021 25/03/2021

2.5.39 NGUYỄN MINH ANH, NỘP HS ĐỖ TIẾN THI 09/03/2021 23/03/2021

2.5.40 PHẠM VĂN TRƯỜNG, ĐC NỘP 09/03/2021 23/03/2021

2.5.41 NGUYỄN XUÂN LỢI 08/03/2021 22/03/2021

2.5.42 ĐỖ MẠNH HỒ, NỘP HS ĐỖ XUÂN GIANG 05/03/2021 19/03/2021

2.5.43 NÔNG THỊ PHƯƠNG, ĐC NỘP 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.44 NGUYỄN NĂNG CHÍNH, ĐC NỘP 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.45 LƯƠNG TRUNG KIÊN 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.46 HÀ NGỌC ANH, NỘP HS NGUYỄN CHI CÔNG 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.47 NGUYỄN THỊ THÙY 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.48 BÙI THỊ ĐƯỜNG 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.49
NGUYỄN XUÂN LĨNH, NỘP HS NGUYỄN MẠNH 

HÀ
03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đã hủy



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.50 VŨ THỊ NU, NỘP HS TRẦN VĂN THUẬN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.51 VŨ THỊ NỤ, NỘP HS TRẦN VĂN THUẬN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.52 NGUYỄN XUÂN MẠNH, NỘP HS MAI NGỌC ÚT 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.53 NGUYỄN HỮU QUANG, ĐC NỘP 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.54 NGUYỄN TRUNG NGHĨA, ĐC NỘP 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.55 NGUYỄN TIẾN LỊCH, ĐC NỘP 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.56 VŨ THỊ NỤ, NỘP HS TRẦN VĂN THUẬN 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.57 BÙI VĂN CHUING, ĐC NỘP 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.58 VŨ GIANG NAM 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.59 BÙI THỊ ĐƯỜNG 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.60 NGUYỄN VĂN ANH, ĐC NỘP 23/02/2021 09/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.61 TRẦN TRỌNG HUẤN 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.62 HOÀNG VĂN DỰ 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.63 TRỊNH HỒNG HẢI, ĐC NỘP 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.64 VŨ HUY LUẬN 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.65 LONG QUANG THẮNG, ĐC NỘP 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.66 NGUYỄN VĂN VIỆT, NỘP HS NGUYỄN THỊ TÂM 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.67 LÊ NGỌC ĐÔNG 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.68 MA LONG THUẬT, NỘP HS TRẦN XUÂN CHIẾN 03/03/2021 17/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.69 VŨ THỊ NỤ, NỘP HS TRẦN VĂN THUẬN 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

2.5.70
NGUYỄN THỊ BÌNH, NỘP HS NGUYỄN VĂN 

CHÍN
01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.71 NGUYỄN BÁ NAM, NỘP HS TÔ THỊ THU HÀ 15/03/2021 29/03/2021

2.5.72
NGUYỄN VĂN LÀNH, NỘP HS NGUYỄN HỮU 

NGHỊ
15/03/2021 29/03/2021

2.5.73 NGUYỄN VĂN HỮU 15/03/2021 29/03/2021

2.5.74 BÙI VĂN BÍCH, ĐC NỘP 15/03/2021 29/03/2021

2.5.75
PHẠM TIỄN THÀNH, NỘP HS PHẠM THỊ THU 

HƯƠNG
15/03/2021 29/03/2021

2.5.76
PHẠM TIẾN THÀNH, NỘP HS PHẠM THỊ THU 

HƯƠNG
15/03/2021 29/03/2021

2.5.77 BÙI HỮU THIỆN, ĐC NỘP 15/03/2021 29/03/2021

2.5.78 BÙI HỮU THIỆN, ĐC NỘP 15/03/2021 29/03/2021

2.5.79 LÊ VĂN MINH 13/03/2021 26/03/2021

2.5.80 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, ĐC NỘP 12/03/2021 26/03/2021

2.5.81 ĐẶNG VĂN TRUNG 12/03/2021 26/03/2021

2.5.82 NGÔ ĐỨC LỢI, ĐC NỘP 12/03/2021 26/03/2021

2.5.83 NGUYỄN TRUNG MỸ, ĐC NỘP 12/03/2021 26/03/2021

2.5.84 NGUYỄN VĂN CÔNG, ĐC NỘP 12/03/2021 26/03/2021

2.5.85 MA VĂN HÀ, NỘP HS MA VĂN MINH 11/03/2021 25/03/2021

2.5.86
PHẠM VĂN THỰC, NỘP HS NGUYỄN TRUNG 

THÀNH
11/03/2021 25/03/2021

2.5.87 LỤC KIM HÙNG 11/03/2021 25/03/2021

2.5.88 LẠI HỢP SẮC 11/03/2021 25/03/2021

2.5.89 VI THỊ BÂY, ĐC NỘP 10/03/2021 24/03/2021

2.5.90 ĐÀM XUÂN HUẤN 10/03/2021 24/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.91 LÝ THỊ HIẾU 10/03/2021 24/03/2021

2.5.92 TRINH THỊ OANH 10/03/2021 24/03/2021

2.5.93 VŨ THỊ NGUYÊN, NỘP HS ĐÀO THỊ LOAN 10/03/2021 24/03/2021

2.5.94
NGUYỄN VĂN HOÀNG TUYÊN, NỘP H S 

PHÙNG THỊ OANH
10/03/2021 24/03/2021

2.5.95
LÊ QUANG SƠN, NỘP HS ĐÀO THỊ HỒNG 

NHUNG
10/03/2021 24/03/2021

2.5.96 ÔN CÁT BẾ 10/03/2021 24/03/2021

2.5.97 HÀ NGỌC LOAN, NỘP HS PHÙNG VĂN HẢI 10/03/2021 24/03/2021

2.5.98 PHẠM ĐÌNH THỦY, NỘP HS PHẠM HỒNG KIÊN 10/03/2021 24/03/2021

2.5.99 HOÀNG VĂN LÝ, NỘP HS HOÀNG KIM ÁNH 10/03/2021 24/03/2021

2.5.100 NGUYỄN THỊ NỘI 10/03/2021 24/03/2021

2.5.101 TRẦN VĂN ĐAM 09/03/2021 23/03/2021

2.5.102 ÔN CÁT NĂNG 08/03/2021 22/03/2021

2.5.103
NGUYỄN VĂN HƯNG, NỘP HS TRẦN MINH 

QUYẾT
08/03/2021 22/03/2021

2.5.104 HOÀNG QUỐC TOÀN, ĐC NỘP 08/03/2021 22/03/2021

2.5.105 HÀ VĂN TÙNG, ĐC NỘP 05/03/2021 19/03/2021

2.5.106 DIỆP VĂN TƯ, ĐC NỘP 05/03/2021 19/03/2021

2.5.107 HÀ THỊ TUYẾN 08/03/2021 22/03/2021

2.5.108 HÀ NGỌC ANH, NỘP HS NGUYỄN CHI CÔNG 03/03/2021 17/03/2021

2.5.109 TRỊNH HỒNG XUYÊN, ĐC NỘP 03/03/2021 17/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.110 BÙI HỮU VŨ, NỘP HS ĐẶNG LÂM 03/03/2021 17/03/2021 x

2.5.111 BÙI HỮU VŨ, NỘP HS ĐẶNG LÂM 01/03/2021 15/03/2021 x

2.5.112 BÙI HỮU VŨ, NỘP HS ĐẶNG LÂM 01/03/2021 15/03/2021 x

2.5.113 LIỄU VĂN HỮU, NỘP HS ĐẶNG LÂM 01/03/2021 15/03/2021 x

2.5.114 VŨ THỊ NỤ, NỘP HS TRẦN VĂN THUẬN 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.115 VŨ THỊ NỤ, NỘP HS TRẦN VĂN THUẬN 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.116 LÝ THỊ HIẾU 25/02/2021 11/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.117 PHÙNG VĂN HẢI 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.118 NGUYỄN VĂN HỢI, NỘP HS LÊ THỊ THƠM 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.119 LẠI HỢP SẮC , NỘP HS LẠI HỢP SƠ 24/02/2021 10/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.120
MÔNG THỊ LANH, NỘP HS VƯƠNG VĂN 

QUỲNH
22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.121 MÔNG THỊ PẢU, NỘP HS LONG VĂN HOAN 22/02/2021 08/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.122 ÔN CÁT BẾ 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.123 HÁN MẠNH CƯỜNG, ĐC NỘP 06/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.5.124 ĐỖ THỊ ĐÀO, ĐC NỘP 05/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.6

2.6.1 LÊ VĂN LLỢI, NỘP HS TRẦN THỊ HỒNG 23/02/2021 09/03/2021 x

2.6.2 LÊ QUANG BẰNG, ĐC NỘP 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.6.3 NGUYỄN VĂN HÀ, ĐC NỘP 19/02/2021 05/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.6.4 LƯƠNG VĂN LÝ, NỘP HS LỘC THỆ KẾ 09/03/2021 23/03/2021

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.6.5 LƯU THỊ HẢI VÂN, NỘP HS LÊ THỊ THÊM 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.6.6 CẤN THỊ DUNG 12/03/2021 26/03/2021

2.6.7 LÊ VĂN QUÝ, NỘP HS ĐC 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.7

2.7.1 VŨ VĂN NĂNG 09/03/2021 23/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.7.2 PHẠM TRỌNG LUẬT, ĐC NỘP 06/03/2021 19/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.7.3 ĐỖ TRỌNG VŨ 04/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.7.4 MAI NGỌC ÚT 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.7.5 MAI NGỌC ÚT 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.7.6 MAI NGỌC ÚT 02/03/2021 16/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.7.7 CHU VĂN HOAN 01/03/2021 15/03/2021 Hồ sơ đã hủy

2.7.8 VŨ ANH TUẤN 08/03/2021 22/03/2021

2.8

2.8.1 TRẦN THỊ HƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.8.2 TRẦN THỊ VÂN ANH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.8.3 MA KIM NĂNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.8.4 NGUYỄN THỊ HÀ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.8.5 BÙI THANH NHÀN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.8.6 TRẦN ĐÌNH NHU 10/03/2021 11/03/2021 x

2.8.7 TRẦN ĐÌNH NHU 10/03/2021 11/03/2021 x

2.8.8 TRẦN ĐÌNH NHU 10/03/2021 11/03/2021 x

2.8.9 NGUYỄN VĂN NGHỊ 10/03/2021 11/03/2021 x

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.8.10 VŨ THỊ THẮM 10/03/2021 11/03/2021 x

2.8.11 NGUYỄN VĂN HỢP 10/03/2021 11/03/2021 x

2.8.12 VŨ NGỌC THẠCH 09/03/2021 10/03/2021 x

2.8.13 PHẠM VĂN CẨN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.8.14 PHẠM NGỌC TÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.8.15 NGUYỄN THỊ THÁI 09/03/2021 10/03/2021 x

2.8.16 ĐÀO THANH TOÀN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.8.17 TRƯƠNG THÁI ĐỊNH 09/03/2021 10/03/2021 x

2.8.18 NGUYỄN TIẾN MẠNH 09/03/2021 10/03/2021 x

2.8.19 ĐẶNG VĂN CHUNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.8.20 TRẦN THỊ HIỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.8.21 LÊ THỊ THẮM 08/03/2021 09/03/2021 x

2.8.22 LƯƠNG VĂN ĐOÀN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.8.23 TRẦN THỊ THÚY 08/03/2021 09/03/2021 x

2.8.24 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.8.25 ÔNG Á PẠT 08/03/2021 09/03/2021 x

2.8.26 ĐỖ VĂN CHÁU 08/03/2021 09/03/2021 x

2.8.27 LÊ VĂN SƠN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.8.28 NGUYỄN VĂN MINH 06/03/2021 08/03/2021 x

2.8.29 ĐỖ TUẤN ANH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.8.30 LÊ VĂN TÍNH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.8.31 NGUYỄN QUANG TRUNG 05/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.8.32 DƯƠNG VĂN CHÍNH 04/03/2021 05/03/2021 x

2.8.33 NINH VĂN PHƯƠNG, ĐC NỘP 04/03/2021 05/03/2021 x

2.8.34 ĐỖ VIẾT TIẾN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.8.35 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.8.36 ĐÀM VĂN GIÁM 04/03/2021 05/03/2021 x

2.8.37 ĐÀO VĂN HÙNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.8.38 NGUYỄN VĂN CẦN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.8.39 VŨ ANH PHONG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.8.40 TRẦN VĂN GIANG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.8.41 TRẦN VĂN GIANG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.8.42 HOÀNG VĂN LAN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.8.43 LƯƠNG THỊ YẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.8.44 NGUYỄN THỊ HIỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.8.45 PHẠM THIJ HIỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.8.46 NGUYỄN VĂN NHÂM 03/03/2021 04/03/2021 x

2.8.47 VŨ THỊ XUÂN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.8.48
BÙI VĂN CƯƠNF, NỘP HS PHẠM THỊ MINH 

THẢO
02/03/2021 03/03/2021 x

2.8.49 VŨ THỊ DẬU 02/03/2021 03/03/2021 x

2.8.50 PHẠM THỊ DUNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.8.51 LIỄU VĂN NGHỊ 01/03/2021 02/03/2021 x

2.8.52 ĐỖ THỊ HẰNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.8.53 ĐỖ THỊ HẰNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.8.54 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.8.55 NGUYỄN THỊ MINH, ĐC NỘP 01/03/2021 02/03/2021 x

2.8.56 VŨ THỊ HIỂU 01/03/2021 02/03/2021 x

2.8.57 HÀ QUANG KHẢI 01/03/2021 02/03/2021 x

2.8.58 ĐÀM VĂN THÒN 01/03/2021 02/03/2021 x

2.8.59 ÔNG THỊ MAI 01/03/2021 02/03/2021 x

2.8.60 BÀNG QUANG MINH 01/03/2021 02/03/2021 x

2.8.61 LƯU VĂN KIÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

2.8.62 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.8.63 TRẦN THỊ HƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.8.64 ĐÀO VĂN HÙNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.8.65 PHẠM VĂN TIẾN 26/02/2021 01/03/2021 x

2.8.66 NÔNG QUỐC TỬU, NỘP HS NÔNG THỊ ĐÊ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.8.67 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.8.68 PHAN VĂN TIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.8.69 ĐÀO ĐẮC ĐIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.8.70 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.8.71 LƯƠNG QUỐC HUY 24/02/2021 25/02/2021 x

2.8.72 LÊ VĂN SẢN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.8.73 ĐỖ THU HƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.8.74 PHẠM THỊ VÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.8.75 PHAN VĂN HÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.8.76 BÙI THỊ THƠM 23/02/2021 24/02/2021 x

2.8.77 HOÀNG VĂN LAN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.8.78 LÊ KIM THƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.8.79 ĐẶNG THỊ LOÁT 23/02/2021 24/02/2021 x

2.8.80 TRẦN VĂN Y 23/02/2021 24/02/2021 x

2.8.81 TRẦN VĂN Y 23/02/2021 24/02/2021 x

2.8.82 NGUYỄN THỊ SÁU 23/02/2021 24/02/2021 x

2.8.83 NGUYỄN CÔNG QUYẾT 23/02/2021 24/02/2021 x

2.8.84 NGUYỄN VĂN LÂM 22/02/2021 23/02/2021 x

2.8.85 DƯƠNG THỊ HIỀN, NỘP HS ĐỖ TIẾN KẾ 22/02/2021 23/02/2021 x

2.8.86 LÊ HỮU TƯ 22/02/2021 23/02/2021 x

2.8.87 KIM VĂN TÂM 22/02/2021 23/02/2021 x

2.8.88 NGUYỄN THỊ MINH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.8.89 TRẦN VĂN BÁU 22/02/2021 23/02/2021 x

2.8.90 HOÀNG TUẤN HỒNG 19/02/2021 22/02/2021 x

2.8.91
NGUYỄN THỊ LƯỠNG, NỘP HS NGUYỄN NGỌC 

TUÂN
19/02/2021 22/02/2021 x

2.8.92 PHẠM TRỌNG NAM 17/02/2021 18/02/2021 x

2.8.93 PHẠM TUÁN THỰC 17/02/2021 18/02/2021 x

2.8.94 HÀ VĂN THÁI 15/03/2021 16/03/2021 x

2.8.95 ĐẶNG THỊ YẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.8.96 PHẠM ĐỨC TRÀO 15/03/2021 16/03/2021 x

2.8.97 NGUYỄN VĂN TRÁC 15/03/2021 16/03/2021 x

2.8.98 NGUYỄN THỊ KIM 15/03/2021 16/03/2021 x

2.8.99 VŨ NHƯ THÀNH, 15/03/2021 16/03/2021 x

2.8.100 PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG 15/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.8.101 PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.8.102 VŨ THỊ LIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.8.103 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.8.104 NGUYỄN THỊ BÌNH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.8.105 TRẦN THỊ THOA 11/03/2021 12/03/2021 x

2.8.106 NGUYỄN VĂN CHUNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.8.107 NGUYỄN VĂN CHUNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.9

2.9.1 NGUYỄN CÔNG BÌNH 08/03/2021 09/03/2021 x

2.9.2 NGUYỄN CÔNG BÌNH 08/03/2021 09/03/2021 x

2.9.3 NGUYỄN NGỌC HẢI 08/03/2021 09/03/2021 x

2.9.4 HÀ THỊ VÉN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.9.5 TRẦN THỊ THÚY 08/03/2021 09/03/2021 x

2.9.6 NGUYỄN VĂN SỸ 08/03/2021 09/03/2021 x

2.9.7 TRẦN MẠNH THƯỜNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.9.8 TRẦN XUÂN HƯNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.9.9
NGUYỄN QUANG HẠNH, NỘP HS NGUYỄN THỊ 

HỒNG
05/03/2021 08/03/2021 x

2.9.10 ĐẶNG ĐÌNH LỊCH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.9.11 ĐỖ VĂN KHOA 05/03/2021 08/03/2021 x

2.9.12 DƯƠNG VĂN CHÍNH 04/03/2021 05/03/2021 x

2.9.13 BÙI HỮU VŨ 04/03/2021 05/03/2021 x

2.9.14 BÙI HỮU VŨ 04/03/2021 05/03/2021 x

2.9.15 BÙI HỮU VŨ 04/03/2021 05/03/2021 x

2.9.16 ĐỖ THỊ HẰNG 04/03/2021 05/03/2021 x

Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.9.17 LƯƠNG THỊ YÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.9.18 TRẦN VĂN Y 04/03/2021 05/03/2021 x

2.9.19 TRẦN VĂN Y 04/03/2021 05/03/2021 x

2.9.20 VŨ DUY HƯNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.9.21 NGUYỄN TÒNG BÌNH 04/03/2021 05/03/2021 x

2.9.22 MAI THỊ NỘI 03/03/2021 04/03/2021 x

2.9.23 TRẦN VĂN BẢY 03/03/2021 04/03/2021 x

2.9.24 LÊ KIM THƯỜNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.9.25 ĐINH VĂN NHU 02/03/2021 03/03/2021 x

2.9.26 VŨ THỊ XUÂN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.9.27 NGUYỄN THỊ SÁU 02/03/2021 03/03/2021 x

2.9.28 NGUYỄN CÔNG QUYẾT 02/03/2021 03/03/2021 x

2.9.29 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.9.30 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.9.31 HÀ QUANG HIỆP 02/03/2021 03/03/2021 x

2.9.32 HOÀNG TUẤN HỒNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.9.33 NGUYỄN DUY CHINH 01/03/2021 02/03/2021 x

2.9.34 HOÀNG VĂN LAN 01/03/2021 02/03/2021 x

2.9.35 LÊ HỮU TƯ 26/02/2021 01/03/2021 x

2.9.36 NGÔ THỊ THOAN 26/02/2021 01/03/2021 x

2.9.37 ĐÀO ĐẮC ĐIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.9.38 TRẦN QUYẾT CHIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.9.39 TRẦN QUYẾT CHIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.9.40 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.9.41 ĐẶNG THỊ LOẠT 24/02/2021 25/02/2021 x

2.9.42 PHẠM TUẤN THỰC 24/02/2021 25/02/2021 x

2.9.43 VŨ CHÍ CÔNG, NỘP HS NGUYỄN THỊ HUẾ 24/02/2021 25/02/2021 x

2.9.44 VŨ CHÍ CÔNG, NỘP HS NGUYỄN THỊ HUẾ 24/02/2021 25/02/2021 x

2.9.45 NGUYỄN VĂN VIỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

2.9.46 HOÀNG VĂN HẢI 19/02/2021 22/02/2021 x

2.9.47 TRIỆU THỊ VĨNH 18/02/2021 19/02/2021 x

2.9.48 NGUYỄN THỊ THU LAN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.9.49 NGUYỄN THỊ THU LAN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.9.50 NGUYỄN THỊ LAN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.9.51 NGUYỄN XUÂN THỦY 15/03/2021 16/03/2021

2.9.52 VŨ THỊ HOA 15/03/2021 16/03/2021 x

2.9.53 ĐÀO VĂN PHỦ, NỘP HS BÀN THỊ SINH 15/03/2021 16/03/2021 x

2.9.54 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.9.55 NGUYỄN VĂN HỢP 15/03/2021 16/03/2021 x

2.9.56 PHÙNG VĂN KÝ 12/03/2021 15/03/2021 x

2.9.57 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12/03/2021 15/03/2021 x

2.9.58 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12/03/2021 15/03/2021 x

2.9.59 NGUYỄN THỊ HÀ 12/03/2021 15/03/2021 x

2.9.60 NGUYỄN THỊ THÁI 12/03/2021 15/03/2021 x

2.9.61 TRẦN THỊ VÂN ANH 12/03/2021 15/03/2021 x

2.9.62 PHÙNG QUANG TƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.9.63 LƯƠNG VĂN SINH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.9.64 LƯU TIẾN MINH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.9.65 TRẦN VĂN KIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.9.66 TRẦN VĂN KIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.9.67 ĐỖ VĂN CHÁU 11/03/2021 12/03/2021 x

2.9.68 NGUYỄN VĂN TRINH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.9.69 VŨ THỊ THẮM 11/03/2021 12/03/2021 x

2.9.70 ĐẶNG THỊ MINH HỒNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.9.71 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.9.72
NGUYỄN VĂN TOÀN, NỘP HS NGUYỄN NGỌC 

TUẤN
11/03/2021 12/03/2021 x

2.9.73 ĐÀO THANH TOÀN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.9.74 ÔNG Á PẠT 10/03/2021 11/03/2021 x

2.9.75 NGUYỄN THANH HÀ 10/03/2021 11/03/2021 x

2.9.76 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.9.77 LƯƠNG XUÂN CƯỜNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.9.78 LƯƠNG VĂN ĐOÀN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.9.79 NGUYỄN QUANG TRUNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.9.80 TRẦN THỊ HIỀN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.9.81
ĐINH CÔNG MẠNH, NỘP HS NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG
09/03/2021 10/03/2021 x

3

3.1

3.1.1 LÊ THỊ HỒNG NGUYÊN 26/02/2021 03/03/2021 x

3.1.2 TRẦN THỊ HƯƠNG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.1.3 HÀ THỊ TÌNH 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.4 TRẦN THỊ NHUNG 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.5 LƯƠNG VĂN QUYẾT 25/02/2021 02/03/2021 x

3.1.6 NGUYỄN THỊ LỤA 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.7 NGUYỄN THỊ THẢO 24/02/2021 01/03/2021 x

3.1.8 KHỔNG VĂN DƯƠNG 24/02/2021 01/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.9 LẠI HỢP LÂN 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.10 LÊ THỊ HÒA 23/02/2021 26/02/2021 x

3.1.11 DIỆP VĂN THỎA 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.12 PHẠM HỒNG SẮC 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.13 VỊ THỊ NGUYỆT 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.14 THẠCH THỊ THÂN 22/02/2021 25/02/2021 x

3.1.15 Ú VĂN DŨNG 19/02/2021 24/02/2021 x

3.1.16 MA VĂN LỰC 15/03/2021 18/03/2021

3.1.17 ÂU THỊ HOA 15/03/2021 18/03/2021

3.1.18 NGUYỄN VĂN CHUNG 15/03/2021 18/03/2021

3.1.19 HOÀNG VĂN AN 15/03/2021 18/03/2021

3.1.20 HOÀNG VĂN AN 15/03/2021 18/03/2021

3.1.21 HOÀNG THỊ YÊN 12/03/2021 17/03/2021

3.1.22 ĐỖ NGỌC CHIẾN 11/03/2021 16/03/2021 x

3.1.23 NGUYỄN QUANG CHÍN 10/03/2021 15/03/2021 x

3.1.24 LƯƠNG THỊ DUYẾN 10/03/2021 15/03/2021 x

3.1.25 VI THANH SƠN 10/03/2021 15/03/2021 x

3.1.26 VI THỊ VÂN 10/03/2021 15/03/2021 x

3.1.27 ĐỖ HỮU SƯ 10/03/2021 15/03/2021 x

3.1.28 ĐÀM VĂN LƯƠNG 09/03/2021 12/03/2021 x

3.1.29 NGUYỄN VĂN HÒA 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.30 NGUYỄN VĂN HÒA 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.31 NGUYỄN DUY GIANG 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.32 NGUYỄN THỊ VĨNH 08/03/2021 11/03/2021 x

3.1.33 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.34 PHẠM THỊ THANH NGA 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.35 PHẠM ĐỨC TÙNG 05/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.36 ĐỖ THỊ BẨY 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.37 ĐỖ VĂN HÙNG 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.38 ĐỖ VĂN HÙNG 05/03/2021 10/03/2021 x

3.1.39 LẠI VĂN HƯNG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.40 HÀ VĂN THIỆN 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.41 HOÀNG VĂN ĐỊNH 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.42 HOÀNG VĂN ĐỊNH 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.43 HOÀNG VĂN QUYẾT 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.44 TRỊNH VĂN HANH 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.45 ĐỖ THỊ TRANG 04/03/2021 09/03/2021 x

3.1.46 NGUYỄN VĂN CHUNG 02/03/2021 05/03/2021 x

3.1.47 ĐỖ THỊ HỢP 02/03/2021 05/03/2021 x

3.1.48 ĐỖ VĂN THÀNH 02/03/2021 05/03/2021 x

3.1.49 MÃ THỊ HUẾ 01/03/2021 04/03/2021 x

3.2

3.2.1 TRIỆU QUANG DOANH 11/03/2021 24/03/2021

4

4.1

4.1.1 CAO THỊ HẬU 26/02/2021 19/03/2021

4.1.2 NGUYỄN TRƯỜNG LÂM 10/03/2021 31/03/2021

5

5.1

5.1.1 NGUYỄN TRƯỜNG LÂM 08/03/2021 26/03/2021

5.1.2 RIÊU NGỌC HẢI 05/03/2021 25/03/2021

6

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ 

thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Quy hoạch

Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch

Quản lý hoạt động xây dựng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.1

6.1.1 NGUYỄN VĂN VIỆT 26/02/2021 02/03/2021 x

6.1.2 NÔNG VĂN NGHIÊP 01/03/2021 03/03/2021 x

6.1.3 DƯƠNG THỊ LOAN 03/03/2021 05/03/2021 x

6.1.4 TRẦN THỊ HIỀN 05/03/2021 09/03/2021 x

6.1.5 ĐỖ VĂN CHÁU 09/03/2021 11/03/2021 x

6.1.6 LÊ THỊ LOA 09/03/2021 11/03/2021 x

6.1.7 DƯƠNG THỊ HIỀN 09/03/2021 11/03/2021 x

6.1.8 PHẠM THỊ THU 09/03/2021 11/03/2021 x

6.1.9 MA THI SAM 10/03/2021 12/03/2021 x

6.1.10 MA ĐẠI LÂM 10/03/2021 12/03/2021 x

6.1.11 NGUYỄN THỊ TUYẾN 10/03/2021 12/03/2021 x

6.1.12 LƯU THỊ VĨNH HÀ 11/03/2021 15/03/2021 x

6.1.13 LÊ DUY PHÚC 15/03/2021 17/03/2021 x

6.1.14 PHẠM TRUNG NGHĨA 15/03/2021 17/03/2021 x

6.1.15 BÙI VĂN NHÀN 15/03/2021 17/03/2021 x

6.1.16 ĐÀM VĂN XUYÊN 15/03/2021 17/03/2021 x

6.1.17 HÀ VĂN BẢO 15/03/2021 17/03/2021 x

6.1.18 PHẠM TRUNG ĐƯỜNG 15/03/2021 17/03/2021 x

6.1.19 NGUYỄN THỊ TÂM 18/02/2021 22/02/2021 x

6.1.20 NGUYỄN TIẾN NGỌC 19/02/2021 23/02/2021 x

6.1.21 PHẠM ĐỨC TÙNG 24/02/2021 26/02/2021 x

6.1.22 BÙI THÚY NGÂN 24/02/2021 26/02/2021 x

6.1.23 NGUYỄN THI NGÁT 23/02/2021 25/02/2021 x

6.1.24 NGUYỄN VĂN SỸ 19/02/2021 23/02/2021 x

6.2

6.2.1 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 15/03/2021 17/03/2021 x

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.3

6.3.1 PHẠM ĐỨC TÙNG 24/02/2021 26/02/2021 x

6.3.2 TRẦN HẢI YẾN 10/03/2021 12/03/2021 x

6.3.3 PHẠM THẾ ANH 24/02/2021 26/02/2021 x

6.3.4 PHẠM NGỌC TÚ 02/03/2021 04/03/2021 x

6.3.5 TRẦN THANH TÙNG 08/03/2021 10/03/2021 x

6.3.6 TRẦN VĂN SỸ 04/03/2021 08/03/2021 x

6.3.7 TRẦN THỊ THÁI 03/03/2021 05/03/2021 x

6.3.8 ĐẶNG  HOA VINH 03/03/2021 05/03/2021 x

6.3.9 LÊ PHÚC CHÍ 02/03/2021 04/03/2021 x

6.4

6.4.1 NGUYỄN THÀNH CHUNG 18/02/2021 19/02/2021 x

6.4.2 VĂN TIẾN CƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

6.4.3 NGUYỄN TRỌNG QUÝ 10/03/2021 11/03/2021 x

7

7.1

7.1.1 NGUYỄN NGỌC LÂM 12/03/2021 09/04/2021

7.1.2 ÔNG LÊ VĂN SƠN 10/03/2021 07/04/2021

7.1.3 ĐÀO THỊ NHANH 03/03/2021 31/03/2021

7.1.4 ĐỖ THỊ KIM HUẾ 22/02/2021 22/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

7.1.5 VŨ THỊ LOAN 12/03/2021 09/04/2021

7.1.6 VŨ ĐÌNH CHƯƠNG 12/03/2021 09/04/2021

7.1.7 BÙI QUANG CHIẾN 11/03/2021 08/04/2021

V.2

1

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Tài nguyên & môi trường

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

UBND Thị trấn Sơn Dương



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1

1.1

1.1.1 PHẠM TUẤN THỰC 18/02/2021 19/02/2021 x

1.1.2 NGUYỄN QUANG HẠNH 04/03/2021 05/03/2021 x

1.1.3 TRẦN QUYẾT CHIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

1.1.4 ĐẶNG THỊ LOÁT 24/02/2021 25/02/2021 x

1.1.5 HOÀNG TUẤN HỒNG 23/02/2021 24/02/2021 x

1.1.6 ĐẶNG THỊ LIÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

1.1.7 ĐỖ TRỌNG VŨ 04/03/2021 05/03/2021 x

1.1.8 LÝ MẠNH CẦU 04/03/2021 05/03/2021 x

1.1.9 NGUYỄN THỊ MINH 04/03/2021 05/03/2021 x

1.1.10 ĐÀO NGỌC BỘ 02/03/2021 03/03/2021 x

1.1.11 ĐÀO NGỌC BỘ 02/03/2021 03/03/2021 x

1.1.12 HÀ QUANG HIỆP 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.13 HOÀNG TUẤN HỒNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.14 ĐÀO XUÂN LƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.15 NGUYỄN VĂN CHÍN 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.16 LÊ THỊ HIỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

1.1.17 ĐỖ THỊ HOA 15/03/2021 16/03/2021 x

1.1.18 ĐỖ THỊ HOA 15/03/2021 16/03/2021 x

1.1.19 ĐỖ THỊ HOA 15/03/2021 16/03/2021 x

1.1.20 MA KIM NĂNG 15/03/2021 16/03/2021 x

1.1.21 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 15/03/2021 16/03/2021 x

1.1.22 PHẠM VIỆT CHIẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

1.1.23 PHÙNG QUANG TƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.24 LƯƠNG VĂN SINH 11/03/2021 12/03/2021 x

1.1.25 NGUYỄN TRUNG THÀNH 11/03/2021 12/03/2021 x

1.1.26 TẠ THỊ HÀ 10/03/2021 11/03/2021 x

1.1.27 LƯƠNG VĂN ĐOÀN 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.28 BÙI VĂN PHÒNG 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.29 ĐÀM VĂN HUẤN 08/03/2021 09/03/2021 x

1.1.30 TRIỆU HÙNG MẠNH 08/03/2021 09/03/2021 x

1.1.31 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 08/03/2021 09/03/2021 x

1.1.32 PHẠM ĐỨC TÙNG 06/03/2021 08/03/2021 x

1.1.33 BÙI THỊ THƠM 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2

1.2.1 NGUYỄN DUY BẮC 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.2 PHẠM THẾ ANH 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.3 LÊ QUANG MINH 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.4 PHẠM MINH TÚ 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.5 HOÀNG THỊ NGỌC BÍCH 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.6 PHAN VĂN HÙNG 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.7 HÀ THỊ MAI HƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.8 LƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.9 ĐÀO DUY THÀNH 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.10 NGÔ HÀ GIANG 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.11 MA THỊ THẢO 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.12 LƯƠNG TIẾN HÙNG 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.13 TRẦN VĂN MUỘN 22/02/2021 23/02/2021 x

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.14 ĐÀO THỊ XUÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.15 TRẦN THỊ LÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.16 NGUYỄN XUÂN TƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.17 LÊ THÀNH GIANG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.18 NGÔ QUANG THUẬN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.19 TRẦN VĂN TOẢN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.20 BÙI TUẤN ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.21 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.22 MA THỊ LUYẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.23 TRẦN THỊ THÙY LINH 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.24 LƯƠNG THỊ NGẦN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.25 ĐINH THỊ ÁNH TUYẾT 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.26 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.27 LƯƠNG HUY TOÀN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.28 MA QUANG CHIẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.29 NÔNG MẬN LƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.30 KHỔNG THỊ MAI ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.31 ĐỖ THỊ KIM HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.32 ĐỖ THỊ KIM HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.33 NÔNG THỊ SANG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.34 NÔNG CHÍNH HỮU 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.35 THẨM THỊ HẰNG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.36 PHẠM HIỂU PHƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.37 TRẦN XUÂN TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.38 PHẠM VIẾT HIẾU 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.39 CHÁNG THỊ XÔNG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.40 NGUYỄN QUỐC HUY 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.41 BÙI THỊ NHUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.42 CHU THỊ DỰ 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.43 NGUYỄN THỊ THƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.44 ĐỖ THỊ 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.45 ĐOÀN VĂN PHI 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.46 TRẦN QUYẾT THẮNG 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.47 VŨ THỊ HỒNG LIÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.48 VŨ THỊ HIỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.49 NGÔ THỊ LINH 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.50 HOÀNG THỊ HUYỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.51 NGUYỄN THỊ DUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.52 PHẠM THỊ HẢI LỰU 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.53 LÊ THỊ THANH TUYỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.54 NGUYỄN LƯƠNG TRÌNH 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.55 HOÀNG THỊ CẦM 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.56 LÊ HÀ GIANG 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.57 TRIỆU TIẾN THÀNH 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.58 MÃ KIM CHI 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.59 NGUYỄN THỊ SÂM 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.60 PHẠM NAM PHƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.61 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.62 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.63 HOÀNG THỊ TƯƠI 18/02/2021 19/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.64 LƯƠNG VĂN NGỮ 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.65 VI THỊ TÂM 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.66 NGUYỄN THỊ GIỚI 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.67 NÔNG VĂN HUẤN 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.68 NGUYỄN TUẤN NGỌC 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.69 LƯƠNG THỊ LAN 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.70 LỘC VĂN KHẢI 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.71 PHẠM THỊ PHƯƠNG THÙY 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.72 NGUYỄN NHƯ KHÁNH 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.73 NÔNG THỊ SANG 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.74 NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2.75 TRẦN VĂN HIỀN 17/02/2021 18/02/2021 x

1.2.76 ĐỖ THỊ THU AN 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.77 MA THỊ THANH 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.78 HÀ THỊ LOAN 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.79 LÊ THỊ NHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.80 ĐẶNG THỊ TÁM 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.81 LƯƠNG THỊ HUẾ 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.82 NGUYỄN BÁCH THẮNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.83 PHẠM VĂN TIÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.84 NGHIÊM XUÂN PHONG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.85 MA THỊ HẰNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.86 LÊ THỊ DUNG 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2.87 HÀ THÁI VŨ 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2.88 NGUYỄN MẠNH LINH 26/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.89 NGUYỄN VĂN KHOA 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2.90 HOÀNG QUỐC THÁI 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2.91 NGUYỄN ĐỨC HÒA 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2.92 NGUYỄN THỊ THANH HOA 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2.93 BÙI THỊ THÚY HẠNH 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2.94 KHỔNG THỊ MAI ANH 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2.95 VŨ THỊ HƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2.96 BẰNG THỊ THOA 26/02/2021 01/03/2021 x

1.2.97 NGUYỄN THANH TÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

1.2.98 BẰNG THỊ THOA 25/02/2021 26/02/2021 x

1.2.99 NGUYỄN VĂN NAM 25/02/2021 26/02/2021 x

1.2.100 LƯƠNG TRUNG HIẾU 25/02/2021 26/02/2021 x

1.2.101 TRẦN VĂN HUY 25/02/2021 26/02/2021 x

1.2.102 HOÀNG ĐÌNH HINH 25/02/2021 26/02/2021 x

1.2.103 TRẦN NGỌC TÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

1.2.104 DOÃN THỊ VUI 25/02/2021 26/02/2021 x

1.2.105 LÊ THU HƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

1.2.106 VŨ THỊ HỜI 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2.107 ĐÀO DUY HÙNG 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2.108 VŨ THỊ NHÀN 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2.109 NGUYỄN THỊ NGÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2.110 ĐẶNG NGỌC CHIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2.111 ĐÀO THỊ LAN 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2.112 PHẠM THẾ KHẮC 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2.113 TRẦN DUY NAM 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.114 PHẠM DUY TÙNG 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2.115 NGUYỄN THỊ HƯƠNG SEN 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2.116 NÔNG THỊ HẠT 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.117 BÙI THỊ QUẾ 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.118 TRẦN VĂN HỢP 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.119 NGUYỄN ĐÌNH SƠN 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.120 NGUYỄN THỊ CHÍN 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.121 TRẦN THỊ HUYỀN MY 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.122 NGUYỄN THỊ CHÚC 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.123 LÝ VĂN TÀI 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.124 MA QUANG PHÁP 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.125 NGUYỄN THÙY TRANG 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.126 HỒ PHƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.127 LÙ THỊ GIANG 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.128 LÊ THỊ LY 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.129 NGÔ THẠCH THẢO 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.130 LÊ HỒNG QUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.131 NGUYỄN ĐỨC NGỌC 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.132 LƯƠNG VĂN CHIẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.133 HOÀNG THỊ THU HÀ 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.134 LƯƠNG VĂN NGỢI 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.135 NÔNG THỊ SANG 04/03/2021 05/03/2021 x

1.2.136 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 04/03/2021 05/03/2021 x

1.2.137 NGUYỄN VĂN BÀN 04/03/2021 05/03/2021 x

1.2.138 TRẦN THỊ CẤY 04/03/2021 05/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.139 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 04/03/2021 05/03/2021 x

1.2.140 PHÍ HƯƠNG GIANG 04/03/2021 05/03/2021 x

1.2.141 NGUYỄN VĂN MINH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.142 NGÔ THỊ TÌNH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.143 NGUYỄN THÀNH TRUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.144 LƯƠNG THỊ NGHIỆP 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.145 LƯƠNG VĂN CHIẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.146 MA HOÀI LÂM 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.147 NGÔ HÀ GIANG 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.148 NÔNG THỊ KIM OANH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.149 PHẠM TÚ ANH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.150 HOÀNG QUỐC THÁI 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.151 TRẦN TUẤN THÀNH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.152 VŨ HÙNG CƯỜNG 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.153 VŨ CHÍ HIỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.154 LÊ THỊ THÚY LINH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.155 LỘC THỊ TƯƠI 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.156 HÀ THỊ TÍCH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.157 LƯƠNG THỊ CHĂM 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.158 HÀ THỊ NGA 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.159 NGÔ NGỌC THỰC 02/03/2021 03/03/2021 Hồ sơ đã hủy

1.2.160 TRIỆU THỊ KHUYÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.161 NGÔ NGỌC THỰC 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.162 ĐÀO DUY HÙNG 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.163 NGUYỄN THỊ HẢI 02/03/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.164 BÙI THỊ HÀ 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.165 ĐỖ THỊ BẢO 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.166 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.167 LÊ THÀNH GIANG 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.168 HOÀNG THỊ TƯƠI 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.169 HOÀNG THỊ NHÀI 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.170 NGUYỄN VĂN TUYÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.171 HOÀNG NGỌC TƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.172 BÙI THỊ HẠNH 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.173 LƯƠNG ĐỨC TRUNG 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.174 ĐOÀN TÙNG 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2.175 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.176 NGUYỄN THỊ VIỆC 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.177 BÙI ĐỨC CHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.178 NGUYỄN ĐÌNH SƠN 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.179 LÊ TOÀN NĂNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.180 NGUYỄN THỊ HỒNG CHUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.181 TRẦN THỊ TUYẾT 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.182 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.183 CHU ĐỨC ANH 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.184 ĐỖ TRONG HUY 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.185 LƯƠNG TUẤN ANH 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.186 ĐỖ THỊ NHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.187 TRIỆU THỊ ANH 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.188 LÊ HUY HOÀNG 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.189 TRẦN VĂN HÒA 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2.190 PHÍ NGỌC ĐỨC 15/03/2021 16/03/2021 x

1.2.191 NGUYỄN ĐỨC TÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

1.2.192 LÀNH THỊ CÚC 15/03/2021 16/03/2021 x

1.2.193 LỤC VIẾT LIỄU 15/03/2021 16/03/2021 x

1.2.194 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 15/03/2021 16/03/2021 x

1.2.195 NGUYỄN THỊ THANH HOA 12/03/2021 15/03/2021 x

1.2.196 LÊ THỊ TRANG 12/03/2021 15/03/2021 x

1.2.197 PHẠM TRUNG KIÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

1.2.198 NGUYỄN THANH TÙNG 12/03/2021 15/03/2021 x

1.2.199 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

1.2.200 TRẦN ĐỨC KHIÊM 12/03/2021 15/03/2021 x

1.2.201 MA VĂN PHÚ 12/03/2021 15/03/2021 x

1.2.202 TRẦN THỊ QUYÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

1.2.203 MA VĂN DŨNG 11/03/2021 12/03/2021 x

1.2.204 MA VĂN TUẤN 11/03/2021 12/03/2021 x

1.2.205 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

1.2.206 NGUYỄN ĐỨC ANH TUẤN 10/03/2021 11/03/2021 Hồ sơ đã hủy

1.2.207 TRỊNH MINH HOÀNG 10/03/2021 11/03/2021 x

1.2.208 TRỊNH NGỌC ÁNH 10/03/2021 11/03/2021 x

1.2.209 HOÀNG THỊ DIỄM 10/03/2021 11/03/2021 x

1.2.210 LA VĂN THẢO 10/03/2021 11/03/2021 x

1.2.211 PHẠM THỊ THÚY 10/03/2021 11/03/2021 x

1.2.212 TRẦN TIẾN CƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

1.2.213 TRẦN VĂN KHÁNH 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.214 HÀ THỊ PHƯƠNG ANH 09/03/2021 10/03/2021 x

1.2.215 PHÙNG THỊ THẢO 09/03/2021 10/03/2021 x

1.2.216 HOÀNG THỊ DỊU 09/03/2021 10/03/2021 x

1.2.217 NGUYỄN THỊ THANH 08/03/2021 09/03/2021 x

1.2.218 PHẠM DUY HIỂN 08/03/2021 09/03/2021 x

1.2.219 LÊ THỊ TUYẾT 08/03/2021 09/03/2021 x

1.2.220 PHÙNG THỊ MAI 08/03/2021 09/03/2021 x

1.2.221 PHẠM HAOIF SƠN 08/03/2021 09/03/2021 x

1.2.222 PHẠM TRUNG ĐỨC 08/03/2021 09/03/2021 x

1.2.223 ĐÀM VĂN BẰNG 08/03/2021 09/03/2021 x

1.2.224 NÔNG THỊ KHUYÊN 08/03/2021 09/03/2021 x

1.2.225 VŨ HƯƠNG  GIANG 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2.226 ĐỖ HUY HÙNG 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2.227 PHẠM KHÁNH LY 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2.228 NGUYỄN VĂN MẪN 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2.229 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2.230 NGUYỄN THỊ SINH 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2.231 ĐOÀN THỊ HUYỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2.232 LƯƠNG THỊ HUẾ 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2.233 BÙI THỊ THỦY 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2.234 PHẠM NGỌC THIỆN 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2.235 LONG THỊ HƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2

2.1

1.1.1 LÊ VĂN TÙNG 19/02/2021 22/02/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.2 MA VĂN TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.1.3 ĐỖ VĂN MINH 22/02/2021 23/02/2021 x

1.1.4 ĐỖ VĂN VŨ 23/02/2021 24/02/2021 x

1.1.5 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

1.1.6 NGUYỄN MẠNH HÀ 25/02/2021 26/02/2021 x

1.1.7 HOÀNG VĂN KHÁNG 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.8 LÝ VĂN LÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.9 NGUYỄN CHÍ HIẾU 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.10 ĐÀO THÙY LINH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.11 NGUYỄN ANH TẤN 04/03/2021 05/03/2021 x

1.1.12 NGUYỄN ANH TẤN 04/03/2021 05/03/2021 Hồ sơ đã hủy

1.1.13 NGUYỄN TRUNG KIÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.1.14 NGUYỄN THỊ DUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

1.1.15 TRẦN MẠNH CƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

1.1.16 BÙI VĂN HỮU 18/02/2021 19/02/2021 x

1.1.17 NÔNG VĂN LONG 12/03/2021 15/03/2021 x

1.1.18 NGUYỄN MINH TIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

1.1.19 NGUYỄN ĐỨC THÔNG 12/03/2021 15/03/2021 x

1.1.20 LƯƠNG XUÂN TÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.21 BÙI THỊ THOA 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.22 NGUYỄN TRUNG KIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.23 NÔNG VĂN NỘI 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.24 ĐỖ HÀ DIỆU LINH 08/03/2021 09/03/2021 x

1.1.25 ĐỖ THÀNH LUÂN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2 Thủ tục đăng ký kết hôn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.1 VŨ VĂN TÙNG 10/03/2021 11/03/2021 x

1.2.2 NÔNG VĂN NỘI 09/03/2021 10/03/2021 x

1.2.3 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

1.2.4 PHẠM NGỌC YẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2.5 ĐỖ HÀ DIỆU LINH 04/03/2021 05/03/2021 x

1.2.6 TĂNG BÁ DUY 19/02/2021 22/02/2021 x

2.3

1.3.1 NGUYỄN TRUNG KIÊN 10/03/2021 11/03/2021 x

1.3.2 VŨ ANH DŨNG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.3.3 KIM VĂN THẮNG 18/02/2021 19/02/2021 x

1.3.4 TRẦN THỊ LAN 12/03/2021 15/03/2021 x

1.3.5 BÀN VĂN HỮU 10/03/2021 11/03/2021 x

1.3.6 ĐỖ THỊ NGUYỆT 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4

1.4.1 MA THỊ THỊ 15/03/2021 18/03/2021 x

1.4.2 NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN 15/03/2021 18/03/2021 x

1.4.3 VŨ XUÂN CHUNG 15/03/2021 18/03/2021 x

1.4.4 PHẠM MINH THẮNG 15/03/2021 18/03/2021 x

1.4.5 BÙI THANH HƯƠNG 15/03/2021 18/03/2021 x

1.4.6 VÕ VĂN HÀ 12/03/2021 17/03/2021 x

1.4.7 VÕ THỊ HỒNG VÂN 12/03/2021 17/03/2021 x

1.4.8 TRỊNH THỊ OANH 10/03/2021 15/03/2021 x

1.4.9 BÀN VĂN HỮU 10/03/2021 15/03/2021 x

1.4.10 NỊNH HẢI NAM 09/03/2021 12/03/2021 x

1.4.11 VŨ THỊ HIỆP 09/03/2021 12/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.4.12 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 08/03/2021 11/03/2021 x

1.4.13 ĐÀM XUÂN CẤN 08/03/2021 11/03/2021 x

1.4.14 NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN 08/03/2021 11/03/2021 x

1.4.15 LƯƠNG NGUYÊN VŨ 18/02/2021 23/02/2021 x

1.4.16 VŨ THỊ MINH HUẾ 04/03/2021 09/03/2021 x

1.4.17 HOÀNG THỊ THU NHÀN 04/03/2021 09/03/2021 x

1.4.18 BÙI ANH CƯƠNG 03/03/2021 08/03/2021 x

1.4.19 NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG 03/03/2021 08/03/2021 x

1.4.20 VI THỊ NGUYỆT 03/03/2021 08/03/2021 x

1.4.21 VIÊN QUỐC LONG 02/03/2021 05/03/2021 x

1.4.22 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 02/03/2021 05/03/2021 x

1.4.23 ĐỖ ANH MẠNH 02/03/2021 05/03/2021 x

1.4.24 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 01/03/2021 04/03/2021 x

1.4.25 NGÔ VĂN SỸ 01/03/2021 04/03/2021 x

1.4.26 LƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 01/03/2021 04/03/2021 x

1.4.27 BÙI THỊ THƯ 26/02/2021 03/03/2021 x

1.4.28 PHÙNG MINH ĐỨC 25/02/2021 02/03/2021 x

1.4.29 ĐẶNG THÀNH LONG 25/02/2021 02/03/2021 x

1.4.30 BÙI THỊ THƯ 24/02/2021 01/03/2021 x

1.4.31 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 24/02/2021 01/03/2021 x

1.4.32 LÊ THỊ VÂN 23/02/2021 26/02/2021 x

1.4.33 LẠI HỒNG DƯƠNG 23/02/2021 26/02/2021 x

1.4.34 MAI ĐỨC TRUNG 23/02/2021 26/02/2021 x

1.4.35 VŨ THỊ NỤ 23/02/2021 26/02/2021 x

1.4.36 LÊ HUYỀN TRANG 22/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5

1.5.1 PHẠM NAM PHƯƠNG 18/02/2021 25/02/2021 x

1.5.2 LƯƠNG VĂN THỊNH 24/02/2021 03/03/2021 x

1.5.3 NGUYỄN THỊ TƯƠI 02/03/2021 09/03/2021 x

1.5.4 BẰNG THỊ THOA 25/02/2021 04/03/2021 x

1.5.5 CHU THỊ HUYỀN TRANG 22/02/2021 01/03/2021 x

1.5.6 MÃ KIM CHI 10/03/2021 17/03/2021 x

1.5.7 NGUYỄN THỊ YẾN 01/03/2021 08/03/2021 x

1.5.8 NGUYỄN VĂN MINH 02/03/2021 09/03/2021 x

2.6

1.6.1 ĐẶNG MẠNH HÙNG 10/03/2021 11/03/2021 x

1.6.2 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 10/03/2021 11/03/2021 x

1.6.3 TRẦN VĂN KHÁNH 09/03/2021 10/03/2021 x

1.6.4 TRẦN TIẾN CƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

1.6.5 NGUYỄN ANH TẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

1.6.6 HÀ VĂN HIẾU 08/03/2021 09/03/2021 x

1.6.7 NGUYỄN MẠNH HÀ 08/03/2021 09/03/2021 x

1.6.8 PHẠM ĐỨC TÙNG 06/03/2021 08/03/2021 x

1.6.9 PHẠM ĐỨC TÙNG 06/03/2021 08/03/2021 x

1.6.10 PHẠM ĐỨC TÙNG 05/03/2021 08/03/2021 x

1.6.11 PHẠM ĐỨC TÙNG 05/03/2021 08/03/2021 x

1.6.12 VŨ DUY TUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

1.6.13 PHẠM THỊ THANH NGA 05/03/2021 08/03/2021 x

1.6.14 ĐỖ THỊ TUYẾT THANH 18/02/2021 19/02/2021 x

1.6.15 ĐỖ THỊ TUYẾT THANH 18/02/2021 19/02/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.6.16 PHAN VĂN HÙNG 18/02/2021 19/02/2021 x

1.6.17 HOÀNG VĂN TUYỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

1.6.18 NGUYỄN THỊ PHONG LAN 03/03/2021 04/03/2021 x

1.6.19 ĐỖ THỊ TRANG 03/03/2021 04/03/2021 x

1.6.20 ĐẶNG THỊ TÁM 02/03/2021 03/03/2021 x

1.6.21 PHÍ THỊ BẮC 01/03/2021 02/03/2021 x

1.6.22 NGUYỄN VĂN CHÍN 01/03/2021 02/03/2021 x

1.6.23 BÙI THỊ THƯ 26/02/2021 01/03/2021 x

1.6.24 PHẠM THỊ NGUYỆT 24/02/2021 25/02/2021 x

1.6.25 NÔNG THỊ HẠT 23/02/2021 24/02/2021 x

1.6.26 ĐỖ VĂN MINH 23/02/2021 24/02/2021 x

1.6.27 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 23/02/2021 24/02/2021 x

1.6.28 NGUYỄN XUÂN TƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.6.29 CHU THỊ HUYỀN TRANG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.6.30 VI THỊ NGUYỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

1.6.31 PHẠM ĐỨC HẢI 22/02/2021 23/02/2021 x

1.6.32 NGUYỄN VĂN CẦN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.6.33 HOÀNG TÂN ẤT 10/03/2021 11/03/2021 x

1.6.34 LƯƠNG XUÂN KHÓA 10/03/2021 11/03/2021 x

1.6.35 NGUYỄN TRUNG KIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

1.6.36 HOÀNG ĐỨC HIỂN 11/03/2021 12/03/2021 x

1.6.37 TRẦN THỊ XÁ 15/03/2021 16/03/2021 x

1.6.38 VƯƠNG QUỐC CHIẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

1.6.39 ĐẶNG VĂN THOAN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.6.40 LƯƠNG ĐỨC LÂN 15/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.6.41 ĐẶNG THỊ HUỆ 15/03/2021 16/03/2021 x

2

1

1.1

2.1.1 NGUYỄN THỊ BÍNH 15/03/2021 23/03/2021

1.2

2.2.1 TRẦN XUÂN THÀNH 17/02/2021 13/04/2021 x

2

2.1

2.1.1 ĐẶNG THỊ NGÔN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2

2.2.1 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.3

2.3.1 TRẦN VĂN TRUNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.3.2 HÀ QUANG KHẢI 03/03/2021 04/03/2021 x

2.3.3 HÀ QUANG KHẢI 02/03/2021 03/03/2021 x

2.3.4 ĐỖ VĂN THÀNH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.3.5 TẠ THỊ THÁI 08/03/2021 09/03/2021 x

2.3.6 ĐỖ VĂN KHOA 05/03/2021 08/03/2021 x

2.4

2.4.1 VŨ THỊ TÁM 09/03/2021 10/03/2021 x

2.4.2 NGUYỄN THỊ TÍN 09/03/2021 10/03/2021 x

2.4.3 NGUYỄN THỊ TRANG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.4.4 ĐẶNG THỊ DUNG 09/03/2021 10/03/2021 x

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Chứng thực

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

UBND Xã Hồng Lạc



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.4.5 PHẠM MINH CHÂU 08/03/2021 09/03/2021 x

2.4.6 NGUYỄN VĂN GIÁP 08/03/2021 09/03/2021 x

2.4.7 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.4.8 ĐỖ DIÊN HỒNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.4.9 ĐỖ VĂN SƠN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.4.10 LÊ VĂN VIỆT 08/03/2021 09/03/2021 x

2.4.11 CAO XUÂN THỤC 08/03/2021 09/03/2021 x

2.4.12 ĐINH CÔNG THỨC 08/03/2021 09/03/2021 x

2.4.13 ĐỖ THỊ QUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.4.14 TRẦN ĐỨC LƯỢNG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.4.15 NGUYỄN VĂN KIÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.4.16 ĐẶNG THỊ NHUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

2.4.17 TRỊNH THỊ LỰC 19/02/2021 22/02/2021 x

2.4.18 LÝ THỊ NGUYỆT 19/02/2021 22/02/2021 x

2.4.19 NGUYỄN THỊ NGÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.4.20 VŨ VIẾT ÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.4.21 TRẦN QUANG THÀNH 18/02/2021 19/02/2021 x

2.4.22 VŨ THỊ TUYẾN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.4.23 ĐOÀN THỊ THOA 18/02/2021 19/02/2021 x

2.4.24 PHÙNG THỊ NGUYỆT ÁNH 18/02/2021 19/02/2021 x

2.4.25 NGUYỄN THỊ THƯ 18/02/2021 19/02/2021 x

2.4.26 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 18/02/2021 19/02/2021 x

2.4.27 VĂN TIẾN VINH 18/02/2021 19/02/2021 x

2.4.28 VŨ TRỌNG TƯỜNG 18/02/2021 19/02/2021 x

2.4.29 VŨ THỊ HIỀN 17/02/2021 18/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.4.30 VŨ KIẾM BA 02/03/2021 03/03/2021 x

2.4.31 NGUYỄN TRUNG HIẾU 01/03/2021 02/03/2021 x

2.4.32 TRẦN VĂN HỢP 01/03/2021 02/03/2021 x

2.4.33 NGUYỄN THỊ HẬU 01/03/2021 02/03/2021 x

2.4.34 DƯƠNG THỊ HƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.4.35 NGUYỄN THỊ QUÝ 01/03/2021 02/03/2021 x

2.4.36 NGUYỄN QUỐC ANH 01/03/2021 02/03/2021 x

2.4.37 HOÀNG ĐỨC VIỆT 01/03/2021 02/03/2021 x

2.4.38 NGUYỄN VĂN THÁI 01/03/2021 02/03/2021 x

2.4.39 LA THỊ TRƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.4.40 NGUYỄN DUY SÙNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.4.41 NGUYỄN THỊ THANH 26/02/2021 01/03/2021 x

2.4.42 TRẦN THỊ HUÊ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.4.43 TRẦN VĂN THẢO 22/02/2021 23/02/2021 x

2.4.44 NGUYỄN TRUNG HIẾU 22/02/2021 23/02/2021 x

2.4.45 BÙI VĂN TÙNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.4.46 ÂU BIÊN CƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.4.47 NGUYỄN ANH TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

2.4.48 NGUYỄN VĂN SƠN 22/02/2021 23/02/2021 x

2.4.49 LƯU VĂN THAO 22/02/2021 23/02/2021 x

2.4.50 TRẦN XUÂN TƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

2.4.51 TRỊNH THỊ OANH 19/02/2021 22/02/2021 x

2.4.52 TRẦN THỊ HOA QUỲNH 19/02/2021 22/02/2021 x

2.4.53 TRỊNH THỊ LANH 19/02/2021 22/02/2021 x

2.4.54 VŨ THỊ SAO XUYẾN 19/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.4.55 VŨ THỊ BẮC 10/03/2021 11/03/2021 x

2.4.56 TRẦN THỊ LANH 10/03/2021 11/03/2021 x

2.4.57 PHẠM THỊ GÁI 10/03/2021 11/03/2021 x

2.4.58 NGUYỄN THỊ TUYẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

2.4.59 PHÙNG CHÍ KIM 10/03/2021 11/03/2021 x

2.4.60 VŨ VĂN QUANG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.4.61 TRẦN MẠNH HIẾU 05/03/2021 08/03/2021 x

2.4.62 TRẦN VĂN LIÊM 05/03/2021 08/03/2021 x

2.4.63 NGUYỄN TRUNG KIÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.4.64 ĐỐ VĂN NHÀN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.4.65 NGUYỄN MINH IẾU 04/03/2021 05/03/2021 x

2.4.66 TRẦN NGỌC THU 04/03/2021 05/03/2021 x

2.4.67 NGUYỄN THỊ MAI 03/03/2021 04/03/2021 x

2.4.68 ĐOÀN THỊ TRANG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.4.69 BÙI VĂN THUẬN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.4.70 ĐÀM THỊ CHIỀU 03/03/2021 04/03/2021 x

2.4.71 ĐỖ MINH PHƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.4.72 LỪU VĂN THIẾT 03/03/2021 04/03/2021 x

2.4.73 PHẠM MINH CHÂU 02/03/2021 03/03/2021 x

2.4.74 NGUYỄN THỊ HOA 02/03/2021 03/03/2021 x

2.4.75 ĐỖ THÀNH 02/03/2021 03/03/2021 x

2.4.76 TRẦN VĂN DINH 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.77 ĐỖ THỊ HƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.78 BÙI THỊ NHÀN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.79 LÊ HUY PHƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.4.80 NGUYỄN VĂN ĐĂNG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.81 BÙI THỊ CHI 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.82 HOÀNG THỊ NINH 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.83 BÙI THỊ MÙI 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.84 BÙI THỊ TỴ 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.85 TRẦN MẠNH QUỲNH 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.86 LỪU VĂN BẢN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.87 LƯU VĂN VƯỢNG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.88 HOÀNG THỊ THÀNH 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.89 NGUYỄN QUYẾT TÂM 15/03/2021 16/03/2021 x

2.4.90 VŨ VĂN THÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.4.91 ĐỖ MINH PHƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.4.92 LÊ THỊ THIỀU 12/03/2021 15/03/2021 x

2.4.93 LÊ VĂN QUÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.4.94 NGUYỄN THỊ HIỆP 12/03/2021 15/03/2021 x

2.4.95 VŨ HUY TRƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.4.96 VŨ THỊ HIỆP 11/03/2021 12/03/2021 x

2.4.97 LÊ HẢI DƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.4.98 LÊ THANH CƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.4.99 ĐÀM THỊ VẤN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.4.100 NGUYỄN THỊ NỤ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.4.101 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.4.102 NGUYỄN THỊ SÁU 24/02/2021 25/02/2021 x

2.4.103 NGUYỄN THÙY DUNG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.4.104 NGUYỄN TRUNG HIỀN 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.4.105 LÊ XUÂN QUỲNH 23/02/2021 24/02/2021 x

2.4.106 NGUYỄN TRANG NHUNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.4.107 NGUYỄN THỊ QUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.4.108 ĐINH THỊ DIỆN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.4.109 VÕ CÔNG HÀ 23/02/2021 24/02/2021 x

2.4.110 BÙI THỊ SỐI 10/03/2021 11/03/2021 x

2.4.111 ĐỖ VĂN KHÔI 10/03/2021 11/03/2021 x

2.4.112 LÊ ĐỨC TÍN 10/03/2021 11/03/2021 x

2.4.113 VŨ THỊ HOÀN 10/03/2021 11/03/2021 x

2.5

2.5.1 NGUYỄN BÁ TRÀNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.5.2 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.5.3 TRƯƠNG MINH HẰNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.5.4 DƯƠNG THỊ THÚY NGÀ 10/03/2021 11/03/2021 x

2.5.5 NÔNG THỊ NHUNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2.5.6 PHẠM THỊ GÁI 10/03/2021 11/03/2021 x

2.5.7 TRẦN MẠNH HIẾU 05/03/2021 08/03/2021 x

2.5.8 TRẦN VĂN LIÊM 05/03/2021 08/03/2021 x

2.5.9 NGUYỄN TRUNG KIÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.5.10 ÂU BIÊN CƯƠNG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.5.11 NGYỄN MINH HIẾU 04/03/2021 05/03/2021 x

2.5.12 NGUYỄN THỊ MAI 03/03/2021 04/03/2021 x

2.5.13 ĐOÀN THỊ TRANG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.5.14 BÙI VĂN THUẬN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.5.15 BÙI THỊ LÝ 03/03/2021 04/03/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.16 ĐỖ MINH PHƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

2.5.17 PHẠM TUẤN TÚ 03/03/2021 04/03/2021 x

2.5.18 PHẠM MINH CHÂU 02/03/2021 03/03/2021 x

2.5.19 NGUYỄN THỊ HOA 02/03/2021 03/03/2021 x

2.5.20 LE HUY PHƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.5.21 NGUYỄN THỊ BÌNH 15/03/2021 16/03/2021 x

2.5.22 NGUYỄN QUYẾT TIẾN 13/03/2021 15/03/2021 x

2.5.23 QUÁCH TRƯỜNG GIANG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.5.24 HOÀNG THỊ HOÀI 12/03/2021 15/03/2021 x

2.5.25 ĐỖ MINH PHƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.5.26 LÊ THỊ THU HÀ 12/03/2021 15/03/2021 x

2.5.27 LÊ THỊ PHƯƠNG NGỌC 12/03/2021 15/03/2021 x

2.5.28 NGUYỄN THU THANH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.5.29 HÀ MẠNH TRƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.5.30 VŨ THỊ HIỆP 11/03/2021 12/03/2021 x

2.5.31 LÊ THANH CƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.5.32 ĐÀM THỊ VẤN 25/02/2021 26/02/2021 x

2.5.33 NGUYỄN THỊ NỤ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.5.34 NGUYỄN THỊ TIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.5.35 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.5.36 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.5.37 NGUYỄN THỊ SÁU 24/02/2021 25/02/2021 x

2.5.38 NGUYỄN THÙY DUNG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.5.39 ĐINH QUANG HUÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

2.5.40 NGUYỄN VĂN VINH 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.41 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.5.42 LÊ XUÂN QUỲNH 23/02/2021 24/02/2021 x

2.5.43 NGUYỄN TRANG NHUNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.5.44 VŨ THỊ LỆ 23/02/2021 24/02/2021 x

2.5.45 TRẦN THỊ HẰNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.5.46 NGUYỄN THỊ QUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.5.47 HOÀNG TIẾN SỸ 23/02/2021 24/02/2021 x

2.5.48 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.5.49 ĐẶNG THỊ DUNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.5.50 NGUYỄN VĂN KHOA 09/03/2021 10/03/2021 x

2.5.51 NGUYỄN VĂN ANH 08/03/2021 09/03/2021 x

2.5.52 NGUYỄN VĂN GIÁP 08/03/2021 09/03/2021 x

2.5.53 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.5.54 NGUYỄN TRUNG KIÊN 08/03/2021 09/03/2021 x

2.5.55 LÊ VĂN VIỆT 08/03/2021 09/03/2021 x

2.5.56 TRẦN VĂN KIỂM 08/03/2021 09/03/2021 x

2.5.57 ĐỖ THỊ QUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.5.58 HOÀNG THỊ TÁM 05/03/2021 08/03/2021 x

2.5.59 NGUYỄN KHẮC HUỲNH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.5.60 NGUYỄN THỊ DỰ 05/03/2021 08/03/2021 x

2.5.61 NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.5.62 ĐẶNG THỊ NHUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

2.5.63 NGUYỄN VĂN SẢN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.5.64 TRỊNH THỊ LỰC 19/02/2021 22/02/2021 x

2.5.65 LÝ THỊ NGUYỆT 19/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.66 NGUYỄN THỊ NGÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.5.67 VŨ VIẾT ÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.5.68 NGUYỄN VĂN TIỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.5.69 TRẦN QUANG THÀNH 18/02/2021 19/02/2021 x

2.5.70 ĐOÀN THỊ THOA 18/02/2021 19/02/2021 x

2.5.71 PHÙNG THỊ NGUYỆT ÁNH 18/02/2021 19/02/2021 x

2.5.72 TRẦN MẠNH TƯỜNG 18/02/2021 19/02/2021 x

2.5.73 VŨ THỊ YẾN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.5.74 NGUYỄN THỊ THƯ 18/02/2021 19/02/2021 x

2.5.75 VĂN TIẾN VINH 18/02/2021 19/02/2021 x

2.5.76 NGUYỄN ĐỨC TÂM 18/02/2021 19/02/2021 x

2.5.77 NGUYỄN VĂN TIỀN 17/02/2021 18/02/2021 x

2.5.78 VŨ THỊ HIỀN 17/02/2021 18/02/2021 x

2.5.79 NGUYỄN TRUNG HIẾU 01/03/2021 02/03/2021 x

2.5.80 TẠ THỊ THÁI 01/03/2021 02/03/2021 x

2.5.81 TRẦN VĂN HỢP 01/03/2021 02/03/2021 x

2.5.82 TRẦN THỊ KIỂM 01/03/2021 02/03/2021 x

2.5.83 DƯƠNG THỊ HƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.5.84 NGUYỄN QUỐC ANH 01/03/2021 02/03/2021 x

2.5.85 HOÀNG ĐỨC VIỆT 01/03/2021 02/03/2021 x

2.5.86 TRẦN THỊ HƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.5.87 NGUYỄN VĂN THÁI 01/03/2021 02/03/2021 x

2.5.88 NGUYỄN THỊ THỎA 27/02/2021 01/03/2021 x

2.5.89 LA THỊ TRƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.5.90 NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN 26/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.91 TRẦN VIỆT HOÀNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.5.92 NGUYỄN THỊ NỤ 26/02/2021 01/03/2021 x

2.5.93 VŨ THỊ PHU 26/02/2021 01/03/2021 x

2.5.94 TRẦN THỊ HUÊ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.5.95 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.5.96 LÊ KIỀU OANH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.5.97 LÊ HẢI DƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.5.98 NGUYỄN THANH HỒNG 17/02/2021 18/02/2021 x

2.5.99 NGUYỄN CHIẾN THẮNG 17/02/2021 18/02/2021 x

2.5.100 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 17/02/2021 18/02/2021 x

2.5.101 TRẦN VĂN THẢO 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5.102 BÙI VĂN TÙNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5.103 ĐỖ VĂN THÀNH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5.104 NGUYỄN CÔNG ĐỊNH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5.105 NGUYỄN CÔNG HÙNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5.106 NGUYỄN THANH ĐÔNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5.107 VŨ ĐỨC HIẾU 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5.108 ÂU BIÊN CƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5.109 NGUYỄN ANH TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5.110 LƯU VĂN THAO 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5.111 NGUYỄN THỊ TIẾP 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5.112 NGUYỄN XUÂN TƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

2.5.113 TRẦN THỊ HUÊ 19/02/2021 22/02/2021 x

2.5.114 TRỊNH THỊ OANH 19/02/2021 22/02/2021 x

2.5.115 TRẦN THỊ HOA QUỲNH 19/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5.116 TRỊNH THỊ LANH 19/02/2021 22/02/2021 x

2.5.117 VŨ THỊ SAO XUYẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.5.118 NGUYỄN VĂN KIÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

3

3.1

2.1.1 PHẠM TUẤN TÚ 02/03/2021 03/03/2021 x

2.1.2 TRƯƠNG QUỐC HUY 19/02/2021 22/02/2021 x

2.1.3 NGUYỄN THANH HỒNG 18/02/2021 19/02/2021 x

2.1.4 VŨ HUY ĐỊNH 18/02/2021 19/02/2021 x

2.1.5 TRẦN QUỐC PHƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.6 VŨ CÔNG NGUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.7 NGUYỄN PHÚ ĐỒNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.1.8 NGUYỄN VĂN QUYẾT 19/02/2021 22/02/2021 x

3.2

2.2.1 ĐỖ QUANG LINH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2.2 PHÙNG THỊ HỒNG OANH 17/02/2021 18/02/2021 x

2.2.3 HÀ HỒNG THẮM 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2.4 TRẦN ĐẠI DƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

3.3

2.3.1 PHẠM MAI HƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.3.2 BÙI VĂN QUÂN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.3.3 NGUYỄN QUYẾT TIẾN 13/03/2021 15/03/2021 x

2.3.4 NGUYỄN BÁ TRÀNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.3.5 NGUYỄN VĂN MINH 15/03/2021 16/03/2021 x

2.3.6 NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.4

2.4.1 TRẦN THU TRANG 22/02/2021 25/02/2021 x

2.4.2 TRẦN THỊ THÚY 01/03/2021 04/03/2021 x

2.4.3 ĐOÀN VĂN THỰC 23/02/2021 26/02/2021 x

2.4.4 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 23/02/2021 26/02/2021 x

3.5

2.5.1 VŨ TIẾN DŨNG 15/03/2021 22/03/2021 x

3.6

2.6.1 DƯƠNG CAO KHOA 23/02/2021 24/02/2021 x

2.6.2 ĐOÀN TRUNG THÀNH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.6.3 NGUYỄN CHÍ CÔNG 18/02/2021 19/02/2021 x

2.6.4 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.6.5 TRƯƠNG QUỐC HUY 19/02/2021 22/02/2021 x

2.6.6 NGUYỄN THỊ THẮM 24/02/2021 25/02/2021 x

3

1

1.1

3.1.1 LIỄU VĂN MẠNH (HOÀNG THỊ MINH) 10/03/2021 22/04/2021

3.1.2 TRẦN THỊ KHÁNH LINH (TRẦN THỊ LAN) 23/02/2021 06/04/2021

3.1.3 TRẦN VĂN HINH (TRẦN VĂN TOẢN) 18/02/2021 01/04/2021

3.1.4 TRẦN THỊ ĐÔNG 05/03/2021 16/04/2021

1.2

3.2.1 KHƯƠNG THỊ LAN 15/03/2021 23/03/2021

3.2.2 TRẦN VĂN BA 15/03/2021 23/03/2021

Bảo trợ xã hội

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND Xã Sơn Nam



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.3

3.3.1 TRƯƠNG THỊ TẨM (LƯƠNG THỊ HẠNH) 18/02/2021 14/04/2021 x

3.3.2 LÝ VĂN LAI (NGUYỄN THỊ NGOAN) 18/02/2021 14/04/2021 x

3.3.3 ĐẶNG THỊ LOAN 18/02/2021 14/04/2021 x

2

2.1

3.1.1 ĐẶNG VĂN THÀNH 15/03/2021 16/03/2021 x

3.1.2 ĐINH VĂN NAM 17/02/2021 18/02/2021 x

3.1.3 HOÀNG THỊ THỦY 25/02/2021 26/02/2021 x

3.1.4 ĐỖ THỊ HẰNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.1.5 ĐỖ THỊ HẰNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2

3.2.1 TRẦN THỊ XUÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.2 LÂM THỊ BẨY 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.3 BÙI HỮU THỊNH 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.4 NGUYỄN THỊ GIẢM 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.5 ĐỖ VĂN CƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.6 NGUYỄN THỊ GIẢM 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.7 BẰNG THỊ LƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

3.2.8 TRẦN VĂN QUANG 09/03/2021 10/03/2021 x

3.2.9 PHÙNG THỊ HÀ 05/03/2021 08/03/2021 x

3.2.10 HOÀNG QUỐC TOÀN 05/03/2021 08/03/2021 x

3.2.11 ĐOÀN VĂN KIM 05/03/2021 08/03/2021 x

3.2.12 NGUYỄN THỊ HIỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Chứng thực

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.2.13 HOÀNG VĂN ĐỨC 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.14 NGUYỄN THỊ HUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.15 DƯƠNG THỊ LIÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.16 VÌ THỊ LỪU 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.17 ĐỖ VĂN HÒA 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.18 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.19 TRẦN THỊ SÁU 19/02/2021 22/02/2021 x

3.2.20 BẰNG THỊ HAI 19/02/2021 22/02/2021 x

3.2.21 LỤC THỊ NĂM 19/02/2021 22/02/2021 x

3.2.22 BÙI HỮU VŨ 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2.23 BÙI HỮU VŨ 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2.24 LIỄU VĂN NGHỊ 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2.25 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2.26 NGUYỄN TIẾN LỊCH 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2.27 DƯƠNG ĐỨC MẠNH 03/03/2021 04/03/2021 x

3.2.28 NỊNH THỊ THU HƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

3.2.29 LỤC THỊ HƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

3.2.30 PHẠM THỊ BÍCH THỦY 03/03/2021 04/03/2021 x

2.3

3.3.1 LỤC THỊ KHÁNH LINH 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.2 DIỆP HUY TRƯỜNG 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.3 TRẦN THANH TUẤN ANH 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.4 TẠ THỊ ÁNH 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.5 NGUYỄN THỊ HẠNH 25/02/2021 26/02/2021 x

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.3.6 HOÀNG VĂN ĐỨC 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.7 TRƯƠNG KIM HẬU 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.8 VIÊN THỊ LEO 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.9 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.10 TRƯƠNG VĂN ĐIỆP 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.11 LỤC THỊ DUNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.12 DIỆP VĂN HẬU 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.13 BÙI VĂN HUY 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3.14 TRẦN VĂN NHÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3.15 DIỆP THỊ THẢO 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3.16 ĐINH THỊ NGUYỆT 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3.17 NGUYỄN THỊ LINH 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3.18 ĐỖ VĂN TUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3.19 LẠI VĂN THÀNH 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3.20 ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3.21 LÊ THỊ THU DUYÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.22 TRẦN THỊ TRANG 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.23 LÊ KHẮC HOÀNG 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.24 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.25 NGUYỄN THỊ GIANG 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.26 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.27 PHÙNG THỊ LAN 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.28 TRẦN THỊ HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.29 TRƯƠNG THỊ BA 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.30 NGUYỄN THỊ HOÀN 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.3.31 HOÀNG VĂN MẠNH 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.32 LÊ THỊ HƯNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3.33 DIỆP THIỆN TRƯỞNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3.34 ÔN DIỆU THÚY 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3.35 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3.36 HOÀNG VĂN QUYẾT 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3.37 HOÀNG NGỌC CHIỀU 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3.38 NGUYỄN THỊ CẢNH 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3.39 VŨ NAM TUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3.40 LỤC VĂN LONG 12/03/2021 15/03/2021 x

3.3.41 HỨA THỊ THỦY 12/03/2021 15/03/2021 x

3.3.42 TRƯƠNG TRÍ HÙNG 12/03/2021 15/03/2021 x

3.3.43 PHẠM VĂN NAM 05/03/2021 08/03/2021 x

3.3.44 DƯƠNG MINH ĐỨC 05/03/2021 08/03/2021 x

3.3.45 LƯU TRƯỜNG GIANG 05/03/2021 08/03/2021 x

3.3.46 BÙI VĂN TUÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.47 TRỪ MINH HIẾU 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.48 NGUYỄN THỊ CHUYÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.49 PHẠM THỊ HOÀI THU 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.50 ÔN THỊ SEN 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.51 THĂNG THỊ TUYÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.52 NGUYỄN VĂN CHUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.53 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.54 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.55 NGUYỄN THỊ THANH THƯ 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.3.56 LÊ THỊ MINH 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.57 KIỀU VĂN HÒA 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.58 DƯƠNG VĂN HOÀNG 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.59 TRẦN VĂN KIÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.60 LÊ THỊ HOÀN 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.61 TRẦN THỊ NHƯ 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.62 VŨ THỊ HỒNG 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.63 LÊ HOÀI THANH 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.64 TRẦN THỊ HIỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.65 LỤC THỊ HỒNG NHUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.66 NGUYỄN THỊ HẠNH 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.67 TRỊNH THỊ LINH 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3.68 ĐÒA VĂN ĐẠT 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3.69 TRẤN KIỀU HƯNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3.70 ĐINH QUANG HÙNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3.71 LÊ TUẤN ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3.72 LÊ HOÀNG GIANG 18/02/2021 19/02/2021 x

3.3.73 BÙI THỊ THOA 18/02/2021 19/02/2021 x

3.3.74 ĐỖ SĨ NGHỊ 18/02/2021 19/02/2021 x

3.3.75 TRẦN TRUNG ĐỨC 18/02/2021 19/02/2021 x

3.3.76 DƯƠNG THỊ QUỲNH 18/02/2021 19/02/2021 x

3.3.77 TRƯƠNG THỊ NGA 18/02/2021 19/02/2021 x

3.3.78 LƯƠNG THỊ HIỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

3.3.79 BÙI THỊ CẢNH 17/02/2021 18/02/2021 x

3.3.80 LÊ THỊ XOAN 17/02/2021 18/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.3.81 TRƯƠNG THỊ THU 17/02/2021 18/02/2021 x

3.3.82 ĐỖ THỊ HỒI 17/02/2021 18/02/2021 x

3.3.83 LĂNG THỊ THUẬN 17/02/2021 18/02/2021 x

3.3.84 KIỀU THỊ OANH 17/02/2021 18/02/2021 x

3.3.85 DIỆP THỊ HUỆ 17/02/2021 18/02/2021 x

3.3.86 TẠ NGỌC AN 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.87 DƯƠNG THỊ LƯỠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.88 PHÙNG VĂN TRUNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.89 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.90 NGUYỄN THỊ HIỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.91 TRẦN VĂN BẢY 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.92 ÔN THỊ DUNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.93 LAM QUANG BỐN 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.94 LÊ VĂN NGỌC 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.95 NGUYỄN MINH HOÀNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.96 TRẦN ĐỨC NAM 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.97 LÊ VĂN THÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.98 NGUYỄN THỊ DUNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.99 ĐỖ THỊ HƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.100 TRẦN VĂN NÔNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.101 SẦM THỊ DỊU 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.102 TRẦN THỊ PHƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.103 NGUYỄN THỊ QUYÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.104 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.105 NGUYỄN QUỐC TIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.3.106 ĐỖ THỊ THẢO 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.107 NGUYỄN VĂN ĐỘ 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.108 ĐẶNG THỊ CHÂM 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.109 NGUYỄN VĂN THANH 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.110 NGUYỄN THỊ TRANG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.111 DƯƠNG THỊ NĂM 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.112 ÔN THỊ DUNG 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.113 HÀ THỊ THẮM 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.114 HOÀNG THỊ ĐỒI 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.115 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.116 LIỄU VĂN TOẢN 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.117 LIỄU VĂN LONG 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.118 DƯƠNG VĂN HIỂN 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.119 PHẠM THỊ TOAN 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.120 HUYÊN THỊ CÚC 22/02/2021 23/02/2021 x

3.3.121 TRƯƠNG THANH TUẤN ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

3

3.1

3.1.1 TRẦN TUẤN ANH 15/03/2021 16/03/2021 x

3.1.2 LÊ HỮU CƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

3.1.3 NGUYỄN TRUNG HIỂU 09/03/2021 10/03/2021 x

3.1.4 VŨ VĂN NAM 09/03/2021 10/03/2021 x

3.1.5 LĂNG VĂN THANH 08/03/2021 09/03/2021 x

3.1.6 LÝ VĂN TẠO 02/03/2021 03/03/2021 x

3.1.7 TRƯƠNG VĂN THANH 25/02/2021 26/02/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.8 LƯƠNG VĂN CƯỜNG 24/02/2021 25/02/2021 x

3.1.9 DƯƠNG VĂN HÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

3.1.10 KIM THỊ THÚY XUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

3.1.11 HUYÊN VĂN BẨY 22/02/2021 23/02/2021 x

3.1.12 TRƯƠNG VĂN THỊNH 19/02/2021 22/02/2021 x

3.1.13 TRƯƠNG HỒNG HẢI 19/02/2021 22/02/2021 x

3.1.14 TRẦN MINH PHƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.1.15 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2

3.2.1 TRẦN THỊ VÂN KHÁNH 18/02/2021 19/02/2021 x

3.3

3.3.1 LƯƠNG VĂN MINH 23/02/2021 24/02/2021 x

3.3.2 NGUYỄN MINH TRUNG 09/03/2021 10/03/2021 x

3.3.3 TRẦN NGỌC ÁNH 08/03/2021 09/03/2021 x

3.4

3.4.1 TRẦN THỊ SÁU 25/02/2021 02/03/2021 x

3.4.2 TRẦN MẠNH HẢI 10/03/2021 15/03/2021 x

3.4.3 TRẦN THỊ HOÀN 22/02/2021 25/02/2021 x

3.4.4 TRẦN HƯƠNG GIANG 09/03/2021 12/03/2021 x

3.4.5 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 08/03/2021 11/03/2021 x

3.4.6 BÙI HỮU THỊNH 08/03/2021 11/03/2021 x

3.4.7 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 08/03/2021 11/03/2021 x

3.4.8 LÊ THỊ  DIỄM 15/03/2021 18/03/2021 x

3.4.9 ĐỖ THỊ NĂM 19/02/2021 24/02/2021 x

3.5

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.5.1 TRẦN KỲ 08/03/2021 15/03/2021 x

3.5.2 LÝ THỊ NGA 08/03/2021 15/03/2021 x

3.5.3 LIỄU THỊ THÙY 09/03/2021 16/03/2021 x

3.5.4 ĐỖ THỊ THANH 11/03/2021 18/03/2021 x

3.5.5 VIÊN THỊ LINH 11/03/2021 18/03/2021 x

3.5.6 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 15/03/2021 22/03/2021 x

3.5.7 PHÙNG KHẮC SANG 15/03/2021 22/03/2021 x

3.5.8 CHU THỊ THAO 15/03/2021 22/03/2021 x

3.5.9 HỨA VĂN LẬP 15/03/2021 22/03/2021 x

3.5.10 ĐỖ THỊ SÁU 15/03/2021 22/03/2021 x

3.5.11 HOÀNG ĐÌNH MÃO 15/03/2021 22/03/2021 x

3.5.12 LỤC THỊ KHÁNH LINH 15/03/2021 22/03/2021 x

3.5.13 LÊ NGỌC HÙNG 15/03/2021 22/03/2021 x

3.5.14 LÊ ĐỨC THÀNH 15/03/2021 22/03/2021 x

3.5.15 TRẦN THỊ HÒA 15/03/2021 22/03/2021 x

3.5.16 NGUYỄN THỊ HẠNH 18/02/2021 25/02/2021 x

3.5.17 LÊ VĂN HỒNG 18/02/2021 25/02/2021 x

3.5.18 ÔN DIỆU THÚY 19/02/2021 26/02/2021 x

3.5.19 TRẦN KIỀU HƯNG 19/02/2021 26/02/2021 x

3.5.20 PHẠM THỊ TOAN 22/02/2021 01/03/2021 x

3.5.21 ÔN THỊ DUNG 25/02/2021 04/03/2021 x

3.5.22 NGUYỄN THỊ HẰNG 02/03/2021 09/03/2021 x

3.5.23 VIÊN VĂN ĐƯỜNG 02/03/2021 09/03/2021 x

3.5.24 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 04/03/2021 11/03/2021 x

3.5.25 HOÀNG TRỌNG NGUYÊN 04/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.5.26 ĐÀM VĂN TRƯỜNG 04/03/2021 11/03/2021 x

3.6

3.6.1 TRƯƠNG THỊ THU 17/02/2021 18/02/2021 x

3.6.2 LĂNG VĂN THANH 08/03/2021 09/03/2021 x

3.6.3 LÊ HỮU CƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

3.6.4 KIM THỊ THÚY XUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

3.6.5 NGUYỄN TRUNG HIỂU 09/03/2021 10/03/2021 x

3.6.6 DƯƠNG VĂN HÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

3.6.7 LƯƠNG VĂN CƯỜNG 24/02/2021 25/02/2021 x

3.6.8 NGUYỄN THỊ LINH 15/03/2021 16/03/2021 x

3.6.9 TRƯƠNG VĂN THANH 25/02/2021 26/02/2021 x

3.6.10 VŨ VĂN NAM 09/03/2021 10/03/2021 x

3.6.11 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 15/03/2021 16/03/2021 x

3.6.12 LÝ VĂN TẠO 02/03/2021 03/03/2021 x

3.6.13 TRƯƠNG HỒNG HẢI 19/02/2021 22/02/2021 x

3.6.14 TRẦN MINH PHƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.6.15 TRẦN TUẤN ANH 15/03/2021 16/03/2021 x

3.6.16 TRƯƠNG VĂN THỊNH 19/02/2021 22/02/2021 x

3.6.17 HUYÊN VĂN BẢY 22/02/2021 23/02/2021 x

4

1

1.1

4.1.1 NGUYỄN HỒNG SEN + (BÙI THỊ TÁM) 12/03/2021 26/04/2021

4.1.2 VŨ THỊ DỖI (VŨ ĐỨC TRỤ) 12/03/2021 26/04/2021

4.1.3 NGUYỄN VĂN THƯỚC 12/03/2021 26/04/2021

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND Xã Đại Phú huyện Sơn Dương

Bảo trợ xã hội



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.1.4 PHÙNG THỊ BIỂU 22/02/2021 05/04/2021 x

4.1.5 NGUYỄN HỒNG SƠN 22/02/2021 05/04/2021 x

1.2

4.2.1 DƯƠNG THỊ ĐÀO 02/03/2021 27/04/2021 x

4.2.2 NINH THỊ THẾ 02/03/2021 27/04/2021 x

4.2.3 NGUYỄN THỊ HOA 02/03/2021 27/04/2021 x

4.2.4 NGUYỄN THỊ THƯ 02/03/2021 27/04/2021 x

4.2.5 TRẦN THỊ NGUYÊN 02/03/2021 27/04/2021 x

4.2.6 RIÊU THỊ SUNG 02/03/2021 27/04/2021 x

4.2.7 NGUYỄN THỊ HÙNG 02/03/2021 27/04/2021 x

4.2.8 LÝ THỊ Ý 02/03/2021 27/04/2021 x

4.2.9 TRẦN VĂN BÌNH 03/03/2021 28/04/2021 x

2

2.1

4.1.1 LẠI VĂN VỊNH 23/02/2021 24/02/2021 x

4.1.2 HOÀNG VĂN TƯỢNG 15/03/2021 16/03/2021 x

4.1.3 LA VĂN XUÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

4.1.4 VI VĂN TƠ 02/03/2021 03/03/2021 x

4.1.5 TRẦN NGỌC KỲ 10/03/2021 11/03/2021 x

4.1.6 ĐÀM VĂN THANH 24/02/2021 25/02/2021 x

4.1.7 TRẦN MINH LIỆU 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2

4.2.1 HOÀNG VĂN VIỆN 08/03/2021 09/03/2021 x

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.2.2 NGUYỄN THỊ LẠC 23/02/2021 24/02/2021 x

4.2.3 TRẦN VĂN QUYẾT 23/02/2021 24/02/2021 x

4.2.4 TRẦN VĂN TOẢN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.2.5 DƯƠNG THỊ THƯ 23/02/2021 24/02/2021 x

4.2.6 HOÀNG VĂN NAM 23/02/2021 24/02/2021 x

4.2.7 KHẨU THỊ THÌN 19/02/2021 22/02/2021 x

4.2.8 LƯU THỊ HỒNG 18/02/2021 19/02/2021 x

4.2.9 HOÀNG VĂN XUÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.2.10 HOÀNG THỊ MÙI 24/02/2021 25/02/2021 x

4.2.11 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 24/02/2021 25/02/2021 x

4.2.12 PHẠM NGỌC THƯ 24/02/2021 25/02/2021 x

4.2.13 NGUYỄN VĂN NGỌC 24/02/2021 25/02/2021 x

4.2.14 VƯƠNG VĂN OANH 22/02/2021 23/02/2021 x

4.2.15 TRẦN THỊ HIỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.2.16 DƯƠNG THỊ NGHI 09/03/2021 10/03/2021 x

4.2.17 LƯU THỊ SỸ 09/03/2021 10/03/2021 x

4.2.18 NGUYỄN THỊ TIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.2.19 TRẦN THỊ HƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

4.2.20 TRẦN VĂN HẢO 24/02/2021 25/02/2021 x

4.2.21 LĂNG MINH HIẾU 24/02/2021 25/02/2021 x

4.2.22 LA MINH CƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

4.2.23 TRẦN VĂN LIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.2.24 VŨ LY 25/02/2021 26/02/2021 x

4.2.25 NGUYỄN VĂN LINH 26/02/2021 01/03/2021 x

4.2.26 VI VĂN MẠNH 26/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.2.27 DƯƠNG VĂN ĐỊNH 05/03/2021 08/03/2021 x

4.2.28 TRẦN THỊ GIÁP 05/03/2021 08/03/2021 x

4.2.29 HOÀNG VĂN PHÚC 05/03/2021 08/03/2021 x

4.2.30 DƯƠNG VĂN CÔNG 05/03/2021 08/03/2021 x

4.2.31 TRẦN VĂN ĐIỀU 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.32 PHẠM THỊ THU 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.33 PHẠM VĂN QUÝ 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.34 PHẠM VĂN HÀ 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.35 PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO 12/03/2021 15/03/2021 x

4.2.36 HOÀNG THỊ THƠM 12/03/2021 15/03/2021 x

2.3

4.3.1 TRẦN VĂN LỊCH 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.2 DƯƠNG THỊ ĐIỆP 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.3 DƯƠNG ĐỨC KHÔI 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.4 NGUYỄN VĂN CANH 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.5 NỊNH THỊ ĐỊNH 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.6 SẦM VĂN VỤ 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.7 HOÀNG THỊ MINH 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.8 HOÀNG VĂN ĐẠO 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.9 PHẠM SƠN DƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.10 VI THỊ KỲ 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.11 NGUYỄN THỊ SUNG 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.12 TRẦN VĂN THƠM 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.13 TRẦN VĂN DUYÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.14 TRẦN TUẤN ANH 12/03/2021 15/03/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.15 ĐÀM THỊ HÀ 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.16 TRẦN NGỌC KỲ 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.17 TRẦN THỊ ĐỊNH 10/03/2021 11/03/2021 x

4.3.18 HOÀNG VĂN ÂU 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.19 HOÀNG TIẾN KHANH 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.20 LƯƠNG THỊ GIANG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.21 TRẦN VĂN ĐƯỜNG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.22 KHỔNG VĂN TRƯỜNG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.23 TRẦN VĂN QUYỀN 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.24 TRẦN THỊ BẢO 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.25 HOÀNG THÚY HẰNG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.26 NGUYỄN DUY TUẤN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.27 NGUYỄN THẢO NGỌC 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.28 ĐINH VĂN THINH 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.29 PHÙNG ĐĂNG NGUYÊN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.30 PHÙNG THỊ THỦY 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.31 NGUYỄN XUÂN ĐỘ 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.32 ĐẶNG THỊ NHUNG 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.33 NGUYỄN VĂN MIỆN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.34 TRẦN THỊ DÂN 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.35 DƯƠNG THỊ OANH 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.36 VŨ XUÂN TRỌNG 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.37 HOÀNG VĂN THÂN 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.38 HOÀNG THỊ NHƯ THUẬN 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.39 HOÀNG VĂN KHAI 05/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.40 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.41 TRẦN THỊ KHÔI 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.42 TRẦN THỊ HẢI NGA 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.43 TRẦN VĂN NGUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.44 PHẠM TUÂN 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.45 ĐÀO VĂN TUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.46 TRẦN DUY KHÁNH 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.47 LƯU VĂN TIẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.48 HOÀNG TRUNG SƠN 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.49 HOÀNG VĂN BINH 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.50 NGUYỄN VĂN CHUYỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.51 HOÀNG GIA HƯNG 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.52 SẦM THỊ HẬU 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.53 HOÀNG TRUNG HỒNG 05/03/2021 08/03/2021 x

4.3.54 VI VĂN VIỆT 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.55 TRẦN THỊ MINH 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.56 NGUYỄN DUY VƯỢNG 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.57 NGUYỄN THỊ HẠNH 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.58 ĐÀM VĂN DƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.59 DƯƠNG THỊ NHUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.60 VŨ THÚC BẢO 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.61 VŨ VĂN HÁN 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.62 NGUYỄN VĂN LÂM 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.63 NGUYỄN TUYÊN QUANG 03/03/2021 04/03/2021 x

4.3.64 PHAN THỊ KHÁNH 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.65 HOÀNG THỊ CHƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.66 HOÀNG VĂN THỊNH 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.67 HOÀNG VĂN TƯỢNG 15/03/2021 16/03/2021 x

4.3.68 ĐÀM THỊ SEN 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.69 HỒ THỊ HƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.70 TRẦN VĂN TRANG 12/03/2021 15/03/2021 x

4.3.71 PHẠM THỊ HẬU 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.72 ĐÀM VĂN GIANG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.73 HOÀNG THỊ MỸ HẰNG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.74 PHAN THỊ LỊCH 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.75 TRẦN VĂN KHÁNH 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.76 LÂM THỊ QUYỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.77 HOÀNG VĂN ĐÀO 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.78 HOÀNG VĂN THÔNG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.79 HOÀNG VĂN ĐIỂM 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.80 ĐÀM THỊ TRANG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.81 VŨ VĂN TUẤN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.82 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.83 HOÀNG NGỌC HÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.84 VI VĂN MẠNH 26/02/2021 01/03/2021 x

4.3.85 NGUYỄN VĂN LINH 26/02/2021 01/03/2021 x

4.3.86 NGUYỄN VĂN PHONG 26/02/2021 01/03/2021 x

4.3.87 PHAN VĂN THUẦN 26/02/2021 01/03/2021 x

4.3.88 NÔNG NGỌC VĨNH 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.89 ĐÀO THỊ VUI 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.90 ĐỖ THỊ VÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.91 ĐÀM QUANG HUYNH 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.92 HOÀNG VĂN XUÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.93 NGUYỄN THỊ NGÀ 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.94 VƯƠNG THÚY QUỲNH 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.95 CHU VĂN DỪN 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.96 CHU HUY DU 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.97 LA MINH CƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.98 SẦM VĂN DƯỠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.99 HOÀNG THỊ VIN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.100 TRẦN VĂN LIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.101 NGUYỄN THỊ TIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.102 PHAN VĂN TÌNH 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.103 TRẦN VĂN MÔN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.104 TRẦN VĂN HẢO 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.105 HOÀNG VĂN TUẤT 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.106 VŨ THỊ HỒNG TRANG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.107 VŨ VĂN SỸ 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.108 HOÀNG THỊ THẢO 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.109 HOÀNG VĂN HÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.110 DƯƠNG VIỆT HƯNG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.111 DƯƠNG THỊ THU HUYỀN 09/03/2021 10/03/2021 x

4.3.112 VƯƠNG VĂN TÌNH 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.113 HOÀNG THỊ THANH 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.114 SẦM VĂN SẢN 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.115 SẦM VĂN ĐỒNG 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.116 PHAN THỊ LỊCH 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.117 HOÀNG ĐỨC GIANG 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.118 HOÀNG VĂN MẠNH 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.119 HOÀNG VĂN HẢO 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.120 TRẦN VĂN ĐỊNH 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.121 TRẦN QUỐC BẢO 08/03/2021 09/03/2021 x

4.3.122 HOÀNG THỊ TRƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.123 HOÀNG VĂN MƯU 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.124 LÝ VĂN LONG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.125 TRẦN THỊ ĐẸP 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.126 NGUYỄN THỊ THANH LUYẾN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.127 ĐINH HỒNG GIANG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.128 ĐINH HỒNG HẢI 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.129 ĐINH XUÂN ĐOÀN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.130 ĐINH HỒNG PHƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.131 NGUYỄN VĂN TÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.132 DOÃN THỊ LAN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.133 ĐINH ĐĂNG KHOA 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.134 ĐINH NGỌC ĐIỆP 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.135 LẠI VĂN VỊNH 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.136 TỈNH THỊ KHOA 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.137 LẠI THỊ CHIỆN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.138 LẠI HUY QUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.139 TRẦN VĂN ĐỊNH 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.140 TRẦN VĂN QUYẾT 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.141 HOÀNG VĂN NGHỊ 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.142 HOÀNG XUÂN ĐÀO 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.143 HOÀNG VĂN CAM 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.144 ĐÀM NGỌC THƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.145 ĐÀM NGỌC THƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.146 NGUYỄN LÊ THÙY LINH 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.147 HOÀNG VĂN DU 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.148 TRẦN VĂN PHÚ 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.149 TRẦN VĂN HUY 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.150 HOÀNG TRẤN QUỐC 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.151 TRẦN VĂN KHANH 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.152 DƯƠNG VĂN HỢP 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.153 DƯƠNG THỊ QUY 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.154 TRẦN VĂN CÔNG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.155 LÝ TRUNG HIẾU 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.156 LÝ VĂN KÍNH 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.157 LÝ VĂN HUY 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.158 LÝ VĂN KHAI 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.159 LƯƠNG THỊ BÍCH 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.160 HOÀNG VĂN TẠO 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.161 BÙI THỊ TRÀ 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.162 HOÀNG VĂN TỊNH 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.163 TRẦN THỊ LƯỢNG 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.164 DƯƠNG ĐỨC ANH 02/03/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.165 HOÀNG THỊ HẠNH 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.166 VŨ THỊ TÌNH 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.167 LĂNG THỊ THÀNH 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.168 HOÀNG ANH DŨNG 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.169 HOÀNG VĂN DẦN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.170 VƯƠNG THỊ KIM TUYẾN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.171 VƯƠNG THỊ QUANG 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.172 VI VĂN TƠ 02/03/2021 03/03/2021 x

4.3.173 TRẦN NGỌC SÁNG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.174 VŨ THỊ CẢNH 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.175 ĐÀM VĂN SƠN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.176 TRẦN VĂN GIANG 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.177 TRẦN VĂN CHANH 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.178 TRẦN THỊ THỦY 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.179 NGUYỄN THỊ YÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

4.3.180 HOÀNG THỊ DỰ 19/02/2021 22/02/2021 x

4.3.181 DƯƠNG HỒNG DIỆU 19/02/2021 22/02/2021 x

4.3.182 ĐỖ THỊ DIỆP 19/02/2021 22/02/2021 x

4.3.183 TRẦN GIA BẢO 19/02/2021 22/02/2021 x

4.3.184 TRẦN VĂN NGHIỆP 19/02/2021 22/02/2021 x

4.3.185 TRẦN VĂN HƯNG 19/02/2021 22/02/2021 x

4.3.186 ĐINH HỒNG PHƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.187 NGUYỄN THỊ LOAN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.188 TRẦN THANH NGÔI 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.189 TRẦN VĂN VỤ 18/02/2021 19/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.190 PHAN VĂN ĐIỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.191 PHAN VĂN BÙI 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.192 VƯƠNG CHIẾN THUẬT 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.193 VI THIÊN VŨ 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.194 ĐINH NGỌC DUY 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.195 SẦM THỊ MINH VI 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.196 LƯƠNG VĂN TẠI 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.197 LƯƠNG VĂN THƯỢNG 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.198 DƯƠNG VĂN CHIẾN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.199 DƯƠNG VĂN ĐẠT 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.200 NÔNG VĂN NHỤC 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.201 NÔNG VĂN TOÀN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.202 HOÀNG ANH DŨNG 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.203 LĂNG THỊ THÀNH 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.204 HOÀNG VĂN DẦN 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.205 PHẠM KHÁNH LÂM 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.206 HOÀNG THỊ BÍCH THÙY 18/02/2021 19/02/2021 x

4.3.207 TRẦN THỊ NĂNG 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.208 VŨ TUẤN ANH 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.209 HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.210 TRẦN HUY HOÀNG 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.211 TRẦN THỊ YẾN NHI 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.212 PHAN KHANH ĐÔNG 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.213 HOÀNG THỊ HÂN 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.214 NGUYỄN GIA BẢO 17/02/2021 18/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)
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Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.215 HÀ THỊ THÚY MAI 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.216 HÀ THỊ THÚY MY 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.217 DƯƠNG VĂN PHÒNG 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.218 DƯƠNG MINH BIÊN 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.219 LÝ NGUYỆT NGA 17/02/2021 18/02/2021 x

4.3.220 TRẦN VĂN LỊCH 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.221 TRẦN VĂN THỌ 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.222 VƯƠNG THỊ LÂM 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.223 ĐÀM VĂN THANH 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.224 ĐÀM VĂN ĐIỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.225 TRẦN THỊ TỰ 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.226 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.227 PHẠM VĂN BẨY 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.228 PHẠM NGỌC THƯ 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.229 HOÀNG THỊ HƯỜNG 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.230 TRẦN THỊ NHUNG 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.231 TRẦN MINH LIỆU 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.232 HOÀNG VĂN NÚI 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.233 HOÀNG THỊ MÙI 24/02/2021 25/02/2021 x

4.3.234 LƯƠNG THỊ XUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.235 ĐÀM VĂN TIẾP 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.236 LA THỊ CÚC 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.237 TRẦN PHI VŨ 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.238 TRẦN VĂN AN 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.239 TRẦN THỊ LOAN 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.3.240 HOÀNG THẾ ANH 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.241 NGUYỄN THỊ SỞ 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.242 PHAN VĂN DƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.243 PHAN VĂN KHẢI 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.244 TRẦN VĂN MỴ 22/02/2021 23/02/2021 x

3

3.1

4.1.1 HOÀNG VĂN DƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

4.1.2 DƯƠNG VĂN CƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

4.1.3 DƯƠNG VĂN LONG 05/03/2021 08/03/2021 x

4.1.4 LÝ VĂN HUY 15/03/2021 16/03/2021 x

4.1.5 NGUYỄN DUY HIẾU 22/02/2021 23/02/2021 x

4.1.6 ĐẶNG THỊ THIỆN 05/03/2021 08/03/2021 x

4.1.7 TRẦN VĂN THẮNG 12/03/2021 15/03/2021 x

4.1.8 HOÀNG MINH KHOA 10/03/2021 11/03/2021 x

4.1.9 DƯƠNG VĂN HẢI 10/03/2021 11/03/2021 x

4.1.10 HOÀNG VĂN CHANH 02/03/2021 03/03/2021 x

4.1.11 NGUYỄN VĂN CHUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

4.1.12 TRẦN VĂN THƯỢNG 23/02/2021 24/02/2021 x

3.2

4.2.1 LÝ VĂN DƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

4.2.2 LƯƠNG VĂN MINH 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.3 TRẦN NGỌC CẢNH 01/03/2021 02/03/2021 x

4.2.4 HÀ THỊ TIẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.2.5 DƯƠNG VĂN HƠN 02/03/2021 03/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.2.6 NGUYỄN VĂN HOA 12/03/2021 15/03/2021 x

4.2.7 LƯU THỊ CHUYỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.2.8 ĐẶNG THỊ THIỆN 05/03/2021 08/03/2021 x

3.3

4.3.1 NGUYỄN SƠN TÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

4.3.2 NGUYỄN VĂN ĐỐI 01/03/2021 02/03/2021 x

4.3.3 NGUYỄN VĂN LỰC 23/02/2021 24/02/2021 x

4.3.4 HOÀNG THỊ LỆ 26/02/2021 01/03/2021 x

4.3.5 TRẦN THỊ TRÚC 08/03/2021 09/03/2021 x

3.4

4.4.1 PHAN VĂN VINH 03/03/2021 08/03/2021 x

4.4.2 TRẦN THỊ LÝ 08/03/2021 11/03/2021 x

4.4.3 VI THỊ HUỆ 12/03/2021 17/03/2021 x

4.4.4 ĐỖ THỊ THOA 02/03/2021 05/03/2021 x

4.4.5 DƯƠNG THỊ THÚY 22/02/2021 25/02/2021 x

4.4.6 LA THỊ CÚC 23/02/2021 26/02/2021 x

4.4.7 SẦM VĂN KHÁNH 24/02/2021 01/03/2021 x

3.5

4.5.1 NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG 01/03/2021 08/03/2021 x

4.5.2 VƯƠNG THỊ HẢI 02/03/2021 09/03/2021 x

4.5.3 TRẦN VĂN QUÂN 01/03/2021 08/03/2021 x

4.5.4 ĐÀM VĂN LUÂN 08/03/2021 15/03/2021 x

4.5.5 HOÀNG VĂN NÔNG 26/02/2021 05/03/2021 x

4.5.6 NGUYỄN VĂN TIẾN 09/03/2021 16/03/2021 x

4.5.7 NGUYỄN THỊ LIÊN 09/03/2021 16/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.5.8 ĐÀM VĂN HIỆP 25/02/2021 04/03/2021 x

4.5.9 TRẦN THỊ QUYẾT 12/03/2021 19/03/2021 x

4.5.10 LƯU VĂN BÌNH 09/03/2021 16/03/2021 x

4.5.11 ĐÀO THỊ THẢO 12/03/2021 19/03/2021 x

4.5.12 PHẠM THỊ THÚY 23/02/2021 02/03/2021 x

4.5.13 HOÀNG THỊ BIÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

4.5.14 PHẠM TRUNG KIÊN 22/02/2021 01/03/2021 x

4.5.15 ĐẶNG THỊ HUỆ 15/03/2021 22/03/2021 x

4.5.16 HOÀNG VĂN LÙI 05/03/2021 12/03/2021 x

4.5.17 TRẦN VĂN TÙNG 03/03/2021 10/03/2021 x

4.5.18 TRẦN VĂN DŨNG 19/02/2021 26/02/2021 x

4.5.19 PHẠM THỊ TÍNH 01/03/2021 08/03/2021 x

5

1

1.1

5.1.1 NÔNG VĂN SÙNG 26/02/2021 23/04/2021 x

2

2.1

5.1.1 LƯU VĂN KHUYA 03/03/2021 04/03/2021 x

5.1.2 TRẦN THỊ KIM 01/03/2021 02/03/2021 x

5.1.3 NGUYỄN THỊ MẾN 23/02/2021 24/02/2021 x

5.1.4 ĐẶNG THỊ THÚY 22/02/2021 23/02/2021 x

5.1.5 NGUYỄN XUÂN PHÙNG 11/03/2021 12/03/2021 x

5.1.6 MA THỊ SĂN 01/03/2021 02/03/2021 x

UBND xã Bình Yên - Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2

5.2.1 TRẦN VĂN NGHĨA 01/03/2021 02/03/2021 x

5.2.2 TRẦN THỊ XUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

5.2.3 MA THỊ DIỄN 01/03/2021 02/03/2021 x

5.2.4 TRẦN THỊ THỦY 01/03/2021 02/03/2021 x

5.2.5 MA THỊ HUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

5.2.6 DƯƠNG THỊ CHÚC 01/03/2021 02/03/2021 x

5.2.7 LỤC VĂN BẰNG 01/03/2021 02/03/2021 x

5.2.8 TRẦN THỊ MAY 01/03/2021 02/03/2021 x

5.2.9 ĐỖ THỊ YẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

5.2.10 THẠCH VĂN CAO 22/02/2021 23/02/2021 x

2.3

5.3.1 LÝ KIM TUYẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

5.3.2 LÝ THANH TUẤN 19/02/2021 22/02/2021 x

5.3.3 LÝ VĂN MINH 19/02/2021 22/02/2021 x

5.3.4 NGUYỄN THỊ TINH 19/02/2021 22/02/2021 x

5.3.5 ÂU VĂN GIỚI 19/02/2021 22/02/2021 x

5.3.6 TRẦN THỊ LAN ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

5.3.7 HOÀNG VĂN TIẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

5.3.8 HOÀNG XUÂN BẮC 22/02/2021 23/02/2021 x

5.3.9 HOÀNG NHẬT DUY 22/02/2021 23/02/2021 x

5.3.10 THẠCH VĂN KHUYẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

5.3.11 ĐẶNG THỊ THÚY 22/02/2021 23/02/2021 x

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.3.12 ĐỖ THỊ YẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

5.3.13 TRẦN THỊ NGA 01/03/2021 02/03/2021 x

5.3.14 ĐỒNG THỊ HOÀNG NHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

5.3.15 NGUYỄN THỊ TRANG 19/02/2021 22/02/2021 x

5.3.16 NỊNH VĂN ĐẠI 19/02/2021 22/02/2021 x

5.3.17 NGUYỄN THỊ HIỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

3

3.1

5.1.1 TRẦN VĂN TUYẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

5.1.2 TRƯƠNG VĂN TIỆP 19/02/2021 22/02/2021 x

5.1.3 ĐẶNG VĂN THÀNH 22/02/2021 23/02/2021 x

3.2

5.2.1 LONG QUỐC KỲ 11/03/2021 12/03/2021 x

3.3

5.3.1 MA THỊ NHẠN 23/02/2021 24/02/2021 x

5.3.2 TRẦN THỊ HUẾ 01/03/2021 02/03/2021 x

3.4

5.4.1 CHUNG THỊ HOÀI LINH 15/03/2021 18/03/2021 x

3.5

5.5.1 TRIỆU THỊ VỤ 01/03/2021 08/03/2021 x

5.5.2 TRẦN THỊ THƠM 24/02/2021 03/03/2021 x

5.5.3 TRẦN VĂN ĐIỆP 08/03/2021 15/03/2021 x

5.5.4 MA THỊ SĂN 08/03/2021 15/03/2021 x

5.5.5 LƯU VĂN CHIẾN 22/02/2021 01/03/2021 x

5.5.6 ĐỖ ĐÌNH LỰC 10/03/2021 17/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.5.7 PHÙNG THỊ VUI 08/03/2021 15/03/2021 x

5.5.8 TRẦN THỊ SINH 04/03/2021 11/03/2021 x

5.5.9 NÔNG THỊ LẦM 04/03/2021 11/03/2021 x

5.5.10 HOÀNG VĨNH TRƯỜNG 05/03/2021 12/03/2021 x

5.5.11 TRIỆU THỊ HẬU 24/02/2021 03/03/2021 x

6

1

1.1

6.1.1 PHẠM VĂN BÌNH 15/03/2021 16/03/2021 x

6.1.2 TRỊNH THỊ QUANG 02/03/2021 03/03/2021 x

6.1.3 NGUYỄN XUÂN TUẤN 23/02/2021 24/02/2021 x

6.1.4 NGUYỄN VĂN XUẤT 11/03/2021 12/03/2021 x

6.1.5 LÝ VĂN TÂM 15/03/2021 16/03/2021 x

6.1.6 VŨ VĂN KIÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

6.1.7 HOÀNG NGỌC OANH 05/03/2021 08/03/2021 x

6.1.8 RIÊU NGỌC THĂNG 02/03/2021 03/03/2021 x

6.1.9 TRỊNH VĂN ĐÔNG 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2

6.2.1 LA VĂN VINH 05/03/2021 08/03/2021 x

6.2.2 HOÀNG THỊ THÀNH 05/03/2021 08/03/2021 x

6.2.3 HAFTHI THẢO 04/03/2021 05/03/2021 x

6.2.4 CHU VĂN KHẢM 26/02/2021 01/03/2021 x

6.2.5 TRẦN VĂN CHIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

6.2.6 TRẦN VĂN HẢI 25/02/2021 26/02/2021 x

UBND xã Chi Thiết huyện Sơn Dương

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.2.7 PHẠM THỊ HƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

6.2.8 CHU VĂN KIỂM 08/03/2021 09/03/2021 x

6.2.9 HOÀNG VĂN HOÀN 24/02/2021 25/02/2021 x

6.2.10 LÂM THỊ LƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

6.2.11 CHU VĂN TÚ 22/02/2021 23/02/2021 x

6.2.12 TRẦN VĂN LOAN 22/02/2021 23/02/2021 x

6.2.13 TRIỆU VĂN NGUYÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

6.2.14 HOÀNG QUANG HUY 22/02/2021 23/02/2021 x

6.2.15 ĐÀM VĂN HUÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

6.2.16 TRIỆU VĂN THÀNH 19/02/2021 22/02/2021 x

6.2.17 HÀ THỊ THÀNH 18/02/2021 19/02/2021 x

6.2.18 DƯƠNG VĂN CẢNH 17/02/2021 18/02/2021 x

6.2.19 HOÀNG VĂN QUẢNG 17/02/2021 18/02/2021 x

6.2.20 HOÀNG THỊ LY 17/02/2021 18/02/2021 x

6.2.21 TRẦN THỊ KIỀU 08/03/2021 09/03/2021 x

6.2.22 MAI VĂN CƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

6.2.23 VŨ TRỌNG HÒA 26/02/2021 01/03/2021 x

6.2.24 HOÀNG THỊ CHÚC 01/03/2021 02/03/2021 x

6.2.25 HOÀNG THỊ ĐÀO 01/03/2021 02/03/2021 x

6.2.26 VI THỊ THU THÙY 01/03/2021 02/03/2021 x

6.2.27 HOÀNG VĂN KIÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

6.2.28 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 02/03/2021 03/03/2021 x

6.2.29 NGUYỄN THỊ DUNG 04/03/2021 05/03/2021 x

6.2.30 TRIỆU VĂN THƠ 24/02/2021 25/02/2021 x

6.2.31 CHU THỊ HIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.2.32 HOANG VĂN HỢP 09/03/2021 10/03/2021 x

6.2.33 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 15/03/2021 16/03/2021 x

6.2.34 HOANG THỊ MINH 12/03/2021 15/03/2021 x

6.2.35 HOANG THỊ LY 11/03/2021 12/03/2021 x

6.2.36 NGUYỄN THỊ THU HÀ 11/03/2021 12/03/2021 x

1.3

6.3.1 HOÀNG THỊ NHUNG 26/02/2021 01/03/2021 x

6.3.2 TRẦN VĂN CHIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

1.4

6.4.1 LA KIM CHI 02/03/2021 03/03/2021 x

1.5

6.5.1 TRẦN THỊ KIỀU 08/03/2021 09/03/2021 x

6.5.2 HÀ THỊ HẢO 04/03/2021 05/03/2021 x

6.5.3 NỊNH VĂN THƯ 04/03/2021 05/03/2021 x

6.5.4 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

6.5.5 HOÀNG NGỌC OANH 03/03/2021 04/03/2021 x

6.5.6 LÊ THỊ PHƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

6.5.7 LÂM THỊ LƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

6.5.8 NGUYỄN VĂN TUẤN 02/03/2021 03/03/2021 x

6.5.9 HOANG THỊ ĐÀO 01/03/2021 02/03/2021 x

6.5.10 HOÀNG THỊ CHÚC 01/03/2021 02/03/2021 x

6.5.11 MAI VĂN CƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

6.5.12 TRẦN THỊ THIỆN 26/02/2021 01/03/2021 x

6.5.13 CHU VĂN KHẢM 26/02/2021 01/03/2021 x

6.5.14 LA VĂN VINH 05/03/2021 08/03/2021 x

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (cấp xã)

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.5.15 HOÀNG THỊ THÀNH 05/03/2021 08/03/2021 x

6.5.16 VŨ VĂN KIÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

6.5.17 RIÊU VĂN CẢNH 25/02/2021 26/02/2021 x

6.5.18 TRẦN THỊ KHUYẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

6.5.19 PHẠM THỊ HƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

6.5.20 TRIỆU VĂN THƠ 24/02/2021 25/02/2021 x

6.5.21 HOÀNG VĂN HOÀN 24/02/2021 25/02/2021 x

6.5.22 NGUYỄN XUÂN TUẤN 23/02/2021 24/02/2021 x

6.5.23 ĐÀM VĂN HUÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

6.5.24 RIÊU THỊ NGUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

6.5.25 TRIỆU VĂN THÀNH 19/02/2021 22/02/2021 x

6.5.26 NGUYỄN THỊ THỦY 18/02/2021 19/02/2021 x

6.5.27 NỊNH THỊ HỒNG HẠNH 18/02/2021 19/02/2021 x

6.5.28 HOÀNG THỊ LY 17/02/2021 18/02/2021 x

6.5.29 HOÀNG THỊ MINH 12/03/2021 15/03/2021 x

6.5.30 HOANG THỊ YẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

6.5.31 TO THỊ LAN 12/03/2021 15/03/2021 x

6.5.32 HOÀNG THỊ LY 11/03/2021 12/03/2021 x

6.5.33 NGUYỄN THỊ THU HÀ 11/03/2021 12/03/2021 x

6.5.34 RIEU THỊ XUÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

6.5.35 NINH THỊ NINH 10/03/2021 11/03/2021 x

6.5.36 NGUYEN THI THƯ 10/03/2021 11/03/2021 x

6.5.37 HOÀNG VĂN HỢP 09/03/2021 10/03/2021 x

6.5.38 TRINH THỊ THƠM 09/03/2021 10/03/2021 x

6.5.39 CHU THỊ HIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.5.40 CHU VĂN KIỂM 08/03/2021 09/03/2021 x

6.5.41 TRƯƠNG VĂN HẢI 08/03/2021 09/03/2021 x

2

2.1

6.1.1 NỊNH VIỆT HẢI 22/02/2021 23/02/2021 x

6.1.2 HOÀNG VĂN GIANG 17/02/2021 18/02/2021 x

6.1.3 PHẠM VĂN XIÊM 25/02/2021 26/02/2021 x

6.1.4 NGUYỄN QUỐC HUY 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2

6.2.1 RIÊU VĂN TẦN 23/02/2021 24/02/2021 x

6.2.2 HOÀNG ĐÌNH DIỆU 17/02/2021 18/02/2021 x

6.2.3 TRIỆU VĂN ĐỒNG 22/02/2021 23/02/2021 x

2.3

6.3.1 LA THỊ THÌN 18/02/2021 19/02/2021 x

6.3.2 NGUYỄN THỊ HIỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

6.3.3 ĐỖ NGỌC KIỂM 17/02/2021 18/02/2021 x

2.4

6.4.1 RIEU ĐỨC HIEP 10/03/2021 15/03/2021 x

6.4.2 CHU VĂN TÀI 17/02/2021 22/02/2021 x

6.4.3 PHẠM THỊ NHÂM 04/03/2021 09/03/2021 x

6.4.4 TRẦN VĂN TÍNH 06/03/2021 10/03/2021 x

6.4.5 HOÀNG VĂN ĐÔNG 15/03/2021 18/03/2021 x

6.4.6 HOÀNG THỊ KIỀU 01/03/2021 04/03/2021 x

6.4.7 HOÀNG THỊ ANH 26/02/2021 03/03/2021 x

2.5

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.5.1 LE VĂN CHINH 09/03/2021 16/03/2021 x

6.5.2 CHU VĂN KHIÊM 23/02/2021 02/03/2021 x

6.5.3 HOÀNG THỊ PHONG 01/03/2021 08/03/2021 x

6.5.4 NGUYEN THỊ THƯ 10/03/2021 17/03/2021 x

6.5.5 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 04/03/2021 11/03/2021 x

2.6

6.6.1 HOÀNG VĂN GIANG 18/02/2021 19/02/2021 x

6.6.2 NGUYỄN QUỐC HUY 19/02/2021 22/02/2021 x

6.6.3 NỊNH VIỆT HẢI 22/02/2021 23/02/2021 x

6.6.4 PHẠM VĂN XIÊM 25/02/2021 26/02/2021 x

6.6.5 TRẦN VĂN PHONG 25/02/2021 26/02/2021 x

6.6.6 HOÀNG VĂN THẠCH 26/02/2021 01/03/2021 x

6.6.7 HOÀNG THỊ PHONG 01/03/2021 02/03/2021 x

6.6.8 MA VĂN SẢN 03/03/2021 04/03/2021 x

6.6.9 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

6.6.10 NGUYEN THỊ THƯ 10/03/2021 11/03/2021 x

7

1

1.1

7.1.1 NGUYỄN VĂN VUÔNG 19/02/2021 22/02/2021 x

1.2

7.2.1 TRẦN THU HUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

7.2.2 NGUYỄN ĐĂNG TÍNH 15/03/2021 16/03/2021 x

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND xã Cấp Tiến huyện Sơn Dương

Chứng thực



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

7.2.3 VŨ DOÃN ĐỒNG 15/03/2021 16/03/2021 x

7.2.4 VŨ DOÃN CÔNG 15/03/2021 16/03/2021 x

7.2.5 DƯƠNG THỊ TUYẾT 15/03/2021 16/03/2021 x

7.2.6 HOÀNG TRUNG KIÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

7.2.7 VƯƠNG THỊ LƯU 15/03/2021 16/03/2021 x

7.2.8 TRẦN THỊ THÚY 15/03/2021 16/03/2021 x

7.2.9 HOÀNG THỊ HƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

7.2.10 NGUYỄN THỊ LAN 08/03/2021 09/03/2021 x

7.2.11 TRẦN THỊ NHIÊN 08/03/2021 09/03/2021 x

7.2.12 ĐƯỜNG NGỌC TÂM 05/03/2021 08/03/2021 x

7.2.13 LÊ VĂN KẾT 05/03/2021 08/03/2021 x

7.2.14 TRẦN VĂN THƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

7.2.15 TRẦN THỊ HƯƠNG 05/03/2021 08/03/2021 x

7.2.16 LÊ VĂN ĐÀM 05/03/2021 08/03/2021 x

7.2.17 TRẦN THỊ MINH 05/03/2021 08/03/2021 x

7.2.18 TRẦN VĂN VẺ 05/03/2021 08/03/2021 x

7.2.19 NGUYỄN VĂN CÔNG 05/03/2021 08/03/2021 x

7.2.20 HỒ VĂN SINH 04/03/2021 05/03/2021 x

7.2.21 LÂM VĂN DŨNG 03/03/2021 04/03/2021 x

7.2.22 TRẦN VĂN HÀ 03/03/2021 04/03/2021 x

7.2.23 TRẦN VĂN QUỲNH 03/03/2021 04/03/2021 x

7.2.24 LÝ VĂN ĐOÀN 02/03/2021 03/03/2021 x

7.2.25 TRẦN THỊ ĐIỆP 02/03/2021 03/03/2021 x

7.2.26 HOÀNG THANH CẬN 02/03/2021 03/03/2021 x

7.2.27 TRẦN VĂN KỲ 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

7.2.28 HOÀNG VĂN HƯNG 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.29 LÒ THỊ TỴ 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.30 NGUYỄN VĂN THIỆN 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.31 NGUYỄN VĂN BIÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.32 HOÀNG THỊ MAI TRANG 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.33 DƯƠNG THỊ TUYẾT 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.34 TRẦN VĂN CHỨC 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.35 HOÀNG THỊ CHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.36 HOÀNG THỊ THÀNH 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.37 LÂU THỊ NHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.38 ĐINH ANH TÚ 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.39 NGUYỄN VĂN KIÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.40 PHAN THỊ THỤC 26/02/2021 01/03/2021 x

7.2.41 DIÊU THỊ BẮC 26/02/2021 01/03/2021 x

7.2.42 TÔ THỊ PHƯƠNG CHI 26/02/2021 01/03/2021 x

7.2.43 PHAN VĂN LỊCH 26/02/2021 01/03/2021 x

7.2.44 PHAN VĂN CẤP 26/02/2021 01/03/2021 x

7.2.45 NGUYỄN VĂN CẢNH 26/02/2021 01/03/2021 x

7.2.46 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.47 ÂU THỊ THU 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.48 PHAN VĂN SỰ 24/02/2021 25/02/2021 x

7.2.49 HOÀNG LONG BIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

7.2.50 PHẠM ĐÌNH THÁI 24/02/2021 25/02/2021 x

7.2.51 LÊ THỊ DẠ 24/02/2021 25/02/2021 x

7.2.52 TRẦN THẾ NAM 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

7.2.53 HOÀNG VĂN VỆ 24/02/2021 25/02/2021 x

7.2.54 TRẦN HUYỀN XUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

7.2.55 HOÀNG THỊ MẾN 23/02/2021 24/02/2021 x

7.2.56 NGUYỄN THỊ TRÀ MI 23/02/2021 24/02/2021 x

7.2.57 PHẠM THỊ HIÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

7.2.58 TRIỆU QUANG THẮNG 23/02/2021 24/02/2021 x

7.2.59 TRẦN VĂN HƠN 23/02/2021 24/02/2021 x

7.2.60 TRẦN THỊ DUNG 22/02/2021 23/02/2021 x

7.2.61 TRẦN VĂN DŨNG 22/02/2021 23/02/2021 x

7.2.62 NGUYỄN VĂN NAM 22/02/2021 23/02/2021 x

7.2.63 NGUYỄN VĂN QUỲNH 22/02/2021 23/02/2021 x

7.2.64 ÂU VĂN KHÁNH 22/02/2021 23/02/2021 x

7.2.65 HOÀNG VĂN ĐÁ 22/02/2021 23/02/2021 x

7.2.66 HOÀNG THỊ LOAN 19/02/2021 22/02/2021 x

7.2.67 DƯƠNG THỊ UYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

7.2.68 DƯƠNG THỊ QUỲNH 19/02/2021 22/02/2021 x

7.2.69 TRẦN VĂN TÍNH 19/02/2021 22/02/2021 x

7.2.70 TRẦN VĂN ĐẲNG 19/02/2021 22/02/2021 x

7.2.71 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN 18/02/2021 19/02/2021 x

7.2.72 PHAN THỊ HẰNG 18/02/2021 19/02/2021 x

7.2.73 ĐỖ QUÝ QUÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

7.2.74 KHỔNG THỊ THU HƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

7.2.75 LÊ VĂN THUẬN 17/02/2021 18/02/2021 x

7.2.76 HOÀNG VĂN ĐOÀN 17/02/2021 18/02/2021 x

7.2.77 LÂM QUỐC TẤN 17/02/2021 18/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

7.2.78 NGUYỄN NGỌC HIỂN 17/02/2021 18/02/2021 x

7.2.79 HOÀNG HÀ CHI 17/02/2021 18/02/2021 x

7.2.80 TRẦN ĐỨC ANH 17/02/2021 18/02/2021 x

7.2.81 HOÀNG VĂN DIỆN 17/02/2021 18/02/2021 x

7.2.82 HOÀNG VĂN ĐIỆP 15/03/2021 16/03/2021 x

7.2.83 ĐÀO VĂN TUYÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

7.2.84 HÀ ĐÌNH TIỆP 12/03/2021 15/03/2021 x

7.2.85 NGUYỄN ĐỨC TOẢN 12/03/2021 15/03/2021 x

7.2.86 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 12/03/2021 15/03/2021 x

7.2.87 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 12/03/2021 15/03/2021 x

7.2.88 ÂU VĂN LÂM 12/03/2021 15/03/2021 x

7.2.89 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 11/03/2021 12/03/2021 x

7.2.90 HOÀNG VĂN VINH 11/03/2021 12/03/2021 x

7.2.91 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

7.2.92 KHỔNG THỊ KHÔI 11/03/2021 12/03/2021 x

7.2.93 NGUYỄN VĂN QUYỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

7.2.94 TRẦN VĂN HỢP 11/03/2021 12/03/2021 x

7.2.95 NGUYỄN VĂN CHIẾN 11/03/2021 12/03/2021 x

7.2.96 TRẦN VĂN DŨNG 10/03/2021 11/03/2021 x

7.2.97 NGUYỄN VĂN VŨ 10/03/2021 11/03/2021 x

7.2.98 NGUYỄN THỊ LOAN 10/03/2021 11/03/2021 x

7.2.99 LƯƠNG THỊ HỢP 09/03/2021 10/03/2021 x

7.2.100 LƯƠNG THỊ THU TRANG 09/03/2021 10/03/2021 x

7.2.101 ĐOÀN THỊ ĐIỆP 09/03/2021 10/03/2021 x

7.2.102 TRẦN VĂN BÌNH 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

7.2.103 HOÀNG THỊ THÀNH 08/03/2021 09/03/2021 x

7.2.104 TRẦN VĂN GIA 08/03/2021 09/03/2021 x

7.2.105 ÂU VĂN TRỌNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2

2.1

7.1.1 NGUYỄN VĂN ĐIỀU 11/03/2021 12/03/2021 x

7.1.2 LÂM VĂN PHÚ 24/02/2021 25/02/2021 x

7.1.3 NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC 01/03/2021 02/03/2021 x

7.1.4 LÊ VĂN QUANG 23/02/2021 24/02/2021 x

7.1.5 LĂNG VĂN LUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

7.1.6 TRẦN VĂN BẨY 22/02/2021 23/02/2021 x

7.1.7 TRẦN ANH TUẤN 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2

7.2.1 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.3

7.3.1 NGUYỄN THANH TUẤN 26/02/2021 01/03/2021 x

2.4

7.4.1 TRẦN XUÂN HÙNG 25/02/2021 02/03/2021 x

2.5

7.5.1 TRẦN THỊ THẢO 03/03/2021 08/03/2021 x

7.5.2 TRẦN THỊ NHIÊN 08/03/2021 11/03/2021 x

7.5.3 HOÀNG THỊ LINH 26/02/2021 03/03/2021 x

2.6

7.6.1 PHAN VĂN LỊCH 25/02/2021 04/03/2021 x

7.6.2 LÊ THỊ KIỀU NGUYỆT 26/02/2021 05/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

7.6.3 HOÀNG VĂN VỆ 01/03/2021 08/03/2021 x

2.7

7.7.1 HOÀNG VĂN VỆ 01/03/2021 02/03/2021 x

7.7.2 TRẦN ANH TUẤN 26/02/2021 01/03/2021 x

7.7.3 NGUYỄN THANH TUẤN 26/02/2021 01/03/2021 x

7.7.4 LÊ THỊ KIỀU NGUYỆT 26/02/2021 01/03/2021 x

7.7.5 PHAN VĂN LỊCH 25/02/2021 26/02/2021 x

7.7.6 LĂNG VĂN LUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

7.7.7 NGUYỄN ĐĂNG ĐẢM 01/03/2021 02/03/2021 x

7.7.8 PHAN THỊ ĐOÀN 01/03/2021 02/03/2021 x

7.7.9 TRẦN VĂN QUỲNH 03/03/2021 04/03/2021 x

7.7.10 TRƯƠNG THỊ CHÍ 18/02/2021 19/02/2021 x

7.7.11 HOÀNG THỊ LOAN 19/02/2021 22/02/2021 x

7.7.12 DƯƠNG THỊ UYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

7.7.13 HOÀNG NGỌC TAM 19/02/2021 22/02/2021 x

7.7.14 ÂU VĂN KHÁNH 22/02/2021 23/02/2021 x

7.7.15 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

7.7.16 HÀ THỊ TÌNH 23/02/2021 24/02/2021 x

7.7.17 TRẦN VĂN BẨY 23/02/2021 24/02/2021 x

7.7.18 LÊ VĂN QUANG 23/02/2021 24/02/2021 x

7.7.19 LÂM VĂN PHÚ 24/02/2021 25/02/2021 x

7.7.20 NỊNH THỊ YẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

7.7.21 TRẦN XUÂN HÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

7.7.22 TRẦN THỊ THƠM 09/03/2021 10/03/2021 x

8 UBND xã Hào Phú huyện Sơn Dương

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1

1.1

8.1.1 PHẠM MINH VĂN (PHẠM VĂN PHÚ) 11/03/2021 23/04/2021

1.2

8.2.1 TRIỆU VĂN CHÍNH 15/03/2021 12/05/2021

8.2.2 ĐỖ VĂN KIỂM 15/03/2021 12/05/2021

2

2.1

8.1.1 HỨA THỊ CHUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

8.1.2 LÊ XUÂN THỌ 02/03/2021 03/03/2021 x

8.1.3 TRẦN VĂN CHINH 24/02/2021 25/02/2021 x

8.1.4 VƯƠNG THỊ THẢO 15/03/2021 16/03/2021 x

8.1.5 NGUYỄN THỊ ĐÀO 04/03/2021 05/03/2021 x

8.1.6 LÊ HỒNG KHẢI 10/03/2021 11/03/2021 x

8.1.7 VŨ THỊ DIỆU LINH 05/03/2021 08/03/2021 x

8.1.8 VŨ VIỆT HÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2

8.2.1 NGUYỄN THỊ DIỆU 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.2 PHẠM THỊ HẰNG 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.3 NGUYỄN THỊ QUỲNH 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.4 BÙI VĂN VƯỢNG 17/02/2021 18/02/2021 x

8.2.5 NGUYỄN THANH LONG 05/03/2021 08/03/2021 x

8.2.6 ĐỖ THỊ VÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

Bảo trợ xã hội

Chứng thực

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.2.7 NGUYỄN THỊ HUỲNH THƠ 04/03/2021 05/03/2021 x

8.2.8 LƯƠNG THỊ LY 03/03/2021 04/03/2021 x

8.2.9 PHAN HÒA HIẾU 03/03/2021 04/03/2021 x

8.2.10 TRẦN VIỆT LONG 02/03/2021 03/03/2021 x

8.2.11 MAI XUÂN QUANG 25/02/2021 26/02/2021 x

8.2.12 ĐỖ TUẤN VIỆT 25/02/2021 26/02/2021 x

8.2.13 LÊ QUANG NỘI 25/02/2021 26/02/2021 x

8.2.14 DƯƠNG THỊ THÙY TRANG 25/02/2021 26/02/2021 x

8.2.15 NGUYỄN THỊ HUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

8.2.16 NGUYỄN HẢI NAM 24/02/2021 25/02/2021 x

8.2.17 NGUYỄN VĂN HÀ 24/02/2021 25/02/2021 x

8.2.18 DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

8.2.19 HÀ NGỌC QUANG 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.20 NGUYỄN NGỌC LƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.21 PHẠM NGỌC ÁNH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.22 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.23 LÊ THANH LIÊM 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.24 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.25 PHẠM VĂN BÌNH 15/03/2021 16/03/2021 x

8.2.26 DƯƠNG ĐỨC MẠNH 15/03/2021 16/03/2021 x

8.2.27 NGUYỄN THỊ TRANG 15/03/2021 16/03/2021 x

8.2.28 ĐINH THỊ HƯNG 15/03/2021 16/03/2021 x

8.2.29 ĐỖ BÌNH DƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

8.2.30 NGUYỄN THỊ HUỲNH THƠ 10/03/2021 11/03/2021 x

8.2.31 NGUYỄN TIẾN LỄ 10/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.2.32 VŨ THỊ HƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

8.2.33 PHẠM HỒNG THÁI 09/03/2021 10/03/2021 x

8.2.34 TRẦN THU THẢO 09/03/2021 10/03/2021 x

8.2.35 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 09/03/2021 10/03/2021 x

8.2.36 ĐẶNG ANH TÚ 05/03/2021 08/03/2021 x

8.2.37 CHU THỊ HÀ 05/03/2021 08/03/2021 x

8.2.38 VŨ THỊ NGUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

8.2.39 NGUYỄN THỊ OANH 05/03/2021 08/03/2021 x

8.2.40 NGUYỄN THỊ TUYỂN 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.41 TRƯƠNG THỊ NGUYỆT 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.42 NGUYỄN VĂN TIẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.43 NGUYỄN THỊ HUẾ 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.44 PHẠM QUYẾT THẮNG 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.45 HÁN NGỌC ĐỨC 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.46 HÁN NGỌC ĐỨC 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.47 TRẦN QUỐC TRỌNG 19/02/2021 22/02/2021 x

8.2.48 LÝ THỊ CHỈNH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.49 TRẦN TIẾN DIỆN 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.50 TRẦN VIỆT TRƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

8.2.51 NGUYỄN HOÀNG LONG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.3

8.3.1 TRẦN VIỆT TRƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.2 TRƯƠNG VIỆT CƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.3 LÊ THỊ HOÀN 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.4 NGUYỄN HOÀNG LONG 23/02/2021 24/02/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.3.5 TRẦN THỊ HIỂN 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.6 PHAN THỊ HUÊ 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.7 TRẦN THỊ VÂN LƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.8 LÝ THỊ CHỈNH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.9 TRẦN QUỐC TRỌNG 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.10 NGUYỄN THỊ HUYỀN DỊU 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.11 PHẠM QUYẾT THẮNG 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.12 NGUYỄN THỊ LIÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.13 BÙI ĐỨC THI 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.14 DƯƠNG VĂN MINH 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.15 NGUYỄN VĂN LẬP 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.16 NGUYỄN THỊ HUẾ 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.17 NGUYỄN VĂN TIẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.18 TRƯƠNG THỊ NGUYỆT 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.19 NGUYỄN THỊ DIỆU 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.20 NGUYỄN THỊ SỬ 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.21 TRẦN TRỌNG HUẤN 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.22 TRƯƠNG THỊ HƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.23 NGUYỄN THỊ QUỲNH 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.24 PHAN THỊ TÚ 19/02/2021 22/02/2021 x

8.3.25 HOÀNG THỊ LAN ANH 18/02/2021 19/02/2021 x

8.3.26 BÙI VĂN VƯỢNG 17/02/2021 18/02/2021 x

8.3.27 VŨ THỊ DIỆU LINH 05/03/2021 08/03/2021 x

8.3.28 VŨ THỊ DẬU 05/03/2021 08/03/2021 x

8.3.29 NGUYỄN THỊ ĐÀO 04/03/2021 05/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.3.30 ĐỖ THỊ VÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

8.3.31 NGUYỄN TUẤN ANH 04/03/2021 05/03/2021 x

8.3.32 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 04/03/2021 05/03/2021 x

8.3.33 NGUYỄN TRUNG SƠN 04/03/2021 05/03/2021 x

8.3.34 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

8.3.35 NGUYỄN QUANG HUY 03/03/2021 04/03/2021 x

8.3.36 DƯƠNG TIẾN TÍNH 03/03/2021 04/03/2021 x

8.3.37 NGUYỄN THỊ CAM 03/03/2021 04/03/2021 x

8.3.38 NGUYỄN VĂN HẢI 03/03/2021 04/03/2021 x

8.3.39 LÊ MINH ĐOÀN 03/03/2021 04/03/2021 x

8.3.40 NGUYỄN THỊ HIỆP 03/03/2021 04/03/2021 x

8.3.41 HOÀNG THỊ PHONG 03/03/2021 04/03/2021 x

8.3.42 PHAN HÒA HIẾU 03/03/2021 04/03/2021 x

8.3.43 HOÀNG THỊ BẨY 02/03/2021 03/03/2021 x

8.3.44 TRẦN VIỆT LONG 02/03/2021 03/03/2021 x

8.3.45 NGUYỄN THỊ HUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

8.3.46 ĐỖ MINH CÔNG 25/02/2021 26/02/2021 x

8.3.47 LÊ QUANG NỘI 25/02/2021 26/02/2021 x

8.3.48 ĐỖ TUẤN VIỆT 25/02/2021 26/02/2021 x

8.3.49 MAI XUÂN QUANG 25/02/2021 26/02/2021 x

8.3.50 ĐỖ TIẾN THẢO 25/02/2021 26/02/2021 x

8.3.51 DƯƠNG THỊ THU TRANG 25/02/2021 26/02/2021 x

8.3.52 CHU THỊ THU LOAN 25/02/2021 26/02/2021 x

8.3.53 NGUYỄN HẢI NAM 24/02/2021 25/02/2021 x

8.3.54 TRẦN VĂN SANG 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.3.55 PHẠM NGỌC LƯU LY 24/02/2021 25/02/2021 x

8.3.56 NGUYỄN VĂN HÀ 24/02/2021 25/02/2021 x

8.3.57 DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

8.3.58 HÀ NGỌC QUANG 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.59 NGUYỄN NGỌC LƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.60 PHẠM NGỌC ÁNH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.61 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.62 NGUYỄN TIẾN THÀNH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.63 LÊ MINH ĐOÀN 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.64 LÊ THANH LIÊM 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.65 NGUYỄN THỊ MINH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.3.66 VƯƠNG THỊ THẢO 15/03/2021 16/03/2021 x

8.3.67 TRƯƠNG VIỆT CƯỜNG 15/03/2021 16/03/2021 x

8.3.68 NGUYỄN THU HIỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

8.3.69 VŨ DUY HẢI 15/03/2021 16/03/2021 x

8.3.70 NGUYỄN THỊ TRANG 15/03/2021 16/03/2021 x

8.3.71 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 15/03/2021 16/03/2021 x

8.3.72 ĐỖ THỊ VÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

8.3.73 HOÀNG THỊ THUẬN 09/03/2021 10/03/2021 x

8.3.74 HÀ THỊ THƯ 09/03/2021 10/03/2021 x

8.3.75 NGUYỄN VĂN HÀ 09/03/2021 10/03/2021 x

8.3.76 ĐÀO THỊ TUYÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

8.3.77 LÊ VĂN QUÝ 09/03/2021 10/03/2021 x

8.3.78 NGUYỄN TUẤN ANH 09/03/2021 10/03/2021 x

8.3.79 NGUYỄN THỊ THU 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.3.80 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 09/03/2021 10/03/2021 x

8.3.81 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 09/03/2021 10/03/2021 x

8.3.82 ĐẶNG ANH TÚ 05/03/2021 08/03/2021 x

8.3.83 NGUYỄN NGỌC HOA 05/03/2021 08/03/2021 x

8.3.84 DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT 05/03/2021 08/03/2021 x

8.3.85 NGUYỄN CÔNG CHIỀU 05/03/2021 08/03/2021 x

8.3.86 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

8.3.87 CHU THỊ HÀ 05/03/2021 08/03/2021 x

8.3.88 LÊ MINH THÁI 05/03/2021 08/03/2021 x

8.3.89 VŨ THỊ NGUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

8.3.90 NGUYỄN THỊ OANH 05/03/2021 08/03/2021 x

8.3.91 NGUYỄN THANH LONG 05/03/2021 08/03/2021 x

3

3.1

8.1.1 ĐỖ THỊ HẢI LY 23/02/2021 24/02/2021 x

8.1.2 NGUYỄN CÔNG CHIỀU 02/03/2021 03/03/2021 x

8.1.3 ĐỖ THỊ HỒNG 02/03/2021 03/03/2021 x

8.1.4 TRẦN VĂN XUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

3.2

8.2.1 PHẠM QUANG DŨNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3

8.3.1 ĐỖ THỊ HỒNG 02/03/2021 05/03/2021 x

3.4

8.4.1 PHẠM QUANG HUẤN 15/03/2021 16/03/2021 x

8.4.2 HÁN VĂN QUANG 19/02/2021 22/02/2021 x

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký khai tử

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.5

8.5.1 BÙI THỊ YẾN 24/02/2021 01/03/2021 x

8.5.2 LƯU XUÂN QUYẾT 23/02/2021 26/02/2021 x

3.6

8.6.1 PHẠM HỒNG HÀ 19/02/2021 22/02/2021 x

8.6.2 HÁN VĂN QUANG 19/02/2021 22/02/2021 x

8.6.3 TRẦN VĂN XUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

8.6.4 DƯƠNG ĐỨC KẾ 23/02/2021 24/02/2021 x

8.6.5 ĐỖ THỊ HẢI LY 23/02/2021 24/02/2021 x

8.6.6 NGUYỄN CÔNG CHIỀU 02/03/2021 03/03/2021 x

8.6.7 PHẠM HỒNG SẮC 19/02/2021 22/02/2021 x

8.6.8 ĐỖ THỊ HỒNG 02/03/2021 03/03/2021 x

8.6.9 PHẠM QUANG HUẤN 15/03/2021 16/03/2021 x

4

4.1

8.1.1 NGUYỄN THỊ HÀ 02/03/2021 16/03/2021 x

8.1.2 NGUYỄN THỊ MAI 02/03/2021 16/03/2021 x

8.1.3 LÊ XUÂN LẠC 02/03/2021 16/03/2021 x

8.1.4 TRẦN THỊ QUỲNH 02/03/2021 16/03/2021 x

8.1.5 KHỔNG THỊ SÁU 02/03/2021 16/03/2021 x

8.1.6 TRẦN THỊ VĨNH 02/03/2021 16/03/2021 x

8.1.7 TRẦN THỊ VĨNH 02/03/2021 16/03/2021 x

8.1.8 VŨ VĂN ĐỨC 02/03/2021 16/03/2021 x

9

1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thi đua - Khen thưởng

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

UBND xã Hợp Hòa huyện Sơn Dương

Bảo trợ xã hội



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1

9.1.1 PHÙNG THỊ HÒA 28/02/2021 09/04/2021 x

9.1.2 VŨ BÁ TRƯỜNG 28/02/2021 09/04/2021 x

9.1.3 PHẠM THỊ THẮM 28/02/2021 09/04/2021 x

9.1.4 NGUYỄN THỊ LUYẾN 28/02/2021 09/04/2021 x

9.1.5 ĐÀO MINH SẰM 28/02/2021 09/04/2021 x

1.2

9.2.1 NGUYỄN VĂN HỢP 22/02/2021 02/03/2021 x

1.3

9.3.1 HÀ THỊ HOẠT 04/03/2021 29/04/2021 x

9.3.2 ĐÀO VĂN CHI 04/03/2021 29/04/2021 x

9.3.3 VŨ THỊ HÒE 04/03/2021 29/04/2021 x

9.3.4 HÀ THỊ THÊM 22/02/2021 16/04/2021 x

9.3.5 TRIỆU THỊ LÝ 22/02/2021 16/04/2021 x

9.3.6 VŨ THỊ SUỐI 22/02/2021 16/04/2021 x

9.3.7 TRIỆU THỊ HAI 22/02/2021 16/04/2021 x

9.3.8 VŨ BÁ TRƯỜNG 04/03/2021 29/04/2021 x

9.3.9 PHẠM THỊ THẮM 04/03/2021 29/04/2021 x

9.3.10 NGUYỄN THỊ ĐUA 22/02/2021 16/04/2021 x

9.3.11 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 22/02/2021 16/04/2021 x

9.3.12 PHẠM THỊ DỀN 22/02/2021 16/04/2021 x

9.3.13 PHÙNG THỊ THÂN 22/02/2021 16/04/2021 x

9.3.14 ĐÀO THỊ KÍNH 22/02/2021 16/04/2021 x

2

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Chứng thực

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1

9.1.1 ÔNG Á PẠT 10/03/2021 11/03/2021 x

9.1.2 BÙI ĐỨC CƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

9.1.3 ÔNG Á PẠT 05/03/2021 08/03/2021 x

9.1.4 HÀ VĂN KHÔI 05/03/2021 08/03/2021 x

9.1.5 TRIỆU KIM HÙNG 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2

9.2.1 PHÙNG MINH TUẤN 19/02/2021 22/02/2021 x

9.2.2 ĐỖ THỊ VÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

9.2.3 PHÙNG VĂN THUỶ 10/03/2021 11/03/2021 x

9.2.4 VŨ THỊ PHƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

9.2.5 LÊ TẮC SÁNG 05/03/2021 08/03/2021 x

9.2.6 DƯƠNG THẾ VĂN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.3

9.3.1 HÀ THỊ PHƯỢNG 10/03/2021 11/03/2021 x

9.3.2 ĐÀO VĂN MINH 10/03/2021 11/03/2021 x

9.3.3 LÝ THỊ XUÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

9.3.4 TÔ TUẤN ANH 10/03/2021 11/03/2021 x

9.3.5 ĐÀO THỊ HƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

9.3.6 ĐINH THỊ LUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

9.3.7 NGUYỄN XUÂN HỢP 05/03/2021 08/03/2021 x

9.3.8 DƯƠNG QUANG HƯNG 05/03/2021 08/03/2021 x

9.3.9 TRIỆU THỊ KHƯƠNG 05/03/2021 08/03/2021 x

9.3.10 NGUYỄN VĂN BIÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.3.11 BÙI THỊ THƯ 19/02/2021 22/02/2021 x

9.3.12 DƯƠNG HỒNG NGỌC 19/02/2021 22/02/2021 x

9.3.13 DƯƠNG NGỌC SƠN 19/02/2021 22/02/2021 x

9.3.14 LÊ THỊ LAN 19/02/2021 22/02/2021 x

9.3.15 PHẠM THỊ THUÝ 10/03/2021 11/03/2021 x

3

3.1

9.1.1 PHẠM VĂN THẠCH 05/03/2021 08/03/2021 x

9.1.2 HẦU VĂN QUÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

9.1.3 LÊ VĂN HIỆU 19/02/2021 22/02/2021 x

9.1.4 LÊ VĂN HIỆU 24/02/2021 25/02/2021 x

9.1.5 NGUYỄN VĂN KÍNH 24/02/2021 25/02/2021 x

9.1.6 NGUYỄN HUY TIẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

9.1.7 NGUYỄN MINH TIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

9.1.8 ĐÀO VĂN VƯỢNG 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2

9.2.1 NGUYỄN MINH TIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

9.2.2 PHÙNG THANH TUẤN 10/03/2021 11/03/2021 x

9.2.3 TRẦN VĂN DŨNG 05/03/2021 08/03/2021 x

9.2.4 TRIỆU VĂN QUYỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

9.2.5 BÀN VĂN QUANG 05/03/2021 08/03/2021 x

3.3

9.3.1 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG 05/03/2021 10/03/2021 x

3.4

9.4.1 TRIỆU ĐỨC CƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai tử

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.4.2 BÙI ĐỨC PHƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.5

9.5.1 NGUYỄN THỊ THANH NGA 05/03/2021 10/03/2021 x

9.5.2 ĐÀO THỊ OANH 10/03/2021 15/03/2021 x

9.5.3 TRỊNH THỊ TRANG 10/03/2021 15/03/2021 x

9.5.4 BÙI THỊ TƯ 24/02/2021 01/03/2021 x

9.5.5 TRẦN THỊ THU 05/03/2021 10/03/2021 x

9.5.6 PHAN VĂN THÀNH 05/03/2021 10/03/2021 x

9.5.7 NGUYỄN THỊ LỆ 19/02/2021 24/02/2021 x

3.6

9.6.1 LÊ ĐỨC HINH 19/02/2021 26/02/2021 x

9.6.2 BÙI THỊ THƯ 19/02/2021 26/02/2021 x

9.6.3 LƯƠNG THỊ THI 05/03/2021 12/03/2021 x

9.6.4 HOÀNG THỊ LỆ 10/03/2021 17/03/2021 x

9.6.5 BÙI THỊ THUỶ 05/03/2021 12/03/2021 x

9.6.6 NGUYỄN VĂN ĐẠI 05/03/2021 12/03/2021 x

9.6.7 LƯƠNG MÃ TÝ 05/03/2021 12/03/2021 x

3.7

9.7.1 HOÀNG THỊ LỆ 10/03/2021 11/03/2021 x

9.7.2 NGUYỄN HUY TIẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

9.7.3 NGÔ MINH TÝ 10/03/2021 11/03/2021 x

9.7.4 NGUYỄN VĂN CHIẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

9.7.5 NGUYỄN THỊ HỒNG HƯỚNG 10/03/2021 11/03/2021 x

9.7.6 LỤC TUẤN ĐĂNG 10/03/2021 11/03/2021 x

9.7.7 NGÔ THUỲ LINH 10/03/2021 11/03/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.7.8 HẦU VĂN QUÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

9.7.9 LÊ ĐỨC HINH 19/02/2021 22/02/2021 x

9.7.10 LÊ VĂN HIỆU 19/02/2021 22/02/2021 x

9.7.11 THÁI THỊ THUẬN 19/02/2021 22/02/2021 x

9.7.12 LƯƠNG THỊ LÊ 19/02/2021 22/02/2021 x

9.7.13 TRIỆU THU HƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

9.7.14 LÊ VĂN HIỆU 24/02/2021 25/02/2021 x

9.7.15 NGUYỄN VĂN KÍNH 24/02/2021 25/02/2021 x

9.7.16 ĐÀO VĂN VƯỢNG 24/02/2021 25/02/2021 x

9.7.17 NGUYỄN MINH TIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

9.7.18 LƯƠNG THỊ THI 05/03/2021 08/03/2021 x

9.7.19 NGUYỄN VĂN ĐẠI 05/03/2021 08/03/2021 x

9.7.20 LƯƠNG MÃ TÝ 05/03/2021 08/03/2021 x

9.7.21 PHẠM VĂN THẠCH 05/03/2021 08/03/2021 x

9.7.22 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

9.7.23 BÙI THỊ THUỶ 05/03/2021 08/03/2021 x

9.7.24 TRIỆU ĐỨC CƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

10

1

1.1

10.1.1 NGUYỄN THỊ SINH 12/03/2021 26/04/2021

10.1.2 NGUYỄN THỊ HUỆ 12/03/2021 26/04/2021

2

2.1

10.1.1 HOÀNG VĂN TỴ 02/03/2021 03/03/2021 x

UBND xã Hợp Thành huyện Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.1.2 MA VĂN THẮNG 03/03/2021 04/03/2021 x

10.1.3 MA VĂN HÀ 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2

10.2.1 VŨ VĂN DƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

10.2.2 HÀ THỊ SÁNG 04/03/2021 05/03/2021 x

10.2.3 ĐỖ THỊ HOÀI NGỌC 04/03/2021 05/03/2021 x

10.2.4 VÌ THỊ DÂM 04/03/2021 05/03/2021 x

10.2.5 NGUYỄN HẠNH PHÚC 03/03/2021 04/03/2021 x

10.2.6 ĐẶNG THỊ HƠN 03/03/2021 04/03/2021 x

10.2.7 MA THỊ LÝ 03/03/2021 04/03/2021 x

10.2.8 TRƯƠNG VĂN TÚ 03/03/2021 04/03/2021 x

10.2.9 NGUYỄN THU TRANG 03/03/2021 04/03/2021 x

10.2.10 TRẦN ĐỨC KHẢI 22/02/2021 23/02/2021 x

10.2.11 NGUYỄN THỊ CHI 22/02/2021 23/02/2021 x

10.2.12 TRẦN DUY BA 22/02/2021 23/02/2021 x

10.2.13 HỨA SỸ MINH 22/02/2021 23/02/2021 x

10.2.14 ĐÀO THỊ THUÝ 22/02/2021 23/02/2021 x

10.2.15 LÊ HỒNG HẠNH 22/02/2021 23/02/2021 x

10.2.16 BÙI ĐỨC DÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

10.2.17 BÙI ĐỨC DÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

10.2.18 BÙI THỊ NHUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

10.2.19 HẠC THỊ HẰNG 19/02/2021 22/02/2021 x

10.2.20 MA THỊ QUYẺN 19/02/2021 22/02/2021 x

10.2.21 LƯƠNG THỊ ÁNH 12/03/2021 15/03/2021 x

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.2.22 CHU THỊ SƠN 12/03/2021 15/03/2021 x

10.2.23 MÃ THỊ THÊU 12/03/2021 15/03/2021 x

10.2.24 CHU THỊ PHƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

10.2.25 LƯƠNG THỊ THẢO 12/03/2021 15/03/2021 x

10.2.26 MA NGỌC HUỲNH 12/03/2021 15/03/2021 x

10.2.27 ĐINH VĂN TUẤN 11/03/2021 12/03/2021 x

10.2.28 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

10.2.29 BÙI THỊ TƯƠI 11/03/2021 12/03/2021 x

10.2.30 PHAN THỊ HIỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

10.2.31 BÙI CÔNG MINH 11/03/2021 12/03/2021 x

10.2.32 NGUYỄN THẾ HIẾU 05/03/2021 08/03/2021 x

10.2.33 ĐINH VĂN THẢO 05/03/2021 08/03/2021 x

10.2.34 PHÙNG VĂN LUYỆN 05/03/2021 08/03/2021 x

10.2.35 NGUYỄN YẾN LAN 04/03/2021 05/03/2021 x

10.2.36 VI VĂN THẮNG 04/03/2021 05/03/2021 x

10.2.37 MA VĂN HÀ 04/03/2021 05/03/2021 x

10.2.38 VI THỊ Ý 04/03/2021 05/03/2021 x

10.2.39 PHẠM VĂN HOÀNG 19/02/2021 22/02/2021 x

10.2.40 HOÀNG ANH TUẤN 18/02/2021 19/02/2021 x

10.2.41 LÊ THỊ CÚC 18/02/2021 19/02/2021 x

10.2.42 HOÀNG THỊ ĐIỆP 18/02/2021 19/02/2021 x

10.2.43 NGUYỄN THỊỊ THANH 17/02/2021 18/02/2021 x

10.2.44 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 17/02/2021 18/02/2021 x

10.2.45 LƯƠNG TIẾN TRÚ 02/03/2021 03/03/2021 x

10.2.46 PHẠM THỊ HẢO 02/03/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.2.47 NGÔ THỊ THÚY 01/03/2021 02/03/2021 x

10.2.48 HOÀNG THÙY LINH 01/03/2021 02/03/2021 x

10.2.49 PHẠM MINH HOÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

10.2.50 NGUYỄN THỊ CHIỀU XUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

10.2.51 NÔNG HỒNG PHƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

10.2.52 HOÀNG THỊ MƠ 01/03/2021 02/03/2021 x

10.2.53 NGUYỄN VĂN HUY 01/03/2021 02/03/2021 x

10.2.54 MA VĂN HƯNG 01/03/2021 02/03/2021 x

10.2.55 HỨA TRUNG THÀNH 26/02/2021 01/03/2021 x

10.2.56 TRẦN VĂN ĐÔNG 26/02/2021 01/03/2021 x

10.2.57 BÙI VĂN THOẠI 25/02/2021 26/02/2021 x

10.2.58 TRẦN THỊ XUÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

10.2.59 LÊ VĂN KHU 25/02/2021 26/02/2021 x

10.2.60 PHẠM QUANG KHẢI 25/02/2021 26/02/2021 x

10.2.61 HỨA SỸ BÌNH 24/02/2021 25/02/2021 x

10.2.62 NGÔ VĂN QUAN 24/02/2021 25/02/2021 x

10.2.63 LƯƠNG VĂN LINH 24/02/2021 25/02/2021 x

10.2.64 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 24/02/2021 25/02/2021 x

10.2.65 NGUYỄN VĂN NHẠ 24/02/2021 25/02/2021 x

10.2.66 NGÔ THỊ QUÝ 24/02/2021 25/02/2021 x

2.3

10.3.1 PHẠM VĂN HOÀNG 19/02/2021 22/02/2021 x

2.4

10.4.1 HỨA TRUNG THÀNH 26/02/2021 01/03/2021 x

10.4.2 PHẠM THỊ LIÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (cấp xã)

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.4.3 NGUYỄN THỊ HOAN 25/02/2021 26/02/2021 x

10.4.4 LÊ VĂN KHU 25/02/2021 26/02/2021 x

10.4.5 PHẠM QUANG KHẢI 25/02/2021 26/02/2021 x

10.4.6 HỨA SỸ BÌNH 24/02/2021 25/02/2021 x

10.4.7 NGÔ VĂN QUAN 24/02/2021 25/02/2021 x

10.4.8 NGÔ THỊ QUÝ 24/02/2021 25/02/2021 x

10.4.9 ĐẶNG THỊ HƠN 03/03/2021 04/03/2021 x

10.4.10 LƯƠNG VĂN NGUYỆN 03/03/2021 04/03/2021 x

10.4.11 HOÀNG THỊ YẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

10.4.12 TRƯƠNG VĂN TÚ 03/03/2021 04/03/2021 x

10.4.13 NGUYỄN HẢI HƯNG 03/03/2021 04/03/2021 x

10.4.14 HOÀNG THỊ ÁNH VÂN 02/03/2021 03/03/2021 x

10.4.15 HOÀNG VĂN SƠN 02/03/2021 03/03/2021 x

10.4.16 PHẠM THỊ HẢO 02/03/2021 03/03/2021 x

10.4.17 NGUYỄN NHƯ NGỌC 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.18 LƯƠNG THỊ VIỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.19 TRẦN ĐỨC KHẢI 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.20 NGUYỄN THỊ CHI 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.21 LA THỊ THƯ 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.22 PHAN THỊ HIỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.23 HỨA SỸ MINH 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.24 ĐÀO THỊ THUÝ 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.25 LÊ HỒNG HẠNH 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.26 KHỔNG VĂN QUÝ 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.27 NGUYỄN THỊ LIÊN 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.4.28 NGUYỄN DUY KHÁNH 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.29 LƯƠNG ĐÌNH KHẢI 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.30 DƯƠNG THỊ TRANG 19/02/2021 22/02/2021 x

10.4.31 BÙI THỊ NHUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

10.4.32 HẠC THỊ HẰNG 19/02/2021 22/02/2021 x

10.4.33 KHƯƠNG TIẾN ĐĂNG 12/03/2021 15/03/2021 x

10.4.34 HÀ VĂN VỊNH 12/03/2021 15/03/2021 x

10.4.35 MÃ THỊ THÊU 12/03/2021 15/03/2021 x

10.4.36 CHU THỊ PHƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

10.4.37 VŨ THỊ ÚT 12/03/2021 15/03/2021 x

10.4.38 NGÔ THỊ LỢI 11/03/2021 12/03/2021 x

10.4.39 HỨA VĂN KHÁNH 11/03/2021 12/03/2021 x

10.4.40 NGUYỄN LONG SƠN 11/03/2021 12/03/2021 x

10.4.41 PHAN THỊ HIỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

10.4.42 NGUYỄN THẾ HIẾU 05/03/2021 08/03/2021 x

10.4.43 ĐINH VĂN THẢO 05/03/2021 08/03/2021 x

10.4.44 PHÙNG VĂN LUYỆN 05/03/2021 08/03/2021 x

10.4.45 LƯƠNG VĂN SƠN 05/03/2021 08/03/2021 x

10.4.46 LƯƠNG NGỌC SÁNG 04/03/2021 05/03/2021 x

10.4.47 VI NHƯ Ý 04/03/2021 05/03/2021 x

10.4.48 VŨ VĂN DŨNG 04/03/2021 05/03/2021 x

10.4.49 ĐỖ THỊ HOÀI NGỌC 04/03/2021 05/03/2021 x

10.4.50 VÌ THỊ DÂM 04/03/2021 05/03/2021 x

10.4.51 ÂU XUÂN ĐỊNH 19/02/2021 22/02/2021 x

10.4.52 VI THỊ NGỌC DIỄM 18/02/2021 19/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.4.53 LƯƠNG THỊ NHUẬN 18/02/2021 19/02/2021 x

10.4.54 HOÀNG THỊ ĐIỆP 18/02/2021 19/02/2021 x

10.4.55 BÙI LƯƠNG BẮC 18/02/2021 19/02/2021 x

10.4.56 TRIỆU THỊ DUYÊN 18/02/2021 19/02/2021 x

10.4.57 NGUYỄN VĂN HẢI 18/02/2021 19/02/2021 x

10.4.58 HOÀNG ANH TUẤN 18/02/2021 19/02/2021 x

10.4.59 LƯƠNG THỊ THƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

10.4.60 LÊ THANH CƯỜNG 17/02/2021 18/02/2021 x

10.4.61 NGUYỄN THỊ THANH 17/02/2021 18/02/2021 x

10.4.62 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 17/02/2021 18/02/2021 x

10.4.63 LÊ THANH GIỚI 17/02/2021 18/02/2021 x

10.4.64 PHẠM MINH HOÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

10.4.65 NGUYỄN THỊ CHIỀU XUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

10.4.66 HOÀNG THỊ MƠ 01/03/2021 02/03/2021 x

10.4.67 TRẦN VIẾT HOÀNG 01/03/2021 02/03/2021 x

10.4.68 MA VĂN HƯNG 01/03/2021 02/03/2021 x

10.4.69 TRẦN VĂN ĐÔNG 26/02/2021 01/03/2021 x

10.4.70 ĐỖ THỊ HƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2.5

10.5.1 DƯƠNG THỊ TRANG 18/02/2021 22/02/2021 x

3

3.1

10.1.1 NGÔ HẢI QUÂN 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.2 ĐỖ LƯƠNG BẰNG 24/02/2021 25/02/2021 x

10.1.3 NGUYỄN THỊ HIÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.2

10.2.1 VI THỊ NGỌC DIỄM 18/02/2021 19/02/2021 x

10.2.2 LƯƠNG VĂN SƠN 05/03/2021 08/03/2021 x

10.2.3 LÝ VĂN MẠNH 18/02/2021 19/02/2021 x

10.2.4 NGÔ HOÀNG ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

10.2.5 NGUYỄN THU HOÀI 02/03/2021 03/03/2021 x

3.3

10.3.1 LƯƠNG THỊ VIỆT 19/02/2021 22/02/2021 x

10.3.2 LA THỊ NHUẦN 02/03/2021 03/03/2021 x

3.4

10.4.1 HOÀNG THỊ MƠ 02/03/2021 09/03/2021 x

10.4.2 VŨ THỊ LỊCH 02/03/2021 09/03/2021 x

10.4.3 NGUYỄN THỊ HOA 25/02/2021 04/03/2021 x

10.4.4 TRẦN THỊ CÚC 25/02/2021 04/03/2021 x

10.4.5 ĐÀO THỊ LUYẾN 05/03/2021 12/03/2021 x

3.5

10.5.1 MA THỊ LIÊN 18/02/2021 25/02/2021 x

3.6

10.6.1 LA THỊ NHUẦN 02/03/2021 03/03/2021 x

10.6.2 HOÀNG THỊ MƠ 02/03/2021 03/03/2021 x

10.6.3 LÊ THỊ DUNG 18/02/2021 19/02/2021 x

10.6.4 LƯƠNG THỊ VIỆT 19/02/2021 22/02/2021 x

10.6.5 ĐÀO THỊ LUYẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

10.6.6 ĐỖ LƯƠNG BẰNG 24/02/2021 25/02/2021 x

10.6.7 MA THỊ SEN 24/02/2021 25/02/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.6.8 VŨ THỊ CHINH 24/02/2021 25/02/2021 x

10.6.9 TRẦN THỊ CÚC 25/02/2021 26/02/2021 x

10.6.10 NÔNG HỒNG PHƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

10.6.11 VŨ THỊ LỊCH 02/03/2021 03/03/2021 x

11

1

1.1

11.1.1 HOÀNG VĂN MINH 09/03/2021 06/05/2021

2

2.1

11.1.1 MAI THỊ NỘI 03/03/2021 04/03/2021 x

11.1.2 PHẠM THỊ THANH 25/02/2021 26/02/2021 x

11.1.3 ĐẶNG THỊ HƯƠNG 06/03/2021 08/03/2021 x

11.1.4 NGUYỄN VĂN MẠNH 04/03/2021 05/03/2021 x

11.1.5 ĐINH THỊ VÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

11.1.6 ĐÀO THANH TOÀN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2

11.2.1 NGÔ QUỐC HIẾU 04/03/2021 05/03/2021 x

11.2.2 TRIỆU VIỆT HOÀNG 04/03/2021 05/03/2021 x

11.2.3 HOÀNG THỊ BÌNH 03/03/2021 04/03/2021 x

11.2.4 DƯƠNG MẠNH TUẤN 03/03/2021 04/03/2021 x

11.2.5 PHẠM THỊ THOA 03/03/2021 04/03/2021 x

11.2.6 TRẦN THỊ NGA 03/03/2021 04/03/2021 x

UBND xã Kháng Nhật huyện Sơn Dương

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Bảo trợ xã hội

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

Chứng thực



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

11.2.7 PHÙNG THỊ DUYÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

11.2.8 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

11.2.9 LƯƠNG ĐỨC MẠNH 02/03/2021 03/03/2021 x

11.2.10 PHẠM VĂN QUYẾT 01/03/2021 02/03/2021 x

11.2.11 PHÙNG THỊ THÚY 01/03/2021 02/03/2021 x

11.2.12 TRẦN THỊ QUỲNH 01/03/2021 02/03/2021 x

11.2.13 DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH 01/03/2021 02/03/2021 x

11.2.14 LÝ VĂN DŨNG 01/03/2021 02/03/2021 x

11.2.15 HỒ ĐỨC THÀNH 01/03/2021 02/03/2021 x

11.2.16 TRẦN THỊ THU 01/03/2021 02/03/2021 x

11.2.17 NGUYỄN THỊ THÊM 22/02/2021 23/02/2021 x

11.2.18 HÀ ANH TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

11.2.19 NGUYỄN HỮU LINH 22/02/2021 23/02/2021 x

11.2.20 PHÙNG THỊ DUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

11.2.21 ĐINH TUẤN ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

11.2.22 ĐÀM HẢI ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

11.2.23 VƯƠNG VĂN THƯỢNG 19/02/2021 22/02/2021 x

11.2.24 NGUYỄN HOÀNG ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

11.2.25 DƯƠNG NHẬT ĐỊNH 19/02/2021 22/02/2021 x

11.2.26 NGUYỄN HUY THƠ 19/02/2021 22/02/2021 x

11.2.27 ĐINH TIẾN KIÊN 18/02/2021 19/02/2021 x

11.2.28 NGUYỄN THỊ YẾN 18/02/2021 19/02/2021 x

11.2.29 HOÀNG THỊ NỘI 15/03/2021 16/03/2021 x

11.2.30 TRIỆU THỊ THU HIỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

11.2.31 LÂM QUỐC HUY 15/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

11.2.32 HOÀNG VĂN VIỆT 12/03/2021 15/03/2021 x

11.2.33 NÔNG THỊ VUI 10/03/2021 11/03/2021 x

11.2.34 NGUYỄN HỮU TẤN 08/03/2021 09/03/2021 x

11.2.35 ĐÀM VĂN HIỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

11.2.36 LÊ ANH THƯ 08/03/2021 09/03/2021 x

11.2.37 NÔNG QUẾ LAN 06/03/2021 08/03/2021 x

11.2.38 LỤC VĂN MẠNH 05/03/2021 08/03/2021 x

11.2.39 TRẦN KIM DUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

11.2.40 ĐÀO THỊ LUYẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

11.2.41 LÊ THANH TÙNG 04/03/2021 05/03/2021 x

11.2.42 DƯƠNG PHÚC MẠNH 17/02/2021 18/02/2021 x

11.2.43 NGUYỄN KIM CƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

11.2.44 NGUYỄN VĂN TUẤN 17/02/2021 18/02/2021 x

11.2.45 PHẠM XUÂN HIẾU 26/02/2021 01/03/2021 x

11.2.46 TRIỆU THẾ ANH 26/02/2021 01/03/2021 x

11.2.47 NGUYỄN VĂN THÀNH 26/02/2021 01/03/2021 x

11.2.48 LẠI DIỆU HUẾ 26/02/2021 01/03/2021 x

11.2.49 NGUYỄN THỊ BẢY 26/02/2021 01/03/2021 x

11.2.50 ĐOÀN THỊ MAI LINH 25/02/2021 26/02/2021 x

11.2.51 NGUYỄN THÙY LINH 25/02/2021 26/02/2021 x

11.2.52 TRẦN THỊ NGÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

11.2.53 ĐỚI THỊ BÌNH 23/02/2021 24/02/2021 x

11.2.54 NÔNG THỊ HOÀNG ANH 23/02/2021 24/02/2021 x

11.2.55 TRIỆU ANH QUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

11.2.56 TRIỆU VĂN HÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

11.2.57 TẠ NGỌC NAM 22/02/2021 23/02/2021 x

2.3

11.3.1 TRẦN THỊ NGÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

11.3.2 ĐỚI THỊ BÌNH 23/02/2021 24/02/2021 x

11.3.3 NÔNG THỊ HOÀNG ANH 23/02/2021 24/02/2021 x

11.3.4 TRIỆU ANH QUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

11.3.5 ĐẶNG THỊ THU 23/02/2021 24/02/2021 x

11.3.6 TRIỆU VĂN HÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

11.3.7 NGÔ QUỐC HIẾU 04/03/2021 05/03/2021 x

11.3.8 ĐINH THỊ VÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

11.3.9 TRIỆU VIỆT HOÀNG 04/03/2021 05/03/2021 x

11.3.10 HOÀNG THỊ BÌNH 03/03/2021 04/03/2021 x

11.3.11 TRẦN THỊ NGA 03/03/2021 04/03/2021 x

11.3.12 PHÙNG THỊ DUYÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

11.3.13 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

11.3.14 LƯƠNG ĐỨC MẠNH 02/03/2021 03/03/2021 x

11.3.15 PHẠM VĂN QUYẾT 01/03/2021 02/03/2021 x

11.3.16 PHÙNG THỊ THÚY 01/03/2021 02/03/2021 x

11.3.17 DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH 01/03/2021 02/03/2021 x

11.3.18 LÝ VĂN DŨNG 01/03/2021 02/03/2021 x

11.3.19 VŨ VĂN ĐÔNG 01/03/2021 02/03/2021 x

11.3.20 TẠ NGỌC NAM 22/02/2021 23/02/2021 x

11.3.21 NGUYỄN THỊ THÊM 22/02/2021 23/02/2021 x

11.3.22 HÀ ANH TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

11.3.23 NGUYỄN HỮU LINH 22/02/2021 23/02/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

11.3.24 LÝ VĂN THÀNH 20/02/2021 22/02/2021 x

11.3.25 NÔNG THÚY HỒNG 20/02/2021 22/02/2021 x

11.3.26 TRẦN XUÂN QUẾ 20/02/2021 22/02/2021 x

11.3.27 PHÙNG THỊ DUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

11.3.28 HOÀNG VĂN KỶ 19/02/2021 22/02/2021 x

11.3.29 VŨ THỊ OANH 19/02/2021 22/02/2021 x

11.3.30 MAI THU VÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

11.3.31 ĐINH TUẤN ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

11.3.32 ĐÀM HẢI ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

11.3.33 VƯƠNG VĂN THƯỢNG 19/02/2021 22/02/2021 x

11.3.34 NGUYỄN HOÀNG ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

11.3.35 DƯƠNG NHẬT ĐỊNH 19/02/2021 22/02/2021 x

11.3.36 NGUYỄN HUY THƠ 19/02/2021 22/02/2021 x

11.3.37 VŨ VĂN BẮC 18/02/2021 19/02/2021 x

11.3.38 HOÀNG THỊ THỦY 18/02/2021 19/02/2021 x

11.3.39 NGUYỄN PHI SƠN 18/02/2021 19/02/2021 x

11.3.40 TRIỆU TUẤN ANH 18/02/2021 19/02/2021 x

11.3.41 NGUYỄN THỊ YẾN 18/02/2021 19/02/2021 x

11.3.42 HOÀNG THỊ NỘI 15/03/2021 16/03/2021 x

11.3.43 TRIỆU THỊ THU HIỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

11.3.44 LÂM QUỐC HUY 15/03/2021 16/03/2021 x

11.3.45 NGUYỄN DOÃN CHIẾN 11/03/2021 12/03/2021 x

11.3.46 NÔNG THỊ VUI 10/03/2021 11/03/2021 x

11.3.47 LÊ THU HƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

11.3.48 NGUYỄN HỮU TẤN 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

11.3.49 ĐÀM VĂN HIỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

11.3.50 LÊ ANH THƯ 08/03/2021 09/03/2021 x

11.3.51 NÔNG QUẾ LAN 06/03/2021 08/03/2021 x

11.3.52 LỤC VĂN MẠNH 05/03/2021 08/03/2021 x

11.3.53 TRẦN KIM DUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

11.3.54 ĐÀO THỊ LUYẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

11.3.55 LÊ THANH TÙNG 04/03/2021 05/03/2021 x

11.3.56 TRỊNH THỊ THÀNH 18/02/2021 19/02/2021 x

11.3.57 PHÙNG THỊ NHƯ QUỲNH 17/02/2021 18/02/2021 x

11.3.58 DƯƠNG PHÚC MẠNH 17/02/2021 18/02/2021 x

11.3.59 NGUYỄN KIM CƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

11.3.60 NGUYỄN VĂN TUẤN 17/02/2021 18/02/2021 x

11.3.61 TRẦN THỊ THU 01/03/2021 02/03/2021 x

11.3.62 PHẠM XUÂN HIẾU 26/02/2021 01/03/2021 x

11.3.63 TRIỆ THẾ ANH 26/02/2021 01/03/2021 x

11.3.64 NGUYỄN VĂN THÀNH 26/02/2021 01/03/2021 x

11.3.65 LẠI DIỆU HUẾ 26/02/2021 01/03/2021 x

11.3.66 NGUYỄN THỊ BẢY 26/02/2021 01/03/2021 x

11.3.67 ĐÀM VĂN XUÂN 26/02/2021 01/03/2021 x

11.3.68 ĐOÀN THỊ MAI LINH 25/02/2021 26/02/2021 x

11.3.69 NGUYỄN THÙY LINH 25/02/2021 26/02/2021 x

11.3.70 BÙI THỊ HÀ 25/02/2021 26/02/2021 x

3

3.1

11.1.1 NGUYỄN THỊ THANH 09/03/2021 10/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

11.1.2 TẠ THỊ HẠT 05/03/2021 08/03/2021 x

11.1.3 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.2

11.2.1 LÊ ĐẮC HOÀNG ANH 26/02/2021 01/03/2021 x

11.2.2 NGÔ NHƯ BIỂN 08/03/2021 09/03/2021 x

3.3

11.3.1 PHẠM NGUYÊN LÂM 22/02/2021 23/02/2021 x

11.3.2 PHẠM THỊ THANH 25/02/2021 26/02/2021 x

3.4

11.4.1 NGUYỄN VĂN HÙNG 22/02/2021 25/02/2021 x

11.4.2 NGUYỄN THỊ THANH HẢI 25/02/2021 02/03/2021 x

11.4.3 HỒ ĐỨC THÀNH 20/02/2021 24/02/2021 x

3.5

11.5.1 HỒ ĐỨC THÀNH 02/03/2021 09/03/2021 x

11.5.2 TRẦN THỊ NGA 05/03/2021 12/03/2021 x

11.5.3 LÂM THỊ NOÓNG 15/03/2021 22/03/2021 x

3.6

11.6.1 PHẠM THỊ THANH 25/02/2021 26/02/2021 x

11.6.2 HÒ ĐỨC THÀNH 02/03/2021 03/03/2021 x

11.6.3 HOÀNG THỊ HẠT 05/03/2021 08/03/2021 x

11.6.4 PHẠM THỊ THỦY 23/02/2021 24/02/2021 x

11.6.5 TRẦN THỊ NGA 05/03/2021 08/03/2021 x

11.6.6 PHẠM NGUYÊN LÂM 22/02/2021 23/02/2021 x

11.6.7 HOÀNG THỊ QUẾ ANH 26/02/2021 01/03/2021 x

11.6.8 TRỊNH THỊ THÀNH 18/02/2021 19/02/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

11.6.9 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

11.6.10 LÂM THỊ NOÓNG 15/03/2021 16/03/2021 x

11.6.11 DƯƠNG NHẬT ĐỊNH 19/02/2021 22/02/2021 x

11.6.12 TRIỆU THANH HƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

11.6.13 NGUYỄN THỊ THANH 09/03/2021 10/03/2021 x

12

1

1.1

12.1.1 LÊ THỊ MƠ (LƯƠNG VĂN VƯƠNG) 11/03/2021 23/04/2021 x

12.1.2 ĐẶNG VĂN SÁNG (ĐẶNG XUÂN DŨNG) 04/03/2021 15/04/2021 x

1.2

12.2.1 TRIỆU VĂN XUYÊN(BÀ THỊ LAN) 24/02/2021 14/04/2021

1.3

12.3.1 NGUYỄN THỊ PHỐ ( ĐẶNG QUANG ĐIỀM) 24/02/2021 20/04/2021

2

2.1

12.1.1 HOÀNG THỊ HOA 12/03/2021 15/03/2021 x

12.1.2 BÀN KIM NHÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

12.1.3 LÝ VĂN ỔN 11/03/2021 12/03/2021 x

12.1.4 NGUYỄN VĂN HOÀN 11/03/2021 12/03/2021 x

12.1.5 VƯƠNG VĂN THƯỢNG 10/03/2021 11/03/2021 x

12.1.6 BÀN THỊ LỤA 10/03/2021 11/03/2021 x

12.1.7 NGUYỄN ĐÌNH HẢO 04/03/2021 05/03/2021 x

12.1.8 HOÀNG THỊ HÒA 24/02/2021 25/02/2021 x

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

UBND xã Lương Thiện

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.1.9 BÀN XUÂN TRƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

12.1.10 TRIỆU VĂN VIỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

12.1.11 NÔNG THỊ GẤM 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2

12.2.1 TRƯƠNG VĂN TƠ 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.2 TRẦN THỊ DỊU 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.3 TRẦN THỊ HẰNG 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.4 BÀN THỊ LỤA 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.5 VƯƠNG VĂN NGUYÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.6 ĐẶNG MINH DẬU 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.7 LƯƠNG XUÂN BÁCH 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.8 VƯƠNG NGỌC KHANH 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.9 DƯƠNG VĂN NAM 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.10 DƯƠNG QUANG PHÚC 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.11 TRIỆU THỊ VINH 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.12 DƯƠNG VĂN LÂM 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.13 VI VĂN VỮNG 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.14 TRIỆU THỊ HÀ TUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.15 LÝ THỊ NỤ 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.16 SÀI VĂN ĐỨC 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.17 LÝ VĂN QUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.18 TRIỆU VĂN HÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.19 ĐOÀN THỊ THIM 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.20 TRIỆU VĂN HIỆP 01/03/2021 02/03/2021 x

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.2.21 TRIỆU THỊ PHƯỢNG 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.22 LÂM HOÀNG KIM LOAN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.23 ĐẶNG THỊ TAM 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.24 VƯƠNG VĂN THỒNG 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.25 TRIỆU VĂN CHUYỂN 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.26 NGUYỄN THỊ HỒNG 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.27 NÔNG VĂN CAO 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.28 BÀN THỊ NGÂN HÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.29 BÀN THỊ HẠNH 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.30 HOÀNG VĂN VỮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.31 HOÀNG THỊ NAM 15/03/2021 16/03/2021 x

12.2.32 BÙI THỊ VÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

12.2.33 LƯƠNG THỊ KIM 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.34 TẠ VĂN TUYỀN 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.35 DƯƠNG QUANG PHÚC 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.36 ĐẶNG THỊ BÍCH TUYẾT 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.37 HOÀNG THỊ THANH VINH 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.38 ĐẶNG THANH HÙNG 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.39 BÀN KIM NHÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

12.2.40 LĂNG VĂN QUỲNH 11/03/2021 12/03/2021 x

12.2.41 TRIỆU VĂN CHIẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

12.2.42 HOÀNG VĂN ĐƯỢC 10/03/2021 11/03/2021 x

12.2.43 LƯƠNG MINH BẰNG 10/03/2021 11/03/2021 x

12.2.44 VƯƠNG VĂN THƯỢNG 10/03/2021 11/03/2021 x

12.2.45 HOÀNG THỊ LUYẾN 10/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.2.46 ĐOÀN THỊ HƯỜNG 09/03/2021 10/03/2021 x

12.2.47 TRẦN THẾ TÌNH 09/03/2021 10/03/2021 x

12.2.48 PHAN THỊ NỤ 09/03/2021 10/03/2021 x

12.2.49 HOÀNG THỊ DUNG 08/03/2021 09/03/2021 x

12.2.50 NÔNG THỊ YẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

12.2.51 TRIỆU VĂN TUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

12.2.52 LA VĂN CÔNG 05/03/2021 08/03/2021 x

12.2.53 NGUYỄN THỊ YẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

12.2.54 NÔNG VĂN TRƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

12.2.55 NÔNG VĂN ĐIỆP 05/03/2021 08/03/2021 x

12.2.56 TRIỆU THỊ NGHĨA 04/03/2021 05/03/2021 x

12.2.57 TRIỆU THỊ TUYẾT 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.58 ĐẶNG THỊ KIÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.59 BÀN VĂN HÙNG 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.60 BÀN VĂN HOÀNG 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.61 TRIỆU QUANG VINH 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.62 TRIỆU QUỐC HUY 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.63 HOÀNG VĂN NHẤT 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.64 TRIỆU VĂN TÁM 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.65 TRIỆU THU THỦY 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.66 ĐẶNG VĂN SANG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.67 VI THỊ PHƯỢNG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.68 LA THỊ BỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.69 HOÀNG VĂN NĂM 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.70 HOÀNG VĂN LỢI 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.2.71 HẦU THỊ BÍCH NGỌC 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.72 DƯƠNG THANH TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.73 DƯƠNG VĂN QUYẾT 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.74 HOÀNG VĂN HẠNH 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.75 LƯU QUỐC PHONG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.76 NÔNG VĂN MẠNH 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.77 TRƯƠNG MỸ HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.78 BẾ THỊ HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.79 ĐẶNG TIỂU LINH 19/02/2021 22/02/2021 x

12.2.80 HOÀNG THỊ THƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

12.2.81 HOÀNG THỊ SÍNH 19/02/2021 22/02/2021 x

12.2.82 NÔNG DUY THANH 19/02/2021 22/02/2021 x

12.2.83 DƯƠNG THỊ NIỀM 19/02/2021 22/02/2021 x

12.2.84 DƯƠNG THỊ THƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

12.2.85 LÝ VĂN HÈN 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.86 DƯƠNG VĂN ĐỒNG 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.87 VƯƠNG VĂN SƠN 17/02/2021 18/02/2021 x

12.2.88 NGUYỄN THỊ NHƯ 17/02/2021 18/02/2021 x

12.2.89 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 17/02/2021 18/02/2021 x

12.2.90 LƯU SỸ VỊ 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.91 ĐẶNG THỊ BÍCH HIỆP 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.92 BẾ THỊ LUYẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.93 DƯƠNG QUANG MẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.94 TRIỆU SINH LỢI 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.95 LƯƠNG VĂN DŨNG 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.2.96 BÀN VĂN HÒA 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.97 TRIỆU QUANG VINH 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.98 LỤC NGỌC HOA 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.99 HOÀNG VĂN CHÌ 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.100 HOÀNG VĂN HẢO 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.101 TRẦN THỊ THƠM 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.102 HOÀNG TRỌNG DŨNG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.103 ĐẶNG QUANG SỰ 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.104 DƯƠNG VĂN CƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.105 TRIỆU VĂN DƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.106 TRẦN THỊ TRANG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.107 ĐẶNG VĂN AN 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.108 LA VĂN HỢP 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.109 TÔ THỊ BÍCH 23/02/2021 24/02/2021 x

12.2.110 LÙI THỊ CHIỀU 23/02/2021 24/02/2021 x

12.2.111 VƯƠNG THỊ MY 23/02/2021 24/02/2021 x

12.2.112 HOÀNG THỊ HOA 23/02/2021 24/02/2021 x

12.2.113 TRIỆU VĂN TUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

12.2.114 TRIỆU VĂN HÀ 23/02/2021 24/02/2021 x

12.2.115 TRƯƠNG THỊ QUỲNH ANH 23/02/2021 24/02/2021 x

12.2.116 TRIỆU VĂN NGỌC 23/02/2021 24/02/2021 x

12.2.117 TRIỆU TÚ ÁNH 23/02/2021 24/02/2021 x

12.2.118 TRẦN THỊ TƯ 23/02/2021 24/02/2021 x

12.2.119 HOÀNG VĂN QUÝ 23/02/2021 24/02/2021 x

12.2.120 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.2.121 MA THỊ HUỆ 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.122 LÝ THANH BÌNH 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.123 HÀ THỊ THOA 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.124 DƯƠNG THỊ OANH 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.125 TRIỆU THỊ ĐIỆP 02/03/2021 03/03/2021 x

12.2.126 BÀN THỊ HOÀN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.3

12.3.1 HOÀNG VĂN NHẤT 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.2 TRIỆU VĂN TÁM 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.3 ĐẶNG VĂN SANG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.4 VI THỊ PHƯỢNG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.5 VƯƠNG THỊ KIỀU 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.6 LA THỊ BỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.7 HOÀNG VĂN NĂM 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.8 LÝ THỊ NGA 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.9 HOÀNG VĂN LỢI 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.10 HẦU THỊ BÍCH NGỌC 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.11 DƯƠNG THANH TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.12 DƯƠNG VĂN QUYẾT 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.13 HOÀNG VĂN HẠNH 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.14 LƯU QUỐC PHONG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.15 BÀN VĂN HỒNG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.16 NÔNG VĂN MẠNH 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.17 LƯƠNG THẾ HUÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.18 TRƯƠNG MỸ HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.3.19 HOÀNG THỊ HOAN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.20 ĐẶNG TIỂU LINH 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.21 TRIỆU VĂN CHIẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.22 HOÀNG THỊ THƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.23 LƯƠNG VĂN CỬ 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.24 NÔNG DUY THANH 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.25 DƯƠNG THỊ NIỀM 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.26 DƯƠNG THỊ THƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.27 BẾ THỊ HOA 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.28 LƯƠNG ANH TÚ 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.29 TRIỆU VĂN VIỆT 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.30 LÝ VĂN HÈN 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.31 DƯƠNG VĂN ĐỒNG 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.32 LÊ THỊ OANH 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.33 VƯƠNG VĂN SƠN 17/02/2021 18/02/2021 x

12.3.34 NGUYỄN THỊ NHƯ 17/02/2021 18/02/2021 x

12.3.35 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 17/02/2021 18/02/2021 x

12.3.36 HOÀNG VĂN VỮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.37 HOÀNG ANH TUẤN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.38 DƯƠNG QUANG MẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.39 LỤC NGỌC HOA 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.40 TRƯƠNG THỊ LÀN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.41 ĐẶNG VĂN AN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.42 NÔNG VĂN THÔNG 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.43 HOÀNG TRỌNG DŨNG 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.3.44 BÀN THỊ THÚY 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.45 ĐẶNG QUANG SỰ 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.46 LƯU QUỐC PHONG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.47 HOÀNG VĂN HẠNH 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.48 DƯƠNG VĂN CƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.49 HOÀNG VĂN CHUNG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.50 TRIỆU VĂN DƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.51 TRẦN THỊ TRANG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.52 TRIỆU HẠI LƯU 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.53 LÝ TÀI VIỆT 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.54 HOÀNG VĂN HÍN 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.55 LA VĂN HỢP 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.56 HOÀNG THỊ HÒA 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.57 VƯƠNG THỊ HUỆ 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.58 TRIỆU THANH BÌNH 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.59 HOÀNG THỊ HÀNH 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.60 HOÀNG VĂN NHẤT 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.61 VƯƠNG THỊ MY 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.62 BÀN XUÂN TRƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.63 TRIỆU VĂN TUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.64 TRIỆU VĂN NGỌC 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.65 TRIỆU TÚ ÁNH 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.66 LÝ VĂN XUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.67 BÀN VĂN HỒNG 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.68 TRẦN THỊ TƯ 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.3.69 HOÀNG VĂN QUÝ 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.70 TRIỆU QUỐC HUY 03/03/2021 04/03/2021 x

12.3.71 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

12.3.72 MA THỊ HUỆ 03/03/2021 04/03/2021 x

12.3.73 DƯƠNG THỊ OANH 02/03/2021 03/03/2021 x

12.3.74 TRIỆU THỊ ĐIỆP 02/03/2021 03/03/2021 x

12.3.75 BÀN THỊ HOÀN 02/03/2021 03/03/2021 x

12.3.76 VƯƠNG VĂN NGUYÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

12.3.77 VƯƠNG THỊ LIÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

12.3.78 ĐẶNG MINH DẬU 02/03/2021 03/03/2021 x

12.3.79 VƯƠNG NGỌC KHANH 02/03/2021 03/03/2021 x

12.3.80 DƯƠNG VĂN NAM 02/03/2021 03/03/2021 x

12.3.81 TRIỆU THỊ HÀ TUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.82 LÝ THỊ NỤ 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.83 ĐẶNG VĂN TOÁN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.84 SÀI VĂN ĐỨC 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.85 LÝ VĂN QUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.86 PHẠM ĐẶNG THƯƠNG HUYỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.87 TRIỆU VĂN HIỆP 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.88 LÝ QUỐC HUY 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.89 TRIỆU THỊ PHƯỢNG 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.90 LÂM HOÀNG KIM LOAN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.91 BÀN THỊ HUYỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.92 MA THỊ NGA 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.93 HOÀNG TRUNG KIÊN 26/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.3.94 BÀN THỊ NGÂN HÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.95 BÀN THỊ HẠNH 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.96 TRIỆU VĂN HÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.97 HOÀNG THỊ NAM 15/03/2021 16/03/2021 x

12.3.98 BÙI THỊ VÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

12.3.99 LÊ THỊ OANH 15/03/2021 16/03/2021 x

12.3.100 LƯƠNG THỊ KIM 12/03/2021 15/03/2021 x

12.3.101 ĐẶNG VĂN NGÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

12.3.102 BÀN THANH LIÊM 12/03/2021 15/03/2021 x

12.3.103 TA VĂN TUYỀN 12/03/2021 15/03/2021 x

12.3.104 DƯƠNG QUANG PHÚC 12/03/2021 15/03/2021 x

12.3.105 ĐẶNG THỊ BÍCH TUYẾT 12/03/2021 15/03/2021 x

12.3.106 BÀN VĂN CƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

12.3.107 LÝ VĂN QUÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

12.3.108 TRẦN THỊ THƠM 11/03/2021 12/03/2021 x

12.3.109 LƯƠNG MINH BẰNG 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.110 ĐẶNG QUANG ĐIỀM 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.111 BÀN THỊ LỤA 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.112 HOÀNG THỊ LUYẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.113 HOÀNG THỊU VIỆN 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.114 VƯƠNG VĂN THƯỢNG 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.115 HOÀNG THỊ THÚY 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.116 HOÀNG THỊ DUNG 08/03/2021 09/03/2021 x

12.3.117 BÀN THỊ PHƯỢNG 08/03/2021 09/03/2021 x

12.3.118 TRIỆU VĂN TUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.3.119 LA VĂN CÔNG 05/03/2021 08/03/2021 x

12.3.120 NGUYỄN THỊ YẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

12.3.121 NÔNG VĂN TRƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

12.3.122 NÔNG VĂN ĐIỆP 05/03/2021 08/03/2021 x

12.3.123 TRIỆU THỊ NGHĨA 04/03/2021 05/03/2021 x

12.3.124 BÀN VĂN SỬU 04/03/2021 05/03/2021 x

12.3.125 BÀN VĂN HÙNG 03/03/2021 04/03/2021 x

12.3.126 TRIỆU THỊ XUYẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

12.3.127 BÀN VĂN HOÀNG 03/03/2021 04/03/2021 x

12.3.128 TRIỆU QUANG VINH 03/03/2021 04/03/2021 x

3

3.1

12.1.1 LÊ QUANG TUẤN 02/03/2021 03/03/2021 x

12.1.2 HOÀNG THỊ SINH 04/03/2021 05/03/2021 x

12.1.3 TRIỆU VĂN ĐẠT 08/03/2021 09/03/2021 x

12.1.4 HOÀNG VĂN CƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

12.1.5 VI THỊ VÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

12.1.6 LÙ THỊ THIÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.1.7 TRIỆU MAI ANH 25/02/2021 26/02/2021 x

12.1.8 VƯƠNG VĂN KIM 01/03/2021 02/03/2021 x

12.1.9 BÀN VĂN SỬU 04/03/2021 05/03/2021 x

3.2

12.2.1 BÀN THANH THUYẾT 08/03/2021 09/03/2021 x

12.2.2 TRIỆU VĂN HIẾU 09/03/2021 10/03/2021 x

3.3

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.3.1 BÀN VĂN SỬU 04/03/2021 05/03/2021 x

3.4

12.4.1 HOÀNG THỊ HOAN 26/02/2021 03/03/2021 x

3.5

12.5.1 ĐÀM THỊ LY 15/03/2021 18/03/2021 x

12.5.2 VŨ VĂN CHUNG 12/03/2021 17/03/2021 x

12.5.3 BÀN THỊ THỦY 19/02/2021 24/02/2021 x

12.5.4 VƯƠNG THỊ KIM XUYẾN 23/02/2021 26/02/2021 x

3.6

12.6.1 TRIỆU VĂN TUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

3.7

12.7.1 LA VĂN CÔNG 05/03/2021 08/03/2021 x

12.7.2 HOÀNG THỊ SINH 04/03/2021 05/03/2021 x

12.7.3 BÀN THANH THUYẾT 08/03/2021 09/03/2021 x

12.7.4 NÔNG VĂN VIỆT 04/03/2021 05/03/2021 x

12.7.5 LƯƠNG THỊ HƯỜNG 03/03/2021 04/03/2021 x

12.7.6 VƯƠNG THỊ LIÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

12.7.7 HOÀNG VĂN CƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

12.7.8 TRIỆU VĂN ĐẠT 08/03/2021 09/03/2021 x

12.7.9 LÊ QUANG TUẤN 02/03/2021 03/03/2021 x

12.7.10 HOÀNG VĂN CHÌ 09/03/2021 10/03/2021 x

12.7.11 LÝ THỊ NỤ 01/03/2021 02/03/2021 x

12.7.12 VƯƠNG VĂN KIM 01/03/2021 02/03/2021 x

12.7.13 HOÀNG THỊ LUYẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

12.7.14 PHAN VĂN TRỌNG 01/03/2021 02/03/2021 x

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.7.15 SÀI VĂN ĐỨC 01/03/2021 02/03/2021 x

12.7.16 LÝ VĂN QUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.7.17 ĐẶNG VĂN QUẢNG 01/03/2021 02/03/2021 x

12.7.18 HOÀNG THỊ HOAN 26/02/2021 01/03/2021 x

12.7.19 DƯƠNG VĂN TRIỆU 10/03/2021 11/03/2021 x

12.7.20 HOÀNG VĂN VỮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

12.7.21 ĐẶNG VĂN AN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.7.22 TRIỆU MAI ANH 25/02/2021 26/02/2021 x

12.7.23 LƯƠNG MINH BẰNG 10/03/2021 11/03/2021 x

12.7.24 TRIỆU VĂN DƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

12.7.25 TRIỆU VĂN TUYÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

12.7.26 PHAN THỊ TƯ 23/02/2021 24/02/2021 x

12.7.27 LÝ VĂN BIỆN 17/02/2021 18/02/2021 x

12.7.28 MA THỊ NINH 23/02/2021 24/02/2021 x

12.7.29 DƯƠNG VĂN QUYỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

12.7.30 DƯƠNG VĂN QUYẾT 22/02/2021 23/02/2021 x

12.7.31 HOÀNG VĂN LỢI 22/02/2021 23/02/2021 x

12.7.32 LÙ THỊ THIÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.7.33 ĐẶNG VĂN NGÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

12.7.34 VI THỊ VÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

12.7.35 DƯƠNG THỊ HIỂN 19/02/2021 22/02/2021 x

12.7.36 DƯƠNG THỊ THƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

12.7.37 DƯƠNG THỊ NIỀM 18/02/2021 19/02/2021 x

12.7.38 HÀ THỊ HOAN 18/02/2021 19/02/2021 x

12.7.39 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 17/02/2021 18/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.7.40 TRIỆU VĂN TUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

12.7.41 NÔNG VĂN ĐIỆP 05/03/2021 08/03/2021 x

12.7.42 BÀN VĂN SỬU 04/03/2021 05/03/2021 x

12.7.43 NÔNG VĂN TRỤ 08/03/2021 09/03/2021 x

13

1

1.1

13.1.1 VŨ  VĂN THÚ 25/02/2021 26/02/2021 x

1.2

13.2.1 MA THỊ HẠNH 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.2 TRẦN VĂN QUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.3 HOÀNG VĂN NGA 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.4 NGUYỄN VĂN THỌ 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.5 HÀ VĂN HƯNG 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.6 PHẠM THỊ THANH HƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.7 NGUYỄN VĂN TRƯỞNG 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.8 SÙNG THỊ PHƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.9 HOÀNG THỊ HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.10 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.11 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.12 NGUYỄN BẢO ĐỨC 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.13 HÀ XUÂN KIÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.14 HOÀNG TUẤN ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.15 PHAN THỊ NGỌC 22/02/2021 23/02/2021 x

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

UBND xã Minh Thanh

Chứng thực



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

13.2.16 HÀ ĐÌNH LỘC 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.17 NGUYỄN THỊ PHỐ 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.18 NGUYỄN VĂN LONG 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.19 VƯƠNG THỊ LÝ 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.20 VŨ THỊ ĐÀO 22/02/2021 23/02/2021 x

13.2.21 NGUYỄN VĂN SUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

13.2.22 HÀ THANH LƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

13.2.23 HOÀNG TRỌNG PHÚ 19/02/2021 22/02/2021 x

13.2.24 HOÀNG THỊ THU 19/02/2021 22/02/2021 x

13.2.25 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

13.2.26 LÝ THỊ THẮM 19/02/2021 22/02/2021 x

13.2.27 VƯƠNG THỊ THẮM 19/02/2021 22/02/2021 x

13.2.28 MA LƯƠNG TÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

13.2.29 PHẠM VĂN TOÀN 18/02/2021 19/02/2021 x

13.2.30 HOÀNG QUỐC KHÁNH 18/02/2021 19/02/2021 x

13.2.31 NGUYỄN THỊ HOÀI 18/02/2021 19/02/2021 x

13.2.32 LƯƠNG ĐOÀN QUANG TRUNG 18/02/2021 19/02/2021 x

13.2.33 MA TRỌNG TÚ 18/02/2021 19/02/2021 x

13.2.34 MA THỊ TRÀ MY 03/03/2021 04/03/2021 x

13.2.35 VŨ THỊ LƯU 03/03/2021 04/03/2021 x

13.2.36 MA THỊ HƯƠNG NHO 03/03/2021 04/03/2021 x

13.2.37 TỐNG THỊ LAN 03/03/2021 04/03/2021 x

13.2.38 VŨ THỊ NƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.39 HOÀNG VĂN HOA 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.40 LƯƠNG VĂN ĐẠI 02/03/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

13.2.41 NGUYỄN MINH HÒA 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.42 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.43 MA THỊ NGHIỆP 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.44 NGUYỄN VĂN TUYÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.45 TRẦN THỊ THUẦN 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.46 NGUYỄN THỊ HẢO 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.47 NÔNG THỊ VINH 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.48 ĐINH THỊ KHƯƠM 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.49 TRIỆU TRUNG KIÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.50 MA QUỐC CƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.51 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.52 TRẦN NHÂN TIẾP 02/03/2021 03/03/2021 x

13.2.53 NGUYỄN TUẤN ĐƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.54 CHU LA CƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.55 ĐỖ VĂN MẠNH 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.56 LƯƠNG VĂN MUÔN 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.57 LƯƠNG VĂN TIỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.58 NÔNG THỊ UYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.59 VŨ VĂN HUY 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.60 MA THỊ BICH HẢO 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.61 ĐAOG THỊ HƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.62 ĐOÀN THỊ TÍM 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.63 HOÀNG THỊ SEN 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.64 NGHIÊM THỊ NGA 01/03/2021 02/03/2021 x

13.2.65 NGUYỄN TUẤN ĐƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

13.2.66 HOÀNG THANH TRƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

13.2.67 MA QUANG THIẾT 26/02/2021 01/03/2021 x

13.2.68 MA THỊ KIÊU 26/02/2021 01/03/2021 x

13.2.69 HÀ VIẾT SƠN 26/02/2021 01/03/2021 x

13.2.70 NGUYỄN HỮU MẠNH 26/02/2021 01/03/2021 x

13.2.71 LÊ DUY PHƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

13.2.72 NỊNH THỊ NINH 26/02/2021 01/03/2021 x

13.2.73 NGUYỄN THỊ HOÀI 26/02/2021 01/03/2021 x

13.2.74 NGÔ THỊ THOAN 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.75 NGUYỄN THỊ HOA 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.76 HOÀNG THỊ HƯNG 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.77 ĐỖ THỊ QUẾ 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.78 NGUYỄN ANH TUẤN 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.79 ÂU THỊ HƯƠNG LAN 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.80 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.81 NGUYỄN THỊ MINH 25/02/2021 26/02/2021 x

13.2.82 LƯƠNG XUÂN TIẾP 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.83 NÔNG XUÂN VẠN 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.84 PHÙNG THỊ BÍCH NGỌC 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.85 NGUYỄN THỊ LINH 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.86 NGHIÊM ĐÌNH THÁI 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.87 NGUYỄN ĐỨC HUỲNH 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.88 LƯƠNG VĂN QUYẾT 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.89 NGUYỄN VĂN LUẬT 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.90 ĐẶNG THỊ THÚY QUỲNH 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

13.2.91 HOÀNG THỊ KIM HOÀN 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.92 TÔ QUANG VINH 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.93 LƯƠNG VĂN VŨ 24/02/2021 25/02/2021 x

13.2.94 LƯƠNG THỊ HOA 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.95 ĐÀM THỊ TINH 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.96 LƯƠNG TÀI TUỆ 23/02/2021 24/02/2021 x

13.2.97 MA THỊ NGUYỆT 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.98 LÂM QUANG HẬU 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.99 VŨ THỊ NGUYỆT 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.100 NỊNH THỊ HIỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.101 MA HOÀNG THẾ BẢO 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.102 MA THỊ THÊU 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.103 NGHIÊN THỊ LIỄU 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.104 MA THỊ NHẦM 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.105 MA VĂN HOÀNG 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.106 MA THỊ THOA 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.107 LƯƠNG THỊ NGÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.108 NGUYỄN VĂN DẦN 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.109 NGUYỄN VĂN MẠNH 15/03/2021 16/03/2021 x

13.2.110 NGUYỄN TRỌNG KHẢI 12/03/2021 15/03/2021 x

13.2.111 ĐỖ VĂN KHIÊM 12/03/2021 15/03/2021 x

13.2.112 VŨ THỊ HOA 12/03/2021 15/03/2021 x

13.2.113 NGUYỄN THỊ BÍCH 12/03/2021 15/03/2021 x

13.2.114 MA THỊ THANH HOÀI 12/03/2021 15/03/2021 x

13.2.115 NGUYỄN THỊ MINH THỦY 12/03/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

13.2.116 VŨ MINH HIẾU 12/03/2021 15/03/2021 x

13.2.117 MA THỊ KHUYẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

13.2.118 VŨ THỊ PHƯỢNG 12/03/2021 15/03/2021 x

13.2.119 HÀ THỊ NHƯ 12/03/2021 15/03/2021 x

13.2.120 TRẦN THỊ HÒA 12/03/2021 15/03/2021 x

13.2.121 NGUYỄN QUANG SIÊU 12/03/2021 15/03/2021 x

13.2.122 HOÀNG THỊ PHÚC 11/03/2021 12/03/2021 x

13.2.123 CHU TUẤN ANH 11/03/2021 12/03/2021 x

13.2.124 TRIỆU THỊ HƯỚNG 11/03/2021 12/03/2021 x

13.2.125 CHU TUẤN ANH 11/03/2021 12/03/2021 x

13.2.126 ĐINH QUANG THÀNH 11/03/2021 12/03/2021 x

13.2.127 LƯƠNG NGỌC BẢO 11/03/2021 12/03/2021 x

13.2.128 NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

13.2.129 SÙNG THỊ THẮM 11/03/2021 12/03/2021 x

13.2.130 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

13.2.131 TRẦN THỊ LẬP 10/03/2021 11/03/2021 x

13.2.132 NGUYỄN HỒNG QUÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

13.2.133 NGUYỄN THỊ CẨM LY 09/03/2021 10/03/2021 x

13.2.134 TRIỆU THỊ HƯỚNG 09/03/2021 10/03/2021 x

13.2.135 HOÀNG THỊ XUÂN, 09/03/2021 10/03/2021 x

13.2.136 NGUYỄN VĂN BÌNH 09/03/2021 10/03/2021 x

13.2.137 NGUYỄN THỊ THEN 09/03/2021 10/03/2021 x

13.2.138 HÀ VĂN LAN 09/03/2021 10/03/2021 x

13.2.139 NGUYỄN THỊ MỸ CHINH 09/03/2021 10/03/2021 x

13.2.140 ĐÀO THỊ THÁI 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

13.2.141 PHẠM THỊ GIANG 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.142 ĐINH THỊ TRÍNH 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.143 NGUYỄN THỊ THỎA 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.144 TRIỆU THỊ HOAN 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.145 ĐỖ THANH HÒA 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.146 TÔ THỊ NGA 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.147 LƯƠNG THỊ HÀ NỘI 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.148 PHẠM VĂN TRUNG 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.149 LƯƠNG VĂN SÁNG 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.150 NGUYỄN THỊ TUYẾT 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.151 VŨ XUÂN BÁCH 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.152 NGUYỄN THỊ THEN 08/03/2021 09/03/2021 x

13.2.153 LÝ THỊ KIỀU 04/03/2021 05/03/2021 x

13.2.154 LƯƠNG VĂN MUÔN 04/03/2021 05/03/2021 x

13.2.155 NGUYỄN VĂN TƯ 04/03/2021 05/03/2021 x

13.2.156 MA THỊ MIỀN 04/03/2021 05/03/2021 x

13.2.157 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

13.2.158 ĐỖ THỊ NGÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

13.2.159 NGUYỄN VĂN TRUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

13.2.160 HOÀNG THẾ ĐỐC 03/03/2021 04/03/2021 x

2

2.1

13.1.1 NÔNG NGỌC HOÀNG ĐĂNG 01/03/2021 02/03/2021 x

13.1.2 DƯƠNG VĂN TÂM 24/02/2021 25/02/2021 x

13.1.3 MA VĂN NHƯNG 04/03/2021 05/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

13.1.4 HOÀNG VĂN TINH 05/03/2021 08/03/2021 x

13.1.5 NÔNG ĐỨC DŨNG 10/03/2021 11/03/2021 x

13.1.6 LƯƠNG VĂN DŨNG 19/02/2021 22/02/2021 x

13.1.7 CHU LA CƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2

13.2.1 HOÀNG THẾ HIỆP 10/03/2021 11/03/2021 x

2.3

13.3.1 NGUYỄN VĂN VẠN 02/03/2021 03/03/2021 x

13.3.2 MA THỊ KIM XUYẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

2.4

13.4.1 TRẦN THỊ TRƯỜNG 22/02/2021 25/02/2021 x

13.4.2 BÙI TRUNG KIÊN 15/03/2021 18/03/2021 x

2.5

13.5.1 HOÀNG VĂN TUẤN 24/02/2021 01/03/2021 x

13.5.2 NÔNG THỊ UYÊN 11/03/2021 16/03/2021 x

13.5.3 VŨ THANH HÀ 08/03/2021 11/03/2021 x

13.5.4 ĐỖ THỊ ÁNH 18/02/2021 23/02/2021 x

2.6

13.6.1 BÙI XUÂN BẨY 12/03/2021 19/03/2021 x

13.6.2 LƯƠNG THỊ THUẬT 03/03/2021 10/03/2021 x

13.6.3 NGUYỄN VĂN VẠN 03/03/2021 10/03/2021 x

13.6.4 HOÀNG THỊ HOẠT 11/03/2021 18/03/2021 x

13.6.5 LƯƠNG THỊ QUYÊN 15/03/2021 22/03/2021 x

13.6.6 NGUYỄN THỦY TIÊN 12/03/2021 19/03/2021 x

13.6.7 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 22/02/2021 01/03/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.7

13.7.1 NÔNG QUYẾT TOÁN 24/02/2021 25/02/2021 x

13.7.2 NGUYỄN THỊ THU DIỆU 26/02/2021 01/03/2021 x

13.7.3 PHƯƠNG THỊ MƠ 24/02/2021 25/02/2021 x

13.7.4 NGUYỄN THỊ HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

13.7.5 ĐINH THỊ NIỆM 02/03/2021 03/03/2021 x

13.7.6 HOÀNG VĂN HIỆU 02/03/2021 03/03/2021 x

13.7.7 PHƯƠNG THỊ MƠ 02/03/2021 03/03/2021 x

13.7.8 NGUYỄN MINH HÒA 02/03/2021 03/03/2021 x

13.7.9 HOÀNG THẾ ĐỐC 03/03/2021 04/03/2021 x

13.7.10 TRƯƠNG VĂN HỢP 23/02/2021 24/02/2021 x

13.7.11 NGUYỄN THỊ KIM VÂN 05/03/2021 08/03/2021 x

13.7.12 ĐỖ VĂN HỒNG 08/03/2021 09/03/2021 x

13.7.13 PHẠM THẾ QUANG 09/03/2021 10/03/2021 x

13.7.14 CHU TUẤN ANH 10/03/2021 11/03/2021 x

13.7.15 MA VĂN LƯU 24/02/2021 25/02/2021 x

13.7.16 MA NGỌC ANH 12/03/2021 15/03/2021 x

13.7.17 MA VĂN HOÀNG 15/03/2021 16/03/2021 x

13.7.18 MA LƯƠNG TÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

13.7.19 MA THỊ VÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

14

1

1.1

14.1.1 LÊ XUÂN HAI 10/03/2021 22/04/2021 x

14.1.2 ÔN CÁT SÔNG 01/03/2021 12/04/2021 x

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND xã Ninh Lai

Bảo trợ xã hội

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2

14.2.1 ĐỖ VĂN QUANG 10/03/2021 29/04/2021

1.3

14.3.1 CHU VĂN MINH 10/03/2021 18/03/2021 x

2

2.1

14.1.1 ĐỖ VĂN LÂM 23/02/2021 24/02/2021 x

14.1.2 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

14.1.3 VŨ QUANG TUYỀN 26/02/2021 01/03/2021 x

14.1.4 ÔN CÁT NĂNG 09/03/2021 10/03/2021 x

14.1.5 HUỲNH THỊ KIM THU 03/03/2021 04/03/2021 x

14.1.6 ÔN THỊ HỢP 15/03/2021 16/03/2021 x

14.1.7 PHÙNG VĂN TÁM 12/03/2021 15/03/2021 x

14.1.8 ĐỖ THỊ BÍCH HẠNH 11/03/2021 12/03/2021 x

14.1.9 TRIỆU QUANG HUY 11/03/2021 12/03/2021 x

14.1.10 LÝ HẢI MÓT 11/03/2021 12/03/2021 x

14.1.11 PHÙNG VĂN TÁM 10/03/2021 11/03/2021 x

14.1.12 TRẦN THỊ HAI 10/03/2021 11/03/2021 x

14.1.13 TRẦN THỊ THỦY 24/02/2021 25/02/2021 x

14.1.14 VŨ THỊ NGA 24/02/2021 25/02/2021 x

14.1.15 LÝ THỊ HIẾU 10/03/2021 11/03/2021 x

14.1.16 PHÙNG VĂN TÁM 25/02/2021 26/02/2021 x

14.1.17 LỤC THỊ TƯ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Chứng thực



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.2.1 LỤC THỊ TÁM 18/02/2021 19/02/2021 x

BÀNG THỊ LAN 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.3 HOÀNG THỊ HÀ 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.4 LÊ VĂN THUẬN 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.5 LỤC VĂN CẢNH 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.6 NGÔ ĐỨC MẠNH 17/02/2021 18/02/2021 x

14.2.7 HOÀNG THỊ NHÂM 17/02/2021 18/02/2021 x

14.2.8 HUYÊN THỊ HẬU 17/02/2021 18/02/2021 x

14.2.9 PHÙNG VĂN TÁM 17/02/2021 18/02/2021 x

14.2.10 DIỆP THỊ THU HÀ 17/02/2021 18/02/2021 x

14.2.11 LƯU MẠNH CƯỜNG 17/02/2021 18/02/2021 x

14.2.12 DƯƠNG THỊ THỦY 22/02/2021 23/02/2021 x

14.2.13 KHỔNG THỊ HÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

14.2.14 ĐỖ ANH TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

14.2.15 LƯU VĂN THỊNH 22/02/2021 23/02/2021 x

14.2.16 DIỆP THỊ VÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.17 THĂNG THỊ HOA 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.18 VI VĂN HÙNG 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.19 THĂNG THỊ HOA 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.20 THĂNG THỊ BÍCH THẢO 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.21 HOÀNG THƯƠNG NHỚ 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.22 LỤC VĂN CƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.23 ĐỖ MINH CHIẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.24 MIÊU THỊ GÁI 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.25 NGUYỄN VĂN TUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.2.26 LÝ THỊ HỒNG 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.27 LỤC THỊ HOA 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.28 LỤC THỊ MAI 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.29 TRIỆU ĐỨC HOÀNG 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.30 ĐỖ HỒNG NAM 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.31 TRẦN THỊ BA 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.32 LÊ VĂN PHƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.33 LƯU XUÂN HOÀNG 19/02/2021 22/02/2021 x

14.2.34 TRẦN VĂN HÙNG 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.35 TRẦN MINH HIẾU 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.36 LỤC VĂN THẾ 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.37 ĐỖ VĂN NHÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.38 MIÊU VĂN XUÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.39 NGUYỄN HOÀI NAM 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.40 TRƯƠNG THỊ VÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.41 HOÀNG VĂN SÁU 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.42 NGUYỄN CHÍ DŨNG 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.43 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.44 CHU VĂN BÍCH 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.45 TRẦN VĂN CHIẾN 18/02/2021 19/02/2021 x

14.2.46 TRẦN THỊ SÁU 25/02/2021 26/02/2021 x

14.2.47 HOÀNG VĂN CHUNG 25/02/2021 26/02/2021 x

14.2.48 LỤC VĂN SÁU 25/02/2021 26/02/2021 x

14.2.49 LỤC VĂN HÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

14.2.50 LÝ THỊ HOA 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.2.51 LỤC VĂN LÝ 25/02/2021 26/02/2021 x

14.2.52 ĐẰNG THỊ HUỆ 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.53 DƯƠNG THỊ HƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.54 LÝ THỊ VÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.55 LƯU VĂN SƠN 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.56 HÀ THỊ NGỌC 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.57 ÔN ĐỨC HẢI 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.58 LỤC KIM THẮNG 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.59 HÀ THỊ XUYẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.60 HOÀNG TIẾN CHUNG 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.61 LÊ VĂN HOÀNG 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.62 NGUYỄN VĂN GIANG 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.63 LÊ VĂN CHIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

14.2.64 LỤC MINH HOÀNG 23/02/2021 24/02/2021 x

14.2.65 DƯƠNG VĂN GIANG 23/02/2021 24/02/2021 x

14.2.66 TRẦN THỊ HỒNG ĐIỆP 23/02/2021 24/02/2021 x

14.2.67 TRƯƠNG VĂN BA 23/02/2021 24/02/2021 x

14.2.68 ĐẰNG VĂN TÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

14.2.69 ĐẰNG VĂN TIẾN 23/02/2021 24/02/2021 x

14.2.70 HOÀNG THỊ LỪU 23/02/2021 24/02/2021 x

14.2.71 LỤC VĂN THẮNG 23/02/2021 24/02/2021 x

14.2.72 HÀ THỊ THẢO 22/02/2021 23/02/2021 x

14.2.73 LƯU VĂN THỦY 22/02/2021 23/02/2021 x

14.2.74 TRẦN VĂN LÝ 22/02/2021 23/02/2021 x

14.2.75 LƯU THỊ VƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.2.76 HOÀNG THỊ THỦY 02/03/2021 03/03/2021 x

14.2.77 TRƯƠNG MINH DỰ 02/03/2021 03/03/2021 x

14.2.78 NGUYỄN THỊ LIÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

14.2.79 NGÔ KIM DUNG 02/03/2021 03/03/2021 x

14.2.80 NGUYỄN THỊ NHÀN 02/03/2021 03/03/2021 x

14.2.81 TRẦN THỊ BA 02/03/2021 03/03/2021 x

14.2.82 DIỆP QUANG MAN 02/03/2021 03/03/2021 x

14.2.83 LƯU VĂN TRƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

14.2.84 LỤC VĂN HƯNG 02/03/2021 03/03/2021 x

14.2.85 DIỆP THỊ MƠ 01/03/2021 02/03/2021 x

14.2.86 LỤC THỊ LIÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

14.2.87 LƯU THỊ HOA 01/03/2021 02/03/2021 x

14.2.88 DIỆP QUANG HÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

14.2.89 TRIỆU THỊ THANH 01/03/2021 02/03/2021 x

14.2.90 NGÔ VĂN TUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

14.2.91 TRƯƠNG ĐỒNG QUANG 01/03/2021 02/03/2021 x

14.2.92 TRẦN VĂN CHIẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

14.2.93 NGUYỄN VĂN GIANG 01/03/2021 02/03/2021 x

14.2.94 NGUYỄN THỊ NHIÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

14.2.95 HOÀNG HẬU GIANG 26/02/2021 01/03/2021 x

14.2.96 LỤC VĂN TRƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

14.2.97 MA THỊ TUYẾT 26/02/2021 01/03/2021 x

14.2.98 MẠC VĂN VÒNG 26/02/2021 01/03/2021 x

14.2.99 TRẦN VĂN NĂM 26/02/2021 01/03/2021 x

14.2.100 LƯU THỊ THÚY HOÀI 26/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.2.101 MIÊU NGỌC THẮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

14.2.102 NGUYỄN VĂN THẮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

14.2.103 DƯƠNG THỊ LƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

14.2.104 DIỆP VĂN NAM 26/02/2021 01/03/2021 x

14.2.105 NGUYỄN CẨM LY 26/02/2021 01/03/2021 x

14.2.106 NGÔ THỊ TÝ NGUYỆT 25/02/2021 26/02/2021 x

14.2.107 CHU VĂN DŨNG 25/02/2021 26/02/2021 x

14.2.108 HOÀNG THƯƠNG NHỚ 25/02/2021 26/02/2021 x

14.2.109 THĂNG THỊ PHƯỢNG 25/02/2021 26/02/2021 x

14.2.110 TRẦN THỊ OANH 09/03/2021 10/03/2021 x

14.2.111 LỘC THỊ LIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

14.2.112 VI VĂN VIỆT 09/03/2021 10/03/2021 x

14.2.113 LỤC VĂN LONG 09/03/2021 10/03/2021 x

14.2.114 ĐỖ VIỆT HOÀNG 08/03/2021 09/03/2021 x

14.2.115 NGUYỄN CHÍ DŨNG 08/03/2021 09/03/2021 x

14.2.116 LÒ THỊ LUYẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

14.2.117 HOÀNG THỊ LUYẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

14.2.118 THĂNG THỊ CHÂM 08/03/2021 09/03/2021 x

14.2.119 NGUYỄN THỊ HOÀN 08/03/2021 09/03/2021 x

14.2.120 HOÀNG VĂN SÁU 08/03/2021 09/03/2021 x

14.2.121 PHÓ THỊ HỒNG ANH 05/03/2021 08/03/2021 x

14.2.122 THĂNG NGỌC QUYẾT 05/03/2021 08/03/2021 x

14.2.123 ĐẰNG THỊ TUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

14.2.124 LÒ THỊ DIÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

14.2.125 TRẦN VĂN NĂM 04/03/2021 05/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.2.126 PHÙNG VĂN TÁM 04/03/2021 05/03/2021 x

14.2.127 ÔN THỊ DUNG 04/03/2021 05/03/2021 x

14.2.128 LÊ VĂN HÙNG 04/03/2021 05/03/2021 x

14.2.129 TRẦN THỊ HÀ 04/03/2021 05/03/2021 x

14.2.130 DƯƠNG THỊ YẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

14.2.131 TẠ THỊ HIỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

14.2.132 LÝ THỊ THANH 15/03/2021 16/03/2021 x

14.2.133 BẰNG VĂN HÙNG 15/03/2021 16/03/2021 x

14.2.134 ĐỖ VĂN TUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

14.2.135 MA THỊ QUỲNH LINH 15/03/2021 16/03/2021 x

14.2.136 NGUYỄN VĂN THÌN 15/03/2021 16/03/2021 x

14.2.137 NGÔ THANH HẢI 15/03/2021 16/03/2021 x

14.2.138 ĐẰNG VĂN THẮNG 15/03/2021 16/03/2021 x

14.2.139 HOÀNG THANH HẢI 15/03/2021 16/03/2021 x

14.2.140 BÀNG VĂN CHUNG 15/03/2021 16/03/2021 x

14.2.141 BÙI THỊ LIÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

14.2.142 LƯU THỊ HOA 12/03/2021 15/03/2021 x

14.2.143 LƯU THỊ HỒNG 12/03/2021 15/03/2021 x

14.2.144 LÝ THỊ HIỀN 12/03/2021 15/03/2021 x

14.2.145 TRẦN THỊ SÁU 12/03/2021 15/03/2021 x

14.2.146 HOÀNG THỊ LƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

14.2.147 THĂNG VĂN HOÀNG 11/03/2021 12/03/2021 x

14.2.148 LỤC THỊ PHƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

14.2.149 LÊ VĂN GIANG 11/03/2021 12/03/2021 x

14.2.150 ÔN VĂN SƠN 11/03/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.2.151 LỤC THỊ VÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

14.2.152 DIỆP THỊ HIỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

14.2.153 DIỆP QUANG THU 11/03/2021 12/03/2021 x

14.2.154 HOÀNG VĂN ĐỨC 11/03/2021 12/03/2021 x

14.2.155 BẰNG VĂN HÀ 10/03/2021 11/03/2021 x

14.2.156 ĐÀM THỊ DUNG 10/03/2021 11/03/2021 x

14.2.157 TRẦN VĂN THẮNG 10/03/2021 11/03/2021 x

14.2.158 NGUYỄN VĂN NAM 10/03/2021 11/03/2021 x

14.2.159 PHÙNG THỊ TRANG 09/03/2021 10/03/2021 x

14.2.160 TRƯƠNG MINH CHIẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

14.2.161 TRƯƠNG ĐỒNG QUANG 09/03/2021 10/03/2021 x

14.2.162 DIỆP QUANG ĐẠI 09/03/2021 10/03/2021 x

2.3

14.3.1 NGUYỄN CHÍ THÀNH 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.2 NGÔ VĂN QUÝ 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.3 VI VĂN HIẾU 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.4 NGUYỄN TRUNG KIÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.5 NGUYỄN THỊ A KIỀU 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.6 DIỆP THỊ GÁI 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.7 TRẦN QUANG HUY 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.8 LÊ THỊ HƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x

14.3.9 DIỆP VĂN NGUYỆN 15/03/2021 16/03/2021 x

14.3.10 LỤC VĂN SÁU 15/03/2021 16/03/2021 x

14.3.11 LỤC THỊ LOAN 15/03/2021 16/03/2021 x

14.3.12 HOÀNG VĂN SÁU 15/03/2021 16/03/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.3.13 DIỆP KIM DŨNG 13/03/2021 15/03/2021 x

14.3.14 HOÀNG VĂN HAI 13/03/2021 15/03/2021 x

14.3.15 ÔN CÁT TƯ 12/03/2021 15/03/2021 x

14.3.16 ĐỖ QUỐC TRUNG 12/03/2021 15/03/2021 x

14.3.17 HOÀNG THỊ THỦY 11/03/2021 12/03/2021 x

14.3.18 NGÔ ANH TUẤN 11/03/2021 12/03/2021 x

14.3.19 LỤC MINH ĐÔNG 11/03/2021 12/03/2021 x

14.3.20 CAO THỊ THU HIỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

14.3.21 ĐỖ VĂN LONG 10/03/2021 11/03/2021 x

14.3.22 DIỆP THỊ BA 10/03/2021 11/03/2021 x

14.3.23 PHÓ THỊ BA 10/03/2021 11/03/2021 x

14.3.24 NGUYỄN MẠNH QUÝ 10/03/2021 11/03/2021 x

14.3.25 LƯU ANH SƠN 09/03/2021 10/03/2021 x

14.3.26 LẠI THỊ TƯ 09/03/2021 10/03/2021 x

14.3.27 NGUYỄN TRUNG HÀ 09/03/2021 10/03/2021 x

14.3.28 NGÔ KIM DUNG 09/03/2021 10/03/2021 x

14.3.29 LỤC VĂN TUẤN 23/02/2021 24/02/2021 x

14.3.30 LỤC VĂN HẢI 23/02/2021 24/02/2021 x

14.3.31 CHU VĂN TRƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

14.3.32 LẠI VĂN CHIẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.33 MIÊU THỊ BẢY 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.34 LƯU THỊ HAI 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.35 NGUYỄN VĂN KHÁNH 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.36 ĐẶNG HỒNG SƠN 02/03/2021 03/03/2021 x

14.3.37 VI THỊ TÂM 02/03/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.3.38 LAI VĂN TƯ 02/03/2021 03/03/2021 x

14.3.39 LỤC THỊ LONG 02/03/2021 03/03/2021 x

14.3.40 TRẦN TRUNG NHẬT 02/03/2021 03/03/2021 x

14.3.41 DIỆP VĂN MẠNH 02/03/2021 03/03/2021 x

14.3.42 LỤC VĂN TÁM 02/03/2021 03/03/2021 x

14.3.43 ÔN CÁT LỢI 01/03/2021 02/03/2021 x

14.3.44 LƯU THỊ HẢI 01/03/2021 02/03/2021 x

14.3.45 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

14.3.46 ÂN VĂN HÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

14.3.47 NGUYỄN THU HẰNG 01/03/2021 02/03/2021 x

14.3.48 DƯƠNG THỊ TÌNH 01/03/2021 02/03/2021 x

14.3.49 HÀ THỊ XUYẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

14.3.50 LÝ VĂN HÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

14.3.51 LỤC THỊ BẢY 01/03/2021 02/03/2021 x

14.3.52 NGUYỄN VĂN TUẤN 26/02/2021 01/03/2021 x

14.3.53 DƯƠNG THỊ LƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

14.3.54 TRẦN THỊ THUẬT 26/02/2021 01/03/2021 x

14.3.55 LƯU VĂN LAI 26/02/2021 01/03/2021 x

14.3.56 LÊ THỊ HỢP 26/02/2021 01/03/2021 x

14.3.57 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

14.3.58 ÔN CÁT HẢI 25/02/2021 26/02/2021 x

14.3.59 LỤC THỊ NAM 25/02/2021 26/02/2021 x

14.3.60 LỤC THỊ THU 09/03/2021 10/03/2021 x

14.3.61 TRƯƠNG THỊ SÁU 09/03/2021 10/03/2021 x

14.3.62 BÀNG THỊ LINH 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.3.63 TRẦN THỊ LAN 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.64 LÊ VĂN HỤT 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.65 LỤC VĂN THÀNH 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.66 LẠI THỊ MÙI 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.67 LƯU THỊ HOÀI THƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.68 TRẦN QUỐC KHÁNH 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.69 LỤC VĂN BẢY 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.70 NGÔ THỊ THU 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.71 LÊ THỊ HÀ 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.72 ÔN CÁT LÝ 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.73 DIỆP THỊ GÁI 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.74 ĐẰNG THANH HOA 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.75 LƯU THỊ HOA 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.76 LÝ THỊ HẬU 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.77 PHÓ VĂN BỐN 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.78 LỤC THỊ THỦY 08/03/2021 09/03/2021 x

14.3.79 ĐỖ VĂN THÀNH 05/03/2021 08/03/2021 x

14.3.80 TRƯƠNG VĂN QUYẾT 05/03/2021 08/03/2021 x

14.3.81 MẠC VĂN ĐÔNG 05/03/2021 08/03/2021 x

14.3.82 LỤC THỊ HIỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

14.3.83 NGUYỄN THỊ NHÂM 05/03/2021 08/03/2021 x

14.3.84 TRẦN THỊ KHUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

14.3.85 CHU QUANG VINH 05/03/2021 08/03/2021 x

14.3.86 NGUYỄN VĂN THANH 05/03/2021 08/03/2021 x

14.3.87 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 05/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.3.88 THĂNG THỊ XUÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

14.3.89 NGUYỄN THỊ LINH 04/03/2021 05/03/2021 x

14.3.90 LÊ THỊ HÀ 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.91 LƯU VĂN CHƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.92 LỤC KIM BẢY 03/03/2021 04/03/2021 x

14.3.93 TRẦN THỊ NAM 18/02/2021 19/02/2021 x

14.3.94 DIỆP VĂN TỚI 17/02/2021 18/02/2021 x

14.3.95 LỤC VĂN CẢNH 17/02/2021 18/02/2021 x

14.3.96 TẠ VĂN BẢY 17/02/2021 18/02/2021 x

14.3.97 TRẦN THỊ MÓI 17/02/2021 18/02/2021 x

14.3.98 TRẦN VĂN QUỲNH 17/02/2021 18/02/2021 x

14.3.99 NGUYỄN VIỆT HÙNG 17/02/2021 18/02/2021 x

14.3.100 HOÀNG THỊ LƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

14.3.101 HOÀNG VĂN THANH 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.102 THĂNG THỊ BÍCH THẢO 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.103 ĐỖ VĂN HƯƠU 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.104 BÀNG THỊ THANH 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.105 DƯƠNG THỊ NGỌC MAI 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.106 NGÔ VĂN HẢI 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.107 LÝ VĂN HUY 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.108 TRƯƠNG VĂN VIỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.109 LÊ THỊ HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.110 ÔN THỊ HỢP 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.111 TRƯƠNG THỊ HOÀI NGỌC 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.112 TRẦN THỊ MÓI 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.3.113 ĐỖ THỊ HIỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

14.3.114 VI VĂN HẢI 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.115 LUC VĂN LONG 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.116 TRƯƠNG VĂN CHUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.117 BÀNG THỊ LAN 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.118 ĐỖ THỊ LAI 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.119 LÝ THỊ NGỌC HOA 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.120 TRẦN VĂN TUẤN 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.121 LƯU XUÂN TRƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.122 LÊ VĂN CHUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.123 TRẦN ĐỨC MẠNH 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.124 TRẦN THỊ TƯ 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.125 TRẦN THỊ ĐÀO 19/02/2021 22/02/2021 x

14.3.126 TRƯƠNG VĂN CHUNG 18/02/2021 19/02/2021 x

14.3.127 LỤC THỊ HOA 18/02/2021 19/02/2021 x

14.3.128 BÀNG VĂN NHẪN 18/02/2021 19/02/2021 x

14.3.129 LƯU VĂN HAI 18/02/2021 19/02/2021 x

14.3.130 TRẦN VĂN DŨNG 18/02/2021 19/02/2021 x

14.3.131 NGUYỄN THỊ THƠM 25/02/2021 26/02/2021 x

14.3.132 LỤC VĂN BẾ 25/02/2021 26/02/2021 x

14.3.133 PHẠM NGỌC ANH 25/02/2021 26/02/2021 x

14.3.134 TRƯƠNG VĂN ĐỈNH 25/02/2021 26/02/2021 x

14.3.135 HOÀNG VĂN TƯ 25/02/2021 26/02/2021 x

14.3.136 VI VĂN LỢI 25/02/2021 26/02/2021 x

14.3.137 DIỆP THỊ NHUNG 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.3.138 PHÓ VĂN CHIẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.139 HOÀNG VĂN TƯ 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.140 HOÀNG VĂN MẠNH 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.141 LỤC THỊ LAN 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.142 LỤC VĂN LÝ 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.143 HOÀNG THỊ NĂM 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.144 ĐẰNG THỊ THU HÀ 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.145 LÝ VĂN SÁU 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.146 LÝ THỊ THU 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.147 LẠI THỊ NĂM 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.148 NGUYỄN THỊ BÌNH 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.149 ĐOÀN ĐỨC DƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.150 LỤC VĂN NĂM 24/02/2021 25/02/2021 x

14.3.151 ĐỖ THỊ SINH 23/02/2021 24/02/2021 x

14.3.152 TRỊNH THỊ LÂM 23/02/2021 24/02/2021 x

14.3.153 TRƯƠNG THỊ CHẦN 23/02/2021 24/02/2021 x

14.3.154 MẠC VĂN BẢY 23/02/2021 24/02/2021 x

14.3.155 LÊ VĂN TIẾN THỊNH 23/02/2021 24/02/2021 x

14.3.156 NGUYỄN MINH HIẾU 23/02/2021 24/02/2021 x

3

3.1

14.1.1 NGUYỄN THỊ HÀ 17/02/2021 18/02/2021 x

14.1.2 LÊ XUÂN CẢNH 17/02/2021 18/02/2021 x

14.1.3 ĐỖ QUỐC TRUNG 15/03/2021 16/03/2021 x

14.1.4 LẠI VĂN ĐÔNG 18/02/2021 19/02/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.1.5 THĂNG VĂN HÙNG 18/02/2021 19/02/2021 x

14.1.6 LỤC VĂN HƯNG 19/02/2021 22/02/2021 x

14.1.7 NGUYỄN HOÀI NAM 19/02/2021 22/02/2021 x

14.1.8 ĐỖ VĂN TRƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

14.1.9 CHU VĂN CHIẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

14.1.10 TRIỆU VĂN HIẾU 23/02/2021 24/02/2021 x

14.1.11 MẠC XUÂN HƯNG 24/02/2021 25/02/2021 x

14.1.12 MẠC VĂN VÒNG 26/02/2021 01/03/2021 x

14.1.13 MIÊU VĂN LÝ 02/03/2021 03/03/2021 x

14.1.14 LẠI VĂN THẮNG 10/03/2021 11/03/2021 x

14.1.15 NGÔ MINH THẮNG 12/03/2021 15/03/2021 x

14.1.16 TRẦN QUỐC CƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

14.1.17 LƯƠNG MINH QUÝ 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2

14.2.1 LỤC VĂN LÝ 25/02/2021 26/02/2021 x

14.2.2 TẠ VĂN ĐỨC 23/02/2021 24/02/2021 x

14.2.3 PHÓ VĂN XUÂN 02/03/2021 03/03/2021 x

3.3

14.3.1 MẠC VĂN CHUNG 18/02/2021 19/02/2021 x

14.3.2 PHÓ VĂN CHIẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

14.3.3 VI VĂN CƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.4

14.4.1 PHÙNG KIM HOÀNG 12/03/2021 17/03/2021 x

14.4.2 ĐẰNG THỊ HUỆ 12/03/2021 17/03/2021 x

3.5

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.5.1 TRẦN THỊ HOA 11/03/2021 16/03/2021 x

14.5.2 MẠC THỊ HAI 15/03/2021 18/03/2021 x

14.5.3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 02/03/2021 05/03/2021 x

3.6

14.6.1 NGUYỄN THỊ HÀ 23/02/2021 02/03/2021 x

14.6.2 ĐỖ ANH TUẤN 01/03/2021 08/03/2021 x

14.6.3 TRẦN VĂN CHIẾN 02/03/2021 09/03/2021 x

14.6.4 MẠC THỊ HẢI 03/03/2021 10/03/2021 x

14.6.5 TRẦN THỊ LAN 12/03/2021 19/03/2021 x

14.6.6 DIỆP VĂN TỚI 22/02/2021 01/03/2021 x

14.6.7 DIỆP THỊ GÁI 05/03/2021 12/03/2021 x

3.7

14.7.1 NGUYỄN THỊ NHUNG 20/02/2021 22/02/2021 x

14.7.2 LƯU VĂN SƠN 25/02/2021 26/02/2021 x

14.7.3 DƯƠNG MẠNH TRƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

14.7.4 LƯU TRUNG THÀNH 19/02/2021 22/02/2021 x

14.7.5 LÊ QUANG HẢI 26/02/2021 01/03/2021 x

14.7.6 NGÔ THỊ BẢY 23/02/2021 24/02/2021 x

14.7.7 NGUYỄN THỊ TĨNH 19/02/2021 22/02/2021 x

14.7.8 CHU VĂN NHÂM 09/03/2021 10/03/2021 x

14.7.9 ĐỖ VĂN CHÍN 05/03/2021 08/03/2021 x

14.7.10 BÀNG THỊ THANH 22/02/2021 23/02/2021 x

14.7.11 ĐẶNG THỊ TÂM 19/02/2021 22/02/2021 x

15

1

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND xã Phú Lương

Bảo trợ xã hội



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1

15.1.1 NGUYỄN VĂN TÌNH 01/03/2021 26/04/2021 x

15.1.2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 01/03/2021 26/04/2021 x

2

2.1

15.1.1 NGUYỄN ANH TUẤN 04/03/2021 05/03/2021 x

2.2

15.2.1 HOÀNG VĂN TUẤN 17/02/2021 18/02/2021 x

15.2.2 TRẦN VĂN VÂN 17/02/2021 18/02/2021 x

15.2.3 NỊNH THỊ CHUYỀN 17/02/2021 18/02/2021 x

15.2.4 TRẦN VĂN VINH 17/02/2021 18/02/2021 x

15.2.5 VƯƠNG VĂN BA 17/02/2021 18/02/2021 x

15.2.6 NỊNH THỊ CHÚC 26/02/2021 01/03/2021 x

15.2.7 TRẦN VĂN LỊCH 26/02/2021 01/03/2021 x

15.2.8 TÔ VĂN LIÊM 26/02/2021 01/03/2021 x

15.2.9 LƯƠNG THỊ XUÂN VUI 04/03/2021 05/03/2021 x

15.2.10 TRẦN THỊ QUỲNH 02/03/2021 03/03/2021 x

15.2.11 TRẦN THỊ HƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

15.2.12 PHẠM VĂN QUYẾT 02/03/2021 03/03/2021 x

15.2.13 VƯƠNG VĂN QUYẾT 02/03/2021 03/03/2021 x

15.2.14 DƯƠNG THỊ NHUNG 02/03/2021 03/03/2021 x

15.2.15 NGUYỄN THỊ HUYỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

15.2.16 LƯƠNG MẠNH HOÀNG 01/03/2021 02/03/2021 x

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

15.2.17 TRẦN VĂN THỦY 01/03/2021 02/03/2021 x

15.2.18 DƯƠNG THỊ XUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

15.2.19 LÝ THỊ THU THẢO 01/03/2021 02/03/2021 x

15.2.20 TRIỆU THỊ HẬU 01/03/2021 02/03/2021 x

15.2.21 CAO VĂN THÀNH 01/03/2021 02/03/2021 x

15.2.22 BÙI KHẮC TOÀN 01/03/2021 02/03/2021 x

15.2.23 PHÙNG VĂN NAM 01/03/2021 02/03/2021 x

15.2.24 TRẦN VĂN DƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

3

3.1

15.1.1 NGUYỄN NHƯ TUYÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2

15.2.1 TRÀNH VĂN THANH 26/02/2021 05/03/2021 x

16

1

1.1

16.1.1 ĐỖ THỊ HỘI (VŨ ĐÌNH THẾ) 26/02/2021 23/04/2021 x

2

2.1

16.1.1 ĐỖ VĂN HOÀNG 12/03/2021 15/03/2021 x

16.1.2 HOÀNG NGỌC TUẤN 11/03/2021 12/03/2021 x

16.1.3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

16.1.4 DƯƠNG VĂN HIỆU 12/03/2021 15/03/2021 x

16.1.5 VŨ QUỐC HƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

Bảo trợ xã hội

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Chứng thực

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

UBND xã Phúc Ứng

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.1.6 TRẦN VĂN Y 04/03/2021 05/03/2021 x

16.1.7 NGUYỄN THỊ NHUNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2

16.2.1 LÊ VĂN DUẨN 04/03/2021 05/03/2021 x

16.2.2 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 02/03/2021 03/03/2021 x

16.2.3 NGUYỄN VĂN CÔNG 02/03/2021 03/03/2021 x

16.2.4 NÔNG THỊ HIỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

16.2.5 NÔNG QUANG HUY 02/03/2021 03/03/2021 x

16.2.6 ĐẶNG BÌNH NGUYÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

16.2.7 PHÙNG VIỆT BẮC 02/03/2021 03/03/2021 x

16.2.8 HOÀNG THỊ HÒA 23/02/2021 24/02/2021 x

16.2.9 ĐINH THỊ VÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

16.2.10 HOÀNG THỊ BẢO 23/02/2021 24/02/2021 x

16.2.11 CHU THỊ MÂY 22/02/2021 23/02/2021 x

16.2.12 LƯƠNG HỒNG SƠN 22/02/2021 23/02/2021 x

16.2.13 ĐINH THỊ TUYẾT MAI 22/02/2021 23/02/2021 x

16.2.14 HÀ THỊ NGUYỆT 19/02/2021 22/02/2021 x

16.2.15 NGUYỄN THỊ VINH 18/02/2021 19/02/2021 x

16.2.16 VƯƠNG THỊ HỒNG LAN 17/02/2021 18/02/2021 x

16.2.17 MÔNG THỊ NGA 17/02/2021 18/02/2021 x

16.2.18 HOÀNG THỊ MỴ 17/02/2021 18/02/2021 x

16.2.19 LƯƠNG THỊ ĐIỆP 17/02/2021 18/02/2021 x

16.2.20 HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ 01/03/2021 02/03/2021 x

16.2.21 HOÀNG KIM DUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.2.22 NÔNG VĂN NAM 27/02/2021 01/03/2021 x

16.2.23 ĐẶNG THỊ HỒNG 26/02/2021 01/03/2021 x

16.2.24 HOÀNG LÂM TRƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

16.2.25 LƯƠNG SƠN LỚP 26/02/2021 01/03/2021 x

16.2.26 DƯƠNG XUÂN TUYỀN 26/02/2021 01/03/2021 x

16.2.27 HOÀNG THỊ TUẤT 26/02/2021 01/03/2021 x

16.2.28 LÊ THỊ NHƯ 26/02/2021 01/03/2021 x

16.2.29 ĐOÀN THỊ HƯƠNG THÙY 25/02/2021 26/02/2021 x

16.2.30 NGUYỄN LÊ KHƯƠNG DUY 25/02/2021 26/02/2021 x

16.2.31 TRẦN THỊ PHƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

16.2.32 HẠC VĂN ĐÀO 25/02/2021 26/02/2021 x

16.2.33 NGUYỄN VĂN MINH 25/02/2021 26/02/2021 x

16.2.34 VŨ TÚA ANH 25/02/2021 26/02/2021 x

16.2.35 HOÀNG THỊ THẮM 24/02/2021 25/02/2021 x

16.2.36 LÝ THỊ VINH 24/02/2021 25/02/2021 x

16.2.37 NÔNG THỊ KHUYÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

16.2.38 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 24/02/2021 25/02/2021 x

16.2.39 LƯƠNG THỊ NGÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

16.2.40 HOÀNG TRUNG BA 24/02/2021 25/02/2021 x

16.2.41 NÔNG ĐỨC DƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

16.2.42 HOÀNG THỊ YẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

16.2.43 VI VĂN LINH 24/02/2021 25/02/2021 x

16.2.44 HOÀNG VĂN SON 24/02/2021 25/02/2021 x

16.2.45 HÀ THỊ YÊU 23/02/2021 24/02/2021 x

16.2.46 NGUYỄN VĂN LUẬN 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.2.47 LỘC THỊ THẢO 23/02/2021 24/02/2021 x

16.2.48 LƯƠNG THỊ TUYẾN 23/02/2021 24/02/2021 x

16.2.49 VŨ PHƯƠNG ANH 23/02/2021 24/02/2021 x

16.2.50 LONG THỊ HIỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

16.2.51 PHẠM THỊ HIỆP 11/03/2021 12/03/2021 x

16.2.52 VY THỊ HẠNH 11/03/2021 12/03/2021 x

16.2.53 NÔNG VĂN VUI 10/03/2021 11/03/2021 x

16.2.54 ĐẶNG KIM QUYÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

16.2.55 TRẦN THỊ NGUYỆT 09/03/2021 10/03/2021 x

16.2.56 ĐÀO ĐỨC TẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

16.2.57 PHẠM THỊ LINH 08/03/2021 09/03/2021 x

16.2.58 VŨ THỊ MINH 08/03/2021 09/03/2021 x

16.2.59 TRƯƠNG LONG VŨ 08/03/2021 09/03/2021 x

16.2.60 ĐẶNG THỊ LÀNH 08/03/2021 09/03/2021 x

16.2.61 LƯƠNG THỊ NHÀN 08/03/2021 09/03/2021 x

16.2.62 NÔNG VĂN SƠN 08/03/2021 09/03/2021 x

16.2.63 TRƯƠNG THỊ THÙY LINH 05/03/2021 08/03/2021 x

16.2.64 TRỊNH ĐÌNH BỒNG 04/03/2021 05/03/2021 x

2.3

16.3.1 HOÀNG THỊ THƠM 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.2 LĂNG THỊ MỴ 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.3 HẦU THỊ HOA 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.4 ĐINH CÔNG QUÝ 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.5 NGUYỄN VĂN SƠN 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.6 PHẠM VĂN QUANG 23/02/2021 24/02/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.3.7 PHẠM VĂN QUANG 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.8 NGUYỄN THỊ TRANG 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.9 HOÀNG THỊ MÁY 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.10 VŨ NGỌC TÚ 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.11 DƯƠNG VĂN LINH 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.12 NGUYỄN VĂN NGỌC 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.13 PHÙNG VĂN LIÊM 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.14 LÊ VĂN HOÀN 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.15 QUÁCH THỊ NGHĨA 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.16 LÊ VĂN CƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

16.3.17 TRẦN THỊ LƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

16.3.18 ÂU THỊ ĐÔ 22/02/2021 23/02/2021 x

16.3.19 HOÀNG QUỐC DUY 22/02/2021 23/02/2021 x

16.3.20 HÀ VĂN ĐẠO 22/02/2021 23/02/2021 x

16.3.21 VY THỊ HẢI 19/02/2021 22/02/2021 x

16.3.22 PHÙNG THIÊN VĂN 19/02/2021 22/02/2021 x

16.3.23 LƯƠNG VĂN HỘI 19/02/2021 22/02/2021 x

16.3.24 LƯU THỊ HỒNG 19/02/2021 22/02/2021 x

16.3.25 ĐINH THỊ MẬN 19/02/2021 22/02/2021 x

16.3.26 PHẠM THỊ HIỆP 19/02/2021 22/02/2021 x

16.3.27 NGUYỄN THỊ SEN 19/02/2021 22/02/2021 x

16.3.28 LỤC THỊ HẠNH 18/02/2021 19/02/2021 x

16.3.29 MA THỊ HỒNG SIM 17/02/2021 18/02/2021 x

16.3.30 VŨ THỊ HẠT 17/02/2021 18/02/2021 x

16.3.31 HOÀNG VĂN CHIẾN 17/02/2021 18/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.3.32 ÂU VĂN THƠM 17/02/2021 18/02/2021 x

16.3.33 ĐẶNG THÙY LINH 17/02/2021 18/02/2021 x

16.3.34 TRẦN VĂN HÒA 17/02/2021 18/02/2021 x

16.3.35 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 01/03/2021 02/03/2021 x

16.3.36 VŨ PHƯƠNG ANH 01/03/2021 02/03/2021 x

16.3.37 TRIỆU THỊ LẬP 01/03/2021 02/03/2021 x

16.3.38 NGUYỄN THỊ HUỆ 01/03/2021 02/03/2021 x

16.3.39 LÊ TRUNG HIẾU 26/02/2021 01/03/2021 x

16.3.40 ĐẶNG THỊ AN 26/02/2021 01/03/2021 x

16.3.41 HOÀNG HỒNG LIÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

16.3.42 NGUYỄN XUÂN HÓA 26/02/2021 01/03/2021 x

16.3.43 HOÀNG THỊ LỆ CHI 26/02/2021 01/03/2021 x

16.3.44 PHÙNG THỊ THU HÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

16.3.45 LƯƠNG THỊ LÝ 26/02/2021 01/03/2021 x

16.3.46 ĐẶNG VĂN TƯ 26/02/2021 01/03/2021 x

16.3.47 NGUYỄN VĂN PHỤNG 25/02/2021 26/02/2021 x

16.3.48 VI VĂN TRANG 25/02/2021 26/02/2021 x

16.3.49 PHÙNG THỊ THƯ 25/02/2021 26/02/2021 x

16.3.50 PHÙNG XUÂN TUẤN 24/02/2021 25/02/2021 x

16.3.51 ĐẶNG THÁI SƠN 24/02/2021 25/02/2021 x

16.3.52 ĐOÀN THỊ LEN 24/02/2021 25/02/2021 x

16.3.53 NGUYỄN THỊ NGÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

16.3.54 LÊ THỊ THÁI 24/02/2021 25/02/2021 x

16.3.55 LƯƠNG THỊ CẦU 24/02/2021 25/02/2021 x

16.3.56 BÀN THỊ TÌNH 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.3.57 TRẦN THỊ MINH CHIÊM 24/02/2021 25/02/2021 x

16.3.58 ĐÀM VĂN TÂM 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.59 PHẠM HỒNG SƠN 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.60 LÊ VĂN DƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.61 ĐẶNG TRUNG THÀNH 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.62 TRẦN XUÂN HÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.63 NGUYỄN THỊ THU 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.64 TRÀN THỊ NHÀN 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.65 TRIỆU THỊ HÒA 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.66 ĐẶNG VĂN TIẾP 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.67 HÀ VĂN NGHIÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.68 NGUYỄN VĂN VÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

16.3.69 VI VĂN MẠNH 12/03/2021 15/03/2021 x

16.3.70 VŨ VĂN LUẬT 12/03/2021 15/03/2021 x

16.3.71 ĐINH THỊ HỢP 12/03/2021 15/03/2021 x

16.3.72 NÔNG THỊ TUYỀN 12/03/2021 15/03/2021 x

16.3.73 HOÀNG THỊ HOÀN 10/03/2021 11/03/2021 x

16.3.74 VŨ ANH TUẤN 10/03/2021 11/03/2021 x

16.3.75 LƯƠNG NGỌC HOÀNG 10/03/2021 11/03/2021 x

16.3.76 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

16.3.77 PHÙNG VĂN TRANG 09/03/2021 10/03/2021 x

16.3.78 PHÙNG VĂN QUÂN 09/03/2021 10/03/2021 x

16.3.79 NÔNG VĂN TÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

16.3.80 VŨ THỊ VÂN 08/03/2021 09/03/2021 x

16.3.81 NGUYỄN THỊ VIỆT NGA 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.3.82 VŨ MINH THẾ 08/03/2021 09/03/2021 x

16.3.83 NGUYỄN THỊ NHUNG 08/03/2021 09/03/2021 x

16.3.84 NÔNG VĂN HIẾU 08/03/2021 09/03/2021 x

16.3.85 TRẦN VĂN DŨNG 08/03/2021 09/03/2021 x

16.3.86 MÔNG THỊ MÓI 08/03/2021 09/03/2021 x

16.3.87 NGÔ VĂN QUYỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

16.3.88 DƯƠNG VĂN KHÁNH 05/03/2021 08/03/2021 x

16.3.89 HOÀNG THỊ HOA 05/03/2021 08/03/2021 x

16.3.90 TRẦN THẾ SỬ 04/03/2021 05/03/2021 x

16.3.91 LÂM THỊ THUẬN 04/03/2021 05/03/2021 x

16.3.92 TRẦN THỊ MẾN 04/03/2021 05/03/2021 x

16.3.93 NÔNG THỊ MAI 04/03/2021 05/03/2021 x

16.3.94 HOÀNG VĂN SƠN 04/03/2021 05/03/2021 x

16.3.95 LƯƠNG VĂN LÂM 04/03/2021 05/03/2021 x

16.3.96 ĐÀM THỊ VINH VIỄN 04/03/2021 05/03/2021 x

16.3.97 TRẦN VĂN LÂM 02/03/2021 03/03/2021 x

16.3.98 HOÀNG VĂN TÍNH 02/03/2021 03/03/2021 x

16.3.99 TRƯƠNG THỊ THU 02/03/2021 03/03/2021 x

16.3.100 ĐẶNG THỊ NĂM 01/03/2021 02/03/2021 x

3

3.1

16.1.1 NGHIÊM VĂN ĐIỀU 02/03/2021 03/03/2021 x

16.1.2 SÌNH THỊ HÈ 26/02/2021 01/03/2021 x

16.1.3 NGUYỄN QUỐC VƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

16.1.4 ĐỖ VĂN NAM 02/03/2021 03/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.1.5 NGUYỄN VĂN NAM 23/02/2021 24/02/2021 x

16.1.6 HOÀNG VĂN LỰC 05/03/2021 08/03/2021 x

16.1.7 NÔNG VĂN ĐAI 23/02/2021 24/02/2021 x

16.1.8 TRƯƠNG DUY SỬ 08/03/2021 09/03/2021 x

16.1.9 LÂM VĂN THẦN 08/03/2021 09/03/2021 x

16.1.10 NGUYỄN THỊ HOA 08/03/2021 09/03/2021 x

16.1.11 HÀ VĂN LỢI 02/03/2021 03/03/2021 x

16.1.12 TRẦN THỊ HƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

16.1.13 LÊ THANH HỢI 12/03/2021 15/03/2021 x

16.1.14 ĐINH VĂN THÀNH 17/02/2021 18/02/2021 x

16.1.15 NGUYỄN THỊ NGA 17/02/2021 18/02/2021 x

16.1.16 ĐÀM VĂN TRƯỜNG 09/03/2021 10/03/2021 x

16.1.17 NGUYỄN VĂN KỶ 09/03/2021 10/03/2021 x

16.1.18 HOÀNG VĂN LỰC 09/03/2021 10/03/2021 x

16.1.19 HOÀNG VĂN LỰC 08/03/2021 09/03/2021 x

16.1.20 NÔNG VĂN KHÁNH 23/02/2021 24/02/2021 x

3.2

16.2.1 ĐỖ VĂN THÔNG 08/03/2021 09/03/2021 x

16.2.2 VŨ ĐỨC QUYẾT 02/03/2021 03/03/2021 x

16.2.3 VŨ ĐỨC QUYẾT 26/02/2021 01/03/2021 x

3.3

16.3.1 ĐINH THANH TÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.2 NGUYỄN THỊ THỤ 05/03/2021 08/03/2021 x

16.3.3 PHÙNG VĂN TUẤN 17/02/2021 18/02/2021 x

16.3.4 HỒ THỊ THANH HƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.3.5 ĐỖ THỊ THU HẰNG 02/03/2021 03/03/2021 x

16.3.6 NGÔ THÚY HỒNG 23/02/2021 24/02/2021 x

16.3.7 LƯƠNG THỊ SỢI 23/02/2021 24/02/2021 x

3.4

16.4.1 NGUYỄN MINH NGỌC 08/03/2021 11/03/2021 x

16.4.2 HÀ THỊ ANH 09/03/2021 12/03/2021 x

16.4.3 NÔNG THỊ HẢI 09/03/2021 12/03/2021 x

16.4.4 HÀ THỊ PHÚ 02/03/2021 05/03/2021 x

16.4.5 ĐOÀN VĂN NAM 23/02/2021 26/02/2021 x

16.4.6 HẦU THỊ HOA 23/02/2021 26/02/2021 x

3.5

16.5.1 TRƯƠNG VĂN AN 26/02/2021 05/03/2021 x

16.5.2 ĐẶNG THỊ THƠM 27/02/2021 05/03/2021 x

16.5.3 LÊ THỊ THÁI 24/02/2021 03/03/2021 x

16.5.4 LĂNG THỊ MỴ 24/02/2021 03/03/2021 x

16.5.5 PHAN THỊ OANH 24/02/2021 03/03/2021 x

16.5.6 PHẠM THỊ NGUYỆT 24/02/2021 03/03/2021 x

16.5.7 NGUYỄN VĂN MINH 25/02/2021 04/03/2021 x

16.5.8 TRẦN THỊ NƯƠNG 17/02/2021 24/02/2021 x

16.5.9 ĐÀM THỊ THANH HƯƠNG 19/02/2021 26/02/2021 x

16.5.10 NGUYỄN THỊ NGA 19/02/2021 26/02/2021 x

16.5.11 LÊ VĂN HOÀN 22/02/2021 01/03/2021 x

16.5.12 TRƯƠNG THỊ XĂNG 12/03/2021 19/03/2021 x

16.5.13 MÔNG THỊ ĐIỀM 09/03/2021 16/03/2021 x

16.5.14 NGUYỄN VĂN TÂN 02/03/2021 09/03/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.6

16.6.1 HOÀNG VĂN BAO 08/03/2021 15/03/2021 x

3.7

16.7.1 PHẠM VĂN BÍNH 08/03/2021 09/03/2021 x

16.7.2 VI VĂN DƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

16.7.3 HOÀNG THỊ THẢO 02/03/2021 03/03/2021 x

16.7.4 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 02/03/2021 03/03/2021 x

4

4.1

16.1.1 LÂM VĂN TỊCH (ĐỨC) 09/03/2021 10/03/2021 x

16.1.2 ĐẶNG THỊ KHUYẾN (HỒNG) 09/03/2021 10/03/2021 x

16.1.3 HOÀNG THỊ VĂN (MINH) 09/03/2021 10/03/2021 x

16.1.4 HOÀNG THỊ BÌNH (THẢO) 09/03/2021 10/03/2021 x

17

1

1.1

17.1.1 NGUYỄN THỊ CHIẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

17.1.2 TRỊNH HỒNG XUYÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.3 TRẦN VĂN TUÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.4 NGUYỄN XUÂN THỦY 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.5 BÙI VĂN HÙNG 12/03/2021 15/03/2021 x

17.1.6 VŨ NGỌC DU 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.7 TRẦN VĂN NGHIÊM 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.8 NGUYỄN VĂN DŨNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.9 HOÀNG THU TRANG 11/03/2021 12/03/2021 x

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Người có công

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

UBND xã Quyết Thắng

Chứng thực



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.1.10 NGUYỄN VĂN ĐỀ 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.11 ĐỖ THỊ NHIỄU 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.12 ĐÀO VĂN LỘC 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.13 TRẦN NGỌC HÀ 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.14 PHẠM VĂN TÂM 04/03/2021 05/03/2021 x

17.1.15 TRỊNH HỒNG HẢI 04/03/2021 05/03/2021 x

17.1.16 DƯƠNG THỊ NĂNG 18/02/2021 19/02/2021 x

1.2

17.2.1 HOÀNG VĂN QUANG 26/02/2021 01/03/2021 x

17.2.2 TRẦN THỊ LỊCH 25/02/2021 26/02/2021 x

17.2.3 PHAN NGỌC KHANH 23/02/2021 24/02/2021 x

17.2.4 TRẦN QUỐC TOẢN 22/02/2021 23/02/2021 x

17.2.5 VƯƠNG QUỐC HỒNG 22/02/2021 23/02/2021 x

17.2.6 NGUYỄN VĂN PHÚC 22/02/2021 23/02/2021 x

17.2.7 ÂU VĂN HÒA 22/02/2021 23/02/2021 x

17.2.8 TÔ THỊ THỦY 22/02/2021 23/02/2021 x

17.2.9 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 22/02/2021 23/02/2021 x

17.2.10 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 22/02/2021 23/02/2021 x

17.2.11 HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

17.2.12 NGUYỄN THỊ HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

17.2.13 HOÀNG VĂN ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

17.2.14 LÂM VĂN LƯỢC 19/02/2021 22/02/2021 x

17.2.15 PHAN THỊ THỰC 19/02/2021 22/02/2021 x

17.2.16 TRẦN QUỐC TOẢN 19/02/2021 22/02/2021 x

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.2.17 PHAN VĂN HỔ 19/02/2021 22/02/2021 x

17.2.18 NGÔ THỊ HIỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

17.2.19 NGUYỄN KÍNH TRƯỜNG 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.20 PHẠM THỊ NHÀN 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.21 NGUYỄN THỊ HỒNG CHUYÊN 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.22 NGUYỄN THU NGỌC 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.23 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.24 PHAN THỊ VĂN 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.25 PHAN ĐÌNH ĐẠI 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.26 PHAN VĂN LUYỆN 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.27 LÊ VĂN ĐÔNG 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.28 NGUYỄN VĂN QUYỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.29 TÔ MINH TUÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.30 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.31 NGUYỄN VĂN TẬP 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.32 PHAN THỊ HUYỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.33 HOÀNG VĂN SÁNG 18/02/2021 19/02/2021 x

17.2.34 TRẦN THỊ THANH 17/02/2021 18/02/2021 x

17.2.35 VŨ THỊ TUYẾT MAI 17/02/2021 18/02/2021 x

17.2.36 THẠCH KIM CƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

17.2.37 LÊ VĂN TRƯỜNG 17/02/2021 18/02/2021 x

17.2.38 NGUYỄN THỊ HẠNH 17/02/2021 18/02/2021 x

17.2.39 ĐẶNG TẤT THẮNG 17/02/2021 18/02/2021 x

17.2.40 NGUYỄN THỊ MƠ 17/02/2021 18/02/2021 x

17.2.41 PHẠM VĂN VŨ NGHĨA 17/02/2021 18/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.2.42 PHAN THỊ LÝ 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.43 PHAN THỊ LÝ 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.44 THÂN THỊ DU LY 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.45 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.46 TRẦN THỊ THÙY LINH 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.47 ÂU THỊ OANH 15/03/2021 16/03/2021 x

17.2.48 NGUYỄN MINH TÂM 12/03/2021 15/03/2021 x

17.2.49 TRẦN THI THU HUYỀN 12/03/2021 15/03/2021 x

17.2.50 TRẦN THỊ LINH 12/03/2021 15/03/2021 x

17.2.51 LÂM VĂN DŨNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.2.52 HOÀNG THỊ MĨ LINH 09/03/2021 10/03/2021 x

17.2.53 LÂM THỊ HÀ 09/03/2021 10/03/2021 x

17.2.54 PHAN THỊ NGHỆ 09/03/2021 10/03/2021 x

17.2.55 HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

17.2.56 NỊNH HỒNG SƠN 08/03/2021 09/03/2021 x

17.2.57 NGUYỄN THỊ HIỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

17.2.58 HÀ THỊ NGA 08/03/2021 09/03/2021 x

17.2.59 THÂN THỊ THAO 08/03/2021 09/03/2021 x

17.2.60 NGUYỄN QUỐC HÙNG 08/03/2021 09/03/2021 x

17.2.61 TRẦN TUẤN ANH 08/03/2021 09/03/2021 x

17.2.62 LÂM VĂN VẤN 08/03/2021 09/03/2021 x

17.2.63 VŨ HOÀI NAM 08/03/2021 09/03/2021 x

17.2.64 TRẦN THANH TÙNG 08/03/2021 09/03/2021 x

17.2.65 HÀ THỊ KIM CÚC 08/03/2021 09/03/2021 x

17.2.66 ÂU VĂN QUÂN 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.2.67 LƯƠNG THỊ DUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

17.2.68 TÔ MINH LIÊM 04/03/2021 05/03/2021 x

17.2.69 PHẠM NHƯ QUỲNH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.70 NGUYỄN THỊ CẢNH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.71 TRẦN THỊ MAI 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.72 NGUYỄN QUỲNH GIANG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.73 NÔNG THỊ VÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.74 HOÀNG THỊ NHUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.75 LƯƠNG THỊ KIM ANH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.76 PHẠM VĂN TUÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.77 TRỊNH HỒNG XUYÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.78 LÂM THỊ MAI 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.79 ÂU VĂN CHỨC 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.80 QUẢN THỊ TRINH 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.81 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 02/03/2021 03/03/2021 x

17.2.82 VŨ VĂN CẢNH 01/03/2021 02/03/2021 x

17.2.83 NGUYỄN VĂN SINH 01/03/2021 02/03/2021 x

17.2.84 LƯU VĂN HUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

17.2.85 HOÀNG THỊ MỸ LINH 01/03/2021 02/03/2021 x

17.2.86 NGUYỄN CÔNG THẮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

17.2.87 TRẦN THỊ KIM THOA 26/02/2021 01/03/2021 x

17.2.88 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 26/02/2021 01/03/2021 x

17.2.89 NGUYỄN THỊ GẤM 26/02/2021 01/03/2021 x

17.2.90 VƯƠNG THỊ NHỊ 26/02/2021 01/03/2021 x

17.2.91 PÁY THỊ HỒNG 26/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2

2.1

17.1.1 HOÀNG MINH HIỀN 17/02/2021 18/02/2021 x

17.1.2 TRƯƠNG DUY TOÀN 15/03/2021 16/03/2021 x

17.1.3 TRẦN MẠNH THẮNG 22/02/2021 23/02/2021 x

17.1.4 NGUYỄN TRUNG KIÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

17.1.5 HOÀNG BẢO TRUNG 09/03/2021 10/03/2021 x

17.1.6 NGUYỄN HỒNG VÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2

17.2.1 PHẠM THỊ THỦY 22/02/2021 23/02/2021 x

2.3

17.3.1 HÀ THỊ NGA 08/03/2021 09/03/2021 x

2.4

17.4.1 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 22/02/2021 25/02/2021 x

17.4.2 TRẦN SƠN HOÀNG 18/02/2021 23/02/2021 x

17.4.3 TRỊNH HỒNG HẢI 04/03/2021 09/03/2021 x

2.5

17.5.1 VŨ THÚY HƯỜNG 05/03/2021 12/03/2021 x

17.5.2 NGUYỄN VĂN QUÝ 09/03/2021 16/03/2021 x

17.5.3 BÙI ĐỨC THỊNH 11/03/2021 18/03/2021 x

17.5.4 NGUYỄN QUỐC HÙNG 10/03/2021 17/03/2021 x

17.5.5 NGUYỄN QUỐC VIỆT 10/03/2021 17/03/2021 x

17.5.6 TỐNG THỊ GIANG 02/03/2021 09/03/2021 x

17.5.7 NGUYỄN XUÂN THỦY 01/03/2021 08/03/2021 x

2.6

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.6.1 TÔ THỊ VÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

17.6.2 TÔ MINH LIÊM 10/03/2021 11/03/2021 x

17.6.3 CAO THỊ THỦY 08/03/2021 09/03/2021 x

17.6.4 HOÀNG VĂN GẤM 04/03/2021 05/03/2021 x

18

1

1.1

18.1.1 PHÙNG THỊ CÚC 11/03/2021 10/05/2021

18.1.2 NGUYỄN THỊ LÂM 09/03/2021 06/05/2021

18.1.3 TRỊNH THANH PHONG 09/03/2021 06/05/2021

2

2.1

18.1.1 PHẠM THỊ CHIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2

18.2.1 NGUYỄN THỊ HẰNG 15/03/2021 16/03/2021 x

18.2.2 TRẦN MINH HẢO 09/03/2021 10/03/2021 x

18.2.3 NGUYỄN VĂN KHẢI 09/03/2021 10/03/2021 x

18.2.4 NGUYỄN THỊ QUY 09/03/2021 10/03/2021 x

18.2.5 NGUYỄN THỊ TƠ 09/03/2021 10/03/2021 x

18.2.6 NGUYỄN NGỌC HƯNG 08/03/2021 09/03/2021 x

18.2.7 VŨ VĂN NĂM 08/03/2021 09/03/2021 x

18.2.8 NGUYỄN THỊ LAN 08/03/2021 09/03/2021 x

18.2.9 TRẦN VĂN QUYẾT 08/03/2021 09/03/2021 x

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

UBND xã Tam Đa - Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

18.2.10 TRẦN THỊ THÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

18.2.11 NGUYỄN THỊ TUYẾT 01/03/2021 02/03/2021 x

18.2.12 BÙI VĂN CHÍ 01/03/2021 02/03/2021 x

18.2.13 ĐẶNG THỊ NHẤT 01/03/2021 02/03/2021 x

18.2.14 NGUYỄN THỊ HẢO 01/03/2021 02/03/2021 x

18.2.15 VŨ THỊ NGUYỆT 26/02/2021 01/03/2021 x

18.2.16 TÔ VĂN TRAI 26/02/2021 01/03/2021 x

18.2.17 VŨ THỊ LAN VỸ 26/02/2021 01/03/2021 x

18.2.18 ĐẶNG QUANG HUY 24/02/2021 25/02/2021 x

18.2.19 ĐẶNG THỊ HẬU 23/02/2021 24/02/2021 x

18.2.20 PHAN THỊ TÀI 23/02/2021 24/02/2021 x

18.2.21 VŨ THỊ NHƯ 23/02/2021 24/02/2021 x

18.2.22 NGUYỄN VĂN PHI 22/02/2021 23/02/2021 x

18.2.23 NGUYỄN THỊ HÀ 22/02/2021 23/02/2021 x

18.2.24 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 22/02/2021 23/02/2021 x

18.2.25 NGUYỄN THỊ HÂN NHI 22/02/2021 23/02/2021 x

18.2.26 HOÀNG VĂN CƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

18.2.27 NGUYỄN THỊ HẰNG 17/02/2021 18/02/2021 x

18.2.28 ĐẶNG THỊ NGÀ 17/02/2021 18/02/2021 x

18.2.29 BÙI VĂN DƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

2.3

18.3.1 NGUYỄN THỊ HẰNG 15/03/2021 16/03/2021 x

18.3.2 NGUYỄN VĂN CHINH 15/03/2021 16/03/2021 x

18.3.3 NGUYỄN VĂN KHÁNH 09/03/2021 10/03/2021 x

18.3.4 TRẦN MINH HẢO 09/03/2021 10/03/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

18.3.5 HOÀNG THỊ TUYỂN 09/03/2021 10/03/2021 x

18.3.6 NGUYỄN VĂN KHẢI 09/03/2021 10/03/2021 x

18.3.7 TRIỆU THỊ VÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

18.3.8 BÙI VĂN DƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

18.3.9 HOÀNG THỊ THU 17/02/2021 18/02/2021 x

18.3.10 NGUYỄN THỊ HẰNG 17/02/2021 18/02/2021 x

18.3.11 NGUYỄN VĂN CHINH 19/02/2021 22/02/2021 x

18.3.12 NGUYỄN VĂN LÂM 19/02/2021 22/02/2021 x

18.3.13 NGUYỄN VĂN KIÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

18.3.14 NGUYỄN THỊ HÂN NHI 22/02/2021 23/02/2021 x

18.3.15 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 22/02/2021 23/02/2021 x

18.3.16 BÙI VĂN HỸ 22/02/2021 23/02/2021 x

18.3.17 NGUYỄN VIỆT TIẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

18.3.18 NGUYỄN THỊ HÀ 22/02/2021 23/02/2021 x

18.3.19 VŨ THỊ NHƯ 23/02/2021 24/02/2021 x

18.3.20 PHAN THỊ TÀI 23/02/2021 24/02/2021 x

18.3.21 ĐẶNG THỊ HẬU 23/02/2021 24/02/2021 x

18.3.22 NGUYỄN THỊ HẰNG 01/03/2021 02/03/2021 x

18.3.23 NGUYỄN THỊ LOAN 01/03/2021 02/03/2021 x

18.3.24 BÙI THỊ BÍCH 01/03/2021 02/03/2021 x

18.3.25 TRẦN VĂN DUY 01/03/2021 02/03/2021 x

18.3.26 VŨ THỊ NGUYỆT 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.27 VŨ THỊ LAN VỸ 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.28 ĐẶNG QUANG HUY 24/02/2021 25/02/2021 x

3 Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1

18.1.1 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 17/02/2021 18/02/2021 x

18.1.2 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 09/03/2021 10/03/2021 x

3.2

18.2.1 TRẦN THỊ THẢO 24/02/2021 25/02/2021 x

3.3

18.3.1 NGUYỄN VĂN XUÂN 23/02/2021 26/02/2021 x

18.3.2 NGUYỄN NGỌC HƯNG 08/03/2021 11/03/2021 x

18.3.3 NGUYỄN MẠNH LIỆU 15/03/2021 18/03/2021 x

3.4

18.4.1 KHƯƠNG ĐÌNH TÂM 01/03/2021 08/03/2021 x

3.5

18.5.1 NGUYỄN THỊ TIẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

18.5.2 TRIỆU THỊ VÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

18.5.3 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 09/03/2021 10/03/2021 x

18.5.4 LÊ THỊ HUẾ 01/03/2021 02/03/2021 x

18.5.5 LƯƠNG ĐOÀN HẢO 24/02/2021 25/02/2021 x

18.5.6 NGUYỄN VĂN KIÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

18.5.7 NGUYỄN VĂN LÂM 19/02/2021 22/02/2021 x

18.5.8 BÙI VĂN DƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

19

1

1.1

19.1.1 TÔ VĂN CHÍNH 26/02/2021 23/04/2021

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

UBND xã Thiện Kế - Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

19.1.2 SẦM DỊCH NINH 18/02/2021 14/04/2021

19.1.3 TRƯƠNG VĂN KHÔN 18/02/2021 14/04/2021

2

2.1

19.1.1 VI THỊ BẢY 08/03/2021 09/03/2021 x

19.1.2 DƯƠNG NGỌC LOAN 26/02/2021 01/03/2021 x

19.1.3 TRƯƠNG THỊ VÒNG 02/03/2021 03/03/2021 x

19.1.4 LÊ VĂN HỒNG 02/03/2021 03/03/2021 x

19.1.5 ĐẶNG THỊ MINH HỒNG 11/03/2021 12/03/2021 x

19.1.6 LƯU VĂN SAO 22/02/2021 23/02/2021 x

19.1.7 HOÀNG MẠNH HÙNG 22/02/2021 23/02/2021 x

19.1.8 ĐƯỜNG VĂN HÙNG 12/03/2021 15/03/2021 x

19.1.9 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2

19.2.1 NGUYỄN VĂN ĐẮC 11/03/2021 12/03/2021 x

19.2.2 VŨ VĂN KIÊN 08/03/2021 09/03/2021 x

19.2.3 LÊ QUANG CHIẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

19.2.4 CHU THỊ THỦY 08/03/2021 09/03/2021 x

19.2.5 DƯƠNG VĂN LONG 08/03/2021 09/03/2021 x

19.2.6 TRƯƠNG MINH HIẾU 08/03/2021 09/03/2021 x

19.2.7 TRẦN THỊ HÀ 05/03/2021 08/03/2021 x

19.2.8 NGUYỄN VĂN HIỂU 05/03/2021 08/03/2021 x

19.2.9 NGUYỄN VĂN HIẾU 05/03/2021 08/03/2021 x

19.2.10 DƯƠNG BẢO NGỌC 05/03/2021 08/03/2021 x

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

19.2.11 TRƯƠNG VĂN TÁM 05/03/2021 08/03/2021 x

19.2.12 ÔN ĐỨC TOÀN 05/03/2021 08/03/2021 x

19.2.13 VŨ VĂN NGỌC 04/03/2021 05/03/2021 x

19.2.14 ĐỖ THỊ LOAN 04/03/2021 05/03/2021 x

19.2.15 CHU TRỌNG LONG 04/03/2021 05/03/2021 x

19.2.16 NGUYỄN VĂN LUÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

19.2.17 ĐẶNG VĂN TÙNG 26/02/2021 01/03/2021 x

19.2.18 NGÔ THỊ GẤM 26/02/2021 01/03/2021 x

19.2.19 DƯƠNG VĂN TRƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

19.2.20 BÀNG MINH HOÀNG 25/02/2021 26/02/2021 x

19.2.21 BÀNG VĂN QUANG 25/02/2021 26/02/2021 x

19.2.22 TRẦN VĂN SÁU 25/02/2021 26/02/2021 x

19.2.23 HOÀNG THỊ NHÀN 25/02/2021 26/02/2021 x

19.2.24 THĂNG THỊ KIỀU TRANG 25/02/2021 26/02/2021 x

19.2.25 BÀNG THỊ DUYÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

19.2.26 NGUYỄN THỊ XUÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

19.2.27 PHÙNG THỊ HƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

19.2.28 ĐẶNG THỊ SINH 24/02/2021 25/02/2021 x

19.2.29 LÝ VĂN PHÚC 23/02/2021 24/02/2021 x

19.2.30 NGUYỄN THỊ NGA 23/02/2021 24/02/2021 x

19.2.31 TRẦN VĂN YÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

19.2.32 TRẦN VĂN CƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

19.2.33 HOÀNG VĂN HIẾU 04/03/2021 05/03/2021 x

19.2.34 LÊ VĂN ĐOÁN 03/03/2021 04/03/2021 x

19.2.35 ĐỖ THỊ PHƯỢNG 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

19.2.36 ĐẶNG THỊ HỒNG CHIÊM 03/03/2021 04/03/2021 x

19.2.37 ĐỖ THỊ MƯỜI 03/03/2021 04/03/2021 x

19.2.38 TRIỆU MINH HẢI 02/03/2021 03/03/2021 x

19.2.39 HÀ VĂN QUANG 01/03/2021 02/03/2021 x

19.2.40 TRỪ VĂN SÁU 01/03/2021 02/03/2021 x

19.2.41 DƯƠNG VĂN DŨNG 01/03/2021 02/03/2021 x

19.2.42 TRẦN VĂN CƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

19.2.43 DƯƠNG VĂN NĂM 01/03/2021 02/03/2021 x

19.2.44 TRẦN VĂN AN 01/03/2021 02/03/2021 x

19.2.45 TRỪ VĂN SÁU 26/02/2021 01/03/2021 x

19.2.46 PHẠM VĂN HIỂN 26/02/2021 01/03/2021 x

19.2.47 TRẦN THẾ HÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

19.2.48 TRẦN CHIẾN THẮNG 23/02/2021 24/02/2021 x

19.2.49 TRẦN KIM CHIẾN 23/02/2021 24/02/2021 x

19.2.50 TRẦN TRUNG HẬU 23/02/2021 24/02/2021 x

19.2.51 CHU THỊ LOAN 23/02/2021 24/02/2021 x

19.2.52 TRẦN VĂN TRƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

19.2.53 TRIỆU THỊ HUYỀN SÂM 22/02/2021 23/02/2021 x

19.2.54 LỤC THỊ GÁI 22/02/2021 23/02/2021 x

19.2.55 TRỪ HỒNG THÁI 22/02/2021 23/02/2021 x

19.2.56 ĐỖ VĂN HẢI 19/02/2021 22/02/2021 x

19.2.57 NGUYỄN VĂN SƠN 19/02/2021 22/02/2021 x

19.2.58 DIỆP QUANG TRUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

19.2.59 LÊ VĂN HƯNG 19/02/2021 22/02/2021 x

19.2.60 TRẦN THỊ HÒA 19/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

19.2.61 ĐÀO THỊ HOA 19/02/2021 22/02/2021 x

19.2.62 BÙI HỮU HẢI 19/02/2021 22/02/2021 x

19.2.63 TỐNG GIÁP HẢO 19/02/2021 22/02/2021 x

19.2.64 BÙI HỮU HẢI 19/02/2021 22/02/2021 x

19.2.65 ĐẶNG VĂN HÀ 19/02/2021 22/02/2021 x

19.2.66 ĐẶNG VŨ MAI ANH 18/02/2021 19/02/2021 x

19.2.67 DƯƠNG MINH SƠN 18/02/2021 19/02/2021 x

19.2.68 NGUYỄN ĐỨC QUANG 18/02/2021 19/02/2021 x

19.2.69 TỐNG ĐỨC QUANG 18/02/2021 19/02/2021 x

19.2.70 TỐNG KHẮC DUY 18/02/2021 19/02/2021 x

19.2.71 LÝ THỊ HIỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

19.2.72 HOÀNG THỊ MAI 18/02/2021 19/02/2021 x

19.2.73 HÀ THỊ BÌNH 18/02/2021 19/02/2021 x

19.2.74 ĐẶNG ĐẮC HIẾU 17/02/2021 18/02/2021 x

19.2.75 LONG THỊ DIÊM 17/02/2021 18/02/2021 x

19.2.76 TRẦN VĂN SƠN 17/02/2021 18/02/2021 x

19.2.77 TRỊNH VĂN KỲ 17/02/2021 18/02/2021 x

19.2.78 ĐẶNG QUYẾT TRỌNG 17/02/2021 18/02/2021 x

19.2.79 CAO THỊ BẠCH LINH 12/03/2021 15/03/2021 x

19.2.80 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH 12/03/2021 15/03/2021 x

19.2.81 DƯƠNG THỊ LAN ANH 12/03/2021 15/03/2021 x

2.3

19.3.1 BÀNG VĂN NGỌC 08/03/2021 09/03/2021 x

19.3.2 BÀNG MINH HOÀNG 05/03/2021 08/03/2021 x

19.3.3 NGUYỄN VĂN THÀNH 26/02/2021 01/03/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

19.3.4 PHÙNG VĂN SỸ 24/02/2021 25/02/2021 x

19.3.5 BÀNG THỊ PHƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

19.3.6 ĐÀO VĂN HẠNH 12/03/2021 15/03/2021 x

19.3.7 ÔN THỊ LAN MƠ 26/02/2021 01/03/2021 x

19.3.8 HOÀNG THỊ THỦY 15/03/2021 16/03/2021 x

19.3.9 NGUYỄN VĂN ĐẮC 15/03/2021 16/03/2021 x

19.3.10 DƯƠNG VĂN BẢY 15/03/2021 16/03/2021 x

19.3.11 TRẦN VĂN KỲ 15/03/2021 16/03/2021 x

19.3.12 ÔN THỊ BẨY 01/03/2021 02/03/2021 x

3

3.1

19.1.1 PHÙNG VĂN CHÚC 01/03/2021 02/03/2021 x

19.1.2 BÙI VĂN HIẾU 01/03/2021 02/03/2021 x

19.1.3 NGUYỄN THỊ THANH NGA 04/03/2021 05/03/2021 x

19.1.4 KIỀU THỊ TÀI 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2

19.2.1 TRẦN KIM NGỌC 17/02/2021 18/02/2021 x

19.2.2 TỐNG THỊ THANH 17/02/2021 18/02/2021 x

19.2.3 TRIỆU QUANG HIẾU 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3

19.3.1 LÝ THỊ THỦY 11/03/2021 16/03/2021 x

19.3.2 HOÀNG THỊ CHÚC 18/02/2021 23/02/2021 x

19.3.3 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 22/02/2021 25/02/2021 x

19.3.4 ĐỖ VIẾT TIẾN 01/03/2021 04/03/2021 x

19.3.5 TRẦN VĂN BẢY 23/02/2021 26/02/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.4

19.4.1 ĐẶNG THỊ HỒNG CHIÊM 03/03/2021 10/03/2021 x

19.4.2 HOÀNG VĂN TOẢN 03/03/2021 10/03/2021 x

19.4.3 LƯU THỊ BA 26/02/2021 05/03/2021 x

19.4.4 LƯU THỊ SÌN 26/02/2021 05/03/2021 x

19.4.5 HOÀNG THỊ TÁM 25/02/2021 04/03/2021 x

19.4.6 TRẦN THỊ LƯƠNG 24/02/2021 03/03/2021 x

19.4.7 TRẦN VĂN BÌNH 19/02/2021 26/02/2021 x

19.4.8 NGUYỄN THỊ TÍNH 17/02/2021 24/02/2021 x

19.4.9 DƯƠNG VĂN BẢY 15/03/2021 22/03/2021 x

19.4.10 HOÀNG VĂN BẢY 15/03/2021 22/03/2021 x

19.4.11 PHÙNG THỊ NGA 12/03/2021 19/03/2021 x

19.4.12 NGUYỄN VĂN ĐẮC 11/03/2021 18/03/2021 x

19.4.13 LIỄU NGUYỆT THUẬT 03/03/2021 10/03/2021 x

3.5

19.5.1 TRƯƠNG THỊ THU HÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

19.5.2 TRẦN THỊ LÝ 03/03/2021 04/03/2021 x

19.5.3 NGUYỄN VĂN NHẤT 11/03/2021 12/03/2021 x

20

1

1.1

20.1.1 PHẠM THANH GIANG 09/03/2021 20/04/2021 x

20.1.2 HÀ HUY CÀNH 09/03/2021 20/04/2021 x

1.2

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

UBND xã Thượng Ấm - Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

20.2.1 PHẠM XUÂN THỦY 09/03/2021 06/05/2021

20.2.2 NGUYỄN VĂN DUYÊN 09/03/2021 06/05/2021

20.2.3 HOÀNG VĂN THỂ 09/03/2021 06/05/2021

20.2.4 PHẠM VĂN ĐIỀU 09/03/2021 06/05/2021

20.2.5 PHAN VĂN HẠNH 09/03/2021 06/05/2021

20.2.6 TRIỆU VĂN HỌC 09/03/2021 06/05/2021

2

2.1

20.1.1 TRẦN THỊ BÍCH HỒNG 15/03/2021 16/03/2021 x

20.1.2 NGUYỄN DUY GIÁP 18/02/2021 19/02/2021 x

20.1.3 NGUYỄN THỊ NGỌC 18/02/2021 19/02/2021 x

20.1.4 VI THỊ LIÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

2.2

20.2.1 NGUYỄN MẠNH THIẾT 19/02/2021 22/02/2021 x

20.2.2 ĐÀO HOÀNG ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

20.2.3 HỨA VĂN NẰNG 08/03/2021 09/03/2021 x

20.2.4 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

20.2.5 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 03/03/2021 04/03/2021 x

20.2.6 HOÀNG VĂN NGHĨA 03/03/2021 04/03/2021 x

20.2.7 LÂM THỊ DUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

20.2.8 TRIỆU THỊ HỒNG 03/03/2021 04/03/2021 x

20.2.9 NGUYỄN VĂN HƯNG 02/03/2021 03/03/2021 x

20.2.10 TRẦN VĂN HIỆP 02/03/2021 03/03/2021 x

20.2.11 HOÀNG MINH LƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

20.2.12 CHU THỊ TƯƠI 02/03/2021 03/03/2021 x

20.2.13 NGUYỄN NGỌC SƠN 02/03/2021 03/03/2021 x

20.2.14 ĐOÀN NGỌC THĂNG 02/03/2021 03/03/2021 x

20.2.15 LƯU THỊ NHÀI 26/02/2021 01/03/2021 x

20.2.16 PHẠM VĂN KHÁNG 26/02/2021 01/03/2021 x

20.2.17 LÊ THỊ TIỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

20.2.18 PHƯƠNG VĂN TỈNH 23/02/2021 24/02/2021 x

20.2.19 TRẦN THỊ HIẾU 23/02/2021 24/02/2021 x

20.2.20 HOÀNG DU LỊCH 23/02/2021 24/02/2021 x

20.2.21 TRẦN THỊ H THẮM 22/02/2021 23/02/2021 x

20.2.22 LƯƠNG VĂN KIÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

20.2.23 HOÀNG THỊ NGA 15/03/2021 16/03/2021 x

20.2.24 NGUYỄN THỊ NGOAN 15/03/2021 16/03/2021 x

20.2.25 MA VĂN ĐỊNH 15/03/2021 16/03/2021 x

20.2.26 PHẠM THỊ THẢO 15/03/2021 16/03/2021 x

20.2.27 PHAN THỊ HỒNG QUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

20.2.28 LƯƠNG VĂN CANH 15/03/2021 16/03/2021 x

20.2.29 HOÀNG LÂM THAO 15/03/2021 16/03/2021 x

20.2.30 NGUYỄN TRỌNG KHÔI 10/03/2021 11/03/2021 x

20.2.31 LÊ THỊ NHÀN 10/03/2021 11/03/2021 x

20.2.32 ĐỖ QUANG CHÍNH 10/03/2021 11/03/2021 x

20.2.33 NÔNG THỊ KIỀU 19/02/2021 22/02/2021 x

20.2.34 NÔNG THỊ NGA 19/02/2021 22/02/2021 x

20.2.35 HỒ THỊ HƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

2.3 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

20.3.1 NGUYỄN MẠNH THIẾT 19/02/2021 22/02/2021 x

20.3.2 ĐÀO HOÀNG ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

20.3.3 NGUYỄN TƯỜNG THUẬT 19/02/2021 22/02/2021 x

20.3.4 VƯƠNG VĂN SỸ 19/02/2021 22/02/2021 x

20.3.5 HOÀNG MINH LƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

20.3.6 TRỊNH HOÀNG CHUNG 18/02/2021 19/02/2021 x

20.3.7 NGUYỄN DUY GIÁP 18/02/2021 19/02/2021 x

20.3.8 NGUYỄN VĂN HƯNG 18/02/2021 19/02/2021 x

20.3.9 VUZ NGỌC HIẾU 18/02/2021 19/02/2021 x

20.3.10 LÊ THỊ XA 18/02/2021 19/02/2021 x

20.3.11 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 18/02/2021 19/02/2021 x

20.3.12 HOÀNG VĂN THẮNG 18/02/2021 19/02/2021 x

20.3.13 HỨA THỊ HÒA 09/03/2021 10/03/2021 x

20.3.14 NÔNG THỊ ANH 09/03/2021 10/03/2021 x

20.3.15 LƯƠNG VĂN TÁM 09/03/2021 10/03/2021 x

20.3.16 MA THỊ LUẬN 09/03/2021 10/03/2021 x

20.3.17 ÔN CÁT NĂNG 08/03/2021 09/03/2021 x

20.3.18 TRẦN KIM TUYẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

20.3.19 NÔNG THỊ KIỀU 08/03/2021 09/03/2021 x

20.3.20 LÝ THỊ HÈ 08/03/2021 09/03/2021 x

20.3.21 NÔNG THỊ MẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

20.3.22 LƯƠNG VĂN QUANG 04/03/2021 05/03/2021 x

20.3.23 BÙI VĂN BÌNH 04/03/2021 05/03/2021 x

20.3.24 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 04/03/2021 05/03/2021 x

20.3.25 LỤC THỊ TRANG 04/03/2021 05/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

20.3.26 ẤU THỊ HUỆ 04/03/2021 05/03/2021 x

20.3.27 NGUYỄN TỐ UYÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

20.3.28 VŨ TRẦN TOẢN 03/03/2021 04/03/2021 x

20.3.29 CHU THỊ TƯƠI 02/03/2021 03/03/2021 x

20.3.30 HỨA THỊ VI 02/03/2021 03/03/2021 x

20.3.31 ĐOÀN NGOC THĂNG 02/03/2021 03/03/2021 x

20.3.32 HOÀNG TUẤN VŨ 26/02/2021 01/03/2021 x

20.3.33 HOÀNG VĂN CHUYỀN 26/02/2021 01/03/2021 x

20.3.34 TRIỆU VĂN TRƯỞNG 26/02/2021 01/03/2021 x

20.3.35 VƯƠNG THỊ XUYÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

20.3.36 MÈ VĂN BÌNH 26/02/2021 01/03/2021 x

20.3.37 PHẠM CHUNG TÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

20.3.38 TRẦN ANH TĨNH 25/02/2021 26/02/2021 x

20.3.39 TRẦN THỊ TH PHƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

20.3.40 HOÀNG THỊ THƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

20.3.41 PHẠM THỊ HIÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

20.3.42 NGUYỄN KHÁNH CHI 25/02/2021 26/02/2021 x

20.3.43 PHƯƠNG THANH TÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

20.3.44 TRỊNH THỊ DUNG 25/02/2021 26/02/2021 x

20.3.45 PHƯƠNG VĂN TỈNH 23/02/2021 24/02/2021 x

20.3.46 HOÀNG DU LỊCH 23/02/2021 24/02/2021 x

20.3.47 TRẦN KHÁNH HỘI 23/02/2021 24/02/2021 x

20.3.48 ĐỖ THỊ NGA 22/02/2021 23/02/2021 x

20.3.49 ĐẶNG TUẤN ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

20.3.50 PHAN HƯƠNG THẢO 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

20.3.51 TRẦN ANH TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

20.3.52 HÀ TRẦN NGỌC TÚ 22/02/2021 23/02/2021 x

20.3.53 PHƯƠNG VĂN MẠNH 22/02/2021 23/02/2021 x

20.3.54 NGUYỄN THÚY DỰ 22/02/2021 23/02/2021 x

20.3.55 VŨ MINH HIẾU 22/02/2021 23/02/2021 x

20.3.56 ĐINH TRỌNG TUẤN 15/03/2021 16/03/2021 x

20.3.57 PHẠM ĐÌNH GIANG 15/03/2021 16/03/2021 x

20.3.58 TRẦN BÍCH HỒNG 15/03/2021 16/03/2021 x

20.3.59 MA VĂN ĐỊNH 15/03/2021 16/03/2021 x

20.3.60 NGUYỄN THÚY TÌNH 09/03/2021 10/03/2021 x

20.3.61 TRIỆU BÍCH HẢO 22/02/2021 23/02/2021 x

20.3.62 LƯƠNG ĐỨC NGHĨA 22/02/2021 23/02/2021 x

20.3.63 PHAN VĂN QUANG 22/02/2021 23/02/2021 x

20.3.64 PHAN GIA LÂM 22/02/2021 23/02/2021 x

20.3.65 NÔNG THỊ NGA 19/02/2021 22/02/2021 x

20.3.66 HỒ THỊ HƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3

3.1

20.1.1 NÔNG MINH HOÀNG 23/02/2021 24/02/2021 x

20.1.2 NGUYỄN THỊ HẰNG 23/02/2021 24/02/2021 x

20.1.3 HÀ VĂN THỂ 05/03/2021 08/03/2021 x

20.1.4 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 10/03/2021 11/03/2021 x

3.2

20.2.1 PHẠM THANH NGUYỆN 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

20.3.1 NGUYỄN THANH HUYỀN 09/03/2021 12/03/2021 x

20.3.2 NGUYỄN THANH HUYỀN 08/03/2021 11/03/2021 x

3.4

20.4.1 TRẦN THỊ THU TRANG 15/03/2021 18/03/2021 x

20.4.2 ĐỖ THỊ THIỆN 18/02/2021 23/02/2021 x

20.4.3 NGUYỄN THANH HUYỀN 08/03/2021 11/03/2021 x

20.4.4 NGUYỄN THỊ HIỆP 09/03/2021 12/03/2021 x

20.4.5 ÂU THỊ THƯƠNG 08/03/2021 11/03/2021 x

20.4.6 KHỔNG MINH HUÝT 10/03/2021 15/03/2021 x

20.4.7 HỨA PHƯƠNG LAN 05/03/2021 10/03/2021 x

20.4.8 VŨ PHƯƠNG THÚY 26/02/2021 03/03/2021 x

3.5

20.5.1 ĐẶNG THÀNH NAM 02/03/2021 09/03/2021 x

20.5.2 LÊ THỊ NGỌC BÍCH 08/03/2021 15/03/2021 x

20.5.3 VƯƠNG THỊ XUYÊN 26/02/2021 05/03/2021 x

20.5.4 NÔNG THỊ CHIÊN 26/02/2021 05/03/2021 x

3.6

20.6.1 HÀ THỊ TUYỂN 09/03/2021 16/03/2021 x

3.7

20.7.1 HÀ VĂN THỂ 09/03/2021 10/03/2021 x

20.7.2 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 10/03/2021 11/03/2021 x

20.7.3 PHẠM THANH NGUYỆN 15/03/2021 16/03/2021 x

20.7.4 LƯƠNG VĂN DUY 18/02/2021 19/02/2021 x

20.7.5 LƯƠNG VĂN CƯỜNG 18/02/2021 19/02/2021 x

20.7.6 LƯƠNG VĂN TRƯỞNG 18/02/2021 19/02/2021 x

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

20.7.7 VŨ TIẾN ĐẠT 18/02/2021 19/02/2021 x

20.7.8 TRẦN THỊ SẮN 19/02/2021 22/02/2021 x

20.7.9 HOÀNG VĂN CƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

20.7.10 ĐỖ THỊ THIỆN 19/02/2021 22/02/2021 x

20.7.11 NGUYỄN THỊ MÂY 22/02/2021 23/02/2021 x

20.7.12 VŨ MINH HIẾU 22/02/2021 23/02/2021 x

20.7.13 NÔNG MINH HOÀNG 23/02/2021 24/02/2021 x

20.7.14 NGUYỄN THỊ HẰNG 23/02/2021 24/02/2021 x

20.7.15 PHƯƠNG THANH TÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

20.7.16 PHƯƠNG VĂN DƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

20.7.17 LƯƠNG THỊ NHÀN 25/02/2021 26/02/2021 x

20.7.18 TRẦN THỊ MẾN 26/02/2021 01/03/2021 x

20.7.19 NGUYỄN THANH VÂN 05/03/2021 08/03/2021 x

20.7.20 TRẦN THỊ KIM TUYẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

21

1

1.1

21.1.1 LÝ THỊ DUNG 18/02/2021 01/04/2021 x

1.2

21.2.1 BẾ THÚY MÀU 24/02/2021 14/04/2021

1.3

21.3.1 NGUYỄN THỊ YÊN 18/02/2021 14/04/2021 x

21.3.2 NÔNG VIỆT HÀ 18/02/2021 14/04/2021 x

2

UBND xã Trung Yên - Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Hộ tịch

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng)

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1

21.1.1 BẾ THỊ DƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

21.1.2 PHÙNG VĂN THAO 23/02/2021 24/02/2021 x

21.1.3 BẾ VĂN THẮNG 25/02/2021 26/02/2021 x

21.1.4 PHÙNG THỊ HẰNG 08/03/2021 09/03/2021 x

21.1.5 ĐOÀN VĂN THUẦN 17/02/2021 18/02/2021 x

21.1.6 ĐẶNG THỊ THÚY 09/03/2021 10/03/2021 x

21.1.7 MA VĂN CHÌ 09/03/2021 10/03/2021 x

21.1.8 NGUYỄN THỊ THẮM 10/03/2021 11/03/2021 x

2.2

21.2.1 LƯƠNG DUY KHIÊM 01/03/2021 02/03/2021 x

21.2.2 TRỊNH VĂN TUYỂN 12/03/2021 15/03/2021 x

21.2.3 CAM VĂN THIỆU 10/03/2021 11/03/2021 x

21.2.4 PHƯƠNG THỊ NƯỚC 05/03/2021 08/03/2021 x

2.3

21.3.1 NÔNG VĂN TỤY 24/02/2021 25/02/2021 x

21.3.2 NGUYỄN THỊ HIỂN 19/02/2021 22/02/2021 x

21.3.3 ĐÀO VĂN TƯ 24/02/2021 25/02/2021 x

2.4

21.4.1 NÔNG THỊ HƯƠNG THẢO 02/03/2021 05/03/2021 x

21.4.2 TRIỆU THỊ THẢO 02/03/2021 05/03/2021 x

21.4.3 NGUYỄN THỊ THẮM 12/03/2021 17/03/2021 x

21.4.4 BẾ THỊ UYÊN 08/03/2021 11/03/2021 x

21.4.5 TRIỆU PHÚC TRIỀU 12/03/2021 17/03/2021 x

21.4.6 PHƯƠNG THỊ NƯỚC 22/02/2021 25/02/2021 x

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.5

21.5.1 PHÙNG VĂN KẾT 23/02/2021 02/03/2021 x

21.5.2 BÀN VĂN CƯỜNG 09/03/2021 16/03/2021 x

21.5.3 ĐÀO NGỌC THÂN 09/03/2021 16/03/2021 x

21.5.4 NGUYỄN NGỌC CHINH 05/03/2021 12/03/2021 x

21.5.5 ĐOÀN VĂN GIANG 22/02/2021 01/03/2021 x

21.5.6 HÀ THỊ NGHIỆP 15/03/2021 22/03/2021 x

2.6

21.6.1 NÔNG THỊ NGA 15/03/2021 16/03/2021 x

21.6.2 LÝ THỊ THÌN 15/03/2021 16/03/2021 x

21.6.3 LÝ TIẾN HỒNG 12/03/2021 15/03/2021 x

21.6.4 NGUYỄN THỊ HẠNH 10/03/2021 11/03/2021 x

21.6.5 NGUYỄN THỊ THẮM 10/03/2021 11/03/2021 x

21.6.6 MA THỊ NGUYỆT 09/03/2021 10/03/2021 x

21.6.7 MA VĂN CHÌ 09/03/2021 10/03/2021 x

21.6.8 ĐẶNG THỊ THÚY 09/03/2021 10/03/2021 x

21.6.9 BẾ THỊ DƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

21.6.10 PHÙNG THỊ HẰNG 08/03/2021 09/03/2021 x

21.6.11 MA THỊ CHIÊM 05/03/2021 08/03/2021 x

21.6.12 MA THỊ KHUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

21.6.13 LÝ THANH NGHỊ 04/03/2021 05/03/2021 x

21.6.14 MA THẾ VŨ 01/03/2021 02/03/2021 x

21.6.15 TRƯƠNG THỊ HỢP 26/02/2021 01/03/2021 x

21.6.16 MA THỊ NGUYỆT 26/02/2021 01/03/2021 x

21.6.17 BÀN KIM VĂN 26/02/2021 01/03/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

21.6.18 LƯƠNG THỊ MÀU 26/02/2021 01/03/2021 x

21.6.19 TRỊNH THỊ BÍCH 25/02/2021 26/02/2021 x

21.6.20 BÀN VĂN MINH 25/02/2021 26/02/2021 x

21.6.21 ĐÀO THỊ KHUÊ 25/02/2021 26/02/2021 x

21.6.22 BẾ VĂN THẮNG 25/02/2021 26/02/2021 x

21.6.23 MA THỊ LUYẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

21.6.24 LÝ THỊ HAI 25/02/2021 26/02/2021 x

21.6.25 NGUYỄN HỮU THUẦN 25/02/2021 26/02/2021 x

21.6.26 VŨ VĂN LINH 24/02/2021 25/02/2021 x

21.6.27 MA QUỐC LẬP 23/02/2021 24/02/2021 x

21.6.28 PHÙNG VĂN THAO 23/02/2021 24/02/2021 x

21.6.29 TRIỆU VĂN THUẬN 22/02/2021 23/02/2021 x

21.6.30 PHÙNG THỊ SOAN 22/02/2021 23/02/2021 x

21.6.31 LA THỊ OANH 22/02/2021 23/02/2021 x

21.6.32 MA THỊ LUYẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

21.6.33 NÔNG VĂN KIỆM 19/02/2021 22/02/2021 x

21.6.34 TRIỆU THỊ ANH 19/02/2021 22/02/2021 x

21.6.35 MA THANH ĐÌNH 18/02/2021 19/02/2021 x

21.6.36 LÝ THỊ NGUYỆT 17/02/2021 18/02/2021 x

21.6.37 ĐẶNG THỊ HIỀN 17/02/2021 18/02/2021 x

22

1

1.1

22.1.1 TRỊNH THỊ NGỌC 10/03/2021 22/04/2021 x

22.1.2 ĐINH DUY PHONG 10/03/2021 22/04/2021 x

UBND xã Trường Sinh  - Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.3 TRẦN THỊ VÂN 10/03/2021 22/04/2021 x

22.1.4 NGUYỄN XUÂN PHÚ 10/03/2021 22/04/2021

1.2

22.2.1 NGUYỄN THỊ HOÀN 10/03/2021 18/03/2021 x

1.3

22.3.1 DƯƠNG THỊ KIM 10/03/2021 07/05/2021 x

22.3.2 LÊ THỊ TÚY 10/03/2021 07/05/2021 x

22.3.3 NGUYỄN THỊ XUÂN 10/03/2021 07/05/2021 x

22.3.4 NGUYỄN XUÂN PHÚ 10/03/2021 07/05/2021 x

22.3.5 ĐINH DUY PHONG 10/03/2021 07/05/2021 x

22.3.6 TRẦN THỊ VÂN 10/03/2021 07/05/2021 x

22.3.7 TRỊNH THỊ NGỌC 10/03/2021 07/05/2021 x

2

2.1

22.1.1 NGUYỄN THỊ THANH 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2

22.2.1 ĐỖ QUỐC HIỂN 25/02/2021 26/02/2021 x

22.2.2 PHAN HỮU THIẾT 24/02/2021 25/02/2021 x

22.2.3 LÊ THỊ NGOAN 24/02/2021 25/02/2021 x

22.2.4 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

22.2.5 NGUYỄN THỊ TÁM 18/02/2021 19/02/2021 x

22.2.6 DƯƠNG VĂN ĐỒNG 18/02/2021 19/02/2021 x

22.2.7 NGUYỄN THỊ QUYÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.2.8 LÊ VĂN HOÀN 25/02/2021 26/02/2021 x

22.2.9 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

22.2.10 LÊ THỊ HẠNH 26/02/2021 01/03/2021 x

22.2.11 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

22.2.12 PHẠM THỊ HOA 02/03/2021 03/03/2021 x

22.2.13 TRẦN THỊ LAN ANH 04/03/2021 05/03/2021 x

22.2.14 NGUYỄN KIÊN QUYẾT 04/03/2021 05/03/2021 x

22.2.15 TRẦN THỊ NGUYỆT 10/03/2021 11/03/2021 x

22.2.16 LÊ CÔNG THANH 12/03/2021 15/03/2021 x

22.2.17 TRẦN THỊ LỆ 12/03/2021 15/03/2021 x

22.2.18 NGUYỄN THỊ THANH 12/03/2021 15/03/2021 x

22.2.19 NGUYỄN THỊ HỒNG TƯ 12/03/2021 15/03/2021 x

22.2.20 ĐÀO CÔNG ĐỊNH 12/03/2021 15/03/2021 x

2.3

22.3.1 LÊ CÔNG THÀNH 12/03/2021 15/03/2021 x

22.3.2 TRẦN THỊ NGUYỆT 10/03/2021 11/03/2021 x

22.3.3 HOÀNG KHÁNH TIỆP 26/02/2021 01/03/2021 x

22.3.4 LÊ THỊ HẠNH 26/02/2021 01/03/2021 x

22.3.5 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

22.3.6 NGUYỄN MINH THÁI 25/02/2021 26/02/2021 x

22.3.7 LÊ VĂN HOÀN 25/02/2021 26/02/2021 x

22.3.8 NGUYỄN MINH THÁI 25/02/2021 26/02/2021 x

22.3.9 LÊ THỊ NGOAN 24/02/2021 25/02/2021 x

22.3.10 NGUYỄN VĂN HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

22.3.11 NGUYỄN THỊ XUÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.3.12 NGUYỄN VĂN XUÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

22.3.13 NGUYỄN NGỌC THIỆN 22/02/2021 23/02/2021 x

22.3.14 NGUYỄN THỊ ĐA 22/02/2021 23/02/2021 x

22.3.15 HÀ ĐÌNH CÔNG 22/02/2021 23/02/2021 x

22.3.16 LƯU QUANG HIẾU 22/02/2021 23/02/2021 x

22.3.17 ĐỖ MINH HOÀNG 22/02/2021 23/02/2021 x

22.3.18 NGUYỄN NGỌC SÁNG 22/02/2021 23/02/2021 x

3

3.1

22.1.1 HOÀNG THỊ LIÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

22.1.2 ĐỖ THỊ VẠN HOA 02/03/2021 03/03/2021 x

22.1.3 LƯU QUANG HIẾU 22/02/2021 23/02/2021 x

22.1.4 TRẦN THỊ MỸ DUNG 12/03/2021 15/03/2021 x

22.1.5 PHẠM THỊ NGỌC QUYÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.6 ĐỖ THỊ VẠN HOA 02/03/2021 03/03/2021 x

22.1.7 HOÀNG TRUNG NAM 04/03/2021 05/03/2021 x

3.2

22.2.1 NGUYEN BA ANH 02/03/2021 03/03/2021 x

22.2.2 ĐỖ THỊ VẠN HOA 02/03/2021 03/03/2021 x

3.3

22.3.1 NGUYỄN THỊ LAN ANH 12/03/2021 17/03/2021 x

22.3.2 TRỊNH THỊ SỞ 12/03/2021 17/03/2021 x

22.3.3 NGUYỄN THỊ LAN ANH 25/02/2021 02/03/2021 x

3.4

22.4.1 NGUYỄN THỊ BOONG 10/03/2021 17/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.4.2 NGUYỄN THỊ THUẬN 04/03/2021 11/03/2021 x

22.4.3 TRẦN THỊ LỆ 23/02/2021 02/03/2021 x

22.4.4 NGUYỄN VĂN THẮNG 02/03/2021 09/03/2021 x

22.4.5 NGUYỄN VĂN BÍCH 09/03/2021 16/03/2021 x

3.5

22.5.1 NGUYỄN THỊ THUẬN 04/03/2021 05/03/2021 x

22.5.2 ĐỖ HUYỀN MI 24/02/2021 25/02/2021 x

22.5.3 PHẠM THỊ NGỌC QUYÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

22.5.4 TRẦN THỊ LỆ 23/02/2021 24/02/2021 x

22.5.5 NGUYỄN QUỐC KHÔI 24/02/2021 25/02/2021 x

22.5.6 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 24/02/2021 25/02/2021 x

22.5.7 HOÀNG TRUNG NAM 04/03/2021 05/03/2021 x

23

1

1.1

23.1.1 LÊ THỊ THẢO 02/03/2021 20/04/2021 x

1.2

23.2.1 NGUỄN THỊ HIỀN 02/03/2021 10/03/2021 x

2

2.1

23.1.1 ĐẰNG VĂN CHUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

23.1.2 ĐÀO VĂN HÙNG 08/03/2021 09/03/2021 x

23.1.3 NGUYỄN THỊ THU 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2
Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng)

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Chứng thực

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND xã Tân Thanh - Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.2.1 PHÙNG THỊ VÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.2 LIỄU VĂN TUẤN 17/02/2021 18/02/2021 x

23.2.3 BÙI VĂN THỊNH 24/02/2021 25/02/2021 x

23.2.4 HẦU VĂN TUẤN 24/02/2021 25/02/2021 x

23.2.5 HẦU VĂN TÚ 24/02/2021 25/02/2021 x

23.2.6 HOÀNG VĂN HƯỚNG 23/02/2021 24/02/2021 x

23.2.7 VŨ THỊ THU 23/02/2021 24/02/2021 x

23.2.8 NGUYỄN THỊ CHANH 22/02/2021 23/02/2021 x

23.2.9 LÝ THỊ PHƯỢNG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.2.10 PHẠM THỊ HỮU 17/02/2021 18/02/2021 x

23.2.11 LỤC VĂN DƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

23.2.12 HOÀNG THỊ QUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

23.2.13 NGUYỄN VĂN TUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

23.2.14 TRIỆU THỊ VUI 08/03/2021 09/03/2021 x

23.2.15 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 11/03/2021 12/03/2021 x

23.2.16 TRỊNH VĂN QUÝ 25/02/2021 26/02/2021 x

2.3

23.3.1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.2 NÔNG THỊ PHONG 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.3 BÙI VĂN TUẤN 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.4 LÝ THỊ HƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

23.3.5 PHẠM THỊ YẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

23.3.6 DƯƠNG VĂN MẠNH 03/03/2021 04/03/2021 x

23.3.7 LÝ VĂN TẤN 15/03/2021 16/03/2021 x

23.3.8 DƯƠNG VĂN CHIẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.9 HOÀNG THỊ LIỄU 15/03/2021 16/03/2021 x

23.3.10 LỤC VĂN TIẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

23.3.11 HOÀNG THỊ NGA 15/03/2021 16/03/2021 x

23.3.12 NGUYỄN QUANG ĐẠT 15/03/2021 16/03/2021 x

23.3.13 ĐỖ THIỆN QUANG 15/03/2021 16/03/2021 x

23.3.14 VƯƠNG THỊ MỸ LINH 15/03/2021 16/03/2021 x

23.3.15 VŨ TRỌNG KIÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

23.3.16 ĐÀM THỊ VÂN ANH 13/03/2021 15/03/2021 x

23.3.17 ĐỖ THỊ CÚC 13/03/2021 15/03/2021 x

23.3.18 PHẠM THỊ HÀ 13/03/2021 15/03/2021 x

23.3.19 HOÀNG VĂN CƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

23.3.20 TRỊNH VĂN TRỌNG 12/03/2021 15/03/2021 x

23.3.21 NGUYỄN VĂN VỊ 12/03/2021 15/03/2021 x

23.3.22 LƯU THỊ HƯNG 12/03/2021 15/03/2021 x

23.3.23 LƯU THỊ PHƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

23.3.24 DIỆP THỊ NGA 12/03/2021 15/03/2021 x

23.3.25 PHẠM THỊ THANH MAI 12/03/2021 15/03/2021 x

23.3.26 HOÀNG VĂN VÂN LƯỢNG 12/03/2021 15/03/2021 x

23.3.27 TRIỆU VĂN KIÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

23.3.28 NGUYỄN THỊ KHÁNH 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.29 NGUYỄN THỊ HIỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.30 NGUYỄN THỊ HOÀI 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.31 NGUYỄN KIM PHƯỢNG 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.32 NGUYỄN THỊ THU HÀ 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.33 LƯU THỊ NGỌC LINH 11/03/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.34 NGUYỄN XUÂN TÁM 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.35 DỊCH THỊ NINH 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.36 HOÀNG SƠN HẢI 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.37 NGUYỄN THỊ HÀ 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.38 TRIỆU VĂN BÌNH 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.39 TRẦN THỊ SẢN 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.40 LƯƠNG VĂN PHI 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.41 TRẦN THỊ TRUYỀN 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.42 PHÙNG KỶ TỴ 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.43 PHÙNG VĂN XUÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

23.3.44 PHÙNG THỊ ĐÔNG 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.45 NGUYỄN QUANG TUYỂN 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.46 MẠC VĂN ĐẠO 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.47 PHAN THỊ HỘI 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.48 NGUYỄN THỊ BẢY 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.49 NGUYỄN VĂN LUẬN 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.50 NGUYỄN VĂN LẠP 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.51 VŨ ĐÌNH BẢO 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.52 TRẦN THỊ VINH 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.53 PHẠM VĂN TOÁN 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.54 NGUYỄN VĂN LINH 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.55 PHÙNG VĂN DOÃN 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.56 TRẦN VĂN TRƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

23.3.57 NGUYỄN VĂN QUYẾT 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.58 TRIỆU VĂN TRƯỜNG 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.59 TRẦN HỒNG HẠNH 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.60 NÔNG THÁI BAN 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.61 LIỄU VĂN KIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.62 PHẠM VĂN VIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.63 VŨ THỊ THU 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.64 DƯƠNG QUANG VIẾT 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.65 NGUYỄN QUANG HÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.66 HOÀNG VĂN NGHIỆP 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.67 ĐINH THỊ HIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.68 SÙNG SEO PHONG 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.69 NGUYỄN DANH HÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.70 NGUYỄN THỊ HOA 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.71 NGUYỄN THỊ OANH 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.72 ĐẶNG VĂN DUY 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.73 NGUYỄN THỊ THU THỦY 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.74 ĐÀM THỊ NGHỊ 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.75 PHAN THỊ HÀ 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.76 NGUYỄN QUANG DUY 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.77 HOÀNG THỊ KIM 09/03/2021 10/03/2021 x

23.3.78 TRẦN THỊ NĂM 08/03/2021 09/03/2021 x

23.3.79 LIẾU THỊ THÚY LY 08/03/2021 09/03/2021 x

23.3.80 PHÙNG VĂN VŨ 08/03/2021 09/03/2021 x

23.3.81 ĐÀO VĂN HÙNG 08/03/2021 09/03/2021 x

23.3.82 NGUYỄN VĂN LƯ 08/03/2021 09/03/2021 x

23.3.83 TRIỆU VĂN LÝ 08/03/2021 09/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.84 LƯƠNG THỊ EM 08/03/2021 09/03/2021 x

23.3.85 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

23.3.86 PHÙNG VĂN BÌNH 08/03/2021 09/03/2021 x

23.3.87 BÙI VĂN THỊNH 08/03/2021 09/03/2021 x

23.3.88 NÔNG VĂN PHONG 08/03/2021 09/03/2021 x

23.3.89 VŨ THỊ QUỲNH 08/03/2021 09/03/2021 x

23.3.90 ĐẶNG THỊ THU 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.91 HOÀNG THỊ HÒA 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.92 LƯƠNG THỊ LỢI 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.93 PHÙNG VĂN MINH 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.94 ÔN THỊ HIỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.95 HOÀNG XUÂN VĨ 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.96 BÙI THỊ HIẾU 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.97 DƯƠNG VĂN THÀNH 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.98 TRẦN THỊ VÀNG 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.99 HOÀNG THỊ HOA 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.100 VŨ VĂN TRƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.101 NGUYỄN VĂN THỊNH 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.102 NGUYỄN VĂN CHUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.103 NGUYỄN QUANG HỢP 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.104 ĐẶNG VĂN VIÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.105 NÔNG VĂN LẬP 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.106 ĐÀO VĂN THUẬN 05/03/2021 08/03/2021 x

23.3.107 HẦU THỊ HỒNG KIM 04/03/2021 05/03/2021 x

23.3.108 PHẠM THU HƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.109 VŨ THỊ MƯỜI 04/03/2021 05/03/2021 x

23.3.110 NGUYỄN THỊ THU 04/03/2021 05/03/2021 x

23.3.111 TRIỆU VĂN DƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

23.3.112 TRẦN THỊ HUỆ 04/03/2021 05/03/2021 x

23.3.113 TRỊNH THỊ THANH 04/03/2021 05/03/2021 x

23.3.114 HOÀNG VĂN TUẤN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.115 HOÀNG THỊ LAN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.116 TRƯƠNG MẠNH TRƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.117 LÊ VĂN HÀ 03/03/2021 04/03/2021 x

23.3.118 NGUYỄN XUÂN LINH 03/03/2021 04/03/2021 x

23.3.119 TRẦN THỊ VINH 03/03/2021 04/03/2021 x

23.3.120 GIÀNG THÚY MỶ 03/03/2021 04/03/2021 x

23.3.121 PHÙNG NGỌC VINH 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.122 NGUYỄN VĂN THỊNH 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.123 NÔNG VĂN LONG 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.124 BÀN THỊ MY 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.125 NGUYỄN THỊ HỒNG 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.126 TRẦN THÙY LINH 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.127 NGUYỄN VĂN TIẾN 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.128 DƯƠNG ANH TUẤN 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.129 ĐẶNG VIỆT BIÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.130 NGUYỄN THỊ HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.131 NGUYỄN MẠNH TUYẾN 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.132 ĐẶNG VĂN THÀNH 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.133 NGUYỄN VĂN DUY 02/03/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.134 LƯU THI LÝ 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.135 LIỄU VĂN TÙNG 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.136 NGUYỄN VĂN PHÚ 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.137 BÙI THỊ THU PHƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.138 ĐÀM THỊ QUỲNH 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.139 TRIỆU VĂN KHÁNH 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.140 NGUYỄN VĂN ĐẠT 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.141 LƯU THỊ LÝ 02/03/2021 03/03/2021 x

23.3.142 NGUYỄN VĂN TUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.143 ĐÀM THỊ THANH HUYỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.144 NGUỄN VĂN CHẤT 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.145 PHẠM VĂN TUẤN 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.146 NÔNG VĂN VINH 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.147 ĐẶNG THỊ HƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.148 HOÀNG THỊ QUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.149 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.150 NGUYỄN THỊ NGÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.151 NGUYỄN THỊ ÁNH 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.152 PHAN THỊ THÚY 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.153 HOÀNG THỊ HƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.154 ĐẰNG THỊ HẰNG 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.155 ĐINH THỊ THU HÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.156 ĐỖ THỊ NHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.157 VŨ THỊ THÙY 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.158 NGUYỄN VĂN ĐẦM 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.159 ĐẶNG THỊ THỦY 01/03/2021 02/03/2021 x

23.3.160 PHÙNG VĂN HẠNH 27/02/2021 01/03/2021 x

23.3.161 NGUYỄN VĂN TÚ 27/02/2021 01/03/2021 x

23.3.162 LỤC VĂN DƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.163 LƯU THỊ HIỀN 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.164 HÀ VĂN SƠN 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.165 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.166 HOÀNG MẠNH DUY 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.167 PHÙNG THỊ MƠ 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.168 ĐINH THỊ HUỆ 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.169 HOÀNG THỊ DUNG 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.170 NGUYỄN VĂN VĨ 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.171 TRẦN HỒNG HẠNH 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.172 LÔI THỊ HẢI 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.173 HOÀNG THỊ THỦY 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.174 LIỄU VĂN VĨNH 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.175 LÝ THỊ PHƯỢNG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.176 PHAN THỊ HIỂU 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.177 NÔNG VĂN ĐẠT 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.178 NÔNG VĂN MẠNH 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.179 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.180 ĐINH THỊ THU HÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

23.3.181 ĐẶNG THỊ LINH 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.182 PHAN NGỌC HÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.183 NGUYỄN VĂN TUẤN 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.184 PHẠM VĂN VIÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.185 LIỄU QUANG TUẤN 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.186 PHÙNG THỊ HUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.187 NÔNG VĂN KHANG 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.188 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.189 LÊ THỊ THANH 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.190 PHAN VĂN QUANG 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.191 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.192 ĐÀO VĂN THUẬN 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.193 ĐÀO VĂN THUẬN 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.194 TRIỆU VĂN LÝ 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.195 NGUYỄN VĂN ĐÔ 25/02/2021 26/02/2021 x

23.3.196 ĐẰNG VĂN HÀ 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.197 PHẠM THỊ PHƯƠNG LY 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.198 NGUYỄN THỊ THÚY 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.199 BÀN THỊ NGUYỆT 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.200 NGUYỄN THỊ THU 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.201 NGUYỄN THỊ YẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.202 BUI VĂN THỊNH 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.203 LIỄU VĂN TÙNG 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.204 HẦU VĂN TUẤN 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.205 NGUYỄN THỊ HÀ 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.206 NGUYỄN THỊ THƯ 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.207 LÝ VĂN BÌNH 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.208 TRẦN THỊ QUYÊN 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.209 NÔNG KIM TRÚC 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.210 PHAN NGỌC HÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.211 NGUYỄN VĂN ĐẠT 24/02/2021 25/02/2021 x

23.3.212 PHẠM VĂN LUYẾN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.213 NGUYỄN VĂN HẢI 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.214 MÃ THỊ DỊU 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.215 LỤC VĂN TÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.216 NGUYỄN TÒNG ĐỨC 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.217 PHÙNG QUANG HUY 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.218 HOÀNG THỊ MẾN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.219 PHẠM VĂN HUẤN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.220 VŨ THỊ THU 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.221 LÂM ANH ĐỨC 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.222 HOÀNG VĂN HƯỚNG 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.223 DƯƠNG VIỆT HÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.224 KHỔNG VĂN THEO 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.225 ĐÀM VĂN HỘI 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.226 BÙI THỊ CHI 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.227 LIỄU THỊ THỦY 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.228 CHU VĂN VŨ 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.229 HOÀNG NGỌC MINH 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.230 PHẠM THỊ HỮU 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.231 CHU THỊ XUÂN 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.232 LIỄU VĂN TUẤN 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.233 BÀN THỊ DIẾT 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.234 PHẠM VĂN ĐỨC 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.235 NGUYỄN VĂN TUẤN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.3.236 LƯƠNG MỘNG HUỲNH 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.237 HOÀNG MẠNH HUỲNH 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.238 TRẦN THỊ HOAN 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.239 NGUYỄN DANH HÙNG 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.240 HOÀNG VĂN DŨNG 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.241 ĐÀO VĂN THUẬN 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.242 DƯƠNG THỊ TUỆ 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.243 ĐỖ HỮU NGHĨA 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.244 TRIỆU THỊ THƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.245 MA THỊ SỨ 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.246 NGUYỄN THỊ TRANG 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.247 LÝ THỊ SANG 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.248 NGUYỄN VĂN QUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.249 NGUYỄN XUÂN TẶNG 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.250 NGUYỄN ANH TUẤN 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.251 LIỄU THỊ VUI 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.252 NÔNG VĂN TRUNG 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.253 LƯU THỊ BỐN 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.254 KHỔNG THỊ HƯƠNG MAI 22/02/2021 23/02/2021 x

23.3.255 PHÙNG VĂN TÀI 20/02/2021 22/02/2021 x

23.3.256 HOÀNG THỊ CẦN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.257 HOÀNG VĂN HÀO 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.258 LƯƠNG THỊ HƯỞNG 19/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.259 TRIỆU VĂN ĐẠI 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.260 VŨ THÀNH ĐẠT 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.261 HOÀNG THỊ HƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.262 NGUYỄN VĂN THẮNG 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.263 PHẠM NGỌC TUẤN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.264 HOÀNG NGỌC MINH 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.265 LÊ THỊ LƯƠNG PHƯỢNG 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.266 PHẠM VĂN VIÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.267 ĐÀM THỊ THANH HUYỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.268 HOÀNG VĂN DƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.269 PHẠM TRUNG KIÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.270 HOÀNG VĂN TUẤN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.271 LIỄU QUANG TUẤN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.272 LƯU THỊ CẢNH 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.273 PHẠM HỒNG ĐỊNH 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.274 NGUYỄN VĂN TIỆP 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.275 NGUYỄN VĂN DŨNG 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.276 NGUYỄN THU THẢO 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.277 HOÀNG VĂN TUẤN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.278 ĐẶNG HỮU LONG 19/02/2021 22/02/2021 x

23.3.279 NGUYỄN QUANG LINH 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.280 LÊ THỊ HÀ 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.281 NGUYỄN THỊ THU 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.282 PHẠM THỊ HỒNG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.283 NGUYỄN THỊ HÀ 18/02/2021 19/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.3.284 NÔNG VĂN QUÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.285 PHÙNG THẾ HÙNG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.286 PHÙNG KIM CƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.287 NGUYỄN VĂN BÌNH 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.288 LÊ THỊ PHƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.289 PHÙNG THỊ VÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.290 PHẠM QUANG HUY 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.291 NGUYỄN VĂN NGHIỆP 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.292 TRẦN NGỌC THANH 18/02/2021 19/02/2021 x

23.3.293 HÀ THỊ NHUNG 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.294 NGUYỄN VĂN TUẤN 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.295 PHÙNG QUANG THÀNH 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.296 ĐẶNG QUANG LINH 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.297 TRIỆU THỊ THƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.298 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.299 TRƯƠNG NGỌC THẢO 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.300 TRẦN NGỌC VINH 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.301 PHẠM TRUNG KIÊN 17/02/2021 18/02/2021 x

23.3.302 LÊ THỊ LƯƠNG PHƯỢNG 17/02/2021 18/02/2021 x

3

3.1

23.1.1 LIỄU QUANG TUẤN 19/02/2021 22/02/2021 x

23.1.2 TRẦN THỊ HUỆ 03/03/2021 04/03/2021 x

23.1.3 LIỄU THỊ THÚY LY 09/03/2021 10/03/2021 x

23.1.4 HOÀNG VĂN ĐỨC 10/03/2021 11/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.1.5 TRỊNH VĂN TRỌNG 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2

23.2.1 NGUYỄN VĂN HẢI 18/02/2021 19/02/2021 x

3.3

23.3.1 NÔNG VĂN KHÁNH 17/02/2021 22/02/2021 x

23.3.2 NGUYỄN VĂN QUANG 19/02/2021 24/02/2021 x

23.3.3 NGUYỄN MẠNH TUYẾN 02/03/2021 05/03/2021 x

23.3.4 PHẠM THỊ HUỆ 03/03/2021 08/03/2021 x

23.3.5 PHÙNG THỊ NGÂN 03/03/2021 08/03/2021 x

3.4

23.4.1 HÀ VĂN NIÊN 15/03/2021 22/03/2021 x

23.4.2 ĐỖ HỮU TÀI 11/03/2021 18/03/2021 x

23.4.3 QUẢN THỊ MĂN 15/03/2021 22/03/2021 x

23.4.4 TRẦN THỊ TRUYỀN 15/03/2021 22/03/2021 x

3.5

23.5.1 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 23/02/2021 24/02/2021 x

23.5.2 NÔNG KIM TRÚC 23/02/2021 24/02/2021 x

23.5.3 PHẠM VĂN HUẤN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.5.4 LỤC VĂN TÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

23.5.5 ÂU THỊ HOA 15/03/2021 16/03/2021 x

23.5.6 LƯƠNG THỊ NHÀI 15/03/2021 16/03/2021 x

23.5.7 ĐẶNG THỊ HƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

23.5.8 NGUYỄN THỊ HIỂN 11/03/2021 12/03/2021 x

23.5.9 ĐẶNG CÚC KHƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

23.5.10 NÔNG NGỌC BẰNG 10/03/2021 11/03/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.5.11 NGUYỄN THỊ BẢY 10/03/2021 11/03/2021 x

23.5.12 LƯU THỊ HƯNG 19/02/2021 22/02/2021 x

23.5.13 BÙI VĂN TUẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

23.5.14 NGUYỄN VĂN LINH 22/02/2021 23/02/2021 x

23.5.15 LIỄU THỊ THÚY LY 09/03/2021 10/03/2021 x

23.5.16 BÙI THỊ TUYẾT 09/03/2021 10/03/2021 x

23.5.17 DƯƠNG QUANG VIẾT 09/03/2021 10/03/2021 x

23.5.18 PHẠM THỊ LÂM 09/03/2021 10/03/2021 x

23.5.19 PHAN DUY KIÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

23.5.20 NGUYỄN THỊ HẢI 05/03/2021 08/03/2021 x

23.5.21 ĐINH THỊ VÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

23.5.22 TRẦN THỊ LẠI 01/03/2021 02/03/2021 x

23.5.23 DƯƠNG THỊ PHÚ 18/02/2021 19/02/2021 x

23.5.24 NÔNG VIỆT HƯNG 23/02/2021 24/02/2021 x

23.5.25 PHÙNG VĂN HẠNH 27/02/2021 01/03/2021 x

23.5.26 DƯƠNG ANH TUẤN 02/03/2021 03/03/2021 x

23.5.27 NGUYỄN DANH DƯỠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

24

1

1.1

24.1.1 LƯƠNG VĂN THANH 01/03/2021 12/04/2021 x

1.2

24.2.1 ĐẶNG VĂN LƯU 15/03/2021 23/03/2021

1.3

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

UBND xã Tân Trào - Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

24.3.1 HOÀNG THỊ VƯỢNG 01/03/2021 26/04/2021

24.3.2 VŨ THỊ ĐÔNG 01/03/2021 26/04/2021

24.3.3 NÔNG THỊ HÀO 01/03/2021 26/04/2021

24.3.4 TRƯƠNG THỊ MẪN 01/03/2021 26/04/2021

24.3.5 HOÀNG VĂN VẤN 01/03/2021 26/04/2021

24.3.6 TRƯƠNG TRUNG SƠN 01/03/2021 26/04/2021

24.3.7 NGUYỄN THỊ NHỊ 01/03/2021 26/04/2021

24.3.8 TRIỆU THỊ VÂN 02/03/2021 27/04/2021

2

2.1

24.1.1 ĐINH KHẮC HÒE 25/02/2021 26/02/2021 x

24.1.2 NGÔ THỊ THÀNH 15/03/2021 16/03/2021 x

24.1.3 TÔ ĐÌNH TRƯỞNG 01/03/2021 02/03/2021 x

24.1.4 MẠC VĂN DƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

24.1.5 NGUYỄN VĂN PHI 18/02/2021 19/02/2021 x

24.1.6 TRẦN VĂN CHUYỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

24.1.7 LÀNH THỊ LỆ QUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

2.2

24.2.1 VI THỊ KHÁNH HƯỜNG 15/03/2021 18/03/2021 x

2.3

24.3.1 HÀ THỊ LỰU 25/02/2021 04/03/2021 x

25

1

1.1

25.1.1 ĐINH VĂN DŨNG (NHẠC) 05/03/2021 16/04/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Bảo trợ xã hội

UBND xã Tú Thịnh - Sơn Dương

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

25.1.2 ĐINH THỊ SANG (SỬ) 05/03/2021 16/04/2021 x

25.1.3 TÌNH TIẾN ĐẠI 05/03/2021 16/04/2021 x

2

2.1

25.1.1 TRẦN THỊ NHƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

25.1.2 MA THỊ QUỲNH CHUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

25.1.3 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 19/02/2021 22/02/2021 x

25.1.4 NGUYỄN THÀNH NGUYỆN 19/02/2021 22/02/2021 x

25.1.5 LONG THỊ HẰNG 19/02/2021 22/02/2021 x

25.1.6 NGUYỄN VĂN ĐỦ 19/02/2021 22/02/2021 x

25.1.7 NGUYỄN THỊ HUYỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

25.1.8 MA VĂN MẠNH 19/02/2021 22/02/2021 x

25.1.9 VŨ THỊ MINH PHƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

25.1.10 TRẦN ĐỨC TOÀN 19/02/2021 22/02/2021 x

25.1.11 TRẦN THỊ THANH THẢO 19/02/2021 22/02/2021 x

25.1.12 VŨ THÚY HƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

25.1.13 NGUYỄN THỊ HIỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

25.1.14 LƯƠNG THỊ DỊU 01/03/2021 02/03/2021 x

25.1.15 ĐINH CÔNG HÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

25.1.16 TRIỆU THỊ KHUYẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

25.1.17 VŨ THỊ LÝ 01/03/2021 02/03/2021 x

25.1.18 HOÀNG KHÁNH LY 01/03/2021 02/03/2021 x

25.1.19 LUOQNG THỊ SÁU 01/03/2021 02/03/2021 x

2.2

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

25.2.1 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 19/02/2021 22/02/2021 x

25.2.2 TRẦN THỊ NHƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

25.2.3 NGUYỄN VĂN ĐỦ 19/02/2021 22/02/2021 x

25.2.4 LƯƠNG THỊ DỊU 01/03/2021 02/03/2021 x

25.2.5 VŨ THỊ MINH PHƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

25.2.6 ĐINH CÔNG HÀ 01/03/2021 02/03/2021 x

25.2.7 LONG THỊ HẰNG 19/02/2021 22/02/2021 x

25.2.8 TRIỆU THỊ KHUYẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

25.2.9 NGUYỄN THỊ HUYỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

25.2.10 LƯƠNG THỊ SÁU 01/03/2021 02/03/2021 x

25.2.11 NGUYỄN THÀNH NGUYỆN 19/02/2021 22/02/2021 x

25.2.12 MA VĂN MẠNH 19/02/2021 22/02/2021 x

25.2.13 VŨ THỊ LÝ 01/03/2021 02/03/2021 x

25.2.14 MA THỊ QUỲNH CHUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

25.2.15 NGUYỄN THỊ HIỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

26

1

1.1

26.1.1 HOÀNG HOÀN 09/03/2021 11/03/2021 x

1.2

26.2.1 ĐẶNG VĂN HÒA 22/02/2021 02/03/2021 x

26.2.2 TRẦN THỊ THANH 22/02/2021 02/03/2021 x

26.2.3 ÂU VĂN HÀNH 22/02/2021 02/03/2021 x

26.2.4 HOÀNG VĂN THUNG 22/02/2021 02/03/2021 x

UBND xã Vân Sơn - Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.3

26.3.1 NGUYỄN THỊ CANH 09/03/2021 06/05/2021 x

26.3.2 LÝ NGỌC HIỀN 09/03/2021 06/05/2021 x

26.3.3 TRẦN THỊ THANH 09/03/2021 06/05/2021 x

2

2.1

26.1.1 LÊ QUANG THỤ 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2

26.2.1 BÀNG VĂN TUYÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

26.2.2 LÊ ĐỨC THỌ 27/02/2021 01/03/2021 x

2.3

26.3.1 LÊ VĂN TẤN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.4

26.4.1 NGUYỄN THỊ LƯỠNG 08/03/2021 11/03/2021 x

2.5

26.5.1 BÀNG VĂN TUYÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

26.5.2 LÊ QUANG THỤ 02/03/2021 03/03/2021 x

27

1

1.1

27.1.1 NGUYỄN VĂN CHIẾN 10/03/2021 12/03/2021 x

1.2

27.2.1 VŨ VĂN ĐOAN 10/03/2021 07/05/2021 x

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND xã Văn Phú - Sơn Dương

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

27.2.2 ĐÀM XUÂN THU 15/03/2021 12/05/2021

27.2.3 TRẦN THỊ ÁI 10/03/2021 07/05/2021 x

27.2.4 BÙI THỊ THỊNH 10/03/2021 07/05/2021 x

2

2.1

27.1.1 HOÀNG VĂN TÁC 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2

27.2.1 BÙI VĂN HUY 24/02/2021 25/02/2021 x

27.2.2 ĐÀM VĂN DẬU 24/02/2021 25/02/2021 x

27.2.3 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 24/02/2021 25/02/2021 x

27.2.4 HOÀNG VĂN TÁC 24/02/2021 25/02/2021 x

27.2.5 ĐÀM VĂN THỌ 23/02/2021 24/02/2021 x

27.2.6 ĐÀM VĂN ĐÁP 23/02/2021 24/02/2021 x

27.2.7 HOÀNG VĂN CƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.8 NGUYỄN ĐÌNH LUẬT 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.9 VŨ THỊ HIỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.10 NGUYỄN THỊ VÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.11 NGUYỄN VĂN HÀO 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.12 TRẦN THU HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.13 TRẦN MINH NGỌC 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.14 LÊ THỊ QUỲNH 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.15 HOÀNG DUY LẬP 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.16 TRẦN SƠN LINH 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.17 LÝ THỊ NGUYỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

27.2.18 LƯƠNG THỊ LÀNH 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.19 TRẦN THỊ LOAN 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.20 TRẦN VĂN LỢI 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.21 LA THẾ THIỆN 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.22 TRẦN THỊ MINH 22/02/2021 23/02/2021 x

27.2.23 ĐÀM VĂN TẠY 17/02/2021 18/02/2021 x

27.2.24 TRẦN THANH TÙNG 17/02/2021 18/02/2021 x

27.2.25 ĐỖ THỊ LỆ 17/02/2021 18/02/2021 x

27.2.26 HOÀNG THỊ HẰNG 02/03/2021 03/03/2021 x

27.2.27 ĐÀM THỊ VÂN 02/03/2021 03/03/2021 x

27.2.28 LỤC VĂN TRIỆU 02/03/2021 03/03/2021 x

27.2.29 HOÀNG THỊ TẠO 02/03/2021 03/03/2021 x

27.2.30 VI VĂN TUYẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

27.2.31 HOÀNG THẾ CƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

27.2.32 HOÀNG VĂN PHỤNG 25/02/2021 26/02/2021 x

27.2.33 TÔ THỊ THẦN 02/03/2021 03/03/2021 x

27.2.34 HOÀNG MẠNH DŨNG 02/03/2021 03/03/2021 x

27.2.35 LÝ VĂN HÀNH 02/03/2021 03/03/2021 x

27.2.36 LÝ VĂN CƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.3

27.3.1 PHAN THỊ THU HUYỀN 02/03/2021 03/03/2021 x

27.3.2 HOÀNG VĂN PHỤNG 25/02/2021 26/02/2021 x

27.3.3 HOÀNG THẾ CƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

27.3.4 HOÀNG VĂN DU 24/02/2021 25/02/2021 x

27.3.5 TRẦN NAM CHUNG 24/02/2021 25/02/2021 x

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

27.3.6 HOÀNG VĂN TÁC 24/02/2021 25/02/2021 x

27.3.7 TRẦN THỊ LIÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

27.3.8 ĐÀM VĂN ĐÁP 23/02/2021 24/02/2021 x

27.3.9 TRẦN XUÂN BẢN 17/02/2021 18/02/2021 x

27.3.10 ĐÀM VĂN TẠY 17/02/2021 18/02/2021 x

27.3.11 TRẦN XUÂN TÙNG 17/02/2021 18/02/2021 x

27.3.12 HÁN VĂN THỤY 17/02/2021 18/02/2021 x

27.3.13 ĐỖ THỊ LỆ 17/02/2021 18/02/2021 x

27.3.14 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

27.3.15 BÙI THẾ HÙNG 10/03/2021 11/03/2021 x

27.3.16 TÔ THỊ HỒNG NINH 10/03/2021 11/03/2021 x

27.3.17 HOÀNG THỊ HẰNG 02/03/2021 03/03/2021 x

27.3.18 LÝ VĂN HÀNH 02/03/2021 03/03/2021 x

3

3.1

27.1.1 NGUYỄN MẠNH HÀ 22/02/2021 23/02/2021 x

27.1.2 PHAN VĂN TẤN 24/02/2021 25/02/2021 x

27.1.3 LÊ DUY LONG 24/02/2021 25/02/2021 x

27.1.4 LƯƠNG THỊ HUẾ 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2

27.2.1 TẠ VĂN KHÁNH 17/02/2021 18/02/2021 x

3.3

27.3.1 NGUYỄN VĂN CHIẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

3.4

27.4.1 HOÀNG THẾ CƯỜNG 25/02/2021 04/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

27.4.2 LÝ VĂN BÌNH 25/02/2021 04/03/2021 x

27.4.3 PHAN VĂN HIỆP 10/03/2021 17/03/2021 x

27.4.4 ĐÀM VĂN ĐÁP 25/02/2021 04/03/2021 x

3.5

27.5.1 HOÀNG MẠNH DŨNG 02/03/2021 03/03/2021 x

27.5.2 LA ĐỨC THIỆN 25/02/2021 26/02/2021 x

4

4.1

27.1.1 PHÙNG THỊ KÉO 15/03/2021 29/03/2021 x

27.1.2 ĐÀM XUÂN HÀO 15/03/2021 29/03/2021 x

27.1.3 NGÔ THỊ HỌC 15/03/2021 29/03/2021 x

27.1.4 NGUYỄN VĂN HỢP 15/03/2021 29/03/2021 x

27.1.5 HOÀNG THỊ TÀI 15/03/2021 29/03/2021 x

27.1.6 ĐÀM VINH QUANG 15/03/2021 29/03/2021 x

27.1.7 ĐÀM NGỌC HƠN 15/03/2021 29/03/2021 x

28

1

1.1

28.1.1 PHẠM VĂN VỆ 09/03/2021 28/04/2021

28.1.2 HOÀNG MẠNH HÙNG 09/03/2021 28/04/2021

28.1.3 LÝ THỊ CHUNG 09/03/2021 28/04/2021

1.2

28.2.1 NGUYỄN VĂN CHẤT 08/03/2021 27/04/2021

1.3

28.3.1 ĐỖ VĂN KHANH - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 09/03/2021 17/03/2021 x

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Thi đua - Khen thưởng

UBND xã Vĩnh Lợi - Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.4

28.4.1 NGUYỄN THỊ NAM 01/03/2021 26/04/2021

28.4.2 NGUYỄN THỊ LIÊN ( NGUYỄN THỊ MAI) 23/02/2021 19/04/2021

28.4.3 PHẠM THỊ TRÌNH 01/03/2021 26/04/2021

28.4.4 NGUYỄN MINH KHƯƠNG 01/03/2021 26/04/2021

28.4.5 VŨ VĂN THỦ 01/03/2021 26/04/2021

28.4.6 PHẠM THỊ KỲ ( DƯƠNG THỊ HOÀNG THANH) 23/02/2021 19/04/2021

28.4.7 BÙI QUANG TÁNH 03/03/2021 28/04/2021

28.4.8 NGUYỄN VĂN LẠNG 02/03/2021 27/04/2021

2

2.1

28.1.1 TRẦN THỊ LÂM 04/03/2021 05/03/2021 x

28.1.2 HOÀNG VĂN BIÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

28.1.3 ĐẶNG THỊ OANH 25/02/2021 26/02/2021 x

28.1.4 PHẠM THỊ VÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

28.1.5 NGUYỄN THỊ VÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

28.1.6 NGUYỄN VĂN TRINH 11/03/2021 12/03/2021 x

28.1.7 ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

28.1.8 NGUYỄN THI LAN 11/03/2021 12/03/2021 x

28.1.9 NGUYỄN VĂN TOÀN 10/03/2021 11/03/2021 x

28.1.10 NGUYỄN THỊ VINH 10/03/2021 11/03/2021 x

28.1.11 NGUYỄN ĐỨC THÌN 10/03/2021 11/03/2021 x

28.1.12 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

28.1.13 LÝ THỊ NHÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

28.1.14 LÊ VĂN BẰNG 10/03/2021 11/03/2021 x

28.1.15 PHẠM THỊ TY 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2

28.2.1 ĐOÀN BÁ TƯ 26/02/2021 01/03/2021 x

28.2.2 NGUYỄN THỊ MÙI 26/02/2021 01/03/2021 x

28.2.3 TRẦN VĂN YÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

28.2.4 TRẦN VĂN LOAN 26/02/2021 01/03/2021 x

28.2.5 LIỄU THỊ HÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

28.2.6 NÔNG THỊ ĐẮC 26/02/2021 01/03/2021 x

28.2.7 NGUYỄN VĂN DŨNG 26/02/2021 01/03/2021 x

28.2.8 ĐỖ THÀNH CÔNG 26/02/2021 01/03/2021 x

28.2.9 NGUYỄN THỊ THU THỦY 25/02/2021 26/02/2021 x

28.2.10 TRẦN VĂN YÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

28.2.11 VŨ THỊ YẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

28.2.12 ĐỖ VĂN NGỌC 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.13 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.14 ĐẶNG VĂN QUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.15 NGUYỄN THỊ HẰNG 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.16 NGUYỄN CAO THIÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.17 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.18 HOÀNG VĂN ANH 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.19 NGUYỄN THỊ MAI 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.20 TRẦN THỊ TRANG 23/02/2021 24/02/2021 x

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

28.2.21 BÙI QUANG MINH 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.22 NGUYỄN THỊ LY 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.23 NGUYỄN VĂN ĐỨC 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.24 NGUYỄN VĂN KIỀU 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.25 TRẦN THỊ TRỌNG 15/03/2021 16/03/2021 x

28.2.26 NGUYỄN QUANG HẢI 15/03/2021 16/03/2021 x

28.2.27 TRẦN ĐĂNG KHOA 15/03/2021 16/03/2021 x

28.2.28 CAO ĐỨC THỊNH 15/03/2021 16/03/2021 x

28.2.29 HÀ VĂN CỬU 15/03/2021 16/03/2021 x

28.2.30 KHỔNG PHƯƠNG YẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

28.2.31 NGUYỄN VĂN TUYÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

28.2.32 NGUYỄN THỊ LÝ 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.33 VŨ VĂN THANH 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.34 PHẠM PHƯƠNG MINH 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.35 NGUYỄN QUANG THỜI 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.36 NGUYỄN THỊ LÝ 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.37 ĐOÀN THỊ LAN 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.38 NGUYỄN THỊ BIÊN 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.39 TRẦN THỊ HIỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.40 NGUYỄN THỊ TUYẾT 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.41 LƯƠNG THỊ ÚT 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.42 TRẦN THỊ THẢO 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.43 NGUYỄN THỊ DUNG 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.44 NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.45 NGUYỄN THỊ LIỄU 10/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

28.2.46 ĐƯỜNG THỊ ĐỨC 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.47 LA VĂN HUÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.48 PHAN THỊ HẠNH 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.49 HOÀNG THỊ THÚY LIỄU 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.50 TRẦN THẾ HẢI 08/03/2021 09/03/2021 x

28.2.51 TRỊNH THU MÂY 08/03/2021 09/03/2021 x

28.2.52 TRẦN TRUNG NHẬT 08/03/2021 09/03/2021 x

28.2.53 NGUYỄN THỊ CHIẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

28.2.54 TẠ VĂN ĐÌNH HẬU 05/03/2021 08/03/2021 x

28.2.55 NGUYỄN VĂN TIẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

28.2.56 VŨ NGỌC TOÁN 05/03/2021 08/03/2021 x

28.2.57 TRẦN VĂN QUANG 05/03/2021 08/03/2021 x

28.2.58 ĐOÀN THỊ TRANG 04/03/2021 05/03/2021 x

28.2.59 ĐINH THỊ THỢI 04/03/2021 05/03/2021 x

28.2.60 HOÀNG THỊ TƯƠI 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.61 NGUYỄN ĐÌNH THẢO 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.62 NGUYỄN VĂN KHÁNH 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.63 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.64 NGUYỄN QUANG GIANG 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.65 BÙI THANH NGÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.66 TRẦN MINH QUANG 19/02/2021 22/02/2021 x

28.2.67 PHẠM NGỌC TOÀN 19/02/2021 22/02/2021 x

28.2.68 NGUYỄN THỊ HIỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

28.2.69 NGUYỄN VĂN DUY 19/02/2021 22/02/2021 x

28.2.70 LÊ QUỐC KHÁNH 19/02/2021 22/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

28.2.71 PHẠM NHƯ DANH 19/02/2021 22/02/2021 x

28.2.72 ĐẶNG VĂN HẬU 19/02/2021 22/02/2021 x

28.2.73 NGUYỄN VĂN MẠNH 19/02/2021 22/02/2021 x

28.2.74 TRẦN DUY NAM 19/02/2021 22/02/2021 x

28.2.75 TRẦN THỊ NGỌC THƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

28.2.76 LA MINH CHIẾN 18/02/2021 19/02/2021 x

28.2.77 TRẦN THỊ GIANG 18/02/2021 19/02/2021 x

28.2.78 LÊ KIM DƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

28.2.79 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 18/02/2021 19/02/2021 x

28.2.80 TRẦN THỊ THÚY 18/02/2021 19/02/2021 x

28.2.81 HOÀNG THỊ NGA 18/02/2021 19/02/2021 x

28.2.82 VŨ ĐỨC MẠNH 18/02/2021 19/02/2021 x

28.2.83 TRẦN THỊ NAM 18/02/2021 19/02/2021 x

28.2.84 NGUYỄN THỊ CÚC 17/02/2021 18/02/2021 x

28.2.85 NGUYỄN VĂN THỊNH 17/02/2021 18/02/2021 x

28.2.86 PHẠM ANH TÀI 17/02/2021 18/02/2021 x

28.2.87 LÊ QUANG HUY 17/02/2021 18/02/2021 x

28.2.88 HOÀNG THỊ THỰC 04/03/2021 05/03/2021 x

28.2.89 HOÀNG THẾ VĨ 04/03/2021 05/03/2021 x

28.2.90 PHẠM NGỌC ĐỊNH 03/03/2021 04/03/2021 x

28.2.91 BẠC THỊ BAY 03/03/2021 04/03/2021 x

28.2.92 HOÀNG THỊ TUYẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

28.2.93 NGUYỄN THỊ DUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

28.2.94 ĐÀO THỊ HOÀI THU 03/03/2021 04/03/2021 x

28.2.95 NGUYỄN QUANG TUÂN 02/03/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

28.2.96 NGUYỄN VĂN TIẾN 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.97 KHỔNG THỊ HUẾ 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.98 PHẠM MINH QUY 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.99 NGUYỄN THỊ THÙY 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.100 VŨ VĂN QUYẾT 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.101 TRẦN PHƯƠNG CẢNH 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.102 TRẦN VĂN MẠNH 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.103 BÙI THỊ DỊU 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.104 ĐẶNG THỊ HẠ 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.105 BÙI THỊ NGA 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.106 BÙI QUANG TÍNH 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.107 TRẦN THỊ MỪNG 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.108 TRỊNH VĂN HANH 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.109 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.110 ĐẶNG QUANG SƠN 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.111 ĐẶNG QUANG MINH 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.112 HÀ THỊ HƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.113 TRIỆU THỊ NHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.114 PHẠM ANH TÚ 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.115 TRẦN THỊ HÒA 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.116 VŨ VĂN KHÁNH 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.117 HOÀNG VĂN TOÀN 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.118 LĂNG VĂN GIANG 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.119 LƯU HỒNG DUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.120 NGUYỄN THỊ LIỄU 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

28.2.121 ÂU THỊ THÚY 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.122 BÙI QUANG TUYẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.123 NGUYỄN VĂN MINH 26/02/2021 01/03/2021 x

2.3

28.3.1 PHẠM VĂN HÁN 15/03/2021 16/03/2021 x

3

3.1

28.1.1 VŨ VĂN TUẤN 05/03/2021 08/03/2021 x

28.1.2 VŨ THỊ HẬU 18/02/2021 19/02/2021 x

28.1.3 NGUYỄN VĂN HÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

28.1.4 NÔNG VĂN DŨNG 17/02/2021 18/02/2021 x

28.1.5 KHỔNG VĂN THUẬT 02/03/2021 03/03/2021 x

28.1.6 HOÀNG VĂN CHU 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2

28.2.1 TRẦN VĂN HIẾU 04/03/2021 05/03/2021 x

28.2.2 NGUYỄN VĂN HUỲNH 08/03/2021 09/03/2021 x

28.2.3 ĐOÀN BÁ TÀI 05/03/2021 08/03/2021 x

3.3

28.3.1 ĐỖ THỊ NHUNG 10/03/2021 11/03/2021 x

28.3.2 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 04/03/2021 05/03/2021 x

28.3.3 NGUYỄN XUÂN VY 18/02/2021 19/02/2021 x

3.4

28.4.1 ĐINH THỊ THANH TRANG 18/02/2021 23/02/2021 x

28.4.2 NGUYỄN THỊ THÁI 04/03/2021 09/03/2021 x

28.4.3 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 15/03/2021 18/03/2021 x

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (cấp xã)

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.5

28.5.1 ĐỖ THÀNH CÔNG 26/02/2021 05/03/2021 x

28.5.2 TRỊNH VĂN HANH 08/03/2021 15/03/2021 x

28.5.3 NGUYỄN ĐÌNH THẢO 22/02/2021 01/03/2021 x

28.5.4 NGUYỄN THỊ CHIẾN 04/03/2021 11/03/2021 x

28.5.5 NGUYỄN QUANG TUÂN 03/03/2021 10/03/2021 x

28.5.6 KHỔNG THỊ HUẾ 04/03/2021 11/03/2021 x

28.5.7 CAO ĐỨC THỊNH 15/03/2021 22/03/2021 x

28.5.8 TRẦN THỊ TRỌNG 12/03/2021 19/03/2021 x

28.5.9 NGUYỄN VĂN THẨM 12/03/2021 19/03/2021 x

28.5.10 NGUYỄN THỊ HUẾ 12/03/2021 19/03/2021 x

28.5.11 PHẠM PHƯƠNG MINH 12/03/2021 19/03/2021 x

28.5.12 TRẦN THỊ NAM 18/02/2021 25/02/2021 x

28.5.13 BÙI THỊ DỊU 01/03/2021 08/03/2021 x

28.5.14 HOÀNG VĂN TOÀN 01/03/2021 08/03/2021 x

28.5.15 ĐỖ VĂN VIỆN 05/03/2021 12/03/2021 x

3.6

28.6.1 BÙI VIẾT LƯƠNG 26/02/2021 05/03/2021 x

3.7

28.7.1 NGUYỄN THỊ HẢI 05/03/2021 08/03/2021 x

28.7.2 NGUYỄN ĐÌNH THẮM 05/03/2021 08/03/2021 x

28.7.3 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

29

1

1.1

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

UBND xã Đông Lợi huyện Sơn Dương



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

29.1.1 SẦM THỊ CHÚC 03/03/2021 11/03/2021 x

2

2.1

29.1.1 TRỊNH XUÂN TRƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

29.1.2 LÝ VĂN LIÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

29.1.3 PHẠM HỒNG THÁI 03/03/2021 04/03/2021 x

29.1.4 TRẦN VĂN SỸ 03/03/2021 04/03/2021 x

29.1.5 VŨ VĂN SƠN 15/03/2021 16/03/2021 x

29.1.6 LÝ VĂN CHƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

29.1.7 VŨ THỊ THÚY 10/03/2021 11/03/2021 x

29.1.8 THẠCH VĂN TUYỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

29.1.9 LÝ VĂN CHUNG 12/03/2021 15/03/2021 x

29.1.10 TRẦN VĂN ĐỨC 22/02/2021 23/02/2021 x

29.1.11 LƯƠNG VĂN TRƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

29.1.12 NỊNH VĂN MINH 04/03/2021 05/03/2021 x

3

3.1

29.1.1 NGUYỄN VĂN TÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

29.1.2 LÝ VĂN ĐIỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

29.1.3 NỊNH THỊ TRÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

29.1.4 PHAN PHÚ QUÝ 19/02/2021 22/02/2021 x

29.1.5 NGUYỄN VĂN SỰ 19/02/2021 22/02/2021 x

29.1.6 DƯƠNG THỊ LAN 22/02/2021 23/02/2021 x

29.1.7 TRẦN VĂN HUÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

29.1.8 NGUYỄN VĂN HÙNG 24/02/2021 25/02/2021 x

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

29.1.9 BÙI VĂN TỨ 03/03/2021 04/03/2021 x

29.1.10 NGUYỄN VĂN TÁM 04/03/2021 05/03/2021 x

29.1.11 LÊ TRUNG BẮC 05/03/2021 08/03/2021 x

3.2

29.2.1 LA QUANG THẮNG 15/03/2021 16/03/2021 x

29.2.2 HÀ HỮU PHONG 05/03/2021 08/03/2021 x

29.2.3 PHẠM VĂN QUANG 01/03/2021 02/03/2021 x

3.3

29.3.1 NỊNH THỊ TRÀ 26/02/2021 03/03/2021 x

3.4

29.4.1 HÀ HỮU KIỆM 19/02/2021 22/02/2021 x

29.4.2 NỊNH VĂN LẠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

29.4.3 SẦM THỊ CHÚC 01/03/2021 02/03/2021 x

29.4.4 ÂU VĂN TÙNG 03/03/2021 04/03/2021 x

29.4.5 NGUYỄN ĐỨC CHÍ 17/02/2021 18/02/2021 x

3.5

29.5.1 TRẦN THỊ KIỀU 22/02/2021 25/02/2021 x

29.5.2 KHỔNG THỊ LAN 05/03/2021 10/03/2021 x

29.5.3 KHỔNG MẠNH CƯỜNG 08/03/2021 11/03/2021 x

29.5.4 TRẦN VĂN CẢNH 19/02/2021 24/02/2021 x

29.5.5 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ 08/03/2021 11/03/2021 x

3.6

29.6.1 LÊ THỊ HẢI 08/03/2021 15/03/2021 x

29.6.2 TRẦN THỊ VIỆT 24/02/2021 03/03/2021 x

4

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thi đua - Khen thưởng

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.1

29.1.1 CHI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI THÔN AN LỊCH 09/03/2021 23/03/2021 x

29.1.2 CHI HỘI PHỤ NỮ THÔN AN THỊNH 10/03/2021 24/03/2021 x

29.1.3 CHI HỘI PHỤ NỮ THÔN SÙNG LỄ 10/03/2021 24/03/2021 x

29.1.4 CHI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI THÔN AN NINH 09/03/2021 23/03/2021 x

29.1.5
TRẦN THỊ HỒI CHỈ HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ 

THÔN PHÚC THỊNH
10/03/2021 24/03/2021 x

29.1.6
THẠCH THỊ KẾT CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ 

THÔN CU RI
10/03/2021 24/03/2021 x

29.1.7 NGUYỄN THỊ DUNG 10/03/2021 24/03/2021 x

29.1.8
PHẠM THỊ ĐÍCH CHI HỘI TRƯỞNG HỘI NGƯỜI 

CAO TUỔI THÔN AN THỊNH
10/03/2021 24/03/2021 x

29.1.9
PHẠM THỊ  ĐÍCH CHI HỘI TRƯỞNG HỘI NGƯỜI 

CAO TUỔI THÔN AN THỊNH
10/03/2021 24/03/2021 x

30

1

1.1

30.1.1 NGÔ VĂN XÌNH 01/03/2021 12/04/2021

30.1.2 HOÀNG THỊ ĐA 23/02/2021 06/04/2021

1.2

30.2.1 VƯƠNG THỊ LONG 10/03/2021 29/04/2021

1.3

30.3.1 LÂM THANH THẢO 04/03/2021 29/04/2021

30.3.2 LÝ VĂN PẠ 01/03/2021 26/04/2021

30.3.3 TRẦN THỊ SÁNG 24/02/2021 20/04/2021

UBND xã Đông Thọ huyện Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

30.3.4 BÙI THỊ LOAN 24/02/2021 20/04/2021

30.3.5 ÂU THỊ THỦ 24/02/2021 20/04/2021

30.3.6 DƯƠNG THỊ VANG 19/02/2021 15/04/2021

30.3.7 HOÀNG VĂN NGUYÊN 23/02/2021 19/04/2021

2

2.1

30.1.1 TRẦN TRUNG DŨNG 09/03/2021 10/03/2021 x

30.1.2 ÂU VĂN TẬP 04/03/2021 05/03/2021 x

30.1.3 NGUYỄN CHÍ CÔNG 04/03/2021 05/03/2021 x

30.1.4 BẠCH VĂN PHONG 12/03/2021 15/03/2021 x

30.1.5 HOÀNG VĂN ĐẠM 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2

30.2.1 ĐOÀN DUY HÙNG 18/02/2021 19/02/2021 x

30.2.2 HOÀNG VĂN CHÚC 17/02/2021 18/02/2021 x

30.2.3 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 18/02/2021 19/02/2021 x

30.2.4 NGUYỄN VĂN HIẾU 18/02/2021 19/02/2021 x

30.2.5 VƯƠNG VĂN CHIẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

30.2.6 TRẦN VĂN QUYẾT 19/02/2021 22/02/2021 x

30.2.7 NGÔ VĂN VÀNG 19/02/2021 22/02/2021 x

30.2.8 LÝ MINH BÌNH 22/02/2021 23/02/2021 x

30.2.9 ÂU THỊ MÙI 01/03/2021 02/03/2021 x

30.2.10 NỊNH VĂN NHÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

30.2.11 NỊNH VĂN NHÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

30.2.12 TRẦN VĂN QUỲNH 04/03/2021 05/03/2021 x

Chứng thực

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

30.2.13 LÊ THANH NGHỊ 09/03/2021 10/03/2021 x

30.2.14 NGUYỄN VĂN TOÀN 11/03/2021 12/03/2021 x

30.2.15 TRẦN VĂN HÀ 12/03/2021 15/03/2021 x

30.2.16 TRẦN VĂN THÁI 12/03/2021 15/03/2021 x

30.2.17 TRẦN THỊ DUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

30.2.18 HOÀNG THỊ LIÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

3

3.1

30.1.1 NHỮ ĐÌNH QUỲNH 01/03/2021 02/03/2021 x

30.1.2 NỊNH VĂN LAN 11/03/2021 12/03/2021 x

30.1.3 TRẦN DUY QUANG 22/02/2021 23/02/2021 x

30.1.4 ĐỖ VĂN HƯNG 22/02/2021 23/02/2021 x

30.1.5 LƯƠNG VĂN MINH 24/02/2021 25/02/2021 x

30.1.6 LÝ VĂN HỒNG 24/02/2021 25/02/2021 x

30.1.7 NGÔ THỊ HOA 11/03/2021 12/03/2021 x

30.1.8 ĐOÀN MINH TÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

30.1.9 NỊNH VĂN LAN 09/03/2021 10/03/2021 x

30.1.10 VƯƠNG THỊ GIÁ 04/03/2021 05/03/2021 x

30.1.11 LA VĂN MINH 18/02/2021 19/02/2021 x

30.1.12 ĐÀM MẠNH TUYÊN 18/02/2021 19/02/2021 x

30.1.13 ĐÀM MẠNH TUYỂN 18/02/2021 19/02/2021 x

30.1.14 VÕ ĐẠI SƠN 15/03/2021 16/03/2021 x

30.1.15 VÕ ĐẠI SƠN 15/03/2021 16/03/2021 x

30.1.16 TRẦN NHƯ MẠNH 01/03/2021 02/03/2021 x

30.1.17 NGUYỄN THỊ SÂM 01/03/2021 02/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

30.1.18 HẦU VĂN DÍNH 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2

30.2.1 NGUYỄN VĂN ĐÀN 18/02/2021 19/02/2021 x

30.2.2 PHẠM THỊ LÀNH 19/02/2021 22/02/2021 x

30.2.3 PHẠM THỊ LÀNH 19/02/2021 22/02/2021 x

3.3

30.3.1 HOÀNG THỊ THANH VÂN 15/03/2021 18/03/2021 x

30.3.2 VI VĂN THỌ 11/03/2021 16/03/2021 x

3.4

30.4.1 LÝ VĂN BÁCH 15/03/2021 16/03/2021 x

31

1

1.1

31.1.1 ĐÀO THỊ LẬP 24/02/2021 04/03/2021 x

1.2

31.2.1 ĐINH THỊ VINH 02/03/2021 27/04/2021

31.2.2 ĐỖ THỊ DŨNG -NGƯỜI NỘP: TRẦN THỊ LÝ 02/03/2021 27/04/2021

2

2.1

31.1.1 LÂM VĂN CHUNG 15/03/2021 16/03/2021 x

31.1.2 VŨ THỊ LAN 15/03/2021 16/03/2021 x

31.1.3 LÂM THÁI THƯỢNG 15/03/2021 16/03/2021 x

31.1.4 ĐINH HỮU VĂN 11/03/2021 12/03/2021 x

Chứng thực

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết 

tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

UBND xã Đồng Quý huyện Sơn Dương

Bảo trợ xã hội

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

31.1.5 VI VĂN ĐỊNH 11/03/2021 12/03/2021 x

31.1.6 VI TUẤN BA 10/03/2021 11/03/2021 x

31.1.7 LÊ NGỌC QUÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

31.1.8 TRẦN THỊ LINH 17/02/2021 18/02/2021 x

31.1.9 DƯƠNG THỊ CƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

31.1.10 LÝ THỊ SẢN 17/02/2021 18/02/2021 x

3

3.1

31.1.1 BAN VĂN HẢI 11/03/2021 12/03/2021 x

31.1.2 DƯƠNG NGỌC VIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

31.1.3 LÝ TRUNG MÔN 18/02/2021 19/02/2021 x

31.1.4 VI HỒNG PHẨM 18/02/2021 19/02/2021 x

31.1.5 THẠCH VĂN LUẬN 03/03/2021 04/03/2021 x

3.2

31.2.1 NGUYỄN VĂN KHUYẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

31.2.2 BAN VĂN HƯỞNG 15/03/2021 16/03/2021 x

3.3

31.3.1 TÔ VĂN HÀNH 01/03/2021 04/03/2021 x

31.3.2 PHAN THỊ TÚ 24/02/2021 01/03/2021 x

3.4

31.4.1 ĐỖ VĂN SƠN 12/03/2021 19/03/2021 x

31.4.2 HOÀNG THỊ HƯƠNG 25/02/2021 04/03/2021 x

31.4.3 TRIỆU VĂN SỰ 02/03/2021 09/03/2021 x

31.4.4 NGUYỄN VĂN GIANG 26/02/2021 05/03/2021 x

3.5

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

31.5.1 BAN VĂN HẢI 11/03/2021 12/03/2021 x

31.5.2 ĐỖ VĂN SƠN 12/03/2021 15/03/2021 x

31.5.3 VI HẢI LÃM 17/02/2021 18/02/2021 x

31.5.4 HOÀNG VĂN ĐINH 18/02/2021 19/02/2021 x

31.5.5 HOÀNG VĂN ĐINH 18/02/2021 19/02/2021 x

31.5.6 DƯƠNG NGỌC VIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

31.5.7 HOÀNG THỊ HƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

31.5.8 HAONGF THỊ HƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

31.5.9 NGUYỄN VĂN GIANG 26/02/2021 01/03/2021 x

31.5.10 NGUYỄN VĂN KHUYẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

31.5.11 TRIỆU VĂN SỰ 02/03/2021 03/03/2021 x

31.5.12 BAN THỊ TRANG 03/03/2021 04/03/2021 x

31.5.13 LÝ THỊ TUYỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

31.5.14 SẦM VĂN HÙNG 05/03/2021 08/03/2021 x

31.5.15 TRẦN THỊ VÂN 05/03/2021 08/03/2021 x

31.5.16 DƯƠNG NGỌC HIẾU 05/03/2021 08/03/2021 x

VI 2224 123 1 8

VI.1 UBND HUYỆN YÊN SƠN

1

1.1

1.1.1 PHẠM VĂN KHOÁT 22/02/2021 10/03/2021 x

1.2

1.2.1 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 03/03/2021 10/03/2021 x

1.2.2 LÂM VIỆT LONG 25/02/2021 04/03/2021 x

1.2.3 ĐẶNG THỊ ĐỊNH 25/02/2021 04/03/2021 x

1.2.4 NÔNG THANH CHÚC 19/02/2021 26/02/2021 x

HUYỆN YÊN SƠN

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Bảo trợ xã hội



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2.5 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 12/03/2021 19/03/2021 x

1.2.6 NGUYỄN THỊ HẰNG 11/03/2021 18/03/2021 x

1.2.7 NGUYỄN THU HÀ 11/03/2021 18/03/2021 x

1.2.8 THẠCH NGÂN HÀ 09/03/2021 16/03/2021 x

1.2.9 LÂM VIỆT LONG 08/03/2021 15/03/2021 x

1.2.10 VŨ THỊ THÚY NGA 08/03/2021 15/03/2021 x

1.2.11 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 03/03/2021 10/03/2021 x

1.2.12 TRẦN THỊ THANH XUÂN 03/03/2021 10/03/2021 x

1.2.13 NGUYỄN THU HÀ 05/03/2021 12/03/2021 x

1.3

1.3.1 TRẦN THỊ SAO 11/03/2021 04/05/2021 x

1.3.2 TRẦN VĂN ĐIỀU 08/03/2021 27/04/2021 x

2

2.1

2.1.1 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2

2.2.1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.2 ĐINH THỊ THANH HOÀN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.3 PHẠM THỊ MAI 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2.4 HÀ THÚY HIỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2.5 ĐINH THỊ THANH HOÀN 11/03/2021 12/03/2021 x

3

3.1

3.1.1 HOÀNG ĐỨC HIỂN 22/02/2021 10/03/2021 x

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Hộ tịch

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp huyện)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.2

3.2.1 ĐOÀN THỊ LÝ 26/02/2021 01/03/2021 x

3.3

3.3.1 HÀ THUÝ HIỀN 15/03/2021 18/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3.3.2 NỊNH QUANG PHONG 01/03/2021 04/03/2021 x

3.3.3 NGUYỄN THỊ OANH 05/03/2021 10/03/2021 x

3.3.4 TRỊNH NGUYỄN THU HÀ 09/03/2021 12/03/2021 x

3.3.5 NGUYỄN THỊ SEN 22/02/2021 25/02/2021 x

3.3.6 HÀ VĂN HẬU 23/02/2021 26/02/2021 x

3.3.7 LỘC KIM OANH 25/02/2021 02/03/2021 x

3.3.8 NỊNH QUANG PHONG 26/02/2021 03/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

4

4.1

4.1.1 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 03/03/2021 05/03/2021 x

4.1.2 TRẦN VĂN TRANG 03/03/2021 05/03/2021 x

4.2

4.2.1 NGUYỄN VĂN LUÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

4.3

4.3.1 TRẦN VĂN THỦY 12/03/2021 17/03/2021 x

4.3.2 NGUYỄN THANH HẢI 19/02/2021 24/02/2021 x

4.3.3 NGUYỄN THỊ HẰNG 03/03/2021 08/03/2021 x

4.3.4 PHẠM HỒNG HẢI 15/03/2021 18/03/2021 x

4.3.5 TRẦN VĂN TRANG 03/03/2021 08/03/2021 x

4.3.6 HÀ KIM MINH 15/03/2021 18/03/2021 x

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.4

4.4.1 PHÙNG THỊ ANH TÂM 05/03/2021 10/03/2021 x

4.4.2 TRIỆU QUANG NGHIỆP 23/02/2021 26/02/2021 x

4.4.3 NGÔ QUANG HIỆP 23/02/2021 26/02/2021 x

4.4.4 LÊ THỊ THU VÂN 26/02/2021 03/03/2021 x

4.4.5 LÝ THỊ MAI 08/03/2021 11/03/2021 x

4.4.6 NGUYỄN DOÃN KHOA 22/02/2021 25/02/2021 x

4.4.7 TRẦN THỊ NGA 22/02/2021 25/02/2021 x

4.4.8 NGUYỄN ĐỨC TỚI 19/02/2021 24/02/2021 x

4.4.9 MA THỊ HẢO 15/03/2021 18/03/2021 x

4.4.10 HOÀNG THỊ VÂN ANH 15/03/2021 18/03/2021 x

4.4.11 ĐỖ THỊ PHƯƠNG 15/03/2021 18/03/2021 x

4.4.12 TRẦN THỊ OANH 15/03/2021 18/03/2021 x

4.4.13 ĐẶNG TUẤN ANH 11/03/2021 16/03/2021 x

4.4.14 LÝ THỊ TIÊN 09/03/2021 12/03/2021 x

4.4.15 TRẦN VIỆT CÔI 22/02/2021 25/02/2021 x

4.4.16 LÊ THỊ TRANG 02/03/2021 05/03/2021 x

4.4.17 NGUYỄN KIÊN CƯỜNG 03/03/2021 08/03/2021 x

4.4.18 BÙI QUANG HUY 03/03/2021 08/03/2021 x

5

5.1

5.1.1 PHẠM VĂN HÙNG 05/03/2021 02/04/2021

VI.2

1

1

1.1 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Tài nguyên & môi trường

Chứng thực

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

UBND Xã Chiêu Yên  huyện Yên Sơn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.1 ĐINH VĂN HẬU 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.2 NGUYỄN THỊ THƯ 02/03/2021 03/03/2021 x

1.1.3 MÔNG VĂN NAM 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.4 TƯƠNG VĂN MẠNH 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.5 TRẦN VĂN HIỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.6 LƯƠNG PHÙNG THUÝ KIỀU 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.7 TRẦN VĂN THÀNH 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.8 TRIỆU VĂN QUYẾT 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.9 HOÀNG VĂN HÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.10 TƯƠNG THỊ BÍCH 01/03/2021 02/03/2021 x

1.1.11 BÙI THỊ HOÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.12 TRIỆU THỊ THỎ 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.13 TRẦN VĂN TIẾN 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.14 TẠ BÁ KÍNH 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.15 NÔNG VĂN LÃNG 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.16 HÀ QUANG TRƯỞNG 12/03/2021 15/03/2021 x

1.1.17 BÙI VĂN CHIẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

1.1.18 LƯƠNG VĂN CHINH 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.19 ĐINH VĂN VIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.20 ĐINH ĐÌNH CHIẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

1.1.21 ĐINH THIÊN PHÚC 05/03/2021 08/03/2021 x

1.1.22 NGUYỄN VĂN HÙNG 05/03/2021 08/03/2021 x

1.1.23 MÔNG VĂN TÙNG 05/03/2021 08/03/2021 x

1.1.24 BÀN VĂN VÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.25 BÀN THANH TRÌNH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.26 BÀN VĂN ĐIỆP 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.27 TƯƠNG HOÀI NAM 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.28 BÀN VĂN CHINH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.29 BÀN VĂN CHINH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.30 NGUYỄN THỊ THƯ 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.31 BÀN VĂN CƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.2

1.2.1 TƯƠNG HOÀI NAM 08/03/2021 09/03/2021 x

1.2.2 TƯƠNG VĂN CHINH 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2.3 PHÙNG MINH ANH 04/03/2021 05/03/2021 x

1.2.4 LƯƠNG VĂN BIÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

1.2.5 VI VĂN THƠM 04/03/2021 05/03/2021 x

1.2.6 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 04/03/2021 05/03/2021 x

1.2.7 TƯƠNG VĂN TOÀN 01/03/2021 02/03/2021 x

1.3

1.3.1 SẦM MẠNH HÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

1.3.2 HÀ QUANG TRƯỞNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2

2.1

1.1.1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

1.1.2 TRƯƠNG VĂN HẠNH 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.3 SẦM HỒNG SƠN 25/02/2021 26/02/2021 x

1.1.4 ĐINH THỊ VUI 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.5 TRẦN THỊ DUYÊN 10/03/2021 11/03/2021 x

1.1.6 ĐINH VĂN GIÁP 12/03/2021 15/03/2021 x

1.1.7 LA THỊ MỲ 09/03/2021 10/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.8 LÝ THỊ HÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.9 BÀN VĂN CHIẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

1.1.10 LƯƠNG THỊ LỊCH 05/03/2021 08/03/2021 x

1.1.11 LÝ THỊ HÀ 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.12 ĐINH VĂN VIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.13 NGUYỄN THỊ DUNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2

1.2.1 BÀN VĂN CHIẾN 05/03/2021 12/03/2021 x

1.2.2 LA THỊ MỲ 09/03/2021 16/03/2021 x

1.2.3 LƯƠNG THỊ LỊCH 05/03/2021 12/03/2021 x

1.2.4 ĐINH THỊ VUI 09/03/2021 16/03/2021 x

2.3

1.3.1 ĐOÀN THỊ PHẤN 12/03/2021 17/03/2021 x

1.3.2 LA KIM PHỐ 25/02/2021 02/03/2021 x

2.4

1.4.1 TRẦN VĂN TUẤN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.5

1.5.1 SẦM HỒNG SƠN 25/02/2021 26/02/2021 x

1.5.2 TRƯƠNG VĂN HẠNH 09/03/2021 10/03/2021 x

1.5.3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

2

0.6

2.6.1 ĐẶNG VĂN THÌN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.6.2 NGUYỄN THỊ BÍCH 24/02/2021 25/02/2021 x

2.6.3 LÝ THỊ HẠNH 22/02/2021 23/02/2021 x

0.7

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND Xã Chân Sơn - Yên Sơn

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.7.1 NÔNG VĂN VĨNH 22/02/2021 01/03/2021 x

0.8

2.8.1 LÝ THỊ THÂN 24/02/2021 03/03/2021 x

2.8.2 LÂM THỊ QUÝ 10/03/2021 17/03/2021 x

2.8.3 TƯỚNG THỊ XUYÊN 24/02/2021 03/03/2021 x

2.8.4 ĐẶNG THỊ SEN 24/02/2021 03/03/2021 x

2.8.5 TẠ VĂN CẦU 02/03/2021 09/03/2021 x

0.9

2.9.1 HOÀNG THU HIỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.9.2 TRẦN VĂN KIẾM 23/02/2021 24/02/2021 x

0.1

2.10.1 TRẦN QUỐC ĐOÀN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.10.2 TRẦN VĂN CHIỀU 23/02/2021 24/02/2021 x

2.10.3 TRIỆU VĂN ĐẠI 03/03/2021 04/03/2021 x

2.10.4 TRIỆU VĂN TỰ 02/03/2021 03/03/2021 x

2.10.5 PHẠM VĂN LUẬN 02/03/2021 03/03/2021 x

3

1

1.1

3.1.1 LƯƠNG KIM NHUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

1.2

3.2.1 LA TÀI NGAN 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.2 NÔNG HỮU HIỆU 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.3 LA VĂN CHUYỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.4 LA CÀN LIỀU 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.5 LA VĂN NHẬY 25/02/2021 26/02/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.2.6 BÀN THỊ THÚY 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.7 LÝ VĂN MAI 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.8 HOÀNG THỊ TÚY 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.9 TƯỚNG VĂN BẨY 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.10 NGUYỄN HỮA LỢI 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.11 ĐẶNG THỊ XOAN 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.12 ĐẶNG VĂN VINH 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.13 ĐẶNG VĂN THẮNG 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.14 PHẠM QUANG HUY 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.15 TƯỚNG THỊ PHONG 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.16 PHÙNG VĂN HUY 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.17 ĐẶNG VĂN BÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.18 BÀN THỊ THUẬN 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.19 CHU VĂN BẢO 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.20 ĐẶNG VĂN ÚT 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.21 ĐẶNG THỊ LỆ 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.22 ĐẶNG VĂN LƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.23 TRẦN ĐỨC HOÀNG ANH 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.24 ĐẶNG VĂN TÚ 24/02/2021 25/02/2021 x

3.2.25 CHU VĂN HÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

3.2.26 PHẠM MINH CƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

3.2.27 NGUYỄN VĂN CÔNG 22/02/2021 23/02/2021 x

3.2.28 LÝ VĂN VINH 22/02/2021 23/02/2021 x

3.2.29 VI THỊ TÁM 22/02/2021 23/02/2021 x

3.2.30 NGÔ XUÂN LỘC 22/02/2021 23/02/2021 x

3.2.31 DẶNG THỊ HÀ 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.2.32 HOÀNG THỊ HƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.2.33 ĐOÀN VĂN VƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

3.2.34 ĐẶNG VĂN HÙNG 18/02/2021 19/02/2021 x

3.2.35 NGUYỄN NGỌC DŨNG 17/02/2021 18/02/2021 x

3.2.36 LÊ TRUNG KIÊN 17/02/2021 18/02/2021 x

3.2.37 MA THỊ PHƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

3.2.38 ĐOÀN THANH TÙNG 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.39 TRIỆU THỊ TÀN 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.40 HỨA THỊ HỒNG KHÁNH 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.41 HỨA KIỀU DIỄM 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.42 NGUYỄN VĂN BÌNH 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.43 HOÀNG THỊ LÀ 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.44 NGUYỄN THỊ THÁI 05/03/2021 08/03/2021 x

3.2.45 NGUYỄN THỊ XUYẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

3.2.46 ĐẶNG VĂN CHUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

3.2.47 TƯƠNG THỊ LAI 03/03/2021 04/03/2021 x

3.2.48 LÝ THỊ PHƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

3.2.49 NGUYỄN DUY DẦN 03/03/2021 04/03/2021 x

3.2.50 TƯỚNG THỊ TƯƠI 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2.51 ĐÀM THỊ CA 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2.52 HOÀNG VĂN DUẨN 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2.53 TRẦN THỊ MIÊU 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2.54 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2.55 CHẨU THỊ HƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2.56 LÝ VĂN BAN 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2.57 BẾ VĂN HUY 02/03/2021 03/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.2.58 LA CÀN LIỀU 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2.59 NGÔ VĂN OAI 02/03/2021 03/03/2021 x

3.2.60 ĐẶNG THỊ THƠ 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2.61 LỆNH THỊ SEN 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2.62 ĐẶNG THỊ ĐIỆP 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2.63 NGUYỄN THỊ HUẾ 01/03/2021 02/03/2021 x

3.2.64 MÃ THỊ THOA 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.65 NONG QUỐC TOẢN 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.66 BÙI THỊ ÁNH TUYẾT 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.67 ĐẶNG VĂN CẢNH 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.68 ĐẶNG VĂN PHẤN 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.69 LÝ VĂN BA 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.70 NGUYỄN THỊ LUYẾN 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.71 HOÀNG VĂN TUẤT 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.72 NGUYỄN VĂN TUYẾN 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.73 NGUYỄN VĂN TÍNH 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.74 LÝ THỊ HUÂN 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.75 PHẠM ĐÌNH LÂM 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.76 TRÌNH XUÂN MÃO 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.77 NÔNG VĂN ĐÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.78 TRIỆU THÚY ĐẠT 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.79 MA VĂN DƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.80 PHẠM TUYẾT THU 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.81 LÝ VĂN SINH 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.82 VI THỊ TÁM 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.83 LA VĂN THUẬN 26/02/2021 01/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.2.84 ĐẶNG VĂN THƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.85 BÙI VĂN NHIỆM 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.86 HỨA THANH TÙNG 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.87 MẠC VĂN HÀM 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.88 TRẦN VĂN ĐOÀN 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.89 NGUYỄN THỊ XUÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.90 NỊNH THỊ TÂM 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.91 LỆNH THỊ LUYỆN 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.92 HỨA XUÂN LIÊM 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.93 ĐOÀN VĂN TRÚC 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.94 BÀN VĂN TẤM 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.95 BÀN DÀO PHÚC 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.96 TRIỆU VĂN PHAM 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.97 TƯỚNG THỊ NHUNG 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.98 NGUYỄN THỊ HUỆ 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.99 LA VĂN TON 26/02/2021 01/03/2021 x

3.2.100 LÝ VĂN THÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.101 VŨ TIẾN DŨNG 25/02/2021 26/02/2021 x

3.2.102 LÝ THỊ HẢI 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.103 BÀN VĂN HUY 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.104 BÀN VĂN HUY 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.105 ĐẶNG NGỌC VĂN 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.106 TRẦN TUẤN THANH 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.107 LA VĂN HIẾU 15/03/2021 16/03/2021 x

3.2.108 ĐINH THỊ THU HƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.109 PHẠM HUYỀN TRANG 12/03/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.2.110 BÀN THỊ CÓI 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.111 NGUYỄN THU HỒNG 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.112 ĐẶNG THỊ SINH 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.113 TƯỚNG VĂN MẠNH 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.114 LA THỊ HUYỀN 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.115 HOÀNG THỊ NGA 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.116 HOÀNG NGỌC ÁNH 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.117 ĐOÀN VĂN THIỆP 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.118 BÀN VĂN THÔNG 12/03/2021 15/03/2021 x

3.2.119 TRIỆU THỊ TUYẾT 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.120 BÀN THỊ SƠN 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.121 TRẦN THỊ NGUYỄN HOA 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.122 ĐẶNG THỊ NGỌ 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.123 HÀ THANH MAI 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.124 NÔNG THỊ HIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.125 NÔNG THỊ HIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.126 TRIỆU HOÀNG DUY 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.127 NÔNG VĂN ĐỨC 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.128 ĐẶNG THỊ THU TRANG 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.129 ĐẶNG MẠNH THU 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.130 LỆNH THỊ MINH 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.131 NỊNH THỊ TẤM 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.132 NGUYỄN VĂN VẠN 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.133 ĐẶNG THỊ BÌNH 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.134 BÀN PHÚC VƯỢNG 11/03/2021 12/03/2021 x

3.2.135 NGUYỄN VĂN SƠ 10/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.2.136 BÀN THỊ MINH 10/03/2021 11/03/2021 x

3.2.137 ĐOÀN THỊ QUYÊN 10/03/2021 11/03/2021 x

3.2.138 MA THỊ HƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

3.2.139 NGUYỄN VĂN QUÂN 10/03/2021 11/03/2021 x

3.2.140 BÙI XUÂN LONG 10/03/2021 11/03/2021 x

3.2.141 CHU THỊ KIM CHI 09/03/2021 10/03/2021 x

3.2.142 ĐẶNG THỊ SEN 09/03/2021 10/03/2021 x

3.2.143 BÀN THỊ CẢNH 09/03/2021 10/03/2021 x

3.2.144 TRẦN VĂN NUÔI 09/03/2021 10/03/2021 x

3.2.145 TRẦN THÚY HẰNG 09/03/2021 10/03/2021 x

3.2.146 VI THỊ ĐƯỢC 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.147 ĐỖ THỊ HƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.148 ĐOÀN THỊ NGHIỆP 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.149 HOÀNG THỊ HIÊN 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.150 ĐÀM VĂN CHÍNH 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.151 ĐẶNG VĂN TĂNG 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.152 TRẦN SỸ TUỆ 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.153 LÝ VĂN NHẤT 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.154 TRIỆU VĂN DỰ 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.155 TRIỆU THỊ BÌNH 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.156 PHẠM THỊ NGA 08/03/2021 09/03/2021 x

3.2.157 LỆNH NHƯ QUNH 05/03/2021 08/03/2021 x

3.2.158 PHẠM TUYẾT THU 05/03/2021 08/03/2021 x

3.2.159 DƯƠNG THỊ THƠ 05/03/2021 08/03/2021 x

3.2.160 LƯƠNG KIM NHUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

3.2.161 NGUYỄN THỊ THÌN 05/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.3

3.3.1 ĐẶNG THỊ TẤM 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.2 ĐOÀN MẠNH CHÍNH 02/03/2021 03/03/2021 x

3.3.3 LỆNH THỊ HIỀN 01/03/2021 02/03/2021 x

3.3.4 BÙI HỒNG NGỌC 01/03/2021 02/03/2021 x

3.3.5 HOÀNG VĂN NGHIÊM 01/03/2021 02/03/2021 x

3.3.6 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

3.3.7 ĐINH VĂN HOÀNG 11/03/2021 12/03/2021 x

3.3.8 TRẦN LỆ XUÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

3.3.9 BÙI VĂN SONG 10/03/2021 11/03/2021 x

1.4

3.4.1 NGUYỄN VĂN SƠ 10/03/2021 11/03/2021 x

2

2.1

3.1.1 NGUYỄN KHÁNH SƠN 22/02/2021 01/03/2021 x

3.1.2 BÀN VĂN CHÍN 17/02/2021 24/02/2021 x

3.1.3 NGUYỄN VĂN VẠN 11/03/2021 18/03/2021 x

3.1.4 NÔNG THỊ HIỀN 11/03/2021 18/03/2021 x

3.1.5 TRIỆU THỊ SĂM 08/03/2021 15/03/2021 x

3.1.6 ĐINH THỊ LÝ 05/03/2021 12/03/2021 x

3.1.7 ĐẶNG THỊ LÝ 05/03/2021 12/03/2021 x

3.1.8 ĐẶNG VĂN THIẾT 05/03/2021 12/03/2021 x

3.1.9 ĐẶNG VĂN CHUNG 04/03/2021 11/03/2021 x

3.1.10 HOÀNG THỊ HOA 02/03/2021 09/03/2021 x

3.1.11 LÝ VĂN KHÉ 02/03/2021 09/03/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Hộ tịch

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.12 NGUYỄN THỊ LUYẾN 26/02/2021 05/03/2021 x

3.1.13 MA THỊ TUYẾN 25/02/2021 04/03/2021 x

3.1.14 LÝ THỊ THỦY 23/02/2021 02/03/2021 x

2.2

3.2.1 LỆNH THỊ THI 08/03/2021 11/03/2021 x

3.2.2 TƯỚNG VĂN TUYÊN 22/02/2021 25/02/2021 x

3.2.3 TRIỆU THỊ TÂM 19/02/2021 24/02/2021 x

3.2.4 TƯỚNG THỊ THẠY 26/02/2021 03/03/2021 x

3.2.5 NGUYỄN THỊ NGỌC 26/02/2021 03/03/2021 x

3.2.6 BÀN VĂN VUÔNG 17/02/2021 22/02/2021 x

3.2.7 HOÀNG THỊ HUẾ 01/03/2021 04/03/2021 x

3.2.8 LÊ THỊ QUỲNH 03/03/2021 08/03/2021 x

2.3

3.3.1 TRẦN THỊ ĐIỆP 18/02/2021 19/02/2021 x

3.3.2 LÝ VĂN BA 25/02/2021 26/02/2021 x

3.3.3 BẾ THỊ TỒN 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.4 HOÀNG NGỌC ÁNH 11/03/2021 12/03/2021 x

2.4

3.4.1 LÊ THỊ QUỲNH 09/03/2021 10/03/2021 x

3.4.2 LÝ VĂN HỢP 03/03/2021 04/03/2021 x

3.4.3 VŨ THÀNH LUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

3.4.4 HỨA VĂN TỚI 03/03/2021 04/03/2021 x

3.4.5 ĐẶNG VĂN CHÍ 03/03/2021 04/03/2021 x

2.5

3.5.1 ĐẶNG VĂN CHÍ 08/03/2021 09/03/2021 x

3.5.2 HOÀNG DU KỶ 18/02/2021 19/02/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.5.3 LÝ VĂN SƠN 23/02/2021 24/02/2021 x

3.5.4 LÝ VĂN LÂM 08/03/2021 09/03/2021 x

2.6

3.6.1 ĐẶNG VĂN PHÚC 02/03/2021 05/03/2021 x

3.6.2 TRIỆU THỊ TÌNH 02/03/2021 05/03/2021 x

4

0.7

4.7.1 NGUYỄN THỊ HỘI 02/03/2021 03/03/2021 x

4.7.2 TRẦN VĂN TOẢN 02/03/2021 03/03/2021 x

4.7.3 LÝ THỊ HƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

4.7.4 NGUYỄN DUY PHÁT 09/03/2021 10/03/2021 x

4.7.5 ĐỖ NGỌC ÁNH 02/03/2021 03/03/2021 x

4.7.6 LƯƠNG VIỆT HOÀNG 02/03/2021 03/03/2021 x

4.7.7 LÂM HỒNG THU 02/03/2021 03/03/2021 x

4.7.8 LÝ THỊ HÀ 02/03/2021 03/03/2021 x

4.7.9 NGUYỄN THÚY NGA 02/03/2021 03/03/2021 x

4.7.10 LÂM THÀNH TÀI 02/03/2021 03/03/2021 x

4.7.11 MAI TUYẾT THANH 11/03/2021 12/03/2021 x

0.8

4.8.1 NGUYỄN THỊ HẠNH 01/03/2021 08/03/2021 x

4.8.2 TRẦN VĂN ĐẠO 01/03/2021 08/03/2021 x

4.8.3 NGUYỄN THỊ VUI 01/03/2021 08/03/2021 x

4.8.4 NGUYỄN THỊ HẠNH 01/03/2021 08/03/2021 x

4.8.5 NGUYỄN THỊ HẠNH 01/03/2021 08/03/2021 x

0.9

4.9.1 HOÀNG THỊ THÚY ĐIỂM 01/03/2021 04/03/2021 x

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND Xã Lực Hành huyện Yên Sơn

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.9.2 LƯƠNG THỊ VÂN 01/03/2021 04/03/2021 x

4.9.3 LƯƠNG THỊ VÂN 01/03/2021 04/03/2021 x

0.1

4.10.1 NGUYỄN BÁ NGHỊ 02/03/2021 03/03/2021 x

4.10.2 TRƯƠNG VĂN QUYỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

4.10.3 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 05/03/2021 08/03/2021 x

0.11

4.11.1 HOÀNG THỊ HUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

4.11.2 NGUYỄN BẢO CHIẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.11.3 LƯƠNG VĂN DUY 01/03/2021 02/03/2021 x

4.11.4 HOÀNG VĂN HIẾU 01/03/2021 02/03/2021 x

4.11.5 LÂM HỒNG THU 01/03/2021 02/03/2021 x

4.11.6 HOÀNG VĂN DŨNG 15/03/2021 16/03/2021 x

4.11.7 LÂM HỒNG THU 01/03/2021 02/03/2021 x

0.12

4.12.1 MAI TUYẾT THANH 11/03/2021 12/03/2021 x

4.12.2 NGUYỄN DUY PHÁT 09/03/2021 10/03/2021 x

4.12.3 NGUYỄN NGỌC ÁNH 01/03/2021 02/03/2021 x

4.12.4 NGUYỄN THỊ VUI 01/03/2021 02/03/2021 x

4.12.5 TRẦN VĂN TOẢN 01/03/2021 02/03/2021 x

4.12.6 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

5

0.13

5.13.1 NGUYỄN THỊ OANH 12/03/2021 19/03/2021 x

5.13.2 ĐẶNG THỊ THANH XUÂN 25/02/2021 04/03/2021 x

5.13.3 NGUYỄN ĐĂNG QUẢNG 03/03/2021 10/03/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử

UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.13.4 LƯƠNG VĂN THÔNG 05/03/2021 12/03/2021 x

5.13.5 NGUYỄN VĂN CHIẾN 08/03/2021 15/03/2021 x

5.13.6 NGUYỄN ĐĂNG HỮU 09/03/2021 16/03/2021 x

5.13.7 NGUYỄN THỊ HỒNG 09/03/2021 16/03/2021 x

5.13.8 NGUYỄN VĂN TRỰC 11/03/2021 18/03/2021 x

5.13.9 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 11/03/2021 18/03/2021 x

5.13.10 NÔNG TIẾN CÔNG 11/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đã hủy

5.13.11 HOÀNG VĂN TOÀN 11/03/2021 18/03/2021 x

5.13.12 ĐỖ VĂN BÌNH 11/03/2021 18/03/2021 x

5.13.13 HOÀNG VĂN QUY 12/03/2021 19/03/2021 x

0.14

5.14.1 BÙI THỊ THUẬN 09/03/2021 12/03/2021 x

5.14.2 NÔNG QUỐC HUY 12/03/2021 17/03/2021 x

5.14.3 HOÀNG THỊ HUYỀN 24/02/2021 01/03/2021 x

5.14.4 VŨ THỊ MỸ DUYÊN 08/03/2021 11/03/2021 x

5.14.5 LƯƠNG THỊ THÀ 22/02/2021 25/02/2021 x

5.14.6 TRẦN THỊ LÂM OANH 08/03/2021 11/03/2021 x

5.14.7 CHU THỊ TUYẾT 12/03/2021 17/03/2021 x

5.14.8 ĐINH HOÀNG ANH 11/03/2021 16/03/2021 x

5.14.9 HOÀNG VIỆT THÁI 04/03/2021 09/03/2021 x

5.14.10 VŨ THỊ CÚC 03/03/2021 08/03/2021 x

5.14.11 LƯƠNG THỊ THANH THƯ 01/03/2021 04/03/2021 x

5.14.12 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 19/02/2021 24/02/2021 x

5.14.13 TRƯƠNG THỊ CHÂM 26/02/2021 03/03/2021 x

0.15

5.15.1 ĐOÀN VĂN THÀNH 04/03/2021 09/03/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch         



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.15.2 ĐOÀN VĂN THÀNH 04/03/2021 09/03/2021 x

0.16

5.16.1 ĐINH QUANG MỸ 11/03/2021 12/03/2021 x

5.16.2 NGUYỄN THI THÚY KIỀU 09/03/2021 10/03/2021 x

5.16.3 NGUYỄN VĂN DUYÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

5.16.4 QUẢNG THỊ THU 19/02/2021 22/02/2021 x

0.17

5.17.1 NGUYỄN HUY KHÁNH 26/02/2021 01/03/2021 x

5.17.2 HOÀNG NGỌC ĐIỆP 26/02/2021 01/03/2021 x

5.17.3 NGUYỄN VĂN HƯNG 22/02/2021 23/02/2021 x

5.17.4 TƯỚNG VĂN NGHĨA 22/02/2021 23/02/2021 x

5.17.5 LÊ THỊ MINH THÚY 22/02/2021 23/02/2021 x

5.17.6 LÝ A VÀ 18/02/2021 19/02/2021 x

5.17.7 VŨ ĐÌNH NAM 17/02/2021 18/02/2021 x

5.17.8 NGUYỄN VĂN THẮNG 12/03/2021 15/03/2021 x

0.18

5.18.1 LA THỊ QUỲNH 12/03/2021 15/03/2021 x

5.18.2 NGUYỄN DOÃN VŨ 15/03/2021 16/03/2021 x

5.18.3 NGUYỄN CÔNG BÌNH 11/03/2021 12/03/2021 x

5.18.4 LÊ THỊ MINH THU 11/03/2021 12/03/2021 x

5.18.5 NÔNG TIẾN CÔNG 11/03/2021 12/03/2021 x

5.18.6 NGÔ XUÂN KẾ 10/03/2021 11/03/2021 x

5.18.7 NGUYỄN TUẤN HÙNG 08/03/2021 09/03/2021 x

5.18.8 NÔNG VĂN DƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

5.18.9 TƯỚNG VĂN VIÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

5.18.10 TRẦN XUÂN HIẾU 04/03/2021 05/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

5.18.11 LẠI VĂN TRƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

5.18.12 GIÀNG A PHÍA 22/02/2021 23/02/2021 x

5.18.13 NGUYỄN NGỌC LÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

5.18.14 HOÀNG THỊ THU 19/02/2021 22/02/2021 x

5.18.15 HOÀNG THỊ THU 19/02/2021 22/02/2021 x

0.19

5.19.1 ĐOÀN VĂN THÀNH 04/03/2021 09/03/2021 x

6

1

1.1

6.1.1 TRẦN VĂN BẮC 12/03/2021 15/03/2021 x

1.2

6.2.1 VÕ VĂNN DŨNG 11/03/2021 12/03/2021 x

6.2.2 NGUYỄN THỊ TỊNH 11/03/2021 12/03/2021 x

1.3

6.3.1 TRẦN VĂN BẮC 12/03/2021 15/03/2021 x

6.3.2 BÀN THỊ MINH 09/03/2021 10/03/2021 x

6.3.3 VÕ VĂNN DŨNG 11/03/2021 12/03/2021 x

6.3.4 NGUYỄN MINH TÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

6.3.5 VŨ VĂN CHUNG 02/03/2021 03/03/2021 x

6.3.6 LÝ VĂN QUANG 12/03/2021 15/03/2021 x

2

2.1

6.1.1 ĐẶNG THỊ KIM TUYẾN 12/03/2021 17/03/2021 x

2.2

6.2.1 NGUYỄN ĐỨC LƯƠNGG 11/03/2021 12/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND Xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.3

6.3.1 LÝ THẾ MẠNH 11/03/2021 12/03/2021 x

6.3.2 NGUYỄN TÙNG ANH 11/03/2021 12/03/2021 x

6.3.3 LÝ VĂN NAM 11/03/2021 12/03/2021 x

7

1

1.1

7.1.1 NÔNG VĂN TẢO 23/02/2021 24/02/2021 x

7.1.2 NGUYỄN XUÂN NGHIỆP 15/03/2021 16/03/2021 x

7.1.3 LÈNG VĂN ĐOÀN 12/03/2021 15/03/2021 x

7.1.4 TRẦN VĂN HỒNG 05/03/2021 08/03/2021 x

7.1.5 NGUYỄN VĂN GIANG 05/03/2021 08/03/2021 x

7.1.6 ĐỖ THỊ NGA 04/03/2021 05/03/2021 x

7.1.7 VŨ VĂN LƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

7.1.8 LÝ VĂN HƯNG 01/03/2021 02/03/2021 x

7.1.9 ĐẶNG VĂN DŨNG 25/02/2021 26/02/2021 x

7.1.10 ĐẶNG TÀI THÂN 25/02/2021 26/02/2021 x

1.2

7.2.1 TÔ THANH QUÝ 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.2 PHẠM THỊ DUNG 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.3 ĐẶNG THỊ TRANG 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.4 NGOO THỊ NA 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.5 LÒ THỊ PHƯỢNG 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.6 NGUYỄN VĂN CHINH 23/02/2021 24/02/2021 x

7.2.7 NGUYỄN VĂN ĐẠI 23/02/2021 24/02/2021 x

7.2.8 NOONG THỊ LY 23/02/2021 24/02/2021 x

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND Xã Quý Quân huyện Yên Sơn

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

7.2.9 TRIỆU THỊ CHÍNH 23/02/2021 24/02/2021 x

7.2.10 HOÀNG VĂN BIÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

7.2.11 SÌN THỊ NHỮNG 22/02/2021 23/02/2021 x

7.2.12 PHÙNG THỊ UYÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

7.2.13 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 22/02/2021 23/02/2021 x

7.2.14 NGUYỄN ĐỨC TIỆP 18/02/2021 19/02/2021 x

7.2.15 NGUYỄN THỊ LIỄU 17/02/2021 18/02/2021 x

7.2.16 NGUYỄN VĂN HÒA 17/02/2021 18/02/2021 x

7.2.17 TRIỆU THỊ HƯỜNG 17/02/2021 18/02/2021 x

7.2.18 NGUYỄN XUÂN LUẬN 15/03/2021 16/03/2021 x

7.2.19 NÔNG VĂN HOÀN 15/03/2021 16/03/2021 x

7.2.20 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 12/03/2021 15/03/2021 x

7.2.21 HOÀNG THỊ HẰNG 11/03/2021 12/03/2021 x

7.2.22 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 11/03/2021 12/03/2021 x

7.2.23 VŨ VĂN HÙNG 10/03/2021 11/03/2021 x

7.2.24 TÒNG THỊ CHIỀU 09/03/2021 10/03/2021 x

7.2.25 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

7.2.26 TRẦN VĂN SƠN 17/02/2021 18/02/2021 x

7.2.27 ĐẶNG VĂN HOAN 09/03/2021 10/03/2021 x

7.2.28 ĐẶNG VĂN HẢO 09/03/2021 10/03/2021 x

7.2.29 NGUYỄN VĂN VÂN 09/03/2021 10/03/2021 x

7.2.30 NGUYỄN THỊ LAN 05/03/2021 08/03/2021 x

7.2.31 TẠ VĂN HUY 04/03/2021 05/03/2021 x

7.2.32 ĐẶNG VĂN QUỲNH 03/03/2021 04/03/2021 x

7.2.33 ĐẶNG DUY HOÀNG 03/03/2021 04/03/2021 x

7.2.34 ĐẶNG VĂN HOAN 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

7.2.35 HOÀNG VĂN VINH 02/03/2021 03/03/2021 x

7.2.36 HÀ THỊ HẰNG 02/03/2021 03/03/2021 x

7.2.37 ĐÀO VĂN HUẤN 02/03/2021 03/03/2021 x

7.2.38 NGUYỄN VĂN MINH 02/03/2021 03/03/2021 x

7.2.39 LÈNG VĂN ĐOÀN 02/03/2021 03/03/2021 x

7.2.40 TRIỆU VĂN HỌC 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.41 NGUYỄN SƠN CHANG 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.42 NGUYỄN THỊ GIANG 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.43 ĐẶNG VĂN TRỌNG 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.44 HOÀNG VĂN HƯNG 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.45 VŨ THỊ BÌNH 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.46 HOÀNG VĂN CHIẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.47 TRIỆU THỊ MAI 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.48 NGUYỄN BẠCH TUYẾT 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.49 BÀN THỊ PHƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.50 TRIỆU THỊ NINH 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.51 NỊNH QUANG PHONG 01/03/2021 02/03/2021 x

7.2.52 VUX VĂN LƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.53 ĐỖ GIANG SƠN 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.54 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.55 HOÀNG HỒNG NHUNG 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.56 MA THỊ NHÍNH 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.57 NGUYỄN THỊ MỲ 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.58 ĐỖ TIẾN TÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

7.2.59 CHU THỊ TUYÊN 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.3

7.3.1 TÔ VĂN QUYẾT 18/02/2021 19/02/2021 x

7.3.2 LƯƠNG THỊ TUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

7.3.3 NGUYỄN THỊ LAN 10/03/2021 11/03/2021 x

7.3.4 NGUYỄN VĂN TÀI 10/03/2021 11/03/2021 x

7.3.5 NGUYỄN HUY NGHIỆM 05/03/2021 08/03/2021 x

7.3.6 NGUYỄN VĂN MINH 09/03/2021 10/03/2021 x

7.3.7 ĐẶNG VĂN TÁ 05/03/2021 08/03/2021 x

7.3.8 TRẦN THỊ HÀ 05/03/2021 08/03/2021 x

7.3.9 HOÀNG VĂN KHANG 05/03/2021 08/03/2021 x

7.3.10 MAI XUÂN THÁI 09/03/2021 10/03/2021 x

2

2.1

7.1.1 PHÙNG THỊ UYÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

7.1.2 LÈNG VĂN TÌNH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2

7.2.1 NGUYỄN THẾ VĨNH 02/03/2021 09/03/2021 x

7.2.2 PHÙNG THỊ UYÊN 22/02/2021 01/03/2021 x

7.2.3 NGUYỄN ĐỨC TIỆP 18/02/2021 25/02/2021 x

7.2.4 LÝ THỊ CHUNG 04/03/2021 11/03/2021 x

2.3

7.3.1 TÔ THỊ LƯU 09/03/2021 12/03/2021 x

7.3.2 NGUYỄN THU HIẾU 11/03/2021 16/03/2021 x

7.3.3 NGUYỄN THỊ CHÚC 04/03/2021 09/03/2021 x

7.3.4 ĐỖ THỊ NGA 05/03/2021 10/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.4

7.4.1 LÈNG VĂN THỦY 22/02/2021 23/02/2021 x

2.5

7.5.1 HOÀNG VĂN BIÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

7.5.2 LƯƠNG VĂN TÙNG 02/03/2021 03/03/2021 x

8

1

1.1

8.1.1 NGUYỄN THỊ THU 22/02/2021 23/02/2021 x

8.1.2 TRẦN KHẮC THƠI 23/02/2021 24/02/2021 x

8.1.3 VŨ THỊ VIÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

8.1.4 NGUYỄN THỊ NHẠN 04/03/2021 05/03/2021 x

8.1.5 NGUYỄN THỊ LIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

8.1.6 VŨ THỊ THẮM 25/02/2021 26/02/2021 x

8.1.7 NGUYỄN THỊ LIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

8.1.8 NGUYỄN THỊ PHONG 12/03/2021 15/03/2021 x

8.1.9 TRẦN KHẮC THƠI 15/03/2021 16/03/2021 x

8.1.10 NGUYỄN VĂN TUYÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

8.1.11 ĐÀO VĂN THÌN 02/03/2021 03/03/2021 x

8.1.12 NGUYỄN MẠNH HÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

8.1.13 PHẠM QUANG VINH 15/03/2021 16/03/2021 x

8.1.14 LÂM VĂN DŨNG 15/03/2021 16/03/2021 x

1.2

8.2.1 ĐINH THỊ CHIẾN 11/03/2021 12/03/2021 x

8.2.2 PHẠM THỊ CHI 10/03/2021 11/03/2021 x

1.3

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục chứng thực di chúc

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND Xã Thái Bình - Yên Sơn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.3.1 PHẠM TUẤN CƯỜNG 24/02/2021 25/02/2021 x

8.3.2 TRẦN QUỐC KHÁNH 10/03/2021 11/03/2021 x

8.3.3 BÙI TRUNG THÀ 03/03/2021 04/03/2021 x

1.4

8.4.1 TRẦN KHẮC THƠI 01/03/2021 02/03/2021 x

1.5

8.5.1 NGUYỄN THỊ HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

8.5.2 HÀ THỊ XUYẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

8.5.3 NGUYỄN THỊ THU 22/02/2021 23/02/2021 x

8.5.4 TRIỆU THỊ HỒNG 22/02/2021 23/02/2021 x

8.5.5 NGUYỄN MẠNH HÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

8.5.6 NGUYỄN VĂN HÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

8.5.7 ĐỖ THỊ THOA 01/03/2021 02/03/2021 x

8.5.8 LÝ HẢI THU 01/03/2021 02/03/2021 x

8.5.9 ĐẶNG THỊ LAN 01/03/2021 02/03/2021 x

8.5.10 TRỊNH VĂN HIỆP 01/03/2021 02/03/2021 x

8.5.11 VŨ THU THẢO 25/02/2021 26/02/2021 x

8.5.12 TRẦN VĂN KHẢI 25/02/2021 26/02/2021 x

8.5.13 LƯƠNG THỊ NHÀN 25/02/2021 26/02/2021 x

8.5.14 VŨ VĂN HÙNG 25/02/2021 26/02/2021 x

8.5.15 NGUYỄN TÙNG ANH 25/02/2021 26/02/2021 x

8.5.16 NGUYỄN THỊ PHONG 12/03/2021 15/03/2021 x

8.5.17 NGUYỄN VĂN KHẢI 10/03/2021 11/03/2021 x

8.5.18 PHẠM THỊ LOAN 10/03/2021 11/03/2021 x

8.5.19 LÊ MINH HIẾU 08/03/2021 09/03/2021 x

8.5.20 NGÔ DIỆU HƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.5.21 TRẦN THỊ HOÀI 24/02/2021 25/02/2021 x

8.5.22 PHẠM KHÁNH LINH 24/02/2021 25/02/2021 x

8.5.23 MAI VĂN TƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

8.5.24 MAI NGỌC ÁNH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.5.25 PHẠM VĂN TUÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

1.6

8.6.1 PHẠM VĂN TUÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

8.6.2 MAI NGỌC ÁNH 23/02/2021 24/02/2021 x

8.6.3 HÀ THỊ XUYẾN 22/02/2021 23/02/2021 x

8.6.4 TRIỆU THỊ HỒNG 22/02/2021 23/02/2021 x

8.6.5 VŨ PHƯƠNG TRUNG 19/02/2021 22/02/2021 x

8.6.6 ĐỖ THỊ TRANG 02/03/2021 03/03/2021 x

8.6.7 TRẦN THỊ YẾN 02/03/2021 03/03/2021 x

8.6.8 HOÀNG THỊ MƠ 01/03/2021 02/03/2021 x

8.6.9 NGUYỄN VĂN HÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

8.6.10 ĐỖ THỊ THOA 01/03/2021 02/03/2021 x

8.6.11 ĐẶNG THỊ LAN 01/03/2021 02/03/2021 x

8.6.12 TRỊNH VĂN HIỆP 01/03/2021 02/03/2021 x

8.6.13 VŨ THU THẢO 25/02/2021 26/02/2021 x

8.6.14 TRẦN VĂN KHẢI 25/02/2021 26/02/2021 x

8.6.15 LƯƠNG THỊ NHÀN 25/02/2021 26/02/2021 x

8.6.16 ĐẶNG THỊ QUYÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

8.6.17 NGUYỄN VĂN KHẢI 10/03/2021 11/03/2021 x

8.6.18 PHẠM THỊ LOAN 10/03/2021 11/03/2021 x

8.6.19 LÊ MINH HIẾU 08/03/2021 09/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.6.20 ĐÀO KIM NGÂN 08/03/2021 09/03/2021 x

8.6.21 NGÔ DIỆU HƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

8.6.22 NGUYỄN TÙNG ANH 25/02/2021 26/02/2021 x

8.6.23 TRẦN THỊ HOÀI 24/02/2021 25/02/2021 x

8.6.24 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 24/02/2021 25/02/2021 x

8.6.25 PHẠM KHÁNH LINH 24/02/2021 25/02/2021 x

8.6.26 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

8.6.27 MAI VĂN TƯỜNG 23/02/2021 24/02/2021 x

8.6.28 MAI BẢO QUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

8.6.29 NGUYỄN THỊ HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

2

2.1

8.1.1 TÔ THỊ YẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

8.1.2 LÊ QUÝ XUÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

8.1.3 NGUYỄN THỊ HẰNG 18/02/2021 19/02/2021 x

8.1.4 MAI TRUNG ĐỨC 15/03/2021 16/03/2021 x

8.1.5 HOÀNG THỊ THỦY 09/03/2021 10/03/2021 x

8.1.6 BÙI HƯƠNG CHẤT 05/03/2021 08/03/2021 x

8.1.7 TRẦN THANH NAM 04/03/2021 05/03/2021 x

8.1.8 TRẦN THỊ YẾN 02/03/2021 03/03/2021 x

8.1.9 TRỊNH VĂN HIỆP 01/03/2021 02/03/2021 x

8.1.10 PHAN VĂN TÙNG 24/02/2021 25/02/2021 x

8.1.11 NGUYỄN THỊ VINH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.2

8.2.1 TRƯƠNG NGỌC TÂN 03/03/2021 10/03/2021 x

8.2.2 NGUYỄN THỊ HIỀN 11/03/2021 18/03/2021 Hồ sơ đang tạm dừng

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.2.3 PHẠM VĂN TUÂN 19/02/2021 26/02/2021 x

8.2.4 NGUYỄN THỊ TÂM 08/03/2021 15/03/2021 x

8.2.5 NGUYỄN VĂN KHẢI 11/03/2021 18/03/2021 x

8.2.6 LÊ THANH BÌNH 03/03/2021 10/03/2021 x

8.2.7 ĐOÀN TRỌNG TÀI 03/03/2021 10/03/2021 x

8.2.8 NGUYỄN VĂN TUẤN 08/03/2021 15/03/2021 x

2.3

8.3.1 NGUYỄN VĂN GIỚI 22/02/2021 25/02/2021 x

8.3.2 HOÀNG VĂN CƯỜNG 23/02/2021 26/02/2021 x

8.3.3 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 08/03/2021 11/03/2021 x

8.3.4 LÊ THỊ HIỀN 15/03/2021 18/03/2021 x

2.4

8.4.1 NGUYỄN VIỆT BẮC 18/02/2021 23/02/2021 x

2.5

8.5.1 TRẦN THỊ NGA 22/02/2021 23/02/2021 x

8.5.2 TÔ THỊ YẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

8.5.3 LÊ THANH HÙNG 21/02/2021 22/02/2021 x

2.6

8.6.1 DƯƠNG PHI 08/03/2021 09/03/2021 x

8.6.2 LÝ TRỌNG TÀI 08/03/2021 09/03/2021 x

8.6.3 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 12/03/2021 15/03/2021 x

2.7

8.7.1 VŨ ANH HIẾU 03/03/2021 04/03/2021 x

8.7.2 TRẦN THANH NAM 03/03/2021 04/03/2021 x

8.7.3 MẠC THỊ HUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

8.7.4 NGUYỄN THỊ HỢI 24/02/2021 25/02/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch         

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.7.5 PHAN VĂN TÙNG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.8

8.8.1 NGUYỄN VIỆT BẮC 18/02/2021 23/02/2021 x

9

1

1.1

9.1.1 ĐỒNG THỊ YẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

1.2

9.2.1 NGUYỄN THỊ SẢN 09/03/2021 10/03/2021 x

9.2.2 TRIỆU VĂN CHÍNH 18/02/2021 19/02/2021 x

9.2.3 NGUYỄN THỊ SẢN 09/03/2021 10/03/2021 x

9.2.4 HOÀNG THU HIỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

9.2.5 ĐẶNG THỊ HUYỀN 04/03/2021 05/03/2021 x

1.3

9.3.1 TRỊNH NGỌC HƯNG 09/03/2021 10/03/2021 x

9.3.2 TRIỆU VĂN CHÍNH 18/02/2021 19/02/2021 x

9.3.3 LÝ THỊ DỰ 18/02/2021 19/02/2021 x

9.3.4 TRỊNH NGỌC ĐỨC 18/02/2021 19/02/2021 x

9.3.5 LÂM THỊ HẰNG 24/02/2021 25/02/2021 x

9.3.6 BÀN THỊ LAN 04/03/2021 05/03/2021 x

9.3.7 NGUYỄN VĂN HƯNG 24/02/2021 25/02/2021 x

9.3.8 ĐẶNG VĂN NIỆM 24/02/2021 25/02/2021 x

9.3.9 NGUYỄN VĂN LUÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

2

2.1

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

UBND Xã Thắng Quân - Yên Sơn

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.1.1 NGUYỄN HỒNG THUẦN 10/03/2021 11/03/2021 x

9.1.2 TRỊNH NGUYỄN THU HÀ 09/03/2021 10/03/2021 x

9.1.3 HÀ THỊ THANH 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2

9.2.1 LÝ THỊ HUYỀN CHANG 11/03/2021 18/03/2021 x

2.3

9.3.1 TRẦN THỊ TẤM 10/03/2021 15/03/2021 x

2.4

9.4.1 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

9.4.2 BÀN THỊ LAN 24/02/2021 25/02/2021 x

9.4.3 VŨ NGỌC CHÍNH 24/02/2021 25/02/2021 x

9.4.4 ĐỒNG NGỌC HÀ 09/03/2021 10/03/2021 x

3

3.1

9.1.1 LÃ ĐỨC LUẬN 12/03/2021 26/03/2021 x

10

1

1.1

10.1.1 BÙI THỊ NĂM 23/02/2021 24/02/2021 x

10.1.2 BÙI VĂN THƯỜNG 09/03/2021 10/03/2021 x

10.1.3 ĐẶNG THỊ THOA 11/03/2021 12/03/2021 x

10.1.4 ĐỖ THỊ HUYỀN 12/03/2021 15/03/2021 x

10.1.5 VŨ THỊ LỤA 12/03/2021 15/03/2021 x

10.1.6 HOÀNG VĂN CHÚC 15/03/2021 16/03/2021 x

10.1.7 NGUYỄN HỒNG TÂN 26/02/2021 01/03/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thi đua - Khen thưởng

UBND Xã Tiến Bộ - Yên Sơn

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.1.8 TRẦN VĂN SƠN 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.9 VŨ VĂN HOÀN 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.10 VŨ VĂN THẮNG 03/03/2021 04/03/2021 x

10.1.11 TRẦN VĂN SINH 03/03/2021 04/03/2021 x

10.1.12 TỐNG VĂN CHÍNH 03/03/2021 04/03/2021 x

10.1.13 MA THỊ KHAI 03/03/2021 04/03/2021 x

10.1.14 BÙI VĂN NĂM 05/03/2021 08/03/2021 Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết
10.1.15 BÙI VĂN NĂM 05/03/2021 08/03/2021 x

10.1.16 VŨ THỊ MÍT 08/03/2021 09/03/2021 x

2

2.1

10.1.1 TRẦN THỊ LOAN 17/02/2021 18/02/2021 x

10.1.2 NỊNH VĂN QUANG 01/03/2021 02/03/2021 x

10.1.3 HOÀNG VĂN DUY 25/02/2021 26/02/2021 x

10.1.4 NGUYỄN ĐỨC THỌ 22/02/2021 23/02/2021 x

10.1.5 LƯƠNG THỊ HIỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

10.1.6 VŨ ĐĂNG HƯNG 26/02/2021 01/03/2021 x

10.1.7 NGUYỄN LÊ HUY 22/02/2021 23/02/2021 x

10.1.8 PHAN VĂN TÌNH 25/02/2021 26/02/2021 x

10.1.9 VŨ VĂN KHÔI 02/03/2021 03/03/2021 x

10.1.10 VŨ VĂN KHÁNH 17/02/2021 18/02/2021 x

10.1.11 LÙ VĂN LONG 01/03/2021 02/03/2021 x

10.1.12 PHẠM VĂN KHẢI 08/03/2021 09/03/2021 x

2.2

10.2.1 BÙI THỊ MẾN 23/02/2021 02/03/2021 x

10.2.2 NGUYỄN THỊ DUNG 23/02/2021 02/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.2.3 TRẦN THỊ THÌN 23/02/2021 02/03/2021 x

10.2.4 NGUYỄN LÊ HUY 22/02/2021 01/03/2021 x

2.3

10.3.1 ĐOÀN KHÁNH LY 26/02/2021 03/03/2021 x

10.3.2 NỊNH THỊ QUỲNH LOAN 08/03/2021 11/03/2021 x

10.3.3 VŨ VĂN NHƯỢNG 08/03/2021 11/03/2021 x

10.3.4 LÝ THỊ ĐẮC 10/03/2021 15/03/2021 x

10.3.5 ĐOÀN THỊ LÝ 11/03/2021 16/03/2021 x

10.3.6 LƯƠNG VĂN HUÂN 08/03/2021 11/03/2021 x

2.4

10.4.1 NGUYỄN ĐỨC THỌ 22/02/2021 23/02/2021 x

10.4.2 ĐÀM THỊ CÚC 11/03/2021 12/03/2021 x

2.5

10.5.1 PHẠM VŨ ANH THƯ 25/02/2021 26/02/2021 x

10.5.2 TRẦN QUỐC ĐOÀN 17/02/2021 18/02/2021 x

10.5.3 TRÁNG VĂN CƯỜNG 08/03/2021 09/03/2021 x

2.6

10.6.1 LÙ THỊ MA 09/03/2021 10/03/2021 x

10.6.2 NGÔ BÁ VĂN 22/02/2021 23/02/2021 x

10.6.3 TRIỆU THỊ SAO 25/02/2021 26/02/2021 x

10.6.4 VŨ VĂN HƯNG 23/02/2021 24/02/2021 x

10.6.5 NỊNH VĂN QUANG 26/02/2021 01/03/2021 x

10.6.6 PHAN VĂN MAI 25/02/2021 26/02/2021 x

10.6.7 PHẠM VĂN HƯỞNG 08/03/2021 09/03/2021 x

11

0.7

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND Xã Trung Môn huyện Yên Sơn

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

11.7.1 PHAN THANH TÙNG 26/02/2021 03/03/2021 x

11.7.2 NGUYỄN VĂN DUY 26/02/2021 03/03/2021 x

11.7.3 NGUYỄN DUY THẢO 25/02/2021 02/03/2021 x

11.7.4 TỐNG THỊ THANH THỦY 09/03/2021 12/03/2021 x

11.7.5 LƯƠNG VĂN MÙI 09/03/2021 12/03/2021 x

0.8

11.8.1 BẾ THỊ PHƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x

0.9

11.9.1 NGUYỄN THU HIỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

11.9.2 ĐẶNG THỊ THU HIỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

0.1

11.10.1 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

12

1

1.1

12.1.1 HÀ ĐỨC HIẾU 10/03/2021 11/03/2021 x

12.1.2 VŨ MẠNH HÀ 08/03/2021 09/03/2021 x

12.1.3 NGUYỄN HỒNG VÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.1.4 ĐẶNG VĂN PÁCH 19/02/2021 22/02/2021 x

12.1.5 TRIỆU VĂN MINH 15/03/2021 16/03/2021 x

1.2

12.2.1 ĐÀO HỒNG TUYÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.2 PHẠM ĐÌNH HUỲNH 10/03/2021 11/03/2021 x

12.2.3 TƯỚNG THỊ NUÔI 09/03/2021 10/03/2021 x

12.2.4 LỆNH VĂN TUẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

12.2.5 HỨA QUANG HÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục đăng ký khai tử

UBND Xã Tứ Quận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.2.6 TRẦN TUẤN ANH 08/03/2021 09/03/2021 x

12.2.7 TRẦN VĂN HỘI 08/03/2021 09/03/2021 x

12.2.8 NGUYỄN THỊ HỒNG 08/03/2021 09/03/2021 x

12.2.9 ĐẶNG VĂN TÔN 04/03/2021 05/03/2021 x

12.2.10 LÊ MINH PHƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

12.2.11 TẠ THỊ LUYẾN 04/03/2021 05/03/2021 x

12.2.12 ĐẶNG THỊ TÂM 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.13 ĐẶNG THỊ VÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.14 TRIỆU VĂN PHỤC 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.15 TRIỆU THỊ NGUYỆT 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.16 NGUYỄN HỒNG THIỆP 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.17 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 03/03/2021 04/03/2021 x

12.2.18 KIỀU QUANG TIẾN 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.19 TƯỚNG THỊ NHÂN 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.20 TƯỚNG THỊ XUÂN 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.21 ĐẶNG THỊ LIÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.22 CHÁNG A THÀNG 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.23 ĐỖ XUÂN TRƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.24 BÀN THỊ NGỌC 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.25 ĐINH THỊ XUÂN THU 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.26 CHU THỊ QUẤY 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.27 LÊ VĂN KHOA 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.28 ĐẶNG VĂN CHÍNH 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.29 NGUYỄN VĂN BẢO 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.30 HÀ THỊ CHÂM 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.31 TRẦN NHẬT LÂM 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.2.32 ĐẶNG VĂN TÚ 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.33 TRIỆU VĂN YÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.34 LỆNH VĂN TUẤN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.35 TRẦN VĂN LỢI 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.36 NGUYỄN VĂN VINH 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.37 TRIỆU THỊ XIỆM 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.38 ĐẶNG VĂN KỲ 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.39 HOÀNG VĂN LÂM 25/02/2021 26/02/2021 x

12.2.40 TƯỚNG THỊ BÀI 15/03/2021 16/03/2021 x

12.2.41 NGUYỄN THỊ TRANG 15/03/2021 16/03/2021 x

12.2.42 TRẦN TUẤN ANH 15/03/2021 16/03/2021 x

12.2.43 LÝ THỊ THẢO 15/03/2021 16/03/2021 x

12.2.44 PHẠM THỊ TUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

12.2.45 TRẦN SƯỚNG 15/03/2021 16/03/2021 x

12.2.46 LỆNH THỊ HOA 15/03/2021 16/03/2021 x

12.2.47 PHẠM HỒNG YÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.48 ĐẶNG VĂN LƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.49 LƯU THỊ XUÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.50 BÙI MẠNH HÙNG 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.51 ĐINH BẰNG KIỀU 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.52 HÀ TRỌNG HÙNG 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.53 LÝ VĂN HAI 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.54 NGUYỄN DUY THỊNH 12/03/2021 15/03/2021 x

12.2.55 NÔNG THỊ MY 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.56 TRẦN ĐỨC THẾ 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.57 LÊ THỊ NGỌC 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.2.58 BẾ VĂN ĐOÀN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.59 NGUYỄN DOÃN KHOA 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.60 HOÀNG VĂN TRƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.61 NGUYỄN VĂN TƯỞNG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.62 PHẠM VĂN THẮNG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.2.63 ĐẶNG VĂN GIÁP 19/02/2021 22/02/2021 x

12.2.64 BÙI VĂN KHÔI 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.65 VI THỊ YÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.66 TRIỆU THỊ ĐÔNG 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.67 GIÀNG A PHÀNG 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.68 CHÁNG A CỒ 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.69 GIÀNG A SỀNH 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.70 TƯỚNG THỊ NUÔI 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.71 ĐẶNG VĂN AN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.72 VI VĂN ĐAM 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.73 LỆNH VĂN TUẤN 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.74 BÀN THỊ CÁC 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.75 ĐẶNG VĂN THÀNH 01/03/2021 02/03/2021 x

12.2.76 TRIỆU PHI HÙNG 26/02/2021 01/03/2021 x

12.2.77 BÀN THỊ BON 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.78 BÀN VĂN NHU 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.79 GIÀNG A SẨU 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.80 BÙI MINH KHÔI 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.81 CAO ĐĂNG DỰ 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.82 ĐẶNG THỊ DUYÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.83 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.2.84 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.85 TƯỚNG THỊ BA 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.86 ĐẶNG VĂN SÁU 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.87 TRIỆU THỊ THƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.88 HOÀNG THỊ HIỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.89 LÝ THỊ THU 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.90 GIÀNG A HỒNG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.2.91 VŨ THỊ MAI HƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.92 BÀN THỊ HIỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.93 HÀ VĂN HẠNH 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.94 NGUYỄN THỊ DUNG 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.95 PHẠM ĐÌNH HUỲNH 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.96 GIÀNG ANH TUẤN 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.97 CHẨU THỊ NHIỆM 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.98 ĐẶNG THỊ XUÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.99 TƯỚNG THỊ BÀI 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.100 NGUYỄN ĐỨC TUÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.101 NÔNG VĂN HẢNH 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.102 TẠ THỊ NHƯ QUỲNH 18/02/2021 19/02/2021 x

12.2.103 BÙI THỊ HÀ 17/02/2021 18/02/2021 x

1.3

12.3.1 ĐINH VIỆT HOÀNG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.2 LÝ THỊ VIỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.3 NGUYỄN ANH TÚ 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.4 LÝ THỊ GIÀNG 19/02/2021 22/02/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.3.5 CHU VĂN LY 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.6 TRIỆU THỊ NGUYỆT 03/03/2021 04/03/2021 x

12.3.7 LÝ THỊ CHÍCH 03/03/2021 04/03/2021 x

12.3.8 ĐẶNG THỊ NẢNH 03/03/2021 04/03/2021 x

12.3.9 LÝ VĂN ĐẠI 03/03/2021 04/03/2021 x

12.3.10 TRẦN NHẬT LÂM 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.11 VI VĂN HÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.12 LÝ VĂN ĐỨC 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.13 LÊ THỊ OANH 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.14 VŨ XUÂN CÔNG 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.15 ĐẶNG THỊ KIM NHUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.16 LÝ THỊ LÂM 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.17 BÀN VĂN ĐÔNG 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.18 NGUYỄN THỊ HOA 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.19 LÝ THỊ THU 01/03/2021 02/03/2021 x

12.3.20 BÙI THỊ HÀ 17/02/2021 18/02/2021 x

12.3.21 PHẠM THU THẢO 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.22 HOÀNG THỊ THỦY 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.23 HOÀNG THỊ THU 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.24 LÝ THỊ KHOA 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.25 PHẠM THỊ BÍCH YẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.26 TƯỚNG THỊ THU 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.27 ĐẶNG THỊ XUÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.28 NGUYỄN VĂN QUỲNH 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.29 CHU THỊ QUẤY 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.30 TẠ CÔNG HƯNG 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.3.31 LÝ THỊ PHƯỢNG 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.32 NGUYỄN VĂN LỢI 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.33 NÔNG THỊ XUÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

12.3.34 LÝ VĂN ĐẠI 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.35 LÊ THỊ ÂM 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.36 ĐINH THỊ KIM CÚC 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.37 ĐẶNG THỊ HƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.38 VI VĂN SỰ 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.39 TƯỚNG VĂN PHÒNG 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.40 ĐẶNG THỊ THANH 19/02/2021 22/02/2021 x

12.3.41 VŨ THỊ MAI HƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.42 BÀN THỊ HIỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.43 GIÀNG ANH TUẤN 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.44 PHẠM VĂN TÚ 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.45 CHẨU THỊ NHIỆM 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.46 ĐẶNG THỊ XUÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.47 DƯƠNG QUANG MINH 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.48 TƯỚNG THỊ BÀI 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.49 TẠ THỊ NHƯ QUỲNH 18/02/2021 19/02/2021 x

12.3.50 TƯỚNG VĂN CHUYÊN 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.51 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.52 MAI THỊ NGHỊ 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.53 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.54 BÀN THỊ BẢY 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.55 NGUYỄN THỊ ÚT 10/03/2021 11/03/2021 x

12.3.56 TRIỆU  VĂN TUẤN 09/03/2021 10/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.3.57 NGUYỄN THỊ HÀ 09/03/2021 10/03/2021 x

12.3.58 TRIỆU VĂN PHƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

12.3.59 NGUYỄN VĂN HUẤN 08/03/2021 09/03/2021 x

12.3.60 LƯƠNG THỊ KIỀU 08/03/2021 09/03/2021 x

12.3.61 ĐẶNG THỊ DUYÊN 08/03/2021 09/03/2021 x

12.3.62 HOÀNG VĂN CHIẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

12.3.63 ĐẶNG THỊ VĨNH 08/03/2021 09/03/2021 x

12.3.64 HOÀNG THỊ TUYẾT 04/03/2021 05/03/2021 x

12.3.65 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 04/03/2021 05/03/2021 x

12.3.66 ĐÀO THỊ THỦY 04/03/2021 05/03/2021 x

12.3.67 VI THỊ TUYÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.68 TƯỚNG VĂN TOAN 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.69 HÀ HOÀNG TRUNG KIÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.70 ĐOÀN VĂN HẬU 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.71 VI VĂN THANH 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.72 MA THỊ LẬP 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.73 BÀN THÚY TRƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.74 BÀN VĂN TRƯỞNG 26/02/2021 01/03/2021 x

12.3.75 TRẦN THỊ CHÍNH 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.76 ĐẶNG THỊ XUYẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.77 LÊ VĂN KHOA 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.78 ĐẶNG THỊ TƠ 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.79 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.80 NÔNG VĂN THIỆN 25/02/2021 26/02/2021 x

12.3.81 ĐẶNG VĂN DÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

12.3.82 ĐINH THỊ LƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.3.83 NGUYỄN THỊ QUỲNH 15/03/2021 16/03/2021 x

12.3.84 BÀN THỊ LÝ 15/03/2021 16/03/2021 x

12.3.85 BÀN THỊ VÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

12.3.86 TRẦN THỊ LIÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

12.3.87 HÀ VÂN ANH 15/03/2021 16/03/2021 x

12.3.88 VƯƠNG THỊ SỀM 15/03/2021 16/03/2021 x

12.3.89 NGUYỄN HỒNG HUẾ 12/03/2021 15/03/2021 x

12.3.90 HOÀNG ĐỨC PHÚ 12/03/2021 15/03/2021 x

12.3.91 ĐẶNG THỊ NĂM 12/03/2021 15/03/2021 x

12.3.92 HOÀNG VĂN CẦU 12/03/2021 15/03/2021 x

12.3.93 ĐẶNG THỊ HIỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.94 BÀN THỊ TUYẾT 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.95 VŨ THỊ THU TRANG 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.96 HOÀNG ĐỨC PHÚ 23/02/2021 24/02/2021 x

12.3.97 LỘC THỊ THU UYÊN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.98 BÀN THỊ DUNG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.99 NGUYỄN DUY TRANG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.100 TRẦN THỊ NỤ 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.101 NGUYỄN THỊ LAN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.102 PHAN THỊ NHÃ 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.103 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.104 VŨ THỊ GẤM 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.105 TƯỚNG THỊ MƠ 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.106 NGUYỄN ĐẮC KHUÊ 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.107 VI VĂN ĐOÀN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.108 ĐẶNG VĂN DUYÊN 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

12.3.109 HOÀNG THỊ TÂM 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.110 TRƯƠNG THỊ THỦY 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.111 ĐỖ THỊ NGÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.112 NGUYỄN THU HUYỀN 22/02/2021 23/02/2021 x

12.3.113 TƯỚNG THỊ QUẤY 22/02/2021 23/02/2021 x

2

2.1

12.1.1 NGUYỄN QUANG THẮNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2

12.2.1 LÝ VĂN VŨ 15/03/2021 16/03/2021 x

12.2.2 NGUYỄN VĂN ĐÔN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.3

12.3.1 TƯỚNG THỊ THU 15/03/2021 16/03/2021 x

12.3.2 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

13

0.4

13.4.1 TRẦN THỊ HIẾU 11/03/2021 18/03/2021 x

13.4.2 TRẦN MINH HIẾU 11/03/2021 18/03/2021 x

13.4.3 NÔNG THANH HUYỀN 11/03/2021 18/03/2021 x

13.4.4 ĐINH THỊ YẾN NGA 11/03/2021 18/03/2021 x

13.4.5 NGUYỄN THANH THUỶ 11/03/2021 18/03/2021 x

13.4.6 GIÀNG SEO GIÓNG 11/03/2021 18/03/2021 x

0.5

13.5.1 CƯ SEO HOÀ 11/03/2021 18/03/2021 x

13.5.2 LÊ MẠNH TUYỂN 11/03/2021 18/03/2021 x

0.6

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

UBND Xã Đạo Viện - Yên Sơn

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

13.6.1 ĐOÀN THỊ KIỀU ANH 11/03/2021 12/03/2021 x

13.6.2 LÒ THỊ MỶ 11/03/2021 12/03/2021 x

13.6.3 THÀO SEO VẶNG 11/03/2021 12/03/2021 x

13.6.4 LÙ SEO SÌNH 11/03/2021 12/03/2021 x

0.7

13.7.1 TRẦN THỊ HIẾU 11/03/2021 12/03/2021 x

13.7.2 DƯƠNG THANH NGHĨA 11/03/2021 12/03/2021 x

13.7.3 GIÀNG SEO PÁO 11/03/2021 12/03/2021 x

13.7.4 CƯ DEO NỤ 11/03/2021 12/03/2021 x

14

1

1.1

14.1.1 ĐÀO THỊ THÚY MỸ 25/02/2021 26/02/2021 x

14.1.2 DƯƠNG VĂN CHINH 23/02/2021 24/02/2021 x

14.1.3 MA THỊ THÚY ANH 23/02/2021 24/02/2021 x

14.1.4 LÝ THỊ THẾ 23/02/2021 24/02/2021 x

14.1.5 TRẦN VĂN THÁI 15/03/2021 16/03/2021 x

14.1.6 TRIỆU VĂN BÌNH 11/03/2021 12/03/2021 x

14.1.7 LƯƠNG VĂN TƯỞNG 10/03/2021 11/03/2021 x

14.1.8 PHẠM VĂN ĐẠT 11/03/2021 12/03/2021 x

2

2.1

14.1.1 LÙ VĂN TIẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

14.1.2 LÙ SÀO TIẾN 08/03/2021 09/03/2021 x

14.1.3 DƯƠNG VĂN LY 09/03/2021 10/03/2021 x

14.1.4 ĐẶNG VĂN TIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

UBND xã Công Đa huyện Yên Sơn

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Chứng thực



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

14.1.5 NGUYỄN MẠNH ĐỀ 12/03/2021 15/03/2021 x

14.1.6 MA THỊ TĨNH 15/03/2021 16/03/2021 x

14.1.7 MA VĂN TRIỆU 04/03/2021 05/03/2021 x

14.1.8 LƯƠNG VĂN GIANG 22/02/2021 23/02/2021 x

14.1.9 LƯƠNG MẠNH TOÀN 23/02/2021 24/02/2021 x

14.1.10 MA THÙY MY 25/02/2021 26/02/2021 x

14.1.11 TRẦN THỊ HIỀN 26/02/2021 01/03/2021 x

14.1.12 LA VĂN SƠN 01/03/2021 02/03/2021 x

14.1.13 CAO THỊ VÂN ANH 02/03/2021 03/03/2021 x

14.1.14 MA CÔNG HƯỞNG 03/03/2021 04/03/2021 x

14.1.15 NGUYỄN THỊ CHÚT 03/03/2021 04/03/2021 x

14.1.16 LƯƠNG THỊ LỤA 04/03/2021 05/03/2021 x

14.1.17 NGUYỄN VĂN THÔNG 05/03/2021 08/03/2021 x

14.1.18 NGUYỄN VĂN TỈNH 05/03/2021 08/03/2021 x

2.2

14.2.1 LƯƠNG XUÂN VIỆT 09/03/2021 16/03/2021 x

14.2.2 PHẠM THẾ HANH 11/03/2021 18/03/2021 x

2.3

14.3.1 LƯƠNG THỊ LỤA 04/03/2021 11/03/2021 x

14.3.2 LƯƠNG VĂN GIANG 22/02/2021 01/03/2021 x

2.4

14.4.1 MA THỊ ANH ĐÀO 08/03/2021 11/03/2021 x

14.4.2 BÙI THỊ HOÀN 08/03/2021 11/03/2021 x

2.5

14.5.1 PHẠM THẾ HANH 11/03/2021 16/03/2021 x

14.5.2 PHẠM THẾ HANH 11/03/2021 16/03/2021 x

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch         



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.6

14.6.1 LƯƠNG ĐỨC GIẢN 17/02/2021 18/02/2021 x

2.7

14.7.1 LÝ VĂN TRUY 03/03/2021 04/03/2021 x

14.7.2 MA CÔNG HƯỞNG 03/03/2021 04/03/2021 x

14.7.3 LƯƠNG MẠNH TOÀN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.8

14.8.1 ĐẶNG VĂN TIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

14.8.2 NGUYỄN MẠNH ĐỀ 04/03/2021 05/03/2021 x

14.8.3 LƯƠNG MẠNH TOÀN 23/02/2021 24/02/2021 x

14.8.4 MA CÔNG HƯỞNG 03/03/2021 04/03/2021 x

14.8.5 TRẦN THỊ HIỀN 26/02/2021 01/03/2021 x

2.9

14.9.1 PHẠM THẾ HANH 11/03/2021 16/03/2021 x

15

1

1.1

15.1.1 TRẦN THỊ HIỆP 04/03/2021 05/03/2021 x

15.1.2 PHAN THỊ HUYỀN 26/02/2021 01/03/2021 x

15.1.3 LÂM THỊ HIỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

15.1.4 PHẠM THỊ LỆ THANH 04/03/2021 05/03/2021 x

15.1.5 LƯU THỊ NGỌC 12/03/2021 15/03/2021 x

15.1.6 TRẦN THỊ HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

15.1.7 HOÀNG THỊ MAI 12/03/2021 15/03/2021 x

15.1.8 TRẦN THUÝ LAN 19/02/2021 22/02/2021 x

15.1.9 CAO THỊ VĂN 12/03/2021 15/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND xã Hoàng Khai- Yên Sơn

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

15.1.10 TRIỆU THỊ TÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

15.1.11 NGÔ VĂN QUYỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

15.1.12 NỊNH VĂN ĐIỂM 03/03/2021 04/03/2021 x

15.1.13 TRIỆU THỊ DUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

15.1.14 HOÀNG VĂN TUẤN 10/03/2021 11/03/2021 x

15.1.15
TIÊU THỊ ĐÔ. CMND SỐ  CÔNG AN TỈNH 

TUYÊN QUANG CẤP NGÀY 15/3/2007
10/03/2021 11/03/2021 x

15.1.16 HOÀNG THỊ HUYÊN 10/03/2021 11/03/2021 x

15.1.17 CAO THỊ TRÀ MY 23/02/2021 24/02/2021 x

15.1.18 MA THỊ ĐẾM 10/03/2021 11/03/2021 x

15.1.19 TRẦN VĂN THÁI 04/03/2021 05/03/2021 x

1.2

15.2.1 VŨ NGỌC THÀNH 05/03/2021 08/03/2021 x

15.2.2 VŨ THANH BÌNH 05/03/2021 08/03/2021 x

15.2.3 PHẠM THỊ HÀ 05/03/2021 08/03/2021 x

15.2.4 LẠI VĂN CHỈNH 09/03/2021 10/03/2021 x

15.2.5 BÙI THỊ THUỲ LINH 09/03/2021 10/03/2021 x

15.2.6 TRẦN THỊ HẠNH 09/03/2021 10/03/2021 x

15.2.7 NGUYỄN QUANG HƯNG 09/03/2021 10/03/2021 x

15.2.8 ĐỖ VĂN CHƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

15.2.9 ĐẶNG THỊ THU HUYỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

15.2.10 HOÀNG VĂN TUẤN 10/03/2021 11/03/2021 x

15.2.11 NGUYỄN VĂN HỮU 10/03/2021 11/03/2021 x

15.2.12 HOÀNG THỊ HUYÊN 10/03/2021 11/03/2021 x

15.2.13 LƯU THỊ NGỌC 12/03/2021 15/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

15.2.14 HOÀNG THỊ MAI 12/03/2021 15/03/2021 x

15.2.15 VŨ DUY VŨ 05/03/2021 08/03/2021 x

15.2.16 TRẦN MẬU THÌN 19/02/2021 22/02/2021 x

15.2.17 BÙI THANH TÙNG 19/02/2021 22/02/2021 x

15.2.18 PHAN VĂN CƯƠNG 19/02/2021 22/02/2021 x

15.2.19 TRẦN THỊ HOA 22/02/2021 23/02/2021 x

15.2.20 NGUYỄN VĂN LINH 23/02/2021 24/02/2021 x

15.2.21 LÝ THỊ XUÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

15.2.22 PHAN VĂN CƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

15.2.23 PHAN THỊ HUYỀN 26/02/2021 01/03/2021 x

15.2.24 PHẠM THỊ LỆ THANH 04/03/2021 05/03/2021 x

15.2.25 TRIỆU THỊ TÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

15.2.26 NGUYỄN VĂN TUYÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

15.2.27 VŨ THỊ SINH 03/03/2021 04/03/2021 x

15.2.28 NGÔ VĂN QUYỀN 03/03/2021 04/03/2021 x

15.2.29 NỊNH VĂN ĐIỂM 03/03/2021 04/03/2021 x

15.2.30 LƯU VĂN NIÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

15.2.31 TRIỆU THỊ DUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

15.2.32 PHẠM THỊ NGA 01/03/2021 02/03/2021 x

2

2.1

15.1.1 NGUYỄN MINH THƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

15.1.2 HÀ VĂN VÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

2.2

15.2.1 ĐOÀN THỊ TIẾN 23/02/2021 02/03/2021 x

2.3

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

15.3.1 PHẠM THỊ HÀ 09/03/2021 16/03/2021 x

15.3.2 VŨ THANH BÌNH 09/03/2021 16/03/2021 x

2.4

15.4.1 CAO THỊ TRÀ MY 23/02/2021 26/02/2021 x

15.4.2 ĐÀO THỊ KIM NGÂN 23/02/2021 26/02/2021 x

15.4.3 PHẠM THỊ NƯƠNG 05/03/2021 10/03/2021 x

2.5

15.5.1 DƯƠNG THỊ LƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2.6

15.6.1 NGUYỄN MINH HUẤN 23/02/2021 24/02/2021 x

15.6.2 NGUYỄN MINH THƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

15.6.3 BÙI VĂN HOÀN 10/03/2021 11/03/2021 x

16

0.7

16.7.1 PHÙNG VĂN HOÀN 24/02/2021 25/02/2021 x

16.7.2 HOÀNG THỊ YÊU 24/02/2021 25/02/2021 x

16.7.3 HẦU VĂN PÁO 03/03/2021 04/03/2021 x

16.7.4 LÝ THỊ ĐƠ 03/03/2021 04/03/2021 x

16.7.5 HOÀNG VĂN MÁY 03/03/2021 04/03/2021 x

16.7.6 HOÀNG THỊ NHUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

16.7.7 THẠCH THỊ OANH 10/03/2021 11/03/2021 x

16.7.8 THẠCH THỊ THÊM 10/03/2021 11/03/2021 x

16.7.9 LÝ VĂN LỒNG 10/03/2021 11/03/2021 x

16.7.10 NGUYỄN THỊ HẰNG 19/02/2021 22/02/2021 x

16.7.11 HOÀNG VĂN PHONG 19/02/2021 22/02/2021 x

16.7.12 HOÀNG VĂN PHONG 19/02/2021 22/02/2021 x

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND xã Hùng Lợi huyện Yên Sơn

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.7.13 HOÀNG THỊ HOA 19/02/2021 22/02/2021 x

16.7.14 BÀN VĂN HÀ 22/02/2021 23/02/2021 x

0.8

16.8.1 MA VĂN MẠNH 01/03/2021 08/03/2021 x

0.9

16.9.1 CHU VĂN TUẤN 09/03/2021 16/03/2021 x

16.9.2 LÝ THỊ KHUYÊN 23/02/2021 02/03/2021 x

16.9.3 NGÔ VĂN DẬU 23/02/2021 02/03/2021 x

16.9.4 HẦU VĂN TÂN 23/02/2021 02/03/2021 x

16.9.5 SẦM THỊ SAI 22/02/2021 01/03/2021 x

16.9.6 HOÀNG VĂN TÍNH 22/02/2021 01/03/2021 x

16.9.7 ĐÀO THỊ NHUNG 22/02/2021 01/03/2021 x

16.9.8 LẦU VĂN MÁY 01/03/2021 08/03/2021 x

16.9.9 LÝ VĂN HÙNG 02/03/2021 09/03/2021 x

16.9.10 HOÀNG VĂN KHÌN 02/03/2021 09/03/2021 x

16.9.11 LÝ THỊ PÌNH 19/02/2021 26/02/2021 x

16.9.12 SẦM THỊ LAN 19/02/2021 26/02/2021 x

16.9.13 LÝ THỊ THẮM 19/02/2021 26/02/2021 x

16.9.14 HOÀNG THỊ GIÀNG 19/02/2021 26/02/2021 x

16.9.15 VƯƠNG THỊ CHỢ 19/02/2021 26/02/2021 x

16.9.16 HẦU VĂN VĨNH 15/03/2021 22/03/2021 x

16.9.17 HOÀNG VĂN THẮNG 15/03/2021 22/03/2021 x

16.9.18 LÝ THỊ MÃO 11/03/2021 18/03/2021 x

16.9.19 LẦU THỊ XÍA 02/03/2021 09/03/2021 x

16.9.20 HOÀNG VĂN HÙNG 02/03/2021 09/03/2021 x

16.9.21 ĐÀO THỊ SÍA 02/03/2021 09/03/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.9.22 LÝ VĂN TRƯỜNG 09/03/2021 16/03/2021 x

16.9.23 SẦM VĂN CỢ 01/03/2021 08/03/2021 x

16.9.24 HOÀNG THỊ DINH 08/03/2021 15/03/2021 x

16.9.25 HOÀNG THỊ SỸ 08/03/2021 15/03/2021 x

16.9.26 LÝ VĂN THÀNH 08/03/2021 15/03/2021 x

16.9.27 MÔNG THỊ QUÂN 08/03/2021 15/03/2021 x

16.9.28 SẦM VĂN VÌNH 04/03/2021 11/03/2021 x

16.9.29 ĐÀO THỊ DUNG 04/03/2021 11/03/2021 x

16.9.30 LÝ VĂN DÍA 04/03/2021 11/03/2021 x

16.9.31 ĐÀO THỊ DUNG 04/03/2021 11/03/2021 x

16.9.32 HOÀNG THỊ MỲ 04/03/2021 11/03/2021 x

16.9.33 ĐÀO VĂN TÍNH 02/03/2021 09/03/2021 x

16.9.34 HOÀNG THỊ CHI 22/02/2021 01/03/2021 x

16.9.35 HÀ THỊ BẮC 22/02/2021 01/03/2021 x

16.9.36 HẦU THỊ SÍA 22/02/2021 01/03/2021 x

16.9.37 HẦU THỊ TAM 22/02/2021 01/03/2021 x

16.9.38 LÝ VĂN THANH 01/03/2021 08/03/2021 x

16.9.39 LẦU THỊ GIÀNG 22/02/2021 01/03/2021 x

0.1

16.10.1 MA THỊ HOÀI THU 10/03/2021 15/03/2021 x

16.10.2 CHU THỊ MAI 10/03/2021 15/03/2021 x

16.10.3 LẦU VĂN CAO 22/02/2021 25/02/2021 x

16.10.4 HOÀNG THỊ THU 19/02/2021 24/02/2021 x

16.10.5 TRIỆU VĂN ĐỊNH 19/02/2021 24/02/2021 x

0.11

16.11.1 HOÀNG VĂN THIÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

16.11.2 TRIỆU THỊ LUYẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

0.12

16.12.1 SẦM THỊ SAI 22/02/2021 23/02/2021 x

16.12.2 DƯƠNG VĂN TU 22/02/2021 23/02/2021 x

16.12.3 HẦU VĂN QUANG 10/03/2021 11/03/2021 x

16.12.4 LẦU VĂN NAM 09/03/2021 10/03/2021 x

16.12.5 LÝ VĂN PHÔNG 03/03/2021 04/03/2021 x

16.12.6 LẦU VĂN MÁY 03/03/2021 04/03/2021 x

0.13

16.13.1 HÀ VĂN THÙY 19/02/2021 22/02/2021 x

16.13.2 HẦU VĂN SÀI 01/03/2021 02/03/2021 x

16.13.3 HOÀNG VĂN HƯƠU 15/03/2021 16/03/2021 x

16.13.4 SẦM VĂN THÁI 15/03/2021 16/03/2021 x

16.13.5 MA VĂN TẬP 11/03/2021 12/03/2021 x

16.13.6 HẦU VĂN QUANG 10/03/2021 11/03/2021 x

16.13.7 LÊ VĂN DUYÊN 08/03/2021 09/03/2021 x

16.13.8 LÝ THỊ SỸ 08/03/2021 09/03/2021 x

16.13.9 HẦU VĂN LÝ 03/03/2021 04/03/2021 x

16.13.10 LÝ THỊ BẢY 02/03/2021 03/03/2021 x

16.13.11 QUAN THỊ BÍCH 01/03/2021 02/03/2021 x

16.13.12 NGÔ VĂN DÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

16.13.13 LẦU VĂN MÁY 01/03/2021 02/03/2021 x

16.13.14 LẦU VĂN CAO 01/03/2021 02/03/2021 x

16.13.15 LẦU VĂN CAO 01/03/2021 02/03/2021 x

16.13.16 VŨ VĂN HIỆP 15/03/2021 16/03/2021 x

17

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND xã Kim Quan huyện Yên Sơn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1

1.1

17.1.1 NÔNG THỊ ĐIỆP 08/03/2021 15/03/2021 x

17.1.2 LÈNG GIÀ DỈ 08/03/2021 15/03/2021 x

2

2.1

17.1.1 HOÀNG THỊ TUYẾN 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.2 TRIỆU VĂN ĐẠI 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.3 THÈN VĂN DÌN 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.4 BÀN ĐỨC CHANH 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.5 DƯƠNG NGỌC ÁNH 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.6 NGUYỄN NGỌC VŨ 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.7 VIÊN THỊ HÀ 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.8 ĐỖ HỒNG LINH 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.9 SÙNG THỂ DẾ 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.10 TRIỆU VĂN VẠN 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.11 VI VĂN SỬU 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.12 LÝ VĂN LƯU 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.13 NGUYỄN VĂN PHÚC 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.14 SÙNG SEO PÁO 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.15 LÙ VĂN HIỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.16 SÙNG SEO CHỮ 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.17 NÔNG THỊ ANH 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.18 VÀNG THỊ MAI 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.19 SIN VĂN LONG 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.20 VÀNG VĂN HÙNG 10/03/2021 11/03/2021 x

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Bảo trợ xã hội

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.1.21 LÙ SEO THÀO 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.22 LÙ VĂN THANH 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.23 LƯƠNG VĂN THÔNG 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.24 LÝ VĂN HIỂN 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.25 LÝ VĂN THÌN 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.26 MÃ ĐỨC PHƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.27 THÈN VĂN THÌN 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.28 THẠCH VĂN CHUYỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.29 HOÀNG VĂN VẦN 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.30 LƯƠNG XUÂN TÚC 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.31 LU VĂN SINH 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.32 SÙNG SEO CHÙA 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.33 LƯƠNG VIẾT THOAN 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.34 TRIỆU VĂN LINH 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.35 LÙ VĂN TRƯỜNG 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.36 LÙ THỊ COI 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.37 THÈN VĂN CÙ 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.38 HOÀNG VĂN TƯ 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.39 SÙNG VĂN TÍNH 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.40 THẠCH VĂN QUYẾT 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.41 THẠCH VĂN ĐỊNH 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.42 THẠCH VĂN PHƯƠNG 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.43 MA VĂN LINH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.44 MA QUỐC SỸ 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.45 VI VĂN MẠNH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.46 BÀN VĂN SƠN 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.1.47 TRIỆU PHÚC QUYÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.48 THẠCH VĂN NAM 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.49 LƯU VĂN QUANG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.50 LÝ VĂN THANH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.51 SÙNG SEO DÌN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.52 VÀNG VĂN KÍNH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.53 MÃ VĂN CHUNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.54 VI VĂN SỸ 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.55 LÙ VĂN DẦN 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.56 MA THỊ QUỲNH TRANG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.57 LA VĂN TRƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.58 LÝ VĂN QUANG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.59 LƯƠNG THỊ HOÀNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.60 VUA VĂN CẢNH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.61 BÀN VĂN GIANG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.62 NGÔ THỊ VỆ 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.63 THÈN VĂN PHÀ 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.64 TRÁNG VĂN NĂM 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.65 ĐỖ VĂN SƠN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.66 NINH VĂN TẬP 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.67 THÈN VĂN SÈNG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.68 BÀN ĐỨC THỊNH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.69 THÈN VĂN LONG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.70 SÙNG SEO NỘ 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.71 THÈN VĂN CHƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.72 SIN VĂN THƯ 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.1.73 LÙ THỊ COI 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.74 TRIỆU VĂN DỰ 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.75 HOÀNG VĂN LÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.76 LĂNG VĂN TRUNG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.77 THÈN HÀ MY 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.78 TRIỆU VĂN LONG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.79 VÀNG GIÀ LIÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.80 SÙNG SEO DỜ 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.81 TẢI SÀO VĂN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.82 LÙ KHÁY SINH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.83 LÈNG VĂN PÁO 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.84 SÙNG SEO SẤN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.85 LINH VĂN PHƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.86 THÈN VĂN ĐỨC 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.87 CU SEO CHÍNH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.88 VIÊN THẾ VIỆT 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.89 THÈN VĂN SINH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.90 THÈN THỊ MAI 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.91 LÝ VĂN HUẤN 03/03/2021 04/03/2021 x

17.1.92 TRIỆU VĂN NGỌC 23/02/2021 24/02/2021 x

17.1.93 TRIỆU VĂN HIỆP 23/02/2021 24/02/2021 x

17.1.94 TRIỆU VĂN TÌNH 23/02/2021 24/02/2021 x

17.1.95 HOÀNG VĂN CHƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

17.1.96 TRIỆU PHƯƠNG ĐÔNG 23/02/2021 24/02/2021 x

17.1.97 TRIỆU THANH THUẬN 23/02/2021 24/02/2021 x

17.1.98 THÈN THỊ HOA 23/02/2021 24/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

17.1.99 TRIỆU QUANG NGHIỆP 23/02/2021 24/02/2021 x

17.1.100 VÀNG VĂN HẠNH 23/02/2021 24/02/2021 x

17.1.101 THÈN VĂN BA 23/02/2021 24/02/2021 x

17.1.102 HOÀNG THỊ THƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

17.1.103 CAO THỊ YẾN 18/02/2021 19/02/2021 x

17.1.104 HOÀNG VĂN CHƯƠNG 18/02/2021 19/02/2021 x

17.1.105 HOÀNG VĂN THẮNG 18/02/2021 19/02/2021 x

17.1.106 LÝ VĂN CẦU 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.107 RHENF VĂN THÀNH 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.108 THÈN VĂN THẮNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.109 TRIỆU VĂN XUÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.110 VŨ MẠNH TƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.111 HỨA VĂN TUNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.112 LỤC VĂN AN 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.113 PHÙNG THỊ HƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.114 LÝ VĂN HOÀNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2

17.2.1 TRÁNG THỊ MAI 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.2 TRIỆU THỊ NGHIỆP 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.3 TRÁNG THỊ SÔNG 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.4 THÈN VĂN SINH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.5 MA VĂN TINH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.6 VI VĂN ANH 03/03/2021 04/03/2021 x

17.2.7 LA QUỐC KÝ 03/03/2021 04/03/2021 x

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1

17.1.1 SÙNG SEO LỒNG 10/03/2021 11/03/2021 x

17.1.2 VÀNG THỊ NGA 05/03/2021 08/03/2021 x

17.1.3 TRÁNG THỊ NGUYỆT 11/03/2021 12/03/2021 x

17.1.4 XIN THỊ GIANG 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.5 VÀNG BẢO CHÂM 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.6 THÈN QUANG HẢI 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.7 BÀNG TIẾN ĐẠT 08/03/2021 09/03/2021 x

17.1.8 THÈN THỊ NHƯ 05/03/2021 08/03/2021 x

3.2

17.2.1 LÝ TRONG ĐƯA 08/03/2021 15/03/2021 x

3.3

17.3.1 LÝ VĂN HÀ 10/03/2021 17/03/2021 x

17.3.2 TRIỆU VĂN LINH 10/03/2021 17/03/2021 x

17.3.3 MA THỊ BẢO HÂN 08/03/2021 15/03/2021 x

17.3.4 LÝ VĂN TOÀN 08/03/2021 15/03/2021 x

17.3.5 LÝ HẢI BĂNG 08/03/2021 15/03/2021 x

17.3.6 VI NGỌC CƯƠNG 08/03/2021 15/03/2021 x

17.3.7 NGUYỄN KHÁNH LY 08/03/2021 15/03/2021 x

17.3.8 NGUYỄN MINH QUANG 08/03/2021 15/03/2021 x

17.3.9 NGUYỄN THANH THẢO 08/03/2021 15/03/2021 x

17.3.10 MÃ THỊ THÊU 05/03/2021 12/03/2021 x

17.3.11 TRIỆU QUANG HẢI 05/03/2021 12/03/2021 x

17.3.12 NGUYỄN THỊ MAI YÊN 05/03/2021 12/03/2021 x

17.3.13 ĐÀM ĐÌNH TÚ 05/03/2021 12/03/2021 x

17.3.14 MÃ THỊ THÊU 23/02/2021 02/03/2021 x

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.4

17.4.1 TRÁNG VĂN THẮNG 11/03/2021 12/03/2021 x

3.5

17.5.1 TRIỆU HOÀI KHANH 23/02/2021 24/02/2021 x

17.5.2 NGUYỄN VĂN TƯỚC 23/02/2021 24/02/2021 x

17.5.3 THÈN VĂN PHONG 18/02/2021 19/02/2021 x

17.5.4 KHỔNG XUÂN TRƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

17.5.5 LƯƠNG VĂN BẢO 05/03/2021 08/03/2021 x

17.5.6 NGUYỄN THANH TÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

18

1

1.1

18.1.1 HỒ VĂN HUYẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

18.1.2 TRỊNH THỊ NGA 23/02/2021 24/02/2021 x

18.1.3 HỒ NGỌC THIẾT 23/02/2021 24/02/2021 x

18.1.4 TRẦN THỊ QUYÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

18.1.5 LƯƠNG VĂN ĐẰNG 15/03/2021 16/03/2021 x

18.1.6 NGUYỄN CHÍ NGHIỆP 15/03/2021 16/03/2021 x

1.2

18.2.1 LƯƠNG THỊ HỒNG LIÊN 10/03/2021 11/03/2021 x

1.3

18.3.1 ĐÀO NGỌC TỚI 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.2 VÀNG SEO SẤN 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.3 MA SEO XÓA 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.4 THÈN ĐỨC CƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.5 NGUYỄN CÔNG THẮM 26/02/2021 01/03/2021 x

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục đăng ký kết hôn

UBND xã Kiến Thiết - Yên Sơn

Chứng thực

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

18.3.6 LÙ SEO THANH 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.7 LÝ SEO DÌ 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.8 SÙNG SEO PÁO 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.9 ĐỖ VĂN CHIẾN 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.10 THÀO SEO TÌNH 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.11 CƯ SEO CÚ 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.12 BẾ VĂN TÚ 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.13 GIÀNG THỊ CA 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.14 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.15 HOÀNG VĂN CHIỀU 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.16 HOÀNG VĂN VIÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.17 LÙ CHÚNG LÂM 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.18 GIÀNG THỊ LIÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

18.3.19 MA VĂN CHIỀU 26/02/2021 01/03/2021 x

1.4

18.4.1 VÀNG QUANG PHÒNG 15/03/2021 16/03/2021 x

2

2.1

18.1.1 NGUYỄN THỊ OANH 04/03/2021 11/03/2021 x

2.2

18.2.1 ĐÀO THỊ GẤM 15/03/2021 22/03/2021 x

18.2.2 SẰM THỊ HIÊN 18/02/2021 25/02/2021 x

18.2.3 LY THỊ GIẰNG 26/02/2021 05/03/2021 x

18.2.4 NGUYỄN THỊ OANH 04/03/2021 11/03/2021 x

18.2.5 SÙNG THỊ MÔI 09/03/2021 16/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.3

18.3.1 NGUYỄN THỊ HẰNG 17/02/2021 22/02/2021 x

18.3.2 BÀN NHƯ QUỲNH 17/02/2021 22/02/2021 x

18.3.3 PHẠM THỊ ĐIỆU 22/02/2021 25/02/2021 x

18.3.4 NGUYỄN MÃ HIỆP 22/02/2021 25/02/2021 x

18.3.5 HỒ NGỌC TÚ 02/03/2021 05/03/2021 x

18.3.6 NÔNG THỊ ĐÀN 26/02/2021 03/03/2021 x

18.3.7 NGUYỄN THỊ LINH 15/03/2021 18/03/2021 x

18.3.8 LƯƠNG THỊ HỒNG LIÊN 02/03/2021 05/03/2021 x

18.3.9 LÊ THỊ THU 02/03/2021 05/03/2021 x

18.3.10 LÙ THỊ HÀ 15/03/2021 18/03/2021 x

2.4

18.4.1 HOÀNG THỊ THÊM 01/03/2021 02/03/2021 x

18.4.2 THÈN THỊ HƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

18.4.3 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

2.5

18.5.1 VƯƠNG VĂN HƯNG 18/02/2021 23/02/2021 x

2.6

18.6.1 VƯƠNG VĂN HƯNG 18/02/2021 19/02/2021 x

18.6.2 TẨN SEO CỦI 01/03/2021 02/03/2021 x

2.7

18.7.1 SÙNG SEO GIÀNG 11/03/2021 12/03/2021 x

18.7.2 VÀNG THỊ VIỆN 26/02/2021 01/03/2021 x

18.7.3 GIÀNG SEO DƠ 22/02/2021 23/02/2021 x

18.7.4 SÙNG SEO VÀNH 11/03/2021 12/03/2021 x

18.7.5 BẾ VĂN THU 10/03/2021 11/03/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

18.7.6 NGUYỄN VĂN TUYÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

18.7.7 LY SEO HÒA 26/02/2021 01/03/2021 x

18.7.8 TẨN SEO CỦI 02/03/2021 03/03/2021 x

18.7.9 NGUYỄN QUANG SINH 09/03/2021 10/03/2021 x

18.7.10 GIA VĂN CHÍN 01/03/2021 02/03/2021 x

2.8

18.8.1 TẨN SEO CỦI 02/03/2021 05/03/2021 x

19

1

1.1

19.1.1 BÙI DOÃN SƠN 02/03/2021 03/03/2021 x

19.1.2 LÊ VĂN BA 02/03/2021 03/03/2021 x

19.1.3 ĐOÀN CÔNG TRÁNG 02/03/2021 03/03/2021 x

19.1.4 NGUYỄN MẠNH HÙNG 02/03/2021 03/03/2021 x

19.1.5 NGUYỄN VĂN THÀNH 01/03/2021 02/03/2021 x

19.1.6 NGUYỄN THỊ LY 01/03/2021 02/03/2021 x

19.1.7 CAO ĐỨC KHOA 01/03/2021 02/03/2021 x

19.1.8 TRẦN VĂN VUI 26/02/2021 01/03/2021 x

19.1.9 NGUYỄN THỊ CHÍNH 26/02/2021 01/03/2021 x

19.1.10 TRẦN CẢNH DƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

19.1.11 TRẦN CẢNH DƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

19.1.12 MỄ VĂN NHẤT 26/02/2021 01/03/2021 x

19.1.13 ĐỖ VĂN ĐẠI 25/02/2021 26/02/2021 x

19.1.14 TRẦN NGỌC CÔNG 25/02/2021 26/02/2021 x

19.1.15 HOÀNG VĂN HÒA 24/02/2021 25/02/2021 x

19.1.16 ĐỖ VĂN CHỌN 23/02/2021 24/02/2021 x

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND xã Nhữ Hán huyện Yên Sơn

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

19.1.17 NGUYỄN THỊ HUYỀN 23/02/2021 24/02/2021 x

19.1.18 NGUYỄN VĂN DẬU 23/02/2021 24/02/2021 x

19.1.19 CHU THỊ HOA 23/02/2021 24/02/2021 x

19.1.20 ĐÀM VĂN TUỆ 22/02/2021 23/02/2021 x

19.1.21 VŨ HUY CƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

19.1.22 TRẦN VĂN THÚ 22/02/2021 23/02/2021 x

19.1.23 NGUYỄN THỊ NGHĨA 22/02/2021 23/02/2021 x

19.1.24 NGUYỄN TIẾN QUANG 22/02/2021 23/02/2021 x

19.1.25 NGUYỄN VĂN BA 22/02/2021 23/02/2021 x

19.1.26 TRẦN VĂN GIÁP 22/02/2021 23/02/2021 x

19.1.27 LA VĂN ĐẢNG 18/02/2021 19/02/2021 x

19.1.28 LA VĂN ĐẢNG 18/02/2021 19/02/2021 x

19.1.29 TẦY THỊ TOÀN 18/02/2021 19/02/2021 x

19.1.30 TÀY THỊ TOÀN 17/02/2021 18/02/2021 x

19.1.31 TRẦN THỊ HIỀN 17/02/2021 18/02/2021 x

19.1.32 TRẦN VĂN TÍNH 17/02/2021 18/02/2021 x

19.1.33 NGUYỄN VĂN SỬ 15/03/2021 16/03/2021 x

19.1.34 TRẦN THỊ THỨC 15/03/2021 16/03/2021 x

19.1.35 HOÀNG VĂN NHƯ 12/03/2021 15/03/2021 x

19.1.36 PHẠM VĂN CHÚC 12/03/2021 15/03/2021 x

19.1.37 TRẦN THỊ HƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

19.1.38 TRẦN VĂN GIANG 12/03/2021 15/03/2021 x

19.1.39 NGUYỄN NGỌC THÚ 12/03/2021 15/03/2021 x

19.1.40 LẠC XUÂN HÙNG 11/03/2021 12/03/2021 x

19.1.41 LẠC XUÂN HÙNG 11/03/2021 12/03/2021 x

19.1.42 TRẦN THỊ ĐẠI 11/03/2021 12/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

19.1.43 NGUYỄN THỊ CĂN 10/03/2021 11/03/2021 x

19.1.44 PHÙNG XUÂN MÙI 10/03/2021 11/03/2021 x

19.1.45 NGUYỄN VĂN LIỆU 10/03/2021 11/03/2021 x

19.1.46 PHẠM VĂN ĐẬM 10/03/2021 11/03/2021 x

19.1.47 LÊ THỊ SON 10/03/2021 11/03/2021 x

19.1.48 LA THỊ CANH 09/03/2021 10/03/2021 x

19.1.49 NGUYỄN THỊ CÚC 09/03/2021 10/03/2021 x

19.1.50 TRẦN VĂN TRINH 09/03/2021 10/03/2021 x

19.1.51 NGUYỄN NGỌC TẤN 08/03/2021 09/03/2021 x

19.1.52 NGUYỄN NGỌC TẤN 08/03/2021 09/03/2021 x

19.1.53 LÂM VĂN SÁCH 05/03/2021 08/03/2021 x

19.1.54 TRẦN VĂN TƯỞNG 05/03/2021 08/03/2021 x

19.1.55 TRẦN VĂN TƯỞNG 05/03/2021 08/03/2021 x

19.1.56 NÔNG THỊ ĐOÀN 05/03/2021 08/03/2021 x

19.1.57 HÀ KIM MINH 04/03/2021 05/03/2021 x

19.1.58 NGUYỄN VĂN LÂM 04/03/2021 05/03/2021 x

19.1.59 HOÀNG THỊ MẦM 03/03/2021 04/03/2021 x

19.1.60 NGUYỄN THU HÀ 03/03/2021 04/03/2021 x

19.1.61 PHẠM THỊ HẢI 03/03/2021 04/03/2021 x

19.1.62 NGUYỄN THỊ TÌNH 03/03/2021 04/03/2021 x

19.1.63 PHAN THỊ NHỮ 03/03/2021 04/03/2021 x

19.1.64 LA THỊ ƠN 03/03/2021 04/03/2021 x

19.1.65 LA THỊ ƠN 03/03/2021 04/03/2021 x

19.1.66 HOÀNG THỊ CHỨC 03/03/2021 04/03/2021 x

19.1.67 NGUYỄN THẾ ANH 03/03/2021 04/03/2021 x

19.1.68 TRẦN TRƯỜNG GIANG 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

19.1.69 TRẦN ĐỨC THUẬN 02/03/2021 03/03/2021 x

19.1.70 GIANG THỊ NHU 02/03/2021 03/03/2021 x

19.1.71 THIỀU QUANG LẬP 02/03/2021 03/03/2021 x

1.2

19.2.1 VƯƠNG THỊ TẠY 15/03/2021 16/03/2021 x

19.2.2 NGA VĂN ĐÀO 15/03/2021 16/03/2021 x

19.2.3 LÊ VĂN HÀ 11/03/2021 12/03/2021 x

19.2.4 LA VĂN HÀ 11/03/2021 12/03/2021 x

19.2.5 LÂM THỊ BÀN 10/03/2021 11/03/2021 x

19.2.6 NGUYỄN THỊ HUYỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

19.2.7 NGUYỄN THỊ NHÀI 09/03/2021 10/03/2021 x

19.2.8 NGUYỄN VĂN BÁT 09/03/2021 10/03/2021 x

19.2.9 TRẦN VĂN TƯỞNG 09/03/2021 10/03/2021 x

19.2.10 TRẦN ĐÌNH QUÂN 09/03/2021 10/03/2021 x

19.2.11 ĐỖ QUANG SÁNG 09/03/2021 10/03/2021 x

19.2.12 ĐỖ QUANG CHUNG 09/03/2021 10/03/2021 x

19.2.13 NGUYỄN VĂN MẠNH 08/03/2021 09/03/2021 x

19.2.14 NGUYỄN THỊ BÌNH 08/03/2021 09/03/2021 x

19.2.15 BÙI THỊ THANH HOA 08/03/2021 09/03/2021 x

19.2.16 TRẦN THỊ DÂN 08/03/2021 09/03/2021 x

19.2.17 ĐẶNG THỊ THÀNH 08/03/2021 09/03/2021 x

19.2.18 TRẦN VĂN TUYỂN 08/03/2021 09/03/2021 x

2

2.1

19.1.1 LÊ VĂN BA 23/02/2021 02/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Hộ TịCH

Thủ tục đăng ký lại khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.2

19.2.1 LÊ VĂN BA 23/02/2021 02/03/2021 x

2.3

19.3.1 NGUYỄN ĐỨC HỘI 10/03/2021 17/03/2021 x

19.3.2 NGUYỄN ĐỨC HỘI 10/03/2021 17/03/2021 x

19.3.3 TRẦN THỊ KHÁNH HÒA 10/03/2021 17/03/2021 x

19.3.4 NGUYỄN ĐỨC HỘI 10/03/2021 17/03/2021 x

19.3.5 TRẦN THỊ NGÂN 26/02/2021 05/03/2021 x

19.3.6 NGUYỄN ANH TUẤN 11/03/2021 18/03/2021 x

19.3.7 NGUYỄN ÁNH TUYẾT 01/03/2021 08/03/2021 x

19.3.8 THIỀU ĐỨC THỰC 03/03/2021 10/03/2021 x

19.3.9 TRẦN THỊ LINH 24/02/2021 03/03/2021 x

19.3.10 HOÀNG VĂN LUẬT 23/02/2021 02/03/2021 x

19.3.11 NGUYỄN XUÂN HIỆP 03/03/2021 10/03/2021 x

19.3.12 LA VĂN LỢI 23/02/2021 02/03/2021 x

19.3.13 TRẦN VĂN SẬU 23/02/2021 02/03/2021 x

19.3.14 ĐÀM THỊ CHÂM 23/02/2021 02/03/2021 x

19.3.15 LÊ VĂN BA 23/02/2021 02/03/2021 x

19.3.16 BÙI VĂN DŨNG 02/03/2021 09/03/2021 x

19.3.17 TRẦN NHẬT THỰC 09/03/2021 16/03/2021 x

19.3.18 PHẠM CHÂU LOAN 01/03/2021 08/03/2021 x

19.3.19 LA VĂN HẢI 04/03/2021 11/03/2021 x

19.3.20 NGUYỄN VĂN THƯỜNG 19/02/2021 26/02/2021 x

19.3.21 TÔ VĂN TRƯỜNG 19/02/2021 26/02/2021 x

19.3.22 TRẦN VĂN CHUNG 18/02/2021 25/02/2021 x

19.3.23 PHẠM VĂN ĐẠI 02/03/2021 09/03/2021 x

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

19.3.24 NỊNH THỊ PHƯỢNG 05/03/2021 12/03/2021 x

19.3.25 LÂM XUÂN PHÚC 15/03/2021 22/03/2021 x

19.3.26 VƯƠNG VĂN BỘ 15/03/2021 22/03/2021 x

19.3.27 NÔNG THỊ ƠN 05/03/2021 12/03/2021 x

19.3.28 NGUYỄN VĂN NINH 25/02/2021 04/03/2021 x

19.3.29 NGUYỄN THỊ LAN 26/02/2021 05/03/2021 x

2.4

19.4.1 ÂU THỊ QUỲNH 09/03/2021 12/03/2021 x

19.4.2 BÙI ĐỨC HẠNH 08/03/2021 11/03/2021 x

19.4.3 TÔ THỊ THẤY 05/03/2021 10/03/2021 x

19.4.4 TRẦN THỊ THẮNG 05/03/2021 10/03/2021 x

19.4.5 ĐỖ THỊ THÚ 04/03/2021 09/03/2021 x

19.4.6 HOÀNG THỊ THỦY 04/03/2021 09/03/2021 x

19.4.7 NGUYỄN THỊ HÒA 22/02/2021 25/02/2021 x

19.4.8 NGUYỄN THỊ TUYÊN 23/02/2021 26/02/2021 x

19.4.9 LÊ VĂN BA 01/03/2021 04/03/2021 x

19.4.10 LA KIM PHỐ 22/02/2021 25/02/2021 x

2.5

19.5.1 NGUYỄN THỊ LAN 02/03/2021 05/03/2021 x

2.6

19.6.1 BÙI VĂN QUÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

19.6.2 LÊ THỊ THANH BIÊN 17/02/2021 18/02/2021 x

19.6.3 BÙI VĂN DƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

19.6.4 TRẦN ĐÌNH HƯỞNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.7

19.7.1 ĐÀM VĂN TÚ 25/02/2021 26/02/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch         



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

19.7.2 TRẦN HỒNG SƠN 11/03/2021 12/03/2021 x

19.7.3 THIỀU QUỐC HƯNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.8

19.8.1 NGUYỄN VĂN QUÝ 02/03/2021 03/03/2021 x

19.8.2 TRẦN VĂN THIỆP 19/02/2021 22/02/2021 x

19.8.3 ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG 19/02/2021 22/02/2021 x

19.8.4 CHU VĂN KIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

19.8.5 HOÀNG THỊ HUYỀN 08/03/2021 09/03/2021 x

19.8.6 TRẦN VĂN XUÂN 08/03/2021 09/03/2021 x

19.8.7 NGUYỄN THỊ TÂM 15/03/2021 16/03/2021 x

20

0.9

20.9.1 ĐÀO THỊ HUYỀN 04/03/2021 11/03/2021 x

0.1

20.10.1 GIÀNG THỊ HOA 01/03/2021 04/03/2021 x

20.10.2 NGUYỄN THỊ DỊU 04/03/2021 09/03/2021 x

0.11

20.11.1 VƯƠNG VĂN LỊCH 09/03/2021 10/03/2021 x

20.11.2 NGUYỄN VĂN THÁI 04/03/2021 05/03/2021 x

20.11.3 PHƯƠNG VĂN LỢI 01/03/2021 02/03/2021 x

0.12

20.12.1 HOÀNG VĂN MẠNH 04/03/2021 05/03/2021 x

20.12.2 TRẦN ANH TÚ 01/03/2021 02/03/2021 x

20.12.3 PHẠM DUY KHÁNH 01/03/2021 02/03/2021 x

20.12.4 LƯU VĂN XUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

20.12.5 TRẦN VĂN GIẤP 04/03/2021 05/03/2021 x

UBND xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

21

1

1.1

21.1.1 TRẦN VĂN NGHĨA 15/03/2021 06/05/2021

21.1.2 NGUYỄN THỊ DUYÊN 15/03/2021 06/05/2021

2

2.1

21.1.1 LÝ VĂN CẢNH 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.2 LÊ THỊ HOA 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.3 HOÀNG VĂN CHÍ 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.4 TẠ VĂN MẠNH 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.5 NGÔ BÁ TOẢN 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.6 ĐẶNG NGỌC HIỆP 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.7 NGUYỄN THỊ THÊU 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.8 ĐOÀN THỊ NGA 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.9 ĐẶNG VĂN HƯNG 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.10 NGUYỄN VĂN TỚI 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.11 HOÀNG THỊ TƯƠI 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.12 NGUYỄN THỊ HIỀN 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.13 VŨ VĂN THIÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.14 TRẦN THỊ HƯƠNG 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.15 NGUYỄN VĂN ĐỨC 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.16 PHẠM VĂN KHẢI 04/03/2021 05/03/2021 x

21.1.17 PHẠM VĂN KHẢI 04/03/2021 05/03/2021 x

3

Chứng thực

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Bảo trợ xã hội

UBND xã Phú Thịnh - Yên Sơn

Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai 

nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1

21.1.1 PHẠM VĂN KHẢI 04/03/2021 05/03/2021 x

3.2

21.2.1 NGUYỄN VĂN ĐỨC 04/03/2021 11/03/2021 x

22

1

1.1

22.1.1 BÀN VĂN CƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

22.1.2 TRIỆU VĂN DŨNG 10/03/2021 11/03/2021 x

22.1.3 BÀN VĂN SÁNG 10/03/2021 11/03/2021 x

22.1.4 TRIỆU VĂN TƯƠI 10/03/2021 11/03/2021 x

22.1.5 LÙ THỊ TRANG 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.6 LÝ VĂN TÀI 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.7 GIÀNG SEO CHUA 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.8 HOÀNG VĂN THANH 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.9 LÙ SEO DIÊU 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.10 BÀN VĂN MINH 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.11 ĐỖ ĐỨC CƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.12 HOÀNG VĂN NHÌ 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.13 HOÀNG VĂN DINH 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.14 SÙNG QUANG THÀNH 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.15 HOÀNG VĂN HÀ 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.16 ĐẶNG VĂN TUYÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.17 HOÀNG VĂN SỲ 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.18 TRIỆU VĂN NGHĨA 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.19 HOÀNG THỊ KÍA 09/03/2021 10/03/2021 x

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

UBND xã Trung Minh huyện Yên Sơn

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Chứng thực



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.20 HOÀNG VĂN SỞ 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.21 GIÀNG SEO LÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.22 LÙ TIẾN MINH 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.23 GIÀNG SEO CHÍNH 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.24 GIÀNG SEO CHÍNH 09/03/2021 10/03/2021 x

22.1.25 LÙ SEO DẾ 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.26 BÀN VĂN KIM 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.27 LÙ SEO VƯ 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.28 GIÀNG SEO CHÍNH 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.29 TRIỆU VĂN PHONG 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.30 ĐẶNG VĂN LIÊM 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.31 ĐẶNG NGỌC CƯỜNG 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.32 LÝ VĂN BA 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.33 LÝ TRỌNG NGHĨA 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.34 GIÀNG SEO SÌNH 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.35 GIÀNG SEO DÌNH 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.36 LÝ VĂN CHUNG 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.37 ĐẶNG VĂN TÂN 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.38 ĐẶNG VĂN QUỐC 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.39 LÝ VĂN THANH 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.40 BÀN VĂN GIANG 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.41 GIÀNG SEO CHÍNH 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.42 LÝ VĂN DÙNG 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.43 ĐẶNG VĂN THUỆ 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.44 ĐẶNG VĂN TƯ 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.45 TRIỆU HỮU VĂN 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.46 BÀN VĂN HIẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.47 CHU VĂN THỌ 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.48 GIÀNG SEO DẾ 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.49 GIÀNG SEO PHỤNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.50 TRÁNG THỊ DÚA 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.51 TRIỆU CHÍNH QUY 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.52 TRIỆU XUÂN THỦY 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.53 TRIỆU VĂN SÁNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.54 ĐẶNG VĂN HỘI 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.55 TRIỆU VĂN KHÁNH 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.56 BÀN TRỌNG HÙNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.57 DƯƠNG VĂN THANH 12/03/2021 15/03/2021 x

22.1.58 LÝ QUỐC KIM 12/03/2021 15/03/2021 x

22.1.59 HẦU VĂN ĐỀNH 12/03/2021 15/03/2021 x

22.1.60 LÝ VĂN QUÝ 12/03/2021 15/03/2021 x

22.1.61 HOÀNG VĂN TIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

22.1.62 HOÀNG VĂN THANH 12/03/2021 15/03/2021 x

22.1.63 CHU PHÚC QUÝ 12/03/2021 15/03/2021 x

22.1.64 CHU THỊ VIỆN 10/03/2021 11/03/2021 x

22.1.65 LÝ ĐÌNH THONG 10/03/2021 11/03/2021 x

22.1.66 BÀN VĂN HOAN 10/03/2021 11/03/2021 x

22.1.67 LÝ VĂN VI 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.68 LÝ VĂN NGŨ 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.69 DƯƠNG VĂN BÌNH 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.70 TRIỆU QUỐC KỲ 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.71 HẦU VĂN HÀNH 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.72 HOÀNG THỊ LAN 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.73 HOÀNG VĂN CHẦU 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.74 HOÀNG VĂN SÔNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.75 HOÀNG VĂN TÀI 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.76 LÙ SEO KHÁY 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.77 CHU PHÚC QUÝ 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.78 ĐẶNG VĂN LƯU 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.79 LÝ VĂN QUÝ 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.80 TRIỆU VĂN LINH 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.81 LÙ SEO MÌN 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.82 TRIỆU VĂN VINH 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.83 GIÀNG SEO CHU 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.84 LÙ VẦN SẤN 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.85 TRIỆU TIẾN MINH 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.86 CHÚ SEO SÙNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.87 BÀN VĂN HOÀN 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.88 MAI PHÚC DUY 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.89 TRIỆU HỮU DƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.90 LÙ SEO TRANG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.91 LÙ SEO DIÊU 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.92 LÙ THỊ XANH 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.93 ĐẶNG VĂN HÙNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.94 ĐẶNG VĂN HIỆP 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.95 LÒ CHỨ CÙ 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.96 CHU PHÚC QUÝ 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.97 LÝ VĂN SƠN 05/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.98 GIÀNG SEO CHÍNH 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.99 GIÀNG SEO THÁI 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.100 TRIỆU VĂN NGUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.101 CHU THỊ THẮM 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.102 LÙ SEO CỦI 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.103 TRIỆU VĂN HÀ 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.104 GIÀNG SEO PÁO 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.105 LẦU VĂN SỲ 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.106 TRIỆU THỊ HUẾ 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.107 LÒ VẦN SÈNG 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.108 ĐỖ XUÂN TRƯỜNG 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.109 VÀNG SEO PÁO 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.110 HẦU VĂN DÍNH 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.111 ĐẶNG VĂN LỢI 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.112 BÙI THỊ NGỌC 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.113 CHU VĂN PHƯƠNG 05/03/2021 08/03/2021 x

22.1.114 ĐẶNG DUY KỲ 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.115 ĐẶNG VĂN NHÂM 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.116 TRIỆU VĂN QUYẾT 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.117 LÝ THẾ HIỂN 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.118 LÝ VĂN DUYÊN 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.119 LÝ VĂN TOÀN 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.120 LÝ VĂN BẰNG 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.121 LÝ QUỐC KIM 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.122 TRIỆU VĂN LONG 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.123 TRIỆU VĂN CHANH 04/03/2021 05/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.124 HOÀNG THỊ LÝ 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.125 HOÀNG VĂN SINH 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.126 TRIỆU VĂN PHONG 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.127 TRIỆU VĂN THÌN 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.128 LẦU VĂN THÌNH 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.129 LÙ SEO CHỨ 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.130 LÝ VĂN HỒNG 04/03/2021 05/03/2021 x

22.1.131 BÀN THỊ HUẾ 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.132 LÝ VĂN ĐẠI 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.133 HẦU VĂN THÍNH 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.134 LÝ TIẾN ĐỨC 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.135 GIÀNG MÍ HỒ 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.136 PHÙNG VĂN TOÀN 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.137 HẦU VĂN ĐÀI 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.138 GIÀNG SEO LÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.139 LÙ SEO LỰ 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.140 VÀNG SEO PÁO 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.141 GIÀNG SEO DÌNH 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.142 ĐẶNG VĂN HƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.143 TRÁNG TRƯỞNG LƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.144 TRIỆU VĂN SAM 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.145 LÝ VĂN LINH 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.146 TRIỆU VĂN HẦU 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.147 GIÀNG SEO CHỨ 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.148 LÝ VĂN SÌNH 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.149 HOÀNG VĂN THANH 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.150 GIÀNG MÍ HỒ 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.151 BÀN THỊ HỒNG 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.152 GIÀNG SEO SỀNH 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.153 TRIỆU VĂN NGỌC 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.154 GIÀNG SEO CHUA 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.155 LÝ VĂN NHÂN 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.156 TRIỆU QUANG TẠO 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.157 LÙ SEO QUÝ 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.158 PHÙNG VĂN THÀNH 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.159 VÀNG SEO DƠ 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.160 THÀO QUÁNG MÌNH 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.161 LÝ VĂN TU 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.162 LÝ VĂN TẠ 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.163 TRIỆU VĂN NGHĨA 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.164 TRIỆU VĂN BÌNH 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.165 THÀO VĂN NGUYÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.166 GIÀNG SEO LẤU 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.167 CHU VĂN TUẤT 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.168 LÝ THỊ GIANG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.169 TRIỆU VĂN THẮNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.170 TRIỆU VĂN CẦU 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.171 ĐẶNG VĂN THIẾT 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.172 TRIỆU VĂN HIẾU 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.173 GIÀNG SEO SỰ 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.174 HOÀNG VĂN TƯỚNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.175 GIÀNG SEO PHỤNG 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.176 BÀN SINH TAM 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.177 TRIỆU VĂN CHƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.178 LÝ VĂN LUÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.179 LÝ VĂN THƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.180 TRIỆU THỊ NGÂN 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.181 BÀN VĂN NGỌ 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.182 BÀN VĂN LUYẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.183 DƯƠNG VĂN THANH 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.184 MA TRUNG HIẾU 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.185 TRIỆU VĂN LINH 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.186 HOÀNG VĂN DÍA 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.187 TRIỆU THỊ MAI 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.188 TRIỆU VĂN BẢO 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.189 SÙNG MÝ QUANG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.190 LÙ SEO TRÁNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.191 ĐẶNG VĂN TUYÊN 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.192 CHÚ MÍ CHINH 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.193 BÀN VĂN ĐÔNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.194 TRIỆU VĂN ĐẶNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.195 SÙNG SEO HÒA 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.196 TRIỆU VĂN THÌN 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.197 HOÀNG VĂN NINH 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.198 LÝ VĂN HƯNG 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.199 MA SEO HẦU 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.200 HOÀNG VĂN THÀ 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.201 GIÀNG SEO CHÚNG 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.202 TRIỆU VĂN SƠN 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.203 BÀN VĂN HUY 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.204 BÀN VĂN ĐIỆP 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.205 BÀN VĂN NGHĨA 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.206 BÀN VĂN NGHĨA 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.207 LÝ VĂN ĐÔNG 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.208 HẦU VĂN ĐÀI 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.209 ĐẶNG VĂN NGỌC 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.210 LÝ VĂN TRƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.211 LÝ VĂN TRƯỜNG 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.212 BÀN THU HẰNG 23/02/2021 24/02/2021 x

22.1.213 BÀN VĂN HÒA 23/02/2021 24/02/2021 x

22.1.214 HOÀNG VĂN DÍA 23/02/2021 24/02/2021 x

22.1.215 ĐÀO THỊ NHUNG 22/02/2021 23/02/2021 x

22.1.216 ĐÀO THỊ NHUNG 22/02/2021 23/02/2021 x

22.1.217 HẦU VĂN DÍNH 22/02/2021 23/02/2021 x

22.1.218 TRIỆU VĂN DUY 18/02/2021 19/02/2021 x

22.1.219 CHU THỊ ÚT 18/02/2021 19/02/2021 x

22.1.220 LÝ TRỌNG CHIẾN 18/02/2021 19/02/2021 x

22.1.221 LÝ VĂN HIẾU 18/02/2021 19/02/2021 x

22.1.222 LÝ THỊ MINH 18/02/2021 19/02/2021 x

22.1.223 LÙ SEO THÀNG 03/03/2021 04/03/2021 x

22.1.224 LÝ VĂN QUY 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.225 CHU HUY QUYẾT 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.226 ĐẶNG VĂN HOÀNG 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.227 TRIỆU VĂN HƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.228 ĐẶNG THỊ MAI 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.229 BÀN VĂN TỈNH 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.230 TRIỆU VĂN HOÀI 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.231 TRIỆU VĂN VIỆT 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.232 LÝ VĂN BÌNH 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.233 TRÁNG TRƯỞNG DƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.234 LÝ VĂN TRƯỜNG 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.235 HẦU VĂN DƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.236 TRIỆU VĂN CẦU 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.237 ĐẶNG VĂN HÒA 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.238 CHU VĂN XUÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.239 BÀN VĂN TOÀN 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.240 LÝ VĂN CẦU 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.241 VÀNG SEO CHÁN 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.242 LÙ THANH THỀ 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.243 VÀNG SEO THẮNG 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.244 TRIỆU VĂN TÀI 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.245 LÝ THỊ BA 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.246 TRIỆU VĂN THỦY 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.247 CHU VĂN TÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.248 TRIỆU VĂN XUYÊN 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.249 BÀN VĂN PHONG 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.250 NGUYỄN VĂN ÁNH 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.251 ĐẶNG THỊ LAN 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.252 BÀN SINH LƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.253 MA SEO HẦU 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.254 ĐẶNG VĂN VẤN 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.255 TRIỆU VĂN SƠN 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.256 CHU VĂN THÌN 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.257 CHU PHÚC QUÝ 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.258 BÀN THỊ HUẾ 01/03/2021 02/03/2021 x

22.1.259 HOÀNG VĂN DINH 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.260 ĐẶNG VĂN MẾN 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.261 SÙNG THỊ SY 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.262 THÀO VĂN NGUYÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.263 LẦU VĂN PÁO 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.264 VÀNG SEO DƠ 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.265 LÝ VĂN PHI 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.266 LÝ VĂN THI 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.267 TRIỆU THỊ HIỀN 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.268 ĐẶNG VĂN YÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.269 LÝ TUẤN THANH 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.270 LÙ THANH THỀ 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.271 TRIỆU VĂN THANH 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.272 BÀN VĂN TỈNH 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.273 LÝ VĂN HỢI 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.274 LÒ VẦN SÈNG 26/02/2021 01/03/2021 x

22.1.275 GIÀNG SEO PÁO 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.276 DƯƠNG VĂN PHƯƠNG 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.277 LYS VĂN NGŨ 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.278 ĐẶNG VĂN QUỐC 25/02/2021 26/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

22.1.279 HOANG THỊ LIÊN 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.280 SÙNG SEO PHỪ 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.281 SÙNG SEO PHỪ 25/02/2021 26/02/2021 x

22.1.282 TRIỆU VĂN TOÀN 25/02/2021 26/02/2021 x

2

2.1

22.1.1 LÝ THỊ SÁU 22/02/2021 01/03/2021 x

2.2

22.2.1 BÀN VĂN VŨ 10/03/2021 17/03/2021 x

22.2.2 HẦU VĂN DƯƠNG 24/02/2021 03/03/2021 x

2.3

22.3.1 TRIỆU VĂN NAM 03/03/2021 08/03/2021 x

2.4

22.4.1 TRIỆU THỊ NGHUYỆT 22/02/2021 23/02/2021 x

22.4.2 TRIỆU THỊ NGUYỆT 23/02/2021 24/02/2021 x

22.4.3 GIÀNG SEO THÁI 23/02/2021 24/02/2021 x

23

0.5

23.5.1 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 09/03/2021 10/03/2021 x

23.5.2 BẾ THỊ BẨY 09/03/2021 10/03/2021 x

23.5.3 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 08/03/2021 09/03/2021 x

23.5.4 TRIỆU VĂN TƯỜNG 08/03/2021 09/03/2021 x

23.5.5 HOÀNG VĂN THĂNG 08/03/2021 09/03/2021 x

23.5.6 TRIỆU THỊ HẠNH 09/03/2021 10/03/2021 x

23.5.7 DƯƠNG THỊ PHẬN 09/03/2021 10/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND xã Trung Sơn huyện Yên Sơn

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch         

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

23.5.8 LÝ HƯƠNG LY 09/03/2021 10/03/2021 x

23.5.9 TRIỆU QUANG NHIÊN 09/03/2021 10/03/2021 x

23.5.10 TRIỆU QUỐC ĐẠT 09/03/2021 10/03/2021 x

23.5.11 NGUYỄN THỊ GIANG 22/02/2021 23/02/2021 x

23.5.12 BÀN VĂN SƠN 24/02/2021 25/02/2021 x

0.6

23.6.1 BÀN VĂN HỮU 11/03/2021 18/03/2021 x

0.7

23.7.1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 11/03/2021 18/03/2021 x

23.7.2 LƯƠNG VĂN ĐẢO 22/02/2021 01/03/2021 x

0.8

23.8.1 THÈN THỊ NGÂN 12/03/2021 17/03/2021 x

23.8.2 TRIỆU XUÂN TÌNH 23/02/2021 26/02/2021 x

23.8.3 TRIỆU QUANG NHIÊN 24/02/2021 01/03/2021 x

0.9

23.9.1 LÊ HUY 24/02/2021 25/02/2021 x

23.9.2 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 08/03/2021 09/03/2021 x

23.9.3 PHẠM KHƯƠNG DUY 11/03/2021 12/03/2021 x

23.9.4 LƯƠNG VĂN ĐỊNH 08/03/2021 09/03/2021 x

23.9.5 HOÀNG VĂN HÀO 22/02/2021 23/02/2021 x

24

1

1.1

24.1.1 MA NGỌC HOÀNG 03/03/2021 04/03/2021 x

24.1.2 BÙI THỊ VIỆT 15/03/2021 16/03/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND xã Trung Trực - Yên Sơn

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2

24.2.1 ĐỖ VĂN SƠN 15/03/2021 16/03/2021 x

24.2.2 NÔNG KIỀU DIỄM 04/03/2021 05/03/2021 x

24.2.3 LÝ THỊ LOAN 04/03/2021 05/03/2021 x

24.2.4 NGUYỄN CÔNG MẪN 02/03/2021 03/03/2021 x

24.2.5 HÀ THỊ HỒNG HẠNH 02/03/2021 03/03/2021 x

24.2.6 LÝ VĂN ĐỨC 02/03/2021 03/03/2021 x

24.2.7 ĐẶNG THỊ HẠNH 02/03/2021 03/03/2021 x

24.2.8 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 02/03/2021 03/03/2021 x

24.2.9 NGUYỄN THÙY LIÊN 02/03/2021 03/03/2021 x

24.2.10 LƯƠNG HÔNG SƠN 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.11 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.12 NGUYỄN VĂN THIỆU 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.13 NGÔN THỊ DUNG 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.14 NÔNG THỊ PHƯỢNG 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.15 TRỊNH VĂN TÚ 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.16 TRỊNH VĂN HẢI 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.17 VÀNG SEO PAO 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.18 TRỊNH ĐỨC BUN 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.19 NGUYỄN TIẾN THÁI 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.20 HỨA BẢO LÂM 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.21 NGUYỄN CÔNG THUẦN 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.22 TRẦN THỊ TUYẾT 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.23 NGUYỄN VIẾT HÂN 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.24 NGUYỄN ĐẶNG MẠNH 01/03/2021 02/03/2021 x

24.2.25 LÝ HỒNG SƠN 26/02/2021 01/03/2021 x

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

24.2.26 ĐÀM VĂN HUYNH 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.27 ĐÀO NGỌC TOẢN 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.28 PHẠM THỊ NGỌC 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.29 LÝ VĂN THẮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.30 NGUYỄN BÁ LƯỢNG 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.31 VÀNG SEO DÌ 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.32 LƯƠNG VĂN HUY 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.33 BÀN THỊ LUÂN 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.34 DƯƠNG THỊ XUÂN 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.35 MA THỊ NGUYỆT 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.36 HÀ TIẾN MINH 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.37 LƯƠNG VIẾT NGHIỆM 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.38 TRỊNH THỊ NGHIỆP 26/02/2021 01/03/2021 x

24.2.39 HÀ TRUNG DŨNG 25/02/2021 26/02/2021 x

24.2.40 TRẦN HỒNG THUYẾT 25/02/2021 26/02/2021 x

24.2.41 LÔI VĂN CỪ 25/02/2021 26/02/2021 x

24.2.42 PHẠM THỊ THÙY 25/02/2021 26/02/2021 x

24.2.43 MA NGỌC HƯỚNG 25/02/2021 26/02/2021 x

24.2.44 BÀN THỊ ĐIỆP 25/02/2021 26/02/2021 x

24.2.45 HÀ VĂN HÀM 25/02/2021 26/02/2021 x

24.2.46 ĐÀO KIM NGÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

24.2.47 ĐÀO THU THỦY 24/02/2021 25/02/2021 x

24.2.48 HÀ ĐÌNH THẮNG 24/02/2021 25/02/2021 x

24.2.49 VŨ MINH ĐOAN 24/02/2021 25/02/2021 x

24.2.50 NGUYỄN THỊ DIỆN 22/02/2021 23/02/2021 x

24.2.51 ĐÀO DUY THÁI 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

24.2.52 HÀ VĂN KHANH 15/03/2021 16/03/2021 x

24.2.53 HOÀNG VĂN THÙY 17/02/2021 18/02/2021 x

24.2.54 LƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 15/03/2021 16/03/2021 x

24.2.55 MA THỊ MIỀN 18/02/2021 19/02/2021 x

24.2.56 NGUYỄN VĂN THANH 18/02/2021 19/02/2021 x

24.2.57 ĐÀO NGỌC THOAN 17/02/2021 18/02/2021 x

1.3

24.3.1 LƯƠNG THỊ QUYÊN 18/02/2021 19/02/2021 x

2

2.1

24.1.1 MAI TIẾN NGHĨA 26/02/2021 01/03/2021 x

24.1.2 HỨA THỊ YẾN 23/02/2021 24/02/2021 x

24.1.3 NGUYỄN QUỐC TUẤN 23/02/2021 24/02/2021 x

24.1.4 NGUYỄN THỊ QUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

24.1.5 HOÀNG NGỌC TAM 22/02/2021 23/02/2021 x

24.1.6 HOÀNG VĂN THÙY 17/02/2021 18/02/2021 x

24.1.7 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2

24.2.1 VI THỊ MINH 11/03/2021 18/03/2021 x

2.3

24.3.1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 09/03/2021 12/03/2021 x

2.4

24.4.1 LÔI VĂN ĐẮC 09/03/2021 10/03/2021 x

25

1 Chứng thực

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch         

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

UBND xã Tân Long - Yên Sơn



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1

25.1.1 BÙI ĐÌNH THỦY 18/02/2021 19/02/2021 x

25.1.2 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

25.1.3 BÀN THỊ VÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

25.1.4 NGUYỄN VĂN THÀNH 23/02/2021 24/02/2021 x

25.1.5 NÔNG VĂN CÁT 15/03/2021 16/03/2021 x

25.1.6 NGUYỄN VĂN NAM 15/03/2021 16/03/2021 x

25.1.7 HOÀNG TIẾN THẠCH 11/03/2021 12/03/2021 x

25.1.8 HOÀNG VĂN LUYỆN 11/03/2021 12/03/2021 x

25.1.9 NÔNG THỊ TOÁN 10/03/2021 11/03/2021 x

25.1.10 LÊ VĂN LỢI 09/03/2021 10/03/2021 x

25.1.11 BÙI THỊ TUYẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

25.1.12 NÔNG THỊ TOÁN 04/03/2021 05/03/2021 x

25.1.13 TRẦN VĂN THỌ 04/03/2021 05/03/2021 x

25.1.14 HOÀNG ANH QUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

1.2

25.2.1 LÝ VĂN THU 23/02/2021 24/02/2021 x

25.2.2 NGUYỄN THỊ HẢI 23/02/2021 24/02/2021 x

25.2.3 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

25.2.4 NGUYỄN DUY HOAN 23/02/2021 24/02/2021 x

25.2.5 TRƯƠNG TUẤN ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

25.2.6 LÝ THỊ TRANG 22/02/2021 23/02/2021 x

25.2.7 TRIỆU VĂN KHANH 22/02/2021 23/02/2021 x

25.2.8 TRẦN THỊ KIM ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

25.2.9 NGUYỄN VĂN HÍU 22/02/2021 23/02/2021 x

25.2.10 SÉO NGỌC CƯƠNG 22/02/2021 23/02/2021 x

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

25.2.11 LƯU XUÂN TÚ 19/02/2021 22/02/2021 x

25.2.12 THIỀU THỊ VÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

25.2.13 VÀNG DUY HƯNG 19/02/2021 22/02/2021 x

25.2.14 TRẦN NHƯ TRANG 19/02/2021 22/02/2021 x

25.2.15 NGUYỄN VĂN CHÍ 18/02/2021 19/02/2021 x

25.2.16 NGUYỄN THỊ THẠCH 18/02/2021 19/02/2021 x

25.2.17 LÝ THỊ MI 18/02/2021 19/02/2021 x

25.2.18 LỘC THỊ KHU 18/02/2021 19/02/2021 x

25.2.19 TƯỜNG XUÂN THIỆN 18/02/2021 19/02/2021 x

25.2.20 LÊ VĂN MINH 18/02/2021 19/02/2021 x

25.2.21 LỘC VĂN THIẾT 18/02/2021 19/02/2021 x

25.2.22 HÀ THỊ ÌNH 18/02/2021 19/02/2021 x

25.2.23 VÙI SEO THANH 18/02/2021 19/02/2021 x

25.2.24 NGUYỄN THỊ YÊN 18/02/2021 19/02/2021 x

25.2.25 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 15/03/2021 16/03/2021 x

25.2.26 TRỊNH T VIỆT CHINH 15/03/2021 16/03/2021 x

25.2.27 LÝ THỊ THỦY 18/02/2021 19/02/2021 x

25.2.28 LÃ THỊ HÀ 15/03/2021 16/03/2021 x

25.2.29 LƯU QUANG LÂM 15/03/2021 16/03/2021 x

25.2.30 HOÀNG ANH QUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

25.2.31 NGUYỄN ĐỨC THI 15/03/2021 16/03/2021 x

25.2.32 TRẦN THỊ MINH XUÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

25.2.33 MẠC VĂN DUYỆT 15/03/2021 16/03/2021 x

25.2.34 NÔNG VĂN CÁT 15/03/2021 16/03/2021 x

25.2.35 TỪ THỊ TUÂN 15/03/2021 16/03/2021 x

25.2.36 LÊ HỒNG ĐỨC 15/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

25.2.37 TRẦN ĐỨC TOÀN 15/03/2021 16/03/2021 x

25.2.38 HOÀNG THỊ HUỆ 12/03/2021 15/03/2021 x

25.2.39 PHÙNG VĂN HỮU 11/03/2021 12/03/2021 x

25.2.40 HOÀNG TIẾN THẠCH 11/03/2021 12/03/2021 x

25.2.41 QUÁCH THỊ MAI 11/03/2021 12/03/2021 x

25.2.42 NGUYỄN XUÂN THÀNH 11/03/2021 12/03/2021 x

25.2.43 TRẦN THỊ ĐONG 11/03/2021 12/03/2021 x

25.2.44 HOÀNG VĂN LUYỆN 11/03/2021 12/03/2021 x

25.2.45 TƯỜNG VIỆT ANH 10/03/2021 11/03/2021 x

25.2.46 NÔNG THỊ TOÁN 10/03/2021 11/03/2021 x

25.2.47 LÊ XUÂN ĐỨC 10/03/2021 11/03/2021 x

25.2.48 NGUYỄN THỊ DUY 10/03/2021 11/03/2021 x

25.2.49 NGUYỄN VĂN PHI 10/03/2021 11/03/2021 x

25.2.50 HOÀNG PHI HỔ 10/03/2021 11/03/2021 x

25.2.51 NGUYỄN THỊ HẢI 09/03/2021 10/03/2021 x

25.2.52 BÙI THỊ TUYẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

25.2.53 TRẦN VĂN THUẬN 09/03/2021 10/03/2021 x

25.2.54 MAI THỊ THẢO 09/03/2021 10/03/2021 x

25.2.55 ĐỖ VĂN NHẬT 05/03/2021 08/03/2021 x

25.2.56 TRƯƠNG THỊ HIỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

25.2.57 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 05/03/2021 08/03/2021 x

25.2.58 BÙI THỊ MÙI 04/03/2021 05/03/2021 x

25.2.59 TRẦN VĂN THỌ 04/03/2021 05/03/2021 x

25.2.60 ĐẶNG VĂN TIẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

25.2.61 TRƯƠNG THỊ MINH 03/03/2021 04/03/2021 x

25.2.62 DƯƠNG VĂN CƯỜNG 03/03/2021 04/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

25.2.63 CHẨU THỊ ĐIỀU 03/03/2021 04/03/2021 x

25.2.64 NGUYỄN VĂN HÙNG 03/03/2021 04/03/2021 x

25.2.65 NGUYỄN THỊ THỦYTHỦY 03/03/2021 04/03/2021 x

25.2.66 NGUYỄN VĂN NGHĨA 17/02/2021 18/02/2021 x

25.2.67 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 17/02/2021 18/02/2021 x

25.2.68 PHẠM TUÂN 17/02/2021 18/02/2021 x

25.2.69 TRIỆU CHÍ LINH 17/02/2021 18/02/2021 x

25.2.70 HOÀNG QUỐC HƯNG 17/02/2021 18/02/2021 x

25.2.71 NGUYỄN THỊ LOAN 26/02/2021 01/03/2021 x

25.2.72 HOÀNG ĐỨC QUÂN 26/02/2021 01/03/2021 x

25.2.73 NGUYỄN VĂN THUYÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

25.2.74 NGUYỄN VĂN LOÁN 26/02/2021 01/03/2021 x

25.2.75 TRIỆU THỊ NHẪN 26/02/2021 01/03/2021 x

25.2.76 ĐẶNG THỊ HIỆP 25/02/2021 26/02/2021 x

25.2.77 BẾ THỊ HỒNG 25/02/2021 26/02/2021 x

25.2.78 ĐẶNG VĂN QUÂN 24/02/2021 25/02/2021 x

25.2.79 NGUYỄN THỊ NGA 24/02/2021 25/02/2021 x

25.2.80 ĐẶNG THỊ HỒNG GẤM 24/02/2021 25/02/2021 x

25.2.81 ĐẶNG VĂN CHIỀU 24/02/2021 25/02/2021 x

25.2.82 NGUYỄN THỊ LƯU 24/02/2021 25/02/2021 x

25.2.83 TRỊNH VĂN LỘC 24/02/2021 25/02/2021 x

25.2.84 LÝ VĂN THANH 24/02/2021 25/02/2021 x

25.2.85 LÊ NGỌC HÙNG 24/02/2021 25/02/2021 x

25.2.86 TRIỆU VĂN THẬP 24/02/2021 25/02/2021 x

25.2.87 NGUYỄN VĂN NHÓ 24/02/2021 25/02/2021 x

25.2.88 TRƯƠNG THỊ CHIỀU 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.3

25.3.1 LÃ THỊ HÀ 15/03/2021 16/03/2021 x

25.3.2 TRỊNH T VIỆT CHINH 15/03/2021 16/03/2021 x

25.3.3 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 15/03/2021 16/03/2021 x

25.3.4 LƯU XUÂN TÚ 19/02/2021 22/02/2021 x

25.3.5 LÝ THỊ THỦY 18/02/2021 19/02/2021 x

25.3.6 NGUYỄN ĐỨC THI 15/03/2021 16/03/2021 x

25.3.7 TRẦN ĐỨC TOÀN 15/03/2021 16/03/2021 x

25.3.8 LÊ HỒNG ĐỨC 15/03/2021 16/03/2021 x

25.3.9 HOÀNG THỊ HUỆ 12/03/2021 15/03/2021 x

25.3.10 TRẦN THỊ ĐÔNG 11/03/2021 12/03/2021 x

25.3.11 TRƯƠNG VIỆT ANH 10/03/2021 11/03/2021 x

25.3.12 TRẦN THỊ LAN 10/03/2021 11/03/2021 x

25.3.13 MAI THỊ THẢO 09/03/2021 10/03/2021 x

25.3.14 LÝ THỊ MẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

25.3.15 NGUYỄN ĐỨC CHIẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

25.3.16 NGUYỄN THỊ HẢI 09/03/2021 10/03/2021 x

25.3.17 VŨ NGỌC MAI 05/03/2021 08/03/2021 x

25.3.18 TRƯƠNG THỊ HIỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

25.3.19 NGUYỄN XUÂN QUẢNG 05/03/2021 08/03/2021 x

25.3.20 ĐỖ VĂN NHẬT 05/03/2021 08/03/2021 x

25.3.21 TRẦN VĂN KHOA 04/03/2021 05/03/2021 x

25.3.22 ĐẶNG VĂN TIẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

25.3.23 NGUYỄN VĂN VƯỢNG 15/03/2021 16/03/2021 x

25.3.24 NGUYỄN VĂN MINH 15/03/2021 16/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

25.3.25 NGUYỄN THỊ THÚY 15/03/2021 16/03/2021 x

25.3.26 TRẦN THỊ TY 15/03/2021 16/03/2021 x

25.3.27 NGUYỄN TRUNG PHI 15/03/2021 16/03/2021 x

25.3.28 QUAN THỊ TUYẾT 15/03/2021 16/03/2021 x

25.3.29 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 17/02/2021 18/02/2021 x

25.3.30 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

25.3.31 NGUYỄN KHƯƠNG DUY 03/03/2021 04/03/2021 x

25.3.32 MÃ THỊ BƯƠNG 03/03/2021 04/03/2021 x

25.3.33 CHẨU THỊ ĐIỀU 03/03/2021 04/03/2021 x

25.3.34 NGUYỄN VĂN HÙNG 03/03/2021 04/03/2021 x

25.3.35 PHƯƠNG THỊ NGUYỆT 02/03/2021 03/03/2021 x

25.3.36 TRIỆU THỊ MỪNG 02/03/2021 03/03/2021 x

25.3.37 TRIỆU THỊ QUỲNH 02/03/2021 03/03/2021 x

25.3.38 HOANG THỊ MƯỜI 26/02/2021 01/03/2021 x

25.3.39 TRIỆU THỊ VỸ 26/02/2021 01/03/2021 x

25.3.40 NGUYỄN THỊ BÉ 25/02/2021 26/02/2021 x

25.3.41 TRIỆU THỊ HIỀN 25/02/2021 26/02/2021 x

25.3.42 DƯƠNG MINH THANH 24/02/2021 25/02/2021 x

25.3.43 HOÀNG THỊ THIM 24/02/2021 25/02/2021 x

25.3.44 ĐẶNG THỊ HƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

25.3.45 LÝ VĂN THU 23/02/2021 24/02/2021 x

25.3.46 NGUYỄN DUY HOAN 23/02/2021 24/02/2021 x

25.3.47 HOÀNG THỊ TƯƠI 22/02/2021 23/02/2021 x

25.3.48 HOÀNG VĂN NHIÊU 22/02/2021 23/02/2021 x

25.3.49 LÝ THỊ TRANG 22/02/2021 23/02/2021 x

25.3.50 TRIỆU VĂN KHANH 22/02/2021 23/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

25.3.51 NGUYỄN VĂN HÍU 22/02/2021 23/02/2021 x

25.3.52 TRẦN THỊ KIM ANH 22/02/2021 23/02/2021 x

25.3.53 TRẦN NHƯ TRANG 19/02/2021 22/02/2021 x

25.3.54 THIỀU THỊ VÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

25.3.55 VÀNG DUY HƯNG 19/02/2021 22/02/2021 x

25.3.56 NGUYỄN VĂN CHÍ 18/02/2021 19/02/2021 x

25.3.57 LÝ THỊ MI 18/02/2021 19/02/2021 x

25.3.58 VŨ VĂN TÂN 18/02/2021 19/02/2021 x

25.3.59 VŨ XUÂN CHIỀU 18/02/2021 19/02/2021 x

25.3.60 VŨ VĂN QUANG 18/02/2021 19/02/2021 x

25.3.61 VŨ QUỲNH LƯU 18/02/2021 19/02/2021 x

25.3.62 VŨ THỊ HỒNG 18/02/2021 19/02/2021 x

25.3.63 HÀ THỊ ÌNH 18/02/2021 19/02/2021 x

25.3.64 VÙI SEO THANH 18/02/2021 19/02/2021 x

25.3.65 NGUYỄN VĂN NGHĨA 17/02/2021 18/02/2021 x

2

2.1

25.1.1 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

25.1.2 TRẦN THỊ THÊM 26/02/2021 01/03/2021 x

25.1.3 TRIỆU THỊ NHẪN 26/02/2021 01/03/2021 x

25.1.4 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 02/03/2021 03/03/2021 x

25.1.5 TRƯƠNG THỊ CHƯNG 15/03/2021 16/03/2021 x

25.1.6 TRẦN ĐỨC KÍNH 04/03/2021 05/03/2021 x

25.1.7 NÔNG VĂN TOÁN 09/03/2021 10/03/2021 x

25.1.8 TRIỆU KIM DUNG 09/03/2021 10/03/2021 x

25.1.9 BÙI VĂN THIỆN 25/02/2021 26/02/2021 x

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

25.1.10 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 24/02/2021 25/02/2021 x

25.1.11 TRẦN VĂN THÁI 24/02/2021 25/02/2021 x

25.1.12 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2

25.2.1 BÙI ĐÌNH TRỌNG 04/03/2021 11/03/2021 x

25.2.2 MAI THỊ NHƯỢC 12/03/2021 19/03/2021 x

2.3

25.3.1 VŨ XUÂN CHIỀU 09/03/2021 16/03/2021 x

25.3.2 BÙI ĐÌNH THÀNH 10/03/2021 17/03/2021 x

25.3.3 VÙI SEO THANH 19/02/2021 26/02/2021 x

25.3.4 NGUYỄN THỊ THỦY 10/03/2021 17/03/2021 x

2.4

25.4.1 NGUYỄN TRUNG PHI 10/03/2021 15/03/2021 x

25.4.2 HÀ THỊ ÌNH 18/02/2021 23/02/2021 x

25.4.3 NGUYỄN THỊ THẠCH 17/02/2021 22/02/2021 x

25.4.4 XÉO THỊ MÍN 09/03/2021 12/03/2021 x

25.4.5 VŨ QUỲNH LƯU 18/02/2021 23/02/2021 x

25.4.6 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 04/03/2021 09/03/2021 x

2.5

25.5.1 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 02/03/2021 05/03/2021 x

2.6

25.6.1 NGUYỄN VĂN THẮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

25.6.2 NGUYỄN ANH TUẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

25.6.3 LỘC VĂN CẦN 03/03/2021 04/03/2021 x

25.6.4 NGUYỄN VĂN ĐẠT 10/03/2021 11/03/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch         

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.7

25.7.1 ĐẶNG VĂN BẰNG 03/03/2021 04/03/2021 x

25.7.2 BÙI ĐÌNH TIẾN 03/03/2021 04/03/2021 x

25.7.3 TẠ XUÂN SỸ 05/03/2021 08/03/2021 x

25.7.4 TRẦN QUANG THUẬN 17/02/2021 18/02/2021 x

2.8

25.8.1 NGUYỄN XUÂN HUY 24/02/2021 25/02/2021 x

25.8.2 NỘI XUÂN TRƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

25.8.3 BÙI QUANG HUY 02/03/2021 03/03/2021 x

25.8.4 DƯƠNG VĂN CƯỜNG 03/03/2021 04/03/2021 x

25.8.5 NGUYỄN NGỌC CHIẾN 04/03/2021 05/03/2021 x

25.8.6 TRẦN VĂN THUẬN 09/03/2021 10/03/2021 x

25.8.7 PHƯƠNG HỮU HIỆP 11/03/2021 12/03/2021 x

25.8.8 MẠC VĂN DUYỆT 15/03/2021 16/03/2021 x

25.8.9 LÝ HỒNG HÀ 04/03/2021 05/03/2021 x

25.8.10 LÝ THỊ VÂN 17/02/2021 18/02/2021 x

2.9

25.9.1 NGUYỄN VĂN SƯ 09/03/2021 12/03/2021 x

26

1

1.1

26.1.1 PHƯƠNG QUANG VINH 09/03/2021 10/03/2021 x

26.1.2 VÀNG TỜ DUY 09/03/2021 10/03/2021 x

26.1.3 NGÔ THẾ TÌNH 11/03/2021 12/03/2021 x

26.1.4 ĐỒNG THỊ XUÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

26.1.5 ĐỖ VĂN KHIÊM 12/03/2021 15/03/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Chứng thực

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND xã Tân Tiến - Yên Sơn

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.2

26.2.1 LÊ PHƯƠNG THẢO 12/03/2021 15/03/2021 x

26.2.2 TRẦN THỊ PHƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

26.2.3 TRIỆU THỊ NGUYỆT 19/02/2021 22/02/2021 x

26.2.4 TÔ THỊ XOAN 19/02/2021 22/02/2021 x

26.2.5 NÔNG VĂN NGUYỆN 22/02/2021 23/02/2021 x

26.2.6 TRƯƠNG VĂN HOÀNG 22/02/2021 23/02/2021 x

26.2.7 MAI THỊ MỴ 22/02/2021 23/02/2021 x

26.2.8 TRƯƠNG THỊ BÍCH 24/02/2021 25/02/2021 x

26.2.9 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

26.2.10 HÀ PHƯƠNG GIANG 24/02/2021 25/02/2021 x

26.2.11 HOÀNG THANH QUANG 01/03/2021 02/03/2021 x

26.2.12 TRIỆU VĂN HƯỚNG 01/03/2021 02/03/2021 x

26.2.13 HÀ THỊ HOA 02/03/2021 03/03/2021 x

26.2.14 BÀN HỮU HOAN 02/03/2021 03/03/2021 x

26.2.15 CHÁNG THỊ THI 02/03/2021 03/03/2021 x

26.2.16 NGUYỄN VĂN TUYÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

26.2.17 TRẦN CHUNG HƯNG 11/03/2021 12/03/2021 x

26.2.18 ĐẶNG VĂN HÒA 12/03/2021 15/03/2021 x

26.2.19 TRẦN VĂN HIỆP 15/03/2021 16/03/2021 x

26.2.20 NGUYỄN THỊ BẢO DUNG 15/03/2021 16/03/2021 x

26.2.21 KHƯƠNG THỊ DƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x

26.2.22 TRIỆU THỊ KHUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

26.2.23 LA CÔ NHI 15/03/2021 16/03/2021 x

26.2.24 TRIỆU VĂN LÂM 17/02/2021 18/02/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

26.2.25 PHƯƠNG THỊ HÀ 12/03/2021 15/03/2021 x

2

2.1

26.1.1 NGUYỄN QUỐC VƯỢNG 10/03/2021 11/03/2021 x

26.1.2 HÀ DUY ĐOÀN 25/02/2021 26/02/2021 x

26.1.3 LÝ TJIJ THỰC 23/02/2021 24/02/2021 x

26.1.4 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 22/02/2021 23/02/2021 x

26.1.5 NÔNG THỊ DỰ 09/03/2021 10/03/2021 x

26.1.6 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 15/03/2021 16/03/2021 x

26.1.7 TRIỆU THU KIỀU 12/03/2021 15/03/2021 x

26.1.8 VŨ THỊ PHƯỢNG 26/02/2021 01/03/2021 x

26.1.9 NGUYỄN THỊ MẾN 02/03/2021 03/03/2021 x

2.2

26.2.1 HÀ THỊ HOA 02/03/2021 09/03/2021 x

2.3

26.3.1 TRIỆU THỊ HOÀN 15/03/2021 18/03/2021 x

26.3.2 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 17/02/2021 22/02/2021 x

26.3.3 HOÀNG MINH ĐỨC 09/03/2021 12/03/2021 x

2.4

26.4.1 NÔNG VĂN NGUYỆN 18/02/2021 19/02/2021 x

26.4.2 HÀ ĐÌNH PHÚC 19/02/2021 22/02/2021 x

26.4.3 PHẠM NGỌC DŨNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.5

26.5.1 ĐỖ ANH TUẤN 04/03/2021 05/03/2021 x

26.5.2 NÔNG VĂN NGUYỆN 18/02/2021 19/02/2021 x

27 UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1

1.1

27.1.1 PHẠM VĂN YÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

27.1.2 HOÀNG THỊ ĐIỆU 11/03/2021 12/03/2021 x

27.1.3 TRƯƠNG VĂN TUẤN 11/03/2021 12/03/2021 x

27.1.4 TÔ VĂN VỀ 11/03/2021 12/03/2021 x

27.1.5 TRƯƠNG QUANG ĐẠO 12/03/2021 15/03/2021 x

27.1.6 BÙI THỊ DUNG 12/03/2021 15/03/2021 x

27.1.7 HOÀNG VĂN THỂ 12/03/2021 15/03/2021 x

27.1.8 NGUYỄN VĂN ĐẢM 11/03/2021 12/03/2021 x

1.2

27.2.1 LÊ THỊ QUỲNH ANH 12/03/2021 15/03/2021 x

27.2.2 PHÙNG HIỂU VIỆT 12/03/2021 15/03/2021 x

27.2.3 BÙI XUÂN TRƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

27.2.4 MAI THỊ THƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

27.2.5 TRIỆU XUÂN QUỲ 15/03/2021 16/03/2021 x

27.2.6 BÙI THỊ KHIÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

27.2.7 NGUYỄN THỊ LUYẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

27.2.8 NGUYỄN VĂN KIÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

27.2.9 TRẦN THỊ HỢP 15/03/2021 16/03/2021 x

27.2.10 LÊ THỊ KIM HUYÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

27.2.11 LÊ THỊ HOÀN 11/03/2021 12/03/2021 x

27.2.12 PHẠM THỊ THUỶ 11/03/2021 12/03/2021 x

27.2.13 VŨ THỊ MÂY 11/03/2021 12/03/2021 x

27.2.14 BÙI THỊ TIN 11/03/2021 12/03/2021 x

27.2.15 HÀ THỊ KIM NHUNG 11/03/2021 12/03/2021 x

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

27.2.16 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

1.3

27.3.1 HÀ THỊ KIM NHUNG 11/03/2021 12/03/2021 x

27.3.2 LÊ THỊ HOÀN 11/03/2021 12/03/2021 x

27.3.3 TRỊNH VĂN THỊNH 15/03/2021 16/03/2021 x

27.3.4 NGUYỄN THỊ LUYẾN 15/03/2021 16/03/2021 x

27.3.5 NGUYỄN THỊ MAI 12/03/2021 15/03/2021 x

27.3.6 HOÀNG THỊ LỤA 12/03/2021 15/03/2021 x

27.3.7 TRẦN THỊ HỢP 15/03/2021 16/03/2021 x

27.3.8 HOÀNG THỊ THOA 12/03/2021 15/03/2021 x

27.3.9 BÙI THỊ KHIÊN 15/03/2021 16/03/2021 x

2

2.1

27.1.1 TRẦN VĂN DŨNG 15/03/2021 16/03/2021 x

27.1.2 NGUYỄN THỊ THU 08/03/2021 09/03/2021 x

27.1.3 PHẠM TỐ QUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

27.1.4 PHẠM TỐ QUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

27.1.5 PHẠM TỐ QUYÊN 23/02/2021 24/02/2021 x

2.2

27.2.1 TRẦN VĂN QUỲNH 10/03/2021 17/03/2021 x

27.2.2 MA VĂN ĐỨC 01/03/2021 08/03/2021 x

27.2.3 TRỊNH VĂN TỚI 26/02/2021 05/03/2021 x

27.2.4 PHẠM VĂN HẰNG 04/03/2021 11/03/2021 x

2.3

27.3.1 NGUYỄN THỊ HOA 01/03/2021 04/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Hộ tịch

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

27.3.2 HOÀNG THỊ THUÝ ĐIỂM 01/03/2021 04/03/2021 x

27.3.3 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 01/03/2021 04/03/2021 x

27.3.4 TRIỆU XUÂN QUỲ 15/03/2021 18/03/2021 x

27.3.5 LÊ THỊ THẢO 22/02/2021 25/02/2021 x

27.3.6 BÙI ÁNH DƯƠNG 23/02/2021 26/02/2021 x

27.3.7 HOÀNG THỊ DIỄM 10/03/2021 15/03/2021 x

27.3.8 PHAN THỊ HUYỀN TRANG 01/03/2021 04/03/2021 x

27.3.9 BÙI QUANG HUY 26/02/2021 03/03/2021 x

27.3.10 HOÀNG CÔNG TẶNG 08/03/2021 11/03/2021 x

27.3.11 PHẠM THỊ ĐIỂN 04/03/2021 09/03/2021 x

27.3.12 NGUYỄN THỊ ĐƯỚC 01/03/2021 04/03/2021 x

2.4

27.4.1 HOÀNG THỊ THUỶ 08/03/2021 09/03/2021 x

27.4.2 NGUYỄN QUANG TÀI 18/02/2021 19/02/2021 x

27.4.3 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 01/03/2021 02/03/2021 x

27.4.4 BÙI XUÂN TRƯỜNG 18/02/2021 19/02/2021 x

27.4.5 PHAN VĂN NUÔI 02/03/2021 03/03/2021 x

2.5

27.5.1 DOÃN THẾ HƯNG 25/02/2021 26/02/2021 x

27.5.2 NGUYỄN HỮU ĐẠT 01/03/2021 02/03/2021 x

27.5.3 NGUYỄN PHỤ TIỆP 01/03/2021 02/03/2021 x

27.5.4 LÊ THỊ THU MAI 22/02/2021 23/02/2021 x

2.6

27.6.1 MA VĂN LƯU 24/02/2021 25/02/2021 x

27.6.2 NGUYỄN VĂN HỘI 02/03/2021 03/03/2021 x

27.6.3 LÝ THỊ KIM CÚC 05/03/2021 08/03/2021 x

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

27.6.4 NGUYỄN QUỐC THẮNG 12/03/2021 15/03/2021 x

27.6.5 LƯƠNG VĂN VIỆT 12/03/2021 15/03/2021 x

27.6.6 TRẦN VĂN NGHĨA 18/02/2021 19/02/2021 x

27.6.7 ĐẶNG THỊ MẪN 19/02/2021 22/02/2021 x

27.6.8 NGUYỄN QUANG TUYẾN 19/02/2021 22/02/2021 x

27.6.9 LƯƠNG VĂN CƯỜNG 22/02/2021 23/02/2021 x

27.6.10 LÝ VĂN HẬU 24/02/2021 25/02/2021 x

27.6.11 PHẠM VĂN DŨNG 23/02/2021 24/02/2021 x

28

1

1.1

28.1.1 HÀ VĂN MINH 03/03/2021 04/03/2021 x

28.1.2 ĐÀM VĂN BA 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2

28.2.1 PHAN THANH BÌNH 12/03/2021 15/03/2021 x

28.2.2 HOÀNG VĂN DƯƠNG 12/03/2021 15/03/2021 x

28.2.3 LƯƠNG VĂN MÙI 12/03/2021 15/03/2021 x

28.2.4 DƯƠNG THỊ THOA 12/03/2021 15/03/2021 x

28.2.5 LA VĂN TIẾN 12/03/2021 15/03/2021 x

28.2.6 LÊ QUANG TRƯỜNG 12/03/2021 15/03/2021 x

28.2.7 NỊNH VĂN THANH 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.8 LÝ VĂN LƯỢNG 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.9 TRẦN THỊ THẢO 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.10 TÔ VĂN THƯỜNG 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.11 HOÀNG THỊ SÁNG 11/03/2021 12/03/2021 x

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

UBND xã Đội Bình huyện Yên Sơn

Chứng thực

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

28.2.12 NGUYỄN THỊ NINH 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.13 HOÀNG THỊ HẠ 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.14 NỊNH THỊ VIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.15 LÊ THỊ THỤC 11/03/2021 12/03/2021 x

28.2.16 NGUYỄN THỊ YẾN 10/03/2021 11/03/2021 x

28.2.17 PHẠM ANH TUẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

28.2.18 LÊ THỊ MAI PHƯƠNG 09/03/2021 10/03/2021 x

28.2.19 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.20 HOÀNG THỊ LĨNH 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.21 ĐỖ THỊ NGỌC ANH 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.22 VÕ VĂN PHƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.23 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.24 LÊ HUY TOÀN 02/03/2021 03/03/2021 x

28.2.25 TRẦN THỊ THẢO 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.26 PHÙNG ĐỨC GIANG 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.27 LƯƠNG ĐỨC MẠNH 01/03/2021 02/03/2021 x

28.2.28 VƯƠNG VĂN TÍNH 26/02/2021 01/03/2021 x

28.2.29 HOÀNG ĐỨC ANH 25/02/2021 26/02/2021 x

28.2.30 NGUYỄN VĂN VINH 25/02/2021 26/02/2021 x

28.2.31 NỊNH VĂN HẢI 25/02/2021 26/02/2021 x

28.2.32 NỊNH THỊ THANH 25/02/2021 26/02/2021 x

28.2.33 NGUYỄN ĐỨC DỰ 24/02/2021 25/02/2021 x

28.2.34 LƯU THỊ THU 24/02/2021 25/02/2021 x

28.2.35 BÙI PHƯƠNG THẢO 24/02/2021 25/02/2021 x

28.2.36 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 24/02/2021 25/02/2021 x

28.2.37 HOÀNG VĂN CHUYỀN 24/02/2021 25/02/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

28.2.38 NGUYỄN VĂN BIÊN 24/02/2021 25/02/2021 x

28.2.39 NỊNH NGỌC ÁNH 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.40 NỊNH VĂN CHỨC 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.41 ĐỖ THỊ HẢI YẾN 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.42 TRẦN THỊ PHƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.43 BÀN THỊ PHƯỢNG 23/02/2021 24/02/2021 x

28.2.44 NỊNH VĂN HỢP 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.45 LƯƠNG THẾ DŨNG 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.46 NGUYỄN QUANG HUY 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.47 TRẦN QUỐC CÔNG 22/02/2021 23/02/2021 x

28.2.48 TRẦN VĂN NAM 19/02/2021 22/02/2021 x

28.2.49 ÂU MẠNH TUẤN 19/02/2021 22/02/2021 x

28.2.50 LÝ VĂN NGUYÊN 19/02/2021 22/02/2021 x

28.2.51 PHẠM THỊ XUYẾN 18/02/2021 19/02/2021 x

28.2.52 NGUYỄN NGỌC QUÝ 18/02/2021 19/02/2021 x

28.2.53 NGUYỄN THỊ DƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x

28.2.54 ĐẶNG THỊ HỒNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2

2.1

28.1.1 LƯƠNG THỊ THỦY 02/03/2021 09/03/2021 x

2.2

28.2.1 TIÊU THỊ HỒNG 24/02/2021 01/03/2021 x

28.2.2 NGUYỄN NGỌC THẢO 12/03/2021 17/03/2021 x

28.2.3 NGÔ THỊ NGỌC HƯỜNG 19/02/2021 24/02/2021 x

28.2.4 TRUNG THỊ NGÂN 09/03/2021 12/03/2021 x

28.2.5 PHÙNG KHÁNH LINH 24/02/2021 01/03/2021 x

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

28.2.6 VŨ KIM OANH 23/02/2021 26/02/2021 x

2.3

28.3.1 ĐÀO TUYỂN TUỆ 23/02/2021 24/02/2021 x

28.3.2 VƯƠNG THỊ GIANG 23/02/2021 24/02/2021 x

28.3.3 NGUYỄN MẠNH NAM 24/02/2021 25/02/2021 x

2.4

28.4.1 HOÀNG MẠNH TUẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

28.4.2 ĐẶNG THẾ HÙNG 09/03/2021 10/03/2021 x

28.4.3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÊ 15/03/2021 16/03/2021 x

28.4.4 NGUYỄN LAN HƯƠNG 15/03/2021 16/03/2021 x

28.4.5 ĐÀO NGỌC TÚ 22/02/2021 23/02/2021 x

28.4.6 NGUYỄN HỒNG TẤN 04/03/2021 05/03/2021 x

28.4.7 PHAN TRỌNG NGHĨA 01/03/2021 02/03/2021 x

2.5

28.5.1 LÊ VĂN HƯNG 03/03/2021 04/03/2021 x

28.5.2 ĐOÀN ĐÌNH HỢP 02/03/2021 03/03/2021 x

28.5.3 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

28.5.4 NGUYỄN THỊ MAI 24/02/2021 25/02/2021 x

28.5.5 HOÀNG VĂN TÌNH 22/02/2021 23/02/2021 x

28.5.6 NỊNH VĂN THƯ 22/02/2021 23/02/2021 x

28.5.7 ĐÀM VĂN HƯNG 04/03/2021 05/03/2021 x

VII 506 4 14 96

VII.1

1

1.1

1.1.1 NGUYỄN MẠNH THẮNG 26/02/2021 03/03/2021 x

UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.2 NGUYỄN ANH TUẤN 02/03/2021 05/03/2021 x

1.1.3 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 26/02/2021 03/03/2021 x

1.1.4 LỘC THẾ HÙNG 25/02/2021 02/03/2021 x

1.1.5 ĐẶNG THỊ THANH XUÂN 25/02/2021 02/03/2021 x

1.1.6 KHỔNG THỊ TỴ 25/02/2021 02/03/2021 x

1.1.7 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 25/02/2021 02/03/2021 x

1.1.8 LÂM THỊ PHƯƠNG 25/02/2021 02/03/2021 x

1.1.9 LÂM THỊ PHƯƠNG 25/02/2021 02/03/2021 x

1.1.10 ĐỖ ANH TÚ 25/02/2021 02/03/2021 x

1.1.11 ĐỖ ANH TÚ 25/02/2021 02/03/2021 x

1.1.12 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG 25/02/2021 02/03/2021 x

1.1.13 PHÙNG THỊ LỆ 24/02/2021 01/03/2021 x

1.1.14 HOÀNG MẠNH TUẤN 18/02/2021 23/02/2021 x

1.1.15 BÙI THỊ MAI 18/02/2021 23/02/2021 x

1.1.16 TRẦN THỊ THƠM 11/03/2021 16/03/2021 x

1.1.17 HOÀNG ĐỨC QUẾ 11/03/2021 16/03/2021 x

1.1.18 NGUYỄN THẾ HƯNG 10/03/2021 15/03/2021 x

1.1.19 MÔNG THỊ TUYẾT MAI 10/03/2021 15/03/2021 x

1.1.20 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 09/03/2021 12/03/2021 x

1.1.21 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 09/03/2021 12/03/2021 x

1.1.22 NGUYỄN TIẾN HƯNG 09/03/2021 12/03/2021 x

1.1.23 PHÙNG MAI LIÊN 09/03/2021 12/03/2021 x

1.1.24 PHÙNG ĐÌNH LANH 09/03/2021 12/03/2021 x

1.1.25 TẠ XUÂN GIANG 09/03/2021 12/03/2021 x

1.1.26 TẠ XUÂN HUY 08/03/2021 11/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.27 TRẦN HOÀNG HÀO 08/03/2021 11/03/2021 x

1.1.28 NGUYỄN NGỌC ÁNH 08/03/2021 11/03/2021 x

1.1.29 ĐỖ THÙY LINH 04/03/2021 09/03/2021 x

1.1.30 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 03/03/2021 08/03/2021 x

1.1.31 ĐỖ THỊ CHÚC 03/03/2021 08/03/2021 x

1.1.32 ĐỖ THỊ CHÚC 03/03/2021 08/03/2021 x

1.1.33 DƯƠNG VĂN HÒA 03/03/2021 08/03/2021 x

1.1.34 NGUYỄN THỊ HUỆ 02/03/2021 05/03/2021 x

1.1.35 MAI NGỌC QUỲNH 02/03/2021 05/03/2021 x

1.1.36 ĐỖ HỒNG KIÊN 02/03/2021 05/03/2021 x

1.2

1.2.1 NGUYỄN THỊ HUỆ 05/03/2021 08/03/2021 x

2

2.1

2.1.1 PHẠM THỊ HƯƠNG 25/02/2021 11/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.2 LÊ THỊ MINH HƯƠNG 24/02/2021 10/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.3 NGIUYỄN VĂN PHONG 24/02/2021 10/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.4 NGUYỄN THỊ TÂN  HUYỀN 23/02/2021 09/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.5 NGUYỄN THỊ LUÂN 23/02/2021 09/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.6 TRẦN HẢI YẾN 22/02/2021 08/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện/thành phố)

Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở 

riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý

Quản lý hoạt động xây dựng



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.7 TRẦN VĂN DŨNG 20/02/2021 05/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.8 NGUYỄN NGỌC THÀNH 18/02/2021 04/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.9 PHAN THỊ LAN OANH 11/03/2021 25/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.10 NGUYỄN TẤT  BÁCH 04/03/2021 18/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.11 NGUYỄN THỊ YẾN 04/03/2021 18/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.12 BÙI NAM KHANG 01/03/2021 15/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

2.1.13 TRẦN ĐỨC GIANG 26/02/2021 12/03/2021 x

2.1.14 BÙI VĂN TƯỜNG 25/02/2021 11/03/2021 x

2.1.15 ĐỖ NGỌC DẪN 23/02/2021 09/03/2021 x

2.1.16 CHU THÁI CƯ 22/02/2021 08/03/2021 x

2.1.17 NGUYỄN XUÂN TÀI 22/02/2021 08/03/2021 x

2.1.18 PHAN XUÂN HOÀN 22/02/2021 08/03/2021 x

2.1.19 PHAN VĂN BÍNH 22/02/2021 08/03/2021 x

2.1.20 MÔNG THỊ KHÁNH 22/02/2021 08/03/2021 x

2.1.21 NGUYỄN NGỌC THÀNH 18/02/2021 04/03/2021 x

2.1.22 NGUYỄN NGỌC THÀNH 18/02/2021 04/03/2021 x

2.1.23 VŨ THỊ HẢO 03/03/2021 17/03/2021 x

2.1.24 DƯƠNG THUỲ NHUNG 03/03/2021 17/03/2021 x

2.1.25 DƯƠNG THUỲ NHUNG 03/03/2021 17/03/2021 x

2.1.26 PHẠM NGỌC TUẤN 03/03/2021 17/03/2021 x

2.1.27 ĐỊNH TRỌNG NGỌC ANH 01/03/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.28 NGUYỄN MINH HƯNG 26/02/2021 12/03/2021 x

2.1.29 LÊ XUÂN CHÍ 26/02/2021 12/03/2021 x

2.1.30 NGUYỄN VĂN HẠNH 26/02/2021 12/03/2021 x

2.1.31 HOÀNG THỊ HỢP 26/02/2021 12/03/2021 x

2.1.32 TRẦN QUỐC KHÁNH 25/02/2021 11/03/2021 x

2.1.33 TRẦN QUỐC KHÁNH 25/02/2021 11/03/2021 x

2.1.34 TRẦN QUỐC KHÁNH 25/02/2021 11/03/2021 x

2.1.35 TRẦN QUỐC KHÁNH 25/02/2021 11/03/2021 x

2.1.36 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 25/02/2021 11/03/2021 x

2.1.37 TRẦN NGỌC PHÚ 25/02/2021 11/03/2021 x

2.1.38 PHẠM THÀNH 25/02/2021 11/03/2021 x

2.1.39 NGUYỄN THỊ HÀ 24/02/2021 10/03/2021 x

2.1.40 NGUYỄN THẾ ANH 24/02/2021 10/03/2021 x

2.1.41 NÔNG QUỐC TUẤN 24/02/2021 10/03/2021 x

2.1.42 NGUYỄN XUÂN THẮNG 24/02/2021 10/03/2021 x

2.1.43 NGUYỄN VĂN PHONG 24/02/2021 10/03/2021 x

2.1.44 VŨ THỊ VÓC 24/02/2021 10/03/2021 x

2.1.45 HOÀNG THỊ CÁT 23/02/2021 09/03/2021 x

2.1.46 NGUYỄN THANH TUẤN 23/02/2021 09/03/2021 x

2.1.47 NGUYỄN THIỆN LUÂN 23/02/2021 09/03/2021 x

2.1.48 NGUYỄN TIẾN DŨNG 23/02/2021 09/03/2021 x

2.1.49 HÀ VĂN VĨNH 23/02/2021 09/03/2021 x

2.1.50 MAI THANH TÙNG 22/02/2021 08/03/2021 x

2.1.51 NGUYỄN CÔNG KIÊN 22/02/2021 08/03/2021 x

2.1.52 VŨ HOÀNG LONG 22/02/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.53 NGUYỄN VIỆT DŨNG 20/02/2021 05/03/2021 x

2.1.54 ĐINH THỊ LIÊN 18/02/2021 04/03/2021 x

2.1.55 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 18/02/2021 04/03/2021 x

2.1.56 NGUYỄN THỊ LIÊN 18/02/2021 04/03/2021 x

2.1.57 NGUYỄN HỒNG QUÂN 18/02/2021 04/03/2021 x

2.1.58 LẠI THANH TUYỀN 15/03/2021 29/03/2021

2.1.59 TRẦN KIM DŨNG 15/03/2021 29/03/2021

2.1.60 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12/03/2021 26/03/2021

2.1.61 TRÂN MINH TUẤN 12/03/2021 26/03/2021

2.1.62 TRẦN XUÂN THỨC 12/03/2021 26/03/2021

2.1.63 ĐÀO THỊ TRANG 12/03/2021 26/03/2021

2.1.64 HOÀNG VĂN DUY 12/03/2021 26/03/2021

2.1.65 NGUYỄN DUY LUÂN 12/03/2021 26/03/2021

2.1.66 BÙI ANH THU 12/03/2021 26/03/2021

2.1.67 ĐOÀN THỊ MINH HIỀN 11/03/2021 25/03/2021

2.1.68 ĐOÀNG ĐĂNG THỌ 11/03/2021 25/03/2021

2.1.69 TRỊNH QUÝ DƯƠNG 11/03/2021 25/03/2021

2.1.70 VŨ ANH TUẤN 11/03/2021 25/03/2021

2.1.71 ĐINH THỊ NGUYỆN 11/03/2021 25/03/2021

2.1.72 NGUYỄN THỊ CHUNG 11/03/2021 25/03/2021

2.1.73 NGUYỄN THỊ KIM THOA 11/03/2021 25/03/2021

2.1.74 TRẦN VĂN BẰNG 11/03/2021 25/03/2021

2.1.75 NGUYỄN MẠNH TUẤN 11/03/2021 25/03/2021

2.1.76 LÊ THỊ HỒNG HƯƠNG 10/03/2021 24/03/2021

2.1.77 TRẦN TRANH BÌNH 10/03/2021 24/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.78 LÊ THỊ TÍNH 10/03/2021 24/03/2021

2.1.79 LÊ THỊ HUYỀN 10/03/2021 24/03/2021

2.1.80 PHAN THỊ YẾN PHƯƠNG 10/03/2021 24/03/2021

2.1.81 PHAN VĂN TẤN 10/03/2021 24/03/2021

2.1.82 LÊ THỊ MINH HƯƠNG 10/03/2021 24/03/2021

2.1.83 BÙI THU HUYỀN 10/03/2021 24/03/2021

2.1.84 TRẦN BÍCH THUẬN 10/03/2021 24/03/2021

2.1.85 TRẦN BÍCH THUẬN 10/03/2021 24/03/2021

2.1.86 BÙI THẾ DŨNG 10/03/2021 24/03/2021

2.1.87 HÀ THỊ SEN 10/03/2021 24/03/2021

2.1.88 TRẦN VĂN PHIÊN 09/03/2021 23/03/2021

2.1.89 VI THẾ MẠNH 09/03/2021 23/03/2021

2.1.90 KIỀU THÀNH LUÂN 09/03/2021 23/03/2021

2.1.91 NGUYỄN NĂNG PHÚ 09/03/2021 23/03/2021

2.1.92 MA BÁ ĐĂNG 09/03/2021 23/03/2021

2.1.93 BÙI THỊ THÁI 09/03/2021 23/03/2021

2.1.94 TRẦN NGỌC HOÀNG 09/03/2021 23/03/2021

2.1.95 VŨ VĂN HIỂN 09/03/2021 23/03/2021

2.1.96 ĐINH THỊ THU THỦY 08/03/2021 22/03/2021

2.1.97 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 08/03/2021 22/03/2021

2.1.98 VŨ PHƯƠNG LAN 08/03/2021 22/03/2021

2.1.99 NGUYỄN VĂN LONG 08/03/2021 22/03/2021

2.1.100 HÀ ĐỨC VƯƠNG 08/03/2021 22/03/2021

2.1.101 TƯỞNG PHI BẮC 08/03/2021 22/03/2021

2.1.102 TƯỞNG PHI BẮC 08/03/2021 22/03/2021



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.103 TƯỞNG PHI BẮC 08/03/2021 22/03/2021

2.1.104 NGUYỄN THỊ ANH TUYẾT 08/03/2021 22/03/2021

2.1.105 NGUYỄN MẠNH ĐỨC 08/03/2021 22/03/2021

2.1.106 NGUYỄN THỊ NGẦN 08/03/2021 22/03/2021

2.1.107 LẠI THỊ HOÀNG OANH 08/03/2021 22/03/2021

2.1.108
"CTY TNHH VÂN TẢI THƯƠNG  MẠI DỊCH VỤ 

THÀNH TRUNG"
05/03/2021 19/03/2021

2.1.109 TRẦN VĂN DŨNG 05/03/2021 19/03/2021

2.1.110 ĐỖ VĂN HIỂN 05/03/2021 19/03/2021

2.1.111 NGUYỄN VĂN VÂN 05/03/2021 19/03/2021

2.1.112 MA THỊ THU HÀ 05/03/2021 19/03/2021

2.1.113 MA QUANG VIỆT 05/03/2021 19/03/2021

2.1.114 NGUYỄN HỒNG TRANG 05/03/2021 19/03/2021

2.1.115 CHẨU THỊ THÚY 05/03/2021 19/03/2021

2.1.116 CÁP THỊ LUYẾN 05/03/2021 19/03/2021

2.1.117 ĐỖ VĂN DIỆN 05/03/2021 19/03/2021

2.1.118 CÁP THỊ LUYẾN 04/03/2021 18/03/2021

2.1.119 NGUYỄN VĂN VƯỢNG 04/03/2021 18/03/2021

2.1.120 LÂM THỊ DỰ 04/03/2021 18/03/2021

2.1.121 MAI VIẾT THẮNG 04/03/2021 18/03/2021

2.1.122 NGUYỄN VĂN MINH 04/03/2021 18/03/2021

2.1.123 BÙI THANH TUYẾT 04/03/2021 18/03/2021

2.1.124 NGUYỄN THỊ THANH HOA 03/03/2021 17/03/2021 x

2.1.125 PHẠM QUỐC TIẾN 03/03/2021 17/03/2021 x

2.1.126 TRẦN MẠNH CƯỜNG 02/03/2021 16/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.1.127 TRẦN MẠNH CƯỜNG 02/03/2021 16/03/2021 x

2.1.128 LÊ KHẮC MẠNH 02/03/2021 16/03/2021 x

2.1.129 HOÀNG CẨM HỒNG 02/03/2021 16/03/2021 x

2.1.130 LỘC THỊ QUÝ 02/03/2021 16/03/2021 x

2.1.131 ĐỒNG THỊ NHƯ TRANG 02/03/2021 16/03/2021 x

2.1.132 DOÃN THỊ PHÚC 02/03/2021 16/03/2021 x

2.1.133 DOÃN THỊ PHÚC 02/03/2021 16/03/2021 x

2.1.134 ĐINH THỊ QUỲNH MAI 01/03/2021 15/03/2021 x

2.1.135 TRẦN NGỌC SƠN 01/03/2021 15/03/2021 x

2.1.136 HOÀNG LINH PHƯƠNG 01/03/2021 15/03/2021 x

2.1.137 PHẠM VĂN BẢY 01/03/2021 15/03/2021 x

2.2

2.2.1 NGUYỄN NĂNG PHÚ 09/03/2021 30/03/2021
Hồ sơ trả lại do không đủ 

điều kiện giải quyết

3

3.1

3.1.1 ĐỖ THÙY DƯƠNG 26/02/2021 02/03/2021 x

3.1.2 DƯƠNG VĂN CHƯƠNG 01/03/2021 03/03/2021 x

3.1.3 NGUYỄN THANH HÀ 25/02/2021 01/03/2021 x

3.1.4 NGUYỄN MẠNH HÙNG 24/02/2021 26/02/2021 x

3.1.5 NGUYỄN NHƯ HUẾ 23/02/2021 25/02/2021 x

3.1.6 TRẦN THỊ NĂM 15/03/2021 17/03/2021 x

3.1.7 VŨ CHÍ CÔNG 15/03/2021 17/03/2021 x

3.1.8 LƯU QUỐC HỘI 15/03/2021 17/03/2021 x

3.1.9 TRẦN TÚY HẠNH 10/03/2021 12/03/2021 x

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.1.10 NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI 10/03/2021 12/03/2021 x

3.1.11 PHẠM THỊ NHIÊN 10/03/2021 12/03/2021 x

3.1.12 PHNGF THỊ THÚY NGA 08/03/2021 10/03/2021 x

3.1.13 NGUYỄN THỊ MAI KHANH 08/03/2021 10/03/2021 x

3.1.14 HÁN TRỌNG LÂM 08/03/2021 10/03/2021 x

3.1.15 LƯƠNG MINH NHẬT 08/03/2021 10/03/2021 x

3.1.16 HÀ THỊ HUỆ 08/03/2021 10/03/2021 x

3.1.17 PHẠMTHIJ BẢY 08/03/2021 10/03/2021 x

3.1.18 PHẠM THÙY DUNG 08/03/2021 10/03/2021 x

3.1.19 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 03/03/2021 05/03/2021 x

3.1.20 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG 02/03/2021 04/03/2021 x

3.1.21 LÊ XUÂN HÒA 26/02/2021 02/03/2021 x

3.2

3.2.1 NGUYỄN KIM NGHỊ 01/03/2021 03/03/2021 x

3.2.2 LÊ HỮU HIỆN 01/03/2021 03/03/2021 x

3.2.3 LÊ HỮU HIỆP 01/03/2021 03/03/2021 x

3.2.4 TRẦN VĂN HUY 26/02/2021 02/03/2021 x

3.2.5 PHẠM ĐÌNH TUỆ 26/02/2021 02/03/2021 x

3.2.6 LƯƠNG THỊ DÍNH 25/02/2021 01/03/2021 x

3.2.7 PHẠM THỊ DUNG 25/02/2021 01/03/2021 x

3.2.8 TRÀN TRANG NHUNG 25/02/2021 01/03/2021 x

3.2.9 TRẦN THỊ THANH NGA 25/02/2021 01/03/2021 x

3.2.10 NGUYỄN MẠNH TUÂN 24/02/2021 26/02/2021 x

3.2.11 TRÀN BẢO LONG 23/02/2021 25/02/2021 x

3.2.12 NGUYỄN THÀNH LONG 22/02/2021 24/02/2021 x

Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.2.13 BÙI NGỌC ANH 22/02/2021 24/02/2021 x

3.2.14 NGUYỄN THỊ NGHI 22/02/2021 24/02/2021 x

3.2.15 NGUYỄN THỊ ÁNH 22/02/2021 24/02/2021 x

3.2.16 NGUYỄN VĂN NHÀN 22/02/2021 24/02/2021 x

3.2.17 TRẦN QUỐC KHÁNH 19/02/2021 23/02/2021 x

3.2.18 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG 19/02/2021 23/02/2021 x

3.2.19 NGÔ THỊ LINH 19/02/2021 23/02/2021 x

3.2.20 TRẦN QUÝ GIANG 19/02/2021 23/02/2021 x

3.2.21 HOÀNG VĂN MẠC 18/02/2021 22/02/2021 x

3.2.22 LỖ THỊ MAI 18/02/2021 22/02/2021 x

3.2.23 TÔ THỊ PHƯƠNG 15/03/2021 17/03/2021 x

3.2.24 LÊ THANH HẢO 15/03/2021 17/03/2021 x

3.2.25 LÊ TRUNG HÀ 15/03/2021 17/03/2021 x

3.2.26 LÊ THỊ HOÀI 15/03/2021 17/03/2021 x

3.2.27 ĐƯỜNG BẢO NGHĨA 12/03/2021 16/03/2021 x

3.2.28 PHẠM ĐỨC CƯƠNG 12/03/2021 16/03/2021 x

3.2.29 ĐẶNG THỊ BÍCH HIỀN 11/03/2021 15/03/2021 x

3.2.30 NGUYỄN THỊ NHIM 10/03/2021 12/03/2021 x

3.2.31 HOÀNG ANH QUANG 10/03/2021 12/03/2021 x

3.2.32 TRIỆU THỊ MỦN 10/03/2021 12/03/2021 x

3.2.33 HỒ THỊ ÁNH PHƯỢNG 09/03/2021 11/03/2021 x

3.2.34 HÀ VĂN TÚ 08/03/2021 10/03/2021 x

3.2.35 ĐÀO LỆ THỦY 08/03/2021 10/03/2021 x

3.2.36 BÙI THỊ PHƯỢNG 04/03/2021 08/03/2021 x

3.2.37 DƯƠNG DUY BẮC 04/03/2021 08/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

3.2.38 NGUYỄN THỊ THANH 04/03/2021 08/03/2021 x

3.2.39 NGUYỄN VĂN BÁC 04/03/2021 08/03/2021 x

3.2.40 HÀ THỊ HUỆ 03/03/2021 05/03/2021 x

3.2.41 TRẦN VĂN NAM 03/03/2021 05/03/2021 x

3.2.42 HÁN TRỌNG LÂM 03/03/2021 05/03/2021 x

3.2.43 MAI THỊ NGUYỆN 02/03/2021 04/03/2021 x

3.2.44 HÀ THỊ KHIẾU 02/03/2021 04/03/2021 x

3.2.45 TRẦN VIỆT ANH 02/03/2021 04/03/2021 x

3.2.46 VŨ THỊ LỢI 01/03/2021 03/03/2021 x

3.3

3.3.1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH 24/02/2021 25/02/2021 x

3.3.2 PHẠM DUY QUANG 23/02/2021 24/02/2021 x

3.3.3 HOÀNG VĂN HIẾU 03/03/2021 04/03/2021 x

3.3.4 NINH VĂN DẬU 11/03/2021 12/03/2021 x

3.3.5 NGUYỄN QUỐC HUY 08/03/2021 09/03/2021 x

3.3.6 LÊ THANH NGHỊ 19/02/2021 22/02/2021 x

VII.2

1

1

1.1

1.1.1 ĐỖ BÍCH NGỌC 26/02/2021 01/03/2021 x

1.1.2 LÊ CẨM LY 24/02/2021 25/02/2021 x

1.1.3 NGUYỄN XUÂN LƯỢNG 02/03/2021 03/03/2021 x

1.1.4 BÙI VĂN TÚ 02/03/2021 03/03/2021 x

1.1.5 VŨ VĂN CƯỜNG 24/02/2021 25/02/2021 x

1.1.6 NGUYỄN QUỐC HƯNG 23/02/2021 24/02/2021 x

UBND Phường An Tường TP Tuyên Quang

UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.1.7 NGUYỄN KHẮC HẬU 23/02/2021 24/02/2021 x

1.1.8 VŨ VĂN XUẤT 19/02/2021 22/02/2021 x

1.1.9 NGUYỄN ĐỨC LONG 19/02/2021 22/02/2021 x

1.1.10 HOÀNG LÊ NA 19/02/2021 22/02/2021 x

1.1.11 NGUYỄN DUY QUÝ 18/02/2021 19/02/2021 x

1.1.12 VŨ PHƯƠNG THU 18/02/2021 19/02/2021 x

1.1.13 LÊ THÙY LINH 18/02/2021 19/02/2021 x

1.1.14 DƯƠNG THỊ KIỀU TRANG 17/02/2021 18/02/2021 x

1.1.15 HOÀNG THỊ SEN 12/03/2021 15/03/2021 x

1.1.16 ĐỖ VĂN NINH 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.17 LÊ VIẾT THƯỜNG 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.18 ĐỖ THỊ THANH HỒI 03/03/2021 04/03/2021 x

1.1.19 LÊ THỊ THÚY 04/03/2021 05/03/2021 x

1.1.20 MAI VĂN THÔNG 04/03/2021 05/03/2021 x

1.1.21 HOÀNG THỊ LINH 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.22 ĐẶNG THỊ VIỆT CHINH 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.23 NGUYỄN ANH TUẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

1.1.24 ĐÀO NGỌC HIẾU 10/03/2021 11/03/2021 x

1.1.25 HOÀNG VĂN NGỌC 10/03/2021 11/03/2021 x

1.2

1.2.1 HOÀNG TRUNG PHONG 22/02/2021 23/02/2021 x

1.2.2 BÙI TRỌNG LÂN 12/03/2021 15/03/2021 x

1.2.3 TRẦN VĂN HOÀNG 23/02/2021 24/02/2021 x

1.2.4 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

1.2.5 VŨ QUANG HUY 03/03/2021 04/03/2021 x

1.2.6 TRẦN QUỐC VƯƠNG 17/02/2021 18/02/2021 x

1.3

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.3.1 NGUYỄN VĂN ĐỨC 18/02/2021 19/02/2021 x

1.3.2 PHÙNG MẠNH CHUNG 11/03/2021 12/03/2021 x

1.3.3 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 13/03/2021 15/03/2021 x

1.3.4 HÀ NGUYÊN THU 04/03/2021 05/03/2021 x

1.3.5 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 10/03/2021 11/03/2021 x

1.4

1.4.1 BÙI MINH TUẤN 23/02/2021 26/02/2021 x

1.5

1.5.1 CAO THỊ THỜI 25/02/2021 02/03/2021 x

1.5.2 VŨ THỊ THOA 25/02/2021 02/03/2021 x

1.5.3 NGUYỄN THỊ HUỆ 26/02/2021 03/03/2021 x

1.5.4 NGUYỄN THỊ THU HÀ 26/02/2021 03/03/2021 x

1.5.5 NGUYỄN TRẦN LƯƠNG 02/03/2021 05/03/2021 x

1.5.6 TRẦN THỊ TÌNH 02/03/2021 05/03/2021 x

1.5.7 ĐINH THỊ NGỌC GIANG 04/03/2021 09/03/2021 x

1.5.8 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 05/03/2021 10/03/2021 x

1.5.9 ĐINH THỊ MỸ LIÊM 05/03/2021 10/03/2021 x

1.5.10 NGUYỄN ANH ĐỨC 08/03/2021 11/03/2021 x

1.5.11 ĐỖ VĂN HƯNG 08/03/2021 11/03/2021 x

1.5.12 ĐÀO THỊ HIỀN 08/03/2021 11/03/2021 x

1.5.13 NGUYỄN THỊ MAI TRANG 10/03/2021 15/03/2021 x

1.5.14 HÀ THỊ NHUNG 10/03/2021 15/03/2021 x

1.5.15 HOÀNG ĐÌNH THỊNH 10/03/2021 15/03/2021 x

1.5.16 TẠ QUANG THỌ 11/03/2021 16/03/2021 x

1.5.17 NGUYỄN THỊ KIM THOA 11/03/2021 16/03/2021 x

1.5.18 BÙI VĂN CƯỜNG 15/03/2021 18/03/2021 x

1.5.19 HOÀNG THỊ MINH MÙI 22/02/2021 25/02/2021 x

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

1.5.20 BÙI MINH HIỀN 23/02/2021 26/02/2021 x

1.5.21 MA TRẦN MỸ HẠNH 24/02/2021 01/03/2021 x

1.6

1.6.1 MA THỊ LOAN 12/03/2021 19/03/2021 x

1.6.2 BÙI MINH HIỀN 19/02/2021 26/02/2021 x

1.6.3 BÙI TUẤN HƯNG 12/03/2021 19/03/2021 x

1.6.4 HÀ THỊ NGƯ 09/03/2021 16/03/2021 x

1.6.5 HÀ YẾN CHI 10/03/2021 17/03/2021 x

1.6.6 HÀ XUÂN YÊN 12/03/2021 19/03/2021 x

1.6.7 BÙI THỊ THÙY 12/03/2021 19/03/2021 x

1.6.8 ĐOÀN THỊ HIỀN 24/02/2021 03/03/2021 x

1.7

1.7.1 NGUYỄN THANH MẠNH 23/02/2021 02/03/2021 x

1.7.2 BÙI ĐỨC QUÝ 15/03/2021 22/03/2021 x

1.7.3 NGUYỄN VĂN KHOA 08/03/2021 15/03/2021 x

2

1

1.1

2.1.1 NGUYỄN HỮU DƯƠNG 23/02/2021 24/02/2021 x

2.1.2 ĐỖ QUANG HẠNH 05/03/2021 08/03/2021

2.1.3 CHU QUỲNH MAI 05/03/2021 08/03/2021

2.1.4 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 05/03/2021 08/03/2021

2.1.5 NGUYỄN THỊ XÂM 12/03/2021 15/03/2021

2.1.6 HOÀNG THUỲ LINH 22/02/2021 23/02/2021 x

2.1.7 ĐINH XUÂN LONG 09/03/2021 10/03/2021

2.1.8 ĐÀO THỊ SỬU 23/02/2021 24/02/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

UBND Phường Hưng Thành TP Tuyên Quang

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2

2.1

2.1.1 HÀ QUANG DŨNG 11/03/2021 16/03/2021

2.2

2.2.1 NGUYỄN THANH HOA 24/02/2021 25/02/2021 x

2.2.2 NGHIÊM THỊ TÌNH 25/02/2021 26/02/2021 x

2.2.3 NGUYỄN XUÂN HUY 04/03/2021 05/03/2021 x

2.3

2.3.1 NGUYỄN TRUNG THÀNH 01/03/2021 02/03/2021 x

2.4

2.4.1 HOANG THANH PHƯƠNG 09/03/2021 12/03/2021

2.4.2 NGUYỄN TRỌNG LIÊN 11/03/2021 16/03/2021

2.4.3 DƯƠNG THUỲ LINH 23/02/2021 26/02/2021 x

2.4.4 NGUYỄN THỊ AN 09/03/2021 12/03/2021

2.4.5 HOÀNG KIM HOAN 22/02/2021 25/02/2021 x

2.4.6 NGÔ THỊ TUYẾT LAN 05/03/2021 10/03/2021

2.5

2.5.1 PHẠM VĂN SANG 23/02/2021 02/03/2021 x

2.5.2 HOÀNG THANH THUÝ 15/03/2021 22/03/2021

2.5.3 NGUYỄN NHẤT THÀNH 03/03/2021 10/03/2021 x

2.5.4 HOÀNG THỊ HỒNG HẢI 23/02/2021 02/03/2021 x

2.5.5 VŨ THỊ TOÀN 17/02/2021 24/02/2021 x

2.5.6 HÀ ĐỨC THÀNH 12/03/2021 19/03/2021

2.5.7 LÝ THỊ CHIẾN 15/03/2021 22/03/2021

2.6

2.6.1 LÊ THỊ LIÊN 22/02/2021 01/03/2021 x

2.6.2 TRẦN VĂN KHOẢN 12/03/2021 19/03/2021

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

2.7

2.7.1 BÙI THỊ TÂN 04/03/2021 11/03/2021 x

2.8

2.8.1 VŨ THỊ TOÀN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.8.2 ĐẶNG THÀNH LONG 18/02/2021 19/02/2021 x

3

0.9

3.9.1 NGUYỄN THÀNH NAM 11/03/2021 12/03/2021 x

3.9.2 NGUYỄN ĐỨC DUY 05/03/2021 08/03/2021 x

0.1

3.10.1 NGUYỄN THỊ YẾN 05/03/2021 08/03/2021 x

0.11

3.11.1 TRẦN VĂN NGHĨA 10/03/2021 15/03/2021 x

3.11.2 NGUYỄN THỊ HUYỀN 10/03/2021 15/03/2021 x

0.12

3.12.1 MA VĂN PHƯỢNG 04/03/2021 11/03/2021 x

3.12.2 MA VĂN THƯỢNG 05/03/2021 12/03/2021 x

4

1

1.1

4.1.1 PHẠM NINH NHIÊN 11/03/2021 12/03/2021 x

4.1.2 ĐOÀN THI KIM NGÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

4.1.3 ĐỖ MẠNH TÙNG 11/03/2021 12/03/2021 x

1.2

4.2.1 TRẦN NGỌC DƯƠNG 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.2 HOÀNG TRUNG HIẾU 10/03/2021 11/03/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

UBND Phường Mỹ Lâm - TP Tuyên Quang

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

UBND Phường Nông Tiến TP Tuyên Quang

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.2.3 TRẦN VIỆT ĐỨC 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.4 PHÙNG THỊ CÔI 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.5 PHAN HOÀNG TÚ 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.6 TRẦN THỊ THU HUYỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.7 NGUYỄN NGỌC THÁI 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.8 DƯƠNG VĂN TÔN 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.9 NGUYỄN THỊ HỒI 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.10 NGUYỄN THỊ VÓC 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.11 TRẦN HỒNG THANH 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.12 TRẦN MẠNH TUẤN 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.13 TRẦN THỊ THU HUYỀN 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.14 NGUYỄN VIỆT HƯNG 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.15 LƯU THÀNH TRUNG 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.16 ĐẶNG THỊ HẠNH 11/03/2021 12/03/2021 x

4.2.17 BÙI KHÁNH HẠNH 11/03/2021 12/03/2021 x

4.2.18 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN 11/03/2021 12/03/2021 x

4.2.19 VŨ QUANG THIỀU 11/03/2021 12/03/2021 x

4.2.20 PHẠM TRẦN LAN ANH 11/03/2021 12/03/2021 x

4.2.21 ĐỖ MẠNH TÙNG 11/03/2021 12/03/2021 x

4.2.22 VŨ NGỌC THỊNH 11/03/2021 12/03/2021 x

4.2.23 NGÔ THỊ HIỆU 11/03/2021 12/03/2021 x

4.2.24 NGUYỄN NGỌC HÒA 11/03/2021 12/03/2021 x

4.2.25 LÝ VĂN NGỌC 10/03/2021 11/03/2021 x

4.2.26 NGUYỄN XUÂN HOÀN 12/03/2021 15/03/2021 x

4.2.27 VŨ VĂN TIẾN 09/03/2021 10/03/2021 x

4.2.28 NGUYỄN THỊ HUYỀN 09/03/2021 10/03/2021 x

4.2.29 MA TRUNG TẦN 12/03/2021 15/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

4.2.30 NGUYỄN MẠNH TÙNG 12/03/2021 15/03/2021 x

4.2.31 TÔ THỊ NGỌC HUỆ 12/03/2021 15/03/2021 x

4.2.32 NGUYỄN THÚY MY 12/03/2021 15/03/2021 x

4.2.33 ĐOÀN VŨ ĐIỆP 12/03/2021 15/03/2021 x

4.2.34 PHẠM NGỌC VỮNG 12/03/2021 15/03/2021 x

2

2.1

4.1.1 TRẦN THỊ LỤA 11/03/2021 12/03/2021 x

4.1.2 MA TRUNG TẦN 11/03/2021 12/03/2021 x

2.2

4.2.1 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN 11/03/2021 16/03/2021 x

5

1

1.1

5.1.1 NGUYỄN MINH HOÀNG 11/03/2021 12/03/2021 x

2

2.1

5.1.1 NGUYỄN THUỲ LINH 09/03/2021 12/03/2021 x

6

1

1.1

6.1.1 PHAN THỊ THANH 02/03/2021 03/03/2021 x

6.1.2 VŨ THỊ HUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

6.1.3 VŨ THỊ HUYỀN 15/03/2021 16/03/2021 x

6.1.4 VI THỊ BIÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND phường Minh Xuân TPTQ

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Hộ tịch

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

UBND phường Phan Thiết TPTQ

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.1.5 NGUYỄN THỊ HOÀI ANH 09/03/2021 10/03/2021 x

6.1.6 NGUYỄN MINH GIANG 01/03/2021 02/03/2021 x

6.1.7 LƯƠNG THỊ SÓNG 15/03/2021 16/03/2021 x

6.1.8 PHẠM THỊ MỴ 09/03/2021 10/03/2021 x

6.1.9 LƯƠNG VĨNH THÁI 01/03/2021 02/03/2021 x

2

2.1

6.1.1 ĐỖ LÊ HẰNG 09/03/2021 10/03/2021 x

6.1.2 TRẦN QUANG HUY 05/03/2021 08/03/2021 x

6.1.3 HOÀNG KIM TRỌNG 26/02/2021 01/03/2021 x

6.1.4 NGÔ THỊ QUYÊN 05/03/2021 08/03/2021 x

6.1.5 NGUYỄN NGỌC THIỆN 05/03/2021 08/03/2021 x

6.1.6 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 02/03/2021 03/03/2021 x

6.1.7 BÙI VĂN VĂN 05/03/2021 08/03/2021 x

6.1.8 MA ĐỨC HƯNG 05/03/2021 08/03/2021 x

6.1.9 ĐỒNG HOÀI ĐỨC 01/03/2021 02/03/2021 x

6.1.10 TẠ QUANG DUY 15/03/2021 16/03/2021 x

6.1.11 NGUYỄN VĂN PHẤN 15/03/2021 16/03/2021 x

2.2

6.2.1 VƯƠNG NGỌC THÌN 02/03/2021 03/03/2021 x

6.2.2 TRẦN THỊ TÚ LINH 26/02/2021 01/03/2021 x

6.2.3 NGUYỄN VIỆT TUẤN 08/03/2021 09/03/2021 x

6.2.4 BÙI PHƯƠNG THẢO 15/03/2021 16/03/2021 x

6.2.5 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 15/03/2021 16/03/2021 x

2.3

6.3.1 NHỮ ĐÌNH SỸ 09/03/2021 10/03/2021 x

6.3.2 TRẦN VIỆT 09/03/2021 10/03/2021 x

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

6.3.3 TRẦN VIỆT 01/03/2021 02/03/2021 x

2.4

6.4.1 NGUYỄN ANH TÚ 26/02/2021 03/03/2021 x

2.5

6.5.1 DƯƠNG THỊ BÍCH 09/03/2021 12/03/2021 x

6.5.2 NGUYỄN QUANG HUY 24/02/2021 01/03/2021 x

6.5.3 ĐÀO THỊ THẢO 24/02/2021 01/03/2021 x

6.5.4 NGUYỄN THỊ THU HUỆ 05/03/2021 10/03/2021 x

6.5.5 NINH VĂN LONG 05/03/2021 10/03/2021 x

2.6

6.6.1 TRẦN THỊ MAI 24/02/2021 25/02/2021 x

6.6.2 HOÀNG THỊ HẬU 09/03/2021 10/03/2021 x

6.6.3 TẠ DUY KHÁNH 02/03/2021 03/03/2021 x

6.6.4 LÊ THỊ THANH BÌNH 02/03/2021 03/03/2021 x

7

1

1.1

7.1.1 BÀNG QUỐC KHÁNH 22/02/2021 23/02/2021 x

7.1.2 HOÀNG THÙY LINH 08/03/2021 09/03/2021 x

7.1.3 NGUYỄN BẢO KHÁNH 04/03/2021 05/03/2021 x

7.1.4 NGÔ THỊ THÚY 04/03/2021 05/03/2021 x

7.1.5 NGUYỄN THỊ HẠT 04/03/2021 05/03/2021 x

7.1.6 HOÀNG THỊ HUẾ 04/03/2021 05/03/2021 x

7.1.7 VŨ THỊ MỘNG NGÂN 02/03/2021 03/03/2021 x

7.1.8 HOÀNG QUANG THÀNH 02/03/2021 03/03/2021 x

7.1.9 TRẦNG THỊ NGA 01/03/2021 02/03/2021 x

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

UBND phường Tân Hà TPTQ



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

7.1.10 LÝ THỊ VINH 24/02/2021 25/02/2021 x

7.1.11 VƯƠNG THỊ LỆ CHI 25/02/2021 26/02/2021 x

7.1.12 PHẠM NGỌC CHÍNH 25/02/2021 26/02/2021 x

7.1.13 MAI THỊ HƯƠNG 11/03/2021 12/03/2021 x

7.1.14 MA CÔNG NHƯỢNG 11/03/2021 12/03/2021 x

7.1.15 NGUYỄN QUỐC TÙNG 12/03/2021 15/03/2021 x

7.1.16 HÀ THỊ QUYÊN 12/03/2021 15/03/2021 x

7.1.17 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG 12/03/2021 15/03/2021 x

7.1.18 NGUYỄN TUẤN ANH 18/02/2021 19/02/2021 x

7.1.19 CÙ QUỐC CHÍNH 19/02/2021 22/02/2021 x

7.1.20 PHẠM ĐỨC HẢI 19/02/2021 22/02/2021 x

7.1.21 NINH THỊ CHÍN 19/02/2021 22/02/2021 x

7.1.22 LÊ MINH TUẤN 19/02/2021 22/02/2021 x

7.1.23 HOÀNG THỊ NỰ 19/02/2021 22/02/2021 x

7.1.24 ĐÀM THỊ THU HIỀN 19/02/2021 22/02/2021 x

7.1.25 NGUYỄN QUANG TRUNG 09/03/2021 10/03/2021 x

7.1.26 ĐẶNG MINH TÂN 22/02/2021 23/02/2021 x

7.1.27 NGUYỄN XUÂN THỨC 22/02/2021 23/02/2021 x

7.1.28 VŨ HOÀNG SƠN 22/02/2021 23/02/2021 x

7.1.29 VŨ THỊ MINH THAO 22/02/2021 23/02/2021 x

7.1.30 HOÀNG THỊ THẺ 01/03/2021 02/03/2021 x

7.1.31 VŨ THỊ THANH CÚC 01/03/2021 02/03/2021 x

7.1.32 TRẦN THỊ CHÍNH 01/03/2021 02/03/2021 x

7.1.33 LÝ THỊ THƠM 01/03/2021 02/03/2021 x

7.1.34 LÊ THỊ HẠ 01/03/2021 02/03/2021 x

7.1.35 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 01/03/2021 02/03/2021 x

7.1.36 ĐINH THỊ LƯU LY 01/03/2021 02/03/2021 x



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

7.1.37 TRIỆU MẠNH HÙNG 01/03/2021 02/03/2021 x

2

2.1

7.1.1 NGUYỄN TRẦN QUANG THÁI 19/02/2021 22/02/2021 x

7.1.2 TRẦN VĂN DOANH 15/03/2021 16/03/2021 x

7.1.3 TRẦN KIÊN QUYẾT 23/02/2021 24/02/2021 x

7.1.4 QUAN THỊ THANH 04/03/2021 05/03/2021 x

7.1.5 VŨ HỒNG PHONG 23/02/2021 24/02/2021 x

7.1.6 HOÀNG MẠNH CHIẾN 01/03/2021 02/03/2021 x

7.1.7 LƯƠNG NGUYỄN DIỆU AN 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2

7.2.1 LƯƠNG TẤT THẮNG 15/03/2021 16/03/2021 x

7.2.2 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 18/02/2021 19/02/2021 x

2.3

7.3.1 PHẠM ĐÌNH CƯỜNG 23/02/2021 26/02/2021 x

7.3.2 BÙI VĂN CHIẾN 23/02/2021 26/02/2021 x

7.3.3 HOÀNG NGỌC LINH 24/02/2021 01/03/2021 x

7.3.4 PHẠM XUÂN TUYẾN 25/02/2021 02/03/2021 x

7.3.5 VŨ ĐÌNH TRƯỜNG 12/03/2021 17/03/2021 x

7.3.6 NGUYỄN ANH ĐIỆP 12/03/2021 17/03/2021 x

7.3.7 PHẠM NGỌC HỘI 19/02/2021 24/02/2021 x

7.3.8 TRẦNG THANH HẢI 08/03/2021 11/03/2021 x

7.3.9 PHAN THANH HƯƠNG 08/03/2021 11/03/2021 x

7.3.10 NGUYỄN THỊ LÝ 08/03/2021 11/03/2021 x

2.4

7.4.1 VŨ HỒNG THẮNG 01/03/2021 08/03/2021 x

7.4.2 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 18/02/2021 25/02/2021 x

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Hộ tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8

1

1.1

8.1.1 MA CÔNG KIM 05/03/2021 08/03/2021 x

8.1.2 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 05/03/2021 08/03/2021 x

8.1.3 HOÀNG THỊ HUẾ 18/02/2021 19/02/2021 x

8.1.4 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG 05/03/2021 08/03/2021 x

8.1.5 VŨ KIỀU OANH 05/03/2021 08/03/2021 x

8.1.6 ĐỖ ĐỨC THÁI 05/03/2021 08/03/2021 x

8.1.7 NGUYỄN NGỌC VINH 22/02/2021 23/02/2021 x

8.1.8 TRIỆU THỊ NHUNG 26/02/2021 01/03/2021 x

8.1.9 LƯƠNG THỊ TUYẾT 05/03/2021 08/03/2021 x

8.1.10 ĐẶNG VŨ HOÀNG 24/02/2021 25/02/2021 x

8.1.11 LÊ THỊ XUÂN 05/03/2021 08/03/2021 x

8.1.12 NGUYỄN KHẮC HÙNG 26/02/2021 01/03/2021 x

8.1.13 TIỆU HỒNG NHUNG 05/03/2021 08/03/2021 x

8.1.14 ĐỖ TRUNG HƯNG 24/02/2021 25/02/2021 x

1.2

8.2.1 HOÀNG PHƯƠNG HOA 24/02/2021 25/02/2021 x

8.2.2 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 24/02/2021 25/02/2021 x

8.2.3 ĐẶNG THỊ HÀ 24/02/2021 25/02/2021 x

8.2.4 BÙI ĐỨC HẢI 25/02/2021 26/02/2021 x

8.2.5 HOÀNG THỊ HUẾ 18/02/2021 19/02/2021 x

8.2.6 NGUYỄN QUANG SƠN 18/02/2021 19/02/2021 x

8.2.7 NGUYỄN THỊ XUYẾN 18/02/2021 19/02/2021 x

8.2.8 PHẠM THỊ THU HIỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

UBND phường Tân Quang TPTQ

Chứng thực

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.2.9 ĐỖ ĐẠI DƯƠNG 24/02/2021 25/02/2021 x

8.2.10 HOÀNG THỊ YẾN 24/02/2021 25/02/2021 x

8.2.11 HOÀNG MẠNH PHI 24/02/2021 25/02/2021 x

8.2.12 TRẦN THỊ LIÊN 26/02/2021 01/03/2021 x

8.2.13 LƯƠNG THỊ TUYẾT 26/02/2021 01/03/2021 x

8.2.14 THÁI MINH PHƯƠNG 26/02/2021 01/03/2021 x

8.2.15 TRẦN THỊ HUỆ 26/02/2021 01/03/2021 x

8.2.16 NGUYỄN VĂN PHÚC 26/02/2021 01/03/2021 x

8.2.17 ÂU HỒNG HẠNH 25/02/2021 26/02/2021 x

8.2.18 NGUYỄN VIỆT TIẾN 25/02/2021 26/02/2021 x

8.2.19 LÊ MINH ĐỨC 18/02/2021 19/02/2021 x

8.2.20 BÙI CHÍ CHUNG 18/02/2021 19/02/2021 x

8.2.21 TRẦN QUANG 22/02/2021 23/02/2021 x

8.2.22 ĐẶNG THẾ SỰ 22/02/2021 23/02/2021 x

8.2.23 TRƯƠNG HẠ DUNG 22/02/2021 23/02/2021 x

8.2.24 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 26/02/2021 01/03/2021 x

2

2.1

8.1.1 LÊ THU THẢO 09/03/2021 10/03/2021 x

8.1.2 ĐẶNG THỊ VƯỢNG 26/02/2021 01/03/2021 x

8.1.3 TRẦN NGOC GIAO 26/02/2021 01/03/2021 x

8.1.4 TRẦN KIM NHUNG 26/02/2021 01/03/2021 x

8.1.5 PHẠM ĐỨC TÂN 26/02/2021 01/03/2021 x

8.1.6 LÊ QUANG TUẤN 26/02/2021 01/03/2021 x

8.1.7 CHU MẠNH CƯỜNG 26/02/2021 01/03/2021 x

8.1.8 NGUYỄN QUANG SƠN 26/02/2021 01/03/2021 x

8.1.9 TRẦN GIANG LONG 26/02/2021 01/03/2021 x

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Hộ tịch



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

8.1.10 PHÙNG MINH THẮNG 26/02/2021 01/03/2021 x

8.1.11 NGUYỄN TRƯƠNG PHƯƠNG NAM 26/02/2021 01/03/2021 x

8.1.12 HÀ DUY HUẤN 09/03/2021 10/03/2021 x

8.1.13 NGUYỄN VĂN BỀN 09/03/2021 10/03/2021 x

8.1.14 ĐỖ HẢI HỒNG 09/03/2021 10/03/2021 x

2.2

8.2.1 NGUYỄN ĐỨC DUY 09/03/2021 10/03/2021 x

8.2.2 NGUYỄN THỊ TRANG 09/03/2021 10/03/2021 x

8.2.3 LƯƠNG VĂN NGẦN 09/03/2021 10/03/2021 x

8.2.4 VŨ MINH DUY 09/03/2021 10/03/2021 x

8.2.5 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 09/03/2021 10/03/2021 x

2.3

8.3.1 VŨ VĂN LUÂN 09/03/2021 16/03/2021 x

9

1

1.1

9.1.1 TRẦN VĂN THƯƠNG 10/03/2021 17/03/2021

1.2

9.2.1 NGUYỄN TUẤN ANH 10/03/2021 22/04/2021 x

9.2.2 NGUYỄN KIM NGỌC 10/03/2021 22/04/2021

9.2.3 VI VĂN QUÝ 10/03/2021 22/04/2021 x

1.3

9.3.1 CHU QUYẾT THẮNG 10/03/2021 12/03/2021

2

2.1

9.1.1 LỤC MINH TỜ 26/02/2021 01/03/2021 x

9.1.2 TRƯƠNG VĂN QUANG 05/03/2021 08/03/2021 x

Thủ tục đăng ký kết hôn

Hộ tịch

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

UBND phường Ỷ La TPTQ

Bảo trợ xã hội

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

9.1.3 ĐỖ MẠNH NGỌC 12/03/2021 15/03/2021 x

2.2

9.2.1 NGUYỄN TIẾN HIỆU 26/02/2021 01/03/2021 x

9.2.2 QUÁCH VĂN MINH 26/02/2021 01/03/2021 x

9.2.3 HOÀNG ĐỨC ÚY 26/02/2021 01/03/2021 x

9.2.4 CHU QUYẾT THẮNG 02/03/2021 03/03/2021 x

2.3

9.3.1 NGUYỄN THỊ ĐẨU 12/03/2021 17/03/2021 x

9.3.2 HOÀNG THANH VÂN 11/03/2021 16/03/2021 x

9.3.3 NGUYỄN THU HOÀI 10/03/2021 15/03/2021 x

9.3.4 NGUYỄN THỊ CHUNG 10/03/2021 15/03/2021 x

9.3.5 ĐINH HÙNG CƯỜNG 11/03/2021 16/03/2021 x

9.3.6 LÊ TUẤN VŨ 05/03/2021 10/03/2021 x

9.3.7 TIÊU XUÂN HOÀNG 02/03/2021 05/03/2021 x

2.4

9.4.1 VŨ THỊ THÚY 26/02/2021 05/03/2021 x

9.4.2 NGUYỄN THẾ ANH 10/03/2021 17/03/2021 x

9.4.3 NGUYỄN THẾ KIỆM 10/03/2021 17/03/2021 x
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0.5

10.5.1 TRẦN DUY HÙNG 23/02/2021 24/02/2021 x

10.5.2 VŨ ÁNH NGỌC 17/02/2021 18/02/2021 x

10.5.3 LA NGỌC QUYẾT 19/02/2021 22/02/2021 x

10.5.4 DƯƠNG MINH XUÂN 19/02/2021 22/02/2021 x

10.5.5 TRẦN QUỐC THANH 24/02/2021 25/02/2021 x

10.5.6 LÊ THANH BÌNH 01/03/2021 02/03/2021 x

10.5.7 NGUYỄN TRUNG THÀNH 24/02/2021 25/02/2021 x

UBND xã Kim Phú - Thành Phố

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.5.8 NGUYỄN ANH ĐỨC 24/02/2021 25/02/2021 x

10.5.9 NHỮ KIM TRINH 23/02/2021 24/02/2021 x

0.6

10.6.1 LÝ THỊ HỒNG 23/02/2021 24/02/2021 x

10.6.2 LÂM THỊ HIỀN 24/02/2021 25/02/2021 x

10.6.3 TRẦN KIM NGÂN 23/02/2021 24/02/2021 x

10.6.4 ĐOÀN NGHĨA HƯNG 17/02/2021 18/02/2021 x

0.7

10.7.1 VI THỊ HỌC 23/02/2021 26/02/2021 x

10.7.2 ĐÀM THỊ CHUNG 23/02/2021 26/02/2021 x

10.7.3 LÊ MỸ DUYÊN 18/02/2021 23/02/2021 x

10.7.4 TRẦN THỊ NHÂM 18/02/2021 23/02/2021 x

10.7.5 LA THỊ NHẤT 15/03/2021 18/03/2021 x

10.7.6 VI THỊ TÌNH 23/02/2021 26/02/2021 x

0.8

10.8.1 VŨ VĂN HOAN 18/02/2021 25/02/2021 x

10.8.2 VŨ VĂN TIẾN 18/02/2021 25/02/2021 x

10.8.3 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 24/02/2021 03/03/2021 x

10.8.4 CHU THỊ LOAN 18/02/2021 25/02/2021 x

10.8.5 LƯU VĂN TRUNG 01/03/2021 08/03/2021 x

10.8.6 TRƯƠNG TRỌNG HÀ 01/03/2021 08/03/2021 x

10.8.7 TRỊNH XUÂN LÃNG 01/03/2021 08/03/2021 x

10.8.8 BÙI MẠNH HÙNG 03/03/2021 10/03/2021 x

10.8.9 TRỊNH QUỐC SẮC 03/03/2021 10/03/2021 x

10.8.10 TRẦN MẠNH HIỀN 03/03/2021 10/03/2021 x

10.8.11 LÊ THỊ TRANG NHUNG 24/02/2021 03/03/2021 x

10.8.12 TRẦN VĂN VƯỢNG 24/02/2021 03/03/2021 x

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú (Lý do/số liệu 

chưa đến hạn, trả lại, 

hủy, tạm dừng)

STT Tên hồ sơ tiếp nhận
Ngày 

tiếp nhận

Hạn 

giải quyết

Kết quả giải quyết

10.8.13 ĐỖ NHƯ MƯỜI 24/02/2021 03/03/2021 x

10.8.14 NGUYỄN NGỌC VĨNH 23/02/2021 02/03/2021 x

0.9

10.9.1 HOÀNG VĂN TRÁNG 02/03/2021 03/03/2021 x

10.9.2 TRẦN QUỐC THANH 02/03/2021 03/03/2021 x

10.9.3 ĐỖ NHƯ MƯỜI 02/03/2021 03/03/2021 x

10.9.4 TRẦN TRUNG THÀNH 02/03/2021 03/03/2021 x

10.9.5 NGUYỄN ANH ĐỨC 02/03/2021 03/03/2021 x

10.9.6 LÊ THANH BÌNH 02/03/2021 03/03/2021 x

10.9.7 ĐOÀN NGHĨA HƯNG 17/02/2021 18/02/2021 x
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0.1

11.10.1 TRẦN ĐỨC LINH 22/02/2021 01/03/2021 x

11.10.2 BÙI THỊ OANH 10/03/2021 17/03/2021 x

11.10.3 ĐẶNG THỊ TƯƠI 10/03/2021 17/03/2021 x

11.10.4 LA THỊ TÍNH 03/03/2021 10/03/2021 x

11.10.5 SÙNG THANH NGA 18/02/2021 25/02/2021 x

11.10.6 TRẦN THÚY HẠNH 24/02/2021 03/03/2021 x

0.11

11.11.1 PHẠM THỊ DUNG 26/02/2021 05/03/2021 x

12544 1250 27 1716TỔNG A+B= 15.537 hồ sơ

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

UBND xã Lưỡng Vượng - Thành Phố

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký lại kết hôn
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